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Tắt cả chúng con được biết Phát-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phát-giáo Nguyên- 
thuỷ Theravada về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 


Tắt cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất 


cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 


(Tải bản lần thứ ba, có sửa và bô sung) 


Tái bản lần thứ ba “Quyển HH1: Pháp-Hành Giới ” có sửa và 
bồ sung, sắp xếp phân nội dung, đề giúp cho độc giả dễ hiểu. 

Pháp-Hành Giới là đề tài rộng lớn, bẩn sư đã có gắng sưu 
tâm gom nhặt từ các nguôn tài liệu đem trình bày trong 
quyển Pháp-Hành Giới này, giúp cho độc giả hiểu biết một 
phân cơ bản trong Phật-giáo. 

Tuy bần sư đã có găng hết sức mình tái bản quyển Pháp- 
Hành Giới lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì khả năng 
có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu thôi! Bắn sư 
tin chắc rằng: 

“Soạn phẩm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chí còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiểu biết của bản sư. Kính 
mong các bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 

_Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung mà 
mỗi người trong chúng ta ai cũng có bồn phận đóng góp, để 
cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiễn hoá, sự an-lạc cho phần đông. ” 


Bần sư chân thành biết ơn quỷ vị. 


PL. 2560/DL. 2017 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandglita) 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế- Tôn ấy, 
Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


Panämagäthä 


Tilokekagarurmn Buddham, 
pãyasibhayahinsakam. 
Ayunopariyosanan, 
gacchami saranan ahq1m. 


Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gacchami saranan ahq1m. 


Tassa sãvakasamghañca, 
pufinakkhettam anuttaram. 
Arahattapriyosanam, 
gacchami saranan ahq1m. 


Buddham Dhammañca Samnghañca, 
abhivandiya sadaran. 
Milabuddhasasanan ` tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niễt-bàn thoát khổ. 
Tăng bác Thánh thanh-văn đệ-tủ-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phát Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kính lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền- Tảng-Phật-Giáo ”. 


Namo Tassa Bhagavafo Arahafo Sammasambuddhassa. 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đúc- Thê- Tôn ây, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


NÈN-TÁNG-PHẠT-GIÁO 
(MŨLABUDDHASASANA) 


QUYÉN II 


PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SILACAÄRA) 


Soạn giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(lggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 7 quyên. Môi chương được khải 
quát như sau: 

1- Chương l: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagsa) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương II: Tam-Bảdo (Ratanaffaya) 

- Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 


lộ: PHÁP-HÀNH GIỚI 


3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- An-Đức Pháp-bảo (Dhammaguina). 

- An-Đức Tăng-báo (Sanghagua). 

4- Chương IỪ: Quy-Y Tam-Báúo (Tisarana) 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana). 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana). 

- Quy-y Tăng-báo (Sanghasara). 

5- Chương V: Pháp-Hành Giới (Silãcaãrq) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahaffhasil4). 

- Giới của bậc xuât-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 

6ó- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 

- Bồn loại nghiệp (KammacatuRa). 

- Bât-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bát-thiện-nghiệp (Akusalavipakq). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 

7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 1U nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

8- Chương VLIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 

9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhãvanä) 

- Pháp-hành thiên-định (Samathabhavana). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanabhavand). 


9 chương chia ra làm 7 quyển như sau: 
1- Quyền I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gỗm có 2 chương 
là chương Ï và chương II 
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2- Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo (Tiarana) gỗm có 2 
chương là chương TH và chương TH. 

3- Quyển II: Pháp-Hành Giới (Silãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có ÏI chương là chương PT. 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puñña-kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyền VI: Pháp-Hạụnh Ba-La-Mật (Parami) có l 
chương là chương VIII gôm có 3 tập: tập ], tập 2, tập 3. 

7- Quyền VI: Pháp-Hành- Ti hiền (Bhãvanä) có 1 chương 
là chương IX gôm có 2 tập: tập l, tập 2. 

Như vậy, bộ Nên-T: ảng-Phật-Giáo gôm có 9 chương 
chia ra thành 10 quyên. 


Bộ Nên-T ảng-Phật-Giáo gồm có 9 chương được sắp 
đặt theo tuán tự như sau: 

1- Chương l- Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phát-giáo có 3 ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bàt đâu cho đền kêt thúc. 

- Đức- Tăng (Samgha) từ khi băt đâu cho đên kết thúc. 

2- Chương II: Tam-Bảdo (Ratanaftaya) 

- Đức-Phát có 5 đức-tính quý báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phát-báo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tính quý bảu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức- Tăng có 5 đức-tính quý bắu cao thượng nên gọi 
là Đúc- Tăng-báo (Samgharatana). 
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3- Chương III: Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đúc-Phát có 9 ân-đức nên gọi là án-đức Phát-bảo 
(Buddhagua). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là án-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguia). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samehaguia). 

4- Chương IỪ: Quy-Y Tam-Báo (Tisarana) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết 
muốn trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậi, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép 
qguy-y Tam-bảo: 

- Quy-y Phát-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Pháp-báo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-báo (Sarnghasara). 


5- Chương V: Pháp-Hành Giới (Silãacãrq) 

Các hàng thanh-văn biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
lội-lôi thì mới giữ gìn giới của mình được trong sạch 
trọn vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phám-hạnh cao quỷ của 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đúc- Tăng. 

- Đối với hàng tại gia là cận-sự-nam (upasaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upasika) cán phải giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahafthas11q). 

- Đối với hàng xuất-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cân 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuát-gia tu-sĩ (Pabbajitas11a). 


6ó- Chương VI: Nghiệp Và Quá Của Nghiệp 
(Kamma-kammaphala) 
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Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phậit, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tn trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức- 
Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bất-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bắt-thiện-nghiệp (Akusalavipäka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipaka). 


7- Chương VII: Phước- Thiện (Puñña-kusala) 

- 1U nhân phát sinh phước-thiện (Puñnakriyavatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo 10 phước-thiện đê trở thành 
tan-nhân dại-thiện-nghiệp bậc cao (tihetuka-ukkattha- 
kusalakamma) đề cho quả tái-sinh kiếp sau trở thành 
hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 


8- Chương VLIHI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Parami). 
- 30 pháp-hạnh ba-la-mát (Timsaparami]). 


* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cân phải tạo đây đủ 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc hạ, T0 
pháp-hạnh ba-la-mát bậc trung, I0 pháp-hạnh ba-la- 
mật bác thượng, mới trở thành Đức-Phát Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Để trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cân phải tạo đây đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mát bác hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bác trung, mới trở thành Đức-Phát Đóc-Giác. Đức-Phát 
Độc-Giác có thể có nhiều Vị trong cùng một thời-k}. 
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* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tứ của Đưực-Phát, bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ, bác 
Thánh thanh-văn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ấy đếu cân phải tạo đây đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngồi vị của mình. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đánh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-Ùý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thánh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bắt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phát, tu) theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ÿỷ nguyện trong tiên-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 


9- Chương IX: Pháp-Hành- Thiền (Bhãvanä) 


- Pháp-hành thiên-định (Samathabhävanä). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanäbhävanä). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiển- định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc- giới, 3 phép thân- 
thông thể gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 


Nếu hành- -giả chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm và vô-sắc- giới thiện-tâm, sau khi hành-giả chết, chỉ 
có bậc thiển vô-sắc-giới thiện- -nghiệp trong bác thiên vồ- 
sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới có quyền ưu 
tiên cho quả tải-sinh kiếp sau hoả-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiên vô-sắc-giới 
quả-tâm ấy. Các bậc thiên thiện-tâm còn lại đều trở 
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thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không còn có 
co-hội cho quả được nữa. 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có khả năng dân đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Quyển 1: Tam- -Bảo và quyển HH: Quy-Y Tam-Bảo đã 
trình bày xong, tiếp theo quyển IHI Pháp-Hành Giới 
(Silacära) sẽ được trình bày trong quyên này. 


Quyển III: Pháp-Hành Giới (Silãcãra) có 1 chương 
là chương V. 

Chương V trình bày pháp-hành giới có 2 phần: 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahafthasila). 

- Giới của bậc xuât-gia tu-sĩ (Pabbajitasila). 

* Giới của người tại gia cu-sĩ (Gahafthasila) gồm có 
những giới nào? 

Theo truyền thông Phật-giáo, đổi với các hàng tại gia 
cư-sĩ là người cán-sự-nam, cận-sự-nữ, sau khi thọ phép 
quy-y Tam-báo xong, tiêp theo thọ-trì giới. 

Giới của các hàng tại gia có nhiễu loại giới như: 

- Ngũ-giới là thường-giới của mọi người tại gia. 

- Ngũ-giới hành phạm-hạnh là giới của bậc Thánh 

Bát-lai tại gia. 

- Bát-giới gjwaffhamakasila là giới của mọi người tại 

gia và bác xuát-gia. 
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Ba loại giới này là thường-giới (mniccasila) của người 
tại gia mà mọi người cán phải giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn suốt ngày đêm, trọn đời. 


- Bát-giới uposathasila và cứu-giới uposathasila là 
giới hành vào những ngày quy định trong mỗi tháng có 4 
ngày, hoặc 6 ngày, hoặc ở ngày giới, ... 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào nếu có khả năng 
thì nên thọ-trì bát-giới uposathasila, hoặc cứu-giới up0- 
sathasla vào những ngày giới áy, nếu không có khả 
năng thì không bắt buộc phải thọ-trì giới ấy. 


- Thập-giới của người tại gia cũng là giới của người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, chưa có cơ hội xuất gia lâu dài, mà chỉ có rảnh rỗi 
thời gian ngắn, người ấy đến chùa xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ-trì thập-giới của người tại gia rong 
khoảng thời gian ngắn tuỳ theo hạn định của mình. 


* Giới của bậc xuất-gia tu-sĩ (Pabbajitasila) 
Bác xuất-gia tu-Sĩ là vị sa-di, vị f}-khưu, vị tu-nữ. 


- W† sa-di gồm có 10 sa-di-giới, 10 giới hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 75 điều- 
giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-dl. 

* Giới của sa-di không phải thọ-trì như giới của 
người tại gia. Trong buổi lễ xuất-gia trở thành vị sa-di, 
vị giới-tử xuất gia sa-di khi đọc lặp theo Ngài Trưởng- 
lão thây tế độ phép quy-y Tam-bảo bằng tiếng Päji theo 
thana, karana, paydtana và I0 byafJanabuddhi đúng 
theo văn phạm Päli đến lần thứ ba là 

“Tatiyampi, Samgham saranam gacchãmi. "chấm dứn, 
thì trở thành vị sa-di, đồng thời 10 sa-di-giới, 10 giới 
hoại phẩm-hạnh của sa-di, 10 giới hành phạt của sa-di, 
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75 điều-giới hành của sa-di, 14 pháp-hành của sa-di 
thành tựu cùng một lúc không trước không sau. 


- Vị tỳ-khưu có 227 điễu-giới bốn của tỳ-khưu, 14 
pháp-hành của t)-khưu. Giới của t}-khưu tính rộng theo 
Tạng Luật Päli gôm có 91.805.036.000 điểu-giới. 

* Giới của t)-khưu không phải thọ-trì. Trong buổi lễ 
xuất-gia trở thành vị t)-khưu tại simã, Ngài Trưởng-lão 
luật sư tụng ÑaHicatuthakammavãcä xong, giới-tử trở 
thành tỳ-khưu, đông thời 227 điểu-giới bổn của tỳ-khưu, 
14 pháp-hành của tỳ-khưu, thậm chí 91.805.036.000 
điều-giới của tỳ-khưu thành-tựu cùng một lúc không 
trước không squ. 


- Vị tu-nữ cũng là người xuất-gia thọ- trì bát-giới 
uposathasila hoặc thập-giới của người xuất-gia suốt 
cuộc đời tu-nữ, thường trú trong chùa. 


Pháp-hành giới như thế nào? 


Hành-giả biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh xa 
thân hành 3 điễu ác và tránh xa khẩu nói 4 điễu ác, hoặc 
tránh xa 3 loại thân ác-nghiệp và 4 loại khẩu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
để thân và khẩu cho được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp phát triển nhất là pháp- 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Giới trong sạch nghĩa là tác-ý trong đại-thiện-tâm 
giữ gìn giới của mình không để bị ô nhiễm bởi phiên-não. 

Và trọn vẹn nghĩa là giữ gìn các điễu-giới đây đủ 
hoàn toàn. 

* Người giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn là người 
thiện do tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 3 thân ác- 
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nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, thành tựu 3 thân thiện-nghiệp 
và 4 khẩu thiện-nghiệp của người ấy. 

* Người phạm điêu-giới là người ác do tác-ý trong 
ác-tâm tạo 3 thân ác-nghiệp và tạo 4 khâu ác-nghiệp 
của người ấy. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Natthi loke rãho nãma, pãpakammam pakubbato... 
“Chỗ kín đáo không có trong đời này, 
đổi với người tạo ác-nghiệp... ” 


* Trong kinh MahaparinibbanasufIa có đoạn: 
* Quả Khổ Của Người Phạm Giới (Dussila ãdimmava)?) 


Một thuở nọ, Đúc-Phát đang ngự tại ngôi làng 
Palaligama, dân làng Palali đến hẳu đảnh lễ Đức-Phật 
xong, ngồi một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy 
dân làng Pa[ali rằng: 

- Này các người tại gial Có 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ấy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao, do nhân dễ duôi (thất niệm). 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại giai Người phạm giới, người 
không có giới có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 


„ Ang. Tikanipätapäali, Devaditavagsa, Adhipateyyasuttapäll. 
° Dĩ. Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn Dussïla ãdĩnava. 
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- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bả-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qu), 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 

* Quả-báu Của Người Có Giới (Silfavanfa ãnisd10sda) “ 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-bảu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của cải lớn lao, do nhờ nhân không dễ duôi (có trí-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn. 


' Dĩ. Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn STlavanta ãnisamsa. 
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2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả bảu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gi" giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bả-la- 
môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 
thiện-ngliệp giữ giới cho quả tái-sinh cối thiện dục- 
giới (cõi người, cối trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối ấy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả bảu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 

* Trong Chú-giải bài kinh Sakkqapafhasutta, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch có thể lựa 
chọn được cảnh tái-sinh l trong 6 cối trời dục-giới: 

“Parisuddhasila nama chasu devalokesu yafthicchami, 
tattha nibbattami. ””° 


Bộ Chú-giải DI. Mahavaggatthakathã, kinh Sakkapañhasuttavannana. 
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Những người có giới trong sạch trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
trên cõi trời nào trong 6 cối trời dục-giới, thì sau khi 
chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong 
cõi trời dục-giới ấy như ỷ muốn, và hưởng được mọi sự 
an-lạc trong cối trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Như vậy, người phạm giới, người không có giới lúc 
lâm chung, có ác-tâm mê muội, sau khi chết, ác-nghiệp 
cho quả tải-sinh kiếp sau I trong 4 cõi ác-giới là địa- 
ngục, q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 


Người giữ gìn giới, người có giới trong sạch trọn vẹn 
lúc lâm chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn 
chọn cối thiện-giới nào, nên sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới ấy 
đúng theo ý muốn, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện- 
giới ấy cho đến tuổi thọ, rồi tải-sinh kiếp sau trong cỗi- 
giới khác tùy theo quả của nghiệp của chúng sinh ấy. 

Cho nên, người được sinh ra trong đời này, chắc chắn 
tiên- -kiếp của người ấy là người có giới trong sạch trọn vẹn, 
ít nhất ngũ-giới là thường-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại, nếu người nào có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn bằng ý, thì người ấy 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có của mình, từ khi đầu thai làm người. 


Nếu người nào có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào trong ngũ- 
giới bằng thân hoặc bằng khẩu hợp đủ chỉ pháp của 
điễu- -giới ấy, thì người ây là người không biẾt tự trọng, 
làm mắt đi nhân-phẩm quý báu vốn có của mình, từ khi 
đâu thai làm người. 
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Thật ra, mọi người có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngñ-giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn bằng ý, đó là điều rất dễ 
dàng đối với tất cả mọi người trong đời, bởi vì giữ gìn 
ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn là trong 
khả năng bình thường của mỗi người. Còn người nào có 
tác-ý trong ác-tâm, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê- Sợ lỘi- lỗi, có găng bằng thân hoặc bằng khẩu 
phạm mỗi điễu-giới nào hợp đủ chi-pháp của điểu-giới 
ấy, thì đó là điểu rất khó khăn, mà không phải ai cũng 
có thể phạm giới được. 

* Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuỆ sáng suốt biết 
suy xét k? càng và trung thực, để có nhận thức đúng 
người giữ gìn mỗi điêu-giới được trong sạch, đó là việc 
dễ làm hay khó làm, và người cô gắng phạm mỗi điêu- 
giới hợp đủ chi-pháp, đó là việc khó làm hay dễ làm 
như sau: 


* Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội lôi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
sát-sinh băng tâm, biết giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sát- 
sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô găng bằng 
thân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, hợp đủ 
5 chi-pháp của điêu-giới sảt-sinh, nên phạm điểu-giới sát- 
sinh, tạo c-nghiệp sảt-sinh. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này, việc nào để 
làm? Việc nào khó làm ? 
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* Điêu-giới tránh xa sự trộm-cặắp 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cắp bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa 
sự trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn lội- lôi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố găng bằng 
thân hoặc bằng khẩu trộm-cắp của cải tài-sản của 
người khác, hợp đủ 3 chỉ-pháp của điểu-giới trộm- Cấp, 
nên phạm điểu-giới trộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cấp, trong 2 việc này, việc 
nào đê làm? Việc nào khó làm? 


* Điều-giới trảnh xa sự tà-dâm: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm có găng bằng 
thân tà-dâm với vợ hoặc chỗng, con của người khác, 
hợp đủ 4 chi-pháp của điểu-giới tà-dâm, nên phạm điều- 
giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm ? 


* Điêu-giới tránh xa sự nói-dôi: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội lôi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
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nói-dối bằng tâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nói-dỗi tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn lội- lỗi không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô găng bằng 
khẩu nói dối lường gạt người khác, hợp đủ 4 chỉ-pháp 
của điểu-giới nói-dối, nên phạm điểu-giởi nói-dối, tạo 
ác-nghiệp nói-dối 

Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói-dối, trong 2 việc này, việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự ông rượu, bịa và các 
chất say: 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết Shề-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự uông rượu, bia và các chất say bằng tâm, biết giữ gìn 
điều-giới tránh xa sự uống: rượu, bia và các chất say, 
tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn lội- lôi, không 
biết ghề-sợ tội- lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố găng bằng 
khẩu uông rượu, bia và các chất say, hợp đu 4 chi-pháp 
của điểu- -giới uống rượu, bia và các chất say, nên phạm 
điều- -giới uống rượu, bia và các chất say, tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say. 


Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp uÔNg TưỢU, 
bia và các chất say, trong 2 việc này, việc nào dễ làm? 
Việc nào khó làm ? 


* Nêu nhận thức đụng thì việc không sát-sinh, việc không 
trộm-cap, việc không tà-dám, việc không nói-dồi, việc không 
uông rượu, bia và các chát say, là việc rất dê làm, mà 
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mỌi người ai cũng đêu làm được dễ dàng, bởi vì 5 việc 
ấy ở trong khả năng bình thường của tất cả mọi người. 

Cho nên, người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn 
tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm 
tránh xa đối-tượng phạm 5 điểu-giới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất dễ làm, mà tất cả 
mọi người đếu làm được. 

* Nếu nhận thức đúng thì việc sát-sinh, việc trộm-cấp, 
việc tà dâm, việc nói-dối, việc IUIỐNg rượu, bia và các 
chất say, là việc rất khó làm, mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm việc ấy được, bởi vì người nào làm 5 
việc ấy, người ấy cân phải cổ gắng bằng. thân hoặc bằng 
khẩu thật là khó khăn mới có thể làm mỗi việc ấy được. 

Cho nên, người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố 
gắng bằng thân hoặc bằng khẩu thật là khó khăn mới 
phạm môi điểu-giới nào trong ngũ-giới hợp đủ chi-pháp 
của mỗi điểu-giới ấy, để phạm điểu-giới ấy, tạo ác- 
nghiệp, đó là việc rất khó làm mà không phải là ai cũng 
có khả năng làm được. 

Sự thật, vấn đề dễ làm hay khó làm đối với mỗi 
hạng người có bản tính khác nhau. Đức-Phật dạy rằng: 

“SSukaram sadhung sadhu, sadhu papena dukkaram. 

Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram. ”“) 

- Này chư t}-khưu! 

“Người thiện-trí dễ dàng tạo thiện-nghiệp. 

Người thiện-trí rất khó khăn tạo ác-nghiệp. 
Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 
Bậc Thánh-nhân chắc chắn khó tạo ác-nghiệp. ” 


' Dhammapadatthakathã, tích Samghabhedaparisakkanavatthu. 
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* Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kinh Sikkhapadasutta') 

Đức-Phật dạy rằng: 

“- Này chư t-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hơn người ác, người thiện và người thiện 
hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, nên chú tâm 
lăng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Phật, chư tỳ-khưu chú tâm lắng 
nghe lời giáo huận của Đúc- Phát. 

* Người Ác - Người Ác Hơn Người Ác 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người là người 
sát-sinh, là người trộm-cấp, là người tà-dâm, là người 


nói-dối, là người uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư t)-khưu!Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác hơn 
người ác? 

- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyên khích, sai 
khiên người khác cùng sảf-sinh. 

Số người tự mình trộm- -cấp, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cùng trộm-cấp. 


Số người tự mình tà-dám, còn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cùng tà-dâm. 


' Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 
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Số người tự mình nói-dối, còn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cùng nói-dốồi. 

Số người tự mình uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự đê duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyên khích, sai khiên người khác cùng uống 
rượu và các chát say là nhán sinh sự dê duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người úc. 

* Người Thiện - Người Thiện Hơn Người Thiện 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người thiện ? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người là người 
tránh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm-cấp, là 
người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự nói- -dối, 
là người tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thể nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
tránh xa sự sát-sinh, côn động viên, tác động, khuyến 
khích người khác cùng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người tự mình tránh xa sự trộm-cấp, còn động 
viên, tác-động, khuyến khích người khác cùng tránh xa 
sự trộm-cấp. 

Số người tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự tà- 
tà-dâm. 
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Số người tự mình tránh xa sự nói-dối, còn động viên, 
tác động, khuyến khích người khác cùng tránh xa sự 
nói-dối. 

Số người tự mình tránh xa sự IUIỐNg rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, còn 
động viên, tác động, khuyến khích người khác cùng 
tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện hơn người thiện. ` 


Như vậy, nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có tác-ý 
trong ác-tâm phạm điểu-giới nào trong ngĩũ-giới thì 
người ấy bị gọi là người ác. 

Nếu người ác tự mình phạm điễu- "giới nào trong ngữ- 
giới, còn động viên, tác động, khuyến khích người khác 
cùng phạm điểu-giới ấy trong ngũ-giới thì người ác ấy 
bị gọi là người ác hơn người ác. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 
ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn thì gọi người ấy là 
người thiện. 


Nếu người thiện tự mình giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, còn động viên, tác động, khuyến khích 
người khác cùng giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Vi dụ: Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biêt ghê-sợ tội-lõi, không biêt tự trọng, có tác-ý 
trong ác-tâm tự mình uông rượu, bia và các chát say là 
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nhán sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, phạm điêu- 
giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say thì người ấy bị gọi là 
Hgười ác. 

Nếu người ác nào tự mình uống rượu, bia và các chất 
say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, phạm 
điểu-giới uống rượu, bia và các chất say, nên tạo ác- 
nghiệp uông rượu, bia và các chất say, mà còn động 
viên, lác động, mời mọc, tiếp đãi người khác Cũng 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện-pháp, cũng phạm điểu- "giới UỐNG TƯỢU, 
bia và các chất say, cũng tạo ác-nghiệp uông rượu, bia 
và các chất say, thì người ác ấy bị gọi là người ác hơn 
Hgười úc. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biết tự trọng, có tác-ÿý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự IUIỐNg rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể 
duôi trong mọi thiện-pháp, nên tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say được trong sạch 
thì người ấy được gọi là người thiện. 

Nếu người thiện nào tự mình tránh xa sự IUIỐng TƯỢU, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện pháp được trong sạch, tạo đại-thiện-nghiệp không 
uống rượu, bia và các chất say, mà còn động viên, tác 
động, khuyến khích người khác cũng có tác-ÿ trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, cũng tạo đại- 
thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say thì 
người thiện ấy được goi là người thiện hơn người thiện. 


* Những hạng thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ sáng suốt 
hiệu biết về giáo-pháp của Đưức-Phật, có đức-tin trong 
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sạch nơi Tam-bảdo: Đức-Phát-bảdo, Đức-Pháp-bdo, Đúc- 
Tăng-bảo, tín nghiệp và quả của nghiệp, nên có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình được trong sạch và trọn vẹn, để làm nên tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển. 


Thật ra, tất cả mọi thiện pháp từ Š dục-giới thiện- 
pháp, 5 sắc-giới thiện-pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho 
đến 4 siêu-tam-giới thiệnpháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm 
được phát sinh và tăng trưởng đêu do nương nhờ nơi 
pháp-hành giới trong sạch và trọn vẹn của hành-giả. 


Pháp-hành trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính: 
1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thiên-tuệ. 


1- Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả thực- 
hành với tác-ÿ trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình 
cho được trong sạch trọn vẹn, tránh xa 3 thân ác-nghiệp 
và 4 khẩu ác-nghiệp để thành tựu 3 thân đại-thiện- 
nghiệp và 4 khẩu đại-thiện-nghiệp. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn có khả năng diệt 
từng thời (Iadangappahäana) được phiển-não loại thô 
(vitikkamakilesa) không biểu hiện ra ở thân và khẩu. 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, pháp-hành 
thiền-tuệ được phát triển. 

Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cân phải thực-hành trước tiên. 
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2- Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nên tảng, đề thực-hành pháp-hành 
thiên-định có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm 
có khả năng diệt bằng cách chế ngự (vikkhambhanap- 
pahãna) được phiên-não loại trung (pariyulthänakilesa) 
Ở trong tám. 

Sau khi hành-giả chết, sắc-giới thiện-nghiệp trong 5Š 
sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận-sự 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 15 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (từ tầng trời sắc- giới 
phạm-thiên Vô-tưởng-thiên), hưởng sự an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ trên tầng trời sắc- ĐH ¡ phạm-thiên ấy, 


Hoặc sau khi hành-giả chết, vô-sắc-giới thiện-nghiệp 
trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 4 vô-sắc- 
giới quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (paji- 
sandhicita) làm phán-sự tải-sinh kiếp kế- -tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sàc-giới phạm- 
thiên, hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên tầng 
trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy. 

Hoặc bậc thiên sắc-giới thiện-tâm còn có khả năng 
làm nên tảng, làm đối-tượng cho pháp-hành thiên-tuệ. 

3- Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả 
thuộc về hạng người tam-nhân nương nhờ giới trong 
sạch trọn vẹn làm nên tảng, đề thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-l) tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận (samucchedappahana) được mọi phiển- 
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não loại vi-IỄ ngắm ngâm trong tâm (anusayakilesa), 
diệt tận được mọi tham-át không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Thật vậy, pháp-hành giới mà hành-giả thực hành giữ 
gìn giới của mình được trong sạch trọn vẹn, làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển. Cho nên, tất cả 
mọi thiện-pháp từ 8 dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-sắc-giới thiện-pháp cho đến 4 siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm được phát sinh 
và tăng trưởng đêu do nương nhờ giới trong sạch và 
trọn vẹn của hành-giả. 


* Trong bài kinh Kimatthiyasutta'''Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Ananda vê quả của 
giới, quả báu của giới theo tuần tự từ tam-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Jefavana 
của ông phú hộ Anathapindika gán kinh-thành Savatthi. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão nanda đến hẳu đảnh lễ 
Đúc-Phát xong rôi ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đứúc-Phát răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda rằng: 

- Này Ananda! Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasila) 
có tâm mút mẻ (avippafisara) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 


' Ang. Ekãdasakanipäta, Kinh Kimatthiyasutta. 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm mát mẻ có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(pamojjq) là quả, có tâm hải lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(piti) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Anandal Pháp an-lạc có pháp thiền-định 
(samadlhi) là quả, có pháp thiên-định là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiên-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda, pháp thiên-định có pháp thin-tuệ 
q@athabhiutananadassana) thây rõ, biết rõ thật-tánh của 
sac-pháp, danh-pháp là quả, có pháp thiên-tuệ tháy rõ, 
biệt rõ thát-tánh của săc-pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thát-tánh của sãc-pháp, danh-pháp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 
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- Này Ananda! Pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp có trí-tuệ thiỀn-tuệ nhàm 
chán (nibbidä) thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả, có frí-tHỆ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trí-tuỆ thiên-tuệ nhàm 
chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của sắc-pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (viräga) (A-ra- 
hán Thánh-đạo) là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có 
pháp giải-thoát tri-kiễn (vùnuttiñãnadassana) (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả báu. 

- Này nanda! Giới thuộc về thiện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 
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- Pháp an-lạc có pháp thiên-định là quả, có pháp- 
thiên-định là quả bảu; 

- Pháp thiền-định có pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả, có pháp- 
thiên-tuệ thấy rõ, biẾt rõ thát-tảnh của sắc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 

- Pháp-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả, có trí-tuệ thiên- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả báu. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) là quả báu. 

- Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có pháp giải- 
thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả, có pháp 
giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả-báu. 

- Này Ẩnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có quả theo 
tuân tự từ tam-giới thiện pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng, như váy. 


(Xong bài kinh Kimatthiyasufa) 


Qua bài kinh KimatthiyasuHa này, giới thuộc về 
thiện-pháp trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ để cho tất cả mọi thiện-pháp tuần tự phát 
sinh từ nhân này đến quả kia liên hoàn với nhau từ tam- 
giới thiện-pháp đến siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Nếu hành-giả nào giữ gìn giới của mình trong sạch 
trọn vẹn thì hành-giả ấy có khả năng làm cho phát sinh 
mọi thiện-pháp tùy theo khả năng của hành-giả. 
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Cho nên, hành-giả giữ gìn, bảo vệ giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn là điễu thiết yếu để làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp được phát 
sinh và phát triển. 

Muốn cho giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, 
hành-giả cần phải có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phát-báo, Đức-Pháp-bảáo, Đức- Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lôi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm 
cao quỷ vốn có trong con người của mình thì việc giữ 
gừn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn ở trong 
khả năng bình thường của tất cả mọi hành-giả. 


Trong quyền “Pháp-Hành Giới” này có trình bày các 
loại giới của người tại gia cư-sĩ như ngũ-giới, ngũ-giới 
hành phạm-hạnh, bảt-giới qjivalthamakasila, bát-giới 
uposathasila, cửu-giới uposathasila, thập-giới của người 
tại gia. 

Trong các loại giới của người tại gia này, ngñũ-giới và 
bát-giới qjivaffhamakasila gọi là thường-giới (nicca- 
sIl4) của mọi người tại gia, không ngoại trừ một qi cả, 
nên tất cả mọi người tại gia cần phải giữ gìn 2 loại giới 
này suốt ngày đêm cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì nếu hành-giả giữ gìn 2 loại giới này được trong sạch 
trọn vẹn thì được phước-thiện giữ-giới. Còn nếu người 
nào phạm điểu-giới nào thì người ấy đã tạo ác-nghiệp 
điểu-giới ấy, đem lại sự tai hại trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 

Ngoài 2 loại giới ấy ra, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
nào có khả năng thọ-trì và giữ gìn bảt-giới uposathasila, 
cửu-giới uposathasila, thập-giới của người tại gia cho 
được trong sạch và trọn vẹn, thì người ấy chắc chăn sẽ 
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có được nhiêu phước-thiện giữ giới đặc biệt và có quả- 
báu cũng đặc biệt hơn ngũ-giới. 


Vê phân giới của bậc xuất-gia sa-di và f)-khưu, thì 
trong quyển sách này chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi 
vì giới của sa-di và giới của tỳ-khưu có rất nhiễu loại, 
cho nên, trong quyền sách nhỏ này không thể trình bày 
đây ấủ được. 


Trong quyển sách “Pháp-hành giới” này, bân sư đã 
cố Săng hết sức mình để sưu âm, gom nhặt từ nhiễu 
nguôn tài liệu có liên quan về phần giới, từ Tam-tạng 
Päli, các Chú-giải Pä|i và số tài liệu khác chỉ được bấy 
nhiêu thôi! 

Tuy bẩn sư cô găng hết mình giảng giải để giúp cho 
độc giả tìm hiểu rõ về phần giới, song vì khả năng có 
hạn, nên chắc chắn không tránh khỏi những điễu sơ 
suất, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết 
của bắn sư. 


Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong 
chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ý chán tình. 

Kinh xin quý vị xem soạn phẩm này như là của 
chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bồn 
phận đóng góp xây dựng, để cho soạn phẩm này được 
hoàn hảo, hâu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến 
hóa, sự an-lạc cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kính cần đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và kính xin quý 
Ngài ghỉ nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bắn sư. 


Quyềến sách “Pháp-hành giới” tải bản lân thứ nhì có 
sửa và bô sung, được hoàn thành do nhờ có nhiễu người 
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giúp đỡ như là Dhammavara Samanera xem bản thảo, 
Dhammananda upasikaä đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo, 
dàn trang, làm thành quyển sách; các thí-chủ trong nước 
và ngoài nước có đức-tin trong sạch lo ấn hành và đã 
được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quỷ vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (fÈ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng phân pháp thí thanh 
cao này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsa- 
rakkhitamahathera, là sự phụ của con, đồng thời đến 
Ngài Đại- Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- lão 
Bủu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, Ngài 
Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Nhẫn (chùa Thiên-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng- 
lão, đã dày công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Thera- 
vãda) về truyện bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao này đến 
chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar 
(Miến-Điện), đã có công dạy dỗ con về pháp-học và 
pháp-hành. 

Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 


lan no ñãHnatụ hotu, sukhitã honfH Hãtayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyền của chúng con, từ kiếp 
hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong quả-khứ, cầu mong 
quý vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện thanh cao này để 
thoát khỏi cảnh khổ, được an-lạc lâu dài. 


Tmam punnabhagam matäpifu-acariya-fati-mittanan 
ceva sesasabbasaftananca dema, sabbepi te puññapattim 
laddhana sukhitã hontu, dukkha muccantu sabbattha. 
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Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thây 
tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, q-su-ra, ngạ-guỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cối trời dục-giới, chư phạm-thiên t†rong 
các cối trời sắc-giới, _. 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phân phước-thiện 
pháp-thí thanh cao này, câu mong quỷ vị thoát mọi cảnh 
khổ, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp mọi nơi. 


lam me dhanunadandụu ãsavakkhayavaham hoíu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận mọi phiên-não trắm-luân, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát khổ sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hôi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thí thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, q-Su- 
ra, ngạ quỷ, súc-sinh; và cũng do năng lực phước-thiện 
thanh cao này chỉ hỗ trợ đại-thiện-nghiệp cho quả tải- 
sinh trong 7 cối thiện-giới: cõi người, 6 cối trời dục- 
giới... mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đêu 
là người có chánh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gân gũi thân cận với bậc thiện-tri, lắng nghe chảnh- 
pháp của bác thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bác 
thiện-trí, cô găng tỉnh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong sớm 
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chứng ngộ chân-]} tứ Thánh-để, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng con được 
nghe tin lành Đưức-Phát, Đưức-Pháp, Đúc- Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liên phát sinh đại- 
thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phái, 
Đức-Pháp, Đức- Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, đề hẳu 
đảnh lễ Đức-Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cô găng tỉnh-tấn thực- 
hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để mong chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phát-bảo, quy-y nơi Đựức- 
Pháp-bảáo, quy-y nơi Đức- Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

-Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này, 
cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có duyên 
lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù cho được thành tựu quả-bảu ở cỗi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đây đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cối người; hoặc dù cho được thành tựu quả-bảu ở cối 
trời (devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đây đủ trong 
cõi trời như thể nào, cũng không đắm say trong cối trời. 
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Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả-báu chứng 
ngộ Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, để mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


Tcchitamn pathitam amha1m, 

khippameva sarm]Jhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Cấu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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CHƯƠNG V 


PHÁP-HÀNH GIỚI 
(SILACARA) 


Quyển II: Quy-Y Tam-Bảo gồm có 2 chương: 
chương LHỊ: An-dức Tam-bảo và chương l: Quy-y Tam- 
bảo đã được trình bày xong, tiêp theo guyên III: Pháp- 
hành giới có Ì chương là chương Ứ: Pháp-hành giới sẽ 
được trình bày: 

JPháp-hành giới: Silãcãra nghĩa là thực-hành các 
điêu-giới của mình. 

Pháp-hành trong Phật-giáo có 3 loại chính: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thiên-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong tam-giới (lokiyacitq). 

- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong siêu-tam-giới (lokuttaracia). 

* Hành-giả thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp- -hành thiển-tuệ trong tam-giới, cần phải 
thực-hành theo /uẩn như sau. 

1- Pháp-hành giới thuộc về phẩn đầu mà hành-giả 
cân phải thực-hành trong giai đoạn đâu trước tiên, hành- 
giả có fác-ÿý trong đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình là 
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giữ gìn “hân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp và tránh 
xa 4 khâu ác-nghiệp, để thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 
4 khẩu thiện-nghiệp. 

* Tránh xa 3 thân ác-nghiệp là: 

- tránh xa sự sảt-sinh, 

- tránh xa sự trộm-cấp, 

- tránh xa sự tà-dâm. 

* Tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp là: 

- Tránh xa sự nói-dối, 

- Tránh xa sự nói lời chia rế, 

- Tránh xa sự nói lời thô tục 

- Tránh xa sự nói lời võ ích. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên, giữ gìn 
thân và khâu trong sạch, thanh-tịnh để làm nền tảng, làm 
nơi nương nhờ cho pháp-hành /hiên-định và pháp-hành 
thiển-tuệ được phát triển tốt. 


2- Pháp-hành thiền-định thuộc về phần giữa, hành- 
giả nương nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, 
để thực-hành pháp-hành thiền-định có đôi-tượng thiền- 
định dẫn đến phát sinh an-định chứng đắc 5 bác thiển 
sắc-giới tiếp theo chứng đắc 4 bậc thiển vồ-sắc-giới và 
các phép thân-thông tam-giới. 

3- Pháp-hành thiên-tuệ thuộc về phần cuối, hành-giả 
nương nhờ nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu 
trong sạch, thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, 
đề thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh rrí- 
tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái 
chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
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vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiên-não không còn dự sói, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới 


Như vậy, 5 bậc thiên sắc-giới và 4 bậc thiên vồ-sắc- 
giới phát sinh do nương nhờ nơi pháp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh; 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
phát sinh cũng do nương nhờ nơi pháp-hành giới trong 
sạch, thanh-tịnh. 


Cho nên, hành-giả thực-hành pháp-hành giới đầu tiên 
là giữ gìn giới của mình được trong sạch thanh-tịnh, làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi thiện-tâm 
phát sinh từ đc-giới thiện-tám, sắc- giới thiện-tâm, vô- 
sắc-giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện-tâm. 

Vì vậy, Giới ví như mặt đất tốt màu mỡ làm nơi 
nương nhờ cho các loải thực vật lớn nhỏ, các loài sinh 
vật lớn nhỏ sinh trưởng, cả các loài thú, loài người cũng 
đều nương nhờ nơi mặt đất tốt màu mỡ để sinh ra và 
trưởng thành. 

Nếu như mặt đất xấu cần cối làm nơi nương nhờ thì 
các loài thực vật lớn nhỏ khó sinh trưởng được, các loài 
sinh vật lớn nhỏ cũng khó sinh trưởng được, cả các loài 
thú, loài người nương nhờ nơi mặt đất xấu cằn cỗi cũng 
khó sinh sống được. 

Cho nên, pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả 
cần phải thực-hành đầu tiên, giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiển-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triển tốt. 
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Thế nào gọi là pháp-hành giới? 

Pháp-hành giới là pháp-hành mà hành-giả có /ác-ý 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn thân và khẩu tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và 4 khâu ác-nghiệp, đê giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, gọi là pháp- 
hành giới. 

Pháp nào gọi là giới? 

Trong bộ Pa/isambhidamagsa có trình bày 4 pháp gọi 
là giới: 

1- Cetanasila: Tác-ý tâm-sở gọi là tác-Ýý-giới. 

2- Cetasikasila: Chế-ngự tâm-sở (viraticetasika) gọi 

là tâm-sở-giới. 

J- Sarmvarasila: Giữ gìn thân, kháu, ý không đê ác- 

tâm phát sinh gọi là cân-trọng-giới. 

4- Avitikkamasila: Không phạm điểu-giới gọi là giới. 

1- Tác-ý tâm-sở gọi là giới như thế nào? 

Tác-ý tâm-sở (cetanä) động sinh với 8 đại-thiện-tâm 
giữ gìn thân và khâu tránh xa 3 thân ác-nghiệnp, 4 kháu 
ác-nghiệp gọi là tác-ý-giới. 

2- Chế-ngự tâm-sở gọi là giới như thế nào? 

Chế-ngự tâm-sở (viraficefasika) có 3 loại: 

- Chánh-ngữ tâm-sở (sammäväcä cetasika) đồng sinh 
với Š đại-thiện-tâm nói lời chân-chánh, là tránh xa sự 
nói-dôi, mà nói lời chân thật; tránh xa sự nói lời chia rẽ, 
mà nói lời hoà hợp; tránh xa sự nói lời thô tục, mà nói lời 
địu dàng: tránh xa sự nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

- Chánh-nghiệp tâm-sở (sammakammanta cefasika) 
động sinh với 8 đại-thiện-tâm hành nghiệp chân-chánh là 
tránh xa sự sát-sinh, mà phóng sinh; tránh xa sự trộm- 
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cắp, mà làm phước-thiện bố-thí; tránh xa sự tả-dâm, mà 
bảo vệ hạnh phúc gia đình. 

- Chánh-mạng tâm-sở (sammä-äjTva cetasika) đồng 
sinh với 8 đại-thiện-tâm tránh xa cách sông tà-mạng do 
thân hành ác-nghiệp, do khâu nói ác-nghiệp, mà chỉ nuôi 
mạng chân-chánh băng thân hành đại-thiện-nghiệp, khâu 
nói đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Chế ngự (virari) gọi là giới có 3 trường hợp: 

- Sampdatftavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đôi-tượng đang hiện hữu. 

- Samädänavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì giới. 

- $amucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp một 
cách đoạn-fuyệt là diệt tận được ác-nghiệp do khả năng 
đặc biệt của 7hánh-đạo-tuệ của bậc Thánh-nhân. 


* SqmpdafiavưatH: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi 
tiêp xúc với đôi-tượng đang hiện hữu như thê nào? 


Trường hợp một người nào chưa xin thọ trì giới, đến 
khi gặp phải đối tượng có thể làm cho phạm-giới, người 
ấy vốn là bậc thiện-trí học nhiều hiểu rộng, có trí-tuệ, 
biết tự răn dạy mình rằng: 

Ta chớ nên tạo ác-nghiệp, bởi vì ác-nghiệp chỉ làm 
khổ mình, khổ chúng-sinh khác mà thôi.” 

Sở dĩ người ấy có sự nhận thức đúng đắn như vậy là 
nhờ sinh trưởng trong một gia đình có truyền thông đạo 
đức, được giáo dục tốt, nên khi trưởng thành, người ẫy là 
bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết hồ-thẹn tội-lỗi và 
biết ghê-sợ tội-lỗi, có tâm từ, tâm bi đối với tất cả 
chúng-sinh. Ví dụ: 
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* Tích cậu Cakkana ở đảo Sihala (nước Srilank8), 
được tóm lược như sau: 


Mẹ của cậu Cakkana bị lâm bệnh, người anh sai bảo 
cậu Cakkana vào rừng săn bắt một con thỏ đem về đê 
làm thuôc chữa bệnh cho mẹ. Cậu Cakkana vâng lời 
mang lưới vào rừng, giăng lưới bắt thỏ. Thây một con 
thỏ đang đi ăn cỏ, cậu liên vây đuôi làm cho con thỏ 
hoảng sợ căm đâu chạy vê phía trước đê lánh nạn, nó bị 
mắc lưới, kêu: “k/r/ kiri” vùng vây sợ chết. 

Cậu Cakkana nghe tiếng thỏ kêu, chạy đến bắt con thỏ 
và nghĩ răng: 

“Ta đem con thỏ này vệ giết chết để làm thuốc chữa 
bệnh cho mẹ ía.` 

Nhìn thấy con thỏ run rây đau khô sợ chết, cậu phát 
sinh tâm bị thương xót chúng-sinh, nên nghĩ lại răng: 

“Mọi chúng-sinh đêu muốn sống, muốn duy trì sinh- 
mạng, đêu sợ chết. 

Vậy, ta không nên giết chết con thỏ này để làm thuốc 
trị bệnh cho mẹ fa. ` 

Cậu Cakkana buông thả con thỏ để nó chạy trở lại vào 
rừng, rôi trở vê với tâm thanh thản và nhẹ nhàng. 

Thấy cậu, người anh liền hỏi: 

- Này em! Sao em không bắt được con thỏ nào cả? 


Cậu Cakkana thuật lại sự việc đã xảy ra, cậu liền bị 
người anh trách mắng. Cậu đến bên cạnh người mẹ hiền, 
phát nguyện bằng lời chân thật rằng: 

“Từ khi con sinh ra, trưởng thành cho đến hôm Hqÿ, 
con chưa từng có tác-ý giết chết một chúng-sinh nào. 

Do lời chân thật này, xin cho mẹ hiển của con khỏi 
căn bệnh này. ” 


Ý Nghĩa Pháp-Hành Giới 1 


Thật là lạ thường! Do năng lực lời phát nguyện chân- 
thật của cậu Cakkana, căn bệnh của người mẹ chăng bao 
lâu đã được khỏi hăn. 


Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp khi tiếp 
xúc với đôi-tượng đang hiện hữu. 


* ,Samadänavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì giới như thể nào? 


Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã xin /ho 
pháp quy-y Tam-bảo và đã thọ trì ngũ-giới, ... 

Sau đó, gặp phải đối-tượng có thể làm cho phạm điều- 
giới của mình, nhưng người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây 
niệm tưởng lại các điều-giới mà mình đã thọ trì, nên 
quyết tâm giữ gìn điều-giới ấy cho trong sạch trọn vẹn, 
dù phải hy sinh sinh-mạng, chứ không đề phạm điều- 
giới ấy, bởi vì nhận thức biết rõ điều-giới ấy quý hơn 
sinh-mạng của mình. 


* Tích người cận-sự-nam Uttaravaddhamanat được 
tóm lược như sau: 


Một buôi sáng, cận-sự-nam /aravaddhamana đến 
đảnh lễ Ngài Trưởng-lão Buddharakkhiia, xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới xong, xin phép Ngài 
Trưởng-lão trở về nhà, đắt bò ra đồng cày ruộng. 

Cày xong, ông thả con bò cho đi ăn cỏ, con bò đi lạc 
đường. Người cận-sự-nam đi tìm theo dấu chân bò dọc 
theo ven núi, chẳng may bị một con trăn lớn siết chặt 
vào người. Khi ây, trong người cận-sự-nam có mang theo 
một con đao bén và nhọn bên mình, ông bèn nghĩ rằng: 


: Chú-giải M.Mũlapamnäsatthakatha, kinh Sammäditthisuttavannana. 
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“Ta rút con dao này cắt cổ con trăn này.” 

Ông chợt nhớ lại rằng: 

“Sáng hôm nay ta đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởớng-lão BuddharakkhUa, ta 
nên giữ gìn ngũ-giới cho trong sạch và trọn vẹn, không 
nên phạm điếu-giới sáf-sinh. ” 

Con trăn cảng lúc càng xiết mạnh, làm cho thân mình 
ông vô cùng đau đớn, ông lại nghĩ đên việc rút con dao 
bén giệt chêt con trăn, đê cứu sinh-mạng của mình, 
nhưng ông lại nghĩ lại như lân trước, nên không giêt chêt 
con trăn. 

Mãi cho đến lần thứ ba, lần này ông suy xét rằng: 

“Sở dĩ, bao nhiễu lần ta định giết chết con trăn này, 
là vì ta ỷ lại trong mình ta có con đao. ” 

Nghĩ vậy, người cận-sự-nam rút con dao ném ra xa, 
rôi phát nguyện răng: 

“Thà rằng ta chịu hy sinh sinh-mạng để giữ gìn giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, ta quyết tâm không đê 
phạm điêu-giới”`. 

Do năng lực của sự giữ gìn giới trong sạch, khiến con 
trăn từ từ buông ra khỏi mình ông, rôi bò vảo rừng. 

Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp do đã 
thọ trì ngũ-gIới. 

* Sqmucchedavirati: Chế ngự tránh xa ác-nghiệp một 
cách đoạn-tuyệt như thê nào? 


Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
trí-tuệ thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự đến fr/-tuệ thiên- 
tuệ siêu-tam-giới thứ l4 gọi là Thánh-dgo-tuỆ trong 
Thánh-đạo-tâm có đối-tượng Niết-bàn, nên diệt tận 
được fham-ái, phiên-não, ác-nghiệp. Loại tham-ái nào, 
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phiên-não nào, ác-nghiệp nào đã bị diệt tận được do khả 
năng đặc biệt của Thánh-đqo-tuệ nào rồi, loại tham-ái 
ấy, phiên-não ấy, ác-nghiệp ấy vĩnh viễn không bao giờ 
phái sinh trở lại được nữa. 

Đó là trường hợp chế ngự tránh xa ác-nghiệp mội 
cách đoạn-tuyệt đối với 4 bậc Thánh-nhân. 


3- Giữ gìn thân, khẩu, ý không để ác-tâm phát sinh 
gọi là giữ gìn giới như thê nào? 

Giữ gìn thân, khẩu, ý không để ác-tâm sinh có 5 loại: 

1- Patimokkhasamvara là cần trọng giữ gìn thân và 
khẩu với tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ gìn 227 điêu-giới 
trong giới bôn tỳ-khưu (bhikkhupatimokkhasila) trong 
sạch và trọn vẹn băng đưc-tin (saddha). 


2- Safisamvara là cẩn trọng giữ gìn 6 môn: nhãn 
môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn không 
để ác-tâm phiền-não phát sinh, thuộc về giới cẩn trọng 
trong 6 môn trong sạch thanh-tịnh bằng chánh-niệm 
(sammasafi). 


3- Ñãnasamvara là cẩn trọng giữ gìn giới với tri-tuiệ 
ngăn chặn phiên-não tham, sân, sĩ,... không cho phát 
sinh trong tâm, thuộc về giới quán triệt 4 thứ vật dụng 
thanh-tịnh (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh) bằng 
trí-tuệ quán triệt (ñana). 


4- Khantisamvara là cần trọng giữ gìn giới với tâm 
nhân-nại dù khi tiếp xúc với đồi-tượng trải ý nghịch lòng 
mà sân-tâm vẫn không phát sinh, chỉ có đại-thiện-tâm 
phát sinh mà thôi. 

5- Viriyasamvara là cẩn trọng giữ gìn với tâm tỉnh- 
tấn ngăn ác-pháp chưa sinh, không phát sinh, tỉnh-tấn 
diệt ác-pháp đã sinh, tinh-tấn làm cho thiện-pháp chưa 
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sinh, được phát sinh, tinh-tấn làm tăng trưởng thiện- 
pháp đã phát sinh; thuộc về giới nuôi mạng thanh-tịnh 
băng tỉnh-tân (viriyq). 

4- Không phạm điều-giới gọi là giới như thế nào? 

Sau khi đã thọ trì giới xong rồi, hành-giả có đức-tin 
trong sạch, biệt hô-thẹn tội-lỗi, biệt ghê-sợ tội-lôi, có Zác- 
ý tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình, quyêt tâm giữ gìn, bảo vệ giới cho 
trong sạch và trọn vẹn, không đê phạm điêu-giới nảo. 

Như vậy, giữ gìn bảo vệ điều-giới không để bị phạm 
gọi là giới (avifikkamasi1q). 

Trong bộ Pafisambhidamagga trình bày giới có 3 loại: 

1- Kusalasila: Giới-thiện là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
VỚI fhiện-tâm. 

2- Akusalasila: Giói-bất-thiện (giới-ác) là tác-ý tâm- 
sở đông sinh với Đáf-thiện-tâm (ác-tâm). 

3- Abyakatasila: Giới không-thiện không-ác là tác-ý 
tâm-sở đông sinh với guả-tâm và duy-tác-tâm. 

Trong 3 loại giới này, giới cần giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn thuộc giới-thiện (kusalasila) là tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- tâm giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn. 

Ý Nghĩa Của Giới (Sla) 

Giới có nhiều ý nghĩa: 

* Sila: Giới có ÿ nghĩa là silana: hành. 


Sang: hành có 2 ý nghĩa. 
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1-Samadhana: pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ý 
tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm thực-hành giữ gìn 
thân và khẩu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khẩu 
ác-nghiệp, thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện- 
nghiệp, làm cho thân và khẩu được tự nhiên đàng hoàng. 

Người hành giới có thân hành điều thiện, khẩu nói 
điều thiện, nên cử chỉ hành động của thân đàng hoàng tự 
nhiên đáng kính, nói năng nhã nhặn đáng yêu. 


.2- Upadharana: pháp-hành giới trong sạch để làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ được phát triên và tăng trưởng. 

Pháp-hành giới là pháp-hành có khả năng diệt được 
phiên-não loại thô (viikkamakllesa) không biểu hiện ra 
nơi thân và kháu, nên giới được trong sạch thanh-tịnh. 

* Giới thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành thiên-định được phát triên. 

Pháp-hành thiền-định có khả năng diệt được phiên- 
não loại trung (pariyufthanakisela) ở trong tâm đó là 5 
pháp-chướng-ngại (nvarana) dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sắc-giới, 4 bậc thiền vô-sắc-giới. 


* Giới thanh-tịnh làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành thiên-tuệ được phát triển từ trí-tuệ thiên- 
tuệ tam-giới (lokiyavipassanä), cho đến trí-tuệ thiển-tuệ 
siêu-tam-giới (lokuftaravipassana), chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiên-não 
không còn dự sói. 

Pháp-hành thiền-tuệ có khả năng đặc biệt diệt tận 
được phiên-não loại vi-tễ (anusayakilesa) ngắm ngắm 
trong tâm đó là 7 loại phiên-não ngắm ngâm trong tâm 
(anusaya) chưa phát sinh ra ở tâm. 
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Như vậy, giới trong sạch trọn vẹn ví như mặt đát tốt 
màu mổ là nơi nương nhờ của các loài thảo mộc, các 
sinh vật, các loài thú, loài người sinh trưởng. 

Định và tuệ ví như các giông cây ăn trái nương nhờ 
nơi đât tôt màu mỡ đê sinh trưởng, rôi đơm hoa kết trái. 


S1fa: Giới còn có các ý nghĩa khác như: 

* /Sfl4: Giới có nghĩa là sira: cái đầu. 

Trong thân thể mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng, cái đầu là phần quan trọng nhất. 


Thật vậy, trong thân thê con người, dù bị chặt tay, 
chặt chân, ... người ấy vẫn còn sinh- -mạng (còn sống); 
nhưng khi người ấy bị đứt đầu, thì đồng thời mất sinh- 
mạng (chết). 


Cũng như vậy, giới dẫn đầu mọi thiện-pháp, giới làm 
nên tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ, đề cho mọi thiện-tâm được phát 
sinh từ đwc-giới thiện-tâm, sắc-giới thiện-tâm, vô-sắc- 
giới thiện-tâm, cho đến siêu-tam-giới thiện-tâm đó là 4 
Thánh-đạo-tâm. 

Nếu không có giới hoặc giới bị đứt, thì tất cả mọi 
thiện-tâm không có nơi nương nhờ để phát sinh lên được. 


* S7fa: Giới có nghĩa là sala: Mát mẻ, thanh-tịnh. 


Phiền-não làm cho tâm nóng nảy, rồi khiến cho thân 
nóng nảy, khẩu nóng nảy. Hành-giả có fác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình, nên 
chế ngự, đè nén, diệt được phiền-não loại thô không thê 
phát sinh, không biểu hiện ra nơi thân và khâu. 

Vì vậy, giữ gìn giới làm cho thân và khâu được mát 
mẻ thanh-tịnh. 
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*,Sila: Giới có nghĩa là pakatif): thường, thói quen. 

Chữ s7a ghép với những danh từ như: 

- Ayam sukhasilo: Người này thường được an-lạc. 

- Ayam dukkhasilo: Người này thường chịu đau khô. 

- Ayam kalahasrio: Người này có thói quen hay cãi cọ. 

- lyam mangdanasilio: Người này có thói quen thích 
trang điểm. 

- Silabbata (s?la+vara): Cử chỉ hành động cách sống 
theo thói quen như loài bò, loài chó, . 

- SIilabbatupadana (sila + vafa + 'xpãdãna): Tà- kiến 
chấp-thủ trong pháp thường-hành, nghĩa là số tu-sĩ 
ngoại-đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói quen 
như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, đi, đứng, v.V... CÓ 
tà- kiến chấp-thủ trong pháp thường-hành ây, rôi tự cho 
rằng sẽ được tái-sinh lên cõi trời, sẽ giải thoát khô, v.v.. 


Như vậy, gọi là S/abbatupädäna: tà-kiến chấp thủ 
trong pháp thường-hành. 

- Silabbafaparämäsa (sila+vatatparämäsa): tà-kiến 
chấp-thủ trong pháp thường-hành của mình, nghĩa là số 
tu-sĩ ngoại đạo thực-hành pháp thường-hành theo thói 
quen cách sống như loài bò, loài chó, ... như ăn, uống, 
đi, đứng, v.v..., có tà- kiến chấp-thủ trong pháp thường- 
hành theo thói tich ấy, rồi tự cho rằng sẽ được tái-sinh 
lên cõi trời, sẽ giải thoát khổ, ... 

Như vậy, gọi là s?abbataparãmaäsa: tà-kiến chấp-thủ 
trong pháp-thường-hành của mình. 


4 Tính Chất Của Giới 


Đê nhận thức rõ vê giới, cần phải căn cứ vào 4 tính 
chât của gIới: 


' Chú-giải bộ Patisambhidãmagga, phần Sïlamayañãnaniddesa. 
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1- Trạng-thái của giới (lakkhana). 

2- Phận sự của giới (rasa). 

3- Quả hiện hữu của giới (paccupa{thana). 

4- Nhân gân phát sinh giới (padatthana). 

1- Trạng-thái của giới như thể nào? 

Giới tuy có nhiều loại, nhưng đều có chung 2 trạng-thái: 

- Trạng-thái giữ gìn thân, khâu hành thiện đàng hoàng. 

- Trạng-thái làm nền tảng, làm nơi nương nhờ cho 
mọi thiện-pháp phát sinh, nhât là pháp-hành thiên-định, 
pháp-hành thiên-tuệ được phát triên vả tăng trưởng. 

2- Phận sự của giới nhự thể nào? 

Giới có 2 phận sự: 

- Có phận sự diệt sự phạm giới. 

- Có phận sự hỗ trợ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 

3- Quả hiện hữu của giới như thế nào? 

Quả hiện hữu của giới là thân hành điều thiện, khẩu 
nói điêu thiện, ý nghĩ điêu thiện. 

4- Nhân gân của giới như thể nào? 

Giới được phát sinh do nhờ 2 nhân gần: 

- Hiri: biết hồ-thẹn tội-lôi: Tự mình biết hỗ-thẹn tội- 
lõi, cho nên tránh xa mọi ác-nghiệp, tinh-tân thực-hành 
mọi thiện-nghiệp. 

- Offappa: biết ghê-sợ tội-lôi: Biết sợ các bậc thiện-trí 
chê trách, biệt sợ khô trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a-su- 
ra, nøgạ-quỷ, súc-sinh, cho nên tránh xa mọi ác-nghiệp, 
tinh-tân thực-hành mọi thiện-nghiệp. 
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Các Loại Giới 

Giới của 2 hạng người: 

1- Gahafthasila: GIớI của người tại g1a. 

2- Pabbajitasila: Giới của bậc xuất-gia. 

1- Giới của người tại gia: Có nhiều loại: 

- Ngũ-giới. 

- Bát-giới Uposathasila. 

- Cứu-giới Uposathasila. 

- Tháp-giới của người tại gia. 

2- Giới của bậc xuất-gia: sa-di-giới và tỳ-khưu-giới: 

* Sa-di-giới có các giới như: 

- 10 sa-di-giới. 

- 10 giới hoại phẩm hạnh sa-di. 

- 1U giới hành phạt sa-dlI. 

- 75 điêu-giới hành của sa-di. 

- 14 pháp-hành của sa-di, t)-khưu. 

* Tỳ-khưu-giới có 4 thanh-tịnh-giới 

]- Patimokkhasamvarasia: Giữ gìn giới giải thoát 
khô có 227 điêu-giới trong Bhikkhupatiimokkhasila. 

Nếu tính đầy đủ theo Tạng-luật thì tỳ-khưu-giới gồm 
có 91.805.036.000 điêu-giới. Giới thanh-tnh đo nhờ 
đựức-tm. 

2- Indriyasamvarasria: Giữ gìn giới cân trọng 6 môn, 
nghĩa là ngăn ác-pháp nương nhờ nơi 6 môn: nhãn-môn, 
nhĩ-môn, tỷ-môn, thiệt-môn, thân-môn, ý-môn mà phát 
sinh, đo nhở chánh-Hniệm. 
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3- Ajvaparisuddhisila: Giữ gìn giới nuôi mạng thanh- 
tịnh, nghĩa là tránh xa cách sông tà-mạng, do thân hành 
ác-nghiệp, khâu nói ác-nghiệp, mà sông theo chánh- 
mạng, đo nhờ tỉnh-tán, 

4- Paccayasannissifasila: CHữ gìn giới khi nương nhờ 
dùng 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chô ở, thuôc trị 
bệnh, do nhờ /rí-fuệ quán triệt 4 thứ vật dụng cân thiệt 
hăng ngày đêm. 

* Giới của tu-nữ có các giới như: 

- Bát-giới Uposathasla là thường-giới suốt đời tu-nữ. 

- Thập-giới của tU-Hữ. 

Tóm tắt phần giới của người tại-gia và phần giới của 
bậc xuât-gia sa-di, tỳ-khưu, tu-nữ. 

Trong quyền Pháp-hành giới nhỏ này chỉ giảng giải 
rộng về phân giới của người tại-g1a, còn phân giới của 
bậc xuât-gia sa-di, tỳ-khưu nhiêu chi tiệt quá, nên chỉ 
giảng giải tóm lược mà thôi. 
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Phần I 


Giới Của Người Tại-Gia 
1- Ngũ-Giới Là Thường-Giới 


Ngh-giới (pancasila) là thường-giới (mniccasila) 
chung của tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ 
một aI cả, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc. Tất 
cả mọi người đều phải giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, bắt luận là người có thọ trì ngũ- 
giới hoặc không thọ trì ngũ-giới, cũng đều phải có bổn 
phận giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch và trọn 
vẹn, bởi vì ngñũ-giới là thường-giới của tất cả mọi người 
trong đời. 


* Nếu người nào phgm một điểu- "giới nào trong ngữ- 
giới thì người ây đã (ao ác-nghiệp điểu- "giới áy, Khi ác- 
nghiệp ây có cơ hội cho quả thì cho quả xâu, quả khổ, 
đem lại sự bất lợi, sự thoái hoá, sự khô não trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ây tạo được đqi-thiện- 
nghiệp giữ giới, khi đại-thiện-nghiệp ây có cơ hội cho 
quả thì cho quả tốt, quả an-lạc, đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vỊ-la1. 


Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm giới, 
người không có giới, và quả báu, quả tốt của người có 
giới, người giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 
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* Quả Khổ Của Người Phạm Giới (Dussïla ãdĩnava)!”? 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi làng 
Pataligama, dân làng Pafadli đên háu đảnh lê Đúc-Thê- 
Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi áy, Đúc-Thê-Tôn 
truyền dạy dán làng Patali răng: 

- Này các người tại gial Có 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 2 quả Xxáu, quả 
khô áy là: 

- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới, làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao, do nhân dê đuôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại giai! Người phạm giới, người 
không có giới, có tiếng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có bút-thiện-tâm e ngụi, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bả-la-môn, ... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới, có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xấu thứ tr của người phạm giới, người 
không có giới. 

- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tải-sinh 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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kiếp sau trong cõi áúc-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qU), 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 


* Quả Báu Của Người Có Giới (Silavanta Änisamsa) “° 


- Này các người tại gia! Có 5 quả bảu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả 
báu ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới được trong sạch và trọn vẹn, có 
nhiều của cải lớn lao, do nhờ nhân không dễ duôi (có 
trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả bảu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn, có đại-thiện-tâm dũng cảm, 
không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, 
hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bàả-la-môn. 

Đó là quả bảu thứ ba của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, Sĩlavanta ãnisamsa. 
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4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gi giới trong sạch và trọn vẹn, có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo sáng suốt lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện dục-giới (cõi người, hoặc 6 cối trời dục-giới), 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối ấy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người 
CÓ giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 


* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapafhasutta, có đoạn 
đê cập đên những người có giới trong sạch có thê lựa 
chọn được cảnh tải-sinh l trong 6 cối trời dục-giới: 

“Parisuddhasila nama chasu devalokesu 
yafthicchanti, tattha nibbatfianti. lu 

Những người có giới trong sạch trọn vẹn, lúc lâm 
chung có đại-thiện-tâm tỉnh tảo sáng suôt muôn tải-sinh 
trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-gii, thì sau khi 
chết, đại- thiện-nghiệp áy cho quả tái-sinh trong cối trời 
dục-giới ấy theo ý muôn của mình, và hưởng được mọi 
sự an-lạc trong cối trời ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trong 5 điều quả báu tốt lành của người giữ gìn giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn có điều thứ 4 và 
điểu thứ 5 là: 

- Người giữ gì" giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 
thiện-tám tính tảo lúc lâm chung. 


Bộ Chú-giải DI. Mahavaggatthakathã, kinh Sakkapañhasuttavannanä. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới Vài 


- Sgu khi người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp 
sau frong 7 cối thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới theo ỷ muốn của mình, hưởng mọi sự an- 
lạc trong cõi thiện-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 


Như vậy, sự thật mỗi người nào đã sinh ra trong đời 
này, chắc chắn tiền-kiếp của người ấy có í nhất là ngũ- 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiên-kiếp của người phạm điễu giới nào 
của mình rồi, trở thành người không có giới thì không 
thể nào có thể tải-sinh đầu thai làm người trong cối 
người này được? 

Cho nên, tất cả mọi người đã sinh làm người đều vốn 
có í nhất là ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Kiếp hiện-tại người có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn, đô là người biết tự trọng, biết giữ gìn 
nhân phẩm quý báu vốn có trong con người của mình 
từ khi đầu thai làm người. 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy-y Tam- 
bảo, có đức-tin trong sạch nơi 7zmn-bảo: Đức-Phát-bảo, 
Đúc-Pháp-bảdo, Đức-Tlăng-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhận thức rõ được 5 quả báu của người có giới 
trong sạch và trọn vẹn, và 5 quả khổ của người phạm 
giới, không có giới như vậy. 

Cho nên, những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ khi đã 
thọ phép quy-y Tam-bảo cùng với thọ trì ngũ-giới, tồi 
giữ gìn ngũ-giới của mình được trong sạch vả trọn vẹn, 
tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, được gọi là những 
người thiện-trí trong đời, nếu người thiện-trí nào còn 
khuyên bảo, khuyến khích, tác động những người khác 
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cũng nên giữ gìn ngũ-giới của họ cho được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới, thì người thiện- 
trí ấy được gọi là người thiện-trí hơn cả người thiện-trí 
trong đời. 


Nghi Thức Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và 

Thọ Trì Ngũ-Giới 

Trong cuộc sống hằng ngày, đối với người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đôi khi vì để duôi (thất niệm) nên phạm 
điều-giới nào trong ngũ-giới, để cho giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn trở lại, theo truyền thống Phật- 
giáo Theraväda, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thường 
đến hầu đánh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin ¿ho phép quy- 
y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 

Thông thường, người ta làm cho fhán sạch sẽ trước 
khi mặc bộ đồ mới, trang điểm những đồ trang sức quý 
giá. Cũng như vậy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
làm lễ xin sám hối Tưm-bảo để cho tâm trong sạch 
thanh-tịnh trước khi /họ phép quy-y Tam-bảo là Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bdo, Đức- Tăng-bảo để có Tam-bảo 
trang điểm ở frong tâm. Chư bậc Tiền-bối có dạy 3 bài 
kệ sám hối Tam-bảo như sau: 


* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 
- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande ham, pãdqpđ11su1u varufftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamafu tam maạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Đụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức- Phát. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 
Củui xin Phát-bảo xó tội äy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
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- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 

Uitamangena vande ham, dhannafñca duvidhatụ vara. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tam mama. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp- bảo, 

Cúi xin Pháp-báo xá tội áy cho con. 

(đánh lê một lạy) 

- Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 

Urtamangena vande ham, sanghafnca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sarngho khamdfu tam mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bậc Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 

Ci xin Tăng-bảo xả tội ấy cho c0Hn. 

(đánh lê một lạy) 

* Bài Kệ Cầu Nguyện 

Trmìnã punnakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả Niêf-bàn, 

Cầu mong giải thoát mọi cảnh khó tái-sinh. 


* Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Aham' Bhame, tisaranena saha pañcasiliam 
dhammam yãcãmÍ?, anuggaham kanä, silam detha 
me.”)Bhante. 


` Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng ‹ chữ “ ayain đ 
„ Nếu có nhiều người thì thay chữ ˆ yãcämj” ° bằng chữ “ ,ãcãma ” : 
Ỷ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “øo”. 
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Dulyamp, dham Bhame, tisaranena  saha 
pañcasilam dhammam yãcami, anugeaham katva, silam 
detha me, Bhante. 


TaliyampÐp, qham Bham, tisaranena  saha, 
paRñcasilam dhammam yãcami, anugeaham katva, silam 
detha me, Bhante. 

Nghĩa: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngũ-giới cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngĩũ-giới cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngĩũ-giới cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


* Đảnh Lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. (3 lán) 
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* Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo: 

- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranan gacchami., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgham sarandn gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranam gacchami.. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lân thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammam saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Samughaim saranarn gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddhaim saranan gacchami. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Sangham Saranam gacchãmi. Ộ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 

TL): 7ị ISaraụagamana1 DArIDUIIdTH. 

(Phép quy-y Tam-báo trọn vẹn báy nhiêu!) 

CSN : na! Bhanmte. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
* Thọ Trì Ngũ-Giới 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-gIớI: 
1- Panatipata veramainisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramaisikkhapadam samadiyami. 


NTL: Ngài Trưởng-Lão. CSN: Cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Kamesu micchacara veramaisikkhapadam 

samadiydmi. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 
4- Musavada veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa nói dồi. 

5- Swrã meraya maJjap pamadafthang veramanii- 
sikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh Xa sự HIÔng TƯỢU, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi. 

NTL T7saranena saha pañcasiiam dhammam 
sadhukam kafva appamadena sampadehi (sampadetha 
(có 2 người trở lên). 

(Pháp quy-y Tam-bảo và ngũ-giới xong rồi, con (các 
con) nên cố gắng giữ gìn cho được trong sạch trọn vẹn, 
bằng pháp không dễ duôi, để làm nên tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh. ) 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Silena sugatim yami, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanii, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới. 
Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 

CSN: Sđđhu! Sadhwu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới, tiếp theo cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên đọc 3 bài kệ 
khẳng định không có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ 
có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi 
Đức-Tăng-bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức-tin 
như sau: 
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* Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 
kEtena saccavaJjena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranamn aññam, DhaIno me saranan varam. 
kEtena saccavaJjena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranamn anñam, Samueho me saraIIq varan. 
kEtena saccavdajJjena, hotu me jayamangalam. 

Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Đúc-Phát nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Đúc-Pháp nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Đúc- Tăng nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì ngũ-g1ới của người cận-sự-nam, người cận-sự-nữ. 


Giảng Giải Về Ngũ-Giới 

Chi-Pháp Của Mỗi Điều-Giới 

Mỗi điều-giới có những chi-pháp riêng biệt, muốn 
biết mình có phạm-giới hoặc không phạm-giới, cần phải 
căn cứ vào những chi-pháp của mỗi điều-giới ấy. 

Nếu người nào hội đủ các chỉ-pháp của điều-giới ấy thì 
người ây đã phạm điều- giới ấy, nếu thiếu chi-pháp nào 
trong các điều-giới ấy thì không gọi là phạm điều-giới ấy. 
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1- Điều-Giới Tránh Xa Sự Sát-sinh 


Pandatipata veramatnisikkhaäpadam samadiyami., 

Nghĩa từng chữ: 

- Panatipata: Pana + qtipata. 

- Pana: Chúng-sinh, tât cả mọi chúng-sinh lớn nhỏ có 
sinh-mạng. 

- Afipara: Rơi mau, lìa mau. 

- Veramanisikkhapadam: VeramaiI + sikkhapadam. 

- Veramarmr: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadarn: Điêu-gIỚI, gIỚI. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

- Panafipaia: Hành động làm cho chúng-sinh lìa bỏ 
sinh-mạng trước thời gian hạn định hệt tuôi thọ của 
chúng-sinh ây, nghĩa là giêt hại chúng-sinh ây chêt trước 
thời gian hạn định tuôi thọ của chúng-sinh ây. 

Thật ra, tất cả chúng-sinh đều chết cả thảy, không 
ngoại trừ một ai cả. Môi chúng-sinh chêt do hêt tuôi thọ, 
do mãn nghiệp hồ trợ, do hệt tuôi thọ và mãn nghiệp hồ 
trợ, đó gọi là chêt đúng thời (kãlamaraa). 

Trường hợp chúng-sinh có thể duy trì, kéo dải sinh- 
mạng thêm cho đên hết tuôi thọ, đên mãn nghiệp hồ 
trợ...nhưng chúng-sinh ây bị người khác giêt hại, cắt 
đứt dòng sinh-mạng trước thời gian hạn định tuôi thọ 
của chúng-sinh ây, gọi là pãnđfipatfa: giết hại chúng-sinh, 

Nếu người nào có fác-ý tâm-sở động sinh với bắt- 
thiện-tâm giêt hại chúng-sinh hợp đủ chi-pháp của điêu- 
giới sáf-sinh, thì người ây phạm điêu-giới sát-sinh. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, Có tác-ý trảnh xa sự sáf-sinh. 
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Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Sát-Sinh 

Phạm điều-giới sát-sinh hợp đủ 5 chi-pháp: 

1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pan0). 

2- Biết rõ chúng-sinh có sinh-mạng (pănasanniđ). 

3- Tâm nghĩ giêt hại chúng-sinh (vadhakacittam). 

4- Cố găng giết, hại chúng-sinh (payos0). 

5- Chúng-sinh ấy chết do sự cô găng (tena maranan). 


Nếu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người ây 
phạm điêu-giới sáf-sinh. Nêu không đủ 5 chi-pháp thì 
không phạm điêu-giới sảf-sinh. 

Giảng Giải: 

Sát hại chúng-sinh nghĩa là gì? 

Chúng-sinh còn có sinh-mạng, có nhiều loại chúng- 
sinh khác nhau, dù lớn dù nhỏ mỗi chúng-sinh cũng đêu 
CÓ sinh-mạng. 

Sinh-mạng này phát sinh do nghiệp, còn các loài 
thực vật, cáy có, núi non, v.v... đêu không có sinh-mạng. 

Mỗi loài chúng-sinh được gọi tên, được biết qua 
những đanh từ chế- định thuộc về chế-định-pháp 
(paññattidhamma) bằng mỗi danh từ ngôn ngữ, tiếng nói 
khác nhau, nhưng đúng theo sự-£hật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca), thì chỉ có 3 pháp là tâm, tâm-sở, 
săc-pháp mà thôi. 

Danh từ gọi “chúng-sinh ” còn sinh-mạng do căn cứ 
vào ngũ-uân: săc-uân, thọ- -uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn, 
thức-uẩn của mỗi chúng-sinh Ấy, nhưng đúng theo s- 
thát chân-nghĩa-pháp thì chỉ cô sắc-pháp (rupadhamma) 
và danh-pháp (nAmadhamma) mà thôi. 

* ,Sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp đó là phần thân. 
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* 7 họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn thuộc về 
danh-pháp đó là phần tâm. 

Chúng-sinh còn sinh-mạng có đủ thân và tâm, trong 
thân có sắc-mạng-chủ (Jïvitindriyaripa) và trong tâm 
có danh-rmmạng-chủ (JTvitindriyanamd). 

* Sắc-mạng-chủ 01witindriyaripa) thuộc về sắc-pháp 
có trạng-thái sinh rôi diệt liên tục không ngừng, có phận 
sự bảo hộ, duy trì thân trong mỗi kiếp chúng: sinh. 


Sắc-mạng-chủ bị hạn định trong mỗi kiếp chúng- 
sinh, không liên quan với kiếp sau. 

* Danh-mạng-chủ (Jvitlindriyacetasika) thuộc về 
tâm-sở động sinh với tâm có trạng-thái sinh rồi điệt liên 
tục không ngừng theo các lộ-trình-tâm, có phận sự bảo 
hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở) từ kiếp này sang kiếp 
khác, từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ đến kiếp 
hiện-tại, dù cho mỗi kiếp thay đổi do năng lực của 
nghiệp và quả của nghiệp, thì danh-mạng-chủ vẫn có 
phận sự bảo hộ danh-pháp (tâm và tâm-sở) của chúng- 
sinh ấy. 

* Nếu chúng-sinh ấy chết thì danh-mạng-chủ đó là 
tâm-sở đông sinh với tâm rời khỏi thân. Thân không còn 
sắc-mạng-chủi, nên £hân trở thành ¿Ji thể, xác chết. 

Như vậy, người sđ/ hại chúng-sinh đúng theo sự thật 
chân-nghĩa-pháp (paramafthasacca) đó chỉ là cắt đứt 
sắc-mạng-chú 0nNitindriyaripa) thuộc về sắc-pháp của 
kiếp chúng-sinh ấy mà thôi. 


Còn đanh-mạng-chủ (jvitindriyacetasika) thuộc về 
danh-pháp có trạng-thái sinh rồi diệt liên tục không 
ngừng, từ kiếp này sang kiếp khác, thay đổi do năng lực 
nghiệp và quả của nghiệp trong mỗi kiếp, nên đanh- 
mạng-chú không thê bị cắt đứt được. 
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Thật vậy, _Đức-Phật ngự đến bên bờ hồ Gaggarä 
thuyêt-pháp tê độ dân chúng Campä. 


* Một con ếch sống dưới hồ Gaggarä nhảy lên nghe 
giọng phạm âm của Đức-Phật. Khi Ấy, một người chăn 
bò đến đứng chồng cây lắng nghe pháp, vô ý đụng phải 
ngay cái đầu con ếch chết tại chỗ. 

Sau khi con ếch chết, phước-thiện hoan hỷ giọng 
phạm âm của Đức-Phật, đại-thiện-nghiệp ẫy cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị thiên-nam tên Mandukadeva- 
putfa'”có hào quang sáng ngời trên cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên, trong lâu đài nguy nga tráng lệ có các thiên- 
nữ hầu hạ, hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời Ấy, cho 
đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy. 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana Dị bọn 
cướp đánh tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài Đại- 
Trưởng-lão đã chết, đem ném Ngài vào bụi cây, rồi bỏ 
đi. Ngài Đại-Trưởng-lão vận dụng phép thân- thông gắn 
thân thê lại, rồi bay đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin 
phép íịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Như vậy, người sáí-hại chúng-sinh là người cắt đứt 
sắc-mạng-chú thuộc về sắc-pháp trong £hân của kiếp 
chúng-sinh ấy. Còn đanh-mạng-chú thuộc về danh- 
pháp vẫn sinh rồi diệt liên tục kiếp kế-tiếp, rồi từ kiếp 
này sang kiếp kia trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 
giới 4 loài, tuỳ theo nghiệp và quả của nghiệp của mỗi 
chúng-sinh. 

Đối với chư bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, nên tất cả 


' Khu. Vimãnavatthu, tích Mandikadevaputta vimanavatthu. 
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mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp từ vô thủy đến kiếp 
hiện-tại đêu trở thành vô-hiệu-guả-nghiệp (ahosi- 
karmna), bởi vì không còn tái-sinh kiệp sau nữa. 


Khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niễf-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, thì đồng thời danh- 
mạng-chủ tâm-sở đồng diệt với tâm, chấm dứt phận sự 
bảo hộ đanh-pháp (tâm và tâm-sở), bởi vì bậc Thánh A- 
ra-hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Tác-ý ác-tâm giết hại chúng-sinh có 2 cách: 


- Bằng thân: Tự chính mình giết hại chúng-sinh ấy. 
- Bằng khẩu: Sai khiến người khác giết chúng-sinh ấy. 


Cố gắng giết hại chúng-sinh có 6 cách: 


1- Tự mình giết hại chúng-sinh. 

2- Sai khiến người khác giết hại chúng-sinh bằng lời 
nÓI, bằng chữ viết, hoặc bằng cách ra hiệu, v.v... 

3- Phóng lao, ném dao, bắn tên, bắn súng v.v... làm 
cho chúng-sinh ấy chết. 

4- Người làm ra những thứ vũ khí đề giết hại chúng- 
sinh có tính cách lâu dài như đào hầm, đặt bẫy, rèn 
gươm giáo, đúc súng đạn, bom, thuốc độc, v.v... Hễ khi 
nào có người sử dụng những thứ vũ khí ấy, thuốc độc ấy 
đề giết hại chúng-sinh, thì người làm ra những thứ vũ 
khí ây, thuốc độc ấy phạm điều- giới sát-sinh, bởi vì, 
người ấy có fác-ý trong ác-tâm giết hại chúng-sinh có 
tính cách lâu dài. 

5- Sử dụng bùa chú, phù phép, trù ếm, v.v... làm cho 
chúng-sinh ấy chết. 

6- Sử dụng phép thuật của mình giết hại chúng-sinh. 
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Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Sát-Sinh 

Ác-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điều-giới sát- 
sinh được căn cứ vào chúng-sinh lớn hoặc nhỏ; có giới 
đức hoặc không có giới đức; giới đức nhiêu hoặc giới 
đức ít, v.v... 

* Chúng-Sinh Có Thân Hình Lớn - Nhỏ: 


- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình to lớn 
như con voi, con trâu, con bò, v.v... thì tạo ác-nghiệp 
nặng, vì cần phải cố găng nhiều. 


- Nếu người giết hại chúng-sinh có thân hình nhỏ như 
con kiến, con muôi, con ruôi, v.v... thì tạo ác-nghiệp 
nhẹ, vì cô gắng ít. 

* Chúng-Sinh Có Giới Đức - Không Giới Đức: 

- Nếu người giết hại con người thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại loài súc vật. 

- Nếu người giết hại người có giới thì tạo ác-nghiệp 
nặng hơn giết hại người không có giới. 

- Nếu người giết hại bậc Thánh-nhân, thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại hạng phàm-nhân. 

- Nếu người giết hại Thánh-nhân bậc cao thì tạo ác- 
nghiệp nặng hơn giết hại Thánh-nhân bậc thấp. 

- Nếu người nào giế: bậc Thánh A-ra-hán, giết cha, 
giết mẹ của mình, thì người ây tạo ác-nghiệp nặng nhất 
vì thuộc về ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội (ãnantariya- 
kamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avici (không có nghiệp nào có thể ngăn cản 
được), chịu khổ thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát khỏi cõi 
địa-ngục. 
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* Tự Sát 
Người tự-sát có phạm điểu-giới sát-sinh hay không? 


Người phạm điều-giới sát-sinh hay không phạm điêu- 
giới sát-sinh cân phải xét theo 5 chi-pháp của điêu-giới 
sát-sinh. 

1- Chúng-sinh có sinh-mạng (pano)(mình). 

2- Biêt rõ chúng-sinh có sinh-mang (pănasanfita) 
(Chi-pháp này ám chỉ đên chúng-sinh khác, không phải 
chính mình). 

3- Tâm nghĩ giết hại chúng-sinh (vadhakaciIa). 

4- Cô găng giêt hại chúng-sinh (payogo) (cô găng tự 
sát, tự giêt mình). 

5- Chúng-sinh ấy chết do sự cố găng ấy (tena 
maranarn) (mình chêt do sự cô găng của mình). 


Xét trong 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh này, chi 
pháp thứ nhì “panasaññita”: “biết rõ chúng-sinh ấy có 
sinhmạng” này ám chỉ đên chúng-sinh khác, không 
phải chính mình. 

Như vậy, trường hợp người tự giết mình (tự-sát) thì 
thiêu chi-pháp paø#asañ7ñi1a này, nên người tự giêt mình 
(tự-sát) không đủ Š chi-pháp phạm điêu-giới sát-sinh. 

Cho nên, người fự sát không phạm điểu-giới sảt-sinh. 


Ví dụ: Trường hợp Ngài Trưởng-lão Channa dùng 
dao cắt cô tự-sát, trước khi chết Ngài Trưởng-lão thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền- não không 
còn dư sót, trở thành bác Thánh A-ra-hán, đồng thời 
tịch diệt Niết-bàn, gọi là bậc Thánh A4-ra-hán 
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Jivitasamasisi (A-ra-hán Thánh-quả đồng thời tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới). 

Như trong bài kinh Channasufta!?) được tóm lược: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh thành Rãjagaha. Khi ấy, Ngài 
Trưởng-lão Channa bị lầm bệnh nặng trầm trọng, vô 
cùng đau đớn không thể kham nhẫn nỗi. 

Vào buổi chiều, Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputa và 
Ngài Trưởng-lão Mahäcunda đến thăm hỏi bệnh tình 
của Ngài Trưởng-lão Channa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi rằng: 

- Này hiển đệ Channa! Hiển đệ có kham nhẫn nổi thọ 
khổ không? 

Tử đại của hiên đệ có điểu hòa được không? 

Thọ khổ của hiển đệ giảm bói, chứ không tăng có 
phải không ? 

Bệnh tình giảm rõ ràng, chứ không tăng có phải không? 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại- Irưởng-lão Sariputta, đệ Không 
thể kham nhân nổi thọ khổ. 

Tử đại của đệ không điều hòa được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm, mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bởi. Bạch 
Ngài Đại- Irưởng-lão. 

- Kính thưa Ngài Đại- Trưởng-lão: 

Vĩ như một người đàn ông mạnh mẽ dùng cây sắt nhọn 
bén đâm vào đấu như thế nào, bệnh phong (gió) cực kỳ 
khủng khiếp đâm xoáy vào đầu của đệ cũng như thể ấy. 


' Samyuttanikãya, Salãyatanavagsa, kinh Channasutta. (Ngài Trưởng-lão 
Channa trùng tên với tỳ-khưu Chamna, vôn là vị quan đánh ngựa đưa Đức- 
Bồ-tát Siddhattha đi xuât gia.) 
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Ví như một người đàn ông lực lưỡng dùng sợi đáy 
bằng da dẻo dai, bên chắc, siết chặt cái đấu như thể 
nào, bệnh phong cực kỳ khủng khiếp siết chặt cái đầu 
của đệ cũng như thể ấy. 

Vi như người giết bò hoặc người phụ của người giết 
bò, dùng con dao mồ bụng con bò như thế nào, bệnh 
phong cực kỳ khủng khiếp đâm xoáy vào bụng của đệ 
cũng như thể ấy. 

Vĩ nhự hai người đàn ông lực lưỡng, mỗi người một 
bên nắm tay chân của người ôm yếu đặt lên hẳm lửa 
đang chảy, nướng người áy nóng bỏng như thế nào, sự 
nóng trong thân của đệ còn hơn thể ấy. 

- Kinh thưa Ngài Đại-Trưởng-lão, đệ không thể kham 

nhân nồi thọ khổ. 

Tử đại của đệ không điêu hòa được. 

Thọ khổ của bệnh không thuyên giảm mà lại tăng lên. 

Bệnh tình tăng lên rõ ràng, mà không giảm bới. Bạch 
Ngài Đại- Irưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão Channa thưa tiếp rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại- Trưởng-lão, đệ sẽ đem con dao 


để tự cắt cổ giết hại mình, đệ không còn muốn sống để 
phải chịu nỗi đau đớn khủng khiếp như thế này nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta khuyên rằng: 

- Này hiển đệ Channal! hiển đệ nên dùng thuốc chữa 
trị. Hiển đệ dùng thuốc chữa trị để duy trì sinh-mạng, 
chúng tôi muốn hiện đệ dùng thuốc chữa trị để duy trì 
sinh-mạng. 

Nếu vật thực không thích hợp với hiển đệ thì tôi sẽ tìm 
vật thực thích họp. 

Nếu thuốc trị bệnh không thích hợp với hiên đệ thì tôi 
sẽ tìm thứ thuốc thích hợp. 
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Nếu người nuôi bệnh không thích hợp với hiên đệ thì tôi 
Sẽ làm người nuôi bệnh lo săn sóc hiện đệ. 

Xin hiên đệ chớ nên dùng dao tự sát. 

Tiếp theo Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nhắc nhở 
Ngài Trưởng-lão Channa vê các pháp như 6 /hc-tâm 
với 6 đổi-fượng và liên quan đên các pháp: ham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiên cháp-thủ và không cháp-thủ do bởi tham- 
ái, ngã-mạn, tâà-kiến. 

Ngài Trưởng-lão Mahãcunda cũng nhắc nhở Ngài 
Trưởng-lão Channa răng: 

“Đối với người không còn có tham-ái, ngã-mạn, tả- 
kiên, thì tâm của bậc áy không bao giờ bị lay chuyên,... ` 

Sau khi nhắc nhở khuyên dạy Ngài Trưởng-lão 
Channa xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Trưởng-lão Mahãcunda trở vê chô ở của quý Ngài. 


Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Channa không thể kham 
nhẫn nổi sự đau đớn vô cùng khủng khiếp của bệnh 
phong ấy, nên Ngài Trưởng-lão dùng con dao tự cắt cô 
giết chết mình đề thoát khỏi nỗi thọ khổ ấy. 

Ngài Trưởng-lão vẫn còn là phàm-nhân có giới trong 
sạch và trọn vẹn, nên trước khi chết, Ngài Trưởng-lão 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ liền dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, đồng thời fịch điệt Niếr-bàn gọi là 
“Bác Thánh A-ra-hản Jivitasamasisi” (nghĩa là khi 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả đồng thời tịch diệt Niết- 
bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới). 


Sau khi Ngài Trưởng-lão Channa đã tự mình cắt cổ 
chêt, Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta đên hâu Đức-Phật 
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tại ngôi chùa Veluvana bạch hỏi về kiếp sau của Ngài 
Trưởng-lão Channa như thê nào? 
Đức-Phật dạy rằng: 

_ 1-khưu Channa đã chứng đắc A-ra-hán Thánh-quả 
đồng thời tịch diệt Niêt-bàn, giải thoát khô tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Tích Ngài Trưởng-lão Channa đã chứng minh 
“Tự sát không phạm điễu-giới sát-sinh. ” 

Nếu tự-sát là phạm điều-giới sát-sinh, thì Ngài 
Trưởng-lão Channa không thê chứng đắc thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 


Sự thật, kiếp này là kiếp chót của Ngài 7rưởng lão 
Channa, nên Ngài chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán rồi mới tịch diệt Niết-bàn. 

Cho nên, người tự-sát không phạm điều-giới sát-sinh, 
bởi vì thiếu chi-pháp thứ nhì là “pãnasaññitã”: biết rõ 
chúng-sinh có sinh-mạng (nghĩa là chỉnh mình biết rõ 
chúng-sinh khác có sinh-mạng). 


Như vậy, chi-pháp này không ám chỉ mình, mà ám 
chỉ chúng-sinh khác. Cho nên, người tự-sát không phạm 
điều-giới sát-sinh. 

* Tuy nhiên nøgười f-sát không phạm điều-giới sát- 
sinh, nhưng nếu người tự-sát do sân-tâm chán đời, tuyệt 
vọng không muốn sống trên đời này nữa thì sau khi 
người ấy chết, nêu ác-nghiệp trong sân-tâm ấy có cơ hội 
cho quả thì tái-sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho 
đến khi mãn quả của nghiệp ấy, mới thoát khỏi cõi ác- 
giới ấy. 

Như Đức-Phật dạy: 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 39 


“Evameva kho bhikkhave ciHe sankilihe dugøatim 
patikankhä. ”U 

- Này chư t-khưu! Như vậy, khi lâm chung ác-tâm 
do phiên-não ô nhiễm sẽ tải-sinh trong cối ác-giới: địa- 
HØỤụC, q-SM-rq, 1gq-quỷ, súc-sinh. 


Những Trường Hợp Liên Quan Đến Sự Chết 


Người hy sinh sinh-mạng vì một mục đích cao thượng, 
với đại-thiện-tâm thiện chí của mình. 

Ví dụ: Trong bộ Visuddhumnagsa: Thanh-Tịnh-Đạo 
phán Silaniddesa, Ngài Trưởng-lão hành đạo sông ở 
trong rừng. 

Một hôm, bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão tại khu 
rừng, chúng cho là điều xui xẻo sẽ xảy đến với chúng, 
nên chúng bắt trói Ngài Tì trưởng-lão băng một đoạn đầu 
dây rừng tươi còn dính gốc, đặt Wgài nằm tại nơi ấy, rồi 
bỏ đi. 

. Khu rừng chẳng may xảy ra vụ hỏa hoạn, đám cháy 
dân dân lan đên chỗ Ngài Trưởng-lão, Ngài suy xét răng: 

“Nếu ta muốn lánh khỏi nạn chết thiêu thì phải làm 
cho sợi dây rừng bị đứt, ta sẽ bị phạm điểu-giới 
pacItHya. 

Sự chết là điều chắc chắn sẽ xảy đến với ta, không 
sao trảnh khỏi được (nghĩa là tránh khỏi chêt hôm nay, 
sau này cũng phải chêt). 

Thà rằng, hôm nay ta chịu hy sinh sinh-mạng, quyết 
giữ gìn giới mà Đúc-Phát đã chê định đên t)-khưu. ” 

Sau khi quyết định như vậy, Ngài Tì rưởng-lão vốn có 
giới-đức hoàn toản trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, 


: M.Mnlapamnaäsa, kinh Vatthasutta. 
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làm nơi nương nhờ, nên Ngädi Trưởng-lão thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đồng thời đám cháy lan đến thiêu 
đốt Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đăng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp-hạnh 
ba-la-mát: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thường, 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát bác trung và 10 pháp-hạnh bác thượng. 

Đề thành tựu pháp-hạnh ba-la-máật bậc thượng nào, 
Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải hy sinh sinh- 
mạng của mình để thành-tựu pháp-hạnh ba-la-mật ấy. 

Sự hy sinh sinh-mạng của chư ĐÐức-Bổ-tát Chánh- 
Đăng-Giác vì mục đích cao thượng, để thành đạt ý 
nguyện trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác với đại- 
thiện-tạâm thiện chí trong sạch và cao cả, thì không thể 
gọi là phạm điêu-giới sát-sinh. 

Như vậy, dù là người f#-sát, hoặc Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác hy sinh sinh-mạng, vẫn không phạm điều- 
giới sát-sinh, bởi vì không hợp đủ 5 chi-pháp của điều- 
giới sát-sinh. 

Trường Hợp Phạm Điều-Giới Sát-Sinh - 

Không Phạm Điêu-Giới Sát-sinh 

Vấn: Một người đi chợ mua thịt hay cá chết đem về 
làm đô ăn có phạm điểu-giới sát-sinh hay không? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-pháp phạm điểu-giới sảf-sinh, 
thì Không có một chỉ-pháp nào cả. 

Vậy người ấy không phạm điễu-giới sáf-sinh. 
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Vẫn: Trong 2 trường hợp sau đây, người mua thịt cá 
có phạm điểu-giới sát-sinh hay không ? 


* Một người đi chợ đến hàng bản tôm, cả; người ấy 
không chịu mua những con tôm, cá đã chết, mà chọn lấy 
những con tôm, cá còn _Sống, bảo người bản hàng làm 
thịt những con tôm, cá ấy, rồi mua đem về làm đô ăn. 


* Một người đi chợ đến hàng bán thịt gà, không chịu 
mua thịt gà đã làm sẵn, mà chỉ vào con gà đang còn 
sống, bảo với người bản hàng rằng: 


Ông (bà) hãy làm thịt con gà kia bán cho tôi. 


Đáp: Căn cứ theo 5 chỉ-pháp phạm điểu-giới sảf-sinh, 
thì hội đủ cả 5 chi-pháp. Cho nên, 2 trường hợp này, 
người bản phạm điêu-giới sát-sinh và người mua cũng 
phạm điêu-giới sáf-sinh. 

Vấn: Một người làm bếp đi chợ mua những con cá 
còn sống, con gà còn sống, đem về làm món ăn cho ngon 
miệng người chủ. 

Vậy, người làm món ăn, và người chủ dùng món ăn, 
người nào phạm điêu-giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp ? 

Đáp: Căn cứ theo 5 chi-pháp phạm điểu-giới sát-sinh, 
người làm bếp giết cá, giết gà làm món ăn cho chủ; 
người làm bếp ấy phạm điều-giới sát-sinh, tạo ác- 
nghiệp sát-sinh, vì hội đáy đủ 5 chi-pháp phạm điêu-giới 
sát-sinh. 

* Trường hợp người chủ bảo người làm bếp phải mua 
cá còn sông, gà còn sống về làm món ăn cho mình, thì 
người chủ cũng phạm điều-giới sát-sinh, tạo ác-nghiệp 
sát-sinh. 

* Trường hợp người chủ chẳng hay biết gì về người 
làm bêp giêt cá, giết gà, chỉ có biết dùng những món ăn 
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mà người làm bếp dọn lên bàn mà thôi, thì người chủ 
không phạm điêu-giới sảf-sinh, vì không có chỉ-pháp 
nào trong 5 chỉ phạm điêu-giới sáf-sinh. 


Vẫn: Một người vô ý đóng cửa làm chết một con thằn 
lăn năm ngay ngạch cửa. Người ây có phạm điểu-giới 
sát-sinh hay không? 

Đáp: Người ấy không phạm điều-giới sát-sinh, vì thiếu 
chi-pháp tác-ý tâm-sở trong ác-tâm giêt hại chúng-sinh. 

Vẫn: Một người tức giận con chó, có tác-Ý tâm-sở 
đồng sinh với ác-tâm muốn đánh chêt con chó, nhưng nó 
không chết mà chỉ bị thương nặng mà thôi. 

Lân sau, người ấy lại đánh đuổi con chó ấy, có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với ác-tâm làm cho nó sợ bỏ đi, nhưng 
chăng may đụng nhằm vào vêt thương cũ, làm cho con 
chó áy chết. 

Vậy, người ấy phạm điểu-giới sảf-sinh trong lần thứ 
nhát hay lán thứ nhỉ? 


Đáp: Người ấy đã phạm điễu-giới sát-sinh trong lần 
thứ nhất, không phải ở lần thứ nhì, bởi vì, lần thứ nhì 
người ấy đánh đuổi con chó, có tác-ý tâm-sở động sinh 
với ác-tâm làm cho con chó sợ bỏ chạy đi, mà không có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với ác-tâm giết hại con chó, v.v.. 


Phạm Điều-Giới Sát-Sinh Tạo Ác-Nghiệp Trọng-Tội 


Người nào phạm điều-giới sát- sinh như giết cha, giết 
mẹ, giết bậc T' hánh A-ra-hán, người ây đã tạo ác-nghiệp 
frọng-tội thuộc về loại nghiệp ãnanfariyakamma: ác- 
nghiệp vô-gián trọng-ội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
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địa ngục Avicl, chịu khô suôt thời gian lâu dài, mà 
không có một nghiệp nào có khả năng ngăn cản, làm 
gián đoạn được ác-nghiệp ây. 


Những Trường Hợp Giết Cha, Giết Mẹ, Giết Bậc Thánh 
A-Ra-Hán 


* Trong đêm tối, người con không phân biệt được 
cha (hoặc mẹ) của mình, tưởng nhằm răng kẻ trộm lén 
vào nhà lây trộm của cải, Tgười con giết kẻ trộm ây, 
nhưng sự thật, người bị giết ấy chính là cha (hoặc mẹ) 
của mình. 

Mặc dù vậy, người con vẫn phạm tội giết cha (giết 
mẹ), bởi vì người con luôn luôn ân hận vì đã giết nhằm 
cha (mẹ) của mình. 


* Người con bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra đời, được cô 
nhi viện, hoặc người khác nuôi dưỡng. 

Khi trưởng thành, người ấy không biết ai là cha, ai là 
mẹ của mình. 

Nếu người ấy giết một người đàn bà, mà người ấy 
không biết bà ấy là mẹ của mình, hoặc giết một người 
đàn ông, mà người ấy không biết ông ấy là cha của 
mình, nhưng VỀ sau, người con được biết người đàn ông 
ấy là cha, người đàn bà ấy là mẹ của mình, thì người con 
vẫn phạm tội giết cha (giết mẹ), bởi vì người con luôn 
luôn ân hận vì đã giết nhằm cha (mẹ) của mình. 

* Người cha biến đổi trở thành nữ giới, người mẹ biến 
đổi trở thành nam giới. Nếu người con giết người đàn bà 
(trước kia là cha) hoặc giết người đàn ông (trước kia là 
mẹ), thì người con vẫn phạm tội giết cha hoặc giết mẹ. 


Những trường hợp như: 
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- Người con là loài người, còn cha là loài súc-sinh và 
mẹ là loài người (trường hợp công tử Sihabahu xứ 
Srilankã, là con của một Công-chúa và một Sư tử chúa). 

- Người con là loải người, còn mẹ là loài súc-sinh và 
cha là loài người (trường hợp Đạo-sĩ Migasinga là con 
của con nai và một vị Đạo-sĩ). 

- Con là loài súc-sinh, cha mẹ là loài súc-sinh. 

Trong 3 trường hợp trên, người con giết cha là loài 
súc-sinh, giết mẹ là loài súc-sinh; và con là loài súc-sinh 
giết cha mẹ cũng là loài súc-sinh; cả 3 trường hợp này 
người con đã /ao ác-nghiệp nặng sáí-sinh, mà không gọi 
là ác-nghiệp vô-giún trọng-tội. 

* Một người đánh đập hành hạ một hành-giả còn là 
phàm-nhân đang thực-hành pháp-hành thiền-tuệ bị 
thương nặng. Hành-giả ấy tiếp tục thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đồng thời tịch diệt Niết-bàn, bởi vì bị 
thương nặng. 

Người đánh đập hành hạ ấy phạm tội giết bậc Thánh 
A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội. 

Sau khi người ấy chết, chắc chăn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy cho quả tái- sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avici, chịu khổ suốt thời gian lâu dải. 


* Người dùng thuốc diệt muỗi, diệt trừ sâu bọ, v.v... 
đêu phạm điêu-giới sát-sinh, bởi vì hội đây đủ 5 chiĩ- 
pháp của điêu-giới sát-sinh. 

Thuốc Diệt Vi-Khuẩn — Vi-Trùng 

Dùng thuốc để diệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng không 
phạm điêu-giới sát-sinh; bởi vì vi-khuân, vi-trùng không 
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có sinh-mạng cũng không có tâm-thức. Các vật ấy chỉ có 
tứ-đại (đất, nước, lửa, gió) phát sinh do thời tiết nóng 
lạnh, bên trong, bên ngoài, được phát triển tăng trưởng 
do hỏa-đại, di chuyển do phong-đại. Cũng như các loài 
thực vật (cây, cỏ,...) cũng không có sinh-mạng, không 
có tâm-thức. 

Trong số 28 sắc-pháp; sắc-mạng-chủ (witindriya- 
rũpa) phát sinh do nghiệp. Các loài vi-khuẩn, vi-trùng, 
các loài cây cỏ phát sinh do ww: thời tiết và ãhãra: vật 
thực,... Do đó, điệt vi-khuẩn, diệt vi-trùng, chặt cây, cỏ 
không phạm điều-giới sát-sinh. 

Trường hợp đàn bà uống thuốc ngừa thai, diệt tỉnh- 
trùng của đản ông... không phạm điều- giới sát-sinh. 
Nhưng nếu trường hợp người đàn bà uống: thuốc có tác-ý 
trong ác-tâm phá thai, thì người đàn bà ấy phạm điều- 
giới sát-sinh, phạm tội giết con; bởi vì thai-nhi sẽ là một 
đứa con. 

Thật ra, khi tái-sinh đầu thai vào lòng mẹ đầu tiên, có 
đại-quả-tâm tái-sinh đầu thai cùng với 3 sắc-pháp là 
sắc-thân (kaãya), sắc-nam-tính hoặc sắc-nĩ-tính (bhava) 
và sắc-ý-căn (hadayavaffhu) nơi nương nhờ của đại- 
quả-tâm. 

Như vậy, ngay khi đâu thai đã hình thành mớội 
chúng-sinh còn rất nhỏ, có đủ ngữ- uấn (3 sắc- pháp thuộc 
sốc-uẩn, đại-quả-tâm tái-sinh gôm có 4 danh- uấn), thai 
nhỉ có đủ ngũ-uẩn. 

Còn trường hợp người mẹ bị sây thai ngoài ý muốn, 
thì người mẹ không bị phạm điều- giới sát-sinh, vì thiếu 
chi-pháp tác-ý trong ác-tâm giết hại chúng-sinh. 

Phạm điều-giới sát-sinh này rất vi tế, cũng rất đa 
dạng, nên tìm hiểu trong Tạng-Luật phần giới pãr/ika: 
bắt cộng trụ của tỳ-khưu. 
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2- Điều-Giới Tránh Xa Sự Trộm-Cắp 

Adinnadanad veramanisikkhapadamu samadiyami. 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Adinnadana: A + dinna + adanã 

- A: Không, không được phép. 

- Dimna: Của cải, tài sản mà chủ nhân cho. 

- Adana: Lây, chiêm đoạt. 

- Veramatisikkhapadam: Veramagi + sikkhapadam 

- Veramarr: Tác-ý tránh xa. 

- Skkhãpadam: Điều-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xin thọ trì. 

Adinnadana: Lẫy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà chủ 
nhân không cho phép hoặc chủ nhân đang giữ gìn. 

Người lấy, chiếm đoạt của cải, tài sản mà người chủ 
không cho, bằng cách trộm- cắp, cướp giật, lường gạt, 
đánh tráo, v.v... đều bị phạm điều-giới trộm-cắp. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 

Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp 

Người phạm điều-giới trộm-cắp khi hợp đủ 5 chi-pháp: 

1- Của cải có chủ giữ gìn (parapariggahitar). 

2- Biết rõ của cải có chủ giữ gìn (parapariggahita- 
Sa1114). 

3- Tâm nghĩ trộm-cắp (theyyacittam). 

4- Cố gắng trộm-cắp (payogo). 

5- Lấy được của cải ấy do sự cô gắng (avahäro). 
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Nếu người nào có đầy đủ 5 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điêu- -giới trộm- -CẤP. Nếu không đủ Š chi-pháp 
thì không phạm điểu-giới trộm-cấp. 


Giảng Giải Về Điều-Giới Trộm-Cắp 

Của cải: Đó là các thứ tài sản tiên của, vàng bạc châu 
báu,...; các thú vật như voi, ngựa, trâu, bò,...; các thứ sở 
hữu trí-tuệ,... là những thứ của cải giá trị có chủ. 

Tác-ý bắt-thiện-tâm trộm-cắp có 2 cách: 

- Băng thân: tự mình chiêm đoạt của cải người khác. 


- Băng kháu: dùng lời nói lường gạt, hoặc sai khiên 
người chiêm đoạt của cải người khác đem về cho mình. 


Cô gắng trộm-cặắp có 6 cách: 


I- Do chính mình trộm-cắp của cải người khác. 

2- Sai khiến người trộm-cắp của cải người khác. 

3- Ném hàng hóa, đồ đạc qua các trạm thu thuế, cửa 
khâu, ... để trốn thuế. 

4- Sài khiến người rằng: “Chờ có cơ hội hãy trộm-cắp 
của cải ấy” không hạn định thời gian. 

5- Dùng bùa chú, thuốc mê làm cho người chủ mê 
muội, rồi chiếm đoạt của cải. 

6- Dùng thần thông lấy nước hồ để uống (trường hợp 
vị sa-di xin nước hồ để uống, Long-vương giữ hồ không 
cho; vị sa-di này dùng thần thông để lấy nước hồ uống). 

Trường hợp này không gọi là trộm- cắp, vì người chủ 
là Long-vương giữ hồ, và lượng nước hao tốn quá ít. 


Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Trộm-Cắp 


Ác- nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ của điều-giới 
trộm-cắp được căn cứ vào giá trị của cải, tải sản nhiều 
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hoặc ít; và căn cứ vào chủ nhân có giới-đức hoặc không 
có g1ớI-đức. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản có giá trị nhiều 
thì ác-nghiệp nặng. 

-Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản có giá trị ít thì 
ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của bậc xuất gia 
thì ác-nghiệp nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của chung, của 
nhà nước thì ác-nghiệp nặng. 

-Nếu người trộm-cắp tài sản của bậc Thánh-nhân thì 
ác-nghiệp nặng. 

- Nếu người trộm-cắp tài sản của hạng phàm-nhân thì 
tội nhẹ. 

- Nếu người trộm-cắp của cải, tài sản của chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thì tội nặng hơn cả. 


25 Cách Trộm-Cắp 


25 cách trộm-cắp được chia ra làm 5 phần, mỗi phần 
có 5 cách. 


1- Nãnãbhanda pañcaka: 7rôm-cắp các của cải, tài 
sản nhiễu loại có 5 cách: 

1.1- Ädiyana adinnäadäna: Một người muôn chiêm 
đoạt của cải, tài sản như đất đai, nhà cửa, .... của người 
khác, bằng cách thưa kiện ra tòa. 

Trường hợp này người có mưu đồ chiếm đoạt tài sản 
của người chủ mà không liên quan đến nợ nần, tài sản thế 
chấp, mà đó chỉ là mưu đồ muốn làm chủ đất đai tài sản 
hoặc nhà cửa người khác. 

Việc ra tòa xét xử lâu ngày, khiến cho người chủ nản 
lòng, có ý nghĩ buông bỏ tài sản ấy răng: 
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“Tải sản của ta, chặc chăn sẽ thuộc về của người 
khác rồi ” 
Như vậy, người có mưu đô chiêm đoạt của cải, tài sản 
(đât đai, nhà cửa,...) của người khác hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.2- Harana adinnadana: Một người làm thuê mang 
của cải người khác đến một nơi đã định. Trong khi đang 
mang của cải đi trên đường, người ấy phát sinh tâm 
tham, muốn chiếm đoạt làm của mình. Khi tâm nghĩ 
trộm-cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyên của cải 
ấy rời khỏi chỗ cũ chút đỉnh, ví dụ như từ vai phải sang 
vai trái, hoặc từ tay phải sang tay trái. 

Như vậy, người làm thuê mang của cải ấy hợp đủ 5 
chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


1.3- Avaharana adinnãdãna: Ông A nhận giữ hộ của 
cải của ông B; về sau, ông B đên gặp ông A xin lây lại 
những thứ của cải mà trước đây ông B đã gửi sắm nhờ 
ông A giữ hộ. Ông A có tâm tham muốn chiếm đoạt của 
cải của ông B, nên ông A đã phủ nhận rằng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ của cải của ông `. 

Khi ông B, người chủ của cải không còn hy vọng lấy 
lại của cải của mình, và nghĩ răng: 

“Của cải mà ta đem gởi cho ông A giữ hộ trước kia, 
ây giờ xem như đã mát rồi ” 

Như vậy, ông A nhận giữ hộ của cải của ông B, rôi 
chiếm đoạt của cải ấy, ông A hội đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 


1.4- Iriyapatha vikopana adinnadana: Chủ nhân đang 
ngôi hoặc đang năm, hoặc đang đứng,... tại nơi của cải, 
tài sản của mình. Người trộm cướp muôn chiêm đoạt sô 
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của cải, tài sản ấy, nên đã hăm dọa người chủ nhân phải 
rời khỏi nơi ây, đê y chiêm đoạt của cải ây. 

Khi bất buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy, dù 1 - 
bước, thì người trộm cướp ây hội đủ 5 chi-pháp n 
điều-giới trộm-cắp. 


]1.5- Thanãcãvana adinnadäna: Các báu vật mà chủ 
nhân đặt đê một nơi, kẻ trộm cướp nhìn thây, phát sinh 
tâm tham, muôn trộm-cặắp báu vật ây. 

Kẻ ấy chỉ cần di chuyển báu vật ấy rời khỏi vị trí chỗ 
cũ chút ít, thì kẻ ây hợp đủ 5 chi-pháp phạm điêu-giới 
trộm-cắp. 

2- Ekabhanda pañcaka: Trộm-cắp những sinh vật có 
sinh-mạng, có 5 cách: 

2.1- Ädiyana adinnãdäna: Người muốn chiễm đoạt 
những sinh vật có sinh-mạng như các loài gia súc của 
người khác, băng cách thưa kiện. 

Đến khi chủ nhân của các loài gia súc kia nản lòng 
buông bỏ và nghĩ răng: 

“Đàn gia súc của ta chắc chắn sẽ thuộc về người 
khác. ” 

Như vậy, người chiếm đoạt hợp đủ 5 chi-pháp phạm 
điều-giới trộm-cắp. 


2.2- Harana adinnadana: Một người làm thuê đất 
con bò đi đến một nơi đã định. Trên đường đi, người ây 
phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt con bò ấy trở 
thành của mình. 

Sau khi suy nghĩ xong, người ấy chỉ cần dắt bò đi theo 
con đường khác hoặc có ý trao từ tay này sang tay khác. 

Như vậy, người làm thuê ấy đã hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 
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2.3- Avaharana adinnãdãna: Ông A nhận giữ hộ con 
bò của ông B. Vệ sau, ông B đên gặp ông A xin nhận lại 
con bò mà trước đây ông đã nhờ ông A giữ hộ, nhưng 
ông A có tâm tham, muôn chiêm đoạt con bò của ông B, 
nên ông A đã phủ nhận răng: 

“Tôi chưa bao giờ nhận giữ hộ con bò của ông. ” 

Khi ông B không còn hy vọng nhận lại con bò của 
mình được nữa, thì nghĩ răng: 

“Chắc chắn ta không thể lấy lại con bò được ”. 

Như vậy, ông A đã nhận giữ hộ con bò mà không chịu 
trả lại, hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.4- Iryapatha vikopana adinnadana: Người, hoặc 
trâu, bò, ... đang đi, đứng, năm, tại một địa điểm nào đó; 
người có tâm tham muốn bắt cóc người để vụ lợi, hoặc 
bắt trộm trâu, bò dắt đi bán. 

Khi người, hoặc trâu, bò chỉ cần bị di chuyên 1 - 2 
bước khỏi nơi ấy mà thôi, người ấy đã hợp đủ 5 chi-pháp 
phạm điều-giới trộm-cắp. 


2.5- Thãnãcãvana adinnädäna: Chủ nhân đang nhốt 
trâu, bò ở trong chuông. Người có tâm tham, muôn dăt 
trộm trâu, bò ra khỏi chuông. 

Khi trâu, bò bị dắt ra khỏi chuồng 1-2 bước mà 
thôi, là người ây đã hợp đủ 5 chi-pháp phạm điêu-giới 
trộm-cắp. 

3- Sahatthika pañcaka: Chính tự mình trộm-cấp, có 5 
cách: 

3.1- Sahatthika adinnadana: Chính tự mình trộm-cắp 
của cải, tài sản của người khác. 

Như vậy, người ấy hợp đủ 5 chi-pháp phạm điều-giới 
trộm-cắp. 
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3.2- _Anattika adinnadana: Sa1 khiên người khác đi 
trộm-cắp của cải, tài sản của người khác. Và người bị sai 
đi đã trộm-cắp của cải, tài sản ấy. 


Như vậy, người sai khiến hợp đủ 5 chỉ-pháp phạm 
điêu-giới trộm-cắp, và người bị sai cũng phạm điêu-giới 
trộm-cắp. 

3.3- Nissaggiya adinnãdãna: Giấu hàng hóa đề trỗn thuế. 

Như vậy, người giấu hàng hóa ấy hợp đủ 5 chỉ-pháp 
phạm điêu-giới trộm-cặp. 

3.4- Adhasadhaka adinnadana: Người ra lệnh cho 
nhóm thuộc hạ tay sai đi trộm-cắp của cải của người 
khác, nếu khi có cơ hội, không hạn định thời gian. Và 
nhóm thuộc hạ đã đi trộm-cắp của cải ấy. 


Như vậy, người ra lệnh phạm điều-giới trộm- cắp, và 
nhóm thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.9- Dhuranikkhepa adinnadana: Người vay mượn 
tiền của người khác, hoặc nhận lãnh cất giữ tài sản của 
cải của người khác. Khi người chủ nhân đến đòi nợ, 
hoặc xin nhận lại tài sản của cải đã gửi gắm. Người vay 
mượn (con nợ) hoặc người nhận lãnh cất giữ của cải từ 
chối răng: 

“Tôi không hê vay mượn tiên của của ông, hoặc tôi 
không hê nhận lãnh cất giữ tài sản của cải cho ông. ” 

Người chủ nhân quyết định buông bỏ răng: 

“Tiên của, hoặc tải sản của cải của ta chắc chăn đã 
bị người ấy chiếm đoạt rôi. ” 

Ngay khi ấy, người vay mượn tiền của, hoặc người 
nhận lãnh cất giữ của cải mà không trả lại, hợp đủ 5Š chĩ- 
pháp phạm điều-giới trộm-cắp. 


4- Pubbapayoya pañcaka: Phạm điễu-giới trộm-cắp 
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trước khi láy trộm tài sản, của cải của người khác, có 
5 cách: 


4.I- Pubbapayoya adinnadana: Người ra lệnh cho 
người khác đi trộm-cắp rằng: 


Bằng mọi cách ngươi phải trộm-cắp cho được của 
cải áy. 

Khi ra lệnh xong, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp 
ngay khi ây. 


4.2- Sahapayoya adinnadana: Người nào phát sinh 
tâm trộm- cấp tài sản, của cải của người khác, đồng thời 
có gắng di chuyên tài sản, của cải ra khỏi chỗ cũ. Người 
ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


Người nào phát sinh tâm gian lận, lấn chiếm đất đai 
của người khác, đồng thời cố gắng đời cột mốc ranh giới 
sang phần đất của người bên cạnh. Người ấy phạm điều- 
giới trộm-cắp. 

4.3- Samvidavahara adinnadana: Một nhóm người 
(từ 2 người trở lên) hợp thành nhóm cùng nhau đi trộm 
cướp. Trong nhóm người ấy, nếu có một người nào trộm 
cướp được của cải, tài sản của người khác, thì cả nhóm 
người ấy đều phạm điều-giới trộm-cắp. 


4.4- Sanketakamma adinnädäna: Người sai khiến bọn 
thuộc hạ đi trộm-cắp, có quy định thời gian rõ ràng, ví 
dụ vào lúc nửa đêm 24 giờ chăng hạn. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp 
đúng theo giờ quy định (24 giờ), thì người sai khiên 
phạm điều-giới trộm- cắp, và bọn thuộc hạ cũng phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp vào 
lúc thời gian sớm hoặc muộn hơn thời gian quy định 
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(trước hoặc sau 24 giờ) thì người sai khiến không phạm 
điêu-giới trộm-cắp, chỉ có bọn thuộc hạ phạm điêu-giới 
trộm-cắp mà thôi. 

4.5- NimiHakamma adimadäna: Người sai khiến bọn 
thuộc hạ đi trộm-cặp, theo hiệu lệnh như võ tay, huýt 
gió... đê thực hiện hành động trộm-cặp. 

- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp đúng 
theo hiệu lệnh, thì người sai khiến phạm điều- giới trộm- 
cắp, và bọn thuộc hạ cũng phạm điều-giới trộm- Cấp. 


- Nếu bọn thuộc hạ thực hiện hành động trộm-cắp mà 
không theo hiệu lệnh đã quy định, thì người sai khiến 
không phạm điều- giới trộm- cắp, chỉ có bọn thuộc hạ 
phạm điều-giới trộm-cắp mà thôi. 


5- Thepyävahãra pañcaka: Trộm-cắp bằng cách lừa 
bịp, có 5 cách: 


3.1- Theyyãvahara adinnadana: Người bán hàng cân 
ve hóa thiếu, bán đỗ giả, buôn bán hàng lậu, trốn thuế, 
.. người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


3.2- Pasayhara adinnadana: Người dùng vũ khí 
(súng, đao, ...) để hăm đọa người khác, bắt buộc người 
khác phải trao của cải, vàng bạc, ... Người ấy phạm 
điều-giới trộm-cắp. 


53- Parikappävahära adinnädäna: Người muốn 
trộm-cắp một thứ nào đó, dù đã được thứ ấy, hoặc được 
một thứ nào khác, mà vẫn hài lòng, thì người ấy phạm 
điều-giới trộm-cắp. 

5.4- Palicchannavahara adinnadana: Một người 
vào nhà người khác nhìn thấy món đồ quý giá (nhẫn kim 
cương, hột xoản, v.v...) mà người chủ để trên bàn. 
Người ấy phát sinh tâm tham, muốn chiếm đoạt món đồ 
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ấy trở thành của mình, nên đã lấy món đồ ấy đem giấu 
kín một nơi khác, chờ cơ hội người chủ đi khỏi nơi đó, 
mới lây món đô ây đem đi. 

Trong khi lây món đồ ấy đem giấu kín một nơi, người 
ấy chưa phạm điều-giới trộm-cắp. 


Đến khi người chủ tìm không thấy món đồ của mình, 
do công việc gâp phải đi khỏi nơi đó và có ý định sau 
khi xong công việc sẽ trở lại tìm vài hơn. 

Khi người chủ rời khỏi nơi đó rồi, người trộm- cắp lấy 
món đồ ấy, người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


5.5- Kusävahära adinnädãna: Trộm-cắp lây món đồ 
quý giá của người khác rồi thay thế vào đó món đồ 
không giá trị của mình. 

Ví dụ: Một người lấy chiếc đồng hồ đắt giá của người 
khác, rồi thay thế vào đó một chiếc đồng hồ xấu, rẻ tiền 
của mình; hoặc có hai gói quà, một gói có tên của mình 
và một gói là tên của người khác. Người ấy nhìn thấy gói 
quà có tên của người khác gồm các món đồ quý giá, còn 
gói quả có tên của mình gồm các món đồ tầm thường, 
nên người ấy liền bóc miếng giấy ghi tên của mình găn 
vào gói quà của người khác, và bóc miếng giấy ghi tên 
của người khác găn vào gói quà của mình, v.v. 

Người có tâm tham thay đổi món đồ xấu lầy đồ tốt, 
hoặc thay đổi tên của mình thế vào chỗ tên của người 
khác, ... người ấy phạm điều-giới trộm-cắp. 


Phạm Điều-giới - Không Phạm Điều-giới Trộm-Cắp 

Đề biết có phạm điều-giới trộm-cắp hay không phạm 
điêu-giới trộm-cắp thì căn cứ vào fác-ý (cefan4). 

- Nếu người có /ác-ý trong bất-thiện-tâm hợp đủ 5 chi 
pháp của điêu-giới trộm-cắp thì phạm điêu-giới trộm- 
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cắp. Nếu có fác-ý trong bắt-thiện-tâm mà không đủ chỉ- 
pháp của điêu-giới trộm-cặp thì không phạm điêu-giới 
trộm-cặp. 

Ví dụ: Nhìn thấy con mèo cắn chết con gà của người 
khác, người ây bắt buộc con mẻo thả con gả ra đê cho y 
ăn thịt. 

Vậy, người ấy đã phạm điều-giới trộm-cắp. 

Nhưng khi nhìn thấy con mẻo bắt con 8à còn sông, 
người ấy bắt buộc con mèo thả con gà ra, để cứu mạng 
con gà, không cho con mèo ăn thịt con gà. 

Vậy, người ấy không phạm điều-giới trộm-cắp, mà 
còn tạo được phước-thiện cứu mạng. 

Trường hợp ông Bà-la-rmôn Dopa, người đứng ra làm 
trung gian phân chia Xá-lợi của Đức-Phật Gotama cho 
các nước lớn; Đức-vua mỗi nước thỉnh Xá-lợi Phật đem 
vê, rôi tạo ngôi Bảo-tháp đê tôn thờ Xá-lợi Đức-Phật. 

Trong khi phân chia Xá-lợi Đức-Phật, ông Bà-la-mmôn 
ĐDona thỉnh “Xá-lợi Răng-nhọn” giâu kín trên đầu tóc 
của mình, đê tôn thờ. 

Đức-vua-trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên nhìn thây, suy xét răng: 

“Ông Bà-la-môn Dona không thể có một ngôi Bảo- 
tháp xứng đảng đê tôn thờ Xá-lợi Răng-nhọn của Đúc- 
Phật. Ta nên hiện xuống thỉnh Xá-lợi Răng-nhọn về cõi 
trời này. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-vua-trời Sakka hiện xuông cõi 
người, thỉnh “Xá-lø¡ Răng-nhọn ` từ trên đầu tóc của ông 
Bà-la-môn Dona, mà ông chăng hê hay biệt. Đức-vua- 


' Đức-vua trời Sakka đã là bậc Thánh Nhập-lưu trong thời-kỳ Đức-Phật 
đang còn hiện hữu trên thê gian. 
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trời Sakka thỉnh về tôn thờ trong ngồi Bảo-tháp 
Củlamar7 tại cùng trời Tam-thập-tam-thiên, để cho toản 
thê chư-thiên lễ bái cúng đường. 

Như vậy, Đức-vua-rời Sakka không phạm điều-giới 
trộm-cắp, bởi vì Đức-vua-trời là bậc Thánh Nhập-lưu có 
tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm cung-kính, có 
giới-đức hoàn toàn trong sạch trọn vẹn, nên chỉ có nhiều 
phước-thiện cung-kính mà thôi. 

Như vậy, người phạm điều-giới trộm-cắp hay không 
phạm điều-giới trộm-cắp do căn cứ vào đđc-ý (cefanä) là 
chính. Nếu người có fác-ý tâm-sở. đồng sinh với bắt- 
thiện-tâm, rỗi tạo ác-nghiệp trộm- cắp do thân hoặc khâu 
thì phạm điều-giới trộm-cắp; nhưng nếu người có fác-ý 
tâm-sở đông sinh với đại-thiện-tâm, rồi tạo đại-thiện- 
nghiệp do thân hoặc khẩu thì không phạm điều-giới, mà 
chỉ tạo đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Cho nên, để biết người nào có phạm điều- giới hoặc 
không phạm điều- giới, thì nên hỏi rõ người ấy có tác-ý 
như thế nảo, rồi mới quyết định phạm điều-giới hay 
không phạm. 


3- Điều-Giới Tránh Xa Sự Tà-Dâm 

Kamesumicchacara veramaisihkhapadam samadiyami. 

Nghĩa phân tích chữ: 

- Kamesumicchacara: Kamesu + micchã + căra. 

- Kamesu có nghĩa là trong sự hành-dâm (Kamesu ` tỉ 
methunasamacaresu: Kamesu có nghĩa là hành-dâm). 

- Miccha: Ta, bất chính. 

- Cara: Hành vị. 

- Veramatisikkhapadan: Veramai + sikkhapadam 
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- Verama: Tác-ý tránh xa. 

- Sikkhäpadam: Điễu-giỏi, giới. 

- Sgmadiyami: Con xim thọ trì. 

- Kãmesumicchãcaära: Hành vi tà, bắt-chính xấu xa 
trong sự hành-dâm, mà chư bậc thiện-trí đêu chê trách. 

Bậc thiện-trí chê trách những người đàn ông hoặc 
người đàn bà nào có hành vi tà, bất chính xấu xa trong 
quan hệ tình-dục, mà không phải là vợ, là chồng của 
nhau, những người ấy bị phạm điều-giới tà-dâm. 

Nếu hai người là vợ, là chồng của nhau đúng theo 
phong tục tập quán, được sự công nhận của hai bên cha 
mẹ, bà con dòng họ, và cũng được chính quyền chấp 
thuận, mọi người công nhận... /h) sự quan hệ tỉnh-dục 
giữa hai vợ chông với nhau là việc bình thường của người 
đời, không bị chê trách, không phạm điễu-giới tà-dâm. 

Người phạm điểu-giới tà-dâm chỉ tạo thân ác-nghiệp 
hoặc £hân hành ác mà thôi, không liên quan đến khẩu và ý. 

Nghĩa toàn câu: Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý 
trảnh xa sự tà-dâm. 


Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Tà-Dâm 
Người phạm điều-giới tà-dâm khi hợp đủ 4 chỉ-pháp: 


1- Đồi-tượng người nữ không được quan hệ tình- 
dục (agamaniyavatfthu). 

2- Tâm tham muốn quan hệ tình-dục (fasmim 
Sevanacittam). 

3- Sự cố găng hành-dâm (payo89). 

4- Tâm thỏa thích trong sự tiếp xúc giữa hai bộ phận 
sinh-dục nam với nữ với nhau (maggenamaggøapafipaHi 
addhivasam). 
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Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điêu-giới tà-dâm. Nếu không đủ 4 chi-pháp 
thì không phạm điểu-giới tà-dâm. 

Giảng Giải Về Điều-Giới Tà-Dâm 

Con trai, đàn ông không được quan hệ tình-dục với 20 
người con gái, đàn bà sau đây: 

1- Con gái có mẹ trông nom (cha chết hay ở xa). 

2- Con gái có cha trông nom (mẹ chết hay ở xa). 

3- Con gái có mẹ cha trông H01. 

4- Con gải có chị hoặc em gải trông HoIm. 

5- Con gái có anh hoặc em trai IrÔng HOoI. 

6- Con gái có bà con †rông nom. 

7- Con gái có dòng họ trông nom (nếu con gái ở 
ngoại quốc thì có người cùng dân tộc trông nom 

§- Con gải tu hành phạm hạnh có thầy, bạn trông no. 

9- Con gái đã có người quyên thể đến làm mai mối rồi. 

10- Con gái đã nhận lễ ứa hôn của đẳng trai. 

TI- Con gái được một người đàn ông chuộc về làm vợ. 

12- Con gái đã ưng thuận đi theo người mình yêu làm vợ. 

13- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được của cải. 

14- Con gái đã ưng thuận làm vợ của một người đàn 
ông với hy vọng có được đô trang sức. 

15- Con gái đã làm lễ thành hôn với một người đàn 
ông đúng theo phong tục tập quán. 

16- Con gái nghèo buôn bản đã được một người đàn 
ông thương yêu, rồi đem vê nuôi để làm vợ. 

17- Con gái là tù nhân đã được người đàn ông lấy làm vợ: 

18- Con gải làm trong công sở đã được người chủ sở 
lấy làm vợ. 

19- Con gải tôi tớ trong nhà đã được người chủ nhà 
lấy làm vợ. 
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20- Con gái chịu làm vợ trong thời gian ngắn (như 
các cô kỹ-nữ?). 

Nếu người con trai, đàn ông nào xúc phạm quan hệ 
bất chính hành-dâm với I trong 20 người con gái, đàn bà 
ấy thì người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Tuy nhiên trong 20 hạng con gái ấy, § hạng con gái 
phần đầu kể từ “con gái có mẹ trông nom ” cho đễn “con 
gái là người tu hành phạm-hạnh ” tuy có người thân trông 
nom bảo vệ, nhưng những người thân này không phải là 
chủ cuộc đời của họ. 8 hạng con gái này là người chưa có 
chồng, chưa có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ. 

Vì vậy, nếu § người con gái này tự ý lén lút yêu 
thương một người con trai còn độc-thân khác, và hai 
người này đã có quan hệ tình-dục với nhau. 

Nếu xét về điều-giới tà-dâm thì người con gái ấy 
không phạm điều-giới tà-dâm, chỉ có người con trai 
phạm điều-giới tà-đâm mà thôi, bởi vì người con trai ây 
đã xúc phạm đến người con gái mà người thân của cô ấy 
chưa cho phép. 

Tuy người con gái không phạm điêu-giới tà-dâm, 
nhưng đó là hành vì xấu xa không đúng theo phong tục 
tập quán, đảng bị mọi người chê trách, cha mẹ, bà con 
dòng họ bị mang tiếng xấu. 

Cho nên, người con gái ấy cảm thấy hồ-thẹn tội-lỗi, 
ăn năn hồi-hận, đó là phiền-não làm cho tâm bị ô nhiễm. 

Sau khi người con gái ấy chết, nếu ác-nghiệp hối hận 
ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có suy-xéf-tâm đồng sinh với 
thọ xá là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới fái-sinh-tâm 
(pa{i-sandhiciria) làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 
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12 hạng con gái còn lại, kê từ hạng con gái thứ 9 cho 
đến hạng con gái thứ 20, là người con gái đã có chồng, 
đã có người đàn ông làm chủ cuộc đời của họ (cô kỹ-nữ 
ưng thuận làm vợ của một người đàn ông trong thời gian 
ngắn, cô vẫn được xem như đã có chồng). 

Trong 12 hạng con gái này, nếu người con gái nào tự 
ý ngoại tình và có quan hệ tình-dục với một người đàn 
ông nào khác (không phải là chồng của mình), thì người 
con gái, đàn bà ấy phạm điêu-giới tà-dâm. 

Như vậy, người con trai, đàn ông không được phép 
quan hệ tình-dục với 20 hạng con gái ấy. Nếu người con 
trai, đàn ông nào có quan hệ tình-dục với I trong 20 
người con gái ấy, thì người con trai, đàn ông ấy phạm 
điểu-giới tà-dâm. 

* Và nếu người con gái, đàn bà nào có quan hệ tình- 
dục với người đản ông, con trai đã có vợ hoặc có vợ mà 
chưa cưới thì người con gái, đàn bà ấy phạm điêu-giới tà- 
dâm, bởi vì người đàn ông, con trai ấy đã có vợ làm chủ. 


Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Tà-Dâm 


- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm với người có 
giới-đức thì người ây tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm với người không 
có giới-đức, thì người ây tạo ác-nghiệp nhẹ. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâầm băng cách 
hiêp-dâm, dù với người không có giới, thì người ây vân 
tạo ác-nghiệp nặng. 

- Nêu người nào phạm điêu-giới tà-dâm giữa hai bên 
nam nữ cùng thỏa thuận với nhau, thì người ây tạo ác- 
nghiệp nhẹ. 


62 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc 
Thánh-nhân, thì người ây tạo ác-nghiệp nặng hơn phạm 
điêu-giới tà-dâm với hạng phàm-nhân. 

- Nếu người nào phạm điều-giới tà-dâm với bậc Thánh- 
nhân càng cao, thì người ây tạo ác-nghiệp càng nặng. 

- Nếu người nào hiếp-dâm bậc Thánh nữ A-ra-hán thì 
người ây tạo ác-nghiệp nặng nhât. 


Như trường hợp tên Wanđa hiếp-dâm Ngài Đại-đức 
tỳy-khưu-ni Uppalavanna, là bậc Thánh A-ra-hán. Tên 
Nanda đã phạm tội nặng làm cho mặt đất nứt nẻ ra hút y 
vào sâu trong lòng đất. 

Sau khi tên Nanda chết, ác-nghiệp tà-đâm ấy cho quả 
tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu quả khô suốt 
thời gian lâu dài. 


Vân Đề Liên Quan Đên Tà-Dầm 


Người đàn bà nào đã có chồng, nghĩa là người đàn bà 
đã có người đàn ông làm chủ và cũng đã chấp nhận làm 
vợ của người đàn ông ấy rồi. Như vậy, phần thân xác 
của cô đã có chủ, cô có phận sự giữ gìn thân xác của 
mình, chỉ dành cho người chồng của cô mà thôi. 

Nếu cô ấy ngoại tình, yêu một người đàn ông khác, và 
có quan hệ tình-dục với người đàn ông ấy, thì cô đã tự 
trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn ông 
khác, cho nên cô ấy phạm điểu-giới tà-dâm. 

Cũng tương tự như vậy, người đàn ông đã có vợ, 
nghĩa là người đàn ông đã có một người đàn bà làm chủ 
và cũng đã chấp nhận làm chồng của cô ấy rồi. 


Như vậy, phần thân xác của ông ấy đã có chủ, ông ấy 
có phận sự giữ gìn thân xác của mình, chỉ dành cho 
người vợ của mình mà thôi. 
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Nếu ông ấy ngoại tình, yêu một người đàn bà nào khác, 
và có quan hệ tình-dục với người đàn bà ây, thì ông đã 
tự trộm-cắp thân xác đã có chủ đem trao cho người đàn 
bà khác, cho nên ông ây phạm điêu-giới tà-dâm. 

Vẫn: Trong đời, nếu đàn ông đã có người vợ cả rồi, 
côn có thêm người vợ lẽ nữa. Như vậy, người đàn ông ây 
có phạm điêu-giới tà-dâm hay không ? 

Đáp: Người đàn ông ấy phạm điểu-giới tà-dâm, và 
cũng có thê không phạm điểu-giới tà-dâm. 

Trường hợp phạm điều-giới tà-dâm: 

Người đàn ông đã có vợ, rồi lén lút ngoại tình, yêu 
một người đàn bà khác như một nhán tình hoặc như 
người vợ lẽ, và có quan hệ tình-dục bắt chính, nên người 
đản ông áy đã tự trộm-cấp thân xác của mình đã có vợ 
cả làm chủ, đem trao cho người đàn bà khác. 

Vì vậy, người đàn ông ấy phạm điều-giới tà-dâm. 

Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 

“Người đàn ông đã có vợ rồi, người vợ không có con 
để nối dòng dõi. Người đàn ông ấy muốn có người vợ lễ. 
Chính người vợ sẽ đi hỏi cưới người đàn bà khác đem về 
cho chông mình làm người vợ lẽ. 

Như vậy, người vợ cả đã đồng ÿ chia quyền làm chủ 
thán xác của người chông cho người vợ lẽ. 

Cho nên, người chồng được phép quan hệ tình-dục 
với người vợ lẽ, mà không phạm điêu-giới tà-dâm. 

Vấn: Trường hợp đông tính luyễn ái có phạm điễu- 
giới tà-dâm hay không? 

Đáp: Đối với người tại gia cư sĩ, nếu hai người đàn 
ông độc thân với nhau, hoặc hai người đàn bà độc thán 
với nhau, thì họ không phạm điêu-giới tà-dâm, nhưng đó 
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là hành vì không thuận theo lẽ tự nhiên trong đời mà bậc 
thiện-trí chê trách. 

Còn đối với bậc xuất-gia, nếu có hành vi đồng tính 
luyên ái như vậy thì chặc chăn phạm điêu-giới hành- 
dâm, không còn phám-hạnh của bậc xuát-gia nữa. 


Vấn: Người đàn bà hoặc người đàn ông có quan hệ 
tình dục với loài gia súc (chó, khi,...) có phạm điểu-giới 
tà-dâm hay không ? 


Đáp: Trong trường hợp ấy, có thể phạm điều-giới tà- 
dâm và cũng có thể không phạm điều-giới tà-dâm. 


Trường hợp phạm điều-giới tà-dâm: 


Nếu người đàn bà nào đã có chông, hoặc người đàn 
ông nào đã có vợ rồi, mà có quan hệ tình-dục với loài 
gia súc (chó, khi...), thì người đàn bà ấy hoặc người đàn 
ông ấy phạm điểu-giới tà-dâm. 


Vĩ dụ: Trong thời kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thể 
gian, bà Mallikã') chánh-cung hoàng-hậu của Đức-vua 
Pasenadi Kosala phạm điểu-giởi tà-dâm với con chó 
trong phòng tắm. Đức-vua nhìn thấy nhưng bà nói-dối là 
không có làm như vậy. 

Bà chánh-cung hoàng-hậu Mallikä vốn là người cận- 
sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam-báo, có tri-tuệ, hết 
lòng thành kính làm phước bố-thí cúng dường đến Đức- 
Phát cùng chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Thế mà, sau khi bà chết, do giới không trong sạch, 
ác-nghiệp ấy trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-tâm gọi là tái-sinh- 


Bộ Dhammapadatthakatha, chuyện MallikadevTvatthu. 
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tâm (palisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau trong 
cối đại-địa-ngục suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7 mới mãn quả của ác-nghiệp, rôi được 
tái-sinh lên cối trời Tusita (Đáu-xuát đà-thiên là cõi trời 
thứ 4 trong 6 táng trời dục-giới) hưởng mọi sự an-lạc 
của cối trời áy. 

Và trong Tạng-Luật, phân giới tỳ-khưu có một t}- 
khưu phạm điêu-giới hành-dám với con khi cái. 

Do đó, Đức-Phật chế định thêm vào điểu-giới thứ 
nhất như sau: 

“ST)-khưu nào hành-dám với người hoặc loài súc- 
sinh, t-khưu đây bị phạm điểu-giới parđjika mắt phâm- 
hạnh t)-khwu. ” 

Đối với người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ 
hoặc không có chóng), mà hành-dâm với loài gia súc 
(chó, khi...) có chủ, là phạm điểu-giới tà-dâm. 

Trường hợp không phạm điều-giới tà-dâm: 

Người tại gia cư sĩ độc thân (không có vợ hoặc không 
có chông) nếu hành-dám với loài gia-súc (chó, khi, ...) 
vô chủ, thì Không phạm điểu-giới tà-dám. Nhưng đó là 
một hành vi đáng xáu hó, trải với luân thường đạo lý, 
đáng chê trách; bởi vì không phù hợp với phong tục tập 
quán trong đời. 

Sự hành-đâm là sự quan hệ tình-dục g1ữa người nam 
với người nữ, đó là việc bình thường đôi với người tại 
g1a trong đời. 

Người thiện-trí hành phạm-hạnh cao quý có tác-ý tâm- 
sở đông sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự hành-dâm. 


Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào thọ trì bát-giới 
Uposathasila trong những ngày giới hăng tháng thì 
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người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây tránh xa sự hành-dâm 
với vợ hoặc chông của mình trong những ngày giới ây. 

Những tu-nữ hoặc những người sống trong chùa thực- 
hành phạm-hạnh cao quý thọ trì bát-giới Uposathasila thì 
họ tránh xa sự hành-dâm suôt đời. 

Những bậc xuất-gia là vị sa-di, vị tỳ-khưu thực-hành 
phạm-hạnh cao-quý đêu tránh xa sự hành-dâm trọn đời 
xuât gia. 


4- Điều-Giới Tránh Xa Sự Nói-Dối 


Musavada veramaiisikkhaäpadam samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 

- Musavada: Musa + vada 

- Musä: Chuyện dối trá, điễu không thật, vật không có, 
- Vada: Lời nói. 

Ví dụ: tôi biết chuyện ấy mà nói tôi không biết; tôi 
không biết chuyện ấy mà nói tôi biết,.. như vậy 
“chuyện ấy” là chuyện musã: lừa dối. 

Tôi có tiền mà nói tôi không có tiền; tôi không có tiền 
mà nói tôi có tiền, ... như vậy “tiên ” là vật musã: lừa dối. 
- Veramaisikkhapadammn: Veramaii + sikkhapadam. 

- Verama: tác-ý tránh xa. 
- Sikkhäpadam: điểu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xi thọ trì. 

Điều không thật, vật không có, v.v... người ta có tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm muốn lừa dối người 
khác, nên nói răng: “điêu ấy là thật, vật ấy là có.” 

Như vậy, gọi là nói-đối (musäväda) cốt đề cho người 
khác tin là thật. 
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Sự nói-dối này phát sinh phần nhiều đo khẩu nói bằng 
lời nói, và đôi khi cũng phát sinh do /hân băng cử động 
lắc đâu phủ định, gật đâu khăng định, ... mặc dù vậy, 
vân gọi là nói-đối (musävađ). 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điểu-giới, Có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

Chi-Pháp Của Điều-Giới Nói-Dối 

Người phạm điều-giới nói-đối hợp đủ 4 chi-pháp: 

1- Điêu không thật, vật không có (athavatthu). 

2- Tâm nghĩ lừa dối (visamvädanacittar3). 

3- Cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử 
động theo tâm nghĩ lừa đồi của mình (payoga). 

4- Người nghe tin theo sự lừa dối ấy (tadatha 
vianana1m). 

Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người ấy 
phạm điêu- "giới nói- -đối. Nếu không đủ 4 chi-pháp thì 
không phạm điểu-giới nói-dối. 


Giảng Giải Về Sự Nói-Dối 

Những điều không thật như: 

- Điều mình không thấy, nói rằng: tôi thấy. 

- Điều mình không nghe, nói răng: tôi nghe. 
- Điều mình không biết, nói răng: tôi biết. 

- Điều mình thấy, nói rằng: tôi không thấy. 

- Điêu mình nghe, nói răng: tôi không nghe. 
- Điêu mình biết, nói răng: tôi không biết, ... 
Những vật không có như: 

- Vật ấy mình không có, nói rằng: tôi có. 

- Vật ây mình có, nói răng: tôi không có, V.V... 
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Tâm nghĩ lừa dối người nghe có 2 trường hợp: 

I- Tâm nghĩ lừa dối người nghe, nhưng không gây 
thiệt hại đến cho người tin theo, thì chỉ phạm điểu-giới 
nói-dối mà không cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới. 

2- Tâm nghĩ lừa đối người nghe, để gây thiệt hại đến 
cho người tin theo, thì thật là lừa dôi, cho nên øhgn 
điểêu-giới nói-đói, cho quả tái-sinh trong cối ác-gIới. 


Sự cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc bằng thân cử 
động có 4 cách: 


I- Tự mình có găng lừa dối bằng lời nói-dối hoặc 
bằng thân cử động lắc đầu phủ định điều có thật, hoặc 
gật đầu khăng định điều không có thật. 

2- Sai khiến người khác lừa dối băng khâu nói-dối, 
hoặc bằng thân ra hiệu. 

3- Viết chuyện không thật trên báo, trong thư, nói 
điều không thật trên đài phát thanh, ... lan truyền lừa dối 
độc giả, thính giả, ... tin theo cho là thật. 

4- Viết sách nội dung không có thật, ghi âm thanh 
điều không thật vào băng đĩa, ... có tính cách lâu dài, để 
lừa dối độc giả, thính giả tin theo. 

Người nào có fác-ÿ trong bất-thiện-tâm lừa dối người 
khác, nếu người khác tin theo sự lừa dối của mình, nên 
hội đầy đủ 4 chi-pháp thì người ấy phạm điểu-giới nói- 
dối, tạo ác- -nghiệp nói- dối. Nhưng nếu người khác không 
tin theo sự lừa dối ấy, nên không hội đủ 4 chi-pháp thì 
người ấy không phạm điểu-giới nói-dối. 


Ác-Nghiệp Nặng - Nhẹ Của Điều-Giới Nói-Dối 

Người phạm điều-giới nói-dỗi tạo ác-nghiệp nặng 
hoặc ác-nghiệp nhẹ căn cứ vào sự thiệt hại nhiêu hoặc ít 
đên cho người tin theo sự nói-dôi ây. 
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- Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi đã gây ra sự 
thiệt hại nhiêu đên cho người tin theo sự nói-dôi, thì 
người nói-dôi ây đã tạo ác-nghiệp nói-dôi nặng, ác 
nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh kiêp sau trong cõi 
áC-BIỚI. 

- Nêu người nảo phạm điêu-giới nói-dôi nhưng không 
gây ra sự thiệt hại nào đáng kê đên cho người tin theo sự 
nói-dôi, thì người nói-dôi ây đã tạo ác-nghiệp nói-dôi 
nhẹ, ác nghiệp này không có cơ hội cho quả tái-sinh kiêp 
sau trong cối ác-giới, mà có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tái-sinh. 

Tính Chất Của Sự Nói-dối 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ: 

Nói-dôi là I giới cầm trong ngũ-giới, trong bát-glới 
posathasila, trong cửu giới Uposathasila, ... mà người 
tại gia nói chung cân phải giữ gìn cho được trong sạch, 
thì được nhiêu phước-thiện cao quý. 

Nêu người nào phạm điêu-giới nói-dôi thì người ây đã 
tạo ác-nghiệp nói-dôi nặng hoặc nhẹ tùy theo sự thiệt hại 
đã gây ra đôi với người tin theo sự lừa dôi ây. 

Ngay kiếp hiện-tại người phạm điều-giới nói-dối ấy bị 
mắt uy tín đối với nhiều người, nêu tạo ác-nghiệp nói- dối 
nặng thì ác-nghiệp nói-dối ấy có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiêp sau trong cối ác-gIới. 

Nói-Dối, Lừa Dối Vô Tội 

Người nói-đổi băng kháu hoặc lừa đổi băng thán, nêu 
không gây ra sự thiệt hại nào đên cho người tin theo lời 
nói-dôi, sự lừa dôi ây, thậm chí còn đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa, sự an-lạc lâu dài cho người tin theo lời nói-dôi, 
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sự lừa dôi ây, thì người ây fuy phạm điểu-giới nói-dôi 
mà không có tội, lại còn có phước-thiện nữa. 


* Tịch tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bô-tát 
Pañcavudhakumara'?) bị Dạ xoa Silesaloma bắt đề ăn 
thịt. Đức-Bồ-tát Pañcavudhakumara bảo Dạ-xoa răng: 

- Này Dạ-xoa! Trong thân của ta có khí giới, nếu 
ngươi ăn thịt ta, thì khí giới của ta sẽ giêt hại sinh-mạng 
của ngươi luôn. 

Dạ-xoa nghe Đức-Bồ-tát nói như vậy, tin theo lời của 
Đức-Bồô-iát, nên Dạ-xoa không dám ăn thịt, mà thả Đức- 
Bồ-tát trở về. 

Đức-Bồ-tát Pañcävudhakumära nói trong thân của 
mình có vũ khí, danh từ khí giới mà Đức-Bồ-rát sử dụng 
ở đây là khí giới trí-tuệ (Iãnavudha), nhưng Dạ-xoa lại 
tin và hiệu răng khí giới ở đây là khí giới giêt hại. 

Đức-Bô-tát nói lời lẽ khó hiểu, khiến Dạ-xoa tin theo 
và hiệu sai, nhưng không gây ra sự thiệt hại đên cho Dạ- 
xoa. Cho nên, Ðức-Bó-rát nói-dôi nhưng không có tội. 


* Tích tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức- B-tát 
khỉ chúa) sông trong rừng. Một hôm, con cá sấu bò lên 
bờ gặp khỉ chúa, nói-dôi lừa gạt khử chúa răng: 

- Này chú khi! Bên bờ sông bên kia có nhiễu thứ trái 
cây ngon, nêu chú muốn qua bên kia thì chủ lên ngồi 
trên lưng, tôi sẽ chở chú qua. 

Khi chúa tin theo lời của cá sâu, nên leo lên ngồi trên 
lưng, con cá sâu bơi ra giữa dòng sông định lặn xuông, 
thì k7 chúa bèn hỏi răng: 


' Bộ Jãtaka tích Pañcävudhajãtaka. 
? Bộ Jãtaka tích Saäsumãrajãtaka. 
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- Này anh cá sấu! Anh định cho tôi chìm trong nước 
đê anh được lợi ích gì? 

Cá sâu nói thật rằng: 

- Này chú khi! Tôi nói-dối lừa gạt chú để ăn trái tim 
của chủ. 

Khi chúa bảo rằng: 

- Này anh cá sấu! Trái tim của tôi không CÓ frong 
thán này, tôi đã gỡ trái tim ra và đem treo lúng lăng trên 
cành cây kia kìa. 

Vừa nói, kh chúa vừa đưa tay chỉ cho cá sấu thấy 
chùm trái cây gân bờ sông và bảo với cá sâu rằng: 


- Nếu anh muốn ăn trải tim của tôi thì anh hãy chở tôi 
trở lại bờ sông có chùm trải cáy kia. 

Nghe như vậy, cá sấu tin theo lời của Đức-Bỏ-tát khí 
chúa, bơi vào gân bờ sông, Đức-Bồ-tát khỉ chúa liên 
nhảy lên cảnh cây, sinh-mạng được an toàn. 

Như vậy, Đức-Bồ-tát khỉ chúa nói-dôi lừa gạt cá sâu, 
nhưng không gây sự thiệt hại nào đên cá sâu. Cho nên, 
Đức-Bó-tát khỉ chúa nói-dôi nhưng không có tội. 

Một người làm cử chỉ đuổi chim, bằng cách giả bộ 
ném một vật gì, hoặc g1ương cung mà không có mũi tên 
ra hăm dọa, ... làm cho chim tưởng ném thật, hoặc băn 
thật, chúng hoảng sợ bay đi, ... 


Đó là hành vi cử chỉ lừa dối bằng thân, nhưng không 
gây ra sự tai hại nào đến đối tượng bị lừa dối. Cho nên, 
sự lừa đối ấy vô tội. 

Như vậy, nói-dối bằng lời nói, hoặc hành vi lừa dối 
băng thân, mà không gây ra sự thiệt hại nào đến cho 
người tin theo, đều là vô tội, không thể cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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5- Điều-Giới Tránh Xa Uống Rượu, Bia Và Các 
Chât Say 


Sua  meraya majappamadaflthana  veramdHi- 
sikkhapadan samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 

Sura merayq maJJap pamadafthana: 

Sura + meraya + majja + pamada + thang. 

- Sura: Rượu, bia,... là nhân sinh bạo dạn, liêu lĩnh,... 

- Meraya: Chát say gôm có chát say loại nước, thuốc 
phiện, ma tuý, cán sa, thuốc lá,.... làm cho say ngát 
ngưởng, là chất gây nghiện, không biêt tự chủ. 

- Majja: Say sưa, say mê, ngất ngưởng. 

- Pamada: Sự dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp. 

- Thang: Nhân sinh. 

- Veramatisikkhapadan: Veramai + sikkhapadamm 

- Veramar: Tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: Điểu-giới, giới. 

- Sgmadiyami: Con xim thọ trì. 

Rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất 
niệm) trong mọi thiện-pháp nói chung; cũng là nhân sinh 
sự bạo dạn, liêu lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp băng thân, 
khâu, ý. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa uống rượu, 
bia và các chát say là nhân sinh sự đê duôi trong mọi 
thiện-pháp. 


Chi-Pháp Của Điều-Giới Uống Rượu Và Các Chất Say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say 
hợp đủ 4 chi-pháp: 
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1- Rượu, bia hoặc các chát say (sura merayabhavo). 
2- Tâm muôn uông rượu, bia và các chát say 


(pivituhamai4). 
3- CỔ găng uống rượu, bia hoặc các chất say 
(pivanarn). 
4- Uống rượu, bia và các chất say qua khỏi cổ 
(naddanan). 


Nếu người nào có đầy đủ 4 chi-pháp này thì người 
ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say. Nếu 
không đủ 4 chi-pháp thì không phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất Say. 


Giảng Giải Về Sự Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say 


* ÿwrã: Rượu, bia là một chất nước được làm bằng 
cơm gạo, trái cây, V.V... 

Mỗi khi uống rượu, bia vào say sưa, mất tự chủ, làm 
kích thích tâm tham, tâm sân, tâm sl,... trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh, ... không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên dám tạo mọi ác-nghiệp 
băng thân, khẩu, ý, mà lúc bình thường không dám tạo 
ác-nghiệp như vậy. 

Rượu (surä) có Š loại: 

1- Rượu, bia được làm từ gạo (gạo tẻ, gạo nếp). 

2- Rượu, bia được làm từ cơm như CƠM rượu. 

3- Rượu, bia được làm từ các trải cáy (trái nho, táảo...). 

4- Rượu, bia được làm từ bánh. 

5- Rượu, bia được làm từ các chất có men, ... 


* Meraya: Chất say loại nước do ngâm các thứ trái 
cây, hoa, lâu ngày trở thành chât say, /huốc phiện, ma 
tuý, cán sa, thuốc lá, ... gây nghiỆn. 
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Chất say loại nước có 5 loại: 

1- Chất say do ngâm các loại hoa,... lâu ngày. 

2- Chất say do ngâm các loại trái cây, lâu ngày. 

3- Chất say do ngâm các trải nho lâu ngày. 

4- Chất say do ngâm nước mía lâu ngày. 

5- Chất say do ngâm các trái cây làm thuốc lâu ngày. 

Mỗi khi người uống chất say vào, cảm thấy say sưa 
ngất ngưởng không còn biết mình, không còn tự chủ, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý. 


Thuốc phiện, ma tu, cần sa, thuốc lá,.... là loại chất 
say rât nguy hiêm khi người nào dùng đên các loại ây 
lâu ngày trở thành bệnh nghiện, rât khó từ bỏ. 

* Mĩaj7a: Làm cho say, có 2 loại: 

I- Rượu, bia và các chất say làm cho người uống say 
sưa, không còn biết tự chủ, trở nên người hung hăng, bạo 
đạn, liêu lĩnh không biệt hô-thẹn tội-lỗi, không biệt ghê- 
sợ tội-lôi, dám làm mọi ác-nghiệp băng thân, khâu, ý, 
mà lúc bình thường không dám tạo ác-nghiệp như vậy. 

2- Người dùng thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, thuốc-lá, 
v.v... thành thói quen, trở nên nghiện rôi khó từ bỏ. Khi 
đên cơn nghiện làm cho người ây không biết tự chủ, dám 
làm mọi tội-lỗôi mà không biệt hô-thẹn tội-lôi, không biệt 
ghê-sợ tội-lỗi. 

* Pamaãda: Sự dễ duôi (thất niệm) quên mình trong 
mọi thiện-pháp, đăm trong mọi ác-pháp. 

Thana: Nhân sinh, nguyên nhân. 

Nghĩa gom surzã-mmeraya-majjaDpamada[-thana: rượu, 
bia và các chát say... là nhán sinh sự đê duôi (thát niệm) 
trong mọi thiện-pháp. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa uống rượu, 
bia và các chát say là nhân phát sinh sự dê duôi (thát 
niệm) trong mọi thiện-pháp. 


4 Hạng Người Dùng Rượu 


1- Dùng rượu trộn trong thuốc, trong vật thực. 

2- Dùng rượu làm thuốc trị bệnh. 

3- Uống rượu, bia để thưởng thức hương vị của rượu. 

4- Uống rượu, bia làm cho tâm trở nên bạo dạn, liễu 
lĩnh, để tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ. 


Trong 4 trường hợp người dùng rượu này, hạng người 
nào phạm điêu-giới uông rượu và các chát say? 
Tạo ác-nghiệp nhẹ, ác-nghiệp nặng như thế nào? 


l1- Trường hợp thứ nhất: Khi rượu được trộn trong 
thuốc để trị bệnh, hoặc trộn trong vật thực,... chất rượu 
hoàn toàn bị biến chất không còn mùi rượu, không có 
khả năng làm say nữa, nên người dùng thuốc ây hoặc 
dùng vật thực ấy không phạm điều-giới uống rượu và 
các chất say, không có tội. 

2- Trường hợp thứ hai: Dùng thuộc nước có pha với 
rượu để trị bệnh (còn có mùi rượu, có khả năng làm 
choáng váng chút đỉnh). 

* Nếu người dùng biết rõ thuốc nước có rượu, nhưng 
với mục đích trị bệnh, không phải muốn hưởng hương vị 
rượu, thì phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất Say, 
tạo ác-nghiệp rất nhẹ. 

* Nếu người dùng thuốc nước không biết rõ có rượu, 
chỉ dùng với mục đích trị bệnh mà thôi, thì không phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say, không tạo ác- 
nghiệp. 
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3- Trường hợp thứ ba: Người uống rượu đề thưởng 
thức hương vị của rượu, bia rôi say túy lúy, hoàn toàn 
không còn biết gì nữa; người ấy đã phạm điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, vì say mê trong hương vị của 
rượu, nên tạo ác-nghiệp nặng. 

Đúc-Phật dạy: 

- Này chư t-khưu! Người thường uỐng rượu và các 
chất say, uống nhiều rượu và các chất say, uống nhiễu 
lần, ác-nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh trong cối 
địa-ngục, q-su-rd, ngq-quỷ, súc-sinh. 

Người nào uống rượu và các chất say, tạo ác-nghiệp 
nhẹ, sau khi người ấy chết, ác-nghiệp uống rượu và các 
chất say không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, nếu 
có đại-thiện-nghiệp khác có cơ hội cho quả được tải- 
sinh kiếp sau làm người, thì người ấy sẽ là người điên 
cuông mắt trí (ummattlakasamwvatiko). “ộ 

4- Trường hợp thứ tr: Người uỗng rượu, bia làm cho 
tâm trở nên bạo dạn, liều lĩnh dám tạo mọi ác-nghiệp 
băng thân, khẩu, ý. 


Như một người nào bình thường hay có tính nhút 
nhát, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không đám 
làm mọi ác-nghiệp, nhưng một khi người ây uống rượu, 
bia và các chất say vào làm kích thích, không còn biết tự 
chủ, trở thành người hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh dám 
làm mọi ác-nghiệp như sát-sinh, trộm-cắp, tà-dâm, nói 
năng chửi rủa gây gỗ lung tung, v.v... 

Người nào đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất Say, rồi tạo ác-nghiệp nào, sau khi người ẫy chết, 
nếu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau, thì 


' Bộ Anguttaranikãya. Atthakanipatapäli, Duccarittavipäkasutta. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới T7 


sinh trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-Su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả khổ của ác-nghiệp ấy, mới mong thoát ra khỏi cõi 
ác-giới Ấy. 


Tính Chất Của Điều-Giới Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say 


Phạm điều-giới uống. rượu, bia và các chất say đối với 
người tại gia cư-Sĩ và đối với bậc xuất-gia tỳ-khưu, sa-di 
có tính chất nhẹ - nặng khác nhau. 


* Đối với hàng tại gia cư-sĩ là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
phạm điều- -giới uống rượu, bia và các chất say là I điễu- 
giới cấm trong ngũ-giới, trong bát-giới Uposathasila, 
trong cứu-giới Uposathasila, 

Nêu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào đã phạm điêu- 
giới uông rượu, bia và các chât say, thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ây xem như bị phạm ngũ-giới, phạm 
bát-giới, phạm cửu-gIỚớI. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ây cân phải thọ trì ngũ- 
giới, hoặc bát-giới, hoặc cửu-giới đê cho mình là người 
có giới trở lại. 

* Đối với vị sa-di phạm điều- -giới uống rượu, bia và 
các chất say là 1 điểu-giới cấm lá c5 sa-di thập-giới. 


Nếu vị sa-di nào phạm điêu-giới uống rượu, bia và các 
chất say thì vị sa-di ấy bị mắt phẩm-hạnh sa-di, không 
còn là sa-di. Dù hình thức bên ngoài còn mặc y, nhưng 
nội tâm bên trong không còn phâm-hạnh sa-di nữa. 

Biết mình bị phạm giới, mất phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di 
ấy cần phải đến hầu vị Thầy tế-độ, hoặc một Ngài Trưởng- 
lão hiểu rõ giới luật, xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì sa-di thập-giới trở lại. 
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Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo đúng theo luật xong, 
vị sa-di ây được phục hôi lại phâm-hạnh sa-di như trước. 


* Đối với vị f)-khuưu phạm điều- -giới uống rượu, bia 
và các chất say là 1 điêu-giới cắm trong 227 điểu-giới 
bổn của tỳ-khưu. 

Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới uống rượu, bia và 
các chât say thì vị tỳ-khưu ây phạm điểu-giới pãcitiya. 

Vị tỳ-khưu dù biết, dù không biết rượu, bia và các 
chât say, khi uông vào khỏi cô vân bị phạm điêu-giới 
pAcIttiya. 

Đã phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say ấy 
rôi, vị tỳ-khưu cân phải tìm đên một vị tỳ-khưu khác 
không uông rượu, bia và các chât say, đê làm lễ xin sám 
hôi đúng theo nghi thức trong luật mà Đức-Phật đã chê 
định, ban hành đên chư tỳ-khưu. 

Sau khi sám hối xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại. 

Một người thường uống rượu, bia và các chất say đã 
trở thành thói quen nghiện rượu, nghiện thuôc phiện, 
nghiện thuôc lá, v.v... không dê dàng từ bỏ; bởi vì, cảm 
thây chưa biêt no đủ, vân còn thèm khát mãi mãi. 

Đức-Phật dạy trong kinh Atittasutta”? có 3 điểu không 
biết no đu, vân thèm muôn mãi mãi như sau: 

- Không biết no đủ trong sự nằm ngủ. 

- Không biết no đủ trong sự uống rượu và các chất say. 

- Không biết no đủ trong sự hành-dâm. 

Thật ra, 3 điều này thường phát sinh do phiền não 
tham muôn, do tâm tham là nhân sinh khô cả trong kiêp 
hiện-tại lần vô sô kiêp vỊ-la1. 


' Bộ Añguttaranikãya, Tikanipãta, Atittasutta. 
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Sự uống rượu, bia và các chất say là một thói hư tật 
xấu, do phiền-não tham muốn là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp, say mê trong mọi ác-pháp, phát 
sinh các bệnh nan y. 

Người thiện-trí có giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi 
thiện-pháp, còn tránh được các thứ bệnh nghiện rượu vả 
các chất say nữa. 


Vấn: Uống rượu, bia và các chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong 10 ác-nghiệp? 


Đáp: 10 ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi thân, 
khâu, ý: 

- Thân ác-nghiệp gọi thân hành-ác có 3 loại: 

1- Ác-nghiệp Sảf-sinh. 

2- Ac-nghiệp trộm-cap. 

3- Ac-nghiệp tà-dâm. 

- Khẩu ác-nghiệp gọi khâu nói-ác có 4 loại: 

1- Ác-nghiệp nói-dối. 

2- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 

3- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ý ác-nghiệp gọi ý nghĩ ác có 3 loại: 

1- Ác-nghiệp nghĩ tham lam của người khác. 

2- Ac-nghiệp nghĩ thù hận người khác. _ 

3- Ac-nghiệp nghĩ tà-kiên tháy sai cháp lám. 


Uống rượu, bia và các chất say là 1 điều-giới cấm 
trong m9ñ-giới bát-giới Uposathasilla, cửu-giới 
uposatha-sila v.v... mà trong 10 ác-nghiệp này, uống 
rượu và các chất say không có tên gọi ác-nghiệp riêng 
biệt như những ác-nghiệp khác. 
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Vì sao vậy? 

Uông rượu, bỉa và các chất say chắc chắn thuộc vê 
ác-nghiệp, nhưng ác-nghiệp này có tính chát bát định, 
nên không có tên gọi ác-n0ghiệp riêng biệt. 

Ac-nghiệp uông rượu, bia và các chát say này tùy 
thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó liên quan, thì nó có tên 
gọi chung với ác-nghiệp áy. 


Xét Trong Những Trường Hợp Sau: 


* Trường hợp người nào phạm điều-giới uỖng TƯỢU, 
bia và các chất say để thoả mãn cơn thèm muôn thưởng 
thức vị của rượu, bia hoặc chất say, rồi say túy lúy, 
hoàn toàn không còn biết mình, nằm ngủ cho đến khi 
tỉnh say. 

Như vậy, người ấy phạm điu-giới uống rượu, bia và 
các chất say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
vào ác-nghiệp tà-dâm. 

Trong điểu-giới tà-dâm có danh từ kãmesumicchãcära 
là hành bắt chánh trong ngũ-dục nghĩa là hành-dâm bắt 
chánh với người không phải là vợ, là chỗng của mình. 

Ngũ-dục là săc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục. 

* Người phạm điêu-giới tà-dâm để thoả mãn tâm tham 
muốn thưởng thức ngñ-dục "HỆ thân của người khác. 

* Người phạm điêu-giới HỐng rượu, bia và các chất 
say để thoả mãn cơn thèm muốn, thưởng thức vị, hương 
của chất rượu, bia hoặc chất say, cũng như người phạm 
điểu-giới tà-dâm để thoả mãn tâm tham muốn, thưởng 
thức nøgñ-dục trong thân của người khác, tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. Cho nên, 2 điều-giới này có đối-tượng tương tự 
với nhau. 
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Vì vậy, người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chát say đã tạo ác-nghiệp, ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 


* Trường hợp một người vốn có tính hay nhút nhát, 
biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ lội- lỗi, không dám làm 
mọi ác-nghiệp. Khi người ây uống rượu, bia hoặc chất 
say vào, phạm điểu-giới uông rượu, bia và các chất say. 
Chất rượu, bia hoặc chất say kích thích tâm tham, tâm 
sân, tâm sỉ, người ấy không còn tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liều lĩnh không còn biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, dám tạo 10 ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say, rồi say mê không còn tự chủ, không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, hung hăng, dám 
liều lĩnh tạo ác- nghiệp nào, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say này được ghép 
chung với ác-nghiệp ấy. 


* Nếu như người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia 
và các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung hăng dám liều lĩnh 
tạo ác-nghiệp sảt-sinh, người ấy phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, thì ác- 
nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp sát-sinh. 

Tương tự như vậy: 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liêu lĩnh rồi dám ¿go ác- 
nghiệp trộm-cấp, người phan điểu-giới uống rượu, bia 


và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cấp. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liêu lĩnh rồi đám ¿go ác- 
nghiệp tà-dâm, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liêu lĩnh rồi dám ¿go ác- 
nghiệp nói- -dồi, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say ấy đã tạo ác- nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dối. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám ứgo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, người phạm điêu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp nói lời chia rẽ. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám ứgo ác- 
nghiệp nói lời thô-tục (chửi rủa, mắng nhiếc), người 
phạm điễu-giới uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo 
ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép chung với ác- 
nghiệp nói lời thô-tục. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liêu lĩnh rồi đám ¿go ác- 
nghiệp nói lời vô ích, người phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp 
này được ghép chung với ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám øghĩ /ham 
lam của cải của người khác, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác- 
nghiệp này được ghép chung với ác-nghiệp tham lam 
của cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám øghĩ /hù oán 
người khác, phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp ấy được ghép 
chung với ác-nghiệp thù oản người khác. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say, không biết hồ-thẹn tội- lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, trở thành người liều lĩnh rồi dám phát sinh tà- 
kiến thấy sai chấp lẫm, người ?hgn điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, thì ác- 
nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thấy 
sai chấp lâm. 


Vì vậy, phạm điễu-giới uống rượu, bia và các chất say 
là nhân tạo 70 ác-nghiệp. Cho nên, phạm điêu-giới uống 
rượu, bia và các chất say tạo ác-nghiệp thuộc về ác-nghiện 
bát-định, nên không chế định ra ác-nghiệp riêng biệt. 


Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ananda (lớp người hậu 
sinh) biên soạn bộ Mữiafkã giảng giải về ác-nghiệp 
của người phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất 
sảy rằng: 

“Tassa sabhagaltena micchacare, upakarakattena 
dasasu pỉi kammapathesu anuppaveso hofi. ” 
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Nếu người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất 
say đã tạo ác-nghiệp, thì ác-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì điều-giới này có đối 
tượng tương tự như điểu-giới tà-dâm. Và người phạm 
điều-giới uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác- 
nghiệp, thì dc-nghiệp này cũng được ghép chung vào 
trong 10 ác-nghiệp, bởi vì phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say này là nhân tạo 10 ác-nghiệp. 


Tính Chất Nghiêm Trọng Của Người Phạm Điều-Giới 
Uông Rượu, Bia Và Các Chât Say 


Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không biết tự chủ, trở thành người hung hăng dám liều 
lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng, mà lúc tỉnh táo 
không dám làm ác-nghiệp như vậy. 

Khi người nào thường dùng các chất say như thuốc- 
phiện, ma-túy, cần- sa, v.v... trở thành bệnh nghiện nặng, 
đến khi người ấy lên cơn thèm khát các chất say ấy mà 
không có sẵn, khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, 
hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm 
trọng, mà lúc tỉnh táo không dám làm ác-nghiệp như vậy. 

Cho nên, gười phạm điêu- -giới uống rượu, bia và các 
chất say là nguyên nhân dẫn đến tạo mọi ác-nghiệp rât 
nghiêm trọng gây tai hại trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 


Trong Chú-giải Swanipataffhakatha, giải về tội-ác 
của sự uống rượu, bia và các chất say: 


“Yasma pana majjapayT aftham na jãnati, dhamma1m 
na janaH, mãi dnfarayamn Karoir, puu Buddha 
paccekabuddha tathagafasavakanampi anlarayamnu Raroli, 
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ditheva dhamme garaham, samparaye duggealim, 
aparãpariye uununädañca pãpunäti. ”) 

Người thường uống rượu, bia và các chất say, không 
biết quả, không biết nhân, gây ra sự tai hại đến sinh- 
mạng của mẹ của cha, gáy ra sự tại hại đến Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, Đức-Phạt Đóc-Giác, các hàng thanh- 
văn đệ-tứ của Đức-Phát. 

Trong kiếp hiện-tại, người uống rượu, bia và các chất 
say thường bị chư thiện-trí chê trách. 

Sau khi người uống rượu, bia và các chất say chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong cối ác-giới: địa- 
ngục, q-Su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cối ác-giới, 
nếu có đại-thiện- -nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người thì người ấy sẽ là người mắt trí, người điên cung. 


Và Ngài Đại-Trưởng- lão Mahabuddhaghosa dạy 
trong ngñ-giới, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện pháp tạo đại tội mà hậu quả vô cùng nghiêm 
trọng hơn 4 điều-giới còn lại như sau: 

“Apicettha $uramerayamaJ]appamadaf†thanameva 
mahasawqjam na tathä panaHpdaladayo  Kasma 
manussabhitassapiL uữmaffakabhavasamawvdfflanena qriya- 
dhammantarayakaranato tỉ. Evamettha mahasavqJJatopi 
viñfñatabbo vinicchayo. ”)” 

sự thật, trong ngũ-giới ấy, người phạm điểu-giới 
uỐng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ đuôi 
(thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp đại 
trọng tội hơn phạm 4 điễu-giới còn lại là điểu-giới sát- 


' Khu. Khuddakapäthatthakathã. Mangalasuttavannanä. 
? Khu. Khhuddakapathatthakatha Ekatananatäadi vinicchaya. 
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sinh, điều-giới trộm-cấp, điêu-giới tà-dâm, điểu-giới 
nói-dối, bởi vì phạm 4 điểu-giới này gây hậu quả ít 
nghiêm trọng hơn phạm điểu-giởi uống rượu, bia và các 
chất say. Tại sao? 

Phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say này 
còn là nhân làm cho người ấy mắc phải chứng bệnh 
điên, mất trí, làm tai hại cho sự chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Nên hiểu ý nghĩa “mmahãwdjja: đại trọng tội” trong 
trường-hợp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào đã phạm điễu- 
giới sát-sinh như giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra- 
hán, đã tạo ác-nghiệp vô-giún trọng-tội (ananfariya- 
kamma). 

Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikäla) có suy-xêét-tâm đẳng sinh với 
thọ xả là quả của ác-tâm gọi là ác-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicitía) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong 
cõi đại-địa-ngục AvTci, chịu quả khổ của ác- nghiệp ây 
trong suốt thời gian lâu dài suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp â ấy, mới thoát ra khỏi 
cõi địa-ngục ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục Ấy, nếu có đgi- 
thiện-nghiệp hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-Rỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm hợp với 
trí-tuệ gọi là dục-giới tái-sinh-tâm (pa†isandhiciff4) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người, thì người 
ây thuộc về hạng người tam-nhân từ khi đầu thai. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, hạng người tfam- 
nhân vốn có trí-tuệ, nêu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh 1-ra-háún cao thượng. 


* Vị dụ trong thời kỳ Đức-Phật Gotama, có Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh Tôi- 
thượng thanh-văn đệ-tứ của Đức- Phát. 


Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão vốn là một 
người con chí hiếu đối với mẹ cha già đui mù. 


Về sau, người con trai vâng lời mẹ cha, chịu lây VỢ. 
Người vợ không muốn sống chung với mẹ cha chồng đưi 
mù, vì chiều theo ý vợ, nên người con trai bày mưu đánh 
xe chở mẹ cha già đui mù đi thăm bà con, đến khu rừng, 
người con trai xuống xe, giả làm tên cướp đến đánh đập 
cha mẹ đui mù đến chết, bỏ xác trong rừng, đã tạo ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão chết, ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tộôi giết mẹ cha ấy cho quả tái-sinh 
trong cõi đại-địa-ngục AvTcl, trong suốt thời gian lâu dài 
suốt nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi địa-ngục. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Anomadassĩ xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmog- 
galana là trưởng giả Siriwaddhana đã từng tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, có ý 
nguyện muốn trở thành vị Thánh Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phát trong thời vị lai. Trưởng 
giá Sirivaddhana tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
được Đức-Phật Anomadassi thọ ký rằng: 

- Này Sirivaddhana! 1 nguyện của con sẽ được thành- 
tựu trong thời vị lai, còn Ï a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại- 
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kiếp trái đất nữa, Đức-Phật Gotama sẽ xuất hiện trên 
thể gian. Khi ấy, con sẽ là vị Thánh Tối-thượng thanh- 
văn đệ-tử có phép thân-thông xuất sắc bậc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát Gotama. 

Tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão tiếp tục cỗ gắng 
tinh-tân tạo 70 pháp-hạnh ba-la-mật suốt l a-tăng-kỳ và 
100 ngàn đại-kiếp trải đất cho được đây đu. 

* Đến thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu kiếp của người con trai giết mẹ cha đui mù, 
cũng là tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallãna sinh vào trong dòng Bà-la-môn có tên Kolita, 
xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật Gotama, có tên 
là /Ø@-khưu Mahamoggdllana thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi phiền-não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, gọi là bậc Thánh T Ối-thượng 
thanh-văn đệ-tử có phép thân-thông xuất sắc nhất trong 
hàng thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 


* Trường hợp Đức-vua 4jãtfasafu giết Đức Phụ- 
vương là Đức-vua Bimbisara (bậc Thánh Nhập-lưu). 

Về sau, Đức-vua AjatasatIu biết ăn năn hối lỗi, ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết giảng 
bài kinh Smañnaphalasutta tế độ Đức-vua, sau khi 
nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua Ajãtasattu phát sinh 
pháp hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo là quy-y 
Đúc-Phật-bảo, quy-y Đức-Pháp-bảo, quy-y Đức-Tăng- 
bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua là người 
cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ấy, 
Đức-vua thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương 
Bữưmbisara, của mình, kính xin Đức-Phật chứng minh. 
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Từ đó, Đức-vua AJätasattu là người cận-sự-nam có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo 
đến trọn đời. 

Thật vậy, Đức-vua Ajãfasaffu là người hộ độ 500 chư 
Trưởng-lão bậc Thánh A-ra-hán, trong kỳ kết tập Tam- 
tạng Pali và Chú-giải Päli lần thứ nhất, đo Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì gồm có 500 chư 
Trưởng-lão bậc Thánh A-ra-hán, tại động Sattapanni gần 
kinh thành Rãjagaha đất nước Mãgadha, thời gian sau 
khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn khoảng 3 /háng 4 ngày, 
suốt 7 tháng mới hoàn thành xong trọn bộ Tam-tạng Päli 
và Chú-giải PA]. 

Sau khi Đức-vua 4jđfasaffu băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương trong ác- 
tâm cho quả trong /bời-kỳ fái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại-địa-ngục vici, 
nhưng nhờ đ4i-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo, và nhất là 
đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 chư Trưởng-lão bậc Thánh 
A-ra-hán, trong kỳ kết tập Tam-tạng Pä|i và Chú-giải 
Pãi lần thứ nhất có năng lực làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội áy, nên chỉ làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối tiểu- địa-ngục 
Lohakumbhĩ (nôi đồng sôi), chịu quả khỗ suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 


Như Đức- Phật Gotama thọ kỹ được tóm lược: 


Sau khi Đức-vua Ajãatasattu băng hà, ác-nghiệp vó- 
giản trọng- tội giết Đức Phụ-vương cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi ứiểu-địa-ngục Lohakumbihi (nôi đồng 
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sôi), từ miệng nồi chìm xuống đến đáy nồi suốt 30.000 
năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 
năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy, rồi do nhờ đựgử- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhi- 
ciita) làm phận sự tái-sinh kiếp chót trở lại làm người 
trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, 
hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasattu xuất gia trở thành Đức- 
Phật Độc-Giác có danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác 
VijitävT.) 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp giết cha, giết mẹ, 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, thì sau khi người 
ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cho 
quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avici, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu đài trải qua nhiều đại- 
kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả khổ của ác-nghiệp ấy, 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát ra khỏi địa-ngục, do nhờ đựi- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ khác cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có 
đại-quảtâm hợp với trí-tuỆệ gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người fam-nhân từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam-nhân 
vốn có trí-tuệ, nêu người fam-nhân thục-hành pháp- 
hành thiền-tuệ thì có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A -ra-hán. 


Di, STlakkhandhavagsatthakathãa, Samaññaphalasuttavannana. 
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Còn nếu người nào phgm điều-giới uống rượu, bia 
và các chất say tạo ác- nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say, thì sau khi người ây chết, nếu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy-xét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đại-thiện- 
nghiệp khác trong đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là 
tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành người ấy còn phải 
chịu quả khổ của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
sảy trong kiếp quá-khứ, nên zgười ấy mắc bệnh điên 
CHÔNG, mắt trí nên không thể /c-hành pháp-hành 
thiên-định, cũng không thê ực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ. Cho nên, người phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp, đã tạo mọi ác-nghiệp, đem lại những 
hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại 
và kiếp vị-lai. 

Sự Tai Hại Của Sự Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say 

Trong ngữ-giới có 5 điều-giới từ điêu-giới thứ nhất 
đến điểu-giới thứ tư, nêu người nào lỡ phạm điểu-giới 
nào đã tạo ác-nghiệp dù nhẹ, dù nặng, thậm chí tạo ác- 


nghiệp vô-gián trọng-tội giỄ! mẹ, _ giết cha của mình, sau 
khi chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy rồi, thì những kiếp vị- 
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lai của người ấy còn hy vọng tiến hóa trong mọi thiện- 
pháp được. 

Còn điểu-giới thứ năm là Ben tránh xa sự uỗng 
rượu, bia và các chất say ... nếu người nào đã phạm 
điểu-giới HỐng rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện. pháp này rồi, đã tạo 
ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thì có hậu 
quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, không chỉ trong kiếp 
hiện-tại trở thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- 
độn lú nghiện ma-túy, nghiện cần- sa, nghiện thuốc lả, 

. trong kiếp hiện-tại người ấy không chỉ mắc nhiễu 
kiêng bệnh nan y, gáy ra mọi tai họa, mà còn những 
kiếp vị-lai trở thành người điên cuông mất trí làm trở 
ngại, nên hành-giả không thể chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, không thể chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn lại càng bất hạnh hơn nữa. 

Cho nên, rượu, bia và các chất say có sự tai hại vô 
cùng nghiêm trọng như vậy, thế mà có một số TgưỜIi SỬ 
dụng rượu, bia và các chất say như là thức uống xã 
giao trong đời. 

Như khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau vào 
quán để uống rượu, bia nói chuyện, trong những buổi 
tiệc mừng dù nhỏ dù lớn cũng không thể thiếu món 
rượu, bia để đãi khách quý, v.v... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử dụng các 
chất say hằng ngày, nên trở thành người nghiện rượu, 
bia, nghiện thuốc-phiện, nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, 
nghiện thuốc lá, v.v...mắc nhiều chứng bệnh nan y, 
thường xảy ra mọi tai hơi khủng khiếp, tự làm khô mình 
và làm khổ những người thân trong gia đình, bà con thân 
quyến, trong kiếp hiện-tại. 
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Người thiện-trí biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự trọng, biết thương 
yêu mình, biết thương yêu mọi người, mọi chúng-sinh 
khác, nên biết giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
ven, nhất là điểu-giới tránh xa uống rượu, bia và các 
chất say là nhán sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, 
biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu vốn có của mình. 


Tội-Ác Từ Say Rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh- 
thành Sãvatthi, khi ây, Đức-Phật thuyết về tích tiền-kiếp 
của Đức-Phật là ĐÐức-Bổ-tát Dhammadhaja) có một 
đoạn giảng giải về tội-ác phát sinh từ say rượu, được 
tóm lược như sau: 

Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần của Đức- 
vua Yasapäri, có một người bạn thân ứên ChaffapđmT. 

Ông Chaffapäni là người thợ cắt tóc, sửa râu của 
Đức-vua Yasapäni. Ông Chaffapäni có bản tính tự nhiên 
do lời chân thật phát nguyện không bao giờ uống rượu 
trong suốt mỗi kiếp cho đến khi trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, bởi vì, ông nhận thức thấy rõ ứồi-ác từ uống 
PƯỢU, SŒÿ THỢU... 

Một hôm, người thợ cắt tóc Chaffapami tâu với Đức- 
vua Yasapäni rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong tiên-kiếp kẻ hạ thân đã 
từng ăn thịt con yêu quỷ của mình, bởi VÌ say rượu. Sau 
khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thần vô cùng sấu não, khổ tâm 
cùng cực, vì thương nhớ đến đứa con yêu quỷ nhất. Rồi 
từ kiếp đó về sau, hạ thân đã phát nguyện trong suốt mỗi 
kiếp không bao giờ uỗng rượu nữa. 


' Bộ Jãtaka, phần Dukanipäta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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Người thợ cắt tóc Chattapaäni thuật lại câu chuyện xảy 
ra rằng: 

Muôn tâu Đại-vương, tiên-kiếp của hạ thân cũng làm 
vua trị vì xứ Bãraänasi, khi hạ thân là Đức- -VHd, hằng 
ngày không thể thiếu món rượu, và trong mỗi bữa ăn 
không thể thiểu món thịt. 


Trong kinh-thành Baränasï thời ấy, vào ngày giới 
hằng tháng, người ta không sát-sinh, cho nên người đấu 
bếp phải mua thêm thịt vào trước ngày giới, để dành 
phân cho ngày hôm sau. Do sơ suất, ông cát giữ món 
thịt ây không cần thận, nên bị con chó ăn mất hết. 

Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đẫu bếp đi 
tìm mua thịt khắp mọi nơi, mà không có món thịt nào cả. 

Ông có gắng nấu những món ăn thơm tho ngon lành 
xong, mà chưa dảm đem dáng lên Đúc-vua đang ở trên 
lâu đài. Ông vào tâu với bà chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-háu, hôm nay, kẻ hạ thân đi 
tìm mua thịt khắp mọi nơi mà Không có món thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt, nên kẻ hạ thân 
chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ hạ thân phải 
làm thế nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua thương 
yêu quý mến nhất, khi Đức-vua đang thương yêu, âu yếm 
ôm hoàng-tử vào lòng, chắc Đức-vua không còn quan 
tâm đến bữa ăn có món thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho hoàng-tử 
thật đáng yêu, rồi bổng hoàng-tử đặt ngôi trên về của 
Đức-vua. Đức-vua say mê vui đùa với hoàng-tử. Khi ấy, 
người đầu bếp đem vật thực vào dâng lên Đức-vua. Khi 
đang say rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thấy món thịt, bèn phản rằng: 
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Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tấu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới, nên kẻ hạ 
thán đi từn khăp mọi nơi, mà cũng không mua được món 
thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say ngất ngưởng phản rằng: 

Tìm thịt làm món ăn cho Trâm, khó đến như vậy sao? 

Đức-vua bèn nắm đâu hoàng-tử vặn cổ chết tươi, rồi 
ném xuông trước mặt người đâu bêp, mà phản tiêp răng: 

Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trâm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, làm món 
ăn bằng thịt của hoàng-tử, rồi đem lên dâng Đức-vua 
dùng trong bữa ăn tối hôm ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người hầu 
chăng có một ai dám khóc than, phản đôi gì cả, bởi vì họ 
rất sợ Đức-vua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tôi xong, nằm ngủ cho đến sáng 
ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh cơn say, Đức-vua 
truyền lệnh răng: 

Hãy bông hoàng-tử yêu quý của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến châu, cúi lạy dưới 
chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ải-khanh không bông hoàng-Hử yêu quỷ của 
Trâm đên đây? 

Chánh-cung Hoàng-hậu tâu răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiêu hôm qua Hoàng- 
thượng đã vặn cô hoàng-tử chết tươi, rồi trao cho người 
đầu bếp bảo làm món ăn dâng lên Hoàng-thượng. 
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Hoàng-thượng đã dùng bữa ăn với món thịt của hoàng- 
tử từ tối hôm qua rồi. 

Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như vậy, Đức- 
vua võ cùng hồi hán, khổ tâm sâu não, vì thương tiếc 
hoàng-tử VÊu quý. 

“Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phát sinh từ 
HỐNg TƯỢU, say rượu, Đức-vua bèn chắp chặt đôi tay 
đựa lên trán, rồi | phái nguyện rằng: 

“Kể từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế-tiếp cho 
đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra-hán, Trẫm 
nguyện sẽ không bao giờ uống rượu nữa, để không còn 
thấy cảnh tự làm khổ mình và làm khổ những người thân 
yêu của trâm nữa. ” 


Thát vậy, kê từ đó cho đên trọn kiêp và trải qua vô sô 
kiếp tứ sinh luán-hồi, kiếp nào hạ thân cũng không bao 
giờ uống một chút rượu nào cả. 


(Trích đoạn tiên-kiếp Đức-Bỏ-tát Dhammadhaja) 


Tính Chất Của Ngũ-Giới 


Ngũ-giới (pañcasila) là thường-giới (niccasila) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc nảo, v.v... bất 
luận là người có thọ trì ngũ-giới, hoặc không thọ trì 
ngũ-giới, tất cả mọi người đều phải có bồn phận giữ gìn 
ngũ-giới của mình cho được trong sạch vả trọn vẹn, đó 
là người biết tự trọng, biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có trong con người, từ khi đầu thai làm người. 


* Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, biếf giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn là 
người có giới thì người ây đã tạo đại-thiện-nghiệp giữ- 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 97 


giới sẽ cho 5 quả báu tốt lành, đem lại sự lợi ích, sự tiễn 
hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vỊ-laI. 

* Š quả báu của người có giới là: 

1- Người có giới có được nhiều của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dể duôi. 

2- Người có giới có danh thơm tiếng tốt được lan 
truyền khắp mọi nơi. 

3- Người có giới có đại-thiện-tâm dũng cảm, không 
rụt rè e thẹn khi đi vào nơi các hội đoän. 

4- Người có giới có đại-thiện-tâm tỉnh táo sảng suốt 
lúc lâm chung. 

5- Sau khi người có giới chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-giới (cõi 
người, 6 cối trời dục-giới), hưởng quả an-lạc trong cối 
thiện-giới ấy, cho đến khi mãn quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy. 

* Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới nào trong ngũ-giới 
gọi là người phạm giới, người không có giới thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp phạm giới sẽ cho 5 quả tai-hại, đem lại 
sự bất lợi, sự thoái hoá, sự khô não trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 

* Š quả tai hại của người không có giới là: 

1- Người không có giới làm tiêu hao nhiều của cải to 
lớn vì nhân dễ duôi (thất niệm). 

2- Người không có giới có tiếng xấu bị lan truyễn 
khắp mọi nơi. 

3- Người không có giới có ác-tâm sợ sệt, rụt rè e thẹn 
khi đi vào nơi các hội đoàn. 

4- Người không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm 
chung. 


98 PHÁP-HÀNH GIỚI 


5- San khi người không có giới chết, ác-nghiệp phạm- 
giới cho quả tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp trong 
cõi ác-giới ấy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp áy, 
mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Cho nên, người thiện-trí tại gia có trí-tuệ có đức-tin 
trong sạch nơi 7œmn-bảo: Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, 
Đứúc- Tăng-bảdo, tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 5 quả 
báu của người giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn và tin 5 quả tại hại của người phạm giới, người 
không có giới, cho nên, người thiện-trí tại gia giữ gìn ít 
nhất là ngñ-giới được trong sạch và trọn vẹn, không để 
ngĩ-giới bị đứt, bị thủng, bị đóm, bị đứt lan. 


Phân Tích 4 Tính Chất Của Ngũ-Giới 


Trong Visuddhimagga, phần S1lanidddesa, 
S1lasamkilesa, Vodana, ngũ-giới được phân tích theo 
tính chất có 4 loại: 

1- Ngũ-giới bị đứt và không bị đứt. 

2- Ngũ-giới bị thủng và không bị thủng. 

3- Ngũ-giới bị đốm và không bị đốm. 

4- Ngũ-giới bị đứt lan và không bị đứt lan. 

1- Thế nào gọi là ngũ-giới bị đứt (khanda) và không 
bị đứt (akhanga) ? 

Trong ngũ-giới, nếu hành-giả phạm điều-giới đầu 
hoặc điều-giới cuối, hoặc cả 2 điều-giới này thì gọi là 
ngĩ-giới bị đứt (khang). 

Ví như tắm vải có phần đầu và phần cuối bị đứt rời ra. 

* Ví dụ: Neñ-giới gồm có 5 điều-giới. 
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Nếu phạm điều-giới thứ nhất, hoặc điều-giới thứ 5, 
hoặc cả 2 điêu-giới này, những điêu-giới này bị đứt rời 
ra thì gọi là ngũ-giới bị đút. 

Và nếu hành-giả thọ trì ngữ-giới, rồi giữ gìn điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc cả 2 điều-giới này được 
trong sạch và trọn vẹn thì gọi là ngữ-giới không bị đứt 
(akhanga). 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chidda) và giới không 
bị thủng (acchidda)? 

Trong ngũ-giới ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới 
cuối ra, nêu hành-giả phạm một trong 3 điều-giới còn lại 
ở khoảng giữa, thì gọi là giới bị thủng (chidda). 

* Ví như tấm vải bị thủng ở giữa. 

Vị dụ: Ngữ-giới 

1-|JP|-3-4- 5 

Hoặc: I - 2 - BỊ - 4 - 5 

Hoặc: I - 2 - 3 - HỊ - 5 

Nếu phạm điều-giới thứ 2, hoặc điều-giới thứ 3, hoặc 
điêu-giới thứ 4 thì gọi là n„gñ-giới bị thủng. 


Và nếu hành-giả thọ trì zgữ-giới, rồi giữ gìn 3 điều- 
giới ở khoảng giữa của điêu-giới đâu và điêu-giới cuôi 
được trong sạch và trọn vẹn, thì gọi là giới không bị 
thủng (acchidd4). 

3- Thể nào goi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đồm (asabala)? 

Trong mñs/-giới ngoại trừ điều- gIỚI đầu và điều-giới 
cuối ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới còn lại cách 
khoảng nhau thì gọi là giới bị đốm (sabala). 

Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 
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* Vị dụ: Ngũ-giới. 

1-E]-3 -R|- 5 

Những điều-giới thứ nhất, điều-giới thứ 3, điều-giới 
thứ 5 được giữ gìn trong sạch. Nêu phạm điêu-giới thứ 2 
và điêu-giới thứ 4 cách khoảng nhau thì gọi là nøgñ-giới 
bị đôm ( sabalq). 

Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới, rồi giữ gìn những 
điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới 
cuôi được trong sạch và trọn vẹn, không để bị phạm 
điều-giới cách khoảng nhau thì gọi là giới không bị đâm 
(asabala). 

4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (kammäsa) và giới 
không bị đứt lan (akammasa)? 

Trong ngữ-giới, nếu hành-giả phạm những điều-giới 
liên theo với nhau, thì gọi là giới bị đứt lan (kamnaäsa). 

Ví như con bò có từng vệt vá. 

* Vị dụ: Ngũ-giới. 


1- _- 

Hoặc: I - 2 - B - 4| - 5 

Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4| - 5 

Nếu phạm điều-giới thứ 2 và điều-giới thứ 3 liền theo 
với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 3 và điều-giới thứ 4 
liền theo với nhau, hoặc phạm điều-giới thứ 2, điều-giới 
thứ 3 và điều-giới thứ 4 liền theo với nhau thì gọi là 
ngũ-giới bị đứt lan (kamnasa). 


Và nếu hành-giả thọ trì ngũ-giới rồi giữ gìn những 
điều-giới ở phần giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối 
được trong sạch và trọn vẹn, không để phạm các điều- 
giới liền theo với nhau, thì gọi là giới không bị đứt lan 
(akammnasa). 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 101 


Giải Thích 4 Tính Chất Phạm Ngũ-Giới 


* Ví dụ 1: Người có giới bị đứ là người phạm điều-giới 
đầu hoặc điều-giới cuối hoặc điều-giới đầu và điều-giới cuối. 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết chê- 
sợ tội-lỗi, nên giết con gà để ăn thịt, người ấy đã phạm 
điểu-giới sáf-sinh. Khi ăn thịt gà cùng với uống rượu, 
bia nên người ấy phạm điểu-giới uống rượu, bia nữa. 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đứt, bởi vì phạm 
điều-giới thứ nhất “sđí-sinh” và điều-giới thứ 5 “uống 
rượu, Đĩa. ” 

* Vị dụ 2: Người có giới bị thủng là người phạm 
điều-giới ở giữa của điều-giới đầu và điều-giới cuối. 


Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết phê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm-cấp, chiếm 
đoạt của cải tài-sản của người khác, người ấy phạm điều 
giới trộm-cấp. 

Như vậy, người ấy có ngũ- giới bị thủng, bởi vì phạm 
điều- giới thứ nhì “ứrộm-cäp” ở giữa của điều-giới đầu 
và điều-giới cuối, 


* Ví dụ 3: Người có giới bị đốm là người phạm các 
điều-giới cách khoảng nhau: 

Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham đi trộm-cắp tiền bạc của 
người khác, , IgƯỜI ây phạm điễu- -giới thứ 2 “trộm- Cấp. % 
Khi người ấy bị nghĩ ngờ, nên bị điều tra xét hỏi, người 
ây nói dối răng: “Tôi không trộm cấp tiền bạc của Ông 
ấy.” Người ây đã phạm thêm điều- giới thứ 4 ' 'nói-dối. ” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đốm, bởi vì 
phạmđiều- giới cách khoảng nhau là điều-giới thứ 2 

“trộm-cắp ” và điều-giới thứ 4 “nói-đối ” 
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* Vị dụ 4: Người có giới bị đứt lan là người phạm các 
điều-giới theo liền với nhau: 

Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, nên phát sinh tâm tham quan hệ tình dục với 
vợ (hoặc chồng) của người khác, người ấy phạm điều- 
giới thứ 3 “2-đâm”. Khi người ấy bị nghi ngờ, nên bị 
xét hỏi, người ấy nói dối răng: “7i không có tà-đâm với 
vợ của ông ấy (hoặc với chồng của bà ấy). ” Người ây đã 
phạm thêm điều-giới thứ 4 “nói-đối ” 

Như vậy, người ấy có ngñ-giới bị đứt lan, bởi vì phạm 
điều-giới cách khoảng nhau là điều-giới thứ 3 “?à-đâm” 
và điều-giới thứ 4 “nói-đối ” 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Mỗi Điều-Giới 

Ngũ-giới có 5 điều-giới, mà mỗi điều-giới có đôi 
tượng khác nhau, cho nên: 

- Người giữ gìn mỗi điều-giới trong sạch khác nhau, 
tạo đại-thiện-nghiệp môi điêu-giới khác nhau, quả của 
đại-thiện-nghiệp mỗi điêu-giới khác nhau. 

- Người phạm mỗi điều-giới khác nhau, tạo ác-nghiệp 
mỗi điêu-giới khác nhau nên quả của ác-nghiệp mỗi 
điều-giới cũng khác nhau. 

Đại-thiện- nghiệp và quả của dại-thiện-nghiệp với 

ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp trong mỗi điều-giới 
hoàn toàn trái ngược nhau như sau: 


1- Điều-Giới Sát-Sinh 


Điêu-giới sát-sinh liên quan đên sinh-mạng của 
chúng-sinh có 2 loại nghiệp: 
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* Người giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sát-sinh, không 
sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

* Người phạm điểu-giới sáf-sinh là giết hại chúng- 
sinh, tạo ác-nghiệp sảf-sinh. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh với quả của 
ác-nghiệp sát-sinh là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. 


* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 

giữ gìn điêu-giới tránh xa sự sát-sinh 

Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự sát-sinh `. 

* Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
sát-sinh ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patsandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đ4¡-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả #ong thời-kbỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có dại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sát-sinh trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 
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Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải 23 quả bảu 
của đại-thiện-nghiệp không sát sinh trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- có thân hình không tật nguyên, đây đủ các bộ phận 

lớn nhỏ trong cơ thể. 

2- có thân hình cân đối xinh đẹp. 

3- là người nhanh nhẹn. 

4- có lòng bản tay, lòng bản chán đây đặn. 

5- có thân hình xinh đẹp, không t} vết. 

6- có da thịt mêm mại, hồng hào. 

7- có thân hình sạch sẽ, trong sáng. 

6- có đại-thiện-tâm dũng cảm, không sợ hãi. 

9- có sức khỏe dôi dào. 

10- có giọng nói thanh tao, lời nói ngọt ngào, suốn sẻ. 

11- được mọi người quý mến. 

12- có thuộc hạ tùy tùng, bạn bè đoàn kết thương yêu. 

13- thân tâm được an-lạc tự tại, không hoảng sợ. 

14- không bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- có trí-tuệ sáng suối. 

16- có nhiều bạn bè thân thiết. 

17- có thân hình đẹp đẽ, đáng quỷ mến. 

18- có các bộ phận lớn nhỏ trong thân thể đẹp đế. 

19- là người tt bệnh hoạn ốm đau. 

20- là người có tâm thường an-lạc. 

21- là người thường được sống gân gũi với con cháu. 

22- là người được trường thọ, sống lâu. 

23- không có một ai có thể mưu sát được. 


Đó là 23 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không sảt- 
sinh mà tiên-kiêp của người ây đã tạo trong kiệp quá-khứ. 
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* Quả xâu của ác-nghiệp của người phạm điêu-giới sát-sinh 


Nếu người nào phạm điểu-giới sát-sinh, giết hại sinh- 
mạng của chúng-sinh, dù lớn dù nhỏ thì người ấy cũng 
đã tạo ác-nghiệp sáf-sinh. 

* Nếu có ác-nghiệp sát- sinh nặng, thì sau khi người 
ây chết, ác-nghiệp sảt-sinh ây trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đgi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới sát- 
sinh, tạo ác-nghiệp sáf-sinh nhẹ, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp sát-sinh nhẹ ấy không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đ¡-fhiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả 
xấu của ác- Tighiệp sát-sinh trong kiếp quá-khứ của người ây. 


Quả xấu của ác-nghiệp sái-sinh có 23 quả xấu là 
hoàn toàn trái ngược với quả tôt của đại-thiện-nghiệp 
không sát-sinh như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- có thân hình tật nguyễn. 
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2- có thân hình không cân đối, xấu xí. 

3- là người chậm chạp. 

4- có lòng bản tay, và dưới lòng bàn chán lõm sâu. 

5- có thân hình xấu xi, đây sẹo. 

6- có sắc diện tối tăm. 

7- có da thịt sẵn sùi. 

6- có tính hay sợ hãi. 

9- có sức khỏe yếu đuối. 

10- có tật cà lăm, nói lặp đi lặp lại, không suôn sẻ. 

TỊ- bị mọi người ghét bỏ. 

12- có những thuộc hạ tùy tùng bị chia rễ. 

13- có tính hay giật mình, hoảng sợ. 

14- thường bị tai nạn do khí giới, thuốc độc... 

15- là người sỉ mê, ngu đốt. 

16- có rất ít bạn bè. 

17- có thân hình dị hợm, đáng ghê sợ. 

18- có thân hình kỳ dị. 

19- là người hay bệnh hoạn ốm đau. 

20- là người thường sâu não, lo sợ. 

21- có con cháu thường xa lánh. 

22- là người bị chết yếu. 

23- là người bị người khác giết chết. 

Đó là 23 quả xấu của ác-nghiệp sảf-sinh mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


2- Điều-Giới Trộm-Cắp 

Điều-giới trộm-cắp liên quan đến của cải tài sản của 
người khác có 2 loại nghiệp: 

* Người giữ gìn điều-giới trảnh xa sự trộm-cấp, 
không trộm-cắp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cap. 

* Người phạm điêu-giới trộm-cắp của cải tài sản của 
người khác, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 
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Quả của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp với quả của 
ác-nghiệp trộm-cặp là hoàn toàn trái ngược lân nhau. 


* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự trộm-cắp. ” 

* Sau khi người ấy chết, đại-hiện-nghiệp không 
trộm-cấắp ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ây chết, đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cấắp ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đ4i-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đi-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 11 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp trong kiếp 
quá-khứ như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có nhiễu của cải quý giả, giàu sang. 

2- có đây đủ của cải, tài sản như lụa gạo, vàng bạc, 
châu báu, ... 

3- là người có nhiễu của cải, tài sản lớn lao, giàu 
sang phú quý, tiêu dùng không sao hết được. 

4- nếu chưa có thứ của cải nào thì sẽ có thứ của cải ấy. 

5- đã có những thứ của cải quỷ giả nào như vàng bạc, 
ngọc ngà, châu báu,.... rồi, thì những thứ của cải quỷ 
giá ây được giữ gìn duy trì bên vững lâu dài. 

Ó- mong muôn những thứ của cải quỷ giá nào, thì 
chắc chắn mau chóng thành tựu như ÿ. 

7- có được những thứ của cải, tài sản lớn lao mà sẽ 
không bị thiệt hại do lửa thiêu cháy, không do nước lũ cuốn 
trôi, không do kẻ trộm cướp chiếm đoạt, không do nhà 
Vua tịch thu, không do người không ưa thích chiếm đoạt. 

8- khi đã có của cải tài sản rồi, chính mình là người sở 
hữu của cải tài sản ấy, không có liên quan với người khác. 

9- là người có khả năng chứng đắc được pháp siêu- 
tam-giới (4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn). 

_- 0- là người không thường nghe đến danh từ “không 

› bởi vì muôn thứ nào thì có ngay thứ â ấy. 

z: 1- là người sống được an-lạc. 


Đó là JI quả bảu tốt của đại-thiện-nghiệp không 
trộm-cắp mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá-khứ. 


* Quả xâu của ác-nghiệp của người phạm điêu-giới 
trộm-cặp 


Người nào ?hgm điểu-giới trộm-cấp lầy trộm của cải 
tài sản của người khác dù ít dù nhiêu cũng tạo ác-nghiệp 
trộm-cap. 
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* Nếu có ác-nghiệp trộm- -Cắp nặng, thì sau khi người 
ây chết, ác-nghiệp trộm-cắp ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicira) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ây cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi được cối ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đgi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


* Và trường hợp, nếu người nào plqn điều-giới trộm- 
cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp nhẹ, thì sau khi người ẫy 
chết, ác- nghiệp trộm- cắp nhẹ ây không có cơ hội cho 
quả tái-sinh, mà đ4¡-hiện-nghiệp nào khác trong đại- 
thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(pa{isandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người Ấy còn phải chịu 
quả xâu của ác-nghiệp trộm-cắp trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 


Quả xâu của ác-nghiệp frộm-cấp có II quả xâu là 
hoàn toản trái ngược với quả tôt của đại thiện-nghiệp 
không trộm-cắp như sau: 


Kiếp hiện-tại của người ây: 


1- là người không thể có những thứ của cải quý giả. 
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2- là người thiếu thốn những nhu yếu phẩm như lúa 
gạo, tiễn bạc, đô dùng, v.V... 

3- là người nghèo khổ túng thiếu của cải. 

4- là người không phát triển được những thứ của cải. 

5- là người khi làm ra được của cải quỷ giả, thì Không 
giữ gìn được lâu dải. 

6- là người không thể có được thứ của cải mà mình 
mong muốn. 

7- là người khi có được của cải, thì thường bị thiệt 
hại do lửa thiêu cháy, do nước lũ cuốn trôi, do kẻ trộm 
chiếm đoạt, do nhà nước tịch thu, Vv.V... 

8- là người có được của cải thì cũng liên quan đến 
nhiễu người, không riêng cho mình được. 

9- là người khó chứng đắc được 9 pháp siêu-tam-giởi 
(4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quá, Niễt-bàn). 

10- là người thường nghe đến danh từ “không có”. 

TI- là người sống không được an-lạc. 


Đó là 77 quả xấu của ác- nghiệp trộm- -cấp mà tiền- 
kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


3- Điều-Giới Tà-dâm 


Điêu-giới tà-dâm liên quan đên tà-dâm với vợ, chông, 
con của người khác, có 2 loại nghiệp: 

* Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự tà-dâm, không 
tà-dâm với vợ, chông, con của người khác, tạo đgï-/hiện- 
nghiệp không tà-dâm. 

* Người phạm điêu-giới tà-dâm với vợ, chông, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với quả ác- 
nghiệp tà-đâm là hoàn toàn trải ngược lần nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 
giữ gìn điêu-giới tránh xa sự tà-dâm 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 
trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự tà-dâm ”. 

* Sau khi người ấy chết, đạ-thiện-nghiệp không tà- 
dâm ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
tà-dâm ây trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy cho 
đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đ4¡-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đgại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 20 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không tà-dâm trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người không có người oan trải. 

2- là người được mọi người thương yêu quJ mến. 
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3- là người có nhiều của cải giàu sang phú quỷ. 

4- là người ngủ được an-lạc. 

5- là người thức được an-lạc. 

6- là người có thể tránh được 4 cối ác-giới. 

7- sinh làm người đàn ông hoàn toàn 100%. 

8- là người có tính nhân-nại, ít nóng giận. 

9- là người sinh ra trong dòng họ cao quý, có tính 
khiêm nhường. 

10- là người có tính mình bạch rõ ràng, không che 
giấu tội-lỗi. 

11- là người không có tật nguyên, có thân hình xinh 
đẹp, đảng ngưỡng mộ. 

12- là người có sắc diện trong sảng. 

13- là người được mọi người tin tưởng. 

14- là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con 
người) đây đủ và tốt đẹp. 

15- là người có tư cách đáng kính. 

16- là người không có chứng bệnh đảng ghê sợ. 

17- là người có trí-tuệ, đời sống được an-lạc. 

18- là người sống nơi nào cũng được an-lạc. 

19- là người không có tai-hại, không có oan trái. 

20- là người thường được sống gần gũi với người thân. 


Đó là 20 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không tà- 
đâm mà tiên-kiêp của người ây đã tạo trong kiêp quá-khứ. 
* Quả xấu của ác-nghiệp của người phạm điều-giới tà-dâm 
Người nào phạm điêu-giới tà-dâm với vợ, chồng, con 
của người khác, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
* Nếu có ác-nghiệp tà- -đâm nặng, thì sau khi người ẫy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 


quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
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gọi là fái-sinh-tâm (patisandhiciira) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đựi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới tà- 
dâm. tạo ác-nghiệp tà-dâm nhẹ, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm nhẹ ây không có cơ hội cho quả 
tái-sinh, mà đ¡-fhiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả Ørong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có đại-qud-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(pa{isandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau frở lại 
làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp tà-dâm trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 

Quả xấu của ác-nghiệp fà-dâm có 20 quả xấu là hoàn 
toàn trái ngược với quả tốt của đi-thiện-nghiệp không 
tà-đdâm như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có nhiễu người oan trải. 

2- là người có nhiều người thù ghét. 

3- là người nghèo khổ, thiếu thốn. 

4- là người ngủ không được an-lạc. 

5- là người thức không được an-lạc. 

6- là người khó tránh khỏi 4 cõi ác-giới (địa-ngục, q- 
Su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh). 
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7- là người ái nam, ải nữ (không phải đàn ông, cũng 
không phải đàn bà). 

6- là người có tính hay nóng gián. 

9- là người sinh vào dòng họ thấp hèn, hạng người 
thấp hèn. 

10- là người có tính không mình bạch, hay che giấu 
tội lôi. 

11- là người có thân hình tật nguyên, xấu xi. 

12- là người có sắc diện mặt mày sâu não, khổ tâm. 

13- là người bị mọi người coi thường khinh bỉ, không 
tin tưởng. 

14- là người khuyết tật: đui mù, câm điếc, ... 

15- sinh làm người đàn bà (tiên-kiếp là người đàn ông). 

16- là người có nhiều chứng bệnh đáng ghê sợ. 

17- là người không biết đủ, sống khổ cực. 

18- là người sống nơi nào cũng không được an-lạc. 

19- là người thường gặp tai hoạ, hay oan trải với 
nhiều người. 

20- là người sống xa người thân yêu, hay bị ruông bỏ. 

Đó là 20 quả xấu của ác- nghiệp tà-dâm mà tiền- -kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


4- Điều-Giới Nói-Dối 

Điều-giới nói-đối liên quan đến nói lời không chân 
thật, lừa dôi, ... có 2 loại nghiệp: 

* Người giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối, không 
nói-dôi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

* Người phạm điểu-giới nói-dối gây ra thiệt hại đến 
người khác, tạo ác-nghiệp nói-dôi. 

Quả của đại-thiện-nghiệp không nói-dồi VỚI quả của 
ác-nghiệp nóï-đổi là hoàn toàn trải ngược lần nhau. 
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* Quả báu của đại-thiện-nghiệp của người 
giữ gìn điều-giới tránh xa sự nói-dối 


Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 


trong đó có điều-giới “có fác-ý tránh xa sự nói-dối `. 


* Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không nói- 
dối ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
nói-dối ấy trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patsandhikäla) có đại-quả- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc thiên-nữ trong 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ẫy 
cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đ4ï-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp 
quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 14 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-dối trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện tại của người ấy: 

1- là người có ngũ-quan (5 giác-quan của con người) 
trong sáng. 
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2- là người có giọng nói ngọt ngào, dễ nghe. 

3- là người có đôi hàm răng đêu đặn, đẹp đẽ. 

4- là người có thán hình không mập quả. 

5- là người có thân hình không Ốm quá. 

6- là người có thân hình không thấp quả. 

7- là người có thán hình không cao quả. 

6- là người có da thịt mịn màng, mêm mại. 

9- là người mà trong miệng có mùi thơm tho thoát ra 
dễ chịu như mùi hoa sen. 

10- là người nói được nhiêu người tin theo, không có 
đi ganh ty. 

11- là người nói được nhiều người muốn nghe. 

12- là người có cái lưỡi mêm mỏng, màu hồng như 
cánh hoa sen đỏ. 

13- là người có định tâm vững vàng. 

14- là người có lời nói rõ ràng, ý nghĩa sâu sắc, được 
nhiễu người tin trởng và tôn trọng. 

Đó là 14 quả báu tốt của đại-thiện-nghiệp không nỏi- 
đối mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả xấu của ác- nghiệp của người 
phạm điều-giới nói-dối 


Người nào phạm điêu-giới nói-dối gây ra sự thiệt hại 
dù ít đù nhiều cũng tạo ác-nghiệp nói-dối. 


* Nếu có ác-nghiệp nói-dối nặng, thì sau khi người ấy 
chết, ác-nghiệp nói-dối ấy trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp 
gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciiia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
khỏi được cõi ác-gIới. 
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Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đựi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói-dối nhẹ, thì sau khi người ấy chết, ác- 
nghiệp nói-đối nhẹ ấy không có cơ hội cho quả tái-sinh, 
mà đại-(hiện-nghiệp nào khác trong đạï-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có đại-qguảd-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafHsandhi- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 


Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xâu của ác-nghiệp nói-đối trong kiếp quá-khứ của 
người ấy. 

Quả xấu của ác-nghiệp nói-đối có 14 quả xấu là hoàn 
toàn trái ngược với quả tốt của đại-thiện-nghiệp không 
nói-đối như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có ngũ quan (Š giác quan của con người) 
không trong sáng. 

2- là người có giọng nói không rõ, khó nghe. 

3- là người có đôi hàm răng không đêu đặn, xấu xi. 

4- là người có thán hình quả mập, dị kỳ. 

5- là người có thân hình quá Ôm. 

6- là người có thân hình quả thấp. 

7- là người có thán hình quả cao. 

6- là người có da thịt sẵn sùi, xấu xi. 

9- là người mà trong miệng thường thoát ra mùi hồi 
khó chịu. 

10- là người nói không ai tin theo. 


118 PHÁP-HÀNH GIỚI 


11- là người nói không ai muốn nghe. 

12- là người có cải lưỡi cứng và ngắn. 

13- là người có tâm thường thoái chí nản lòng. 

14- là người có tật nói cà lãm, hoặc bị câm điếc. 

Đó là 14 quả xấu của ác-nghiệp nói-dối mà tiền-kiếp 
của người ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Nếu người nói dối không gây ra sự thiệt hại nào đến 
cho người tin theo lời nói-dối ấy, thậm chí còn đem lại 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu đài cho người tin 
theo thì người nói-dối tuy phạm điều-giới nói-dối, nhưng 
không có lỗi. 


5- Điều-Giới Uống Rượu, Bia Và Các Chất Say 


Điểu-giới uống rượu, bia và các chất say liên quan 
đến uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, có 2 loại nghiệp: 

* Người giữ gin điêu- -giới tránh xa sự uống rượu, bia 
và các chất say, không uông rượu, bia và các chất say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


* Người phạm điều- -giới uống rượu, bia và các chất 
say, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say. 


Quả của đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bla vả 
các chất say với quả của ác- nghiệp uông rượu, bia và các 
chất say là hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. 


* Quả báu của đại-thiện nghiệp của người giữ gìn điêu- 
giới tránh xa sự uông-rượu, bỉa và các chât say 
Người nào giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, 


trong đó có điều-giới ' 'có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chất say... ” 
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* Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất Say ẫy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #ong thờikỳ táisinh kiếp sau 
(pafisandhihala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người nảy. 

Hoặc sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp không 
IUIỐNg rượu, bia và các chất Say ây trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị thiên- 
nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi trời ấy cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
nếu trường hợp đ4¡-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả 
báu tốt của đại-thiện-nghiệp không uiống rượu, bia và các 
chất say trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Trong Chú-giải Khuddakapatha giảng giải về 30 quả 
báu của đại-thiện-nghiệp không nói-đối trong kiếp quá- 
khứ như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có trí-tuệ sáng suốt, hiểu biết mọi công việc 
đã làm, đang làm và sẽ làm. 

2- là người thường có trí nhớ. 

3- là người không loạn trí, điên cuông. 

4- là người có tri-tuệ, thông mình, nhạy bén. 

5- là người có sự tỉnh-tấn không ngừng. 
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6- là hạng người có tam-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s1) 
từ khi đầu thai. 

7- là người không bị câm điếc, từ khi đầu thai. 

8- là người có tri-tuệ sáng suốt, không mê muội. 

9- là hạng người không dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

10- là hạng người ấa-văn túc-trí, học nhiễu hiểu rộng. 

11- là người có thân hình đây đủ, cân đối các bộ phận 
lớn nhỏ xinh đẹp. 

12- là người II gặp tai nạn. 

13- là người ít có sâu não, khổ tâm. 

14- là người thường nói lời chán thật, đáng tín. 

15- là người không nói lời chia rẽ, không nói lời thô 
tục, không nói lời vô ích. 

16- là người có sự tỉnh-tấn không ngừng ngày đêm 
trong mọi công việc phước-thiện. 

17- là người có lòng biết ơn và biết đền ơn đổi với 
người án nhân của mình. 

18- là người hiểu biết mọi công việc đã làm. 

19- là người không có tính keo kiệt, bún xin của cải 
của mình. 

20- là người có tâm hoan hỷ trong việc làm phước- 
thiện bô-thí của cải đến cho người khác. 

21- là người có giới hạnh đây đủ và trọn vẹn. 

22- là người trung thực với mình và mọi người. 

23- là người í1 sinh tâm sân hán. 

24- là người biết hồ-thẹn tội-lôi, không dám làm ác. 

25- là người biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám làm ác. 

26- là người có chánh-kiến thấy đúng, có khả năng 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

27- là người có nhiều phước-thiện cao thượng. 

28- là người có nhiễu trí-tuệ, hiểu biết các pháp. 

29- là bậc thiện-trí hiểu biết phân biệt được điều lợi, 
điêu hại, điều chánh, lẽ tà. 
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30- là bậc thiện-trí biết sự lợi ích kiếp hiện-tại, sự lợi 
ích kiếp vị-lai, sự lợi ích tối thượng Niết-bàn. 

Đó là 30 quả báu tốt của đại- thiện-nghiệp không uống 
rượu, bia và các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 


* Quả xâu ác-nghiệp của người phạm điêu-giới uông 
rượu, bỉa và các chât say 
Người nào phạm điêu-giới uông rượu, bia và các chát 
say dù ít dù nhiêu cũng tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chát say. 


* Nếu có ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say 
nặng, thì sau khi người ấy chết, ác-nghiệp uống rượu, 
bia và các chất say ây trong ác-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có suy- 
xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu guả khổ của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điều- -giới uống 
rượu, bia và các chất say, tạo ác- nghiệp HỖng rượu, bia 
và các chất say nhẹ, thì sau khi người ây chết, ác-nghiệp 
uống rượu, bia và các chất say nhẹ ây không có cơ hội 
cho quả tái-sinh, mà đ7-/hiện-nghiệp nào khác trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (palisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
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sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say 
trong kiếp quá-khứ của người ấy. 


Quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say có 30 quả xấu là hoàn toàn trái ngược với quả tốt của 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say 
như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người không biết những công việc đã làm, đang 
làm và sẽ làm. 

2- là người thường không có trí nhớ, hay quên mình. 

3- là người loạn trí, điên cuông. 

4- là người không có trí-tuệ. 

5- là người có tính lười biếng trong công việc. 

6- là người thường hay buôn ngủ. 

7- là người bị câm điếc từ khi đầu thai. 

8- là người sỉ mê, ngu đốt. 

9- là người khó nhớ, dễ quên. 

10- là người có sự hiểu biết kém cỏi, dốt nát. 

11- là người có thân hình nặng nề chậm chạp. 

12- là người thường bị tai nạn. 

13- là người sâu não, khổ tâm. 

14- là người hay nói lảm nhằm. 

15- là người hay nói lời chia rẽ, nói lời thô tục, nói 
lời vô ích. 

16- là người có tính biếng nhác ngày đêm trong công 
việc nặng, nhẹ. 

17- là người không biết ơn và không biết đền ơn đổi 
với người ân nhán của mình. 

18- là người không biết công việc đã làm xong. 
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19- là người keo kiệt, bún xin. 

20- là người không thích làm phước-thiện bô-thí đến 
người khác. 

21- là người phạm các điu-giới, không có giới. 

22- là người không chân thật, không ngay thẳng. 

23- là người hay sinh tâm sân hận. 

24- là người không biết hồ-thẹn tội-lôi, khi làm ác. 

25- là người không biết ghê-sợ tội-lỗi, khi làm ác. 

26- là người có tà-kiến hiểu lâm, chấp lâm trong mọi 
đối tượng. 

27- là người dám tạo mọi tội ác. 

28- là người không có trí-tuệ, không hiểu rõ chân-lý. 

29- là người không thể phát sinh tri-tuệ. 

30- là người không biết phân biệt được sự lợi, sự hại, 
điều chánh, lẽ tà. 

Đó là 30 quả xấu của ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say mà tiền-kiếp của người ấy đã tạo trong kiếp 
quá khứ. 

Thật ra, mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp có 
khả năng đặc biệt, nếu có cơ hội thì cho quả trong &¿ếp 
hiện-tại, kiếp kế-tiếp và từ kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Thật vậy, Đức-Bổ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
kiếp chót có đây đủ 32 tướng tốt của bậc đại-nhân, đó là 
quả của đại-thiện-nghiệp 30 pháp-hạnh ba-la-mái mà 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- Giác, tiển-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, đã tích-luỹ trong suốt 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn 
đại-kiếp trải đất ở trong tâm, có cơ hội cho quả tốt trong 
kiếp chót của Đức-Bồ-tát có đây đủ 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác có danh hiệu Đức-Phát Gotama. 
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Nhận Xét Về Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Ngũ-Giới 

Ngũ-giới (pañcasila) là thường-giới (niccasila) của 
tất cả mọi người trong đời, không ngoại trừ một ai cả, 
không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, người có thọ trì 
ngũ-giới hoặc người không có thọ trì ngũ-gI1ới. 

- Nếu người nào phạm điểu- -giới nào trong ngũ-giới 
thì người ây đã tạo ác-nghiệp điều- "giới ấy, rồi phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

- Nếu người nào giữ gừi ngĩ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn thì người ấy đã tạo đại-thiện- 
nghiệp ngũ-giới, rồi hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp Ngũ-Giới 

Ác-nghiệp ngũ-giới äô là tác-ý tâm-sở đông sinh với 
12 bát-thiện-tâm (ác-tâm). 

12 bắt-thiện-tâm đó là 8 tham-tâm +2 sân-tâm+2 si-tâm. 

8 tham-tâm là 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiên, không cân tác-động. 

2- Tham-táâm thứ nhì đồng sinh với thọ hý, hợp với tả- 
kiên, cận tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiên, Không cán tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hý, không hợp 
với tà-kiên, cán tác-động. 

5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiên, không cân tác-động. 

6- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với tả- 
kiên, cận tác-động. 
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7- Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, Không cán tác-động. 

6- Tham-tâm thứ tăm động sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiên, cán tác-động. 

2 sân-tâm là 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cán tác-động. 

2- Sân-tâm thứ nhì đông sinh với thọ ưu, hợp với hán, 
cân tác-động. 

2 siỉ-tầm là 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài- 
nghĩ. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 


* Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp hiện-tại. 


1-Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người nào phạm điểu- -giới nào trong ngữ-giới, đã tạo 
ác-nghiệp phạm điều- "giới ây. Sau khi người áy chết, nếu 
ác-nghiệp phạm-giới ấy trong 11 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) 
(trừ si-tâm hợp với phóng-tâm!”)) cô cơ hội cho quả có 1 
quả-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciía) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới: địa-ngục, 
q-SM-rq, "ngq-quỷ, súc-sinh. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiêp sau, cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh kiệp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh /àm loài ngạ-guÿ hoặc loài 
a-su-ra thường có tham-tâm thèm khái. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm chúng-sinh trong cối địa- 
ngục thưởng bị thiêu đối, bị hành hạ. 

- Nếu suy-xêét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm loài 
súc-sinh có tính si-mê. 

2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp hiện-tại 

Ác-nghiệp ngũ-giới trong 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) 
trong ứhởi-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện- 
tại, bát-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm có cơ hội 
cho quả có 7 bẩt-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả của ác- 
nghiệp trong ác-tâm. 

7 Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đối-tượng thanh dở. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đối-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp, xúc giác đối-tượng xúc xấu. 


6- Ti lếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 
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7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đồi-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu. 


Đó là 7 bẩt-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiêp xúc biệt các đôi-tượng xâu. 


* Đại-Thiện-Nghiệp Và Quả Của Đại- Thiện-Nghiệp Ngũ-Giới 

Đại-thiện-nghiệp ngñũ-giới đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với ồ đại-thiện-tâm. 

8 đại-thiện-tâm là 


1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-thiện-tâm thứ tắm đồng sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Đại-thiện nghiệp ngữ-giới trong Š đại-thiện-tâm 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), Kiếp hiện-tại. 
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1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 


Người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn 
vẹn tạo đại-thiện-nghiệp ng1-giới. 


Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp ngũ-giới 
đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả trong /ởikỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có 9 quả-tâm đó là 8 đại-quả-tâm và Ï 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp, 9 quả-tâm này gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện-dục-giới là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

ở đại-quả-tâm này có mỗi quả tâm tương xứng với 8 
đại-thiện-tâm về đồng sinh với thọ, về hợp với trí-tuệ, 
về £ác-động như sau: 


8 đại-quả-tâm là 


1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-qguả-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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8 đại-quả-tầm chia ra làm 2 loại: 
- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 
- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 


* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 


- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäia) sinh làm 
người thì thuộc về hạng người tam-nhân “(tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
dĩ có trí-tuệ, nếu øgười fam-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới 
thiện-tâm, chứng đắc các phép thân-thông thể gian. 

Nếu người fam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao-thượng trong Phát-giáo. 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh 
làm người thì thuộc về hạng người nhị-nhân'“(dvihetuka 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào cả. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-s¡i (trí-tuệ) từ khi đầu thai làm người. 

? Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 
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Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nảo cả. 

- Nếu 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau Lá cá) 000411-60/7Á27 sinh làm người thì thuộc 
về hạng người vô- -nhân!” (ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm người. 


Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô-nhân đu 
mù, câm điệc, tật nguyên, ... hiệu biệt bình thường 
không học hành được. 


Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyễn trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-rại thì 
không thể gọi là người vô-nhân bởi vì người ấy có sự 
hiểu biết như người bình thường. 


* Người thiện-trí giữ-giới ấy sau khi chết, nễu đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới có cơ hội cho quả trong fhởi-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pa†isandhikala) cũng có 9 guá-tâm gọi 
là dục-giớt tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiêp sau hóa-sinh làm vị /fhiên-nam, hoặc vị 
thiên-nữ trong 6 cối trời dục-giới. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ tam-nhân thì có 
nhiêu oai lực, có hào quang sảng ngời. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân thì có ít 
ođi lực, có hào quang không rộng. 

- Nếu là hạng thiên-nam, thiên-nữ vô-nhân thì có ít 
oai lực, có hào quang kém trong cối trên mặt đát (bhum- 
mafthadevaia). 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đâu thai làm người. 
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2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla), kiếp 
hiện-tại 


Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaHikäla), kiếp hiện-tại 
là người hoặc là vị thiên-nam, vị thiên-nữ Ấy, đại-thiện- 
nghiệp trong Š đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại, có 8 đại-quả- 
tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm cô 16 quả-tâm là 
quả của đ4i-thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối-tượng tốt 
đáng hài lòng. 

8 Thiện-quả vô-nhân-tâm là 

1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon đáng hài lòng. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ lạc là quả của đại- 
thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt đáng hài lòng. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, Vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, Vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là 6 /hiện-quả vô-nhân-tâm là quả-tâm của đại- 
thiện-nghiệp giữ giới trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các 
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đôi-tượng tôt đáng hài lòng, tâm an-lạc đôi với loài người 
hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-g1ới. 


Người Tại Gia Với Điều Kinh Sợ, Oan Trái 


Trong đời này, người tại gia có điều kinh sợ (bhaya), 
điều oan trái (vera) làm cho tâm khổ não do nguyên 
nhân phạm ngũ-giới, và người tại gia không có điều kinh 
sợ (abhaya), không có điều oan trái (avera) làm cho tâm 
an-lạc do nguyên-nhân giữ gìn ngũ-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Nên tìm hiểu trong bài kinh Verasutaf), mà Đức-Phật 
thuyết dạy ông phú hộ Anãthapindika, được tóm lược 
như sau: 


Một thuở nọ, ông phú hộ Anathapindika đến hầu đảnh 
lễ ĐÐức-Phật xong, ngồi một nơi hợp lẽ; khi ấy, Đức- 
Phật thuyết dạy ông phú hộ Anäthapindika rằng: 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không diệt được 
5 điều kinh sợ, điểu oan trải, Như-lai gọi là người 
phạm-giới, người không có giới, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp phạm giới ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
Cối địa-ngục. 

Năm điễu kinh sợ, điều oan trái ấy là gì? 

Năm điều kinh SƠ, điều oan trái ấy là sự sảát-sinh, sự 
trộm-cấp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự IUIỐNg rượu và các 
chất say là nhân sinh dể duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia nào không điệt được 
5 điều kinh sợ, điểu oan trải ấy, Như-lai gọi là người 
phạm-giới, người không có giới, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp phạm-giới ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
Cối địa-ngục. 


' Bộ Añguttaranikãya, Pañcakanipäta, kinh Verasutta. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia nào diệt được 5 điễu 
kinh sợ, điều oan trái ấy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch, sau khi người. ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 


Năm điễu kinh sợ, điều oan trái ấy là gì? 
Năm: điều kinh sợ, điều oan trái ấy là sự sát-sinh, sự 


trộm-cắp, sự tà-dâm, sự nói-dối, sự uống rượu và các 
chất say là nhân sinh để duôi trong mọi thiện pháp. 


- Này ông phú hội Người tại gia nào điệt được 5 điều 
kinh sợ, điểu oan trải ấy, Như-lai gọi là người có giới 
trong sạch, sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ- 
giới ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới sát- 
sinh, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiễu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân sát-sinh. 

Người tại gia tránh xa sự sát-sinh, thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điễu oan trái ấy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự sát-sinh ấy. 


- Này ông phú hội Người lại gia phạm điều-giới 
trộm-cắp, thì sẽ gặp điêu kinh sợ, điều oan trải cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn nhiêu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh 
khổ thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân trộm-cắp. 


Người tại gia tránh xa sự trộm- -cắp, thì sẽ không sắp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điểu oan trái ây của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự trộm-cắp ấy. 
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- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới tà- 
dâm, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điều oan trải cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiễu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân tà-dâm. 

Người tại gia tránh xa sự tà-dâm, thì sẽ không gặp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điễu oan trái ấy của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự tà-dâm áy. 

- Này ông phú hộ! Người tại gia phạm điều-giới nói- 
dỗi, thì sẽ gặp điều kinh sợ, điểu oan trải cả trong kiếp 
hiện-tại lẫn nhiễu kiếp trong vị-lai, phải chịu cảnh khổ 
thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân nói-dỗi. 

Người tại gia tránh xa sự nói-dối, thì sẽ không sắp 
điều kinh sợ, điểu oan trái cả trong kiếp hiện-tại lân 
nhiễu kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ tâm. Điều 
kinh sợ, điểu oan trái ây của người tại gia bị diệt bằng 
cách tránh xa sự nói-dối ấy. 


- Này ông phú hội Người tại gia phạm điều-giới 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp, thì sẽ gặp điễu kinh sợ, điều oan 
trải cả trong kiếp hiện-tại lẫn nhiễu kiếp trong vị-lai, 
phải chịu cảnh khổ thân, khổ tâm, bởi vì nguyên nhân 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp. 

Người tại gia tránh xa sự uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, thì sẽ 
không gặp điều kinh sợ, điều oan trái cả trong kiếp hiện- 
tại lần nhiều kiếp trong vị-lai, không bị khổ thân, khổ 
tâm. Điều kinh sợ, điểu oan trái ây của người tại gia bị 
diệt bằng cách tránh xa sự uống rượu và các chất say là 
nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp ấy. 
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Đức-Phật thuyết bài kệ: 

“Người nào trong đời tạo ác-nghiệp. 
Giết hại sinh-mạng của chúng-sinh. 
Trộm-cấp tài sản của người khác. 
Tà-dâm với vợ, chồng người khác. 
Thường nói- -dối không biết hồ-thẹn. 
Thường. uống rượu và các chất say. 
Người ấy chưa tránh năm oan trải. 
Gọi là người ác không có giới. 
Là người sỉ mê trước lúc chết. 
Ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh. 
Trong cối địa-ngục chịu quả khổ. 
Người nào trong đời tạo đại-thiện-nghiệp. 
Không giết hại sinh-mạng chúng-sinh. 
Không trộm-cắp của cải người khác. 
Không tà-dâm với vợ, chồng người. 
Không nói dối lừa gạt người khác. 
Không uống rượu và các chất say. 
Người ấy đã tránh năm oan trải. 

Gọi là người thiện-trí có giới. 

Có đại-thiện-tâm lúc lâm chung. 
Đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội. 

Cho quả tái-sinh trong kiếp sau. 
Trong cõi thiện dục-giới an-lạc. ” 


Con Người Với Ngũ-Giới 


Phàm mỗi người đã sinh ra trong đời này, chắc chắn 
tiền-kiếp của người ấy có ít nhất là ngñữ-giới trong sạch 
và frọn vẹn. 

Thật vậy, nếu tiền-kiếp của người ấy phạm điều-giới, 
không có giới thì chắc chắn không được tái-sinh làm 
người được, nên khi đã tái-sinh làm người thì tiền-kiếp 
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của người ấy ắt hẵn có ít nhất là ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn. 

Nếu kiếp hiện-tại người nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội- lỗi, không biết tự trọng, bị 
phiền-não sai khiến, nên phạm điểu-giới nào Irong ngữ- 
giới, tạo ác- -nghiệp, thì người ấy fự làm mắt nhân phẩm 
quý báu vốn có trong con người của mình, từ khi đầu 
thai làm người. 

Người ấy không chỉ chịu những hậu quả tai-hại trong 
kiêp hiện-tại, mà còn phải chịu hậu quả tai hại trong 
nhiêu kiệp vị-la1. 

Người nào đã phạm điều-giới nào, tạo ác- nghiệp Ấy, 
sau khi người ấy chết, ác-nghiệp phạm điểu-giới ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikala) có suy-xéf-tâm đồng sinh với 
thọ xả là quả của ác-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cit4) làm phán sự tải-sinh kiêp sau trong cối ác-giới 
(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷÿ, súc-sinh) chịu quả khô của 
ác-nghiệp trong cõi ác-giới ây. 

Một khi chúng-sinh sinh trong cõi ác-giới rồi, thì khó 
có cơ hội tái-sinh kiệp sau trở lại làm người. 

Trong bài kinh C#iggaj/asu#a) Đức-Phật lấy ví dụ 
một con rùa mù ở đại dương được tóm lược như sau: 

Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Ví như mặt đất này bị nước tràn 
ngập sâu như đại dương. Một tắm ván có lỗ nhỏ vừa cái 
đâu con rùa mù chui vào, trôi trên mặt nước biển. Hễ giỏ 
hướng Đông thì tắm ván trôi về hướng Tây, gió hướng 
Tây thì tấm ván trôi về hướng Đông, gió hướng Nam thì 


' Samyuttanikãya, Mahãvaggapäli, Chiggalasutta. 
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tắm ván trôi về hướng Bắc, gió hướng Bắc thì tắm ván 
trôi về hướng Nam, . - Một con rùa mù ở dưới đáy biển 
sâu, cứ trải qua 100 năm nổi lên mặt nước một lần. 

- Này chư tỳ-khưu! Một con rùa mù kia cứ trải qua 
100 năm nổi lên mặt nước một lần, chui đầu vào cái lỗ 
nhỏ của tắm ván ấy có được hay không? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hế-Tôn, con rùa mù kia cứ trải qua 
100 năm nồi lên mặt nước biển một lần, chui cái đầu vào 
cái lỗ nhỏ của tắm ván ấy, đó là một điêu thật vô cùng 
khó khăn lắm! 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Được sinh ra làm người, đó là 
điều khó hơn thế nữa! 

Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác xuất hiện trên thể gian 
nào đó là điều khó hơn thế nữa! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thể 
gian này đó là điều vô cùng khó hơn thế nữa! 

Nay, các con đã được sinh ra làm người rôi! 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác đã xuất hiện trên thế 
gian này rồi! 

Chánh-pháp của Như-lai đã thuyết giảng trên thể 
gian này rồi! 

- Này chư tỳ-khưu! Vậy, các con hãy nên cô găng 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
(hoặc thực-hành pháp-hành thiển-tuệ), để hầu mong 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để: khố-Thánh-để, nhân 
sinh khổ-Thánh-để, diệt khố-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh- đề. 


Cho nên, hằng ngày Đức-Phật thường nhắc nhở 
khuyên dạy các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 
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“Appamadena bhikkhave sampadethal 

Buddhuppado dullabho lokasmim, 

Manussattabhavo dullabho, 

Dullabha saddhasampatfi, 

Pabbajitabhavo dullabho, 

Saddhamnassavanam dullabham. 

Evam divase đivase ovadafi. ” 

- Này chư t)-khưu, t}-khưu-Hi, cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ! Các con chớ nên dễ duôi, nên có găng thực-hành 
pháp-hành tú-niệm-xư, để hoàn thành các phận sự tứ 
Thánh-để (bởi vì có 5 điều khó được). 

- Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác xuất hiện trên thể gian 
là một điều khó được. 

- Được sinh làm người là một điều khó được. 

- Có đức-tin đây đủ là một điều khó được. 

- Xuất gia trở thành tỳ-khưu là một điều khó được. 

- Được lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật là một 
điều khó được. 

Hãng ngày, Đức-Phật thường khuyên dạy nhắc nhở 
các hàng thanh-văn đệ-tử như vậy. 


Lê 


“Được sinh làm người là một điều khó được. 

Con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này (cõi mà 

chúng ta đang sinh sông) có tính chât đặc biệt hơn các 
chúng-sinh trong các cõi giới khác như sau: 

- Những người trong châu này là chư Đức-Bồ-tát có 
nhiêu thuận lợi tạo đáy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

- Con người trong châu này có thể trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, hoặc Đưức-Phát Đóc-Giác, hoặc bác 
Thánh Tôi-thượng thanh-văn-giác, hoặc bậc Thánh Đại- 
thanh-văn-giác, Đức-vua Chuyên-luân Thánh-vương. 
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Để trở thành Bậc cao thượng như vậy, chỉ có những 
con người trong cối Nam-thiện-bộ-châu này mà thôi. 

Nay, chúng ta đã là con người thật là vô cùng diễm 
phúc biết dường nào! Chúng ta còn gặp được øláo-pháp 
của Đức-Phật Gotama hiện đang còn lưu truyền trên thế 
gian, thật là vô cùng hi hữu. Đây là cơ hội hiếm có vô 
cùng thuận lợi để cho mỗi người chúng ta có cơ hội tốt 
tạo mọi thiện-pháp, từ ổ duc-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-sãc-giới thiện-pháp cho. đến 4 siêu-fam- 
giới thiện-pháp tuỳ theo khả năng của mỗi người. 


Bắt luận thiện-pháp nào cũng cần phải có giới trong 
sạch và trọn vẹn làm nền tảng, làm nơi nương nhờ, để 
cho mọi thiện-pháp được phát triển tốt. 

Thật ra, người thiện biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, có fác-J frong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự sáf-sinh, tránh xa sự trộm-cấp, 
tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói-dối, tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng tâm, giữ gìn ngũ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, đó là 
điều rất dễ dàng trong khả năng bình thường của tất cả 
mọi người ở trong đời. 

Còn người ác không biết hô-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không tin nghiệp và quả của nghiệp, có 
tác-ý trong ác-tâm cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu 
phạm mỗi điều-giới hợp đủ chỉ pháp như: 


- Phạm điễu-giới sải- sinh cần phải hợp đu 5 chi-pháp. 

- Phạm điêu-giới trộm-cắp cần phải hợp đủ 5 chỉ pháp. 

- Phạm điêu-giới tà-dâm cân phải hợp đu 4 chỉ-pháp. 

- Phạm điễu-giới nói: -dối cần phải hợp đủ 4 chi-pháp, 

- Phạm điêu-giới uống rượu, bia và các chất say cán 
phải hợp đủ 4 chỉ-pháp, mới tạo ác-nghiệp của mỗi điều- 
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giới ấy, đó là việc không phải dễ dàng, thật ra là việc rất 
khó khăn mà không phải là ai cũng có thê tạo ác-nghiệp 
ây được. 

* Thật vậy, người thiện-trí có trí-tuệ sáng suốt biết SUYy 
xét kỹ càng và trung thực, để có nhận thức đúng rằng: 


- Người thiện giữ gìn mỗi điễu-giới được trong sạch, 
đó là việc dễ hay khó? 

- Người ác cố găng bằng thân hoặc bằng khẩu phạm 
mỗi điểu-giới nào hợp đu chi-pháp của điểu-giới ấy, đó 
là việc khó hay để? Suy xét mỗi điều-giới như sau: 


* Điều-giới tránh xa sự sát-sinh 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự sát-sinh băng đâm, biệt giữ gìn điểmn-giới tránh xa sự 
sát-sinh, tạo đại-thiện-nghiệp không sảáf-sinh. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội- lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-(âm có găng 
băng £hân hoặc bằng khẩu giết hại chúng-sinh ấy chết, 
hợp đủ 5 chi-pháp của điều-giới sát-sinh, nên phạm điều- 
giới sát-sinh, ứqo ác-nghiệp sảf-sinh. 

Như vậy, việc /qo đại-thiện-nghiệp không sảf-sinh với 
việc tạo ác-nghiệp sát-sinh, trong 2 việc này việc nào đề 
làm? Việc nào khó làm? 

* Điều-giới tránh xa sự trộm-cắp 

- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biệt ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự trộm-cặắp băng /âm, biệt giữ gìn điểm-giới tránh xa sự 
trộm-căp, tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cäp. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lối, có tác-ý trong ác-tâm cô găng 
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bằng £hân hoặc băng khẩu trộm-cắp của cải tài-sản của 
người khác, hợp đủ 5 chi-pháp của điều-giới trộm-cắp, 
nên phạm điều-giới trộm-căp, ứ@o ác-nghiệp trộm-cấắp. 

Như vậy, việc fạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cắp 
với việc tạo ác-nghiệp trộm-cấp, trong 2 việc này việc 
nào dễ làm? Việc nào khó làm? 


* Điều-giới tránh xa sự tà-dâm 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ÿ trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự tà-dâm bằng /âm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
tà-dâm, tạo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng thân tà-dầm với vợ hoặc chồng, COn của người 
khác, hợp đủ 4 chi-pháp của điều-giới tà-dâm, nên phạm 
điều-giới tà-dâm, /zo ác-nghiệp tà-dâm. 

Như vậy, việc fqo đại-thiện-nghiệp không tà-dâm với 
việc tạo ác-nghiệp tà-dâm, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự nóï-dôi 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa 
sự nói-dối bằng fâm, biết giữ gìn điều-giới tránh xa sự 
nói-dỗi, tạo đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cô gắng 
bằng khẩu nói dôi lường gạt người khác, hợp đủ 4 ch¡- 
pháp của điều-giới nói-dối, nên phạm điều-giới nói-dối, 
tạo ác-nghiệp nói-dối. 
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Như vậy, việc tạo đại-thiện-nghiệp không nói dối với 
việc tạo ác-nghiệp nói dối, trong 2 việc này việc nào dễ 
làm? Việc nào khó làm? 


* Điêu-giới tránh xa sự uông rượu, bỉa và các chât say 


- Người thiện có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội lỗi, có tác-ý trong đại-thiện-tâm tránh xa sự 
uống rượu, bia và các chất say bằng fâm, biết giữ gìn điểm- 
giới tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say, tạo 
đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các chất say. 


- Người ác có ác-tâm không biết hồ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, có tác-ý trong ác-tâm cố gắng 
bằng khẩu uống rượu, bia và các chất say, hợp đủ 4 chi- 
pháp của điều- giỚI uống rượu, bia và các chất say, nên 
phạm điều- giới uống rượu, bia và các chất say, /go ác- 
nghiệp uống rượu và các chất say. 


Như vậy, việc tạo đq¡-thiện-nghiệp không HỐng TƯỢU, 
bia và các chất say với việc tạo ác-nghiệp uÔNg rưỢu, 
bia và các chất say, trong 2 việc này việc nào để làm? 
Việc nào khó làm? 


* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc không 
sát-sinh, việc không trộm- -Cấp, việc không tà-dâm, việc 
không nói-dối, việc không uông rượu, bia và các chất 
say, đó là việc rất dễ làm. Cho nên, người thiện-trí biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội lỗi, có /ác-ý trong đại- 
thiện-tâm tránh xa sự phạm 5 điều-giới bằng tâm, biết 
giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất đễ làm, bởi vì trong 
khả năng bình thường đối với tất cả mọi người trong đời. 

* Người thiện-trí nhận thức đúng rằng: việc sát-sinh, 
việc trộm-cấp, việc tà-dâm, việc nói-dối, việc uống rượu, 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 143 


bia và các chất say, đó là việc rất khó làm, mà không 
phải là ai trong đời cũng có thể làm được, song chỉ có 
người ác nào không biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê- 
sợ lội-lỗi, có tác-ý trong _ác-tâm cố găng bằng thân, 
hoặc bằng khẩu phạm mỗi điều- giới nào phải hợp đủ 
chi-pháp của mỗi điều-giới Ấy, phạm điều-giới ấy, tạo 
ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó khăn mà chỉ 
có người ác mới làm được mả thôi. 

Sự thật, vấn đề để làm hay khó làm đỗi với người 
thiện hoặc người ác khác nhau trong đời. 


Đức-Phật dạy rằng: 


“Sukaram sadhung sadhu, sadhu papena dukkaram. 
Pãpam pãpena sukaram, pãpamariyehi dukkaram. ”“) 


- Này chư t}-khưu! 

“Người thiện-trí dễ dàng tạo thiện-nghiệp. 
Người thiện-trí rất khó khăn tạo ác nghiệp. 
Kẻ ác dễ dàng tạo ác-nghiệp. 
Bậc Thánh-nhân chắc chắn khó tạo ác-nghiệp. ” 


* Để phân biệt người ác với người thiện, Đức Phật 
dạy trong bài kinh Sikkhapadasutta) 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

“- Này chư t-khưu! Như-Lai sẽ thuyết giảng về người 
ác và người ác hơn người ác, người thiện và người thiện 
hơn người thiện. Các con hãy lăng nghe, nên chú tâm 
lăng nghe. ” 

Vâng lời theo Đức-Thế-Tôn, chư tỳ-khưu chú tâm 
lăng nghe lời giáo huận của Đúc- Thê- Tôn. 


' Dhammapadatthakathä, tích Samghabhedaparisakkanavatthu. 
* Añguttaranikãya Catukanipäta, kinh Sikkhapadasutta. 


144 PHÁP-HÀNH GIỚI 


* Người Ác - Người Ác Hơn Người Ác 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người ác? 

- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người là người 
sát-sinh, là người trộm-caăp, là người tà-dâm, là người 
nói-đồi, là người uống rượu và các chát say là nhân sinh 
sự dê duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người ác. 

- Này chư tỳ-khưu! Như thế nào gọi là người ác hơn 
người ác ? 

- Này chư tb-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
sát-sinh, còn động viên, tác động, khuyên khích, sai 
khiên người khác cũng sát-sinh. 

Số người tự mình trộm- -căp, còn động viên, tác động, 
khuyến khích, sai khiến người khác cũng trộm-cấp. 

Số người tự mình tà-dám, côn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cũng tà-dâm. 

Số người tự mình nói-dối, còn động viên, tác động, 
khuyên khích, sai khiên người khác cũng nói-dồi. 

Số người tự mình uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự đê duôi trong mọi thiện-pháp, còn động viên, tác 
động, khuyên khích, sai khiên người khác cũng uông 
rượu và các chát say là nhán sinh sự dê duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
úc hơn người ác. 


* Người Thiện - Người Thiện Hơn Người Thiện 


Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 
- Này chư t)-khưu! Như thế nào gọi là người thiện ? 
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- Này chư tỳ-khưu! Trong đời này, số người là người 
tránh xa sự sát-sinh, là người tránh xa sự trộm-cấp, là 
người tránh xa sự tà-dâm, là người tránh xa sự nói- -dối, 
là người tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp. 

- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện. 

- Này chư t)-khưu! Như thể nào gọi là người thiện 
hơn người thiện ? 


- Này chư t)-khưu! Trong đời này, số người tự mình 
tránh xa sự sảát-sinh, còn động viên, tác động, khuyên- 
khích người khác cũng tránh xa sự sát-sinh. 

Số người tự mình tránh xa sự trộm-cấp, côn động 
viên, tác-động, khuyên khích người khác cũng trảnh xa 
sự trộm-caãp. 

Số người tự mình tránh xa sự tà-dâm, còn động viên, 
tác động, khuyên khích người khác cũng trảnh xa sự tàả- 
tà-dâm. 

Số người tự mình tránh xa sự nói-dối, còn động viên, tác 
động, khuyến khích người khác cũng tránh xa sự nói-đối. 


SỐ người tự mình tránh xa uống rượu và các chất say 
là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, còn động 
viên, tác động, khuyến khích người khác cũng tránh xa 
sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp. 


- Này chư tb-khưu! Như-Lai gọi số người ấy là người 
thiện hơn người thiện. ` 


Như vậy, nêu người nào phạm điêu-giới nào của 
mình, tạo ác-nghiệp điêu-giới ây, thì người ây bị gọi là 
người ác; còn nêu người nào giữ gìn các điêu-giới của 
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mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới, thì người ấy được gọi là người thiện. 

Nếu người ác nào tự mình không chỉ phạm điều-giới 
nào của mình, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, mà còn động 
viên, tác động, khuyến khích, sai bảo người khác cũng 
phạm điều-giới ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, thì người 
ác ấy bị gọi là người ác hơn người ác; còn nếu người 
thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn các điều-giới của 
mình được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn giới, mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên bảo người khác cũng giữ gìn các điều-giới của 
họ được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn 
giới, thì người thiện ấy được gọi là người thiện hơn 
người thiện. 


Ví dụ: * Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi 
thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say ấy, thì người ấy bị goi là người ác. 

Còn nếu người nào giữ gìn điểu-giới tránh xa uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi trong 
mọi thiện pháp được trong sạch, tạo đại-thiện-nghiệp 
không uống rượu, bia và các chất say, thì người ấy được 
goi là người thiện. 


* Nếu người ác nào tự mình không chỉ phạm điểu- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự dể 
duôi trong mọi thiện-pháp. tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say ấy, mà còn động viên, tác động, khuyến 
khích, mời mọc, tiếp đãi người khác cũng phạm điểu- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhán sinh sự dễ 
duôi trong mọi thiện-pháp, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
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và các chát say áy, thì người ác ấy bị gọi là người ác 
hơn người ác. 


Còn nếu øgười thiện nào không chỉ tự mình giữ gìn 
điều-giới tránh xa uống rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự dễ đuôi trong mọi thiện-pháp được trong 
sạch, tạo đại-thiện-nghiệp không uống rượu, bia và các 
chất say, mà còn động viên, tác động, khuyến khích, 
khuyên bảo người khác cũng giữ gìn điểu-giới tránh xa 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi 
trong mọi thiện pháp được trong sạch, tạo đại-thiện- 
nghiệp không uống rượu, bia và các chất say ấy, thì 
người thiện ấy được gọi là người thiện hơn người thiện. 


* Tích Người Giữ Gìn Ngũ-Giới 


Tích Ngài Palicasilasamädäniyatthera'" thuật lại 
tiên-kiệp của Ngài, được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, khi Đức-Phật Anomadassĩ”) xuất 
hiện trên thế gian, tôi là người nghèo khổ ở trong thành 
Candavati, sống bằng nghề làm thuê làm mướn cho 
người khác. Tôi chưa có duyên lành xuất gia trở thành 
tỳ-khưu, nhưng tôi suy nghĩ rằng: 


“Chúng-sinh sống trong đời này, thường bị màn vồ- 
mình che trùm phủ kín, tối tăm không hiểu biết được 
chân-Ùý, thường bị lửa tham, sán, sỉ thiếu đốt không 
ngừng, luôn luôn chịu khổ não. Ta sẽ giải thoát khổ 
bằng cách nào đây?” 


' Bộ Therãpadãna, tích Ngài PañcasTlasamãdãniyatthera. 

? Từ thời-kỳ Đức-Phật Anomadassr đến Đức-Phật Gotama có khoảng 
cách thời gian I a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua 1§ Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác đã xuất hiện trên thế gian. 
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Tôi vốn là người nghèo khổ, làm thuê làm mướn vừa 
đủ sống qua ngày, không có của cải để làm phước-thiện 
bố-thí, nên tôi suy nghĩ rằng: 


“Điễu tốt hơn ta nên thọ trì ngũ-giới và cố gắng giữ 
gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên tôi liền đến hầu Ngài Đại- 
Trưởng-lão Nisabha, bậc Thánh Tối-thượng thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phát Anomadassi, kính xin thọ trì ngũ- 
giới. Ngài Đại-Trưởng-lão đã hướng dẫn tôi thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì ngũ-giới. 

Vào thời đại Ấy, tuôi thọ con người có khoảng 100 
ngàn năm, tôi đã cỗ găng giữ gìn ngũ-giới được hoàn 
toàn trong sạch và trọn vẹn cho đến trọn kiếp. 

Khi sắp lâm chung (sắp chết) tôi niệm tưởng đến ngũ- 
giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi, nên chư- 
thiên ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên đem một cỗ xe sang 
trọng gồm có 1.000 con ngựa báu đến rước tôi. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ ngũ-giới trong 
sạch và frọn vẹn ấy cho quả tái-sinh lên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên, tôi đã làm Đức-vua trời cối Tam-tháp- 
tam-thiên suốt 30 kiếp,” hưởng mọi sự an-lạc trong cõi 
trời Ấy. 

Khi tái-sinh làm người trong cõi người, tôi trở thành 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương 75 kiếp, và trở thành 
Đức-vua trị vì các nước lớn nhiều kiếp không sao kê xiết. 


Ngài Trưởng-lão Pañcasilasamadaniyatthera thuật lại 
răng: 


' Chư-thiên ở cõi trời Tam-thập tam-thiên có tuổi thọ 1.000 năm trời so 
với sô năm cõi người băng 36 triệu năm, bởi vì l ngày l đêm trên cõi trời 
này băng 100 năm ở cõi người. 
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Tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn từ thời 
kỳ Đức-Phật Anomadassr cho đến kiếp hiện-tại này, trải 
qua thời gian 7 a-făng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, 
tôi không từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, a- 
su-ra, ngøạ-quỷ, súc-sinh, kiếp nào cũng táI-sinh trong cõi 
thiện-dục-giới (cõi người, cõi trời dục-g1ó). 

Khi tái-sinh trong cõi nảo, tôi cũng có địa vị cao quý, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi ẫy cho đến hết tuôi thọ. 

Đó là do năng lực quả báu của phước-thiện giữ gìn 
ngĩũ-giới hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi còn có 3 quả báu đặc biệt là: 

- Tôi là người sống lâu trường thọ. 

- Tôi là người có địa vị cao quý, giàu sang phú quỷ. 

- Tôi là người có nhiều trí-tuệ sảng suối. 

* Vào thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể 
gian, tôi ở trên cõi trời dục-giới, sau khi tôi chuyên kiếp 
(cuti) (chết) từ cõi trời dục-giới ấy, đại-thiện-nghiệp giữ 
gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn ấy (rong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ), cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pa{isandhikala) có đại-guả-tâm hợp với trí-fuỆ gọI 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp chót đầu thai làm người trong gia đình thuộc dòng 
dõi bà-la-môn giàu sang phú quý trong xứ Vesäli. 

Gần đến ngày nhập hạ, cha mẹ dắt dẫn tôi đến hầu 
đảnh lễ Ðức-Phật Gotama, cha mẹ bảo tôi kính xin £họ 
pháp quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Vâng lời cha mẹ, /ôi kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới. 

Khi ấy, tôi niệm tưởng lại ngũ-giới, do năng lực của 
ngũ-giới mà tôi đã giữ gìn trong sạch và trọn vẹn trong 
kiếp quá khứ xa xưa. Chính tại nơi đang ngôi thọ phép 
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quy-y Tam-bảo, thọ trì ngũ-giới ấy, tôi liên chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái mọi phiền- 
não không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
Khi ấy tôi vừa mới lên 5 tuổi. 

Đức-Phật cho tôi xuất gia trở thành f)-khưu trong 
giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Tiền-kiếp của tôi đã giữ gìn ngũ-giới trong sạch đầy 
đủ và trọn vẹn đến trọn kiếp, tôi đã hưởng được quả báu 
của đại-thiện-nghiệp ngũ-giới như vậy. 

Còn như chư vị sa-di, chư vị ty-khưu, chư bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có rất nhiều điều-giới, thì 
quả báu của đại-thiện-nghiệp giữ-giới nhiều biết dường 
nào kề xiết được. 


Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới 
* Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotfama còn hiện hữu trên 
thế gian, một cận-sự-nam tên Mahakala là bậc Thánh- 
Nhập-lưu, bị vu oan giá họa là kẻ trộm-cắp, với tang 
chứng rõ ràng, nên ông bị đánh chết. Câu chuyện được 
tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh thành Sãvatthi. Khi ấy một người cận- 
sự-nam Mahãkãla'” là bậc Thánh Nhập-lưu có ngũ-giới 
hoản toàn trong sạch và trọn vẹn. Ông thường thọ bđi- 
giới Uposathasila vào những ngày giới hằng tháng. 


Hôm ấy, nhằm vào ngày giới Uposathasila, ông cận- 
sự-nam Mahakala đên ngôi chùa Jetavana xin thọ bá/- 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Mahakala upasakavatthu. 
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giới Uposathasila xong, rồi ở lại chùa nghe pháp, hành 
thiên suôt đêm, gân sáng ông mới trở vê nhà. 

Khi ra khỏi chùa Jetavana, ông đến hồ nước trước 
công chùa đê rửa mặt. Trong đêm ây, bọn trộm-cặp lén 
vào một nhà trong thành lây trộm của cải, tài sản. 

Người chủ nhà hay biết thức dậy, bọn trộm-cắp liền 
mang theo của cải chạy trôn thoát. 

Người chủ nhà cho người đuổi theo bọn trộm-cắp 
khắp các ngõ đường. Một tên trộm trong bọn chạy dọc 
theo ven đường đên chùa Jetavana. 

Biết đăng sau có người đang đuôi theo mình, tên trộm 
không thể mang theo gói của cải lây trộm được, nên tên 
trộm liền ném gói của cải lấy trộm ấy xuống hồ nước, để 
nhẹ người chạy thoát thân cho mau. 

Chăng may gói của cải lẫy trộm ấy lại rơi gần bên 
cạnh ông cận-sự-nam Mahakala đang ngôi rửa mặt lúc 
rạng đông. Khi â Ấy, nhóm gia nhân của chủ nhà đến, nhìn 
thấy gói của cải lẫy trộm năm bên cạnh ông cận-sự- nam 
Mahakaia, nên chúng bắt ô ông cận-sự-nam Mahakala, rồi 
bảo răng: 

- Đêm qua, ngươi vào nhà lấy trộm của cải của chúng 
ta, có tang chứng rõ ràng. 

Ông cận-sự-nam Mahäkala nói rằng: 

- Đêm qua tôi đã ở chùa giữ bảt-giới Uposathasila, 
nghe pháp, hành thiên, sáng nay tôi mới rời khỏi chùa 
trở về nhà. 

Nhóm gia nhân không tin lời cận-sự-nam Mahäakala 
nên chúng đã đánh đập ông đên chết, rôi chúng bỏ thây 
bên hô nước. 
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Buổi sáng hôm ấy, một số tỳ-khưu trẻ và sa-di mang 
nồi đi lấy nước ở hỗ, nhìn thấy tử thi của ông cận-sự- 
nam Mahakäla, rồi bảo nhau rằng: 

Ông cận-sự-nam Mahäakäla giữ bát-giới Uposathasila, 
nghe pháp, hành thiên suốt đêm hôm qua tại chùa, nay 
ông bị đánh đập chết oan, thật không công bằng. 


Chư tỳ-khưu đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, bạch về cái 
chêt oan của ông cận-sự-nam Mahakala. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Người cận-sự-nam Mahakala bị 
chết như vậy là không công băng ở kiêp hiện-tại này, 
nhưng lại công băng theo ác-nghiệp sảáf-sinh mà tiên- 
kiếp của cận-sự-nam Mahakala đã tạo. 

Chư tỳ-khưu, sa-di lắng nghe Đức-Phật dạy như vậy, 
liền đảnh lễ Đức-Phật, kính thỉnh Ngài thuyết giảng về 


ác-nghiệp sát-sinh nào của người cận-sự-nam Mlahakala 
đã tạo trong kiêp quá-khứ. 


T iên-kiếp của người cận-sự-nam Miahakala đã tạo ác- 
nghiệp sảt-sinh như thê nào? 

Trong thời-kỳ quá khứ, trong nước của Đức-vua 
BãäranasI, vùng biên giới có bọn cướp ân náu thường 
quấy nhiễu dân chúng qua lại, cướp của giết người; nên 
Đức-vua truyền phái một đội binh lính đến vùng biên 
giới, đặt trạm canh phòng làm phận sự dân đường đưa 
dân chúng đi lại từ vùng này đên vùng khác, đê bảo vệ 
dân chúng được an toàn cả sinh-mạng lân của cải. 

Một hôm, đôi vợ chồng trẻ, người vợ rất xinh đẹp đi 
trên một chiêc xe bò đên trạm canh phòng lúc về chiêu. 

Người trạm trưởng nhìn thấy người vợ trẻ xinh đẹp 
đem lòng thương yêu, và ganh ty với người chông trẻ. 
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Hai vợ chồng trẻ yêu cầu người trạm trưởng cho lính 
dẫn đường sang vùng bên kia. Người trạm trưởng đang 
có mưu đỗ đen tối xấu xa, nên đã từ chối một cách khéo 
léo rằng: 

- Này anh chị! Trời sắp tối rồi, đợi sáng mai tôi sẽ 
cho lính đưa anh chị đi sớm. 

Hai vợ chồng trẻ khân khoản năn nỉ nhờ người trạm 
trưởng cho lính dẫn đường đi ngay lúc đó, bởi vì, thời 
gian còn đi lại được, hai vợ chồng trẻ cũng có công việc 
gấp, nên không muốn về nhà trễ. 

Người trạm trưởng có mưu đồ đen tối xấu xa, nên vẫn 
tiếp tục khuyên hai vợ chồng trẻ răng: 

- Này anh chị! Tối nay xin mời anh chị về nhà tôi nghỉ 
lại, sáng sớm tôi sẽ cho lính dẫn đường đưa anh chị đi. 

Hai vợ chồng trẻ không còn cách nào khác, nên đành 
phải đến nhà người trạm trưởng, tạm ở lại qua đêm. 

Người trạm trưởng mời hai vợ chồng trẻ nghỉ trọ rong 
nhà khách, tiếp đãi cơm nước rất đàng hoàng, tử tế. 


Ban đêm, khi hai vợ chồng đang ngủ say, người 
trạm trưởng lén đem viên ngọc mai giâu vào chiệc xe 
của họ. Gân rạng đông, người trạm trưởng kêu la lên là 
có kẻ trộm lén vào nhà lây viên ngọc mai quý giá, rôi 
cho người nhà đi lục soát tìm khắp mọi nơi. 

Lúc Ấy, hai vợ chồng trẻ thức dậy đang sửa soạn chiếc 
xe bò để đi sớm, người trạm trưởng bảo người nhà lục 
soát trong chiếc xe bò, nhìn thấy viên gọỌc mani giấu 
trong chiếc xe. Chúng bảo với hai vợ chồng trẻ rằng: 

Ngươi lấy trộm viên ngọc mani quý của chủ ta, rôi 
sáng sớm định sửa soạn chạy trồn thoát hay sao! 

Chúng liền bắt người chồng trẻ đem đến trình chủ là 
người trạm trưởng rôi thưa răng: 
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- Thưa ông chủ! Chúng tôi bắt được người này lấy 
trộm viên ngọc manI của ông, đây là viên ngọc mami 
tang chứng rõ ràng. 

Người trạm trưởng quở mắng người chồng trẻ rằng: 

- Này ngươi! Tạ đã cho vợ chồng ngươi đến nghỉ đêm 
nhà ta, cho ăn HỐng tử tế, thế mà ngươi không biết ơn, 
còn lên vào nhà lấy trộm viên ngọc mahi quỷ giá của ta. 


Ông chủ trạm sai bảo người nhà đánh đập người 
chồng trẻ đến chết, đem thây vào bỏ trong rừng..., rồi 
bắt người vợ trẻ xinh đẹp làm vợ của mình. 


Sau khi người trạm trưởng chết, ác-nghiệp sảf-sinh 
ấy cho quả tái-sinh vào đại-ấja-ngục Avrci, bị thiêu đốt, 
bị hành hạ chết đi rồi tái-sinh trở lại trong địa-ngục, chịu 
bao nỗi khổ cực suốt thời gian trong cõi địa-ngục, do ác- 
nghiệp sát-sinh mà mình đã tạo, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Do nhờ đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh trở lại 
làm người, kiếp nào cũng bị vu oan giá họa, rồi bị đánh 
đập đến chết suốt 100 kiếp. 

Người trạm trưởng phạm điểu-giới sát-sinh trong thời 
quá khứ ấy chính là tiền-kiếp của người cận-sự-nam 
Mahakala này. 


Tuy người cận-sự-nam Mahakala đã trở thành bậc 
Thánh Nháp-lưu, song quả của ác-nghiệp sát-sinh còn có 
năng lực dư sót, nên kiếp hiện-tại này ông bị vu oan giá 
họa, rồi bị đánh đến chết như vậy. 

Cho nên, người cận-sự-nam M⁄ahakđ1a bị đánh chết là 
công bằng theo ác-nghiệp sát-sinh của ông đã tạo trong 
kiếp quá-khứ (khi làm người trạm trưởng). 
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* Tích Người Phạm Điều-Giới Sát-Sinh Và Gây Oan Trái 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh thành Sãvatthi, khi ấy Đức-Phật 
thuyết giảng đề cập đến nữ dạ-xoa Yakkhinr ”, được 
tóm lược như sau: 


Một đôi vợ chồng không có con, người vợ đi tìm một 
người đàn bả vê làm vợ nhỏ cho chông, đê sinh con nôi 
dòng và giữ gìn của cải, tài sản gia đình. 

Khi tìm được người vợ nhỏ cho chồng, người vợ lớn 
lại nghĩ răng: 

“Nếu người vợ nhỏ có con, thì tất cả của cải, tài sản 
đêu thuộc về người vợ nhỏ. ” 

Nên bà vợ lớn bảo với bà vợ nhỏ rằng: 

- Này em! Khi nào em có thai, hãy báo cho chị biết. 

Vâng lời bà vợ lớn, khi có thai, bà vợ nhỏ liền báo 
cho bà vợ lớn biệt. Bà vợ lớn làm thuôc phá thai trộn lân 
vào thức ăn, đô uông cho bà vợ nhỏ dùng, nên người vợ 
nhỏ đã bị hư thai lân thứ nhât. 

Người vợ nhỏ có thai lân thứ nhì, cũng như lân trước 
người vợ nhỏ liên báo cho người vợ lớn biệt, người vợ 
lớn làm thuôc phá thai làm cho người vợ nhỏ bị hư thai 
lân thứ nhì. 

Người vợ nhỏ có thai lần thứ ba, bà nghĩ rằng: 

“Ta đã bị hư thai hai lần là bởi do bà vợ lớn, lần này 
tq không báo cho bà vợ lớn biết. ” 

Cái thai trong bụng của bà vợ nhỏ cảng ngày càng lớn 
dần, bà vợ lớn biết vậy, liền quở trách bà vợ nhỏ rằng: 


Tại sao em có thai, mà không bảo cho chị biết! 


' Bộ Dhammapadatthakatha, tích Kalayakkhinivatthu. 
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Bà vợ nhỏ thưa rằng: 

- Thưa chị! Hai lân trước em có thai, báo cho chị biết, 
chị cho uông thuốc làm cho em hư thai hai lán, cho nên, 
lân này em không dảm báo cho chị biết. 

Bà vợ lớn sẵn có mưu đồ đen tối xấu xa, nên bà tìm 
cơ hội lúc bà vợ nhỏ sơ hở, bà trộn thuôc vào thức ăn, đô 
uông, bả vợ nhỏ không biệt nên ăn uông vào, làm cho 
bào thai bị hư. Lân này bảo thai không thê ra ngoàải 
được, làm cho bà vợ nhỏ phải chết. 

Trước khi chết, bà vợ nhỏ nguyện kế? oan trái với bà 
vợ lớn răng: 

“Kiếp này, ngươi đã hại ta hai lần bị hư thai, lần thứ 
ba này, ngươi không chỉ làm cho ta bị hư thai, mà còn 
giết hại sinh-mạang của ta nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại 
Con của ngươi và cả ngươi nữa. `” 

Sau khi bà vợ nhỏ chết, với tâm oan trái trả thù, do 
ác-nghiệp áy cho quả tái-sinh làm con mèo cát trong gia 
đình ây. 


Gây Oan Trái Lẫn Nhau 


Người chông biệt được người vợ lớn là thủ phạm đã 
hai lân làm người vợ nhỏ bị hư thai, lân này không chỉ 
làm hư thai, mà còn làm người vợ nhỏ chết, ông nôi giận 
đánh đập người vợ lớn đên chết. 

Người vợ lớn sau khi chêt, ác-nghiệp sảf-sinh cho quả 
tái-sinh làm con gà mát cũng ở trong gia đình ây. 

Khi gà mái đẻ trứng ra, cả hai lân đều bị con mèo cái 
đên ăn trứng, đên lân thứ ba, sau khi ăn trứng xong, con 
mèo cái vô con gà mái căn cô chết rôi ăn thịt gà luôn. 

* Con gà mái trước khi chêt nguyện gây oan trái với 
con mẻo cái răng: 
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“Kiếp này, ngươi đã ăn trứng của ta hai lần, lần thứ 
ba này, ngươi không chỉ ăn trứng của ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp sau ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 
HGƯƠI Hữa. ” 


* Con gà mái sau khi chết, ác-nghiệp oan trái trả thù 
cho quả tải-sinh làm con cọp cát. Còn con mèo cái sau 
khi chết, do ác-nghiệp sát-sinh cho quả tái-sinh làm con 
nai cái. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ nhất, con cọp cái tìm 
đến ăn thịt nai con, khi con nai cái sinh con lần thứ nhì, 
con cọp cái cũng tìm đến ăn thịt nai con. 

Khi con nai cái sinh con lần thứ ba, lần này con cọp 
cái tìm đến không chỉ ăn thịt nai con, mà còn bắt nai mẹ 
giết chết ăn thịt nữa. 


* Con nai mẹ trước khi chết, nguyện kết oan trái với 
con cọp cái rằng: 

“Kiếp này, ngươi đã ăn thịt con của ta hai lần, lân 
thứ ba này, ngươi không chỉ ăn thịt con ta mà còn giết ta 
ăn thịt nữa. Kiếp sau, ta sẽ giết hại con của ngươi và cả 


L3 


HgưƠi nữa. 


* Con nai cái sau khi chết, đại-thiện-nghiệp khác cho 
quả tái-sinh làm nữ dạ-xoa VakkhinT ở phương Bắc 
thuộc cõi trời Tứ Đại-thiên-vương. 

Còn con cọp cái sau khi chết, đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tải-sinh làm con gái của một gia đình trong 
kinh-thành Savatthi. 

Nàng trưởng thành khôn lớn có chồng, và sống ở bên 
gia đình chồng. Lúc nàng sinh đứa con thứ nhất, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết rõ, rồi biến hóa thành người bạn thân 
đến thăm nàng. 
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Nhìn thấy con nàng, nữ dạ-xoa liền bắt đứa con của 
nàng để ăn thịt. Nàng sinh đứa con lần thứ nhì, nữ dạ- 
xoa theo dõi biết, liền xuất hiện đến bắt đứa con của 
nàng để ăn thịt như lần trước. 

Khi nàng có thai lần thứ ba, gần đến ngày sinh, nàng 
bàn tính với chồng, xin về nhà cha mẹ của nàng để sinh 
con, bởi vì nếu nàng sinh ở đây thì nữ dạ-xoa sẽ đến bắt 
con của nàng để ăn thịt như hai lần trước. 

Người chồng đồng ý, hai vợ chồng cùng đưa nhau về 
bên nhà cha mẹ nàng để sinh con. 

Khi nàng sinh đứa con và làm lễ đặt tên cho con xong, 
hai vợ chồng bông đứa con trở về lại bên nhà chồng. 

Trên đường đang đi trở về nhà, khi đi ngang qua ngôi 
chùa Jetavana, nhìn thấy nữ dạ-xoa đang đi tìm nàng để 
bắt đứa con của nàng, nên nàng hoảng sợ quá, liền bỗng 
đứa con chạy vào chùa Jetavana trốn thoát. 

Khi ấy, Đức-Phật đang thuyết pháp tế độ chúng-sinh, 
nàng bồng đứa con đến gần Đức-Phật rồi đặt đứa con 
của nàng phía dưới đôi bàn chân của Đức-Phật bạch 
rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, con xin kính dáng đứa con 
này đến Ngài, cầu xin Ngài rải tâm đại bỉ cứu mạng đứa 
CO" Của COH. 

Lúc này, bên ngoài cửa ngôi chùa, chư-thiên giữ cửa 
cấm không cho nữ dạ-xoa đi vào trong ngôi chùa 
Jetavana. 

Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda cho 
gọi nữ dạ-xoa được phép vào hầu. 

Nữ dạ-xoa đi vào hầu đảnh lễ Đức-Phật. 

Nhìn thấy nữ dạ-xoa, nàng hoảng sợ vô cùng khóc la 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức Thế Tôn, nữ dạ-xoa. 

Đức-Thế-Tôn khuyên dạy, trấn an nàng răng: 

- Này con! Con đừng sợ, không có điêu tai hại nào 
xảy đến cho đứa con của con và con đâu! 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn khuyên dạy rằng: 

- Này các con! Nếu các con không đến gặp Như-Lai 
thì sự oan trái giữa các con sẽ tiệp điện mãi mãi. 

Tại sao các con gây oan trái lân nhau, rồi trả thù lại 
băng sự oan trái? 

Sự thát, sự oan trái được đập tắt bằng sự không oqn 
trái, chứ không phải dập tất băng sự oan trải. 

Đức-Phật thuyết câu kệ rằng: 

“Na hỉ verena verãni, sammantidha kudacanam. 

Averena ca sammanfil, esa dhammno sananfano. DẪN 

“Trong đời này những sự oan trải, 

Chăng bao giờ dập tắt được oan trái, 

Băng hành động oan trải đáp lại. 

Sự oan trái chỉ được dáp tái, 

Băng sự không oan trải mà thôi. 

Đó là pháp có từ ngàn xưa, 

Của chư bác thiện-trí cao thượng. ” 


Sau khi lắng nghe câu kệ xong, øữ đạ-xoa liên chứng 
đắc thành bậc Thánh-Nhập lưu, và các hàng đệ-tử cũng 
được nhiều lợi ích, chứng đắc Thánh-đạo, Tì hánh-quả, 
Niết-bàn tùy theo trí-tuệ ba-la-mật của mỗi người. 

Bắt đầu từ khi ấy, sự oan trái hoàn toàn bị dập tắt, tâm 
từ và nhẫn-nại phát sinh giữa nữ dạ-xoa và nàng có đứa 
con, họ thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau 
thương yêu đứa con nhỏ. 


' Dhammapadagäthã thứ 5 trong tích Kãlayakkhinivatthu. 
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Tóm lược thay đối qua mỗi kiếp và gây oan trái 


Người vợ lớn —> Người vợ nhỏ 
ý ụ 
Sinh kiêp gà mái <— Sinh kiêp mèo cái 
nh ụ 
Sinh kiêp cọp cái —> Sinh kiệp nai cái 


} 


Sinh kiếp con gái — Sinh kiếp nữ dạ-xoa. 


Vân: %⁄ khác nhau giữa oan trải và ác-nghiệp như 
thê nào? 


Đáp: Người gây oan trái chắc chắn tạo ác-nghiệp. 
Người tạo ác-nghiện, có khi có oan trải, có khi Không có 
oan trái. 

Oan trải có thể dập tắt bằng sự không oan trải, còn 
ác-nghiệp không thể dập tắt bằng đại-thiện-nghiệp, song 
đại-thiện-nghiệp có khả năng làm giảm bớt tiềm lực cho 
quả của ác-nghiệp. 


Vân: Hai người đàn bà gáy oan trái với nhau, những 
đứa con của môi người có liên quan gì mà phải chịu khô? 

Đáp: Cái thai (của người vợ nhỏ), trứng gà (của gà 
mái), nai con (của nai cải), đứa con (của người đàn bà) 
không liên quan trực tiếp đến sự oan trái của người mẹ, 
nhưng chịu ảnh hưởng giản tiếp về quả của ác-nghiệp 
của mẹ mình. 

Những người con còn nhỏ thường chịu ảnh hưởng quả 
của đại-thiện-nghiệp, hoặc quả của ác-nghiệp của cha mẹ. 

Nếu cha mẹ giàu có, thì đứa con sinh ra được sông 
sung túc, nêu cha mẹ nghèo khó, thì đứa con sinh ra chịu 
cảnh thiểu thôn. 
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Tuy nhiên có trường hợp đặc biệt, cha mẹ chịu ảnh 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc quả khổ 
của ác-nghiệp của người con, từ khi mới đâu thai hoặc 
khi sinh ra đời rồi. 

Ví như: * 7rzưởng hợp Ngài Trưởng-lão SIvali, khi 
Ngài đầu thai vào lòng mẹ là bà Suppaväsa, hoàng-hậu 
của Đức-vua dòng Koliya, trong các kho của cải lúc nào 
cũng đây đủ, sung túc, không bao giờ thấy bị hao hụt, 
giảm bớt chút nào. 

Đó là quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí ba-la-mật 
của thai nhỉ Sivali làm ảnh hưởng tốt lành đến mẫu-hậu 
và phụ-vương của Ngài và những người thán trong 
hoàng lộc. 


* Trường hợp Ngài Trưởng-lão LosakaHissa, khi Ngài 
đầu thai vào một gia đình trong xóm dân chài có một 
ngàn gia đình, từ khi thai nhỉ Losakatissa đâu thai, 
không chỉ gia đình cha mẹ của Ngài phải chịu cảnh đổi 
khổ thiếu thốn, mà còn ảnh hưởng đến một ngàn gia 
đình trong xóm dân chài ấy cũng phải chịu cảnh đói khô 
thiếu thốn nữa. 

Đó là quả của ác-nghiệp tiênkiếp của thai nhỉ 
Losakatissa gây ảnh hưởng đói khổ đến gia đình cha mẹ 
của Ngài và những gia đình trong xóm dân chải. 


* Bậc Thánh A-Ra-Hán Không Tránh Khói Quả 
Ac-Npghiệp Sát-Sinh 


Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana, bậc Thánh 
Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama 
thường xuất hiện lên các cõi trời hỏi về các tiền-kiếp của 
các thiên-nam, thiên-nữ đã làm những phước-thiện nào 
mà có quả báu rồi thuyết lại cho dân chúng nghe, nên tất 
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cả những người ấy đã bỏ nhóm ngoại đạo đi theo cúng 
dường chư tỷ-khưu trong Phật-giáo. 

Nhóm ngoại đạo mắt dần dân lợi ích cúng đường nên 
tìm mưu kế giết Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna. 
Nhóm ngoại đạo hội họp bản bạc với nhau rằng: 

“Sở đĩ chúng ta mất nhiễu lợi lộc cúng dường là vì 
Ngài Mahämoggalläna xuất hiện lên cõi trời hỏi các 
chư-thiên, khi ở cõi người đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, 
mà nay được hưởng mọi sự an-lạc nhự thể này; hoặc 
gặp các loài ngạ-quỷ hỏi kiếp trước đã tạo ác-nghiệp 
nào, mà nay phải chịu khô như thế này, v.V... 

Ngài Mahamoggallana tường thuật lại cho dán chúng 
nghe và họ tin theo Ngài, nên phân đông họ chỉ làm 
phước-thiện bô-thí cúng dường đến Đức-Phật cùng chư 
Đại-đức t)-khưu- Tăng đệ-tử của Đựức-Phát mà thôi. 

Vì vậy, chúng ta càng ngày càng mắt nhiễu lợi lộc 
cúng dường. Chúng ta nên tìm cách giết hại Ngài 
Mahämoggalläna, rồi chúng ta sẽ có lại những lợi lộc 
cúng dường như trước đáy. ” 


Nhóm ngoại đạo đều đồng tâm nhất trí, họ thuê mướn 
bọn cướp sát nhân với sô tiên trên 1.000 (một ngàn) 
đông kahapana (tiên An-Độ thời xưa) đê giêt hại Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Bọn cướp đồng ý với số tiền ấy, rồi làm theo sự yêu 
câu của nhóm ngoại đạo. 

Bọn cướp sát nhân kéo nhau đến vây hãm chỗ ở của 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana tại làng Kälastla. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna vốn là bậc 
Thánh Tôi-thượng thanh-văn đệ-tử của Đúc-Phát, đệ 
nhất xuất chúng về phép thán-thông. Khi biệt bọn cướp 
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đến vây hãm, Ngài Đại-Trưởng-lão bay lên hư không, 
nên bọn chúng vào không thây Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Những ngày kế tiếp, bọn chúng cũng đến vây hãm 
chỗ ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, khi thì Ngài Đại- 
Trưởng-lão bay lên hư không, khi thì Ngài Đại-Trưởng- 
lão biến mất, nên bọn chúng không sao tìm gặp được 
Ngài Đại-Trưởng-lão, cứ như vậy kéo dài cả tháng mà 
bọn chúng vân không sao bắt được Ngài Đại-Trưởng-lão. 

Đến cuối tháng, khi bọn chúng kéo đến vây hãm chỗ 
ở của Ngài Đại-Trưởng-lão, lân này suy xét thây đên lúc 
hệt tuôi thọ, đông thời ác-nghiệp sát-sinh (đánh đáp cha 
mẹ đên chêt đem bỏ trong bụi cáy mà tiên-kiệp của Ngài 
đã tạo trong thời quá-khứ xa xưa) cũng đền lúc cho quả 
ác-nghiệp ây, nên Ngài Đại-Trưởng-lão không thoát ra 
khỏi chỗ ở. 

Bọn cướp xông vào bắt Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
đánh đập Ngài Đại-Trưởng-lão tan xương nát thịt, bọn 
cướp tưởng Ngài Đại-Trưởng-lão đã chêt, nên đem bỏ 
thây ở bụi cây. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna nghĩ rằng: 

“Ta nên đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, xin phép tịch 
diệt Niêt-bản. ” 

Nghĩ xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
vận dụng phép thân-thông găn liền xương thịt lại rồi bay 
lên hư không đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, bạch rằng: 


- Kính bạch Đưc-Tì hế-Tô ôn, kính xin Đức-Thế-Tôn cho 
phép con tịch diệt Niêtf-bàn ngay trong ngày hôm nay. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật cho phép Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamog- 
gallana tịch diệt Niêt-bàn tại làng Kalasila xứ Magadha. 
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Như vậy, l tháng sau hạ thứ 45 của Đức-Phật, vào 
rằm tháng 10, Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuHa, bậc 
Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử tịch diệt Niết-bàn tại 
làng Nalãkagama xứ Magadha, và cuối tháng 10 (30 
tháng 10) Ngài Đại-Trưởng-lãoMahamoggallana tịch 
diệt Niết-bàn tại làng Kãlasila xứ Magadha. 

Thế là hai vị Thánh Tối-thượng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật đều đã tịch diệt Niết-bàn. 


Sau khi Ngài Đại-Trưởng-lão Mlahamogsallana tịch 
diệt Niết-bàn, Đức-vua Ajãfasafu đất nước Magadha 
truyền lệnh truy tìm kẻ chủ mưu giết hại Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Quân lính triều đình điều tra biết rõ bọn cướp sát nhân 
đã nhận tiền thuê mướn của nhóm ngoại đạo, để giết hại 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogsallana. 

Đức-vua Ajãtasafiu truyền lệnh bắt bọn cướp sát nhân 
và nhóm ngoại đạo 500 người để xét xử, tất cả đều nhận 
tội. Đức-vua truyền lệnh đem tắt cả bọn chúng chôn một 
nửa người xuống đất, phủ rơm lên trên thiêu sống, dùng 
cày sắt cày xới, làm cho bọn cướp sát nhân và nhóm 
ngoại đạo chết tan xương nát thịt cả thảy. 

Đó là quả của ác-nghiệp sát-sinh, đánh đập bậc Thánh 
A-ra-hán đến chết (tịch diệt Niết-bàn). 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalläna đã tịch diệt 
Niết-bàn, chư tỳ-khưu bàn luận rằng: 


“Thật là đáng động tâm biết dường nào! Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna là bậc Thánh Tối-thượng 
thanh-văn đệ-tử đệ nhất phép thẳn-thông xuất chúng 
trong hàng thanh-văn đệ-tử, thế mà Ngài Đại-Trưởng- 
lão bị bọn cướp đánh đập đến gân chết, phải tịch diệt 
Niết-bàn như vậy. Thật là không công bằng chút nào. ” 
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Khi ấy, Đức-Phật vừa ngự đến, bèn hỏi rằng: 

- Này các con! Các con đang hội họp bàn luận chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

-— Kính bạch Đúc-T' hế-Tôn, chúng con đang bàn luận 
về Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana tịch điệt Niêt- 
bàn như vậy. 

Thật là không công bằng chút nào. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahamoggallana tịch diệt Niết-bàn 
không công băng trong kiệp hiện-tại này, song Maha- 
moggdllana tịch diệt Niêt-bàn lại công băng xét theo ác- 
nghiệp sát-sinh mà tiên-kiệp của Mahamoggallana đã 
tạo trong quả-khư xa xưa. 


Chư tỳ-khưu đảnh lễ kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng vê ác-nghiệp sát-sinh trong tiên-kiệp của Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana. 

Đức- Thê-Tôn truyên dạy được tóm lược: 

Trong thời quá-khứ xa xưa, xứ BãränasI, một người 
con trai có lòng hiệu thảo đôi với cha mẹ mù lòa, có lòng 
biệt ơn và đên đáp công sinh thành dưỡng dục của cha 
mẹ mình. 

Hãng ngày, người con trai lo cơm nước, giặt giũ quân 
áo, tăm rửa, phụng dưỡng cha mẹ. Sau khi xong công 
việc trong nhà mới đi làm việc ngoải như vào rừng, ra 
ruộng, ... đê kiêm tiên bạc của cải đem vê nuôi dưỡng 
cha mẹ già một cách rât chu đáo, với tâm lòng hiêu thảo 
và tôn kính cha mẹ. 

Một hôm, cha mẹ nói với người con chí hiêu yêu quý 
của mình răng: 
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- Này con yêu quý! Một mình con chịu làm lụng vất vả 
ngoài đồng, vê nhà còn phải lo bao nhiêu công việc 
trong nhà. Cha mẹ muốn tìm cho con một HGƯHỜI VỢ, để 
giúp đỡ con lo công việc trong nhà, nghe c0H. 

Người con trai một mực từ chối, xin với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, con không muốn lấy vợ, con chỉ muốn 
một mình con lo phụng dưỡng cha mẹ mà thôi. 

Mỗi ngày, cha mẹ khẩn khoản năn nỉ, người con trai 
đành phải chiều theo ý của cha mẹ, chịu cưới vợ đề làm 
cho cha mẹ hải lòng. 

Người vợ giúp đỡ chồng lo công việc trong nhà, lo 
phục vụ cha mẹ chồng mới chỉ được 2 - 3 ngày mà thôi, 
rồi những ngày tiếp theo nàng tỏ vẻ bực dọc cảnh cha 
mẹ chồng mù lòa, không muốn sống chung với cha mẹ 
chồng nữa. 

Người vợ than vãn với chồng rằng: 

- Này anh yêu quỷ! Em không muốn sống chung với 
cha mẹ mù lòa của anh nữa. 

Nàng đặt điều nói xấu cha mẹ chồng. Ban đầu người 
chồng không tin theo lời người vợ. 

Một hôm, khi người chồng đi ra ngoài làm công việc, 
người vợ ở nhà bày đồ đạc, đồ vỡ rải rác trong nhà. 
Người chỗồng đi làm về hỏi người vợ rằng: 

- Này em yêu quý! Tại sao đô đạc đồ vỡ rải rác như 
thế này? 

Người vợ nói với người chồng là do hai ông bà mù 
lòa làm đồ đạc đồ vỡ rải rác, nàng phải dọn đẹp mệt nhừ 
cả người, mà vẫn không làm hết việc, nàng không thể 
nào chịu nồi. 

Bây giờ nàng không muốn sống chung với hai ông bà 
già mù lòa ấy nữa. 
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Mỗi ngày, từ đồng ruộng trở về, người chồng nghe vợ 
than vãn, không sao chịu nỗi. Người con trai liền lập 
mưu kế nói lừa dối cha mẹ, muốn đưa cha mẹ đi thăm 
người bà con bên làng ấy, người con thưa rằng: 

- Thưa cha mẹ, người bà con bên làng ấy muốn mời 
cha mẹ đến thăm viếng, đề con đánh xe đưa cha mẹ đi. 

Nghe người con trai chí hiểu nói vậy, cha mẹ tin con 
nói thật, nên đồng ý đi thăm. Người con sửa soạn chiếc 
xe bò rồi bồng cha mẹ đặt ngồi lên xe và đánh chiếc xe 
bò chở cha mẹ đến một khu rừng rậm, tại đây người con 
thưa với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, nơi đây thường có bọn cướp sát nhân, 
xin cha mẹ ngôi trên xe, để con xuống xe đi quan sát 
xong, con sẽ trở lại. 

Người con bước xuống xe bò, rồi một lát sau giả làm 
bọn cướp sát nhân hung ác la hét chạy đến đánh đập cha 
mẹ mù lòa. 

Tuy cha mẹ thân già yếu mù lòa bị đánh đập đau đớn, 
nhưng vẫn luôn nghĩ thương đứa con thân yêu, nên hai 
ông bà la lớn bảo rằng: 

- Này con yếu quý! Con hãy chạy thoát thán, cha mẹ 
già yếu mù lòa có chết cũng cam phận. 

Mặc dù cha mẹ gào thét như vậy, nhưng người con 
vẫn giả giọng kẻ cướp sát nhân đánh đập cha mẹ già cho 
đến chết, và đem thây cha mẹ ném trong rừng, rôi đánh 
xe trở về nhà. 

Đức-Phật thuyết giảng về ứiên-kiếp của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana giả làm bọn cướp sát nhần 
đánh đập cha mẹ già yếu mù loà đến chết, bỏ thây trong 
rừng trong thời quá-khứ ấy. 

Người con ấy đã tạo ác-nghiệp trọng tội giết cha mẹ 
thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội (ãnanitariya- 
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kamma), nên sau khi chết, ác-nghiệp vồ-gián trọng-tội 
ấy chắc chăn cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci, không có nghiệp nào có thể ngăn được, chịu quả 
khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài 
trong các cõi địa-ngục, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đó là tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämog- 
gallana đã từng đánh đập cha mẹ cho đến chết, tạo ác- 
nghiệp vồ-giản trọng-tộôi trong thời quả-khứ xa xưa. 


* Kiếp hiện-tại, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggal- 
lãna là bậc Thánh A4-ra-hản Tt Ối-thượng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật Gotama, đó là do phát nguyện và quả của 
đại-thiện-nghiệp đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Ngài Đại- ITrưởng-lão. 

Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana bị bọn 
cướp sát nhân đánh đập tan xương nát thịt dẫn đến tịch 
diệt Niết-bàn, đó là guả của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội 
đánh đập cha mẹ đến chết trong thời quá-khứ xa xưa còn 
dư sót. 

Vì vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Mahämoggallăna bị đánh đập dẫn 
đến tịch diệt Niết-bàn ấy là công bằng theo ác-nghiệp 
vô-gián trọng-tội đánh đáp cha mẹ cho đến chết mà tiên- 
kiếp của Mahämoggalläna đã tạo trong quả-khứ xa xưa. 


* Còn nhóm ngoại đạo có fác-ý frong ác-tâm thuê 
mướn bọn cướp sát nhân đánh đập Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahãmogsalläna, bậc Thánh A-ra-hán đến chết, tất cả 
đều phạm ác-nghiệp vô-gián trọng-tội giết hại bậc 
Thánh A-ra-hán, thuộc về ác-nghiệp vô-gián trọng-tội, 
nên tất cả chúng nó đều bị Đức-vua truyền lệnh đem 
hành hình. 
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Sau khi bọn chúng chết, ác-nghiệp vô-giản trọng-tội 
cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục Avicl, chịu quả khô 
của ác-nghiệp ây. 


Sự Chết Của Chúng-Sinh 


Tất cả mọi chúng-sinh trong 3 giới 4 loài đều phải 
chết. Sự chết có 4 trường hợp: 

1- Chết vì hết tuổi thọ. 

2- Chết vì mãn nghiệp hồ trợ. 

3- Chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp-hỗ-trợ. 

4- Chết vì tai nạn (chưa hết tuổi thọ cũng chưa mãn 
nghiệp-hồ-trợ). 


* Người Có Phước-Thiện Tránh Được Tai Nạn 


Không đề cập đến 3 trường hợp chết trên, mà chỉ đề 
cập đên trường hợp thứ tư: Chết vì fai nạn (chưa hết thôi 
thọ cũng chưa mãn nghiệp-hô-trọ). 

Người có phước-thiện hộ trì có thê thoát khỏi mọi tai 
nạn một cách mâu nhiệm tự nhiên, ngoài khả năng của 
người ây, dù người khác có íác-ý frong ác-fâm cũng 
không thê giêt được người có phước-thiện, nhờ phước- 
thiện hộ mạng người ây. 

* Như trường hợp phú hộ Ghosaka: 

Đức-Phát ngự tại ngôi chùa Ghositarama trong nước 
Kosambi, Ngài thuyết giảng tích Sãmäãvafivatthu'"), trong 
tích này có phân đê cập đên cuộc đời ông phú hộ 
Ghosaka được tóm lược như sau: 


Trong thời quá khứ, vùng Allakappa xảy ra nạn đói 
khát và bệnh dịch làm nhiều người chết. 


Bộ Dhammapadatthakathã, tích Samaävafivatthu. 
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Người chồng tên Koiuhalika dẫn người vợ tên KZjT 
bồng đứa con nhỏ đi đến nước Kosambi để lánh nạn. Hai 
vợ chồng đi đường đồ ăn uống đã cạn hết, bệnh đói khát 
làm rã rời tay chân, bồng đứa con cũng không nỗi nữa, 
người chồng bản với vợ răng: 

- Này em! Vợ chồng chúng ta còn sống, hy vọng sẽ có 
con nữa, bỏ đứa con này, chúng ta đi thôi. 

Người mẹ thương yêu con không đành bỏ con khi nó 
đang còn sống. Hai vợ chồng đồng ý thay phiên nhau 
bồng đứa con, mỗi người một đoạn đường. Sự đói khát 
lại càng làm bủn rủn tay chân, người chồng lại bản tính 
với vợ bỏ đứa con, người vợ vẫn một mực năn nỉ chồng 
đừng bỏ đứa con. 

Đứa con nhỏ được trao từ tay chồng sang tay vợ, rồi 
trao từ tay vợ sang tay chồng làm cho đứa trẻ như ngất 
xỉu trên tay người cha. Người cha biết đứa con mệt ngủ 
thiếp đi, nên đặt nó nằm trên đống lá cây khô, ở dưới 
bóng mát gốc cây, rồi bỏ đi theo vợ ở phía trước. 

Người vợ nhìn lại không thấy đứa con bèn hỏi: 

- Này anh! Con của chúng ta đâu rôi? 

- Này em! Anh để con nằm dưới bóng mát ở gốc cây 
kia rồi. 

Người vợ khóc lóc, van xin chồng bồng đứa con lại 
cho mình, người chồng trở lại bồng đứa con, thì đứa con 
đã chết.” 


Hai vợ chồng tiếp tục đi đến một vùng, gặp một gia 
đình nuôi bò. 


' Người chồng bỏ đứa con nhỏ chết. Kiếp sau của người chồng ấy, khi 
được tái-sinh đâu thai làm người, bị người ta bỏ chêt 7 lân, nhưng nhờ 
phước-thiện hộ mạng nên không chêt. 
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Hôm ấy, gia đình nuôi bò làm lễ cầu an cho bò. Hằng 
ngày, ông chủ thỉnh Đức-Phật Độc-Giác đến độ vật thực, 
đặc biệt hôm ấy là ngày lễ cầu an, nên người nuôi bò nấu 
cơm sữa bò nhiều. 

Người chủ nhà nhìn thấy hai vợ chồng đói khát từ nơi 
xa đến, nên tiếp đãi rất tử tế và cho hai phần cơm sữa bò. 
Người vợ nói với chồng: 

- Này anh! Anh còn sống thì em sống được an-lạc, đã 
7 ngày qua, anh chịu đói khát nhiêu, anh nên dùng thêm 
một phần cơm sữa bò của em cho đủ no. 


Người vợ nhường một phần cơm của mình thêm cho 
chông ăn đủ no, còn người vợ chỉ dùng một ít cơm với 
bơ còn lại mà thôi. 

Người chồng chịu đói khát suốt 7 ngày qua, Tay gặp 
món cơm sữa bơ ngon miệng nên ăn no. Nhìn thấy người 
chủ nhà cho con chó cái năm dưới chế, ăn cơm sữa bơ, 
người ấy ngôi nghĩ rằng: 

“Con chó này có quả phước tốt thật, được ăn những 
đồ ăn ngon lành đên thê!” 

Đêm hôm ấy, người chồng ä ăn vật thực no, không tiêu 
hóa được, nên bị chết. Khi sắp chết, nhớ tưởng đến con 
chó, nên sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh vào bụng con chó cải của chủ nhà. 

Người vợ lo làm lễ hỏa táng cho chồng xong, xin ở lại 
làm công trong nhà người chủ nuôi bò ây. 

Người góa phụ làm công được một ít gạo, nấu cơm đề 
bát cúng dường Đức-Phật Độc-Giác, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, câu xin phước-thiện này được 
thành tựu đến người chồng của con vừa qua đời. 


Người góa phụ suy nghĩ rằng: 
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“Ta nên ở lại làm công nơi này, hằng ngày Đức-Phật 
Độc-Giác ngự đến đây khất thực, dù có ít thì ta cúng 
dường ít đến Ngài, dù không có thì ta có cơ hội đánh lễ 
Ngài, phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài, ta vẫn có 
được phước-thiện. ” 

Mấy tháng sau, con chó mẹ sinh ra một con chó đực 
khôn ngoan dễ thương. Người chủ nuôi con chó con 
bằng sữa bò, nên chó con mau lớn khôn. 

Mỗi khi Đức-Phật Độc-Giác độ vật thực xong, phần 
còn thừa, Đức-Phật cho con chó ăn phần vật thực Ấy. 

Cho nên, con chó rất kính yêu Đức-Phật Độc-GIác. 
Mỗi ngày nó đi theo người chủ đến hầu Đức-Phật Độc- 
Giác. Trên đường đi đến nơi rừng cây rậm TẠP, © SỢ CÓ 
thú dữ rình mỗi, người chủ lên tiếng “sờ! sù' 3 lần, nếu 
có thú dữ thì chúng lánh đi nơi khác. 

Một hôm, người chủ bạch với Đức-Phật Độc-Giác rằng: 

- Kính bạch Ngài, ngày nào con không có cơ hội đến 
kính thỉnh Ngài được, con sẽ cho con chó này đến kính 
thính Ngài đến nhà con. 

Từ đó trở về sau, khi nào người chủ nhà không có cơ 
hội đến hầu Đức-Phật Độc-Giác được, thì người chủ sai 
bảo con chó rằng: 

- Này con! Con hãy đến kính thỉnh Đức-Phật Độc- 
Giác nhé con! 

Nghe xong, con chó liền vẫy đuôi chạy thắng đến cốc 
của Đức-Phật Độc-Giác. Trên đường đi, đến nơi rừng 
cây rậm rạp, chó phát tiếng sủa 3 tiếng, để cho thú đữ 
lánh đi nơi khác. Con chó chạy đến cốc lá của Đức-Phật 
Độc-Giác, nhẹ nhàng đến trước cửa nằm mọp xuống 
ngâng đầu sủa 3 tiếng, để báo tin cho Đức-Phật Độc- 
Giác biết, rồi nằm im lặng chờ Đức-Phật Độc-Giác đi ra. 
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Con chó đi đẳng trước dẫn đường, Đức-Phật Độc- 
Giác đi theo đường về nhà, nó rât kính yêu Đức-Phật 
Độc Giác. 

Về sau, bộ y của Đức-Phật Độc-Giác cũ quá, người 
chủ kính dâng cúng dường vải may y đên Đức-Phật Độc- 
Giác. Công việc may y làm một người rât khó, nên Đức- 
Phật Độc-Giác nói với người chủ răng: 

- Này thí-chủi Công việc may y làm một mình không 
thuận tiện, cho nên Nhưự-Lai phải từn bạn đông phạm- 
hạnh cùng giúp may ÿ. 

Người chủ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, kính thính Ngài đi may y xong, con 
kính thính Ngài trở lại. 


Con chó đứng nghe Đức-Phật Độc-GIiác và người chủ 
nói chuyện với nhau. Tại nơi Ấy, Đức-Phật Độc-Giác 
dùng phép thần thông bay lên hư không hướng về núi 
Gandhamädana. Con chó đứng nhìn theo Đức-Phật Độc- 
Giác bay lên hư không, và sủa theo với tất cả tắm lòng 
kính yêu Đức-Phật Độc-Giác, cho đến khi không còn 
nhìn thấy bóng dáng Đức-Phật Độc-Giác nữa. Con chó 
chết ngay tại nơi ấy. 

Con chó chết với đại-thiện-tâm kính yêu vô hạn nơi 
Đức-Phật Độc-Giác, nên sau khi con chó chết, đại- 
thiện-nghiệp cung kính ấy cho quả tái-sinh làm vị thiên- 
nam trên cối trời Tam-tháp-tam-thiên trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ, có I.000 (một ngàn) thiên-nữ hầu hạ, 
hưởng mọi sự an-lạc ở cối trời Tam-thập-tam-thiên ấy. 

Khi thiên-nam này nói nhỏ bên tai vị chư-thiên nào, 
thì tiếng nói ấy vang xa đến 16 do-tuần (I do-tuần 
khoảng 20 km), nếu thiên-nam này nói bình thường, 
tiếng nói vang rộng xa đến 10.000 (mười ngàn) do-tuần. 
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Cho nên, vị thiên-nam này có tên là “Ghosakadeva- 
pufta: Thiên-nam có giọng nói vang”. Đó là quả của 
phước-thiện kiếp chó sủa với tắm lòng kính yêu vô hạn 
đối với Đức-Phật Độc-Giác. Ứj thiênnam Ghosaka 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối frời Tam-thập-tam-thiên. 


Vị thiên-nam Ghosaka say mê trong đối-tượng ngũ- 
dục, quên dùng vật thực, thê xác không thê duy trì được, 
nên chết từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện- 
nghiệp của kiệp trước cho quả tải-sinh đâu thai vào lòng 
một kỹ nữ xinh đẹp ở kinh-thành Kosambi. 

Cuộc Đời Ghosaka Có Phước Thoát Chết 7 Lần 

1- Trẻ Sơ Sinh Ghosaka Bị Bỏ Trong Đống Rác 

Ngày Ghosaka sinh ra đời, người kỹ nữ hỏi người tớ 
gái răng: 

- Này com! Bé trai hay bé gái ? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa Bà, bé trai q. 

Người kỹ-nữ bảo người tớ gái đem đứa bé trai ấy bỏ 
nơi đông rác, vì kỹ-nữ chỉ nuôi con gái, không nuôi con 
trai, bởi vì con trai không kê nghiệp nghê kỹ-nữ được. 

Đứa bẻ trai sơ sinh bị bỏ nơi đống rắc, các bầy quạ, 
điêu, chó vây quanh đứa bé, mà không con nào dám vào 
ăn thịt. 

Đó là quả của đại-thiện-nghiệp kiếp chó sủa với tắm 
lòng kính yêu vô hạn đôi với Đức-Phật Độc-GIác. 

Khi ấy, một người thấy các bầy quạ, diều, chó vây 
quanh đông rác, liên đi lại xem có gì lạ thường, thì thây 
một đứa bé tral, người ây vui mừng hớn hở bông đứa bé 
như đứa con của mình, sung sướng kêu lên răng: 
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“Ta được đứa con trai!”, rôi người ây bông đứa bé vê 
nhà nuôi nâng tử tê. 
2- Bé Ghosaka Bỏ Trước Công Chuồng Bò 


Khi ấy, phú hộ kinh thành Kosambi đi đến chầu Đức- 
vua, giữa đường gặp vị quân sư nhà vua chuyên môn 
xem sao trên hư không mà đoán số. Ông phú hộ hỏi vị 
quan rằng: 

- Thưa vị quân sư, hôm nay có điễu lành dữ thể nào? 

VỊ quân sư thưa: 

- Hôm nay, Đức-vua và triều đình, hoàng gia cho đến 
thân dân thiên hạ đều bình an và có một điều lành. 

“Đặc biệt, đứa bé nào sinh ra đời ngày hôm nay, về 
sau, nó sẽ trở thành một phú hộ nước Kosamb1 này ”. 

Nghe nói như vậy, ông phú hộ có phu-nhân đang 
mang thai, già ngày già tháng rồi, nên ông phú hộ sai 
bảo gia nhân trở về nhà xem phu-nhân của mình đã sinh 
hay chưa, rồi trở lại báo tin cho ông biết. 

Gia nhân báo tin cho ông phú hộ biết rằng bà phú hộ 
chưa sinh. 

Ông phú hộ đến chầu Đức-vua xong, vội vàng trở về 
nhà, gọi người tớ gái thân tín tên Kã]I và trao cho 1.000 
đồng (một ngàn đồng) kahäpana (tiền Ấn-Độ thời xưa), 
để bà đi tìm kiếm trong kinh-thành có đứa bé nào sinh 
trong ngày, thì bà trao cho họ số tiền 1.000 đồng 
kahãpana ấy, rồi bồng đứa bé về. 

Bà Ka]I đi hỏi thăm tìm hỏi khắp nơi, lần lượt đến nhà 
một người, nhìn thấy có đứa bé bèn hỏi người nhà ngày 
sinh của đứa bé ấy. Người nhà bảo đứa bé vừa mới sinh 
trong ngày. 

Bà Kãli trao cho người chủ nhà 1.000 đồng kahãpana, 
rồi bồng đứa bé về cho ông phú hộ. 
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Ông phú hộ nghĩ rằng: 

“Nếu phu-nhân của ta sinh con gái, ta sẽ cho con gái 
của ta làm vợ nó, rồi cho nó tước vị phú hộ, nếu phu- 
nhân ta sinh con trai, thì ta sẽ giết nó chết. ” 

Ông phú hộ bảo người nuôi nắng săn sóc đứa bé ở 
trong nhà. Vài ngày sau, phu-nhân của phú hộ sinh con 
trai, nên ông phú hộ tính kế giết đứa bé này, để con mình 
lớn lên được tước phú hộ. 

Ông phú hộ gọi bà Kãli đến sai bảo rằng: 

- Này Kajli! Sáng sớm mái, bà hãy bông đứa bé 
Ghosaka này bỏ trước cổng chuông bò, để khi bò ra sẽ 
đạp đứa bé này chết. Bà đứng xem đứa bé chết hay sống 
thế nào rồi về trình cho ta biẾt. 

Bà Kãli làm theo lời của phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka bỏ trước cửa cổng chuồng bò. Người chăn bò 
mở công, thường ngày con bò đầu đàn đi ra sau chót, 
nhưng hôm ấy nó đi ra trước, bốn chân đứng như bồn trụ 
cột, đứa bé nằm ở giữa, đàn bò hằng trăm con lấn hai 
bên sườn con bò đầu đàn đi ra. Người chăn bò thấy điều 
lạ thường, nghĩ rằng: 

“Con bò đâu đàn này hằng ngày đi ra sau cùng, hôm 
nay ra trước đứng yên một chỗ, có chuyện gì lạ vậy. ” 

Đến xem thấy đứa bé đang nằm giữa bốn chân con bò 
đầu đàn, người chăn bò vui mừng sung sướng bồng đứa 
bé, kêu lên rằng: 

“Tạ được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tế. 

Bà Kãli trở về trình cho ông phú hộ biết tất cả sự việc 
đã xảy ra. Ông phú hộ liền trao cho bà 1.000 đồng 
kahãpana, bảo bà đưa cho người chăn bò và bồng đứa bé 
trở về. 
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3- Bé Ghosaka Bị Bỏ Trên Đường 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Käli rồi sai bảo rằng: 

- Này Kajh! Sáng sớm ngày mái sẽ có đoàn xe bò 500 
chiệc chở hàng hóa đi bản. Bà bông đứa bé Ghosaka 
này đặt năm ngang trên đường, đê cho bò đạp chết, hoặc 
xe cản nó chết. Bà đưng đó theo dõi nó sông chết thê 
nào rồi về trình cho ta biết. 

Bà Kali làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka đặt năm ngang trên đường. Khi ây, người 
trưởng đoàn xe đi trước, khi đi đến gần chỗ đứa bé năm, 
con bò đứng sững lại, không chịu bước tới trước, dù 
người trưởng đoàn la bảo thê nào hai con bò vân không 
chịu bước, chỉ đứng sừng sững tại một chỗ. Chờ đên gân 
sáng, người trưởng đoàn nghĩ răng: 

Tại sao hai con bò này lại đứng sừng sững như vậy? 

Người trưởng đoàn bước xuống xe xem đường nhìn 
thây đứa bé năm ngang trên đường, người trưởng đoàn 
vui mừng sung sướng kêu lên răng: 

“Tạ được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú hộ 
nghe. Ong phú hộ lại trao cho bà 1.000 đông kahãpana, 
bảo bà đưa cho người trưởng đoàn xe, rôi bông đứa bé 
trở về. 

4- Bé Ghosaka Bị Bỏ Nơi Nghĩa Địa 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kãi rồi sai bảo rằng: 

- Này Kalil Bà bông đứa bé Ghosaka này bỏ nơi 
nghĩa địa, cho nằm giữa bụi cây, để cho chó rừng, qua, 


diễu ăn thịt, hoặc các hàng phi nhân giết hại nó chết. Bà 
xem xét nó sống chết thế nào, về trình cho ta biẾ. 
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Bà Kã|i làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka bỏ nơi nghĩa địa, cho năm giữa bụi cây, bà 
đứng ở một nơi theo dõi xem xét. Bầy qua, diều, chó 
rừng, phi nhân v.v... con nào dám đến gần đứa bé, vì 
đại-thiện-nghiệp của đứa bé trong tiền-kiếp hộ mạng nó. 

Khi ấy, người chăn dê thả đàn dê vào nghĩa địa ăn lá 
cây, một con dê mẹ đi ăn vào giữa bụi cây, nhìn thấy đứa 
bé, dê mẹ quỳ gối xuống để cho đứa bé bú sữa. 


Người chăn dê la bảo dê mẹ không chịu ra, nên đi vào 
bụi cây đuôi dê mẹ thì nhìn thây dê mẹ đang quy gôi cho 
đứa bé bú sữa. Người chăn dê sung sướng vui mừng kêu 
lên răng: 

“Ta được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc đã xảy ra cho ông phú 
hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà I.000 đông 
kahäapana, bảo bà đưa cho người chăn dê, rôi bông đứa 
bé vê. 

5- Bé Ghosaka Bị Ném Xuống Hồ Sâu 

Khi ấy, ông phú hộ gọi bà tớ gái Kã|i rồi sai bảo rằng: 

- Này Kali! Bà bông đứa bé Ghosaka này lên đỉnh núi 
nơi ném bọn cướp, rồi ném đứa trẻ xuống hồ sâu đê thân 
hình nó đụng vào đả tan xương nát thịt rơi xuông đái. 

Bà theo đối xem xét nó sống chết thế nào, về trình cho 
ta biết. 

Bà Kãli làm theo lời của ông phú hộ, bồng đứa bé 
Ghosaka lên đỉnh núi rôi ném đứa bé xuông hô sâu. Đứa 
bé rơi xuông năm trên bụi tre có dây tơ hông chăng chịt 
như năm trên tâm thảm làm băng lông thú êm âm. 
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Hôm ấy, người thợ đan tre và đứa con lên núi đốn tre, 
khi đồn cây tre xong, lôi cây tre ra, làm cho bụi cây rung 
chuyền, đứa trẻ phát ra tiếng 

“Giống như tiếng khóc của một đứa bé ”. 

Người thợ đi vòng quanh, nhìn lên ngọn bụi tre, thấy 
đứa bé năm trên ây, người thợ sung sướng kêu lên răng: 

“Ta được đứa con trai”, rồi bồng đứa bé về nhà nuôi 
dưỡng tử tê. 

Bà Kãli trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông phú hộ 
nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000 đông kahäpana, 
bảo bà đưa cho người thợ đan tre, rôi bông đứa bé vê. 

6- Nghĩ Hại Người, Lại Tự Làm Khổ Mình 

Ông phú hộ nghĩ mưu kế nào cũng không giết hại 
được đứa bé Ghosaka, đành nuôi nắng chờ tìm mưu kế 
khác. Đứa bé Ghosaka càng ngày càng khôn lớn trưởng 
thành, ngây thơ và tưởng mình là con của ông phú hộ, 
không hê hay biêt ông phú hộ tìm mưu kê giêt hại mình. 

Khi ấy, phú hộ nghĩ ra mưu kế giết hại cậu Ghosaka, 
ông phú hộ đên chô làm đô gôm, gặp người thợ đô gôm 
quen thân, hỏi răng: 

- Này người thợ! Khi nào sẽ đốt lò. 

Người thợ trả lời: 

- Thưa ông phú hộ, ngày mai, tôi sẽ đốt lò. 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này người thợ! Ngươi hãy nhận số tiễn 1.000 đồng 
kahäpana này, rồi giúp tôi một việc. 

Người thợ hỏi: 

- Thưa ông phu hộ, tôi giúp ông việc gì? 

Ông phú hộ bảo rằng: 


180 PHÁP-HÀNH GIỚI 


- Này người thợ! Tôi có một đứa con ngõ nghịch, 
vong ơn, tÔi SẼ Sai nÓ đến chỗ anh, anh dẫn nó vào rong 
phòng chặt nó làm nhiễu đoạn, bỏ vào trong hũ, rồi đem 
đốt trong lò. Tôi xin thưởng cho anh trước 1.000 động 
kahapama, khi nào anh làm xong, tôi sẽ hậu tạ xứng 
đáng cho anh. 

Người thợ đồ gốm nhận lời. 

Sáng ngày hôm sau, ông phú hộ gọi Ghosaka đến rồi 
bảo rằng: 

- Này Ghosakal hôm qua, cha có gặp người thợ đồ 
gốm nhờ làm một việc, con hãy đến nơi ấy, gặp người 
thợ đô gốm nói rằng: 

“Cha tôi bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi nhờ 
ông làm hôm qua, hãy làm cho xong ”. 

Cậu Ghosaka vâng lời cha ra đi, vừa ra khỏi nhà, gặp 
đứa em trai (con ruột của ông phú hộ) đang chơi bắn bi 
với tính cách ăn thua với nhóm trẻ con. 

Thấy anh Ghosaka đến, người em vui mừng nói rằng: 

- Này anh Ghosakal Em chơi bị thua bọn trẻ này rất 
nhiễu viên bi, bây giờ nhờ anh chơi hộ, bắn thắng lại số 
bỉ ấy cho em. 

Cậu Ghosaka bảo với em rằng: 

- Này em thân thương! Anh phải đem tin của cha đến 
chỗ lò gốm đất nung, ở đây chơi trò bắn bi sẽ bị cha rầy 
la, anh sợ cha lắm. 


Biết cậu Ghosaka có tài chơi trò bắn bi rất giỏi, lúc 
nảo cũng thắng bọn trẻ, nên người em năn nỉ Tăng: 

- Này anh Ghosaka! Xim anh đừng sợ, đề em đem tin 
của cha đến chỗ lò gốm đất nung thay anh, còn anh ở 
đáy chơi trò bắn bi với nhóm trẻ, thắng lại số bị cho em, 
rồi anh chờ em trở lại. 
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Cậu Ghosaka nói với em rằng: 
- Này em thân thương! Nếu nh vậy, em đến chỗ lò 
gốm, gặp người thợ đồ gốm nỏi rằng: 


“Cha tôi sai bảo tôi đến hỏi ông, công việc cha tôi 
nhờ ông làm hôm qua, hãy làm cho xong. ” 

Người em là người con ruột của ông phú hộ đến gặp 
người thợ đô gôm nói như vậy. Khi ây, người thợ đồ 
gôm liên giêt đứa con của ông phú hộ theo lời yêu câu 
của ông, chặt đứa con từng đoạn bỏ vào hũ đặt vào lò 
nung thiêu cháy. 

Cậu Ghosaka chơi trò bắn bi thắng nhóm trẻ, lấy lại 
sô bi của người em đã thua, rôi ngôi chờ người em trở 
lại, mãi đên chiêu không thây em trở lại, nên trở vê nhà. 
Ông phú hộ nhìn thây Ghosaka liên hỏi: 

- Này Ghosaka! Sao con không đi đến gặp người thợ 
đồ gốm? 

Cậu Ghosaka thưa với cha (ông phú hộ) rằng: 

- Kính thưa cha, khi con đi ra, gặp em trai chơi trỏ 
băn bị bị thua bọn trẻ, nên nó nhờ con chơi đê gỡ lại, 
còn nó thay con đi đến nhà bác thợ nung lò gôm. 

Khi nghe như vậy, ông phú hộ liền kêu la rằng: 

Xin đừng có giết con tôi! 

Ông phú hộ đầu óc choáng váng, bước đi khệnh 
khang, đên chỗ người thợ đô gôm, hai tay ôm đâu kêu la: 

- Này anh thợ! Xin đừng làm cho tôi thiệt hại. 

Người thợ đồ gốm thấy ông phú hộ đến kêu la như 
vậy, bèn thưa với ông phú hộ răng: 

- Thưa ông phú hộ, ông đừng lớn tiếng kêu la như 
vậy, công việc ông yêu cáu tôi đã hoàn thành xong rồi. 
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Ông phú hộ khổ tâm sầu não tột cùng, như bị quả núi 
lớn đẻ lên ngực của ông. 

Người này mưu hại người kia, mà người kia không có 
tâm làm hại trở lại, hoặc người này mưu làm khô người 
kia, mà người kia không có tâm làm khô trở lại, thì 
người mưu làm hại này sẽ phải chịu 10 điêu khô não, 
như Đức-Phật đã dạy: 

- Chịu khổ tâm CÙng Cực. 

- Bị thiệt hại lớn. 

- BỊ đau đâu, đứt mạch máu (vì sự nóng nảy quá độ). 

- BỊ bệnh trâm trọng. 

- Bị phóng tám, loạn trí, điện cuông. 

- Bị tai-hại do từ Đức-vua. 

- Bị chê trách dữ dội. 

- Bà con, bè bạn bị tai nạn. 

- Của cải, sự nghiệp bị thiệt hại. 

- Sau khi chêt sa vào địa-ngục. 

7- Mưu kế giết hại Ghosaka lần cuối cùng 

Mặc dù vậy, vẫn chưa từ bỏ ý định giết hại cậu 
Ghosaka, ông phú hộ nghĩ ra được mưu kê: 

“Ta sẽ sai Ghosaka đi đến nhà bác thâu thuế 100 gia 
đình của ta, nhờ bác thâu thuê giết nó ”. 

Nghĩ xong, ông phú hộ liền viết một lá thư gửi cho 
bác thâu thuê ây răng: 

“Người cầm thư này là đứa con ngỗ nghịch vong ơn 


của tôi, nhờ bác giết chết nó, rồi ném xuống hẳm. Khi 
giết chết nó xong rồi, tôi sẽ trọng thưởng cho bác. ” 


Ông phú hộ gọi cậu Ghosaka rồi bảo rằng: 
- Này Ghosakal Con mang thự này ải đến trao cho 
bác thâu thuế của nhà ta ở vùng ấy. 
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Ông phú hộ bảo cậu Ghosaka cất giữ cân thận lá thư 
trong chéo áo. Cậu Ghosaka không biết đọc chữ, vì từ 
nhỏ đến lớn cậu không được đi học chữ, cho nên cậu 
Ghosaka đem lá thư giết mình, nhưng vẫn không biết. 
Cậu thưa với người cha rằng: 

- Thưa cha, trên đường đi con sẽ ở trọ nơi nào? 

Ông phú hộ bảo rằng: 

- Này Ghosaka! Con đừng lo, trên đường đi đến vùng 
bên ấy, đến tỉnh thành có một gia đình phú hộ là bạn 
thân của cha, con đến nhà ông phú hộ ăn và nghỉ lại 
đêm nơi ấy, rồi sáng mai đi tiếp. 

Cậu Ghosaka đảnh lễ cha rồi từ giã ra đi, đến tỉnh ấy 
hỏi thăm nhà ông phú hộ, gặp phu-nhân của phú hộ ở 
nhà, cậu tự giới thiệu tên là Ghosaka, con trai của phú hộ 
Kosambi. 

Được biết như vậy, bà phú hộ vô cùng hoan hỷ, bởi vì 
phú hộ xứ Kosambiï với gia đình bà vốn là bạn thân thiết 
với nhau. Phu-nhân phú hộ nhìn thấy Ghosaka đem lòng 
thương yêu như con của mình. 

* Gia-đình phú hộ tỉnh này có một đứa con gái được 
16 tuổi rất xinh đẹp đáng yêu. Cô ở trong một căn phòng 
sang trọng đặc biệt trên tầng lầu thứ 7, với một người tớ 
gái lo phục vụ cho cô. Khi ấy, cô sai bảo đứa tớ gái đi chợ. 

Nhìn thấy đứa tớ gái, phu-nhân phú hộ gọi lại hỏi rằng: 

- Này con! Con đi đâu? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa bà, tiểu thư sai con đi chợ mua săm đô. 

Phu-nhân phú hộ bảo người tớ gái rằng: 

- Này con! Con hãy lo nước tắm, nước rửa chân, sắp 
đặt chỗ nghỉ cho cậu ŒGhosaka, con của phú hộ, rồi con 
đi chợ sau. 
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Người tớ gái làm công việc mà bà phú hộ sai bảo 
xong mới đi chợ nên về trễ, bị tiều-thư quở trách. 

Người tớ gái thưa chuyện với tiểu thư rằng: 

- Thưa tiểu thư, sở đĩ em về trễ là vì em phải lo chỗ ở 
cho công-tử ŒGhosaka là con của phú hộ KosambT xong, 
em mới đi chợ, xin tiểu-thư đừng trách em. 

Nghe đến tên công f# Ghosaka là con trai phú hộ 
Kosambï, con gái phú hộ cảm thấy con tim rung động, 
lòng yêu thương dạt dào trong lòng, khiến nàng không 
thể ngồi yên trên tầng lầu. 

Thật ra, ứiển-kiếp của cô con gái phú hộ này tên là 
Kãjï có người chồng yêu quý tên là Koruhalika, và tiền- 
kiếp của cậu Ghosaka tên là Kotuhalika có người vợ yêu 
quý tên Kaj. 

Như vậy, cô con gái phú hộ và cậu Ghosaka đã từng 
là vợ chồng thương yêu với nhau trong tiền-kiếp, cho 
nên, tình nghĩa vợ chồng yêu thương với nhau trong kiếp 
trước đã phát sinh trở lại với cô, khiến cho cô muốn gặp 
lại người chồng yêu thương trong kiếp trước. 


* Tình Thương Yêu Phát Sinh Do Hai Nhân 
Đức-Phật dạy rằng: 
Tình yêu phát sinh do hai nguyên nhân: 


- Tình yêu vợ chông đã từng sống chung trong kiếp trước. 
- Tình nghĩa giúp đỡ lần nhau trong kiếp hiện-tại. 


Cô gái phú hộ hỏi người tớ gái rằng: 

- Này em! Báy giờ công-tử Ghosaka đang ở đâu vậy? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiểu-thư, công-tử Ghosaka đang nghỉ ở trong 
phòng khách. 
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Cô gái phú hộ hỏi rằng: 

- Này em! Công-tử Ghosaka có mang gì theo Không? 

Người tớ gái thưa rằng: 

- Thưa tiểu thư, công-tử Ghosaka có mang theo lá thư 
được cất giữ trong chéo áo. 

Cô gái phú hộ nôn nao muốn biết nội dung của lá thư 
nên cô từ tầng lầu thứ 7 vội vàng đi xuống. Trong nhà 
không ai hay biết, nàng lén vào phòng ngủ của công-tử 
Ghosaka, thấy công tử Ghosaka đang năm ngủ say, tình 
yêu thương vô hạn phát sinh, nàng muốn biết lá thư nói gì, 
nên lấy lá thư trở về phòng đọc, nàng giật mình nghĩ răng: 

“Người gì mà khờ khao đến thế! Mang thư giết mình, 
mà không hay biết, nếu ta không đọc thư này, thì chắc 
anh ta chết mắt thôi!” 

Nàng bỏ lá thư ấy, viết lại lá thư khác, dựa theo lời 
của ông phú hộ, đổi ý nghĩa lại rằng: 

“Thưa bác, con của tôi tên Ghosaka, mang thự này 
đến bác, nhờ bác thâu thuế 100 nhà, rồi làm một nhà lâu 
2 tầng, có hàng rào xung quanh chắc chắn, có người 
cạnh gác cửa ngày đêm. Nhờ bác thay mặt tôi đứng ra 
làm lễ thành hôn con trai của tôi Ghosaka với con gái 
phú hộ trong tính thành ấy. Khi công việc xong rồi, tôi 
Sẽ trọng thưởng cho bác. ” 

Viết xong nàng gấp lại, xuống lầu đến phòng ngủ của 
công-tử Ghosaka, nàng cất giữ lá thư vào trong chéo áo 
của cậu ta như trước. 

Cậu Ghosaka nghỉ một đêm, sáng dậy ăn uống no đủ, 
từ giã ông bà phú hộ đi đến nhà bác thâu thuế. Bác thâu 
thuế nhìn thấy cậu Ghosaka hỏi: 

- Này công-tử! Công-tử đến có công việc gì? 

Cậu Ghosaka thưa rằng: 
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- Thưa bác! Thân phụ của con gửi là thư cho bác đáy. 

Cậu Ghosaka trao lá thư cho bác thâu thuế xem, đọc 
xong thư bác thâu thuế vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: 

“Ông phú hộ đã giao cho ta công việc quan trọng, rất 
vinh dự lớn lao. ” 

Ông thông báo với 100 gia đình đóng thuế biết rằng: 

- Thưa quỷ bà con! Công-tử Ghosaka của ông phú hộ 
mạng lá thư đến cho tôi, trao một phận sự quan trọng 
rất vinh dự là thay mặt ông phú hộ đứng ra lo công việc 
làm lễ thành hôn công-tử lớn của phú hộ với cô tiểu-thư 
của gia đình phu hộ trong tỉnh thành này. 

Chúng ta hãy mang vật liệu, v.v... để xây cất một căn 
nhà lẫu 2 tầng thật xinh đẹp xong, rôi chúng ta sẽ tổ 
chức làm lễ thành hôn cho công-tử của ông phú hộ với 
tiếu-thư của ông phú hộ trong tỉnh thành này. 

Tất cả mọi người vô cùng hoan hý chung lo xây cất 
nhà, rồi làm lễ thành hôn công-## Ghosaka của phú hộ 
Kosambï với cô tiểu-thư của phú hộ trong tỉnh thành này 
xong, cho người báo tin cho ông phú hộ Kosambï biết rằng: 

“- Kính thưa ông phú hộ, công việc mà ông phú hộ 
giao cho tôi, báy giờ tôi đã làm xong. ” 

Ông phú hộ Kosambï nghe người đem tin thuật lại 
mọi sự VIỆC ngoài ý muốn của mình, ông than vẫn rằng: 

“Ta muốn làm điểu nào, thì điều ấy không thành tựu, 
ta không muốn làm điễu nào, thì điều ấy lại thành tựu. ” 

Ông phú hộ Kosambï phát sinh khổ tâm buồn phiền 
lâm bệnh nặng, một phần vì thương tiếc đứa con ruột, 
một phần uất ức đứa con nuôi, đã bao nhiêu lần giết nó 
mà vẫn không giết được, cho nên căn bệnh của phú hộ 
càng ngày cảng trầm trọng, không có thuốc men nào 
điều trị cho khỏi được. 
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Phần tiêu-thư của ông phú hộ sau khi làm lễ thành hôn 
với công-tử Ghosaka rồi, nàng bảo nhóm gia nhân rằng: 

Nếu có người nhà ông phú hộ xứ Kosambï đến mang 
tin tức gì, các người hãy cho ta biết trước, không được 
cho cậu Ghosaka biết trước. 

Ông phú hộ Kosambï tuy đã lâm bệnh nặng, nhưng 
ông nghĩ rằng: 

“Ta sẽ không cho đứa con nuôi xấu số này thừa 
hưởng của cải sự nghiệp của ta. ” 

Ông phú hộ Kosambï sai người đem thư đến gọi đứa 
con nuôi Ghosaka về gặp ông hai lần mà phu-nhân của 
Ghosaka vẫn giấu kín, không cho phu-quân Ghosaka 
biết, mãi cho đến lần thứ ba, người nhà phú hộ KosambT 
đem tin đến, bảo công-tử Ghosaka trở về nhà cho ông 
phú hộ gặp mặt gấp. 

Lần này phu-nhân của công-tử Ghosaka hỏi thăm tình 
trạng và biết ông phú hộ lâm bệnh nặng trầm trọng, 
không thê sống lâu được nữa, nàng mới báo tin cho phu- 
quân biết rằng: 

- Cha của anh bị bệnh nặng trầm trọng, hai vợ chồng 
chúng ta nên sắp đặt trở về thăm cha. 

Nàng muốn kéo dài thời gian, nên nàng tính đem xe 
chở của cải hàng hóa thâu thuế 100 nhà về nhà chồng. 

Khi cậu Ghosaka về đến nhà, thì ông phú hộ đã quá 
yếu rồi, người nhà báo tin cho ông phú hộ biết cậu 
Ghosaka về đến. 

Theo sự sắp đặt của phu nhân, công tử Ghosaka đứng 
phía dưới chân của người cha, vợ của công tử Ghosaka 
đứng ở phía trên đầu. 

Ông phú hộ gọi người thủ kho báo cáo tất cả của cải 
vàng bạc trong kho của ông và của cải bên ngoài. Người 
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thủ kho báo cáo: “cửa cải có 400 triệu (bốn trăm triệu), 
côn ruộng đát, đàn gia súc: tráu, bò, ngựa, xe CỘ, V.V... 
có chừng áy, chừng áy, ... ` 

Ông phú hộ Kosambi nghĩ trong tâm không muốn cho 
cậu Ghosaka số của cải, tài sản ấy, nhưng miệng lại nói 
cho, ngược lại với điều ông đã nghĩ, bởi vì, do phước- 
thiện của cậu Ghosaka khiên ông phú hộ Kosambï nói 
trái với điêu ông suy nghĩ. 

Sau đó, ông phú hộ Kosambï qua đời (chết), tất cả của 
cải, tài sản sự nghiệp của ông phú hộ Kosambï đều thuộc 
về của cậu Ghosaka. 

* Cuộc Đời Ghosaka Trở Thành Phú Hộ 

Sau khi ông phú hộ Kosambï chết, các quan tâu lên 
Đức-vua Udena nước KosambiI. 

Đức-vua truyền hỏi: 

Ông phú hộ Kosambĩ có đứa con nào không? 

Các quan tâu: 

- Muôn táu Bệ hạ, ông phú hộ xứ Kosambi có một 
công-tử tên là Ghosaka. 

Đức-vua truyền lệnh gọi công-tử Ghosaka vào châu, 
rôi phong tước Gbøosaka thừa kê tước vị phú hộ của 
người cha đê lại. 

Từ đó, cậu Ghosaka trở thành phú hộ nước Kosambi. 

Một hôm, phu-nhân phú hộ nhìn phu-guân Ghosaka 
mỉm cười. Đi hộ Ghosaka hỏi phu-nhân cười việc gì? 

Phu-nhân thưa cho phu-quân Ghosaka biết, nay phu- 
quân trở thành ph hộ nước Kosambï như thê này là nhờ 
nàng giúp một phân. Nàng kê lại việc công-f£ứ Ghosaka 
đem lá thư đên bác thâu thuê, nhờ bác ây giêt công-tử, 
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chính nàng đã bỏ lá thư ấy, rồi viết lại lá thư khác, nhờ 
bác thâu thuế đứng ra làm lễ thành hôn công £ử Ghosaka 
với tiêu-thư của ông phú hộ trong tỉnh thành ấy. 

Phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân, bởi vì 
phú hộ Ghosaka tin rằng: 

“Ta là người con trai thừa kế của cải tài sản và tước 
vị của người cha để lại. ” 

Bởi vì phú hộ GŒhosaka không hề hay biết gì về thân 
phận của mình, và những sự việc mà ông phú hộ đã đôi 
xử với mình. 

Vì vậy, phú hộ Ghosaka không tin lời của phu-nhân. 

Biết phú hộ Ghosaka vẫn chưa tin đó là sự thật, nên 
nàng cho người gọi bà tớ gái Kã|i đứng ra làm chứng. 

Bà tớ gái Kali thân tín đứng ra làm chứng thuật lại 
đầy đủ cuộc đời của cậu Ghosaka từ khi còn là đứa trẻ sơ 
sinh, ông phú hộ đã tốn nhiều tiền, với tác-ý trong ác- 
tâm muốn giết Ghosaka 6 lần trước, nhưng không thê 
nảo giết chết Ghosaka được. 

Đến lần thứ 7, như lời phu-nhân đã nói là hoản toàn 
đúng theo sự thật. 

Như vậy, công-tử Ghosaka thoát chết 7 lần, nay trở 
thành phú hộ Ghosaka nước Kosambï này. 

Phú hộ Ghosaka nghe qua tiêu sử cuộc đời của mình 
như vậy, nên suy nghĩ rằng: 

Ta đã tạo ác-nghiệp gì nặng mà ta bị tai nạn như thể, 
và ta đã tạo đại-thiện-nghiệp gì, mà ta được thoát khỏi 
chết như vậy. Từ nay về sau, ta không nên để duôi, cố 
gắng tạo mọi phước-thiện. 

Từ đó, phú hộ Ghosaka mỗi ngày đem của cải ra làm 
phước-thiện bố-thí, cho mọi người nghèo khổ đói khát, 
người đi đường, v.v... 
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Về sau, khi nghe tin Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng 
xuất hiện trên thế gian, phứ hộ Œhosaka cùng với hai 
người bạn cũng là phú hộ tên Kukkuƒa và Pavarika cùng 
nhau đến hầu Đức-Phật tại xứ Sãvatthi, nghe pháp xong, 
cả ba phú hộ đều trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Cả 3 phú hộ thỉnh Đức-Phật ngự đến xứ Kosambï 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi mỗi ông phú hộ 
xây cất mỗi ngôi chùa dâng cúng dường đến chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 

* Ông phú hộ Ghosaka xây cất ngôi chùa đặt tên 
Œhosttărãma. 

* Ông phú hộ Kukkufa xây cất ngôi chùa đặt tên 
Kukkufärãma. 

* Ông — hộ Pãvãrika xây cất ngôi chùa đặt tên 

Ba ông m hộ nước Kosambï hộ trì Tam-bảo cho đến 
trọn đời. 


* Tích Người Phạm Điều-Giới Trộm-Cắp 


Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại cung điện của Đức- 
vua Bimbisära trong kinh-thành Magadha, thuyết bài 
Tirokuddapeta tê độ nhóm ngạ-quỷ là thân quyến tiên- 
kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 

Trong bộ Chú-giải Petavatthu giảng giải bài kệ 
Tirokuddapetavatthu“ nói về nhóm ngạ-quỷ là bà con 
thân quyến trong tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisära, được 
tóm lược như sau: 


Nhóm ngạ-quỷ vốn là bà con thân quyến trong tiền- 
kiệp của Đức-vua Bứmbisara từ thời kỳ Đức-Phật 


' Khu. Bộ Chú-giải Petavatthu, Tirokuddapetavatthuvannanä. 
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Phussa xuất hiện trên thế gian cho đến thời kỳ Đức-Phật 
Gotama của chúng ta trải qua thời gian khoảng cách 92 
đại-kiếp trái đất, có § Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện 
trên thê gian: Đức-Phát Phussa, Đúc-Phát Vipassi, Đức- 
Phát Sikhi, Đức-Phật Wessabhu, Đức-Phật Kakusandha, 
Đức-Phát Konagamana, Đức-Phật Kasspa, đến Đức- 
Phật Gotama. 

Tiên- -kiếp của nhóm ngạ- quỷ vốn là bà con thân 
quyến của vị quan thâu-thuế '”) của Đức-vua Jayasena 
trong thời-kỳ Đức-Phát Phussa. 

Những người bà con thân quyến ấy có phận sự lo làm 
các món vật thực đem dâng cúng dường đến Đức-Phật 
Phussa cùng chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Nhóm người ấy 
vốn không có đức-tin trong sạch nơi 7Tưm-bảo: Đức- 
Phát-báo, Đúc-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, không tin 
nghiệp và quả của nghiệp, nên đã tự tiện lẫy dùng trước 
những món đồ ăn dành để dâng cúng dường đến chư tỳ- 
khưu-Tăng, còn đem cho các con ăn nữa, đã phạm giới 
trộim-cặp đồ ăn của chư Đại-đức fỳ-khưu- Tăng, lại còn 
gây gỗ với những người có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, rồi đốt cháy nhà bếp, nên ứzo ác-nghiệp trộm-cắp 
và phả hoại. 


Sau khi nhóm người ấy chết, ác-nghiệp trộm-cắp đô 
ăn của chư fÈ-khưu- lăng cho quả tái-sinh trong cối đại- 
địa-ngục, rồi từ cõi địa-ngục này sang địa-ngục khác, trải 
qua 92 đại-kiếp trái đất, mãi cho đến kiếp trái đất 
Bhaddakappa) này. 


' Vị quan thâu thuế này là tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisãra. 
 Bhaddakappa là kiếp trái đất mà chúng ta đang sinh sống có 5 Đức-Phật 
tuần tự xuất hiện trên thế gian: Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Konä- 
gamana, Đức-Phật Kassapa, Đức-Phật Gotama, và sẽ có Đức-Phật Metteyya 
sẽ xuất hiện trên thế gian trong thời vị-lai, cùng trong kiếp trái đất này. 
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Trong thời kỳ Đức-Phật Kassapa xuất hiện trên thế 
gian, chúng nó mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rỒi tái- 
sinh làm nhóm ngạ quỷ đói khát. 

Một hôm, nhóm ngạ-quy ấy đến hầu Đức-Phậtr 
Kassapa, bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, nhóm ngạ-quỷ chúng con 
đến khi nào mới có người bà con thân quyền làm phước- 
thiện bô-thí, rồi hồi- hướng phân phước-thiện bồ-thí ấy 
đến cho chúng con, để cho nhóm ngạ- quỷ chúng con 
hưởng được phần phước-thiện hồi-hướng ấy, chúng con 
mới thoát ra khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở này, 
hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc? Bạch Ngài. 

Nghe chúng ngạ-quỷ bạch hỏi như vậy, Đức-Phật 
Kassapa dạy bảo rằng: 

- Này nhóm ngạ-quỷ! Báy giờ các con chưa được gì. 
Các con hãy ráng chờ trong thời vị-lai đến thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 

Thuở ấy, có Đúc-vua Bimbisara đã từng là bà con 
thân quyển của các con trước đây cách 92 đại-kiếp trái 
đất. Đức-vua Bimbisãra sẽ làm phước-thiện bố-thí, cúng 
dường đến Đức-Phật Gotama cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng, rồi sẽ hồi hướng phần phước-thiện bô-thí ấy 
đến cho các con. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật Kassapa như vậy, nhóm 
ngạ-quỷ vô cùng hoan hỷ trông chờ như sắp nhận được 
phần phước-thiện bố-thí ấy trong nay mai. 


Thời kỳ Đức-Phát Kassapa xuất hiện trên thế gian, 
tuổi thọ con người khoảng 20.000 năm. 

Đến khi Đức-Phật Kassapa tịch diệt Niết-bàn, và 
giáo-pháp của Đức- Phát bị mai một dân dân cho đên khi 
hoàn toàn bị tiêu hoại, thì ác-pháp dân dân tăng trưởng, 
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còn thiện-pháp từ từ suy thoái, cho nên, tuôi thọ của con 
người giảm dân, giảm dần từ 20.000 năm xuống dần dần 
cho đến khi tuổi thọ con người chỉ còn 10 năm. 


Khi â Ấy, một thảm họa khủng khiếp xảy ra, con người 
chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, ca phân biệt 
cha mẹ, con cái, anh em, bà con thân quyên, . 


Một số người hoảng sợ chạy trốn trong rừng núi thoát 
thân. Khi biết nạn chém giết không còn nữa, số người ấy 
gặp lại nhau, cam kết không sát hại lẫn nhau nữa. 

Từ đó, con người bắt đầu biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, do đó, tuổi thọ con người càng ngày cảng 
tăng trưởng dân dần lên đến tột đỉnh a-tăng-kỳ năm.) 

Thời-kỳ ấy, con người sống lâu phát sinh tâm đê duôi, 
ác-pháp bắt đầu phát sinh, do đó, tuôi thọ của con người 
cũng bắt đầu giảm xuống dần, giảm xuống dần cho đến 
thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm. 

Trong thời-kỳ con người có tuổi thọ khoảng 100 năm, 
Đứúc-Phát Gotama của chúng ta xuất hiện trên thế gian. 

Vào thời Ấy, Đức-vua Bưmbisara ngự tại kinh-thành 
RaãJagaha, trị vì đất nước Masadha, Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành RãJagaha cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng. Đức-vua Bimbisãra cùng toàn thể dân chúng đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp 
tế độ đức-vua cùng dân chúng. 

Ngay ngày hôm ấy, Đức-vua Bimbisära chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nháp-lưu Thánh-quả, Niế-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu, cùng với số đông dân chúng cũng trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


' Asañkheyya tính theo số lượng, số 1 đứng trước 140 số 0 (số không). 
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Đức-vua Bimbisära có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính thỉnh ĐÐ/c-Phát cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng ngày hôm sau độ vật thực tại cung điện. 

Đức-Phật im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức-vua 
Bimbisära. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisara làm 
phước-thiện đại-bô-thí đên Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng. 

Khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền- 
kiêp của Đức-vua Bimbisära cùng nhau hiện đên cung 
điện đứng chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, Đức-vua Bimbisara sẽ hồi hướng phần 
phước-thiện bô-thí đy đến cho nhóm ngạ-quỷ chúng 1a. ” 


Sau khi làm phước-thiện bố-thí dâng cúng dường vật 
thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng độ 
xong, Đức-vua BIimbisära mãi lo suy nghĩ xây dựng ngôi 
chùa nơi nào thuận lợi, làm chỗ ở cho Ðức-Phậi và chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên không hồi hướng phần 
phước-thiện bố-thí ấy đến cho ai cả. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua không hưởng được phần phước-thiện bố-thí, 
cho nên, chúng ngạ-quỷ vô cùng thất vọng khổ tâm. 

Đêm hôm ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong 
tiền-kiếp của Đức-vua Bimbisära dẫn nhau hiện đến lâu 
đài của Đức-vua, kêu la khóc than những âm thanh đáng 
kinh sợ. 


Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisäara ngự đến hầu 
đảnh lê Đức-Phật, bạch răng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua, con nghe những 
âm thanh đáng kinh sợ. Vậy, có chuyện gì sẽ xảy đến với 
con hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương không có gì đảng lo sợ. 
Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiên-kiếp của 
Đại-vương thời quả khứ, chúng nó trông chờ Đại-vương 
từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến nay. Chúng ngạ- 
quỷ hy vọng Đại-vương làm phước-thiện bô-thí, rồi hồi 
hướng phần phước-thiện bồ-thí ấy đến cho chúng riêng 
biệt, khi nhóm ngạ-quỷ hưởng được phân phước-thiện 
hồi-hướng ấy, nhóm ngạ-quỷ sẽ thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 

Ngày hôm qua, sạu khi làm phước-thiện bồ-thí X0H&, 
Đại-vương không hồi hướng phần phước-thiện bô-thí ấy 
đến cho chúng ngạ-quỷ. Do đó, nhóm ngạ-quỷ thất vọng 
khổ tâm, đêm khuya chúng ngạ-quỷ hiện đến gân lâu đài 
của Đại-vương kêu la khóc than những âm thanh đảng 
kinh sợ như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức-vua 
Bimbisära bạch rằng: 

- Kinh bạch Đúc-T' hế-Tôn, ngày mai, nếu con làm 
phước-thiện bô-thí, rồi hồi hướng phần phước-thiện bố- 
thí ây thì nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền của con có 
nhận được hay không? Bạch Ngài. 

Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyền 
của Đại-vương sẽ nhận được. 

Lắng nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua Bimbisãra liền bạch rằng: 
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- Kính bạch Đưc-T' hế- Tôn, ngày mái, con kính thỉnh 
Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức 
tb-khưu-Tăng, để con xin làm phước-thiện bồ-thí, cúng 
dường đến Đức-Thế-Tôn và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
lần này con sẽ hồi hướng phần phước-thiện bồ-thí riêng 
biệt đến cho nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyễn Của COH, 
để cứu giúp cho nhóm ngạ-qu} thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ 
đói khát ấy, được hưởng kiếp sống đây đủ an-lạc. 


Đức-Thế-Tôn im lặng nhận lời thỉnh mời của Đức- 
vua Bimbisãra. 

Đức-vua Bimbisära thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, 
rôi xin phép hôi cung ngự trở vê cung điện, lo sửa soạn 
vật thực, đê làm phước-thiện bô-thí vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện của 
Đức-vua Bimbisara cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 
Đức-Thế-Tôn ngự lên ngôi chỗ cao quý và chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng ngôi chỗ mỗi vị. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisara dân nhau hiện đên đứng các nơi bên 
ngoài chờ đợi với hy vọng răng: 

“Hôm nay, chúng ta chắc chắn sẽ hưởng được phần 
phước-thiện bô-thí hôi-hướng ấy, rồi hóa thành món ăn, 
thức uông, v.V... cho chúng 1a. ” 

Đức-Thế-Tôn hóa phép thần-thông làm cho tất cả 
nhóm ngạ-quỷ hiện rõ ra, để cho Đức-vua Bimbisãra 
nhìn thấy chúng ngạ-quỷ ấy. 

Mỗi khi, Đức-vua tự tay mình dâng cúng dường món 
ăn, thức uông nào đên Đ/c-Thể-Tôn và chư Đại-đức tỷ- 
khưu-Tăng, Đức-vua đêu hôi hướng phân phước-thiện 
bô-thí răng: 
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“ldam me ñãHmam hotu” Phẩần phước-thiện bồ-thí 
này, câu mong cho được thành tựu đên những bà con 
thân quyên của tôi. 

Nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến trong tiền-kiếp của 
Đức-vua Bimbisara phát sinh đại-thiệntâm vô cùng 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ răng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, nhóm ngạ-quỷ bà con thân quyến ấy 
đều thoát khỏi kiếp ngạ-quý đói khát, có đầy đủ món ăn, 
thức uống ngon lành trên cõi trời. 


Đức-vua Bimbisara thành kính dâng cúng dường bộ y 
và các thứ vật dụng khác đên Đức-Thê-Tôn và chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, rôi hôi hướng phân phước-thiện bô- 
thí răng: 

“lam me ñãmnmaim hoíu ” Phần phước-thiện bồ-thí 
này, câu mong cho được thành tựu đên những bà con 
thân quyên của tôi. 

Nhóm bà con thân quyến ấy của Đức-vua Bimbisãra 
phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nói lên lời hoan 
hỷ răng: 

“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, nhóm bà con thân quyến có đầy đủ các 
bộ y phục đẹp để lạ thường, các đỗ trang sức quý giá, 
các lâu đài sang trọng, chỗ năm, chỗ ngôi đẹp đế, v.v.. 
trên cõi trời. 


Do nhờ oai lực của Đức-Thế-Tôn, Đức-vua Bimbisãra 
tận mắt nhìn thấy tất cả nhóm bà con thân quyến được 
thoát khỏi cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo, ... được hưởng 
mọi sự an-lạc trên cõi trời. Đức-vua phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ. 
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Sau khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn thuyết pháp 
tích Tirokuddapetavaftthu này gôm có I2 bài kệ, trong đó 
có câu: 


13 


“Idam vo ñafnatụa hoíu, sukhifã hontu ñãtfayo. 


Phân phước-thiện bố-thí này được thành tựu quả báu 
đến những bà con thân quyền của các con, những bà con 
thân quyền của các con thoát khỏi mọi cảnh khổ, được 
hưởng sự an-lạc lâu dài. 


Thí-Chủ Hỗồi-Hướng Phước-Thiện Đến Thân Quyến 


Dựa theo bài kệ trong 7?zokuddapetavatthu, mỗi khi 
các thí-chủ có cơ hội làm phước-thiện nào ví như 
phước-thiện bố-thí, ... cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng v.v... nên hồi-hướng phần phước-thiện bó-thí ấy 
đến các Hữệ> quỷ bà con thân quyến của mình, bằng cách 
tự đọc câu kệ hồi-hướng rằng: 


1” 


“lam no ñãữnam hotu, sukhitã hontH ñđfayo. 
Câu mong phân phước-thiện bồ-thí này được thành 
tựu quả báu đến những bà con thân quyến của chúng 
con, cầu mong những bà con thân quyển của chúng con 
thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu đài. 
Các thí-chủ sau khi tự đọc xong câu kệ này, nếu các 
ngạ-quỷ là bà con thân quyền của mình hay. biết có thân 
quyên hồi-hướng phân phước-thiện ấy thì liền xuất hiện 
đến, các ngạ-quỷ đều phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng 
hoan hÿ nói lên lời hoan hỷ rằng: 


“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay khi ấy, các ngạ-quỷ là bà con thân quyễn của 
fhí-chủ được thoát khỏi kiệp ngạ-quỷ đói khát, nhờ 
phước-thiện áy đó là đại-thiện-nghiệp cho quả hóa-sinh 
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kiếp sau trở thành vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ hưởng 
mọi an-lạc tại cõi trời ây. 


Mỗi người trong chúng ta trong vòng tử sinh luân- hồi 
trong 3 giới 4 loài, từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp cho đến 
kiếp hiện- tại này, tin chắc chắn rằng: 

“Có số bà con thân quyền thuộc về kiếp ngạ-quỷ có 
ác-nghiệp nhẹ đang sống gân gũi với chúng ta, Các ngạ- 
quỷ ấy ngày đêm đang trông chờ bà con thân quyễn làm 
phước-thiện nào rồi, hồi-hướng phân phước- thiện áy đến 
cho các ngạ-qu}ỷ @y. Cho nên, chúng ta mỗi khi làm 
phước-thiện nào rồi, nên đọc câu kệ hôi-hướng rằng: 


J3 


“lam no ñaqnam hotu, sukhitã hontH ñđfayo. 

Câu mong phần phước-thiện này được thành tựu quả 
báu đến những bà con thân quyên của chúng con, cáu 
mong những bà con thân quyên của chúng con thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an-lạc lâu dải. ” 

Nếu nhóm ngạ-quý là bà con thân quyến của thí-chủ 
hay biết tin lành ấy thì nhóm ngạ-quỷ ấy liền xuất hiện 
đến, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ nói lên lời 
hoan hý rằng: 

“SSadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” 

Ngay sau khi có đại-thiện-tâm hoan-hỷ phần phước- 
thiện ấy, các ngạ-quý bà con thân quyến liền thoát khỏi 
kiếp ngạ-quý đói khát, được trở thành vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời Ấy, thì 
hạnh phúc an-lạc biết dường nào! 


Trên đây đề cập đến người phạm điều-giới trộm-cắp 
đồ ăn của t)-khưu-Tăng tạo ác-nghiệp nặng mà phải 
chịu quả khổ trong cõi địa-ngục lớn đến các cõi đia-ngục 
nhỏ suốt thời gian lâu dài trải qua 92 đại-kiếp trái đất, 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi lại tái-sinh làm kiếp 
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ngạ-quỹ còn phải chịu quả khổ đói khát trông chờ bà con 
thân quyến làm phước-thiện bố-thí, rồi hồi-hướng phần 
phước-thiện bố-thí ấy đến nhóm ngạ-quỷ. Sau khi nhóm 
ngạ-quỷ phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hÿ phần phước- 
thiện ấy, mới thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói khát khổ sở 
như đã trình bảy. 


* Tích Của Người Phạm Điều-Giới Tà-Dâm 

Người phạm điều-giới tà-dâm là người có quan hệ 
tình dục bât chính với vợ hoặc chông hoặc con của 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 


Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Tà-Dâm 


Trích trong bộ Therigathaä (Đại-đức Tỳ-khưu-ni kệ), 
Đại-đức tỳ-khưu-ni 7s¿đãsiher7 ”) thuật lại tiền-kiếp của 
Ngài rằng: 

T)-khưu-ni lsidäsr và tf}-khưu-ni Bodlr là bậc có giới 
đức hoàn toàn trong sạch, nhập thiền an hưởng sự an-lạc 
trong thiền, là bậc đa văn túc trí, bậc Thánh A-ra-hán đã 
diệt tận được mọi phiền não không còn dư sót. 

Hai Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni cùng nhau đi khất thực, 
độ xong cùng trở về, ngồi nghỉ một nơi thanh vắng đàm 
đạo với nhau. 

Vị Đại-đức t}-khưu-ni Bodhi hỏi vị Đại-đức t)-khưu- 
nỉ Isidãsï rằng: 

- Này em lsidasi! Em là bậc đáng kính trọng, em đang 
còn trẻ, em thấy tội-lỗi gì trong đời mà em xuất gia t- 
khưu-ni như vậy? 

Vị Đại-đức tỳ-khưu-ni Isidäsr là bậc trí-tuệ sáng suốt, 
có tài thuyết pháp đã thưa rằng: 


' Bộ Khuddakanikäya, bộTherigãthã, tích Isidãsitherigathã. 
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- Thưa chị Bodhi, xin chị nghe em thuật lại câu 
chuyện cuộc đời em, khiến em đi xuất gia như vây: 

“Em là đứa con gái duy nhất trong gia đình, cha em 
là phú hộ ở trong thành UJjeni, là người có giới, có tâm 
từ thương yêu quỷ mễn em. 

Khi em đã trưởng thành, có một người con trai phú 
hộ ở xứ Saketa đến xin làm lễ cưới em vê làm vợ, thân 
phụ của em bằng lòng cho em về làm dâu gia đình phú 
hộ xứ Sakefa. 

Em đã về nhà cha mẹ chồng, hằng ngày, em đánh lễ 
cha mẹ chông, cha mẹ chồng dạy bảo điễu nào em cũng 
làm tròn phận sự điễu ấy. 

Chị gái, em gái, anh trai, em trai, bà con, bạn bè 
người quen bên chồng, em chỉ thấy một lần, về sau khi 
SấpP lại em cư xử kính trọng lỄ phép, tiếp đón tử tế bằng 
thức ăn, nước uống, đô dùng, v.v... em biết những gì hợp 
với người nào, em tiếp đãi biếu tặng cho người ấy. 


Buổi sáng, em thường thức dậy sớm, rửa mặt rửa tay 
xong, chấp tay đi vào hâẳu hạ chông, nào lấy nước nóng 
nhúng khăn lau mặt, chải tóc, xoa vật thơm, lấy Sương 
soi mặt, đem áo quân sạch thay bộ áo quân cũ, hấu hạ 
chồng em, như người tớ gải ngon ngoãn vâng lời chủ. 

Em tự nấu cơm canh, rửa chén bát, giặt giữ quần áo 
cho chồng, ... như người Imẹ hiển săn sóc đứa con yêu 
quý duy nhất như thế nào, thì em cũng săn sóc chông 
nhà: thể ấy. 

Em chỉ có một mực hết lòng thương yêu, chiễu 
chuộng chỗng, chung thủy với chồng, làm tròn bốn phận 
người vợ hiển đối với chỗng. 

Em không hê có tính ngã-mạn khó dạy, không hê lười 
biếng, nhác làm. Em là người siêng năng cân mân, dễ 
dạy, có giới trong sạch và đầy đủ. 
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Thế mà chông em không vừa lòng với em, không 
thương yêu em, chồng em thưa với cha mẹ rằng: 


- Kính thưa cha mẹ, con sẽ bỏ nhà ra đi, con không thể 
nào sống chung trong một ngôi nhà với nàng lsidäsï được. 

Cha mẹ chông bảo chồng em rằng: 

- Này con yếu quý! Con chớ nên nói nhự vậy, nàng 
lsidasr là người thiện-trí thông mình, siêng năng chăm 
chỉ, làm tròn phận sự của người vợ hiển, dâu thảo. 

Tại sao con không vừa lòng, không thương yêu lsidasi 
vậy con? 

Chồng em thưa với cha mẹ rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, lsidäsï không hê làm điều gì để 
cho con phát ý, không vừa lòng cả, nhưng thưa cha mẹ, 
con không thể sống chung với IsidäsI được, con không 
muốn nhìn thấy mặt Isidäsï, con xin phép từ giã cha mẹ, 
con xin đi nơi khác. 

Cha mẹ chỗng khi nghe chông em nói như vậy, đến 
hỏi em rằng: 

- Này con yêu quý! Con đã làm điểu gì sai quấy, làm 
cho chồng con không vừa lòng, muốn từ bỏ con? 

Con hãy nói thật cho cha mẹ nghe điểu ấy. 

Em thưa với cha mẹ chông rằng: 

- Kính thưa cha mẹ, con không hệ làm điều gì sai 
quấy, con không hê làm điều gì khiến cho chông con 
phật ý, không vừa lòng cả, con không hệ coi thường 
chồng con, con không hệ nói lời thô tục khiến chồng con 
không vừa lòng hoặc gián hờn con cả. 

Cha mẹ chồng em khổ tâm vô cùng, không nói gì cả, 
nhưng dù sao cũng phải giữ con trai ở lại nhà, không 
cho con trai đi nơi khác, nên đành phải trả em trở về 
nhà cha mẹ em ở thành ƯJjenl. 
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Kê từ đó, em trở thành người đản bà xinh đẹp, đê 
thương mà bị chông bỏ. 

Em về sông với gia đình cha mẹ em được một thời 
gian, cha của em lại gả em cho một người con trai của 
một gia đình giàu có, của cải băng một nửa gia đình cha 
mẹ người chông thứ nhái. 

Em sông chung với người chồng thứ hai, hăng ngày 
em làm tròn phận sự của một người vợ hiền, một người 
con dâu thảo trong gia đình cha mẹ chồng, em hầu hạ 
săn sóc chồng em như một người đây tớ gái hầu hạ săn 
sóc chủ. 

Mặc dù vậy, em hấu hạ săn sóc chông em được một 
tháng, người chồng thứ hai cũng gửi trả em về lại với 
cha mẹ của em. Em trở về sông với gia đình cha mẹ em. 

Một hôm, cha em gặp một chàng trai trẻ đi lang 
thang, đi xin ăn sông nhở vào lòng từ, bỉ của người khác, 
chàng trai trẻ có thán, khâu, ý hành thiện. Cha em bảo 
với chàng trai hành khát áy răng: 

- Này con! Con nên đên làm rê của nhà ta, con hãy 
vất bỏ cải nồi đất nhỏ, cái bát xin cơm, bộ đồ rách rưởi 
dơ bản của con đi. 

Anh áy đồng ý đến làm rê của cha mẹ em, làm chông 
của em. 

Em sông chung với người con trai hành khát áy là 
người chông thứ ba được trọn mười lăm (15) ngày. 

Người con trai hành khát äây thưa với cha em răng: 

- Thưa ông, xin ông trả lại cải nội đât nhỏ, cải bát xin 
cơm, và bộ đồ rách rưới dơ bán ấy lại cho con, đê cho 
con đi xin ăn, bởi vì con không thê sông chung với nàng 
IsidäsT được. 
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Cha mẹ em và người bà con hỏi anh chàng hành khất 
äy răng: 

- Này con! Cô Isidäsi đã làm điểu gì mà con không 
hài lòng ? 

Vậy, con nên nói cho cha mẹ và bà con biết, cha mẹ 
Sẽ giúp đỡ cho con được vừa lòng như ý. 

Chàng trai hành khất thưa với cha mẹ em và bà con 
răng: 

- Con muôn được sông tự do, tôi không muÔN SÔng 
chung với nàng Isidasi. 

Cha mẹ em phải để cho chàng trai hành khất ra đi 
sống tự do, còn lại một mình, em suy nghĩ rằng: 


“Em nên từ biệt cha mẹ, em đi tự tứ, hoặc nên đi xuất 
gia trở thành t}-khưu-ni? ” 

Khi ấy, Ngài Đại-đức t)-khưu-ni Jinadata, là bậc đa- 
văn túc-trí, giới-đức thanh-tịnh đến khất thực tại nhà em. 

Nhìn thấy Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni, em cung kinh đón 
rước tiếp đãi, trải chỗ cho Ngài ngôi, em đảnh lễ dưới 
hai bàn chân của Ngài, rồi kính dâng vật thực cúng 
dường đến Ngài. Khi Ngài Đại-đức tỳ-khưu-nỉ Jinadatta 
độ vật thực xong, em đảnh lễ và bạch rằng: 

- Kính thưa Ngài Đại-đức t}-khưu-ni, con có nguyện 
vọng muốn xuất gia trở thành t)-khưu-ni. Kính xin Ngài 
có tâm từ tế độ cho con. 

Khi ấy, cha mẹ em bảo với em rằng: 

- Này con gái yêu quý! Con nên sống tại nhà, thực- 
hành giới, giữ gìn giới trong sạch, thực-hành phước- 
thiện bồ-thí, dâng vật thực cúng dường đến Sa-môn, Bà- 
la-môn, như vậy cũng tốt chứ con. 


Em chấp tay lạy cha mẹ, vừa khóc vừa thưa với cha 
mẹ răng: 
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- Kính xin cha mẹ có tâm từ, tâm b¡ cho phép con 
được xuất gia trở thành t)-khưu-ni, con sẽ cô gắng thực- 
hành phạm-hạnh cao thượng, để làm cho ác-nghiệp cũ 
của con không có cơ hội cho quả nữa. 

Cha mẹ em biết không thể ngăn được ý nguyện muốn 
xuất gia của em, nên cha mẹ đành cho phép em xuất 
gia trở thành tỳ-khưu-ni. Cha mẹ em cẩu chúc cho em 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và 
Niết-bàn cao thượng mà Chư Phát đã dạy: 

“Niết-bàn là pháp an-lạc tuyệt đối. ” 

Em chấp tay lạy cha mẹ và bà con, rồi xin đi xuất gia 
trở thành tỳ-khưu-nI. 

Sau khi trở thành t)-khưu-nỉ thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ đến 7 ngày, em đã chứng ngộ chân-]} tứ 
Thánh-đề, chứng đắc theo tuần tự đến A-ra-hán Thánh- 
đạo, 4-ra-hán Thánh-quả cùng Tam-mỉnh, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

Em đã nhớ rõ lại tiên-kiếp của em suốt 7 kiếp, kể từ 
kiếp hiện-tại này trở lại theo tuần tự 7 kiếp quả-khứ của 
em, để biết ác-nghiệp nào cho quả khiến cho cuộc đời 
của em bị chông không vừa lòng bỏ em như vậy. 

Em xin thuật lại quả của ác-nghiệp mà tiên-kiếp của 
em đã tạo trong kiếp quả-khứ. 

Xin chị lắng nghe ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp ấy 
trong tiên-kiếp của em như sau: 


Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Tà-Dâm 


* Tiền-kiếp thứ 7 của em, kế từ kiếp này trở lui, em là 
cơn trai tiệm vàng có nhiều của cải giàu sang ở thành 
Erakaccha, là người con trai dê duôi (thất niệm) si-mê 
trong thời trẻ trung, đã phạm điều-giới tà-dâm với vợ 
người khác, đã tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Tiên-kiếp thứ 6 của em, sau khi con trai tiệm vàng 
chết, do ác-nghiệp tà-dâm cho quả tái-sinh vào cối đại- 
địa-ngục, chịu quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm suốt thời 
gian lâu dài trong đại-địa-ngục Avici, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


*T ïền- kiếp thứ 5 của em, sau khi thoát ra khỏi cối 
địa-ngục, ác-nghiệp tà-dâm cho quả tải-sinh làm con 
khí đực. Khi đực con sinh ra được 7 ngày, bị con khỉ 
chúa căn đứt dương vát. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tị ïền- kiếp thứ 4 của em, sau khi kiếp con khi chế, 
ác-nghiệp tà-dâm cho quả tải-sinh làm con dê đực bị 
mù mái, bị què chán. Vê sau, cũng bị căn đứt dương vật, 
rồi sinh bệnh sưng làm mủ, đòi ăn bộ sinh dục, phải chịu 
đau khô suốt 12 năm rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiên-kiếp thứ 3 của em, sau khi dê đực chết, ác- 
nghiệp tà-dâm cho quả tái-sinh làm con bò đực có bộ 
lông nâu. Khi lớn lên được l2 tháng cũng bị thiên bộ 
sinh dục. Kiêp làm bò đực, Khi thì người chủ băit kéo cây, 
khi thì người chủ bất kéo xe, không có lúc nào được nghĩ. 

Về sau, kiếp bò đực ấy bị mù đôi mắt, bệnh hoạn chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ nhì của em, sau khi kiếp bò đực 
chết, đại-thiện-nghiệp khác cho quả tải-sinh làm con của 
một người tớ gái, là đứa trẻ i-nam đi-Hữ (không phải 
trai cũng không phải gái), sông được 30 tuôi rồi chết. 

Đó là quả của ác-nghiệp tà-dâm. 

* Tiền-kiếp thứ nhất của em, sau khi kiếp ái-nam ái- 
nữ chết, đại-thiện nghiệp khác cho quả tải-sinh làm 
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người con gái ở gia đình thợ dệt chiếu nghèo nàn cực 
khổ, túng thiểu mang nợ, chủ nợ đến đòi, không trả nồi, 
người chủ nợ lấy tất cả của cải, bắt gia đình, kế cả con 
gái về làm tôi tớ. 

Về sau, khi đứa con gái (là em) lớn được 16 tuổi rất 
xinh đẹp, người con trai của chủ nợ tên Giridäsa bắt ép 
em làm vợ nhỏ, mặc dù ông ta đã có vợ lớn rồi. 

Người vợ lớn là người có giới, có đức-hạnh tối, 
thương yêu chiêu chuộng chung thủy với chông. 

Ông Giridäsa rất say mê người vợ nhỏ xinh đẹp. 
Người vợ nhỏ (là em) năn nỉ, lời ngon, tiếng ngọt, xúi 
dục ông Giridãäsa đuổi người vợ lớn ra khỏi nhà. 

Do ác-nghiệp ấy, nên kiếp này 3 người chồng đêu 
rung bỏ em, đuổi ra khỏi nhà, không muốn nhìn mặt 
em, mặc dù em hết lòng hâu hạ chông như người tớ gái 
ngoan ngoãn lo phục vụ chủ. 

Đó là ác-nghiệp xúi dục chông đuổi vợ lớn ra khỏi nhà. 

Kiếp hiện-tại này là kiếp cuối cùng, bởi vì em đã trở 
thành bác Thánh A-ra-hán, sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giỏi, không còn tái- 
sinh trở lại kiếp nào nữa. 

Như vậy, tất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp đều 
trở thành vô-hiệu-qud-nghiệp. Cho nên, quả của mọi ác- 
nghiệp và quả của mọi thiện-nghiệp cũng đều kết thúc 
trong kiếp chót này. ” 


* Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Tà-Dâm 


Thuở Ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana đề cập 
đên câu chuyện Afiñiatarapurisavatthu:!” có một đoạn 


'Bộ Dhammapadatthakathã, Bãlavagsa, Aññatarapurisavatthu. 
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nói về quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm, được tóm lược 
như sau: 

Một hôm, Đức-vua Pasenadi Kosala cỡi bạch tượng 
trang sức lộng lẫy có đoàn quân lính hầu ngự đi trong 
thành biểu đương oai lực của Đức-vua. 

Khi ấy, một người đàn bà rất xinh đẹp, đứng ở cửa 
số trên tầng 7 của lâu đài nhìn Đức-vua. 

Đức-vua ngắng lên nhìn thấy nàng đẹp như thiên-nữ, 
Đức-vua sinh tâm yêu say đắm nàng ấy. Khi hồi cung 
trở về cung điện, Đức-vua gọi vị quan cận thần đi đò hỏi 
xem nàng đã có chồng hay chưa. Vị quan cận thần về tâu 
cho Đức-vua biết, nàng đã có chồng rồi. Đức-vua truyền 
lệnh đòi chồng của nàng vào cung, Đức-vua bày mưu kế 
hiểm giết người chồng, để chiếm người vợ trẻ rất xinh 
đẹp ấy. 

Mưu kế đã tính sẵn, đợi ngày hôm sau mới giết người 
đàn ông và sẽ chiếm người vợ trẻ xinh đẹp, Đức-vua bị 
lửa tình dục thiêu đốt, suốt đêm không sao ngủ được, 
trông cho mau đến sáng. 

Khi ấy, bốn chúng-sinh ở trong cõi địa-ngục 
“Lohakumbhi: Địa-ngục nước đồng sôi” (chiều sâu 60 
do-tuần) bị lửa địa- -ngục thiêu đốt, TƯỚC đồng sôi làm 
cho cả 4 chúng-sinh ây nhào lên rồi lộn xuống, giống 
như hạt gạo đang sôi trong nôi cháo lỏng. Từ miệng địa- 
ngục nước đông sôi chìm đến đáy thời gian 30.000 (ba 
mươi ngàn) năm; rồi từ đáy nước đồng sôi nổi lên đến 
miệng thời gian 30.000 (ba mươi ngàn) năm, vừa đến 
miệng 4 chúng-sinh nhìn nhau định đọc một câu kệ, 
nhưng thời gian không kịp, cho nên mỗi chúng-sinh ấy 
chỉ đọc được âm đầu là Du, Sa, Na, So. 

Đức-vua suốt đêm không ngủ được, vào canh giữa 
đêm nghe rõ 4 âm đầu “Dư, Sa, Wa, So”. Đức-vua kinh 
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sợ không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình, cho hoàng 
hậu hoặc cho ngai vàng của mình, không sao nhắm mắt 
được cho đến sáng. 

Đức-vua truyền lệnh gọi vị quân sư đến hỏi, vị quân 
sư không biết, nhưng sợ mắt mặt nên nói bậy rằng: 

- Tâu Đại-vương, có sự nguy hiểm đến sinh-mạng của 
Đại-vương. 

Vị quân sư bày ra việc lấy máu tế thần, bắt 100 con 
voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 con bò sữa, 100 
con đê, 100 con cừu, 100 con gà, 100 con heo, 100 đứa 
con trai, 100 đứa con gái cắt cô lấy máu tế thần, để Đức- 
vua khỏi bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Hoàng-hậu Mallika hay tin Đức-vua tin theo lời vị 
quân sư, truyền lệnh bắt sinh vật làm lễ tế thần. Hoàng 
hậu Mallikã ngự đến chầu Đức-vua, khuyên can Đức- 
vua không nên tạo ác-nghiệp sát-sinh, mà kính thỉnh 
Đức-vua đến hầu Đức-Phật. 

Đức-vua Pasenadi Kosala cùng Hoàng hậu Malliha 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, Hoàng hậu Mallikä kính bạch 
Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đưực-T' hế-Tôn, vào canh giữa đêm Đức- 
vua không ngủ được, nằm nghe 4 âm là “Du, Sa, Na, 
So” rất rùng rợn. 

Buổi sáng, Đức-vua truyền hỏi vị quân sư, thì vị quân 
sư lâu rằng: “sẽ có sự nguy hiểm đến sinh mạng của 
Đức-vua.” Vị quân sư bày ra việc sát-sinh làm lễ tế 
thân, để cứu nguy sinh mạng của đức-vua. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, sự thật như thế nào? 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe như thể nào? 
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Đức-vua Pasenadi Kosala bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đêm qua con không ngủ 
được, vào canh giữa đêm con nghe 4 âm là “Du, Sa, 
Na, So”, con cảm tháy kinh sợ không biết sự việc gì sẽ 
xảy đến cho con? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Không có sự nguy hiểm gì xảy đến 
cho Đại-vương cả. Đó là 4 chúng-sinh trong cối địa- 
ngục đã từng tạo ác-nghiệp trong tiên-kiệp, khi chúng 
nhìn thây lại nhau, muôn đọc câu kệ, nhưng thời gian 
không kịp, mới đọc được âm đáu của cáu kệ, rồi bị chìm 
lại xuông cối địa-ngục. 

Đức-vua bạch hỏi: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 4 chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghiệp gì? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn thuyết dạy về ác-nghiệp của 4 chúng- 
sinh ây răng: 

- Này Đại-vương! Đại-vương hãy lắng nghe ác- 
nghiệp mà 4 chúng-sinh ấy đã tạo trong kiếp quá-khứ. 


Trong quá-khứ, thời-kỳ Đức-Phát Kassapa xuất hiện 
trên thể gian, tuổi thọ của con người khoảng 20.000 (hai 
mươi ngàn) năm. 

Đúc-Phật Kassapa cùng chư Đại-đức f)-khưu- Tăng 
ngự đi khấp mọi nơi thuyêt pháp tê độ chúng-sinh. 


Trong xứ Baranasi, 4 người con trai của 4 ông phú 
hộ, có của cải đến 400 triệu, là bạn hữu với nhau, chúng 
không nghĩ làm phước-thiện bố-thí cúng dường đến 
Đúc-Phát cùng chư t}-khưu-Tăng, không nghĩ giữ gìn 
ngữ-giới và tạo mọi phước-thiện, chúng lại bàn bạc với 
nhau rằng: 
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Trong nhà chúng ta có nhiêu của cải, chúng ta sẽ làm 
Øì với sô của cải ây đê được sung sướng. 

* Một người nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta uông rượu ngon, ăn đô ngon, 
đi chơi, thì đời sông của chúng ta được sung Sướng. 

* Một người khác lại nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta ăn cơm nấu từ gạo sali, có 
mùi thơm được cất giữ suốt 3 năm, với đồ ăn ngon, đi 
chơi, thì đời sông của chúng fq ÑđưỢC SMHNg SƯỚNG. 

* Một người khác nói răng: 

- Này các bạn! Chúng ta sai người làm đồ ăn ngon 
đặc biệt, ăn rôi đi chơi, thì cuộc sông của chúng ta được 
SH1g SƯỚNG. 

* Một người khác nói răng: 

- Này các bạn! Phân đồng đàn bà ham tiên của, chúng 
ta đem tiên của ra dụ đô vợ của người khác sông chung 
với chúng ta, thì cuộc sông của chúng ta sẽ được sung 
sướng nhiêu. 

Cả 4 người con trai phú hộ đông tình với nhau theo ý 
kiên cuôi cùng. 

Từ đó, cả 4 người con trai ây đem tiền bạc dụ dỗ vợ 
của người khác, đã phạm điêun-giới ftà-dâm tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 

Sau khi 4 người con trai phú hộ chêt, ác-nghiệp tà- 
đâm cho quả tái-sinh vào cõi đg¡-đja-ngục 4vici, chịu 
quả khô trong suôt khoảng thời gian lâu dài, từ thời-kỳ 
Đức-Phát Kassapa cho đền thời-kỳ Đức-Phật Gotama đã 
xuât hiện trên thê gian. 

Khi chúng mãn quả ác-nghiệp tà-dâm trong đại-địa- 
ngục Avici, song ác-nghiệp tà-dâm áy còn dư sót, cho 
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quả tái-sinh vào “cối tiểu địa-ngục Lohakumbhi: Địa- 
ngục nước động sôi” có chiều sâu 60 do-tuần (yojana), 
từ miệng địa ngục chìm xuống đến đáy trải qua thời gian 
30.000 năm, rồi từ đáy địa-ngục nước đồng sôi trồi lên 
đến miệng địa-ngục trải qua thời gian 30.000 năm, khi 
nổi lên đến miệng địa-ngục thì 4 chúng sinh ấy nhìn thấy 
nhau định đọc câu kệ, nhưng vì thời gian ngăn ngủi 
không kịp, nên mỗi chúng sinh chỉ đọc được một âm 
đầu, rồi chìm xuống đáy trở lại. 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đâu của câu kệ 
“Du ” còn câu kệ đây đủ là: 

“DuJjrvitamaJTvimha, ye sante na dadamhase. 


W†jjamanesu bhojesu, dịpam nakamha attano. AE) 


“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Khi chúng ta có nhiễu của cải, 

Đã không đem làm phước bố-thí, 

Làm hòn đảo nương nhờ của mình. 

Chúng ta có tuổi thọ sống lâu. 

Mà sống đời thấp hèn đáng khinh. ” 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Sa” còn câu kệ đây đủ là: 

“Sa†thivassasahassami, paripunnani sabbaso. 

Niraye paccamananam, kada anto bhavissafi. ” 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Chúng ta chịu khổ trong địa-ngục, 

Đây đủ suốt sáu chục ngàn năm. 

Khi nào chúng ta mới mãn hạn, 

Trong địa ngục này các bạn nhỉ? ” 

- Này Đại-vương! Đại-vương nghe âm đầu của câu kệ 
“Na” còn câu kệ đây đủ là: 


' Dhammapadatthakathä, tích Aññatarapurisavatthu. 
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“Natthi anto kato anfo, na anfo paRdissafi. 

Tada hỉ pakatfan pãpam, mama tuyhanca, máarisa. ” 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Mãn hạn trong địa-ngục không có, 

Sự mãn hạn từ đâu có được? 

Mãn hạn địa-ngục không hiện rõ. 

Bởi vì khi chúng ta làm người, 

Tôi và các bạn tạo ác-nghiệp. ” 

- Này Đại-vương, Đại-vương nghe âm đâu của câu kệ 
“So” còn câu kệ đây đủ là: 

“§Soham nững ifo gantva, yonim laddhang mãnuSim. 

Vadafnu silasampamno, kahaãmi kusalam bahum. ” 

“Này các bạn thân mễn của tôi! 

Sau khi tôi thoát khỏi địa-ngục, 

Nếu được tái-sinh lại làm NGƯỜI, 

Sẽ là người biết lắng nghe pháp, 

Giữ giới trong sạch và trọn vẹn. 

Chắc chắn sẽ tạo nhiễu phước-thiện. ` 


, 


Khi Đức-Phật giảng giải xong ý nghĩa 4 âm đầu trong 
4 câu kệ đầy đủ của 4 chúng-sinh địa-ngục vốn là 4 
người con trai của 4 nhà phú hộ trong tiền-kiếp, Đức-vua 
lắng nghe phát sinh động tâm nghĩ rằng: 


“Tạo ác-nghiệp tà-dâm này nặng đến thế! 4 người 
con trai của 4 nhà phú hộ phạm điểu-giới tà-dâm, phải 
chịu thiêu đốt ở đại-địa-ngục Avici, suốt khoảng thời 
gian từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến thời-kỳ Đức- 
Phát Gotama. 

Sau khi thoát ra khỏi đại-địa-ngục vici, rồi còn phải 
sa vào địa-ngục nước đông sôi Lohakumblhĩ có chiếu 
sâu 60 do-tuân (yojana), chịu thiêu đốt 60.000 năm cũng 
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chưa biết lúc nào mãn quả khổ của ác-nghiệp tà-dâm 
trong địa-ngục nước động sồi. 

Côn ta đem lòng thương yêu, say mê vợ người khác, 
làm suốt đêm không ngủ được. Kể từ nay, ta sẽ không 
dám sinh tâm thương yêu, say mê vợ người khác nữa. ” 


Đức-vua Pasenadi Kosala truyền lệnh thả những 
người và các loài thú được tự do trở vê chỗ của mình, do 
nhờ Hoàng hậu Mallika. 


* Tích Người Phạm Điều-Giới Nói-Dối 


Người phạm điều-giới nói-đối là người nói lời lừa dối, 
trái với sự thật, khiến cho người nghe tin theo, đem lại 
sự tai hại trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp vị-lai. Cho 
nên, sưởi phạm điểu- "giới nói- -dối, tạo ác-nghiệp nói- 
đối, rồi phải chịu quả khổ tái-sinh trong cối ác-giới: địa- 
HgụC, q-SI-rq, ngq-quỷ, súc-sinh. 


* Tích Con Cá Vàng Kapila 


Trong bộ Chú-giải Pháp-cú /ích con cá vàng Kapila '” 


được tóm lược như sau: 

Thuở Ấy, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana, đề cập 
đến tích con cá vàng tên là Kapilz liên quan đến ác- 
nghiệp nói-dối. 

Trong thòi-kỳ giáo-pháp của Đức-Phật Kassapa có hai 
anh em, người anh tên Søzí/a, người em tên Kapila. Cả 
hai anh em có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, xin xuất 
gia trở thành ty-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Kassapa. Còn thân mẫu tên $Zđj¿⁄, và em gái tên 
Tãpanã, cả hai người đều xuất gia trở thành tỳ-khưu-ni. 


' Bộ Dhammapadatthakathä, tích Kapilamacchavatthu. 
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Sau khi hai anh em trở thành tỳ-khưu xong, một hôm 
hai huynh đệ tỳ-khưu bạch hỏi vị Thầy tế độ rằng: 

- Kính bạch Thây, phận sự trong Phật-giáo có bao 
nhiêu? Bạch Thây. 

Vị Thầy tế độ dạy rằng: 

- Này hai con! Trong Phát-giáo này có hai phận sự 
chính là: 

1- Gandhadhura: Phận sự học pháp-học đó là học 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pa]i, ... 

2- Wipassanadhara: Phận sự thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- -Ùý tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- -quả, Niế-bàn, diệt tận được 
mọi tham-áI, mọi phiền-não, trở thành 5ác Thánh A-ra- 
hán, sẽ giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

* VỊ /)-khưu Sãgafa suy nghĩ rằng: 

“Ta lớn tuổi, ta nên theo phận sự thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ để chứng ngộ chân- -Ùÿ tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. ” 


Vị t-khưu Sagafa Ò VỚI VỊ Thây tế độ 5 hạ (5Š năm) 
học hiểu rõ về pháp-hành giới, pháp-hành thiên- định, 
pháp-hành thiên-tuệ với vị Thầy tế độ xong, rồi xin phép 
đi vào rừng /c-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Ngài Trưởng-lão Sãgafa thực hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niế-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

* Jj t-khưu Kapila nghĩ rằng: 

“Tạ còn nhỏ tuổi, ta nên theo phận sự học pháp-học 
Tam-tạng Pali và Chú-giải Pajli trước, khi lớn tuổi ta sẽ 
theo phận sự thực-hành pháp-hành thiên-tuệ sam. ” 
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Vị t)-khưu Kapila cô gắng theo học pháp-học, ghi nhớ 
Tam- Tạng Paji, nhờ ghì nhớ pháp-học giỏi, có tài thuyêt 
pháp hay, có tài biện luận giỏi, nên có nhiêu người 
ngưỡng mộ. 

Do có nhiều người ngưỡng mộ, nên có nhiều lợi lộc 
phát sinh, vị tỳ-khưu Kapila say mê trong lợi lộc, ý lại 
vào tài năng sở học của mình, nên phát sinh tâm ngã- 
mạn, tự cho mình là tài giỏi hơn người, coi thường bậc 
phạm-hạnh có giới-đức, dùng sở học của mình áp chê 
người khác, ngụy biện đảo lộn. 

- Điểu nên hành (kappia), nói không nên hành 
(akappiy4). 

- Điêu không nên hành (akappiya), nói nên hành 
(kappiya).- - 

- Điêu có lôi (savaJjq), nói không có lôi (anavaƒ74). 

- Điều không có lỗi (anavajja), nói có lỗi (sãvajja)... 

Những bậc thiện-trí có giới-đức, có tâm từ, tâm bị, 
đên khuyên dạy nhắc nhở răng: 

- Này pháp-hữu Kapila! Không nên nói như vậy, làm 
hư hoại Phát-giáo. 

Ty-khưu Kapila không kính trọng bậc thiện-trí, lại 
còn coi thường chê trách răng: 

- Quỹ vị không hiểu biết gì! Quý vị chỉ có năm tay 
không, ... 

Những bậc thiện-trí đem chuyện này thưa với Ngài 
Trưởng-lão Sagata là bậc Thánh A4-ra-hán là pháp- 
huynh của £)-khưu Kaplla. 

Ngài Trưởng-lão Sagafa đến khuyên dạy, nhắc nhở 
f)-khưu Kapila là pháp-đệ răng: 

- Này Kaptla! Pháp-đệ nên thực-hành đúng theo lời 
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khuyên dạy, nhắc nhở của chư bậc thiện-trí, để làm cho 
Phật-giáo được trường tôn. 

Vì vậy, pháp-đệ hãy từ bỏ tà-kiến sai lẫm, như điều 
nên hành, nói không nên hành, điều không nên hành, nói 
nên hành, v.V... 

Tỳ-khưu Kapila có tính ngã-mạn khó dạy, không làm 
theo lời khuyên dạy, nhắc nhở của pháp-huynh (bậc 
Thánh A-ra-hán). 

Ngài Trưởng-lão Sãgaía có tâm từ, tâm bị đến khuyên 
dạy 2-3 lần, biết /- -khưu Kapila không nghe lời khuyên 
dạy, nhắc nhở, nên dạy rằng: 


- Này Kapilal Nếu cứ tiếp tục như vậy thì pháp-đệ sẽ 
phải chịu hậu quả ác-nghiệp nghiêm trọng của mình. 

Về sau, Ngài Trưởng-lão Sãgafa tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Ty-khưu Kapila càng ngày càng tạo ác-nghiệp nói- 
đối, nên sau khi tỳ-khưu Kapila chết, ác-nghiệp nói-dối 
ấy cho quả tái-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avĩci chịu quả 
khổ của ác-nghiệp của mình đã tạo. 

Thân mẫu là tỳ-khưu-ni SZđji⁄, và em gái là tỳ- 
khưu-n 74pana là hai vị tỳ-khưu-ni có tính thiên vị, 
bênh vực f)-khưu Kapila, rồi chê trách những tỳ-khưu có 
giới-đức, nên sau khi hai vị tỳ-khưu-ni chết, ác-nghiệp 
ấy cho quả đêu tải-sinh vào cõi đại-địa-ngục Avici, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp của mình đã tạo. 


* Sinh Làm Con Cá Vàng Tên Kapila 
Hậu kiếp tỳ-khưu Kaplla ở trong đại-địa-ngục AvIGI, 
bị thiêu đôt chịu quả khô của ác-nghiệp trong suôt 


khoảng thời gian từ thời Đức-Phật Kassapa cho đến thời- 
kỳ Đúức-Phật Gotama, mới thoát ra khỏi địa-ngục. Do ác- 
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nghiệp nói-dối ấy còn dự sót cho quả tái-sinh làm con 
cá vàng tên Kapla ở sông AciravafH có vảy màu nhự 
vàng, nhưng miệng có mùi hồi thôi ghê tởm, đó là quả 
của ác-nghiệp nói-dồi. 

Một hôm, nhóm trẻ xóm dân chài, bàn tính nhau ởi 
bắt cá, đem lưới giăng ở sông AcrravafI, cá vàng lớn này 
bị mặc lưới, được bắt lên trên ghe, dân chài thây cá lạ, 
mang đên trình Đức-vua đê lãnh thưởng. 

Đức-vua Pasenadi kosala nhìn thấy con cá vàng lớn lạ 
thường, nên nghĩ răng: 

“Ta nên đem con cá vàng này đến trình Đức-Phật để 
biết rõ thê nào. ” 

Con cá được đem đến ngôi chùa Jetavana, khi con cá 
mở miệng mùi hôi thôi tỏa ra khắp ngôi chùa Jetavana. 

Đức-vua bạch hỏi Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đưc-T hế-Tôn, do nhân nào con cá có 
màu như vàng? Do nhân nào miệng con cá lại hội thôi 
đên như thê? Bạch Ngài. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-vương, con cá này tiên-kiếp là tỳ-khuưu tên 
Kaplla trong thời-kỳ giáo-pháp của Đúc-Phát Kassapa, 
là bác đa-văn túc-tri, học Tam-Tạng Paji có tài thuyết 
pháp giỏi, được nhiễu người theo ngưỡng mộ. 

Vì tâm tham muốn trong lợi lộc chế ngự, nên tb-khưu 
Kaplla nói đôi sai với chẳnh-pháp, điêu nên hành thì nói 
không nên hành, .... còn chê trách các tỳ-khưu có giới- 
đức trong sạch mà không nghe theo mình. 

Sau khi t)-khưu Kapila chết, ác-nghiệp nói-dỗi cho 
quả tải-sinh trong cối đại-địa-ngục vici, chịu quả khô 
của ác-nghiệnp, sau khi thoát ra khỏi cối địa-ngục, cũng 
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do ác-nghiệp nói-dối ấy cho quả tái-sinh làm con cá 
màu vàng này. 

* Con cá có màu như vàng là do quả của đại-thiện- 
nghiệp học pháp-học PA] nhiễu năm và tản dương ca 
tụng ân Đức-Phát lâu năm. 

* Miệng của con cá có mùi hồi thối ghê tỏm là do quả 
của ác-nghiệp nói dôi, chê trách t)-khưu có giới-đức 
trong sạch, thuyết pháp sai chánh-pháp, ... 

- Này Đại-vương, Như-Lai sẽ khiến con cá nói được. 

- Kính bạch Đưức-T' hế- Tôn, xin Ngài khiễn con cá nói. 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật hỏi con cá rằng: 

- Ngươi là Kapila phải không? 

Con cá bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, con là Kapila. Bạch Ngài. 

- Ngươi từ đâu đến tái-sinh làm con cá này? 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, kiếp trước con từ cõi đại- 
địa-ngục thoát ra, do ác-nghiệp cho quả tải-sinh làm 
con cá này. Bạch Ngài. 

- 1)-khưu Sagata, pháp-huynh của ngươi ở đâu? 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp-huynh Sägata đã tịch 
diệt Niêt-bàn. Bạch Ngài. 

- Tỳ-khưu-ni SãdhinT thân mẫu của ngươi và tÈ-khưu- 
nỉ Tapana, em gải của ngươi ở đâu? 

° Kính bạch Đức-ÏTi hế-Tôn, t-khuu-ni Sadhini thân 
mắu của con và tỳÈ-khưu-ni Tapana em gái của con đang 
ở trong địa-ngục. Bạch Ngài. 

- Báy giờ, ngươi sẽ đi đâu? 
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- Kính bạch Đưức-Tì hế-Tôn, sau khi chết, ác-nghiệp sẽ 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Avici 
nhự trước. Bạch Ngài. 

Con cá Kapila hối hận tức mình tự đập đầu chết tức 
thì, cũng do ác-nghiệp nói-dối cho quả tái-sinh vào cối 
đại-địa-ngục Avici trở lại. 

Tất cả mọi người nghe cuộc đối thoại giữa Đức-Phật 
và con cá vàng, mọi người đều phát sinh động tâm nỗi 
đa gà, rợn tóc gáy. 


* Nàng Kỹ-Nữ Ciñcãmänavikä Vu Oan Cho Đức-Phật 


Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn ngự tại chùa Jetavana gần 
thành Sãvatthi, nhóm các tu-sĩ ngoại đạo bày mưu với 
nàng kÿ-»ữ CiñcãmãnavikZ!”) vu oan, mắng nhiếc Đức- 
Phật, để làm mất uy tín của Đức-Phật trước tứ chúng 
thanh-văn đệ-tử. '7 


Vào thời-kỳ đầu của chánh-pháp, các hàng đệ-tử ngày 
một thêm đông, chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại đã 
chứng đắc Thánh- đạo, Thánh-quả, Niết- bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân vô số, không sao kể xiết. 

Vì vậy, danh thơm tiếng tốt của Đức-Phật lan truyền 
khắp mọi nơi. Đại đa số dân chúng trước kia có truyền 
thống theo các giáo phái ngoại đạo, nay đã trở thành đệ- 
tử của Đức-Phật. Đó là điều mà các tu-sĩ ngoại đạo cảm 
thấy bị tốn thương, những tín đồ cũ không giữ lại được, 
tín đồ mới không thêm, nên sự cúng dường lợi lộc càng 
ngày cảng giảm dần. 

Khi thấy dân chúng lũ lượt kéo nhau đi nghe pháp 
cúng dường tứ vật dụng đến Đức-Phật và chư Đại-đức 
' Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, tích CIãcãmanavikävatthu. 


Chuyện xảy ra vào khoảng thời gian giữa hạ thứ 7 và hạ thứ 8 của Đức- 
Phật. 
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ty-khưu-Tăng, các tu-sĩ ngoại đạo đã ra đứng chặn giữa 
đường rồi lớn tiếng thuyết phục họ rằng: 

Không chỉ Sa-môn ŒGotama là Đức-Phật mà chúng tôi 
đây cũng là Thế-Tôn. Bồ-thí cúng dường đến Sa-môn 
Gofama có phước nhiễu, quả báu nhiều, thì bố-thí cúng 
dường đến chúng tôi cũng được như vậy. 

Mặc dù các tu-sĩ ngoại đạo gắng sức rao truyền quảng 
cáo, cũng không thể đem lại đức-tin cho dân chúng được 
nữa. Khi phần đông dân chúng mất đức-tin nơi các tu-sĩ 
ngoại đạo, thì họ cũng bị mất nhiều lợi lộc. Do đó, chúng 
họp bàn với nhau bảy mưu kế thâm độc đề hạ uy tín của 
Đức-Phật 


Vào thời ấy, trong kinh-thành Sãvatthi có cô kỹ-nữ rất 
xinh đẹp như thiên-nữ tên là C77cãmanavika. Nàng vôn 
là đệ-tử thuân thành của các tu-sĩ ngoại đạo. 

Thây sắc đẹp tuyệt trân của nàng C7cãmanavika, các 
tu-sĩ ngoại đạo nghĩ ra diệu kê: 

“Chúng ta dùng nàng kỹP-nữ CiñcamanaviRa giả mang 
thai với Sa-môn GŒoftama, gây ra sự hiểu lâm, đê làm mắt 
uy tín của SamôÔn. `” 

Mưu kế ấy được họ chấp nhận. 


Một hôm, như lệ thường cô C7ñcãmanavika đền tu 
viện ngoại đạo, đảnh lễ các tu-sĩ xong, rôi ngôi một bên. 
Cô C7ñcãmanavikä rât ngạc nhiên không hiệu sao các tu- 
sĩ ngôi im lặng không nói với cô một câu nào. 

Cô nghĩ răng: “Minh có lôi gì đây!” 

Cô bạch vị Đạo-trưởng răng: 

- Kính bạch Ngài, con đã lê bái quý Ngài ba lân rồi, 
nhưng con không biết con có lôi gì mà quý Ngài không 
nói với con một lời nào? 
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VỊ Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói với nàng rằng: 

- Này Ciñcamanavikal Con là một đệ-tử rất thuần 
thành, con không có lỗi gì! Hiện nay đời sống của quỷ 
tháy khô sở, thiêu thôn làm con ả! 

Vì vậy, quỷ thầy cảm thấy khô tâm, buồn bực, nên 
không ai nói với ai điểêu gì cả. 

Cô Ciñcaämanavika ngạc nhiên, nóng lòng hỏi: 

- Kính bạch quý Ngài, trước đây đời sống của quý 
Ngài được đây ấu sung túc lắm, sao hiện nay lại lâm vào 
hoàn cảnh khổ cực như vậy? 

VỊ Đạo-trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị nói: 

- Này Ciñcamanavikal Con không biết gì hay sao? 
Chính Sa-môn Gotama đã làm khổ guỷ thây, chính Sa-môn 
Gotama đã làm cho quý thây mất hết cả uy tín, danh 
vọng và những lợi lộc cúng dường, ... Cho nên, quỷ thầy 
phải sông trong cảnh thiêu thôn khô cực như vậy. 

Cô Ciñcãmänavikä cảm thấy rất đau lòng, chân tình 
thưa răng: 

- Kính bạch quý Ngài, vậy mà con không hay biết gì 
cả. Con có thể làm gì để giúp đỡ cho quỷ Ngài được hay 
không ? 

Các vị đạo-sĩ ngoại đạo giả vờ im lặng một lúc rồi có 
VỊ nói răng: 

- Này con! Chỉ sợ con ngại khó, mà không giúp quỷ 
thây đó thôi. 

Cô Ciñcämãnavikã mau mắn đáp: 

- Kính bạch quý Ngài, khó khăn gì con cũng có thể 
làm được, miễn là làm sao cho quý Ngài được sống an- 
lạc, thể là con mãn nguyện lắm rồi! 


VỊ tu-sĩ ngoại đạo nghiêm chỉnh nói: 
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- Này con! Đây là việc rất hệ trọng, đòi hỏi con phải 
khôn khéo. Nếu con thật tình muốn giúp đỡ quý thầy, thì 
chỉ có một cách là con hãy dùng cải sắc đẹp duyên dáng, 
đây quyền rũ của con, làm thể nào giả mang thai với Sa- 
môn GŒotama. Con làm được như vậy, sẽ làm giảm uy tín 
của Sa-môn Gotama, như thế phân đông đệ-tử của Sa- 
môn Œofama sẽ trở lại với chúng 1a. 

Cô Ciñcämäãnavikä hớn hở nói rằng: 

- Kính bạch quý Ngài, đúng vậy, kế này rất hay. Xin 
quý Ngài hãy tin tưởng nơi con, con sẽ cỗ gắng làm tròn 
bồn phận để đến đáp công ơn của quý Ngài đối với con. 


Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều, sau khi nghe Đức- 
Phật thuyêt pháp tại chùa Jetavana xong, dân chúng 
trong kinh-thành Sãvatthi đảnh lê Đức-Phật trở về nhà, 
họ thường gặp cô Ciñcãmanavika ăn mặc đẹp đề rất 
quyên rũ, câm một bó hoa trên tay đang đi trên đường 
hướng đến ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại 
hỏi cô răng: 

- Này cô! Chiêu tôi rồi, cô đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? 

Cô Ciñcãmaãnavikä trả lời cô ý tạo ra sự nghi ngờ rằng: 

- Tôi đi đâu là việc riêng của tôi, quỷ vị biết phỏng có 
ích lợi gi! 

Nói xong, cô bước đi theo hướng đến ngôi chùa 
Jetavana, nhưng cô lại nghỉ qua đêm tại một tu viện 
ngoại đạo ở gân đó. 

Rồi sáng hôm sau, khi có một sỐ cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ đem các lễ vật đên ngôi chùa Jetavana đê cúng dường 
lên Đức-Phật và chư tỳ-khưu-Tăng, thì lại thây cô 
Ciñcämanavika từ hướng ngôi chùa Jetavana trở lại 
kinh-thành Sãvatth1, người ta lại hỏi cô răng: 
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- Này cối Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay 
lại vào kinh-thành sớm vậy? 

Cô Cifñcämanavika ðỡm ờ đáp răng: 

- Tôi nghỉ ở đâu có nơi có chô của tôi, quý vị biết 
phỏng có lợi ích gì! 

Và từ đó, cứ vào mỗi buổi chiêu và mỗi buôi sáng, từ 
tháng này sang tháng khác, cô C¡ñcämanavika đều làm 
như vậy. Cho đên một hôm, có sô người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ khác hỏi cô: 

- Này cối Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu mà sáng nay 
lại vào thành sớm vậy? 

Cô Ciñcamanavika thầy đã đền lúc cân phải nói, đê 
bắt đâu gây ra sự ngờ vực. 

Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muôn biêt hay sao? 
Sớm muộn gì quỷ vị cũng sẽ biết thôi! 

Nếu quý vị muốn biết bây giờ tôi xin nói thật. 

“Đêm qua tôi nghỉ ở cóc Gandhakufi chung với Sa- 
môn GŒofama đề phục vụ Ngài, đó là một niêm vinh dự 
lớn lao của đời tôi. ” 

Nói xong, cô tỏ vẻ đặc ý bỏ vào kinh-thành. 

Khi nghe cô C¡7cãamanavika nói vậy, một sô cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ phàm-nhân thiêu-trí, sinh tâm bán tín 
bán nghi. 3 - 4 tháng sau, cô C7ñeãmanavikäa lầy vải độn 
bụng, mặc áo lụng thụng che bên ngoài làm như người 
đang mang thai. 

Một sô phàm-nhân khác không có trí-tuệ, không hiêu 
biệt rõ giáo-pháp của Đức-Phật, nên nghi ngờ răng: 

“Có phải cô Ciñcãmanavikãä có thai với Sa-môn 
Gotama hay không? ” 
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Thời gian đã đến 9 tháng, màn kịch hạ uy tín Đức- 
Phật đến hồi chung cuộc. Nhóm tu-sĩ ngoại đạo gọi cô 
Ciñcãmanavika đến, họ đếo một miếng gỗ giống hình 
dạng như cái thai sắp đến ngày sinh nở, có 4 đầu dây. 


Nhóm tu-sĩ ngoại đạo bảo cô C77ñeãmanavika đeo 
miếng gỗ giống hình dạng cái thai vào trước bụng, buộc 
chặt 4 sợi dây sau lưng, mặc áo phủ kín lại, nhìn giống 
như người đàn bà mang thai gần đến ngay sinh nở. 


* Đức-Phật Thắng Nàng Ciñcãmãnavikã 


Vào một buổi chiều, khi Đức-Phật đang ngự trên pháp 
tòa thuyết-pháp tại giảng đường ngôi chủa Jetavana, tứ 
chúng đệ-tử đang ngồi im lặng lắng nghe “pháp như 
thường lệ, thì cô Ciñcãmãnavikä từ ngoài xông xộc đi 
vào, đến trước Đức-Phật, chỉ tay buông lời mắng nhiếc: 

- Này ông đại Sa-môn Gotama! Ông thuyết pháp thật 
là hay, thật là giỏi, ông tế độ biết bao nhiêu người, còn 
tôi sao ông không tế độ? 

Tôi bụng mang dạ chứa là vì ông, ông nói ngon nói 
ngọt với tôi, bảo là sẽ giúp tôi thể này, thể nọ.. 

Hôm nay, sắp đến ngày sinh nở, Ông Ïo tuyÃ pháp tế 
độ người khác, chẳng đoái hoài gì đến tôi. Dầu ông bận 
không lo cho tôi được, thì ông bảo những người hộ độ 
ông nhự Đức-vua Pasenadi kosala ông phú hộ 
Anathapindihka, bà Wisakha, ... cho người lo cho tôi cũng 
được. Nhưng đăng này, ông chỉ biết thỏa mãn dục vọng 
cá nhân, ông không hê biết đến nổi khổ của tôi phải chịu 
bụng mang dạ chứa như thể này đây! 

Nghe cô Ciñcãmãnavikã mắng nhiếc, Đức-Phật 
ngưng thuyết pháp, vẫn ngồi an nhiên tự tại an tịnh trên 
pháp tòa rồi từ tốn nói: 
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“Bhagm, tay kathitassa tathabhavam va 
vitathabhävam vã ahameva ca tvañca jãnãma. ”0) 

- Này cô! Cô nói lời chân thật hay lời giả dối chỉ có 
Như-Lai và cô biệt rõ mà thôi? 

Cô Ciñcämãnavikä liền đáp: 

- Đúng vậy, này ông Đại Sa-môn, chỉ có ông và tôi 
biết rõ mà thôi. 

Ngay giây phút ấy, tại cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
bảo tòa của Đức-vua trời Sakka nóng lên, băng thiên- 
nhãn quan sát nguyên nhân, Đức-vua trời Sakka thây 1õ, 
biệt rõ cô C7ñcämanavika đang măng nhiệc Đức-Phật 
trước tứ chúng thanh-văn đệ-tử bởi chuyện không có thật. 

Đó chỉ là âm mưu thâm độc của nhóm tu-sĩ ngoại đạo, 
dùng cô kỹ-nữ Ciñcãmanavika vô liêm sĩ, cô Ÿ làm hạ uy 
tín của Đức-Phật trước tứ chúng đệ-tử mà thôi. 

Đức-vua trời Sakka quyết định phải làm sáng tỏ 
chuyện này. Đức-vua trời Sakka cùng 4 vị thiên-nam 


xuất hiện xuống giảng đường ngôi chùa Jetavana ngay 
tức khắc. 


Theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, 4 vị thiên-nam hóa 
thành 4 con chuột cùng một lúc bò lên căn đứt 4 sợi dây 
cột tắm gỗ giống như bào thai của cô Ciñcãmänavikä, 
đồng thời Đức-vua trời Sakka hóa một luồng gió thôi 
làm cho tắm gỗ ấy rơi xuống đụng nhằm vào hai bàn 
chân của cô C7ñcãmanavika làm cho đôi bàn chân của cô 
bằm máu. 

Sự việc xảy ra trong thời gian ngắn ngủi, mọi sự thật 
hiển nhiên được phơi bày trước mắt tứ chúng thanh-văn 
đệ-tử. 


: Dhammapadatthakathã, tích Ciñcãmanavikãvatthu. 
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Cô Ciñcãmãnavikä bị mắng nhiếc không tiếc lời, có 
người nhố nước bọt rồi xua đuổi nàng ra khỏi khuôn 
viên chùa. 

Cô Ciñcãmãnavikã hoàn toàn thất vọng, bước đi thất 
tha thất thêu vừa khuất tầm mắt của mọi người, ác- 
nghiệp nói- -dối, nói lời vụ khống của cô quá nặng nên 
mặt đất liên mứt ra làm hai, phát lên một tia lứa thiêu 
cháy cô rồi hút xác cô xuống sâu dưới lòng đất. 

Sau khi cô Ciñcaãmanavika chết, ác-nghiệp nói-dối, 
nói vụ không ấy cho quả tải-sinh vào đại-địa-ngục Avici 
chịu quả khổ của ác-nghiệp nói-dối, nói lời vụ khống ấy. 


* Tích Người Phạm Điều-Giới Uống Rượu Và Chất Say 


Thuở ấy, Đức-Thế-Tôn đang ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana, Đức-Phật đề cập đến hai người 
con của hai nhà phú hộ (Mahadhanase{thiputtavatthu liệu 
được sơ lược như sau: 


* Một nhà phú hộ trong thành BaranasI có của cải, tài 
sản nhiều đến 800 triệu, chỉ có một người cøw frai duy 
nhất. Hai ông bà phú hộ bàn với nhau rằng: 

Gia đình chúng ta có nhiều tiễn, nhiều của như thế 
này, chúng ta chỉ có một đứa con trai, sau này chúng ta 
SẼ giao tắt cả gia tài lại cho con, để nó thừa hưởng sung 
sướng suốt cuộc đời cũng không sao hết được. Con 
chúng ta không cân làm việc gì cho vất vả. 


Hai ông bà phú hộ nhất trí như vậy, nên cho đứa con 
trai đi học đờn ca, múa hát vui chơi, không học nghê hay 
chuyên môn nào khác. 


Dhammapadatthakathä, Jaravagsa, Mahadhanasetthiputtavatthu. 
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* Một nhà phú hộ khác cũng trong thành BãranasI 
này, cũng có của cải, tài sản nhiều đến 800 triệu, cũng 
chỉ có một người con gái duy nhất. Hai ông bà phú hộ 
cùng bàn với nhau, như nhà phú hộ có người con trai, 
nên cho đứa con gái đi học đờn ca, múa hát vui chơi như 
con trai nhà phú hộ kể trên. 

Khi người con trai và người con gái của hai nhà phú 
hộ đến tuổi trưởng thành, hai bên gia đình kết làm sui 
gia với nhau, tác hợp cho con trai và con gái làm lễ 
thành hôn, thành đôi vợ chồng với nhau. 

Sau khi cha mẹ hai bên lần lượt qua đời, tất cả gia tài 
của hai nhà phú hộ gom chung lại thành tài sản lớn đến 
1.600 triệu. 

Cho nên, hai vợ chồng con của phú hộ có một tài sản 
của cải rất lớn, nên gọi là “M⁄ahãđdhana”, và hai người 
con của hai nhà phú hộ gọi là “Se/fhipufã”, hai danh từ 
ghép lại nhau gọi là “Mahadhanasefthiputia”, nghĩa là: 
“Hai người con của hai nhà phú hộ có tài sản lớn. ” 

Hai vợ chồng trẻ, con nhà phú hộ không biết kinh 
doanh nào khác, chỉ biết đờn ca, múa hát vui chơi mà 
thôi. Thường ngày, hai vợ chồng đến chầu Đức-vua. 

Trên đường đi, một nhóm người uống rượu, ăn chơi, 
ca hát bên đường, bọn chúng nhìn thấy hai vợ chồng con 
phú hộ thường qua lại, nên bàn tính với nhau rằng: 

“Chúng ta có thể làm cách nào để cho hai vợ chẳng 
con phú hộ này nghiện rượu, chúng ta sẽ sống bám vào 
họ, thì được sung sướng suốt đời. ” 

Bọn chúng bàn mưu tính kế vừa xong, khi thấy hai vợ 
chồng con phú hộ đang đi tới, bọn chúng vừa uông rượu, 
vừa ca hát, nhảy múa có vẻ rất vui sướng, rồi đồng thanh 
nói lời chúc tụng rằng: 
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“Chúng tôi cầu chúc hai vợ chỗng con phú hộ được 
sống lâu trăm tuổi, được hạnh phúc an-lạc suốt đời. 

Chúng tôi xin nương nhờ nơi hai người, cũng sẽ được 
an-lạc, sung sướng. ” 

Người con trai phú hộ nghe bọn chúng chúc tụng mình 
có vẻ thích thú hoan hỷ lắm, mới hỏi người đánh xe rằng: 


- Này ngươi! Chúng nó uống nước gì vậy? 

- Thưa cậu chủ, chúng nó IUIỐNg TƯỢU q. 

- Rượu có vị ngon không? 

- Thưa cậu chủ, trong các loại nước, rượu là loại nước 
có vị ngon, làm cho người thưởng thức say ngáy ngái. 

Người con trai phú hộ nói với người đánh xe rằng: 

- Nếu như vậy, thì ta cũng nên uống chơi cho biết vị 
Của TƯỢU. 


Người con trai phú hộ sai người đánh xe đến gặp 
nhóm người kia lẫy một chút rượu, uống thử cho biết. 

Về sau không lâu, uống rượu được nhiều, người cøn 
trai phu hộ trở thành người nghiện rượu nặng. 

Nhóm người nghiện rượu kia biết người con trai phú 
hộ đã nghiện rượu rồi, chúng rủ nhau đến tận nhà người 
con trai phú hộ để uống rượu cho có bạn. 

Lâu ngày, tiếng đồn càng xa, bọn chúng rủ nhau đến 
ngày càng đông. Người con trai phú hộ sai gia nhân mua 
rượu, mỗi lần 100 kahapana, rồi 200 kahapana, v.v... 
Ngoài việc tốn tiền mua rượu, còn tốn thêm tiền mua 
bông hoa, nước thơm, tiền mướn đoàn vũ nữ nỗi tiếng 
đến ca hát, nhảy múa, xong rồi còn ban thưởng, mỗi lần 
1.000 kahapana, 2.000 kahapana, v.v... 

Người con trai phú hộ phung phí tiền bạc suốt ngày 
đêm như vậy, trải qua một thời gian lâu, của cải, tài sản 
§00 (tám trăm) triệu phần của mình đã hết sạch. 
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Người quản gia đến trình cho người con trai phú hộ 
biệt răng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phần của cậu đã hết 
sạch rồi! 

Người con trai phú hộ bẻn hỏi: 

- Này ngươi! Của cải, tài sản phần của phu-nhân ta 
không còn hay sao? 

Người quản gia thưa rằng: 

- Thưa cậu chủ, của cải, tài sản phần của mợ vẫn còn. 

Người con trai phú hộ ra lệnh: 

- Này ngươi! Hãy lấy của cải phân của phu-nhân ta 
ra xài. 

Người con trai phú hộ phung phí như vậy trải qua 
thêm một thời gian lâu nữa, tài sản phân của người vợ 
cũng hết sạch. 

Những ngày tiếp theo sau, bán dần ruộng, vườn, xe 
cộ, đồ đạc trong nhà, đến cuối cùng cũng bán cả căn nhà 
đang ở để tiêu xài. 

Đến khi hai vợ chồng con phú hộ tuổi già, không có 
nhà ở, hai vợ chông phải dân nhau ra ở bên hiên nhà 
người khác. 

Hằng ngày, hai vợ chồng cầm mảnh bát đi xin những 
đô ăn thừa của người khác, đê sông lay lắt qua ngày. 

Một hôm, ông già đứng gần cửa trai tăng đường để 
chờ nhận đô ăn còn dư của chư tỳ-khưu, sa-dI. 

Đức-Phật nhìn thấy ông già, rồi mỉm cười. Khi ấy, 
Ngài Trưởng-lão Ananda bạch hỏi Đức-Phật, do nguyên 
nhân nào mỉm cười. 


Đức-Phật truyền dạy Ngài Trưởng-lão Änanda rằng: 
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- Này Ananda! Ông già kia, trước đây là con của nhà 
phú hộ có một tài sản lớn lao, đã tiêu xài phung phí hết 
sạch, sau đó lại còn bán hết tất cả ruỘng, Vườn, đô đạc, 
nhà cửa,... Bây giờ, không còn gì nữa, ông phải dẫn vợ 
đi xin ăn trong kinh-thành này. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

* Nếu người con phú hộ, trong tuổi thiếu-niên không 
tiêu xài phung phí của cải, tài sản, biết lo kinh doanh, 
khuếch trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ 
thứ nhất trong kinh-thành Bärãnasĩ này. 


Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ trong tuổi thiễu-niên 
xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người chông có khả năng chứng đắc đến A- 
ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Bấrlai 
Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bất-lai. 


* Nếu người con phú hộ, trong tuổi trung-niên với 
phần của cải, tải sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuếch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ nhì 
trong kinh-thành Baranasi này. 


Nếu cả hai vợ chông con phú hộ, trong tuổi trung- 
niên xuất gia trong Phật-giáo, biết thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ thì người chông có khả năng chứng đắc 
đến Bất-lai Thánh-đạo, Bán-lai Thánh-quả và Niếễ-bàn, 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc đến Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhấắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhắt-lai. 
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* Nếu người con phú hộ, trong tuổi lão-miên với phần 
của cải, tài sản còn lại, biết lo kinh doanh, khuêch 
trương công việc làm ăn thì sẽ trở thành phú hộ thứ ba 
trong kinh-thành Baranasi này. 

Nếu cả hai vợ chồng con phú hộ, trong tuổi lão-niên, 
xuát gia trong Phát-giáo, biêt thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì người chông có khả năng chứng đấc đên 
Nhát-lai Thánh-đạo, Nhát-lai Thánh-quả và Niêt-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nhát-lai. 

Còn người vợ có khả năng chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niêt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 

Nhưng bây giờ, hai vợ chồng con phú hộ này đã trải 
qua hệt cả 3 thời (thiêu-niên, trung-miên, lão-niên) rồi, 
của cải, tài sản trong thê gian của họ đã bị khánh kiệt, 
của bảu siêu-tam-giới là Thánh-đạo và Thánh-quả trong 
Phát-giáo cũng bị hoại nữa, nhw con cô già rụng hết 
lông cánh, năm thoi thóp trong vũng bùn khô. 

Đức-Phật dạy bài kệ rằng: 

“Acaritva brahmacariyam, aladdha yobbane dhanam. 

Jinunakoncava jhayanti, khimamaccheva pallale. 

Aecariva brahmacariyam, aladdha yobbane dhanam. 

Semti capaHkhinava, puranam anuithunam. ĐI 

“Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh. 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 

Như con cô già yêu năm than thở, 

Trên vũng bùn khó, không còn tôm cả. 

Người ngu dốt không biết hành phạm-hạnh, 

Không được của báu lúc còn trẻ trung, 


' Dhammapadagãthã thứ 155, 156. 
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Năm hồi tiệc của cải xưa đã hết, 
Như mũi tên đã rời khỏi cây cung, 
Rơi xuống đất làm đô ăn cho mỗi. 


h bẲ 


Nhận Xét Về Tích Người Con phú hộ 


Như Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Ẩnanda về hai 
người con phú hộ. Ngay trong kiếp hiện-tại, hai người 
con phú hộ đều có khả năng trở thành bậc Thánh-nhân, 
sở dĩ hai người con phú hộ không trở thành bác Thánh- 
nhân là vì gần gũi thân cận với bạn ác nghiện rượu, nên 
người con trai phú hộ phạm điều-giới uống rượu và 
các chất say, trở thành người nghiện rượu nặng, cho 
nên tất cả của cải tài-sản đều bị tiêu hao, thậm chí còn 
ngôi nhà ở cuối cùng cũng không giữ gìn được. Tất cả 
của cải tài-sản sự nghiệp đều bị khánh kiệt hết thảy. 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn cũng không có cơ 
hội phát triển được nữa. 

Đến thời kỳ lão-niên, người con trai phú hộ dẫn vợ đi 
ăn xin, sống lay lắt qua ngày ở dưới mái hiên nhà của 
người khác. 

Như vậy, người phạm điễu-giới uống rượu, bia và các 
chất say trở thành người nghiện tồi, không gặp được 
người bạn tốt là bậc thiện-trí khuyên bảo, nhắc nhở thì 
càng bị sa lầy, chìm đắm trong vòng truy lạc. 

Đức-Phật dạy: 

“Asevana ca balana1m, pangitanañca sevand... ” 

Không nên gần gũi thân cận với bạn ác. 

Nền gần gũi thân cận với bậc thiện-Trí. 

Đó là điều hạnh phúc an-lạc cao-thượng... 

Tóm lại, trong ngũ-giới có 5 điều-giới, người ác nào 
có tác-ý trong ác-tâm phạm mỗi điều-giới nào hợp đủ 
chi-pháp của điều-giới ấy, tạo mỗi ác-nghiệp ấy nặng 
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hoặc nhẹ khác nhau nên quả của mỗi ác-nghiệp â ấy tương 
xứng khác nhau đối với chủ nhân của ác-nghiệp ấy. 


Những tích được trích dẫn làm tiêu biểu, giúp cho độc 
giả tìm hiểu về người ác phạm mỗi điều-giới, tạo ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp của môi điều-giới trong 
kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 


* Ngũ-Giới Là Pháp Hạnh-Phúc An-Lành 


Ngũ-giới có tâm quan trọng trực tiếp đem lại sự an 
lành đến cho người giữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn nói riêng, đến cho mọi chúng-sinh nói chung. 

Tâm quan trọng của ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn 
là pháp đem lại sự an lành tuỳ theo địa vị mỗi người 
trong đời. 

Nếu người ấy là một Đức-vua có ngũ-giới trong sạch 
và trọn vẹn thì toàn cõi đất nước có mưa thuận gió hòa, 
dán giàu nước mạnh, thanh bình thịnh vượng, thân dân 
thiên hạ đều sống an cư lạc nghiệp, ... 


* Tích Kurudhammajataka,"” Đức-Bê-tát tiển-kiếp 
của Đức-Phát ŒGotama thực-hành pháp kurudhamma, 
được tóm lược như sau: 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Đức-Phật thuyết về 
tiền-kiếp của Đức-Phật khi còn là Đức-Bồ-tát trong tích 
Kurudhammajataka: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bổ-tát Dhanañcaya- 
korabya ngự tại kinh-thành ndapaffha trị vì đất nước 
Kuru. Đức-vua Bồ-tát thực-hành “kurudhamma ”°) là danh 


' Jãtakatthakathä, Udapãnavagga, Kurudhammajãtakavannnã. 
“ Kurudhammo nãma pañcasïlãni: Pháp kuru là tên gọi ngũ-giới. 
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từ gọi ngũ-giới ” và có 10 người thực-hành theo Đức-Bồ- 
tát cùng giữ gìn kurudhamma (pháp ngñ-giớ?) đó là: 

1- Mẫu hậu của Đức-vua Bồ-tát. 

2- Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua. 

3- Hoàng đệ Đức phó-Vương. 

4- Vị Bà-la-môn quán sư của Đức-vua. 

5- Vị quan ảo điển thổ. 

6- Người đánh xe ngựa của Đức-Vua. 

7- Phu hộ trong thành IndapaHha. 

6- Vị quan trông coi kho thóc gạo. 

9- Người đóng cửa thành Indapdttha. 

10- Cô kỹ-nữ trong thành Indapattha. 


Đó là 10 người thực-hành kurudhamma theo Ðức-vua 
Bó-tát Dhanañcayakorabya 


Đức-vua Bỏ-tát lập ra trại bỗ-thí vật thực và đồ dùng 
tại 6 nơi: 4 cứa thành, trung tâm kinh-thành và trước 
cửa cung điện Đức-Vvua. 

Đức-vua Bô-tát Dhanañcayakorabya là Đức-vua rất 
hoan hỷ trong pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. Mỗi ngày, 
đem của cải trị giá 600.000 (sáu trăm ngàn) phân phát tại 
6 trại bố-thí, cho mọi người nghèo khô, đói khát, người 
đi đường. 

Đức-vua_ Bồ-tát Dhanañcayakorabya ngự tại kinh- 
thành Indapattha, trị vì toàn đất nước Kuru được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
VƯỢng, mọi thần dân thiên hạ được sống an cư lạc nghiệp. 


Đắt Nước Kãliñga Gặp Nạn 


* Thời ấy, Đức-vua Kälinga ngự tại kinh-thành 
Dantapura, trị vì đât nước Kalinga. Đât nước Kaliga 
gặp cơn hạn hán, trời không mưa, đên mùa màng không 
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cày cấy trồng trọt gì được, nên dân chúng thiếu ăn đói 
khô, còn sinh ra 3 nạn: nạn đổi khát, nạn dịch bệnh và 
nạn cướp bóc. Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh- 
thành Dantapura, đứng trước cung điện Đức-vua kêu la, 
than khóc xin Đức-vua Kalinga cứu giúp. 

Đức-vua Kalinga truyền hội các quan cận thần bèn hỏi: 

- Này các quan! Có chuyện gì xảy ra? 

Các quan tâu lên Đức-vua rằng: 

- Tám Bệ hạ, trong đất nước của Bệ hạ gặp cơn hạn 
hản kéo dài, trời không mưa, đến mùa màng không cày 
cấy trông trọt gì được, nên dân chúng thiếu ăn, đói khổ, 
còn sinh ra 3 nạn: nạn đói khát, nạn dịch bệnh và nạn 
Cướp bóc. 

Dân chúng trong đất nước kéo đến kinh-thành, đứng 
trước cung điện của Đức-vua, kêu la, than khóc, xin 
Đức-vua cứu giúp. Câu xin Đức-vua làm cho đất nước 
mưa thuận gió hòa. 

Đức-vua bèn truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Các Đức-vua trước làm cách nào để 
cho đất nước mưa thuận gió hòa? 

Các quan tâu rằng: 

- Muốn táu Bệ hạ, các Đức-Vua trước, nếu khi đất 
nước gặp cơn hạn hẳn kéo dài, trời không mưa thì Đức- 
vua đem của cải ra bồ-thí, nguyện thọ trì giới, nằm trên 
giường không lát nệm bông suốt 7 ngày, trời sẽ mưa. 

Đức-vua làm đúng theo lời tâu của các quan cận. thần, 
nhưng trời vẫn không mưa. Đức-vua hỏi các quan rằng: 

- Này các quan! Trâm đã làm đúng theo lời tâu của 
các khanh, mà trời vẫn không mưa. 

Vậy, Tì râm nên làm thế nào để cho trời mưa? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn tâu Bệ hạ, tại kinh-thành Indapattha, Đức-vua 
Dhanañcayakorabya có con voi báu tên là 4ñjanavan—na, 
nếu Bệ hạ có được voi báu ấy, thì trời ắt có mưa. 

Đức-vua truyền lệnh hỏi rằng: 

- Này các quan! Làm thế nào đề chúng ta có được con 
voi bđu ấy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ hạ, chúng ta không thể chiến thắng 
Đức-vua Dhanafñcayakorabya bằng sức mạnh, Đức-vua 
ấy là bậc thiện-trí cao thượng hoan hỷ làm phước-thiện 
bô-thí đến người thọ thí theo nhụ cầu. 

Dù người ta muốn xin ngôi Vua, Đức- -VMa Cũng truyền 
ngôi Vua lại cho họ, dù người ta muốn xin đôi mắt, Đức- 
vua cũng móc mất ra cho họ, dù người ta muốn xin sinh- 
mạng, Đức-vua cũng dám cho sinh-mạng được, huồng 
hồ chúng ta xin con voi bảu ấy, chắc chắn Đức-vua sẽ 
ban con voi báu cho chúng ta. 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các quan! Bây giờ Tì râm phải 8 vị bà-la-môn đi 
đến xin con voi báu ấy. 

Nhóm 8 vị bà-la-môn đến kinh-thành Indapattha dò 
hỏi để biết Đức-vua Bồ-tát ngày nào sẽ ngự đến trại bố- 
thí. Dân chúng cho biết Đức-vua thường ngự đến trại bố- 
thí mỗi tháng 6 ngày: § - 14 - 15 - 23 - 29 - 30. 

Ngày hôm sau nhằm vào ngày rằm (ngày 15), Đức- 
vua Bồ-tát sẽ ngự đến trại bố-thí. Nhóm 8 vị bà-la-môn 
vội đến trước cửa thành phía Đông chờ đợi từ sáng sớm. 

Đức-vua Bồ-tát ngự trên voi báu trang điểm đầy đủ đồ 
trang sức, vòng vàng, ngọc quý. Khi Đức-vua Bồ-tát ngự 
đến phía Đông, tự tay Đức-vua Bồ-tát bố-thí đến cho 7 - 
8 người xong, rồi truyền lệnh cho các quan làm phận sự 
bồ-thí. 
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Đức-vua Bồ-tát cỡi lên voi báu ngự đến cửa thành 
phía Nam, cùng các quan theo hầu đông đảo, nhóm 8 vị 
bà-la-môn không thê đến gần Đức-vua Bồ-tát được, nên 
nhóm 8 vị bả-la-môn vội đến cửa thành phía Nam đứng 
chờ đợi trước. 

Khi Đức-vua Bồ-tát ngự đến cửa thành phía Nam, 
nhóm 8 vị bà-la-môn chắp tay chúc tụng Đức-vua rằng: 

“Cầu xin Đại-vương sống trường thọ ”. 

Đức-vua Bồ-tát nghe vậy, liền giục voi báu đến gần 
nhóm § vị bà-la-môn truyền hỏi rằng: 


- Này các vị bà-la-môn! Quỷ vị muốn được gì không? 

Nhóm 8 vị bà-la-môn ca tụng ân-đức của Đức-vua 
bằng câu kệ rằng: 

Muôn tâu Đại-vương là Bậc cao thượng. 

Đức-vua có tâm đại-bỉ võ lượng, 

Có đại-thiện-tâm hoan hỷ bố-thí. 

Chúng hạ thân thành kính xin Đại-vương. 

Ban con voi báu hạnh phúc an lành, 

Thỉnh đem về đất nước Ka-lin-ga, 

Để thân dân thoát khỏi ba tai-nạn. 

Chúng hạ thân kinh dâng số vàng này. 

Nghe quý vị bà-la-môn ca tụng như vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Dhanañcayakorabya truyền dạy rằng: 

- Này các vị bà-la-môn! Nếu các ngươi kính dâng 
vàng để đổi lấy voi báu này, thì thật là việc làm không 
hợp lẽ. Trâm sẽ ban cho con voi báu này cùng với đô 
trang sức của nó và người nải voi tài giỏi này. 

Con voi bảu này là con vật xứng đáng dành cho Đức- 
vua làm phương tiện. 

Đức-vua Bồ-tát ngự xuống voi, đi vòng quanh xem 
xét mọi đồ trang sức đầy đủ, sau đó, Đức-vua Bồ-tát cầm 
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lây vòi voi đặt lên bản tay nhóm 8 vị bà-la-môn, rồi lẫy 
bình nước bằng vàng đựng đầy nước thơm rót từ trên vòi 
voi chảy xuông tay bà-la-môn rơi xuống đất, gọi là làm 
lễ bố-thí voi báu cùng với người nài voi tài giỏi và cả 
nhóm tùy tùng cho nhóm 8 vị bà-la-môn ây. 

Nhóm § vị bà-la-môn dẫn voi báu, người nải voi tài 
giỏi và đoản tùy tùng trở vê kinh-thành Dantapura, đê 
dâng lên Đức-vua Kãliñga. 

Đất nước Kãlinga đã có voi báu, nhưng trời vẫn 
không mưa, nên Đức-vua Kälinga hỏi các quan răng: 

- Này các quan! Nay, đất nước chúng ta đã có voi báu 
rồi, nhưng I trời vân không mưa. 


Vậy, Tì râm nên làm thế nào nữa, đề cho đất nước mưa 
thuận gió hòa, dân chúng sông no đủ thải bình an-lạc. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn táâu Bệ hạ, Đức-vua Dhanañcayakorabya là 
bậc thiện-trí giữ gìn kurudhanma (pháp ngũ-giớ)). 
Chính do nhờ thiện-pháp áy, nên trong nước mưa thuận 
gió hòa, dán giàu nước mạnh, thải bình thịnh vượng, 
dán chúng được sông an cư lạc nghiệp, chặc chăn là do 
oai lực của kurudhanưna (pháp ngĩũ-giới) trong sạch 
của Đức-vua Dhanañcayakorabya. 

Con vơi báu này không có oai lực bằng kurudhamma. 


Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Kãlinga liền 
truyền lệnh cử một phái đoàn bà-la-môn và các quan đi 
sứ đến kinh-thành Indapattha, đồng thời tiễn đưa voi báu 
cùng với người nải voi tài giỏi, tất cả nhóm tùy tùng trở 
về lại kinh-thành Indapattha, đến chầu Ðức-vua Dhanañ- 
cayakorabya kính dâng lại voi báu 4fñjanavawnaa cùng 
với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên Đức-vua 
Dhanañcayakorabya, kính xin ghi chép kurudhamưmna 
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(pháp ngĩ-giới) trên tắm biển vàng, đem về dâng lên 
Đức-vua Kãlinga để Đức-vua thực-hành kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) ấy, đề cho nước Kãlihga được mưa 
thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh 
vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. 


* Kurudhamma (Pháp Ngũ-Giới) 


1- Đức-Vua Bồ-Tát Dhanañcayakorabya Giữ Gìn 
Kurudhamma (pháp ngũ-giới) 


Các quan cận thần của Đức-vua Kãliñga và nhóm bả- 
lamôn đến kinh-thành Indapattha vào chầu Đức-vua 
Dhanañcayakorabya dâng trở lại voi báu cùng với người 
nài voi tài giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với 
Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, đất nước của chúng hạ thân, 
khi đem voi báu trở về, trời vẫn hạn hản không có mưa, 
được biết Đại-vương là bậc giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) trong sạch. Đức-vua của hạ thần muốn giữ gìn 
kurudhamna, nên phải chúng hạ thân đến kính xin Đại- 
vương ban kurudhanuna cho chúng hạ thân ghi chép 
trên tắm biển vàng này, rồi đem về dâng lên Đức-vua 
Kãlinga đề thực-hành kurudhanuna ấy. 

Kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho hạ thần ghỉ chép. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Trâm có giữ gìn kurudhanưna 
(pháp ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ Trâm hoài nghỉ về 
kurudhamna của Trâm. 

Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho các khanh. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 24] 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

Theo: lệ thường, cứ 3 năm tô chức lễ một lân, các 
quan đêu hội họp động đu, môi đời Đức-vua đêu đóng 
vai chư-thiên đứng trên cung điện Yakkha Cittaraja băn 
cây tên được trang điểm bằng các thứ hoa từ 4 phương. 
Khi ấy, Trẫm cảm cây cung đứng trên cung điện 
Yakkha Cittardja, gân mặt hô nước, băn mũi tên đến bốn 
phương, Trám thấy rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, còn một 
mũi tên rơi xuống hồ nước, cho nên Tỉ râm hoài nghỉ rằng: 

Không biết mũi tên của Trâm rơi xuống nước có đụng 
phải con cả nào hay không? 

Trâm có phạm điểu-giới sát-sinh hay không ? 

Vì vậy, Trâm phân vân không muốn ban kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đên cho các khanh. 

Các sứ giả đều tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Đại-vương không có tác-ý sát- 
sinh, thì Không thê gọi là phạm điểu-giới sát-sinh được. 

Vậy, kính xin Đại-vương có tâm đại-bi ban KuFu- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thân. 

Đức-vua Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Nếu vậy thì các ngươi hãy ghi chép 
kurudhamma (pháp ngữ-giới). 

Các sứ giả đem tắm biển vàng ra ghi chép: 

1- Pano na hantabbo: Không nên sái-sinh. — 

2- Adinnam nãdatabbam: Không nên trộm-caãp. 

J- Kãmesu micchã na caritabbam: Không nên tà- 
dám với vợ hoặc chông hoặc con người khác. 

4- Musã na phanHtabbaim: Không nên nói-dôi. 

5- Majjam na patabbam—ụ: Không nên uống rượu và 
các chát say. 
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Đức-vua Bô-tát truyền dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, Trâm ván chưa hài 
lòng, Trâm xin giới thiệu đến Máu-hậu của Trâm là 
người giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 


Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) nơi Mẫu-hậu của Trâm. 


2- Mẫu Hậu Của Đức-Vua Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Mẫu-hậu của Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng thái-hậu, chung hạ thân được biết 
Lệnh-bà giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ-giới) trong sạch. 

Kinh xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhamma (pháp 
ngĩũ-giới) cho chúng hạ thán. 

Hoàng thái-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhamma (pháp 
ngữ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài nghỉ VỀ Kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta phân vân không 
muốn ban kurudhamma đến cho các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Ta có hai Hoàng-tứ, Hoàng-tử trưởng là Chánh- 
vương và Hoàng-tử thứ là Phó-vương. 

"Một lần có một Đức-vua ở nước lân bang, gửi đồ 
công hiện Đúc-vua Chánh-vương của ta một lõi trâm 
thơm giá trị 100.000 (một trăm ngàn) động kahapana, 
và một nhánh hoa băng vàng giá trị 1.000 (một ngàn) 
đồng kahapana. Đức-vua Chánh-vương đem hai món 
quà ấy dáng cho ta. Ta nghĩ răng: 

“Lõi trầm ta cũng không thoa và nhánh hoa vàng ta 
cũng không trang điểm, ta nên đem cho hai nàng dâu 
của fa. ” 
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Ta đem nhánh hoa bằng vàng có giá trị thấp ban cho 
nàng dâu trưởng là Chánh-cung Hoàng-hậu của Hoàng- 
tử trưởng Chánh-vương, và đem lối trâm có giá trị cao 
ban cho nàng dáu thứ là vương-phi của Hoàng-tử thứ 
Phó-vương. 

Khi ta ban cho họ rồi, nghĩ lại ta là người giữ gìn 
kurudhammmna (pháp ngũ-giới) lễ ra ta không nên có 
tâm thiên vị nàng dâu nào giàu, nàng dâu nào nghèo, ta 
nên nghĩ đên địa vị lớn địa vị nhỏ. 

Đúng ra, vật có giả trị cao ta nên ban cho nàng dâu 
trưởng. Ta đã không làm như vậy, giới của ta có bị ô 
nhiêm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng Thái-hậu, của cải của mình muốn 
ban cho di ty theo mình, điêu áy không làm cho giới bị 
ô nhiễm. 

Vậy, kính xin Lệnh-bà có tâm từ ban kurudhammna 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhanuna (pháp ngữ- 
giới) nơi Hoàng-Thái-hậu của Đức-vua trên tắm biển 
vàng xong, Bà truyền dạy rằng: 


- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến nàng dâu trưởng là Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Hoàng-tử trưởng Chánh-vương, là 
người giữ gìn kurudhanưmna trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma (pháp 
ngĩ-giới) từ nơi nàng dâu trưởng của ta. 
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3- Chánh-Cung Hoàng-Hậu Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chúng hạ thân 
được biêt Chánh-cung Hoàng-hậu giữ gìn kurudhamma. 

Kính xin Chánh-cung Hoàng-hậu có tâm từ ban 
kurudhamma cho chúng hạ thân. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhanưma (pháp 
nghgiới thật nhưng bây giờ ta hoài nghỉ về 
kurudhanuna của ta, nên ta phân vân không muôn ban 
kurudhamma đên cho các khanh. 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 


“Một hôm, ta đứng trên bao lơn cung điện, nhìn thấy 
Đức Chánh-vương ngồi trước, Đức phó-vương ngồi sau 
trên lưng voi báu đang ngự ra khỏi thành, ta trộm nghĩ 
thám răng: 

“Ta nên giao thiệp với Đức phó-vương này, khi Đức 
chánh-vương băng hà; Đức phó-vương lên ngôi Chánh- 
vương sẽ có lòng ưu ái đên ta. ” 

Sau đó, ta cảm thấy hồ-thẹn tội-lỗi, vì fa là người 
hành kurudhamưma), Đức-vua phu-quán của ta ván còn 
sống, ta lại trộm nghĩ đên một người đàn ông khác. 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, chỉ có suy nghĩ ở 
trong tâm, không thê phạm điêu-giới tà-dâm được. 
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Vì vậy, kính xin Chánh-cung Hoàng-hậu có tâm từ 
ban kurudhamna (pháp ngĩũ-giới) cho chúng hạ thân. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kwrudhamưna nơi Chánh- 
cung Hoàng-hậu của Đức-vua trên tâm biên vàng xong, 
Chánh-cung Hoàng-hậu truyên dạy răng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
tq xin giới thiệu đên Đức phó-vương là người giữ gìn 
kurudhammna trong sạch và trọn vẹn. 

Các khanh hãy đến xin ghỉ chép kurudhamma từ nơi 
Đức phó-vương áy. 


4- Đức Phó-Vương - Hoàng Đệ Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến chầu Đức phó-vương tâu rằng: 
- Muôn tâu Đức phó-vương, chúng hạ thần được biết 
Đức phó-vương giữ gìn kurudhamma. 


Kinh xin Đức phó-vương có tâm từ ban kurudhamma 
cho chúng hạ thân. 

Đức phó-vương truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Ta có giữ gìn kurudhanưma (pháp 
ngữ-giới) thật nhưng báy giờ ta hoài nghỉ vê 
kurudhanuna (pháp ngũ-giới) của ta, nên ta phản vân 
không muôn ban kurudhammna (pháp ngũ-giới) đến cho 
các khanh. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một buổi chiêu, ta đến châu. Đức Chánh-vương 
băng xe ngựa, ta nghĩ, khi đên châu Đức hoàng-huynh 
xong, sẽ xin cáo lui trở về. Nhưng khi châu xong, lại gặp 
phải cơn mưa lớn có sâm sét, Đức hoàng-huynh khuyên 
bảo ta nên nghỉ lại đêm tại cung điện. 
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Phân người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
nghĩ răng: 

“Đức phó-vương sẽ trở về, nên họ chờ đợi suốt đêm 
đên sáng. ” 

Sáng ngày hôm sau, ta xin phép ra về, khi ra đến cửa, 
tq thấy người lái xe và đoàn người thuộc hạ tùy tùng 
đứng chờ suốt đêm, bị trời mưa ớt phải chịu cực khó. 

Ta cảm thấy ân hận và thương cảm cho người lái xe 
và đoàn người thuộc hạ tùy tùng. Ta là người giữ gìn 
kurudhammna mà làm khô người khác ”. 

Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các khanh. 

Các sứ giả tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức phó-vương, Đức phó-vwương không có 
tác-ý làm khô người khác, còn giới của Đức phó-Vương 
không hê bị ô nhiêm một điểu-giới nào cả. 

Vậy, kính xin Đức phó-vương có tâm từ ban kuru- 
dhamưna cho chúng hạ thán. 


Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamumna (pháp ngữ- 
giới) nơi Đức phó-vương trên tắm biển vàng xong, Đức 
phó-vương truyền dạy rằng: 

- Này các khanh! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đên vị bà-la-môn quân sư của Đức-Vvua, 
là người giữ gìn kurudhammma (pháp ngũ-giới) trong 
sạch và frỌọn VẹH. 

Các khanh nên đến xin ghỉ chép kurudhanuna (pháp 
ngĩ-giới) từ nơi vị quân sự ấy. 


1- Ngũ-Giới Là Thường Giới 247 


5- Vị Bàlamôn Quân Sư Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến hầu vị quân sư bà-la-môn thưa: 

- Kính thưa Ngài quân sư, chúng hạ thân được biết 
quân sư giữ gìn kurudhammna (pháp ngũ-giới). 

Kính xin Ngài quân sư có tâm từ ban kurudhamưmna 
(pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thán. 

Vị bả-la-môn quân sư dạy rằng: 

- Này các ngươi! Ta có giữ gìn kurudhanưna (pháp 
ngũ-giới) thật, nhưng bây giờ ta hoài-nghi về kuru- 
dhamưma của ta, nên ta phân vân không muốn ban 
kurudhammna (pháp ngĩũ-giới) đên cho các ngươi. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, ta đến chẩu Đức-vua, trên đường đi ta 
tháy một chiếc xe mới xinh đẹp, được biết chiêc xe ẩy 
của Đức-vua lân bang đem đên kính dáng lên Đức-vua 
Dhanañncayakorabya. Ta thám nghĩ răng: 

'Ta đã già rồi, nếu được Đức-vua ban chiếc xe này 
cho ta, ta sẽ dùng chiếc xe này làm phương tiện đi lại 
châu Đức-vua thì tốt biết dường nào! 

Khi ta vào châu Đức-vua, sứ giả tâu kính dâng chiếc 
xe lên Đức-vua. Đúc-vua khen ngợi chiếc xe rát xinh 
đẹp, rồi truyền dạy răng: 

- Này sứ giả, các ngươi nên kính dâng chiếc xe xinh 
đẹp này đền vị bà-la-môn quán sư khả kính của Trâm. 

Ban đâu ta không chịu nhận, nhưng Đức-vua khẩn 
khoản mãi ta mới chịu nhận. Vì ta là vị quân sư giữ gìn 
kurudhamma (pháp ngũ-giới, sao lại phát sinh tâm 
tham muôn trong của cải của người khác. 


Như vậy, giới của ta có bị ô nhiễm hay không? 
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Vì vậy, ta phân vân không muốn ban kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho các ngươi. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kinh thưa Ngài quân sư, tâm nghĩ tham muốn của 
cải người khác, thì chưa phạm điêu-giới được, bởi vì 
phạm điễu-giới phải do thân và khẩu. 

Vậy, kính xin Ngài quán sự có tâm từ ban kuru- 
dhammma (pháp ngũ-giới) cho chúng hạ thân. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamưmna (pháp ngĩ- 
giới) nơi vị quân sư trên tâm biển vàng xong, vị quân sư 
truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Mặc dù vậy, ta vẫn chưa hài lòng, 
ta xin giới thiệu đến vị quan đo điền thổ của Đức-vua, 
là người giữ gìn kurudhanưna trong sạch và trọn vẹn. 

Các ngươi nên đến xin ghi chép kurudhamma (pháp 
ngũ-giới) từ vị quan ấy. 


6- Vị Quan Đo Điền Thổ Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 

Các sứ giả đến hầu vị quan đo điền thổ thưa: 

- Kính thưa vị quan đo điển thổ, chúng tôi được biết 
quan lớn giữ gìn kurudhamưna (pháp ngñ-giới). 

Kính xin quan lớn có tâm từ ban kurudhammna (pháp 
ngữ-giới) cho chúng lồi. 

Vị quan đo điền thô bảo rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhanưmna (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamna 
của tôi, nên tôi phân vân không muôn truyện lại Kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 


Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 
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“Một hôm, tôi có phận sự đo điển thổ ở tỉnh ngoài, tôi 
lấy sợi dây cột vào hai đẫu cây, người chủ đất cầm một 
đâu, còn tôi cầm một đâu. 

Khi tôi giăng dây đề ẩo đất, đầu cây của tôi nhằm ngay 
vào hang con cua, tôi nghĩ rằng: 

'Nếu tôi cắm cây ngay vào hang con cua thì có thể 
làm con cua chết, nếu tôi cắm cây tránh quá hang con 
cua thì bị thâm lạm đất nhà nước, nếu tôi cắm cây trước 
hang con cua thì thiếu hụt đất của chủ điển. 

Tôi nghĩ nếu trong hang này có con cua, thì tôi đã 
thấy nó, tôi đã xem xét không nhìn thấy con cua nào, có 
lề nó đã bỏ hang đi rồi. 

Khi tôi cắm cây nhằm ngay vào hang cua, tôi lắng 
nghe có tiếng kêu, tôi nghĩ có lẽ tôi đã cắm cây đụng 
phải con Cua bị đau, nhưng tôi không biết con cua sống 
chết thể nào '. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhamma (pháp ngũ-giới) cho quj vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Kính thưa vị quan đo điền thổ, Ngài không có tác-ý 
sát-sinh, dù con cua có chết hay không, quan lớn cũng 
không phạm điểu-giới sát-sinh. 

Vậy, xin quan lớn có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamma (pháp ngữ- 
giới) nơi vị quan đo điền thổ trên tắm biển vàng xong, vị 
quan đo điền thô bảo rằng: 

- Thưa quỷ vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi xin 
giới thiệu người đánh xe ngựa của Đức-vua, là người giữ 
gìn kurudhamưmna trong sạch và trọn vẹn. 
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Các người nên đến xin ghỉ chép kurudhama (pháp 
ngữ-giới) từ ông áÿ. 


7- Người Đánh Xe Ngựa Của Đức-Vua Giữ Gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp người đánh xe ngựa cho Đức- 
vua thưa rằng: 

- Thưa anh đánh xe ngựa, chúng tôi được biết anh giữ 
gìn kurudhammna (pháp ngũ-giới). 

Xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamuna (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tôi. 

Người đánh xe ngựa thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhammma (pháp ngĩ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhanuna 
của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyn lại kuru- 
dhamma (pháp ngũ-giới) đến cho quỷ vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đánh xe ngựa đưa Đực-vua du lãm 
vườn thượng uyễn. Đức-vua mải ngắm cảnh, đến quả 
chiêu Đức-vua mới ngự lên xe hồi cung. 

Chiếc xe đi được một đoạn đường, tôi nhìn thấy bầu 
trời mây kéo đen nghịt, báo hiệu trời sắp mưa, lo Đức- 
vua sẽ bị mưa ướt, nên tôi dùng roi bảo hiệu cho ngựa 
chạy nhanh về cung điện. 

Bắt đầu từ đó về sau, mỗi khi đến đoạn đường này, 
con ngựa vụt chạy nhanh với ý nghĩ nơi đoạn đường này 
có nguy hiểm, nên trước đây người lái xe đã bảo hiệu 
cho chạy nhanh. 

Sự thật, hôm ấy trời mưa ướt hay không, chính tôi 
không có lỗi, thế mà tôi dùng roi ra hiệu cho ngựa chạy 
nhanh, tôi đã làm khổ con ngựa từ ngày ấy cho đến nay. 
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Tôi cảm thấy ân hận thương cảm cho con ngựa. 

Vì tôi là người giữ gìn kurudhamưmna (pháp ngũ-giới) 
không nên làm khô chúng-sinh khác.. 

Như vậy giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhammna (pháp ngĩũ-giới) cho quỷ Vị. 

Các sứ giả nói rằng: 

- Này anh đánh xe ngựa, tâm của anh không nghĩ làm 
khổ đến con ngựa, còn ngũ-giới của anh không phạm 
một điểu-giới nào cả. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp 
ngữ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamưmna (pháp ngĩ- 
giới) nơi người đánh xe ngựa trên tắm biển vàng xong, 
người đánh xe ngựa khuyên rằng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu ông phú hộ là người giữ gìn kurudhamưna 
(pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghi chép kurudhamưna (pháp ngũ- 
giới) từ nơi ông ấy. 

8- Ông phú hộ ở Kinh-Thành Indapatta Giữ Gìn 

Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp ông phú hộ thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, chúng tôi được biết ông giữ gìn 
kurudhammna (pháp ngũ-giới). 

Kinh xin ông có tâm từ truyền lại kurudhamưmna (pháp 
ngĩũ-giới) cho chúng lồi. 

Ông phú hộ thưa răng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamma (pháp ngũ- 
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giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghỉ về kurudhanuna 
của tôi, nên tôi phân vân không muốn truyện lại Kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét lúa sali 
đến thời kỳ chín, có thê gặt được chưa. 

Trước khi trở về, tôi sai người cắt một năm đem vệ, 
sau đó tôi nghĩ răng: 

Lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho nhà 
nước, nhưng tôi đã đem về một năm lúa, mà tôi chưa 
đóng thuế. 

lôi là người giữ gìn kurudhamma lẽ ra, tôi phải 
đóng thuê lúa cho nhà nước xong rồi, phần lúa còn lại là 
phân của tôi mới đem về nhà được, tôi đã vô ÿ. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhammna (pháp ngĩũ-giới) cho quỷ Vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa ông phú hộ, ông không có tác-ÿ trộm-cắp, nên 
ngữ-giới của ông không phạm điêu-giới nào cả. 

Vậy, xin ông có tâm từ truyền lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamumna (pháp ngữ- 
giớ/) nơi ông phú hộ trên tắm biển vàng xong, ông phú 
hộ khuyên bảo răng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu vị quan trông coi kho thóc gạo là người 
giữ gìn kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghi chép kurudhamưna (pháp ngũ- 
giới) từ nơi vị quan áÿ. 
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9- Vị Quan Trông Coi Kho Thóc Gạo Của Đức-Vua 
Giữ Gìn Kurudhamma 

Các sứ giả đến tìm gặp vị quan trông coi kho thóc gạo 
của Đức-vua rôi thưa răng: 

- Thưa quan trông coi kho thóc gạo, chúng tôi được 
biết ông giữ gìn kurudhamưna (pháp ngñ-giới). 

Kinh xin quan có tâm từ truyễn lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Vị quan trông coi kho thóc gạo thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhamnưma (pháp ngũ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamna 
của tôi, nên tôi phân vân không muôn truyện lại Kuru- 
dhamưma (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, tôi ngôi trước cửa kho, dùng thẻ để đếm 
lúa đem nạp vào kho thóc lúa nhà Vua. 

Trong khi đang đếm lúa, thì trời mưa, vì sợ trời mưa 


ướt lúa, tôi vội vàng sai người đong lúa đóng thuế nạp 
vào kho. Khi công việc xong rồi, tôi nghĩ lại răng: 


Trong khi vội vàng lỡ đếm nhằm, nếu thiếu lúa thì 
có hại cho nhà nước, hoặc nêu dư lúa thì có hại cho 
dân chúng. 

lôi là người giữ gìn kurudhanưna (pháp ngũ-giới) 
mà không thận trọng trong phận sự của mình '. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhamna (pháp ngũ-giới) cho quỷ Vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Thưa quan, quan không có tác-ý gì, nên quan không 
thê phạm điêu-giới nào cả. 
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Vậy, xin quan có tâm từ truyễn lại kurudhamma 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamumna (pháp ngữ- 
giới) nơi vị quan trông coi kho thóc gạo trên tắm biển 
vàng xong, vị quan ây khuyên bảo rằng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu người đóng cứa thành là người giữ gìn 
kurudhamma trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghỉ chép kurudhamuna (pháp ngũ- 
giới) từ nơi người ấy. 


10- Người Đóng Cửa Thành Giữ Gìn Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp người đóng cửa thành thưa rằng: 

- Thưa anh, chúng tôi được biết anh giữ gìn kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới). 

Xin anh có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngũ- 
giới) cho chúng tôi. 

Người đóng cửa thành thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhammna (pháp ngĩ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamna 
của tôi, nên tôi phân vân không muôn truyện lại Kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) đên cho quý vị. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một hôm, đến giờ đóng cửa thành, tôi đã thông báo 
lớn tiêng đên 3 lân. Khi áy, một người nghèo với một 
đứa em gái vào rừng tìm củi và có xong, đang trên 
đường đi vào cửa thành. Hai anh em vội vàng chạy đền, 
cũng vừa đúng lúc đóng cửa thành. Tôi quở trách người 
ây răng: 
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- Anh không biết có Đức-vua trong thành, không 
biết đên giờ đóng cửa thành hay sao? Mà anh ham vui 
dân vợ đi dạo chơi trong rừng mãi cho đên giờ này 
mới trở về? 

Anh chàng nghèo ấy đáp rằng: 

- Này thưa anh! Người con gái ấy là em của tôi, 
không phải là vợ. 

Tôi nghĩ lại rằng: 

'Em gái của anh ấy mà ta nói là vợ. 

Tôi là người giữ gìn kurudhamma (pháp ngñ-giới), 
tôi không biết rõ, nên nói lời không chân thật, tôi rất 
án hận. 

Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhammna (pháp ngĩũ-giới) cho quỷ Vị. 

Các sứ giả bảo rằng: 

- Này anh đóng công thành, người nào nói theo sự 
hiệu lãm của mình, thì người áy không gọi là phạm điễu- 
giới nói-dồi. 

Vậy, xin anh có tâm từ truyền lại kurudhanuuna 
(pháp ngũ-giới) cho chúng tôi. 

Sau khi các sứ giả ghi chép kurudhamưmna (pháp ngĩ- 
øiớj) nơi người đóng cửa thành trên tâm biên vàng xong, 
người đóng cửa thành ây khuyên răng: 

- Thưa quý vị, mặc dù vậy, tôi vẫn chưa hài lòng, tôi 
xin giới thiệu cô kỹ-nữ Vantadasr là người giữ gìn 
kurudhammna (pháp ngũ-giới) trong sạch và trọn vẹn. 

Quy vị nên đến xin ghi chép kurudhamưna (pháp ngũ- 
giới) từ nơi cô Kỹ-nữ áy. 
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11- Cô Kỹ Nữ Trong Kinh-Thành Indapattha Giữ Gìn 
Kurudhamma 


Các sứ giả đến gặp cô kỹ-nữ Vannadasĩ, thưa rằng: 

- Thưa cô, chúng tôi được biết cô giữ gìn kuru- 
dhamưna (pháp ngũ-giới). 

Xin cô có tâm từ truyền lại kurudhamma (pháp ngĩ- 
giới) cho chúng tôi. 

Cô kỹ nữ Vannadasĩ thưa rằng: 

- Thưa quý vị, tôi có giữ gìn kurudhammna (pháp ngĩ- 
giới) thật, nhưng bây giờ tôi hoài-nghi về kurudhamna 
của tôi, nên tôi phân vân không muôn truyền lại Kuru- 
dhamưmna (pháp ngũ-giới) cho quý vỊ. 

Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: 

“Một thuở nọ, một chàng trai trẻ đến tìm tôi và trao 
trước cho tôi một sô tiên 1.000 đồng kahapana, rồi bảo 
với tôi răng: 

- Này cô! Cô hãy chờ tôi sẽ trở lại. 

Chàng trai trẻ ấy ra đi, tôi đã chờ đợi suốt 3 năm 
ròng rã vân không thấy chàng trai trẻ ây trở lại sông 
chung với tôi. 

Trong suốt thời gian 3 năm trường ấy, tôi không dám 
nhận tiên bạc của cải từ một người đàn ông nào khác, 
tôi giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không đê phạm 
điêu-giới nào. 

Vì vậy, tôi phải chịu sống trong cảnh nghèo khổ túng 
thiểu, đến lúc tôi không thể nào tiếp tục chịu đựng kéo 
đải cuộc sống như vậy được nữa. 


Khi tôi đến tòa trình bày rằng: 
- Kính thưa quan tòa, xin tòa phán xét trường hợp của 
tôi như vậy: 
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'Cách đáy tròn đúng 3 năm, một chàng trai trẻ trao 
trước cho tôi số tiên 1.000 đông kahäpana, rồi bảo với 
tôi rằng: 

- Này cô! Cô hãy chờ tôi sẽ trở lại. 

Tôi đã chờ đợi chàng trai trẻ ấy tròn đúng 3 năm rồi, 
mà vẫn không thấy chàng trai trẻ ấy trở lại tìm tôi, tôi 
giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, không để phạm 
điểu-giới nào. 

Vì vậy, cuộc sống của tôi càng ngày càng túng thiếu, 
nghèo khổ. Đến nay, tôi không thể tiếp tục chịu đựng kéo 
dài cuộc sống như vậy được nữa. ` 

Vậy, kính xin quỷ tòa phán xét giải quyết hoàn cảnh 
khổ của tôi thế nào cho được công mình. 

Tòa phán xét rằng: 

- Kể từ nay, nàng có thể nhận tiên bạc từ người đàn 
ông khác được. 

Sau khi tòa phán xét xong, tôi vừa bước ra khỏi tỏa, 
thì có một người đàn ông lại tìm tôi, trao cho tôi một số 
tiên 1.000 động kahãpana. Tôi vừa đưa tay ra định 
nhận, nhưng chưa kịp nhận. Ngay khi ấy, chàng trai trẻ 
cách đây đúng 3 năm về trước xuất hiện, vừa thấy chàng 
trai trẻ ấy, tôi liên rút tay lui lại và kêu lên rằng: 

Chàng trai trẻ năm xưa đã đến rôi! Tôi không thể 
nhận số tiên 1.000 động kahäpana của ông được, xin 
ông thông cảm. 

Chàng trai trẻ ấy hóa trở lại thành Đức-vua trời 
Sakka đưng trên hự không có hào quang sáng ngời, làm 
cho dân chúng trong thành đêu vui mừng hớn hở. 

Đức-vua trời Sakka truyền dạy rằng: 

“Cách đây đúng 3 năm, Trâm đã biến hóa thành một 
chàng trai trẻ trao cho cô kỹ nữ này 1.000 động 
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kahäpana, để thử lòng cô kỹ-nữ có giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn hay không. 

Nay, Trâm đã biết rõ cô kỹ-nữ ấy là người giữ gìn 
ngĩ-giới trong sạch và trọn vẹn ”. 

Đứúc-vua trời Sakka khuyên dạy mọi người nên giữ gìn 
ngữ-giới trong sạch và trọn vẹn sẽ được nhiễu quả báu 
lớn lao. 

Sau đó, Đức-vua trời Sakka bạn phước lành cho tôi, 
trong nhà có đáy đủ 7 thứ báu vật và khuyên dạy răng: 

“Cô nên giữ gìn ngñũ-giới trong sạch và trọn vẹn, chớ 
nên đê duôi trong mọi thiện-pháp, cho đên trọn đời. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới sẽ cho quả tái- 
sinh lên cõi trời, thọ hưởng mọi sự an-lạc cao quỷ trong 
CỐI trời. ” 

Như vậy, tôi đã nhận số tiên 1.000 đồng kahäãpana từ 
chàng trai, nhưng tôi chưa làm xong bốn phận, lại còn 
đưa tay định nhận 1.000 đồng kahapana từ một người 
đàn ông khác, tuy tôi đưa tay nhưng chưa kịp nhận số 
tiễn ấy”. 


Như vậy, ngũ-giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? 

Vì vậy, nên tôi phân vân không muốn truyễền lại 
kurudhammna (pháp ngĩũ-giới) cho quỷ Vị. 

Các sứ giả thưa rằng: 

- Này cô Vannadasi! Như vậy, ngũ-giới của cô không 
bị ô nhiêm, ván còn trong sạch và trọn vẹn. 

Vậy, xin cô có tâm từ truyền lại kurudhammma (pháp 
ngữ-giới) cho chúng lồi. 

Các sứ giá ghi chép kurudhamna (pháp ngũ-giới) 
nơi cô kỹ-nữ trên tâm biển bằng vàng. 
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Như vậy, các sứ giả của Đức-vua Kalinga ở kinh- 
thành Dantapura đã ghi chép kurudhamưna từ lÌ người 
giữ gìn kurudhamưmna (pháp ngñ-giới) trong sạch và trọn 
vẹn trên tắm biên vàng, rồi trở lại kinh-thành Dantapura, 
kính dâng tâm biển vàng ấy lên Đức-vua Kãlinga. 


Đức-vua Kalnga thựục-hành nghiêm chỉnh theo 
kurudharmmma trong sạch và trọn vẹn. 


Cho nên, trong đất nước Kãliñga của Đức-vua được 
mưa thuận gió hòa, 3 tai nạn không còn nữa, đất nước 
được thái bình thịnh vượng, dân giàu nước mạnh, dân 
chúng sống được an cư lạc nghiệp. 


Phần Đức-vua Bổ-tát Dhanañcayakorabya tiếp tục 
thực-hành bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật như bố-thí, trì 
giới, v.v... cho đến trọn đời. 

Đức-vua Bồ-tát cùng những người trung tín sau khi 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
cho quả đều được tái-sinh lên cõi trời, được hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời. 


Đức-Phật thuật lại câu chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
những người nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, phát sinh 
đức-tin trong sạch, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, có số chứng đắc 
Nháp-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, 
trở thành bậc Thánh Nháp-lưu. 

Có số chứng đắc đến Nhár-lai Thánh-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhất-lai... 

Có số người phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- Tăng-bảo, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới suốt đời. 
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Tích Kurudhammajätaka liên quan đến kiếp hiện-tại 


Trong fích Kurudhammajataka này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm Đức-vua Bồ-tát 
Dhanañcayakorabya trong thời quá-khứ. 

Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian thì 
hậu-kiếp của các nhân vật trong /ích Kurudhammajãtaka 
ấy liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

* Mẫu hậu của Đức-vua nay kiếp hiện-tại này là Mẫu 
hậu Mahamayadevi. 

* Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức Chánh vương nay 
kiếp hiện-tại này là Chánh-cung Hoàng-hậu Yasodharä, 
về sau xuất gia trở thành Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni 
Yasodharatheri. 

* Đức phó vương, Hoàng đệ của Đức-vua nay kiếp 
hiện-tại này là Ngài Trưởng-lão Nandatthera. 

* Ƒj Bà-la-môn quân sư nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại Trưởng-lão Mahakassapatthera. 

* Ƒj quan đo điển thổ nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Trưởng-lão Kaccayanaftthera. 

* Người lái xe ngựa của Đức-vua nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Anuruddhatthera. 

*Ông phú hộ kinh-thành Indapattha nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-Trưởng-lão SãripuftIatthera. 

* Ƒj quan trông coi thóc lúa nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahamoggallanatthera. 

* Người đóng cửa thành nay kiếp hiện tại này là Ngài 
Trưởng-lão Pufiiatthera. 

* Cô kỹ-nữ Wannadäsĩ nay kiếp hiện-tại này là Ngài 
Đại-đức t)-khưu-ni Uppalavannatther1. 

* Đức-vua Bồ-tát Dhanañcayakorabya nay kiếp 
hiện-tại này chính là Đức- Phật Gofama. 
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Như vậy, người giữ gìn ngữ-giới được trong sạch và 
trọn vẹn rất quan trọng, có khả năng đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-laI. 


Trong kiếp hiện-tại, người giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn có tâm quan trọng ảnh hưởng đến 
những người khác, chúng-sinh khác tuỳ theo địa vị của 
mỗi người trong đời. 

* Nếu Đức-vua là người giữ gìn ngũ-giới được 
trong sạch và trọn vẹn thì trong nước được mưa thuận 
gió hòa, mùa màng bội thu, thần dân thiên hạ được sống 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng, an cư lạc nghiệp. 


* Nếu gia chủ trong gia đình là người giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn thì toàn thê những 
người trong gia đình được sông an lành hạnh phúc. 


* Nếu hai vợ chông đêu giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn thì vợ chồng con cái được sống hạnh- 
phúc an-lạc. 

* Nếu người nào giữ gìn ngũ-giới được trong sạch và 
frọn vẹn thì chính người ây đã tạo những đại-hiện- 
nghiệp giữ gìn ngũ-giới không chỉ cho quả tốt, quả an- 
lạc trong kiếp hiện-tại và vô sô kiếp vị-lai đối với mình, 
mà quả tốt, quả an-lạc ấy còn ảnh hưởng đến những 
người thân gân gũi với mình nữa. 

* Tám Dòng Phước-Thiện 

Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã quy y Tam-bảo: quy- 
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y Đực-Phát-bảdo, quy-y Đức-Pháp-báo, quy-y Đức- Tăng- 
bảo và thọ trì ngũ-giới là tránh xa sự sát-sinh, tránh xa 
sự trộm- -CấP, tránh xa sự tà-dâm, tránh xa sự nói- -dối, 
tránh xa sự uống rượu, bia và các chất say. 

Như vậy, Tưm-bảo và ngũ-giới gồm có 8 pháp đó là 8 
dòng phước-thiện triỀn miên vô tận. 


* Trong ở dòng phước-thiện này, ngũ-giới là 5 dòng 
phước-thiện cũng là 5 pháp đgi-thí đôi với tât cả chúng- 
sinh vô lượng. 


Như Đức-Phật dạy trong bài kinh Abhisandasurtat) 
có 8§ chi-pháp được tóm lược ý nghĩa như sau: 


- Này chư t)-khưu! Tám dòng phước, dòng thiện này 
Sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc trong 
Cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ước, đảng 
thỏa thích, đăng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, 
sự an-lạc lâu đài. 


Tám dòng phước, tắm dòng thiện ấy là thế nào? 


1- Này chư tÈ-khưu! Trong Phát-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y nương nhờ nơi Đúc- 
Phật-bảáo. 

- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhất sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, đảng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y Hương 
nhờ nơi Đức-Pháp-bảo. 


' Añguttaranikãya, Atthakanipätapäli, kinh Abhisandasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ nhì sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả an- 
lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng mong tróc, 
đáng thỏa thích, đảng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


3- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã kính xin quy-y nương 
nhờ nơi Đức- Tăng-bảo. 

- Này chư t)-khưu! Đó là dòng phước, dòng thiện 
thứ ba sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong ưróc, 
đáng thỏa thích, đảng hài lòng, đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu, năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí 
cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không sao 
nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong hiện- 
tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


Năm loại bố-thí gọi là 5 đại-thí ấy là thế nào? 


4- Này chư tỳ-khưu! Trong Phật-giáo này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tứ đã từ bỏ sự sát-sinh, hoàn toàn tránh xa 
sự sút-sinh. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ tử hoàn 
toàn tránh xa sự sáf-sinh, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn sinh mạng của tất cả chúng-sinh, bô-thí sự không 
oan trải, bô-thí sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 


264 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn sinh mạng, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhất gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 


Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư t)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tư, sẽ cho quả tải-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
ước, đảng thỏa thích, đăng hài lòng, đem lại sự lợi ích, 
sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


5- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự trộm-cấp, 
hoàn toàn tránh xa sự trộm-cấắp. 

- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự trộm-cắp, goi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn tài sản của tất cả chúng-sinh, bồ-thí sự không oan 
trải, bô-thí sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn tài sản, sự không 
oan trải, sự không làm khô đến vô số chúng-sinh trong 
muôn loài, thì bậc Thánh ấy được hưởng sự vô hại, sự 
an toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh không làm 
khổ bậc Thánh ấy. 
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- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ nhì gọi là 
đại-thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư t-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ năm, sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ưóc, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lãu dài. 


6ó- Này chư t)-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự tà-dâm, 
hoàn toàn tránh xa sự tà-dâm. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự tà-dâm, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn (vợ, chỗng, con của người khác), bố-thí sự không 
oan trải, bô-thí sự không làm khô đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài. 


Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn hạnh phúc gia 
đình, sự không oan trải, sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự võ hại, sự an toàn, sự không oan trái, vô số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 


- Này chư t)-khưu! Đó là sự bỗ-thí thứ ba gọi là đại- 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ Không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 
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Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thông của chư bậc thiện-tri, trải qua từ ngàn xưa. 


- Này chư f)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ sáu, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong ưóc, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 


7- Này chư tỳ-khưu! Điều tiếp theo, trong Phật-giáo 
này, bậc Thánh-thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự nói-dôi, 
hoàn toàn tránh xa sự nói-dôi. 


- Này chư tÈ-khưu! Bác Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự nói-dỗi, gọi là bố-thí sự vô hại, sự an 
toàn (không gây thiệt hại đến chúng sinh), bố-thí sự 
không oan trải, bố-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn không thiệt hại, sự 
không oan trải, sự không làm khổ đến vô số chúng-sinh 
trong muôn loài, thì bác Thánh ấy được hưởng sự vô 
hại, sự an toàn, sự không oan trải, vô số chúng-sinh 
không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ tư gọi là đại- 
thí cao quý, mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn không 
sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, trong 
hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ không sao 
nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quý của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ bảy, sẽ cho quả tái-sinh lên cõi trời, hưởng quả 
an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đảng mong 
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ước, đảng thỏa thích, đáng hài lòng, đề đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu đài. 


§- Này chư t)-khưu! Điễu tiếp theo, trong Phật-giáo 
này bậc Thánh thanh-văn đệ-tử đã từ bỏ sự IUIỐng rượu 
và các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp, hoàn toàn tránh xa sự uỖng rượu và 
các chất say là nhân sinh dễ duôi (thất niệm) trong mọi 
thiện-pháp. 

- Này chư t}-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử hoàn 
toàn tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân 
sinh sự để duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, gọi là 
bố-thí sự vô hại, sự an toàn (không gáy ra tai hại), bố- 
thí sự không oan trái, bô-thí sự không làm khổ đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài. 

Khi đã bố-thí sự vô hại, sự an toàn, không gáy ra sự 
tại hại, sự không oan trải, sự không làm khô đến vô số 
chúng-sinh trong muôn loài, thì bậc Thánh ấy được 
hưởng sự võ hại, sự an toàn, sự không oan trái, võ số 
chúng-sinh không làm khổ bậc Thánh ấy. 

- Này chư tỳ-khưu! Đó là sự bố-thí thứ năm gọi là 
đại-thí cao quý mà chư thiện-trí, sa-môn, bà-la-môn 
không sao nhãng, trong quả khứ không từng sao nhãng, 
trong hiện-tại không sao nhãng, trong vị-lai cũng sẽ 
không sao nhãng. Nên biết rằng: 

Đó là pháp-hành cao quỷ của người xưa, theo truyền 
thống của chư bậc thiện-trí, trải qua từ ngàn xưa. 

- Này chư f)-khưu! Đó cũng là dòng phước, dòng 
thiện thứ tám, sẽ cho quả tải-sinh lên cối trời, hưởng 
quả an-lạc trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc đáng 
mong tóc, đáng thỏa thích, đáng hài lòng, để đem lại sự 
lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lãu dài. 
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- Này chư t-khưu! Đó là tắm dòng phước, dòng 
thiện sẽ cho quả tái-sinh lên cối trời, hưởng quả an-lạc 
trong cối trời, đem lại mọi sự an-lạc, đáng mong tóc, 
đáng thỏa thích, đảng hài lòng, đề đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. ” 


Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng phép 
quy-y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám dòng phước- 
thiện như sau: 


“Atthime bhikkhave pufnfiiabhisanda kusalabhisanda ” 
- Này chư t-khưu! Tảm dòng phước, dòng thiện. 


* Abhisanda: Dòng là một danh từ cụ thể, diễn tả sự 
trôi chảy không ngừng. Trong bài kinh này, Đức-Phật đã 
cụ thê hóa phép quy y Tam-bảo và ngũ-giới gọi là tám 
dòng phước (puññabhisanda), dòng thiện (kusala- 
bhisandä) đô là đại-thiện-tâm sinh rồi diệt, trôi chảy 
thành dòng sinh diệt theo các lộ-trình-tâm. 

Để /ám dòng phước, dòng thiện này được phát triển 
triỀền miên là nhờ người cận-sựụ-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảáo, có đại-thiện-tâm hợp với 
trí-tuệ hướng tâm quy-y nương nhờ nơi Tam-bảo: quy-Y 
nương nhờ nơi Đúc-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đứúc-Pháp-bảdo, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-báo, và 
có tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa 
những đồi-tượng phạm giới, giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
và frọn vẹn. 


Như vậy 3 phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới gôm có 8 điều gọi là íđm dòng phước, tám 
dòng thiện này sẽ cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt làm phước-duyên 
dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loải. 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ còn là hạng phàm-nhân 
chưa phải là bậc Thánh-nhân, trong cuộc sông hằng ngày, 
đôi khi vì để duôi (thất niệm), nên dễ phạm điều-giới. 

Vậy, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, người cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ nên đến trước bàn thờ Đức-Phật, đảnh lễ Đức- 
Phật, rồi ự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
ngñũ-giới của mình trở lại, để cho 8 dòng phước, 8 dòng 
thiện đó là đại-thiện-tfâm làm phận sự tác-hành-tâm 
trong các đục-giới lộ-trình-tâm được liên tục diễn tiễn, 
không bị gián đoạn, để đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, đặc biệt 
làm phước-duyên sâu sắc trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã (họ phép guy-y 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới, có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Dức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ-then tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lôi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ-giới 
của mình được trong sạch và trọn vẹn thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ không chỉ tạo đgi-thiện-nghiệp ngũ- 
giới, mà còn gọi là 5 đại-thí là bố-thí sự vô hại, bô-thí sự 
an toàn, bô-thí sự không oan trái, bồ-thí sự không làm 
khổ đến vô số chúng-sinh trong muôn loài, nên cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ ẫy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự 
không oan trái, nên không có chúng sinh nào làm khổ 
người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ẫy trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 
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Tính Ưu Việt Của Người Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Thọ Trì Ngũ-Giới 


Trường hợp người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, gặp lại người bạn cũ là 
người không thọ phép quy-y Tam-báo và cũng không thọ 
trì ngũ-giới, người bạn cũ mời cận-sự-nam vào quán 
uống rượu, bia, chuyện trò với nhau. 

Cả hai người này đêu phạm điểu- -giới uống rượu, bia 
và các chất say, cùng tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và 
các chất say. Vậy, người nào tạo ác-nghiệp nặng? 
Người nào tạo ác-nghiệp nhẹ? 

Câu hỏi này tương tự câu hỏi của Đức-vua Milinda 
bạch hỏi Ngài Trưởng-lão Nãgasena. 

Đức-vua Milinda!?” bạch hỏi đại ý như sau: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão Nagasena, một người 
không hiểu biết về ác-nghiệp và một người hiểu biết về 
ác-nghiệp. 

Nếu cả hai người đếu tạo ác-nghiệp giống nhau thì 
người nào tạo ác-nghiệp nặng?” Người nào tạo ác- 
nghiệp nhẹ? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão Nãgasena giải đáp rằng: 

- Thưa Đại-vương, người không hiểu biết (ajãnamio) 
về ác-nghiệp, và người hiểu biết về ác-nghiệp (jãnamo) 
cùng nhau tạo ác-nghiệp giống nhau thì người không 
hiểu biết về ác-nghiệp tạo ác-nghiệp nặng, còn người 
hiểu biết về ác-nghiệp thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 

Nghe như vậy, Đức-vua Milinda bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão Nãgasena, nếu như vậy, 
thì những vị quan, quân lính trong triều đình của con, 


“Trong bộ Milindapañhã. 
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người nào không hiểu biết quốc-pháp mà phạm pháp thì 
con phải hành phạt nặng, trị tội nặng đổi với người áy 
có phải vậy không? Bạch Ngài. 

Ngài Trưởng-lão giải thích bằng ví dụ rằng: 

- Thưa Đại-vương, Đại-vương hiểu thể nào về điễu này: 

Một thỏi sắt được nung cháy đỏ, một người không 
hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng chạm vào thỏi 
sắt nóng ấy, và một người khác hiểu biết rõ thỏi sắt HÓIg 
ấy mà bắt đắc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt 
nóng đáy. 

Trong hai người đếu đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, 
người nào bị chảy phỏng nặng nhiêu? Người nào bị 
cháy phỏng nhẹ? 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão Nagasena, dĩ nhiên 
người không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng 
chạm vào thỏi sắt nóng ấy, thì chắc chắn phải bị cháy 
phỏng nặng nhiễu. Còn người hiểu biết thỏi sắt nóng mà 
bất đặc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, 
thì bị chảy phỏng nhẹ. Bạch Ngài. 


- Thưa Đại-vương, cũng như vậy, người nào không 
hiểu biết về ác-nghiệp mà tạo ác- nghiệp, thì người ây 
tạo ác-nghiệp nặng. Còn người nào hiểu biết về ác- 
nghiệp, mà bất đắc đĩ phải tạo ác-nghiệp, thì người ấy 
tạo ác-nghiệp nhẹ. 


Dựa theo lời giải đáp của Ngài Trưởng-lão Nãgasena, 
nên hiểu rằng: 


* Người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì ngũ-giới, và người bạn cũ không thọ phép quy-y 
Tam-không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng không thọ 
trì ngũ-giới, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia nặng. Còn 
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người đã thọ phép quy-y Tam-bảdo và thọ trì ngũ-giới, 
rồi bắt đắc dĩ phạm điêu-giới uống rượu, bia ấy, tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia nhẹ. 


Nguyên nhân vì sao ? 


* Người không thọ phép quy-y Tam-bảo và cũng 
không thọ trì ngũ-giới, vốn là người không có đức-tin 
nơi Tam-bảáo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, bảo 
và cũng không thọ trì ngũ-giới cùng nhau phạm điểu- 
giới uống rượu, bia đêu tạo ác- nghiệp HÔNG. rượu, bia thì 
người không biết hồ-thẹn lội- lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi, khi họ phạm điêu-giới uỐng rượu, bia với tham-tâm 
hoan hỷ, nên tạo ác-nghiệp uông rượu, bia ấy, rồi họ 
không biết ăn năn hồi lỗi, không biết tránh xạ sự IUIỐng 
rượu, bia và các chất say. Cho nên, người ấy tạo ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say nặng hơn nhiễu. 


* Còn người cận-sự-nam đã thọ phép quy-y Tam-bảo 
và thọ trì ngũ-giới, vốn là người có đức-tin nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ-then tội-lỗi, 
biết ghê-sợ lội- lỗi. Song vì cả nề bạn cũ, hoặc vì ì phiên- 
não tham muốn xui khiến phạm điểu-giới uỐng rượu, bia 
và các chất say với bạn cũ, tạo ác-nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say nhẹ hơn nhiễu, bởi vì sau đó, cận-sự- 
nam biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, biết ăn năn 
sám hối, rồi tự nguyện xin thọ trì ngũ-giới trở lại, trong 
đó có giới: 

“Con xin thọ trì điều-giới có tác-ý tránh xa sự uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong 
mọi thiện-pháp. ” 


Sau khi thọ trì ngũ-giới xong rồi, người cận-sự-nam 
ây có ngũ-giới trở lại như trước. 
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Người cận-sự-nam áy giữ gìn ngũ-giới được trong 
sạch và trọn vẹn đề làm nên tảng cho mọi thiện-tâm phát 
sinh và phái triên. 


Đó là tính tru việt của cận-sự-nam, cán-sự-nữ, đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngñ-giới. 


Trước Tạo Ác-Nghiệp Sau Tạo Thiện-Nghiệp 


Thời gian trước, người nào gần gũi thân cận với bạn 
ác (papamia), nên tạo ác-nghiệp dù nặng, dù nhẹ, 
nhưng thời g1an sau, người ấy được gần gũi thân cận với 
bạn thiện (kalyanamifa), đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
hoặc bác fhanh-văn đệ-tứ của Đức-Phát, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới, trở thành người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) trong 
giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, rôi từ đó, tránh xa mọi 
ác-nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp. 


Nhờ các đ¡-thiện-nghiệp này có thê làm giảm được 
tiềm năng cho quả của ác-nghiệp ấy, hoặc nhờ thiện- 
nghiệp bậc cao làm cho ác-nghiệp ây không có cơ hội 
cho quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


Thật vậy, * như trường-hợp Đức-vua ÁjđfasdffM, ngự 
fq¡ kinh-thành RãJagaha trị vì đât nước Magadha. 


Thời gian trước, Đức-vua 4j7afasaffu thần cân với f)- 
khưu Devadaffa, nghe lời khuyên bảo của £)-khưu Deva- 
datta, nên Đức-vua Ajãtasatu đã phạm điểu-giới sát- 
sinh giết Đức-Phụ-vương Bimbisära, đã tạo ác-nghiệp 
VÔ-gián trọng-tội. 
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Sau đó, Đức-vua Ajãtasafiu biết ăn năn hỗi hận về tội 
lỗi của mình vô cùng khổ tâm. Khi ấy, nếu Đức-vua 
Ajãtasaf băng hà thì chắc chắn ác-nghiệp vồô-gián 
trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cỡi đại- 
địa-ngục Avci, chịu quả khô của ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội ấy suốt thời gian nhiều đại-kiếp trái đất. 


Nhờ vị (hái y Jvaka thỉnh Đức-vua jđfasaffu ngự 
đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức-Phật thuyết bài 
kinh Sãmaññaphalasutta đề tê độ Đức-vua AjãtasatIu. 

Sau khi lăng nghe bài kinh ấy xong, Đức-vua 
AJätasattu phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, nên 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch ơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ 
phép quy-y Tam-báo, kính xin Đúc-Phát công nhận Đức- 
vua Ajãtasattu là cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo kể từ đó 
cho đến trọn đời. Khi ây, Đức-vua Ajãtasariu thành tâm 
xin sám hối tội-lỗi giết Đức-Phụ-vương của mình, kính 
xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua AJatasaffu là người cận-sự- 
nam đặc biệt có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tận tâm 
phụng sự Tam-bảo. 


Thật vậy, Đức-vua 47ãfasaffu là người đã hộ độ 500 
bạc Thánh A-ra-hán trong Kỳ kết tập Tam-tạng Pali và 
Chú-giải Pali lần thứ nhất, tại động Sattapanni, gần 
kinh-thành Rãjagaha, đất nước Mãgadha, do Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì suốt 7 tháng mới hoàn 
thành xong trọn bộ Tam-tạng Pä]i và Chú-giải Pa]. 

Đức-vua Ajãfasaffu tận tâm phụng sự Tam-bảo cho 
đến trọn đời. 


Z 


Sau khi Đức-vua 4jãfasafífu¿ băng hà, đáng lẽ ác- 
nghiệp vô-gián trọng-lội giêt Đức Phụ-vương cho quả 
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tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đgi-địa-ngục vfci, nhưng 
nhờ đại-thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại-thiện- 
nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ độ 500 bậc 
Thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pali và Chú- 
giải Pali lần thứ nhất áy làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vô-gián trọng-tội áy, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp trong cối tiểu-địa-ngục Lohakumbhĩ 
(địa-ngục nồi đồng sối) suốt 60.000 năm mà thôi. 

Đức-Phật thọ ký rằng: 

“Đức-vua Ajatasatu sau khi băng hà, ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội giết Đức Phụ-vương, chỉ cho quả tái-sinh 
kiếp kế- -tiểp. trong cõi tiểu địa- -_ngục Lohakumblhi (địa- 
ngục nôi đồng sôi) từ miệng nồi chìm XuỐng đáy nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nôi nồi lên đến 
miệng nỗi khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. Do nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của Đức-vua 
Ajätasatu xuất gia trở thành Đức-Phật Độc-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitãwï '”).” 


* Trường-hợp kẻ cướp sát nhân giết chết hơn ngàn 
người, rồi cắt một đầu ngón tay trỏ xâu làm vòng đeo cô, 
nên có biệt danh gọi là .4#gwlimala sông trong rừng sâu. 


Một hôm, Đức-Phật Gotama ngự vào khu rừng để tế 
độ kẻ cướp sát nhân Angulimala. Khi nhìn thấy Đức- 
Phật đang bước đi khoan thai, kẻ cướp sát nhân 
Angulimala cầm gươm chạy đuôi theo để giết Đức-Phật, 
dù y đã chạy nhanh hết sức lực suốt 3 do-tuần mà vẫn 
không đuổi kịp Đức-Phật, y đuối sức đành dừng lại, rồi 
gọi rằng: $a-môn hãy dừng lại! 


Dĩ, STlakkhandhavagøsatthakatha, Samaññaphalasuttavannana, đoạn cuối. 
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Đức-Phật vẫn bước đi khoan thai, rồi truyền dạy rằng: 

- Này Angulimala! Như-lai đã dừng lâu rồi. Còn 
chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, kẻ cướp sát nhân 
Angulimaia vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ răng: 

“Những sa-môn dòng Sakya thường nói lời chân thật, 
làm như thế nào, nói như thể ấy, nói như thế nào, làm 
nhự thế ấy. Nhưng trong trường-hợp này, vị sa-môn 
đang bước đi, mà lại nói 

“Như-lai đã dừng lâu rồi”. Còn ta đã dừng lại rồi, vị 
sa-môn nói là “Cỏn chính con mới là người chưa chịu 
dừng lại mà thôi ”. Như vậy, nghĩa là gì? ” 

Angulimala bèn hỏi Đức-Phật rằng: 

- Này vị sa-môn! Sự thật ông đang bước đi mà lại nói 
“Như-lai đã dừng lâu rồi. ” Còn tôi đã dừng lại rôi, ông 
lại nói là “Côn chính con mới là người chưa chịu dừng 
lại mà thôi. ” 

Ông nói vậy nghĩa là gì? 

Đức-Phật giảng giải rằng: 

- Này Angulimala! Sự thật “Như-lai đã dừng lâu rôi” 
nghĩa là Như-lai đã từ bỏ giêt hại tát cả mọi chúng-sinh 
từ lâu rồi. Còn con chưa từ bỏ giêt hại chúng-sinh. Vì 
vậy, Như-lai nói răng: “Còn chính con mới là người 
chưa chịu dừng lại mà thôi ”. 


Lắng nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, kẻ cướp sát 
nhân Angulimala liền thức tỉnh ngay, rôi ném các loại 
vũ khí xuông hồ sâu, đồng thời biết rõ vị sa-môn này 
chính là Đúc-Phật, nên đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, rồi 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Bác Tôn-Sư của 
chư-thiên, phạm-thiên, nhân-loại. Đức-Ti hế-Tôn có tâm 
đại-bi ngự đến khu rừng này để tế độ con thoát khỏi sự 
sỉ mê lâm lạc, được thức tỉnh trở lại. 

- Kính bạch Đưc-Tì hế-Tôn, kể từ nay VỀ sau, con xin 
nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin Ngài chứng mình 
lòng chân thành sám hồi tội-lỗi của con 

Sau đó, 42gulimala đến quỳ đảnh lễ đưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, cầu xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
trở thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ phước-duyên 
của Añgulimala có thể phát sinh đầy đủ § thứ vật dụng 
của tỳ-khưu, nên Đức-Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón tay trỏ mà truyền dạy rằng: 


“Ehi bhikkhu!... ” 

- Này Angulimalal Con được trở thành tỳ-khưu như ý 
nguyện. Pháp mà Như-lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở 
phân đâu, phân giữa, phân cuối. Con hãy nên thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng để giải thoát khô hoàn toàn. 

Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy xong như vậy, 
Angulimala trở thành vị tỳ-khưu có đầy đủ § thứ vật 
dụng của tỳ-khưu, có tăng tướng trang nghiêm như một 
vị Trưởng-lão có 60 tuôi hạ. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana có vị £)-khưu 
Angulimala theo sau. Về sau không lâu, vị /}-khưu 
Angulimala một mình ở nơi thanh vắng tinh-tấn thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-áiI, mọi phiền-não không 
còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra-hán. Khi ây, tại 
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nơi thanh vắng, Ngài Trưởng-lão Angulimala vô cùng 
hoan hỷ thôt lên câu kệ răng: 


“Yo ca pubbe pamajjitva, pacchã so naDpDa1mđƒ)Jdti. 


So mmam lokam pabhaseti, abbhã mufIova candima. BÌG 


Người nào trước để duôi thất niệm, 

Sau, người ấy không dể duôi có chánh-niệm, 
Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xư. 
Hành-giả ấy làm xán lạn cuộc đời mình, 
Như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây. 


Khi Ngài Trưởng-lão Angulimäla tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới, đồng thời 
tất cả mọi ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp đã tích-luỹ 
được lưu-trữ ở trong ứâm từ vô-thủy trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, tất cả mọi ác-nghiệp, mọi đại-thiện- 
nghiệp ấy đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosi- 
kamma), không còn có cơ hội cho quả được nữa, bởi vì 
bậc Thánh A-ra-hán, không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Đó là /ính ưu việt của các hàng thanh-văn đệ-tứ của 
Đứúc-Phát Gotama, đã thọ phép quy-y Tam-bảo và có 
ngĩ-giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 


(Xong phân ngũ-giới là thường-giới) 


' Dhammapadatthakathã, Lokavagga, Aagulimälattheravatthu. 


2- Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh 279 


2- Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh? 
(Brahmacariya Pañcasila) 


Ngũ-giới hành phạm-hạnh như thế nào? 


Thông thường ngñ-giới là thường-giới (mccasila) đối 
với tất cả mọi người tại gia vẫn có thể có vợ hoặc có 
chồng, bởi vì trong ngũ-giới có điều-giới thứ ba là: 


“Kamesunicchacara veramatisikkhapadam 
Samadiyami ” 
Con xin thọ trì điêệu-giới, có tác-ý tránh xa sự tà-dâm. 


* Còn ngñ-giới hành phạm-hạnh (brahmacariyapañca- 
siz) dành cho bậc Thánh Bát-lai tại gia, bởi vì bậc 
Thánh Bár-lai đã diệt tận được tham-ái trong cõi dục- 
giới rôi, cho nên, trong ngũ-giới hành phạm-hạnh có giới 
thứ ba là: 

“Abrahmacariya veramatiisikkhapadam samadiyami ” 

Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý trảnh xa sự hành-dâm. 


Bậc Thánh Bắtlai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới, đương nhiên không còn muốn 
hành-dâm nữa. Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai tại gia hành 
phạm-hạnh nghĩa là tuyệt đối không còn hành-dâm 
không chỉ trong kiếp hiện-tại này mà còn những kiếp 
vị-lai cho đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán tồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-g1ới. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, có 
hai trưởng giả cùng tên Ugga: Trưởng giả Ugøa người 
xứ Vesali và trưởng giả Ugsøa người làng Hatthigama 


' Hành phạm-hạnh là hành hạnh cao quý, cao thượng là không hành dâm. 
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trong xứ Vajji. Cả hai trưởng giả này lắng nghe Đức- 
Phật thuyết pháp, rồi thực-hành thiền-tuệ đều chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt-bàn, cho đến Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, đã diệt tận được 
phiên-não tham-ái trong cõi dục-giới, và phiển-não sân 
loại Vĩ t, trở thành bậc Thánh Bắt-lai, nên tâm không 
còn thỏa thích, say mê trong ngũ-dục nữa. 

Hai vị trưởng giả Ugga là người cận-sự-nam sống tại 
gia, cho nên, họ /họ frì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý. 

Tìm hiểu bài kinh Uggasuz”) Đức-Phật đề cập đến 
trưởng giả Ugga là người có 8 pháp phi thường chưa 
từng có như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa lớn 
trong khu rừng gần kinh-thành Vesäli. Khi ấy, Đức-Thế- 
Tôn gọi chư Tỳ-khưu dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Các con nên biết rằng: 

Trưởng giả Ugsa là người có Š pháp phi thường chưa 
từng có. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy xong, đứng dậy ngự 
vào cốc Gandhakuti. 

Vào một buổi sáng, một vị tỳ-khưu mặc y bát đến 
ngôi nhà của ông írưởng giả Usga xứ Vesäli, ngồi trên 
tọa cụ đã trải sẵn. Ông trưởng giả Ugga xứ Vesäli đảnh 
lễ vị tỳ-khưu xong, ngồi một nơi hợp lẽ; khi ấy, vị tỳ- 
khưu hỏi ông trưởng giả Ugga xứ Vesäli rằng: 

- Này ông trưởng giả Uggal Đức-Thế-Tôn khen ngơi 
Ông rằng: 

“Trưởng giả Ugga là người có Š pháp phi thường 
chưa từng có ” 


' Añguttaranikãya, phần Atthakanipãta, kinh Uggasutta. 
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- Này ông trưởng giả! ö pháp phi thường chưa từng 
có đó là những pháp như thê nào? 

Ông trưởng giả Ugga xứ Vesäli bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con không biết Đức- 
Phật khen ngợi con là người có ö pháp phi thường chưa 
từng có thê nào. Riêng đôi với con, kính xin Ngài Trưởng- 
lão hoan hỷ lăng nghe 6 pháp phi thường chưa từng có 
của con; con xin trình bày cho Ngài Trưởng-lão được rõ. 

Vị Tỳ-khưu đáp rằng: 

- Này ông trưởng giả Ugseal Lành thay! Lành thay! 

Ông trưởng giả Ugga xứ Vesäli bạch rằng: 

]- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, lần đâu tiên khi con 
tháy Đúc-Phát từ xa, ngay tức thì khi ây, tâm của con 
phái sinh đức-tin trong sạch hoàn toàn nơi Đức-Phậi. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhất của con. 


2- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi có đực-tin trong 
sạch nơi Đức-Phật, con đến ngôi gần Đức-Phật, lắng nghe 
Ngài thuyết pháp anupubbikathä (pháp theo tuần tự) để tế 
độ con, đó là thuyết về giới, thuyết về cối trời, ngũ-dục. 

Khi ấy, Đựức-Phật biết tâm trí của con đã nhu mì dễ 
dạy, đã xa lánh 5 pháp-chướng-ngại, có đại-thiện-tâm 
trong sạch. Để tế độ con, Đức-Phật thuyết pháp chân-lý 
tứ để đó là khố-đề, nhân sinh khổ- để, diệt khố- để, pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-đế. VI như tắm vải trắng mi sạch 
sẽ, không dơ bản, muốn nhuộm màu gì cũng tốt đẹp. 

Cũng như vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp 
xong, chính tại nơi ấy con đã chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, đã phát sinh pháp-nhãn (dhanmmacakkhu), không 
còn phiên-não làm ô nhiễm. Trí-tuệ thấy rõ, biết rõ rằng: 


' Dhammacakkhu: Pháp-nhãn ở đây có nghĩa là bậc Thánh Bắt-lai. 


292 PHÁP-HÀNH GIỚI 


“Tất cả các pháp nào trong tam-giới có trạng" thái 
sinh, thì tất cả các pháp ấy đêu có trạng-thải diệt. ” 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con đã phát sinh trí-tuệ 
thiển-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã đạt đến 
chân-lý tứ Thánh-để, đã biết rõ đúng theo châm-lÿ tứ 
Thánh-đề, đã thấu rõ thông suốt chân-lý tứ Thánh-đề, 
nên đã diệt tận được hoàn toàn mọi điều hoài-nghỉ nơi 
Đứúc-Phát, Đúc-Pháp, Đúc-Tăng; tâm không còn hoài- 
nghỉ nào nữa. Với tri-tuệ thiển-tuệ của mình đã chứng 
ngộ đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật rôi, nên 
không còn tin nơi người nào khác nữa. Con đã quy-y 
nương nhờ nơi Đúc-Phát-bảo, quy-y nương nhờ nơi 
Đứúc-Pháp-bảdo, quy-y nương nhờ nơi Đức- Tăng-bảo và 
xin thọ trì ngũ-giới có điều-giới hành phạm-hạnh cao 
quý chính tại nơi ấy. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ nhì của con. 


3- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con có 4 người vợ trẻ, 
con đến gặp 4 người vợ trẻ ấy bảo với họ rằng: 

- Này các em! Kể từ nay anh đã thọ trì ngũ-giới có 
điểu-giới hành phạm-hạnh rôi; em nào muốn dùng của 
cải làm phước-thiện bô-thí cũng được; em nào muốn trở 
về nhà cha mẹ, bà con mình cũng được; em nào muốn 
lấy người đàn ông khác làm chồng, anh sẽ trao em cho 
người đàn ông ấy. 

Khi con bảo như vậy, người vợ lớn nói với con rằng: 

- Này anh! Xin anh đem trao em cho người đàn ông 
tên ấy. 

Con cho người mời ông, ấy đến, tay trải con nắm tay 
người vợ trẻ, tay phải cảm bình nước, con rót nước 
xuông fay người vợ trẻ trao cho người đàn ông ấy. Tâm 
con vẫn tự nhiên không hê xao động chút nào cả. 
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Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ ba của con. 


4- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, trong nhà con có 
nhiễu của cải, con hoan hỷ làm phước bồ-thí phân phát 
của cải ấy đến cho những bậc có giới đức trong sạch, có 
thiện pháp cao thượng. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tư của con. 


5- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, khi con tìm đến vị tỳ- 
khưu nào, gặp vị t}-khwu ây với tâm kính trọng thật sự, 
không phải gặp vị tÈ-khwưu áy với tâm không tôn kính. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ năm của con. 


6- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, nếu vị tỳ-khưu ấy 
thuyết pháp cho con nghe thì con ngôi lắng nghe một 
cách cung kinh thật sự, không phải lắng nghe pháp một 
cách không cung kính, nếu vị tỳ-khưu ấy không thuyết 
pháp cho con nghe, thì chính con thuyết pháp cho vị t}- 
khưu ấy nghe. 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ sảu của con. 


7- Kinh bạch Ngài Trưởnglão, không có gì lạ 
thường, khi chư-thiên đến tìm con và nói rằng: 

“Này ông trưởng giả! Chánh-pháp mà Đức-Phật đã 
thuyết thật hoàn hảo,” 

Con trả lời với chư-thiên rằng: 

“Dù quý vị có nói như vậy hay không, sự thật, chánh- 
pháp mà Đức-Phật đã thuyết vẫn thật sự hoàn hảo. 
Nhưng con không thấy tự hào về vấn đề chư-thiên đến 
tìm con, hay con nói chuyện với chư-thiên ””. 


Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ bảy của con. 


ổ- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Đức-Phật thuyẾt năm 
pháp ràng buộc bác tháp trong cối dục-giới (orambhagiya- 
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samyojana), trong 5 pháp ấy, con suy xét kỹ không thấy 
pháp nào mà con chưa diệt tận được (con đã diệt tận 
được 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cối dục-giới t1) grở 
thành bậc Thánh Bát-lai). 

Đó là pháp phi thường chưa từng có thứ tắm của con. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, Š pháp phi thường 
chưa từng có của con như vậy. Con không biết Đức-Phật 
khen ngợi con là người có ö pháp phi thường chưa từng 
có nh thể nào. 


VỊ t-khwu nhận vật thực tại nhà ông trưởng giả Ugsa 
người xứ Wesäli. Sau khi thọ thực xong trở về chùa, vị t)- 
khưu vào hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngôi một nơi hợp 
lẽ. Khi ấy, vị f)-khwu bạch với Đức-Phật toàn cuộc đàm 
đạo tại ngôi nhà trưởng giả Ugøa người xứ Vesali. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Tỳ-khưu! Trưởng giả Ugøa người xứ Vesali đã 
trình bày đúng theo sự thát. 

- Này chư t)-khưu! Như-Lai khen ngợi trưởng giả Ugøa 
là người có 8 pháp phi thường chưa từng có đúng nhự 
vậy. Các con nên ghỉ nhớ trưởng giả Ugøa người xứ 
Vesali là người có 8 pháp phi thường chưa từng có như vậy. 


(Trưởng giả Ugøa người làng Hafthigaãma trong xứ 
Va]ji cũng có 8 pháp phi thường chưa từng có trong bài 
kinh Ugøgasutta thứ nhì trong Chi-bộ-kinh.) 


! Orambhägiyasamyojana: 5 pháp ràng buộc bậc thấp trong cõi dục-giới 
đó là: Tà kiến chấp thủ trong ngũ-uẩn, hoài-nghi, chấp thủ pháp-thường- 
hành, tham-ái trong cõi đục-giới và thù-hận. Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt 
tận được 5Š pháp ràng buộc này. 

Còn lại 5 pháp ràng buộc bậc cao đó là: /ham-ái trong cõi sắc-giới, tham- 
ái trong cõi vô-sắc-giới, ngã-mạn, phóng-tâm, vô-minh. Bậc Thánh A-ra- 
hán, mới có khả năng diệt tận được 5 pháp ràng buộc này. 
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Ngũ-Giới Và Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh 


* Ngũ-giới là thường-giới (niccasila) đối với tất cả 
mọi người tại gia ở trong đời gồm có các hạng người 
phàm-nhân và bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai 
sống tại gia có vợ hoặc có chồng. 


* Ngũ-giới hành phạm-hạnh chỉ có đối với cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ là bậc Thánh Bắtlai sống tại gia không 
có vợ hoặc không có chồng mà thôi, bởi vì bậc Thánh 
Bát-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới 
rồi, không còn ham muốn trong ngũ-dục nữa, tuyệt đối 
hoàn toàn tránh xa sự hành-dâm trọn đời này và những 
kiếp vị-lai nữa, và đặc biệt có số cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sống độc thân trong đời này. 

* Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bár-lai đã có vợ hoặc có chồng rồi thì sau khi trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai, chắc chắn không còn quan hệ 
tình-dục với người vợ hoặc chồng của mình nữa, bởi vì 
bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được tâm tham-ái trong 
cối dục-giới tồi. 

Cho nên, bậc Thánh Bắt-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh 
xa hành-dâm đến trọn kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 


Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai sống tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đên trọn kiêp. 


* Nếu cận-sự-nam, cận-sự-nữ trước khi trở thành bác 
Thánh Bắt-lai chưa có vợ hoặc chưa có chồng thì sau khi 
trở thành bậc Thánh Bắt-lai, chắc chắn không có vợ 
hoặc không có chồng nữa, bởi vì bậc Thánh Bắt-lai đã 
diệt tận được tâm tham-ái trong cõi dục-giới rồi, cho 
nên, bác Thánh Bán-lai tuyệt đối vĩnh viễn tránh xa 
hành-dâm suốt trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai. 
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Vì vậy, bậc Thánh Bắt-lai sống tại gia thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh đên trọn kiêp. 


Nghi Thức Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì 
Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh 


Nghĩ thức /họ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh phần nhiều giống như nghi thức thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới, chỉ có khác 
nhau về điểu-giới thứ ba mà thôi. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ là bác Thánh Bắ-lai, 
hoặc cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão xong, tiếp theo hành nghỉ lễ tuần tự như sau: 


* Đảnh Lễ Đức-Phật 
* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 

- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande ham, pãdqDđ11su1 varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamatu tam mạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phát. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 
Củi xin Phát-bảo xả tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 

- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 
Uitamangena vande ham, dhammañca duvidham vara. 
Dhamme yo khalito doso, dhammo khamafu tam mang. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm. đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xả tội đây cho con. 


(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 
Uttamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 
Sanghe yo khalito doso, sangho khamdfu tam mạma. 


Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Cúi xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 


* Bài Kệ Cầu Nguyện 

Trmìnã puññakammena, sabbe bhayä Vvinassanfu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đểu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh khô tải-sinh. 


* Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Ngũ-Giới 
Hành Phạm-Hạnh 


Aham') Bhame, tisaranena saha pañca komard- 
brahmacariyasilam?) dhammam yãcãm”, anuggaham 
katva, silam detha me'?. Bhante. 


Dutiyampi aham Bhame, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasilam dhammam yacđmi, 
anugsgaham katva, silan detha me. Bhan1e. 


Tatiyampi qham Bhante, tisaranena saha pañca 
komarabrahmacariyasilam dhammam yacđmi, 
anugsgaham katva, silan detha me. Bham1e. 


1 LỆ , TẰ Xã ì ~ssẳ« HN ~.s cá ” 

3 Nêu có nhiêu người thì thay chữ “ahzm ” băng chữ “mayam ”. 
Nêu là người cận-sự-nữ thì đọc “komäarrbrahmacariyastlam ”. 
Nêu có nhiệu người thì thay chữ “ycZm¡” băng chữ “yãcãma ”. 


, 


* Nếu có nhiều người thì thay chữ “»e” bằng chữ “no”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam!T) 

-Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tê độ 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con. Bạch 
Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lân thứ 
nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảáo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh của người 
cận-sự-nam. 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam cho con, lân thứ 
ba. Bạch Ngài. 

Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ- 
giới hành phạm-hạnh như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadämi, tam vadehi) (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng cấu như thê áy.) 

„ Nêu là người cận-sự-nữ thì đọc “của người cận-sự-nữ ”. 


? Nếu chỉ có một người thì dùng chữ vzđeh¿, nêu có 2 người trở lên thì 
dùng chữ vadetha. 
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Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 
- Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài. 
Đảnh Lễ Đức-Phật 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lân) 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 

- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 

- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 

- S—mghamụ saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 

- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saratan gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranan gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1mụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: T7Sara'qganana Daripuam. 

(Pháp quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 


200 PHÁP-HÀNH GIỚI 


CsN: ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
Thọ Trì Ngũ-Giới Hành Phạm-Hạnh Cao Quý 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý: 


1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 


3-Abrahmacariya veramatnisikkhaäpadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ trảnh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surãmerayamaj]appamada{thana veramanisikkha- 
padamnm samadiyami. 
Con xin thọ trì điễu-giới, có tác-ý tránh xa sự uông rượu 
và các chát-say là nhân sinh sự đề duôi. 
NTL Ïïsaranena saha pañca komarabrahma- 


cariyasilam!" dhammamụ sadhukam kaftva appamadena 
Sampadehi. 

Phép quy-y Tam-bảdo và ngũ-giới hành phạm-hạnh 
CaO quỷ của người cận-sự-nam xong rồi, con nên cố 
gắng giữ gìn cho được trong sạch hoàn toàn, bằng pháp 
không dể duôi, để làm nên tảng cho mọi thiện-pháp được 
phái triên. 

CSN: Âma! Bhante. (Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài). 

NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 


1 L§ NA ~ ` - š 
Nêu người cận-sự-nữ thì đọc: “komaribrahmacariyam”. 
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Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 
CSN: S2đhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ-giới hành 
phạm-hạnh cao quý xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam (hoặc 
cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khắng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi. 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Natthi me saranam annam, Buddho me saranan varam. 
Eliena saccavajJena, hotfu me jayqnangalam. 


Natthi me saranamn anfam, Dhammo me SaraIan vara. 
Eltena saccavaJjena, hofu me jayqmangala—. 


Natthi me saranan anñam, Saiueho me saraIan varaụ. 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Taăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
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Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và ngũ- 
giới hành phạm-hạnh của người cận-sự-nam (hoặc người 
cận-sự-nữ). 


Ngũ-giới hành phạm-hạnh cao quý không chỉ dành 
cho bậc Thánh Bát-lai tại gia, mà còn có những người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ sống độc thân, hoặc những người 
cận-sự-nam có vợ chết mà không tục huyền, hoặc những 
người cận-sự-nữ có chồng chết mà không tái giá. 

Tất cả những hạng người này đều có thể xin /họ frì 
ngũ-giới hành phạm-hạnh này được. 

Thật ra, nếu những hạng người có làm lễ thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới hành phạm-hạnh cao 
quý thì chắc chắn có được nhiều phước-thiện giữ giới 
đặc biệt hơn là thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới 
bình thường. 
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3- Bát-Giới AjTvatthamakasila 
(Bát-Giới Có Đệ Bát-Giới Chánh-Mạng) 
Giới ãjvafthamakasila: Bát-giới có điêu-giới thứ 8 
chánh-mạng nghĩa là bát-giới này có điều-giới thứ 8 là 
điều-giới sông chánh-mạng. 


Giới ãjvafthamakasila: Bát-giới có điêu-giới thứ 8 
chánh-mạng là giới chung của tất cả mọi người tại gia 
và những bậc xuất-gia, đặc biệt còn là giới của các hành- 
giả thực-hành pháp-hành thiên-định, thực hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa. 

Như vậy, giới ãjwaffhamakasila này có một tầm quan 
trọng trong cuộc sông hằng ngày của tất cả mỌI người. 


Nếu người nào phạm đến điểu-giới nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp ấy, cho nên giới ãjvafthamakasila này 
có tầm quan trọng rộng lớn hơn øgñ-giới. 

Thật vậy, người nào đã fhọ trì giới ãJIvaffhamakasila, 
rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, làm nền 
tảng cho mọi /biện-pháp được phát triển từ đực-giới 
thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện-pháp, 
cho đến siêu-tam-giỏi thiện-pháp, đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Giới äjTvatthamakasila có § điều-giới: 

1- Điễu-giới tránh xa sự sát-sinh. 

2- Điêu-giới tránh xa sự trộm-cấp. 

3- Điêu-giới tránh xa sự tà-dâm. 

4- Điêu-giới tránh xa sự nói-dối. 

5- Điêu-giới tránh xa sự nói lời chia rẽ. 

6- Điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục. 

7- Điểu-giới tránh xa sự nói lời vô ích. 

§- Điêu-giới tránh xa cách sống tà-mạng, 

sống chánh-mạng. 
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Nghi Thức Thọ Phép Quy-y Tam-Bảo 

Và Thọ Trì Giới AjivatthamakasTla 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo hành nghi lễ tuân tự: 


* Đảnh Lễ Đức-Phật 
* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 
- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 
Uitamangena vande ham, pãdqDa11su1 varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamadfu tam mạmAa. 


Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Bụi trần dưới bàn chân cao thượng Đức-Phát. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Phật-bảo, 
Củi xin Phát-bảo xả tôi ấy cho c0Hn. 
(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 
Uitamangena vande ham, dhammañica duvidhatụ varam. 
Dhammmne yo khalhito doso, dhammo khamafu tan mamd. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xả tội đây cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ Sám Hi Đức-Tăng-Bảo 
Urtamangena vande ham, sanghafnca duvidhutIamam. 
Samehe yo khalito doso, samgho khamdfu tam mamd. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lỗi lầm nào con đã phạm đến Tăng-bảo, 
Cui xin Tăng-bảo xá tội ấy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
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* Bài Kệ Cầu Nguyện 


Trmìna puñnakammena, sabbe bhaya vinassantu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Ti hảnh-đạo, Thánh-quả, Niếễt-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin thọ phép quy-y Tam-bảo và bát-giới äjivafthamakasila 


Mayam Bhame, tisaranena saha đj1vafthamakasilam 
dhammamụ yacãma, anugeaham kateva, silam detha no. 
Bhamte. 


Dutiyampi mayam Bhame, tisaranena saha đj1va{tha- 
makasilam dhamma1mụ yacaäma, anuggaham katva, sila1n 
detha no. Bhanfe. 


Tatiyampi mayan Bhante, tisaranena saha qj1va{tha- 
makasilan dhamma1mụ yacama, anuggaham kaha, silam 
detha no. Bhanfe. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con xin thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì bát-giới äj1vafthamakasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
-j1vafthamakasila cho chúng con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con ximm thọ phép 
quy-y Tam-báo và thọ trì bát-giới äj1vafthamakasila. 

Kính bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
ãjTvatthamakasila cho chúng con, lần thứ nhì. Bạch Ngài 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, chúng con ximm thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới äj1vafthamakasila. 

Kinh bạch Ngài, kính xin Ngài có tâm từ tế độ hướng 
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dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
-j1vafthamakasila cho chúng con, lân thứ ba. Bạch Ngài. 
Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
NTL: Y4maham vadãmi, tam vadetha. 
Sư hướng dẫn từng chữ, từng câu như thế nào, các 
con hãy nên lập lại đúng từng chữ, từng câu như thê áy. 
Tất cả mọi người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đồng thanh 
thưa rắng: 
CSN: Âima, Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
* Đảnh Lễ Đức-Phật 
Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo T1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lần) 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 
* Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Sau khi kính lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham Saraain gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammarn saranain gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranaim gacchami. - 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhỉ. 
- Dutiyampi Dhammaim saranan gacchami. - 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samughaim saranan gacchami. — 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
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- Tatiyampi Buddham sarandan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1ụ saranam gaccham. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
NTL: T7SardI'qganandm Daripuam. 
(Pháp quy-y Tam-bảáo trọn vẹn báy nhiêu!) 
CSN: 4na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kinh bạch Nsài). 
* Thọ Trì Bát-Giới AjTvatthamakasTla 
Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì bát-giới äjTvatthamakasila. 
1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Kamesumicchacara veramaisikkhapadam 

samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự tà-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dồi. 
5- Pisunavaca veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời chia rễ. 
6- Pharusavaca veramanisikkhaäpadan samadiyaml. 

Cơn xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời thô tục. 
7- Samphappalapa veramaisikkhapadam 

Samadiyami. 

Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói lời vô ích. 
6- MicchaJ1va veramanisikkhapadan samadiyami., 
Con xin thọ trì điểêu-giới, có tác-ý tránh xa cách sông tà mạng. 
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NTL: Tïsaranena saha đjIvaffhamakasilam dhammam 
sadhukam katva, appamadena sampadetha. 


Các con đã thọ phép quy-y Tam-bảo cùng thọ trì bát- 
giới äãjvafthamakasila xong, các con nên cố gắng giữ 
gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp được phát triển, bằng pháp không dể 
đuối, thực-hành tứ niệm-xXư. 


CSN: ma, Bhante. Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài. 


Nu: Silena sugati yanti, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới, 
Vậy, các con nên giữ giới cho được trong sạch! 
CsN: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 


Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới 
äjTvatthamakasTla xong rôi, tiêp theo cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ nên đọc 3 bài kệ khăng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, đê làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 

* Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 

Natthi me saranam annam, Buddho me saranan varam. 

Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añfam, Dhamno me saranam varam. 

Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 

Natthi me saranan anñam, Saingho me saraIan varam. 
Ác ; : Ị 

kEtena saccavaJJena, hofu me jayamangalam! ; 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và bát- 


“sự ° —.— 


Bát-giới ãjTnafthamakasila này là giới chung của tất 
cả mọi người tại gia, những bậc xuât-gia, đặc biệt còn là 
giới của hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định, thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ nữa. 

Giảng Giải Bát-Giới AjTvatthamakasila 

* 4jvafthamakasila: ãjïva + a{thamaka + sila. 

- Äjva: Mạng sống, nuôi mạng 

Có 2 cách: 

- Micchãjïva: Cách sống tà-mạng, nghĩa là sông bằng 
cách thân hành 3 ác-nghiệp, kháu hành 4 ác-nghiệp, làm 
5 nghê buôn bán: buôn bản vũ khí, buôn bản người làm 
nô lệ, giêt gia súc bán thịt, buôn bản rượu, bịa và các 
chát say, buôn bán thuốc độc giêt hại chúng sinh, ... 

- Samml äjïva: Cách sống chánh-mạng, nghĩa là sống 
băng cách /hân hành 3 thiện-nghiệp, khâu hành 4 thiện- 
nghiệp, không làm 5 nghê buôn bán: không buôn bán vũ 
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khí, không buôn bán người làm nô lệ, không giết gia súc 
bán thịt, không buôn bản rượu, bia và các chát say, 
không buôn bán thuốc độc giêt hại chúng sinh, ... 

- AfthamaRa: Thư ở. 

- Sila: Điêu-giới. 

- Äjvatthamakasila: Điều-giới thử 8 là điều-giới tránh 
xa cách sông tà-mạng, sông theo chánh-mạng. 

Bát-giới äjIvafthamakasila có 8 điều-giới, 4 điều-giới 
đâu là điêu-giới thứ nhát, điểu-giới thứ nhì, điêu-giới thứ 
ba và điểu-giới thứ tư đã giảng giải trong phân ngũ-gIới. 

5- Điều-Giới Thứ 5 

Pisunavaca veramanisikkhapadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

* Pisunavaca: Pisuna + vãcã 

- Pisuna: làm cho chia rẽ, phả tan sự đoàn kết. 

- Vaca: lời nói. 

- Pisunavaca; lời nói chia rễ nhau, lời nói làm mát 
tình thương yêu đoàn kết nhau. 

* Weramaiisikkhaäpadam: Verama + sikkhapadam. 

- Verama: tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-J tránh xa sự nói lời 
chia rẽ. 


Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Nói Lời Chia Rẽ 


Người nào phạm điều-giới nói lời chia rẽ phải hợp đủ 
5 chi-pháp: 


3- Bát-Giới ÄjïvatthamakasTla 301 


1- Nói lời chia rẽ giữa hai người đang thân thiết với nhau. 

2- Tác-ý ác làm cho hai người ấy chia rẽ nhau. 

3- Có găng băng kháu đề hai người áy chia rễ nhau. 

4- Hai người nghe và tin lời người nói, rồi lánh xa nhau. 

5- Hai người oán ghét lần nhau, rồi chia rẽ xa lánh. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điêu-giới nói lời chia rẽ. Nêu không đủ 5 chi-pháp 
thì không phạm điêu-giới nói lời chia rế. 

Giảng Giải Về Sự Nói Lời Chia Rẽ 

Sự nói lời chia rẽ như thế nào? 


Cậu A và cô B là hai người bạn thân thiết với nhau, 
thường giúp đỡ lẫn nhau. Cô C nhìn thấy họ như vậy nên 
sinh tâm ganh ty, tìm cách làm cho cậu A và cô B nghĩ 
ngờ lẫn nhau, rồi ghét nhau dẫn đến xa lánh nhau. 

Cô C lén tìm đến gặp cậu A nói rằng: 

- Này anh AI Em nói cho anh biết, cô B lén lút quan 
hệ với người con trai khác, anh nên thận trọng là hơn. 

Ban đầu cậu A không tin, nhưng do cô C nói nhiều 
lần khiến cho cậu A phát sinh tâm nghi ngờ về cô B. 

Từ nghi ngờ nên mỗi khi gặp cô B, cậu A thường có 
thái độ dè dặt. 

Lúc khác cô C lén tìm đến gặp cô B khuyên rằng: 

- Này em B! Chị nói cho em biết, cậu A lén lút quan 
hệ với người con gái khác, em hãy thận trọng trong việc 
quan hệ với cậu ấy, để tránh sự hồi hận vỀ sau. 


Ban đầu cô B không tin, nhưng do cô C nói nhiều lần 
khiên cho cô B phát sinh tâm nghi ngờ về cậu A. 

Từ nghi ngờ, nên cô B có thái độ dè dặt, bắt đầu đề ý, 
đò xét thây gân đây cậu A có thái độ dè dặt đôi với cô. 
Cô B tin lời cô C nói thật và nghĩ răng: 
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“Chị C thật tâm thương mình nên nhắc nhở.” 

Về phía cậu A, từ khi nghe lời cô C, cậu A cũng đò 
xét đê ý thây cô B gân đây có thái độ bớt thân thiệt như 
trước, đáng nghi ngờ, nên nghĩ răng: 

“Chắc có lẽ điều mà cô C nói là sự thật. ” 

Một hôm, bất ngờ cậu A nhìn thấy cô B đang nói cười 
vui vẻ với một người con trai khác ở một nơi. Cậu A lân 
tránh không cho cô B nhìn thây, rôi nghĩ răng: 

“Cô C có tâm tốt đối với ta, cô ấy không muốn ta thất 
vọng. ” 

Chuyện gì sẽ xảy ra? 

Cậu A tìm đến gặp cô B, mắng nhiếc cô B rằng: 

- Cô là con người lừa dối, không thật tâm đối với tôi. 

Khi nghe cậu A mắng như vậy, cô B do bị xúc phạm 
quá nặng và vì quá oan ức, nên cô cũng phản ứng gay 
gắt răng: 

- Anh cũng không tốt gì đâu! 

Hai người tin theo lời nói chia rẽ của cô C, nên làm 
cho cậu A và cô B hiệu lâm nhau, ghét bỏ nhau, rôi xa 
lánh nhau. 

Như vậy, cô C đã phạm điểu-giới nói lời chia rễ. 

Nói lời chia rẽ do khẩu là chính, nhưng cũng có 
trường hợp thuộc vê phân thân: Không nói mà có cứ chỉ, 
hành động, hoặc viêt thư gửi cho hai người khiên cho họ 
hiệu lãm nhau, ghét bỏ nhau, rồi xa lãnh nhau. 


Phạm Điều-Giới Nói Lời Chia Rẽ Tạo Ác-Nghiệp 

Người phạm điều-giới nói lời chia rẽ tạo ác-nghiệp 
nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy thuộc vào đôi tượng người 
có giới đức hoặc người không có giới đức. 
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Nếu người nảo có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người có giới-đức thì người ấy tạo ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ nặng. 

Nếu người nảo có tác-ý trong ác-tâm nói lời chia rẽ 
giữa hai người không có giới-đức, thì người ấy tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ. 

* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Nói Lời Chia Rẽ 

Người nào phạm điêểu-giới nói lời chia rẽ, tạo ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời chia rẽ nặng ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #ong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhiciia) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu guá khổ của ác- 
nghiệp ây cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đựi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời chia rẽ, tạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời chia rẽ nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đï-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đ4ï-thiện-tâm có cơ hội cho quả frong thời-Kkỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời chia rể trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người thường sống bắt hòa với cha mẹ, anh em, 
bà con thán quyền, bạn bè, vợ chỗng, vã 

2- là người thường bị người khác đánh đáp, bị tàn lật. 

3- là người không có bạn bè thân thiết. 

4- là người có bạn bè không bên vững, không lâu sẽ 
bỏ nhau. 

5- là người có nhiều người không ưa thích, không 
thân thiết. 

6- là người thường có tâm bị ô nhiễm bởi phiên-não, 
thường khổ tâm, ... 


* Quả Của Đại-Thiện-Nghiệp Tránh Xa Sự Nói Lời Chia Rẽ 


Người nào đã thọ trì bá/-giới ãjivafthamakasila, giữ 
gìn điu-giới trảnh xa sự nói lời chia rẽ, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ, sau khi người ấy chết, 
nêu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rễ ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) thì có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nêu đại-thiện-nghiệp 
trảnh xa sự nói lời chia rẽ ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #ong thờikỳ táisinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời ẫy cho đến hết tuổi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
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(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người nảy. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời chia rẽ ấy 
trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp trảnh xa sự nói lời chia 
rẽ ấy là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người thường sống hòa thuận với cha mẹ, anh 
em, bà con thân quyền, bạn bè, vợ chồng, ... 

2- là người không bị người khác đánh đập, không bị 
tàn lát. 

3- là người có nhiêu bạn bè thân thiết. 

4- là người có bạn hữu thân thiết không bỏ nhau. 

5- là người có nhiêu người thương yêu, quỷ mến. 


Ó- là người thường có tâm ít bị ô nhiễm bởi phiên- 
não, sống an-lạc. 


6- Điều-Giới Thứ 6 

Pharusavaca veramaisikkhapadamu samadiyami. 

Nghĩa từng chữ: 

* Pharusavaca: Pharusa + vãcã 

- Pharusa: Thô tục, phát sinh từ tâm sán. 

- Vãcã: Lời nói. 

- Pharusavaca: Lời nói thô tục (chửi rủa, măng 
nhiệc), phát sinh từ tâm sản. 

* Weramatisikkhaäpadam: Verama + sikkhapadam. 

- Veramarrr: Tác-ý tránh xa. 

- SIikkhapadarn: Điêu-BIỚI, gIỚI. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 
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Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói lời 
thô tục. 

Chi-Pháp Phạm Điều-giới Nói Lời Thô Tục 

Người nào phạm điều-giới nói lời thô tục phải hợp đủ 
3 chi-pháp: 

1- Tám sản tức giận. 

2- Có người bị chửi rủa, măng nhiéc. 

3- Đã nói lời chửi rủa, măng nhiêc. 

Nếu người nào hội đủ 3 chi-pháp này thì người ấy đã 
phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiêc). 
Nêu không đủ 3 chi-pháp thì không phạm điêu-giới nói 
lời thô tục (chửi rủa, măng nhiêc). 

Giảng Giải Về Sự Nói Lời Thô Tục 

Sự nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) này có fác-ý 
trong ác-tâm phát sinh từ sân-tâm. Vì vậy, lời nói thô 
tục (chửi rủa, măng nhiêc) chua chát hoặc ngọt ngào, 
nghe êm tai, thì cũng gọi là pharusavacä: lời nói thô tục. 

Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) thậm 
tệ với sân-tâm làm khô người khác, thì người ây phạm 
điêu-giới pharusavacä: nói lời thô tục. 

Trường hợp nói lời ngọt ngảo nghe êm tai, với /ác-ý 
trong ác-tâm phát sinh từ sân-tâm muôn tiêu diệt người 
khác cũng gọi là pharusavacä: nói lời thô tục. 

Ví dụ: Một người có sân-tâm muốn giết người khác, 
nhưng nói băng lời lẽ ngọt ngào răng: 

“Tôi sẽ giúp anh được yên giác nghìn thu; hoặc tôi sẽ 


đựa anh lộ nơi chín suối; hoặc tôi sẽ gửi anh đi chấu 
lrời, V.V..."” 
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Như vậy, người ấy vẫn phạm điểu-giới pharusavãcã: 
nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc). 

Trong Chú-giải 4/ƒhasãlinr giảng giải về sự nói lời 
thô tục rằng: 

Nếu cha mẹ rây la, chửi mắng con, hoặc thấy râầy la, 
chửi mắng học trò, ... là cốt để dạy dỗ, khuyên răn, hăm 
dọa muôn cho con cái, học trò trở nên người lÕI, người 
thiện, cho nên, những lời rây la, chửi mắng ấy hoàn toàn 
không có tác-ý trong ác-tâm làm hại con cái, làm hại 
học fro, v.v..., thì không gọi là nói lời thô tục. 

Như vậy, khi cha mẹ, thầy rầy la, chửi mắng không 
hợp đủ chi-pháp của điều-giới nói lời thô tục. Cho nên, 
cha mẹ, thầy không phạm điêu-giới nói lời thô tục. 

Thật vậy, trong Phụ-chú-giải 74 của Trường-bộ- 
kinh và Trung-bộ-kinh, giảng giải về sự nói lời thô tục 
(chửi rủa, mắng nhiếc) rằng: 

“Người nào nói lời thô tục (chửi rủa, măng nhiếc) với 
sân-tâm, dù không có người thù, người ghét, hoặc người 
thù ghét đã chết, người ấy, vẫn phạm điểu-giới nói lời 
thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc). 


Lời Thô Tục Chửi Rủa, Mắng Nhiếc 

lời chửi rủa, măng nhiếc là 1 trong 3 chỉ-pháp của 
điêu-giới nói lời thô tục. 

Nói lời thô tục chửi rủa, măng nhiễc như thế nào? 

Lời Chửi Rủa, Mắng Nhiếc Có 10 Cách 


1- Hạng người (jãt): Lời mắng nhiếc gọi người thấp 
hèn hay người cao quý. 

- Hạng người thấp hèn như: Đồ /ứôi £ớ! Đồ kẻ ăn mày! 
Tên trộm cướp! v.V... 
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- Hạng người cao quý như: Tôi, ông chủ! Thôi, ông 
tưởng! Thôi, ông hoàng! bà chúa! v.V... 

2- Tên người (nãma): Lời mắng nhiễc gọi tên xấu hay 
tên đẹp. 

- Tên xâu như: Đồ thẳng quỷ! Đô con mat... 

- Tên đẹp như: Ông hoàng! Bà chúa!... 

3- Dòng dõi (gotta): Lời măng nhiếc gọi dòng dõi 
thấp hèn hay cao quý. 

- Dòng dõi thấp hèn như: Con nhà ăn trộm! Con nhà 
lừa đáảo!... 

- Dòng dõi cao quý như: Con ông hoàng! Công 
nương! Tiểu thư! ... 

4- Ngh nghiệp (kamma): Lời măng nhiếc gọi nghề 
nghiệp thấp hèn hay cao quý. 

- Nghề nghiệp thấp hèn như: Đồ sáí-sinh! Đồ trộm- 
cắp! Đồ tà-dâm, ... 

- Nghề nghiệp cao quý như: Thầy dạy học! Ông làm 
quan lớn! ... 

5- Nghệ thuật (sippa): Lời mắng nhiễc gọi nghệ thuật 
thấp hay cao. 

- Nghệ thuật thấp như: Đồ ải lừa đảo!... 

- Nghệ thuật cao như: 4nh làm thơ hay rồi! Anh giỏi 
nói chữ! ... 

6ó- Bệnh (äbäãdha): Lời mắng nhiếc gọi bệnh người 
hèn, bệnh người sang. 

- Bệnh người hèn như: Thằng bệnh lậu! Thằng bệnh 
nghiện ma túy!... 

- Bệnh người sang như: Ông bệnh đau đâu! Bà bệnh 
đau tim... 

7- Hình dáng (lingika): Lời mắng nhiễc gọi hình dáng 
xấu hay hình dáng đẹp. 


3- Bát-Giới Ajïvatthamakasila 309 


Hình đáng xấu như: Thằng lùn! Con mụ mập!... 

Hình dáng đẹp như: 7i, cậu Công tứ! Thôi, cô tiên nữ! 

8- Phiển-não (kilesa): Lời mắng nhiếc gọi phiền- 
não... Đồ (ham lam! Đồ ngu ngốc... : 

9- Tội-lỗi (apaffi): Lời mắng nhiếc ØỌI tỘI... 

- Ông đã phạm tội bát công trụ!... 

10- Lời thô tục (akkosa): Lời măng nhiếc nói lời thô tục. 

- Mẹ mày! Cha mày! Đồ loài súc sinh! ... 

Đó là 10 cách chửi rủa, mắng nhiếc thô tục. 

Chửi rủa, mắng nhiếc bằng 2 môn 

- Chửi rủa măng nhiếc bằng khẩu. 

- Chửi rủa măng nhiêc băng thân. 

Lời chửi rủa, mắng nhiếc phần nhiều bằng khẩu, 
nhưng cũng có trường hợp băng thân như hành vi cử chỉ 
thô tục hoặc việt thư, việt báo, việt sách, ... băng những 
lời lẽ thô tục (chửi rủa, măng nhiêc). 

Phạm Điều-Giới Nói Lời Thô Tục Tạo Ác-Nghiệp 

Người nào phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa, 
măng nhiếc) đên cha mẹ, thây tô, những bậc Trưởng- 
Lão, chư tỳ-khưu, sa-di có giới hạnh trong sạch, đên 
Đúc-Phật Độc-Giác, Đức-Phật Chánh-Đăng-G1ác, thì 
người ây fqo ác-nghiệp nặng. 

* Người nào phạm điểu-giới nói lời thô tục (chửi rủa 
măng nhiêc) đên người không có giới đức trong sạch, thì 
người ây ao ác-nghiệp nhẹ. 


* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Nói Lời Thô Tục 

Người nào phạm điểu-giới nói lời thô tục, tạo ác- 
nghiệp nói lời thô tục nặng, sau khi người ây chêt, nêu 
ác-nghiệp nói lời thô tục nặng áy trong ác-tâm có cơ hội 


310 PHÁP-HÀNH GIỚI 


cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đgi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời thô tục, tạo ác-nghiệp nói lời thô tục nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đgï-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đ4ï-thiện-tâm có cơ hội cho quả rong thời-Kkỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicita) làm phận sự tải-sinh kiếp sau 
trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời thô tục trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 


Kiếp hiện-tại của người ấy: 

T- là người thường nghe những lời không hải lòng như 
lời chửi rủa, măng nhiếc, v.v... 

2- là người có nhiễu người ght. 

3- là người thường bị chê trách, bị vụ oan giả họa. 

4- là người ít được nghe những lời ngon ngọt thân thiết. 

5- là người sống nghèo nàn khổ cực. 

6- là người bị tàn tật câm điếc, ẩui mù. 
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* Quả Của Đại-Thiện-Nghiệp Tránh Xa Nói Lời Thô Tục 


Người nào đã thọ trì bá/-giới ãjivafthamakasila, giữ 
gìn điểu-giới trảnh xa sự nói lời thô tục, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục, sau khi người ấy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô tục ấy trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) thì có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nêu đại-thiện-nghiệp 
trảnh xa sự nói lời thô tục ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #ong thờikỳ táisinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời ẫy cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người nảy. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp trảnh xa sự nói lời thô tục ấy 
trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời thô 
fc ấy là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời thô tục ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

T- là người thường được nghe những lời đáng hài lòng. 

2- là người được nhiêu người thương yêu quỷ mến. 
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3- là người thường được nghe những lời tản dương ca 
tụng, không bị vụ oan giá họa. 

4- là người thường được nghe những lời ngọt ngào 
thân thiết. 

5- là người sống được an-lạc hạnh-phúc. 

6- là người có giọng nói thanh tao rất hay. 


7- Điều-Giới Thứ 7 
Samphappalapa veramainisikkhäpadam samadiyami. 
Nghĩa từng chữ: 
* Samphappalapa: Sampha + palapa 
- Sampha: Làm mát sự lợi ích và sự an-lạc. 
- Palapa: Lời nói. 
- Sưmphappalapa: Lời nói làm mát sự lợi ích và sự 
an-lạc. 
* Weramahisikkhapadam: Verama + sikkhapadam. 
- Verama: Tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: Điêu-giới, giới. 
* Samadiyami: Con xin thọ trì. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý trắnh xa sự nói 
lời vô ích. 
Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Nói Lời Vô Ích 
Người nào phạm điều-giới nói lời vô ích phải hợp đủ 
2 chi-pháp: 
1- Tác-ý trong ác-tâm nói lời vô ích. 
2- Nói lời vô ích. 
Nếu người nào hội đủ 2 chi-pháp này thì người ấy 
phạm điểu-giới nói lời vô ích. Nêu không đủ 2 chi-pháp 
thì không phạm điêu-giới nói lời vô ích. 
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Giảng Giải Về Sự Nói Lời Vô Ích 


Trường hợp người nào nói hoặc người viết sáng tác 
những chuyện không có thật thành câu chuyện để cho 
người nghe hoặc người đọc tin theo, say mê theo lời nói 
của mình, rồi họ thấy sai làm mất sự lợi ích, sự an-lạc. 

Như vậy, lời nói của người ấy gọi là lời nói vô ích 
(samphappalapa). 

Trường hợp người nào nói hoặc người viết những câu 
chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để làm 
cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc 
lát, làm mất thì giờ mà không đem lại lợi ích, gọi là /ởi 
nói vô ích (samphappalapa), nhưng không gọi là lời nói- 
dối (musäväda), bởi vì người nói hay người viết không 
có tác-ý trong ác-tâm nói-dối làm cho người nghe, người 
đọc tin theo rồi gây ra sự tai hại. 


Nếu người nào nói hoặc người viết những chuyện 
nhảm nhí, hoang đường, không có thật, đê người nghe 
hoặc người đọc say mê, tin theo rôi làm mât lợi ích, gây 
ra sự tai hại, thì người nói hoặc người việt phạm điểu- 
giới nói lời vô ích và phạm điểu-giới nói-đóồi nữa. 

Trường hợp người nào nói hoặc người viết những 
chuyện không có thật đê làm ví dụ trong việc giảng dạy, 
đê giúp cho người nghe, người đọc dê hiêu theo lời dạy 
ây, thì lời nói của người ây không gọi là lời nói vô ích. 

Trường hợp người nào nói hoặc người viết trình bày 
những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng 
không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc người đọc. 

Như vậy, lời nói của người ấy không gọi là lời nói 
vô ích. 
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Phạm Điều-Giới Nói Lời Vô Ích Tạo Ác-Nghiệp 

Nếu người phạm điêu-giới nói lời vô ích trở thành thói 
quen hằng ngày như các diễn viên hài, viết chuyện vui 
cười, chuyện nhảm nhí,...thì người ấy tạo ác-nghiệp nặng. 

Nếu thỉnh thoảng hoặc đôi khi nói /ởi vô ích, thì 
người ấy tạo ác-nghiệp nhẹ. 

* Quả Xấu Của Ác-Nghiệp Nói Lời Vô Ích 

Người nào phạm điểu-giới nói lời vô ích, tạo ác- 
nghiệp nói lời vô ích nặng, sau khi người ấy chết, nếu 
ác-nghiệp nói lời vô ích nặng ấy trong ác-tâm có cơ hội 
cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
thì có suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicira) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ây cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát khỏi được cõi ác-gIới. 

Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới, trường hợp nếu có đựi- 
thiện-nghiệp nào khác trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

* Và trường hợp, nếu người nào phạm điểu-giới nói 
lời võ ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ, sau khi 
người ấy chết, ác-nghiệp nói lời vô ích nhẹ ấy không có 
cơ hội cho quả tái-sinh, mà đï-(hiện-nghiệp nào khác 
trong đqï-thiện-tâm có cơ hội cho quả frong thời-Kkỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại làm người. 

Thì cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu 
quả xấu của ác-nghiệp nói lời vô ích trong kiếp quá-khứ 
của người ấy như sau: 
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Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có nhiều người không tin theo lời nói của 
mình. 

2- là người có nhiêu người không ưa thích. 

3- là người không được nhiều người kính trọng. 

4- là người không thể nói cho người khác tin theo. 

5- là người nghèo khổ túng thiếu. 

Ó- là người không có quyên lực. 

7- là người thiểu trí (ngu đốt). 


* Quả-Của Đại-Thiện-Nghiệp Tránh Xa Nói Lời Vô Ích 


Người nào đã thọ trì bá/-giới ãjTvafthamakasila, giữ 
gìn điểu-giới trảnh xa sự nói lời võ ích, tạo đại-thiện- 
nghiệp tránh xa sự nói lời vô ích, sau khi người ấy chết, 
nếu đại-thiện-nghiệp trảnh xa sự nói lời vô ích ấy {rong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) thì có đại-quả-tâm gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người trong cõi người này. 

Hoặc sau khi người ấy chết, nêu đại-thiện-nghiệp 
trảnh xa sự nói lời võ ích ấy trong đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả #ong thờikỳ táisinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam hoặc thiên-nữ trong cõi trời dục-giới, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối trời ây cho đến hết tuôi thọ. 

Sau khi vị thiên-nam, vị thiên-nữ chết tại cõi trời ấy, 
trường hợp nếu đại-thiện-nghiệp khác trong đại-thiện- 
tâm cô cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) thì có đại-guả-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người trong cõi người nảy. 
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Thì cả hai trường hợp này, người ấy sẽ có được quả- 
tốt của đại-thiện-nghiệp tránh xa sự nói lời võ ích ấy 
trong kiếp quá-khứ của người ấy, đáng hài lòng. 

Quả tốt của đại-thiện-nghiệp trảnh xa sự nói lời vô 
ích ấy là hoàn toàn trái ngược với quả xấu của ác-nghiệp 
nói lời vô ích ấy như sau: 

Kiếp hiện-tại của người ấy: 

1- là người có nhiễu người tin theo lời nói của mình. 

2- là người có nhiêu người thương yêu, quJ mến. 

3- là người có nhiêu người kính trọng. 

4- là người có thể nói cho người khác tin theo. 

5- là người sống hạnh phúc an-lạc. 

6- là người có nhiều quyên lực. 

7- là ngời có nhiêu trí-tuệ có tài đối đáp nhanh nhẹn. 

Nói Lời Vô Ích 

Nói lời vô ích (niratthakatha) là nói những lời không 
đem lại sự lợi ích. Trong kinh Sãmañiaphalasutta' ? 
Đức-Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự 
lợi ích giải thoát khổ gọi là firacchanakatha, đó là: 

1- Rãjakathã: Nói chuyện về Đức-vua, Hoàng lộc, ... 

2- Mahämattakathä: Nói chuyện về các quan trong 

triều đình, trong chính phủ. 

3- Corakatha: Nói chuyện về bọn trộm CƯỚP. 

4- Senäkathä: Nói chuyện về quân đội. 

5- Bhayakathä: Nói chuyện về tai họa. 

6ó- Yuddhakathä: Nói chuyện về chiến tranh. 

7- Annakatha: Nói chuyện vỀ vật thực: cơm, gạo, ... 

§- Pãnakathä: Nói chuyện về đô uống. 

9- Vatthakathä: Nói chuyện về vải, quần áo. 


' Dighanikãya, Silakkhandhavagsa. Kinh Sãmaññaphalasutta. 


3- Bát-Giới AjTvatthamakasila 317 


10- Maãläkathä: Nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 

11- Sayanakathä: Nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 

12- Ghandhakatha: Nói chuyện về mùi thơm, dẫu thom. 

13- Natikathä: Nói chuyện về bà con, dòng họ. 

14- Yanakatha: Nói chuyện VỀ xe cộ. 

15- Gãmakathä: Nói chuyện về xóm làng. 

16- Nigamakathäã: Nói chuyện về quận, huyện. 

17- Nagarakathä: Nói chuyện về thành phố. 

18- Janapadakathä: Nói chuyện về vùng quê, 

19- Itthikathä: Nói chuyện về đàn bà. 

20- Purisakathä: Nói chuyện về đàn ông. 

21- Kumarakathä: Nói chuyện về những chàng trai. 

22- Kumarikathä: Nói chuyện về những cô gái. 

23- Surakatha: Nói chuyện về sự can đảm. 

24- Visikhäkathä: Nói chuyện về đường xá. 

25- Kumbafthanakatha: Nói chuyện về bến nước. 

26- Pubbapetakathä: Nói chuyện về bà con đã qua đời. 

27- Nanaftakatha: Nói những chuyện nhảm nhí. 

28- Lokakkhãyika: Nói chuyện về thể giới tạo thiên 
lập địa. 

29- Samuddakkhäyika: Nói chuyện về đại dương. 

30- Iribhavabhavakathä: Nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp 
lớn luân-hồi. 

31- Arañfñakathä: Nói chuyện về rừng. 

32- Pabbatakathä: Nói chuyện về núi, ... 


10 Chuyện Có Ích (Kathãvatthu)? 
Đức-Phật dạy có 10 chuyện nên nói đem lại lợi ích là: 
1- Appicchakathã: Nói chuyện về ít tham muốn. 


2- Santutthikatha: Nói chuyện về biết tri túc. 
3- Parivekakatha: Nói chuyện về ở nơi thanh văng. 


' Añg. Dassakanipäta, kinh Kathãvatthusutta. 
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4- Asamsagsakatha: Nói chuyện về sự sống không tiếp 

xúc nhiều người, sống riêng một mình. 

5- Viriyarambhakatha: Nói chuyện về sự cố gắng tỉnh- 

tấn giải thoát khổ. 

6- Silakatha: Nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. 

7- Samadhikathä: Nói chuyện về định vững chắc. 

§- Pañfñäkathã: Nói chuyện về tri-tuệ thấy rõ, biết rõ 

thát-tánh của các pháp. 

9- Vimuttikathä: Nói chuyện về giải thoát khỏi phiên-não. 

10- Vimutti"ñanadassanakatha: Nói chuyện về tri kiến 

giải thoát khỏi phiên-não. 

Đó là 10 chuyện nên nói, nên đàm đạo để đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc 

Gặp Nhau Có Hai Phận Sự Nên Hành 

Đức-Phật khuyên dạy chư tỳ-khưu rằng: 

“Sannipatitanam vo bhikkhave dvayam Kkaraniyam 
dhammĩ vã kathä ariyo vã tunhibhãvo.”) 

- Này chư t}-khưu! Các con khi gặp mặt nhau có 2 
phận sự nên hành là: nên nói đúng theo chánh-pháp, 
hoặc nên im lặng như bậc Thánh-nhân.” 

* Trường Hợp Đức-Phật Thuyết Pháp 

Đúc- Phật tùy thời thuyết pháp chân-lý chắc chắn đem 
lại sự lợi ích cho chúng-sinh, nếu không đem lại sự lợi 
ích thì Đức-Phật không thuyết pháp. 

Đức-Phật biết rõ 6 trường hợp, trường hợp nào nên 
thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng: 

1- Đức-Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng, không 
hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


?M. Mũ. Kinh Päsaräsisutta. 
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2- Đức-Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


3- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ. 
Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


4- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật, nhưng không 
đem lại sự lợi ích, người nghe cũng không hài lòng, 
không hoan hỷ. Đức-Phật không thuyết giảng pháp ấy. 


5- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, nhưng người nghe không hài lòng, không hoan 
hỷ. Đức-Phật biêt ty người, tu} nơi, đúng lúc sẽ thuyết 
giảng pháp đáy. 

6- Đức-Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại sự 
lợi ích, người nghe cũng hài lòng, hoan hýỷ. Đức-Phật 
biết tùy người, tỳ nơi, đúng lúc sẽ thuyết giảng pháp áy. 

Cho nên, muốn nói sự thật để đem lại sự lợi ích cho 
người nghe thì cân phải hội đủ 3 điêu kiện là: 

1- Người nghe hiểu biết sự thật (puggala). 

2- Người nghe ấy có thời gian thích hợp nghe sự 

thật (kala). — 

3- Người nghe ấy có thời gian thích hợp và có nơi 

chốn thích hợp nghe sự thật (desa). 

Nếu khi hội đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật 
đem lại sự lợi ích cho người nghe. 

8- Điều-giới thứ 8 

Micchaj1vã veramatisikkhapadam samadiyami.) 

Nghĩa từng chữ: 

* Micchajwa: Miccha + đjivã 

- Miccha: sai lám, tả. 
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- AJjNã: sinh-mạng. — 

- Micchajnva: cách sông tà-mạng. 

* Weramainisikkhaäpadam: Verama + sikkhapadam. 

- Veramani: tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadam: Điểu-giới, giới. 

* Samadiyami: Con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa cách sống 
tà-mạng. 


Giảng Giải Về Sự Tránh Xa Cách Sống Tà-Mạng 


Micchäjiwä là cách sống tà-mạng, nghĩa là nuôi mạng 
băng (hân hành 3 ác-nghiệp, khâu nói 4 ác-nghiệp. 

- Thân hành 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sảt-sinh, ác- 
nghiệp trộm-cấp, ác-nghiệp tà-dâm gọi là tà-nghiệp. 

- Khẩu nói 4 ác-nghiệp là ác-nghiệp nói dối, ác- 
nghiệp nói lời chia rẽ, dc-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp nói lời vô ích gọi là tà-ngữ. 

Người nào sống bằng những thứ vật dụng như y phực, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, v.v... là những thứ nhu 
cầu cân thiệt cho cuộc sông hăng ngày được tạo ra băng 
tà-nghiệp (thân hành ác), tà-ngữ (khẩu nói ác), thì người 
ấy gọi là người sống fà-mạng (micchäj8). 


* Người sống tà-mạng do làm 5 nghề buôn bán như: 


1- Sathaväanijjä: Làm nghệ buôn bản vũ khí giết hại 
chúng-sinh. 


2- Sattavänijjä: Làm nghề buôn bản người để làm nô 
lệ, làm tôi tớ, buôn bản thú vật,. 


3- Mamsavanija: Làm nghề giết gia cẩm, giết gia súc 
để bán thịt. 
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4- Majjavanija: Làm nghệ buôn bán rượu, bia, và các 
chất-say như thuốc phiện, ma túy, thuốc lá,.. 


5- Visavanjjja: Làm nghệ buôn bán các loại thuấc độc 
giết hại chúng-sinh (người, các loài vật,...). 


* Người làm nghề cờ bạc, nghề cá độ ăn thua, nghê 
lừa đảo, lừa gạt, v.V... 

Nếu người nào sống bằng những thứ của cải được tạo 
ra do những nghê bât lương như vậy thì người ây gọi là 
người sông tà-mạng. 


Vân: Điểu-giới tránh xa cách sông tà-mạng, sông 
chánh-mạng như thê nào? 


Đáp: Người nào tránh xa cách sống tà-mạng là hoàn 
toàn tránh xa tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, tránh 
xa tà-ngữ do khẩu nói 4 ác-nghiệp, tránh xa 5 nghề buôn 
bán làm khổ chúng-sinh, tránh xa kiện cờ bạc, nghề cả 
độ ăn thua, nghệ lừa đảo, lừa gạt, v.v... rồi sống theo 
chánh-mạng là sống bằng những thứ của cải được tạo ra 
một cách hợp với thiện-pháp bằng chánh- -nghiệp do 
thân hành 3 thiện-nghiệp, bằng chánh- -ngfứ do khẩu nói 4 
thiện-nghiệp, người ấy gọi là người sống chúnh-mạng. 


Vẫn: Trước kia, một người nào chưa hiểu bi! cách 
sống chánh-mạng, mà sống tà-mạng. Người ấy đã tạo 
ra những của cải bằng tà-nghiệp do thân hành 3 ác- 
nghiệp, bằng tà-ngữ do khẩu nói 4 ác-nghiệp, bằng 
nghệ buôn bán bất lương làm khổ chúng-sinh, bằng cách 
lừa đảo, lừa gạt, v.v... 

V sau, người ấy nghe chánh-pháp, hiểu biết chánh- 
pháp, người ây đã tránh xa cách sông tà-mạng, đã từ bỏ 
cách sống tà-mạng, sống theo chánh-mạng. 


Những của cải sự nghiệp như nhà cửa những thứ vật 
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dụng, đồ dùng, v.v... đã có trước kia được tạo ra bằng 
tà-nghiệp do thân hành 3 ác-nghiệp, bằng tà-ngữ do 
khẩu nói 4 ác-nghiệp, hoặc bằng nghệ buôn bán bất 
lương làm khổ chúng-sinh, hoặc bằng nghề lừa đảo, lừa 
'471 0 ĐI 0) 215 

* Người ấy có thể tiếp tục sử dụng những thứ của cải 
cũ không hợp với thiện-pháp ấy được hay không? 

* Nếu người ấy sử dụng những thứ của cải cũ không 
hợp với thiện-pháp ấy, thì có gọi người ấy sống tà-mạng 
hay không? 


Đáp: Sau khi hiểu biết chánh-pháp, người ấy hoàn 
toàn tránh xa cách sống tà-mạng, từ bỏ cách sống tà- 
mạng, người tại gia ấy có thể tiếp tục sử dụng những 
thứ của cải cũ không hợp với thiện-pháp đã có từ trước 
kia cho đến hết, mà không tạo ra thêm những thứ của 
cải mới không hợp với thiện-pháp nữa. Người ấy chỉ làm 
những nghề lương thiện hợp với thiện-pháp mà thôi. 

Như vậy, ty thân của người ấy vẫn còn sử dụng 
những thư của cải cũ không hợp với thiện-pháp còn lại, 
nhưng tâm của người ấy hoàn toàn đã tránh xa tà- 
nghiệp (do thân hành 3 ác-nghiệp), đã tránh xa tà-ngữ 
(do khẩu nói 4 ác-nghiệp), đã tránh xa các nghề buôn 
bán bắt lương, trảnh xa nghề lừa đảo, lừa gat, V.V... 

Như vậy, không thể gọi người ấy sống tà-mạng, mà 
nên gọi người ấy sống chúnh-mạng. 

Vĩ dụ: Trong bộ Chú-giải Pháp-cú, tích ông đao phú 
tên Tambadäthikacoraghãtaka' ông hành nghề giết tội 
nhán trộm cướp theo lệnh của Đức-vua suốt 55 năm để 
nuôi mạng. Đến khi tuổi già sức yếu, ông xin về hưu. 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Tambadathikacoraghatakavatthu. 
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Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi khất 
thực, ông thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão vào trong nhà để 
làn phước bố-thí vật-thực Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãriputta thuyết pháp tế độ ông. 

Sau khi nghe pháp xong, ông thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niêt- 
bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Sau khi ông ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pal- 
sandhikala) có đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời Tusita (Đâu-xuất-đà-thiên) 
hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời ấy. 

Trong Chú-giải Pháp-cú, tích người thợ săn tên 
Kukkufamitta' làm nghề săn bắn thú rừng nuôi sống cả 
gia đình gôm có người vợ, 7 đứa con trai và 7 đứa con 
dáu (bà vợ của người thợ săn là bậc Thánh Nháp-lưu, từ 
khi còn con gái). Khi kết hôn với người thợ săn, bà sinh 
được 7 đứa con trai. 

Một hôm, Đức-Phật ngự đến thuyết pháp tế độ người 
thợ săn cùng với 7 người con trai và 7 người con dâu, 
toàn gia đình đêu trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Từ đó vệ sau, toàn gia đình. đêu hoàn toàn tránh xa sự 
sát-sinh săn thú rừng, vĩnh viễn từ bỏ sự sảt-sinh săn thú 
rừng để nuôi mạng, trở lại hành nghệ. lương thiện nuôi 
mạng chân chỉnh, gọi là những người sống chúnh-mạng. 


Vấn: Một người thích săn bắn thú rừng hoặc thích 
câu cả,... xem như thu vui tiêu khiến. 
Vậy, người ấy có phải sống tà-mạng hay không? 


Bộ Dhammapadatthakathä, tích Kukkutamittanesadavatthu. 
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Đáp: Người ấy thích săn bắn thú rừng hoặc thích câu 
cá, v.v.... xem nhự thú vui tiêu khiển, không liên quan 
đến vấn đề nuôi mạng. 

Cho nên, người ấy chỉ phạm điều-giới sát-sinh thuộc 
về fà-nghiệp mà thôi, không phạm điểu-giới sống tà- 
mạng, bởi vì không liên quan đến sự nuôi mạng. 

* Tương tự, một người nói-dối lừa gạt người khác cho 
vui, không liên quan đến vấn đề nuôi mạng, thì người ấy 
chỉ phạm điểu-giới nói-dối thuộc về tầ-ngữ mà thôi, 
không phạm điêu-giới sống tà-mạng, bởi vì không liên 
quan đến sự nuôi mạng. 

* Nếu người nào làm nghệ sát-sinh để nuôi mạng, thì 
người ấy phạm điểu-giới sát-sinh thuộc về tà-nghiệp và 
cũng thuộc về sống tà-mạng nữa. 

* Nếu người nào nói- dối lừa gạt người khác để chiếm 
đoạt của cải đem về nuôi mạng, thì người ấy phạm điễu- 
giới nói-dối thuộc về tà-ngữ và cũng thuộc về sống tà- 
Hạng Hữa. 


Bậc Xuất-Gia Sống Tà-Mạng 


Bậc xuất-gia là tỳ-khưu, sa-đi cần phải tránh xa mọi 
cách sống tà-mạng, sống theo chánh-mạng, phải thực 
hành theo đúng giới luật mà Đúc-Phát đã chế định và 
ban hành đến chư t)-khưu. 

Đức-Phật không cho phép vị tỳ-khưu hành nghệ thầy 
thuốc, thây bói, thầy xem tướng số, v.v... và các ngành 
nghệ khác. 

Nếu tỳ-khưu nào làm nghề như vậy, t-khưu ấy bị 
phạm điêu-giới (äpaHi). Những thứ vật dụng được phát 
sinh do hành nghề ấy goi là những thứ vật dụng không 
hợp với giới luật của Đức-Phật chế định và ban hành 
đổi với chư tÈ-khuưu. 
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Cho nên, những thứ vật dụng ấy không chỉ vị tỳ-khưu 
phạm điêu-giới ây không thê sử dụng được, mà còn tât 
cả chư tỳ-khưu khác cũng không thê sử dụng được. V] tỳ- 
khưu ây chỉ có cách xả bỏ mà thối. 

Đức-Phật chế định những điều-giới đối với tỳ-khưu. 

* T)-khưu nào sống tà-mạng thấp hèn tự khoe khoang 
pháp của bậc Thánh-nhân mà chính mình không có, t}- 
khưu ây phạm điêu-giới bại-hoại (parajika) (không còn 
phám hạnh t)}-khưu nữa). 

* 1)-khưu nào sống tà-mạng làm mai mỗi cho người 
nam và người nữ kêt hôn thành vợ chông, t}-khưu ấy 
phạm điên-giới hành-phạt (samghadisesa) (uy còn 
phám hạnh t}-khưu, nhưng là t}-khưu phạm giới). 

* T)-khưu nào sống tà-mạng nói giản tiếp trong chùa 
có vị Thánh-nhân, tf-khuu áy phạm điêu-giới nặng 
(thullaccay4). 

* T)-khưu sống tà-mạng, tỳ-khưu không có bệnh xin 
vật thực ngon để dùng, t)-khưu ấy phạm điều-giới sám 
hối lỗi (pãcittiya), v.v... 

Đề nâng cao đời sống trở nên cao thượng, các bậc 
xuât-gia và mọi người tại gia nên tránh xa cách sông tà- 
mạng, nên sông theo chánh-mạng. 

Nhận Xét Về Ngũ-Giới Và Bát-Giới ÄjIvatthamakasTla 

Ngñũ-giới và bát-giới ãjIvaffhamakasila có điều giống 
nhau và điêu đặc biệt. 

Ngũ-giới và bát-giới ãjwafthamakasila là 2 loại giới 
chung cho tât cả mọi người tại gia trong đời, không 
ngoại trừ một ai cả, dù có thọ trì, dù không thọ trì 2 loại 
giới này, hê người nào phạm điêu-giới nào, thì người ây 
tạo ác-nghiệp điêu-giới ấy. 
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Ác-nghiệp nặng hoặc ác-nghiệp nhẹ tùy theo /ác-ý 
trong ác-tâm và đồổï-ftượng làm cho phạm giới. 

* Ngñũ-giới có 5 điều-giới là thường-giới (niccasila) 
của tât cả mọi người tại gia ở trong đời, không ngoại trừ 
một aI cả. 

- Nếu người nào giữ gìn ngñ-giới trong sạch và frọn 
vẹn thì người ây giữ gìn được nhân phẩm cao quý con 
người của mình, đồng thời tạo đại-thiện-nghiệp giữ giới 
cao quý đem lại sự lợi ích, sự tiên hoá, sự an-lạc trong 
kiếp hiện-tại và võ số kiệp vị-lai. 

- Nếu người nào phạm điêu-giới nào trong ngũ-giới, 
thì người ây làm mât nhân phẩm cao quý con người 
của mình, tạo ác-nghiệp điêu-giới ấy đem lại sự bát lợi, 
sự thoải hoá, sự khô não trong kiếp hiện-tại và võ số 
kiếp vị-lai. 

* Bát-giới äjvafthamakasila có 8 điễu-giới cũng là 
thường-giới (niccasïla) có tính chất rộng và sâu sắc đặc 
biệt hơn ngñ-giới. 

- Bát-giới äjïvatthamakasila là giới có tính chất rộng 
của tât cả mọi người tại gia, và những bậc xuât-gia, đặc 
biệt còn là giới? của các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định, thực hành pháp-hành thiên-tuệ. 

- Bát-giới äjIvalthamakasila có 8 điểu-giởi cao quỷ, 
bởi vì 8 điêu-giới này gôm có 3 chánh là chánh-nghiệp, 
chánh-ngữ, chánh-mạng thuộc vê phán giới trong bát- 
chánh-đạo. 

* Chánh-nghiệp có 3 thần hành thiện-nghiệp: 

- Tránh xa sự sát-sinh. 

- lrảnh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự tà-dâm. 


3- Bát-Giới AÄjïvatthamakasTla 327 


* Chánh-ngữ có 4 khẩu hành thiện-nghiệp: 

- Tránh xa sự nói-dối. 

- Tránh xa sự nói lời chia rế. 

- Tránh xa sự nói lời thô tục. 

- Tránh xa sự nói lời võ ích. 

* Chánh-mạng là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành 3 ác-nghiệp, do khẩu hành 4 ác-nghiệp, mà 
chỉ sống theo chánh-mạng do thân hành 3 thiện-nghiệp, 
do khẩu hành 4 thiện-nghiệp mà thôi. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh đó là chánh-kiến, chánh- 
tr-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệnp, chảnh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Miế-bàn mà thôi. 8 chánh trong bát-chánh- 
đạo này chia ra làm 3 phần: 

I1- Phần tuệ có 2 chánh là chánh-kiến, cháảnh-tư-duy. 

2- Phần giới có 3 chánh là chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 

chánh-mạng. 

3- Phần định có 3 chánh là chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm chánh-dịnh. 

Cho nên, Đá/-giới äj1va†thamakasila là giới cơ bản 
của tất cả mọi người nói chung, làm nền tảng cho mọi 
thiện-pháp phát sinh từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới 
thiện-pháp, vô-sắc-giới thiện pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm. 

Thật vậy,* trong siêu-fam-giới-tâm, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng đó là 3 tâm-sở cố định (niyata- 
ekatocetasika) chỉ đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm cùng có đồi-tượng Niết-bàn mà thôi. 


* Trong đại-thiện-tâm, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng đó là 3 tâm-sở bát định (aniyatacefasika) thuộc 


328 PHÁP-HÀNH GIỚI 


loại nãnãkadãcicetasika mỗi tâm-sở động sinh riêng rễ 
với 8 đại-thiện-tâm có mỗi đối-tượng khác nhau. 

Trong bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo gọi bá£- 
giới qjIvafthamakasila là ãdibrahmacariydakasila: giới 
ban đâu thực-hành phạm-hạnh cao thượng, cho nên 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-định hoặc thực 
hành pháp-hành thiên-tuệ cần phải giữ gìn bát-giới 
ãjTva††hamakasila cho được trong sạch và trọn vẹn, làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ, để thực-hành pháp-hành 
thiên-định dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới, 4 bậc 
thiển vô-sắc-giới, hoặc thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Cho nên, báf-giới ãjfnaffhamakasila có một tầm quan 
trọng hơn ngñữ-giới. Bát-giới äj1vafthamakasila này cũng 
là thường-giới của tất cả mọi người ở trong đời, trong 
cuộc sống hằng ngày đêm, không ngoại trừ một ai cả. 

* Nếu người nào giữ gìn bá/-giới äjvafthamakasila 
trong sạch và trọn vẹn, làm nên tảng cho mọi thiện-pháp 
phát sinh và tăng trưởng thì người ấy được hưởng mọi 
sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai, cho đến khi trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Nếu người nào phạm điểu-giới nào trong 8 điều-giới 
gjwaffhamakasila này, đã tạo ác-nghiệp điều- -giới ấy thì 
người ây phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy. 
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Những Tích Liên Quan Đến Phạm Điều-Giới Trong 
Bát-Giới Ajivatthamakasila 


Quả Xấu Của Người Phạm Điều-Giới Nói Lời Chia Rẽ 
* Tích Nga-Quỷ Sũciloma 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa dạy 
bài kinh Šữcilomasuia '? được tóm lược như sau: 

Một buổi sáng, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggalläna 
và Ngài Trưởng-lão Lakkhana từ trên núi GII]hakuta cùng 
nhau ổi vào kinh-thành RãJagaha đê khât thực. 

- Trên đường từ trên núi Gijjhakũta đi xuống, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamoggallana nhìn thây loài ngạ-quỷ có 
lông kim đâm thật là kỳ quái, nên Mgài Đại- Trưởng-lão 
mỉm cười. Khi ây, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana răng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamoggallana, do nhân 
duyên nào mà pháp-huynh mỉm cười. & 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogsallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Bây giờ tôi chưa có thể 
trả lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đên 
hấu đảnh lê Đức-Pháit, khi áy, tôi sẽ trả lời cho pháp- 
hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rajagaha đê khât thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đên ngôi chùa Ve|uvana 
đảnh lê Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ. 


' Bộ Samyuttanikãya, phần Nidãnavagga, kinh Sũcilomasutta. 

° Bậc Thánh A-ra-hán nhìn thấy ngạ-quỷ kỳ quái bằng nhãn thông, không 
phải bằng mắt thường. Ngài mỉm cười bởi vì Ngài tự biết rõ chắc chắn 
Ngài đã thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ như vậy. Và Ngài biết rõ chỉ có Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác thấy rõ, biết rõ nghiệp và quả của nghiệp của tất 
cả chúng-sinh mà thôi. 
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Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahämoggalläna rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamoggallana, khi từ trên 
núi Gijjhakita đi xuống, do nhân-duyên nào mà pháp- 
huynh mỉm cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogsallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Khi từ trên núi GI]]hakH{a 
ấi xuống, tôi nhìn thấy loài ngạ-quỷ có lông kim lơ lửng 
trên hư không, những lông kim ấy đâm từ đầu ra miệng, 
đám từ miệng ra ngực, đâm từ sau ra bụng, đâm từ bụng 
ra 2 về non, đâm từ 2 về non ra 2 bắp chán, đám từ 2 
bắp chân ra 2 bàn chân. Ngạ-quỷ ấy đau đón khóc than 
thảm thiết. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư t)-khưu! Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-lai là người có nhãn-thông thấy rõ loài ngạ-quỷ có 
lông kim ấy, đúng sự thật như vậy. 

Thát ra, trước đây, Như-Lai đã từng gặp loài ngạ-qu}ỷ 
có lông kim đâm ấy, nhưng Như-lai chưa cho các con 
biết có loài ngạ-quỷ như vậy, bởi vì Như-Lai nói ra, nếu 
người nào không tin Như-Lai thì điều ấy sẽ đem lại sự 
bắt lợi, làm họ khổ lâu dài. 

- Này chư tỳ-khưu! Tiên-kiếp của loài ngạ-quỷ có 
lông kim đâm ấy là người phạm điều-giới nói lời chỉa 
rẽ, tạo ác-nghiệp nói lời chỉa rế làm cho mọi người 
trong kinh-thành Rãjagaha chia rẽ nhau, làm mắt sự 
đoàn kết trong thời quá-khú. 


* Tích Ngaạ-Quỷ Đầu Heo 


- Một thuở nọ, Đức-Phật ngự ở tại ngôi chùa Ve|uvana, 
gân kinh-thành RãJagaha. Khi ây Đức-Phật đê cập đên 
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() 


loài ngạ-quỷ đâu heo sukarapeta-vathu”” được tóm 


lược như sau: 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana và 
Ngài Trưởng-lão Lakkhana cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Trên đường từ trên núi 
Gijjhakũta đi xuống, đến một nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahämog-gallana nhìn thấy loài ngạ-quỷ thật là kỳ 
quái, rồi Ngài mim cười. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Lakkhana hỏi rằng: 

- Kính thưa pháp-phuynh Mlahamoggallana, do nhân- 
duyên nào mà pháp-huynh mỉm cười. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna bảo rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Bây giờ tôi chưa có thể 
trả lời được. Pháp-hữu chờ khi chúng ta cùng nhau đến 
hấu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, tôi sẽ trả lời cho pháp- 
hữu rõ. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng nhau đi vào kinh-thành 
Rãjagaha để khất thực. Sau khi độ vật thực xong, hai 
Ngài Trưởng-lão cùng nhau đến ngôi chùa Ve|uvana gần 
kinh-thành Rãjagaha, vào đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Lakkhana hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão Mahämoggallăna rằng: 

- Kính thưa pháp-huynh Mahamoggallana, khi từ trên 
núi Gijjhakita đi xuống, do nhân-duyên nào mà pháp- 
huynh mỉm cười? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogsallãna trả lời rằng: 

- Này pháp-hữu Lakkhana! Khi ấy tôi nhìn thấy một 
ngạ-quỷ thật là Kỳ quái, nó cao khoảng 3 Sãvwfa ) thân 
hình của nó giống người, cái đầu giống đầu heo, trong 


' Bộ Dhammapadatthakathã, phần Maggavagga, Tích Sũkarapetavatthu. 
! 1 gãvuta = 5.120, 64 mét. 
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miệng của nó có mọc một cái đuôi, các con giỏi chảy ra 
từ miệng. Tôi chưa từng tháy một loài ngạ-quỷ kỳ quải 
như vậy. Đó là nhán-duyên làm cho tôi mỉm cười. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Chự Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai, có nhãn-thông nhìn thây được loài ngạ-quỷ có 
thán hình kỳ quải ây, đúng sự thật như váy. 

Trước đây, chính Như-Lai cũng đã từng gặp ngạ-quỷ 
có thân hình kỳ quái ây, nhưng Như-lai chưa cho các 
con biêt có loài ngạ-quỷ như vậy, bởi vì Nhự-Lai nói ra, 
nêu người nào không tin Như-Lai thì điêu ây sẽ đem lại 
sự bát lợi, làm họ khô lâu dài. 

Bây giờ, Moggalläna nhìn thấy ngạ-quỷ ấy, nên Như- 
Lai truyện dạy cho các con biết rõ. 

- Này chư tb-khưu! Moggalläna nhìn thấy và thuật lại 
loài ngạ-quỷ áy có thân hình kỳ quải như vậy là hoàn 
toàn đúng với sự thậit. 

Lắng nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
bạch hỏi Đức-Phật răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tiên-kiếp của loài ngạ-quỷ 
ấy đã tạo ác-nghiệp như thể nào, mà kiếp hiện-tại này là 
loài ngạ-quỷ có thân hình kỳ quái như vậy? Bạch Ngài. 


* Đức-Phật truyền dạy về tiền-kiếp của loài ngạ-quỷ 
ây là người phạm điêu-giới nói lời chia rẽ giữa hai Ngài 
Trưởng-lão có giới-đức trong sạch trong thời-kỳ Đức- 
Phật Kassapa, được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đúc- Phát Kassapa (thời đại con người 
có tuổi thọ khoảng 20.000 năm), hai Ngài Trưởng-lão 
rất thương yêu kinh mễn nhau, cùng sống chung trong 
một ngồi chùa làng. VỊ Trưởng-lão lớn có 60 hạ và vị 
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Trưởng-lão nhỏ có 56 hạ, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ hết 
lòng tôn kính Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Hằng ngày, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cung kính làm 
mọi phận sự như đem nước uống, nước dùng, quét dọn, 
giặt y,... cho Ngài Trưởng-lão cao hạ. 

Khi Ngài Trưởng-lão cao hạ đi khất thực, thì Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ mang y và bát theo sau... Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ làm mọi phận sự như một vị sa-di 
cung kính phục vụ vị thây của mình. 

Hai Ngài Trưởng-lão sống chung hòa thuận với nhau 
như hai anh em ruột cùng cha mẹ sinh ra. 


Một hôm, một vị pháp-sư đến chùa, nhằm vào ngày 
thuyết pháp, hai Ngài Trưởng-lão kính thính vị pháp-sư 
thuyết pháp tê độ hai Ngài Trưởng-lão. 

Sau khi lắng nghe pháp xong, hai Ngài Trưởng-lão 
phái sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ. 

Ngày hôm sau, hai Ngài Trưởng-lão Kính thỉnh vị 
pháp-sư cùng đi vào xóm làng để khất thực. Sau khi thọ 
thực xong, hai Ngài Trưởng-lão kính thỉnh vị pháp-sư 
thuyết pháp tê độ những thí-chủ. 

Nghe pháp rất hoan hỷ, những người thí-chủ kính 
thính vị pháp-sự môi ngày đi khát thực, đề họ có cơ hội 
tốt cúng dường vật thực và nghe pháp. 

Sau khi trở về chùa, vị pháp-sư nghĩ rằng: “Hai Ngài 
Trưởng-lão này đê dạy, những thí-chủ nơi đây có đức- 
tin nơi ta, vậy ta nên tìm cách làm cho hai Ngài Trưởng- 
lão bỏ ngôi chùa này đi nơi khác, một mình ta ở tại ngôi 
chùa này, ta được nhiễu lợi ích biêt dường nào. ” 

Sau khi suy nghĩ xong, lén tìm đến chỗ ở của Ngài 
Trưởng-lão cao hạ, vị pháp-sư bịa chuyện thưa với Ngài 
Trưởng-lão cao hạ răng: 
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Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài biết, 
Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ nói xấu Ngài, còn khuyên tôi 
không nên gân gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đâu, Ngài Trưởng-lão cao hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sống chung với nhau như 
tình huynh đệ. 


Rôi lại lén tìm đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ, 
vị pháp-sựư bịa chuyện thưa với vị Trưởng-lão nhỏ hạ răng: 

- Thưa Ngài Trưởng-lão, tôi xin nói nhỏ cho Ngài 
biết, Ngài Trưởng-lão cao hạ nói xáu Ngài, còn khuyên 
tôi Không nên gán gũi thân cận với Ngài nữa. 

Ban đâu, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ không tin rằng đó 
là sự thật, bởi vì từ lâu họ đã sông chung với nhau nhự 
tình huynh đệ. 


Vị pháp-sư cố gắng bịa chuyện nói như vậy nhiễu lân, 
khiến gây ra sự ngờ vực giữa hai Ngài Trưởng-lão lần 
nhau, rồi từ ngờ vực lần nhau, phát sinh hiểu lẫm nhau, 
dân đến tin rằng: 'Điễu mà vị pháp-sư nói có lẽ là sự thật. ` 

Như thường ngày, đến giờ đi khất thực, Ngài Trưởng- 
lão nhỏ hạ đến đảnh lễ Ngài Trưởng-lão cao hạ xin 
nhận mang y bát theo sau, nhưng sáng hôm ấy Ngài 
Trưởng-lão cao hạ không cho Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ 
nhận y bát của mình, mỗi Ngài Trưởng-lão đi khất thực 
riêng rễ. 

Khi xảy ra sự bất bình giữa hai Ngài Trưởng-lão với 
nhau, cả hai Ngài Trưởng-lão đêu bỏ ngôi chùa ấi mỗi 
người môi hướng, một Ngài Trưởng-lão đi về hướng 
Đồng, còn Ngài Trưởng-lão khác đi vê hướng Táy. 

Chỉ còn lại một mình vị pháp-sư đi vào xóm làng để 
khất thực, những người thí-chủ bạch hỏi đến hai Ngài 
Trưởng-lão ấy, vị pháp-sư nói rằng: 


3- Bát-Giới AÄjïvatthamakasTla 335 


Ngày hôm qua, hai Ngài Trưởng-lão ấy có chuyện bất 
hòa, cãi cọ với nhau, bần sư đã cố găng hết sức khuyên 
bảo giải hòa, nhưng không được, cho nên hai Ngài 
Trưởng-lão đã đi khỏi ngôi chùa, mỗi người mỗi hướng. 


Ngài Trưởng-lão cao hạ nghĩ rằng: “Ác-nghiệp của 
vị nhỏ hạ nặng thát, đã nói xâu ta, lại còn khuyên vị 
pháp-sư không nên gân gũi thán cận với ta. ” 

Và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nghĩ rằng: “Ác- 
nghiệp của vị cao hạ nặng thật, đã nói xáu ta, lại còn 
khuyên vị pháp-sư không nên gân gũi thán cận với 1a. ” 

Vì vậy, hai Ngài Trưởng-lão mỗi vị đi một đường suốt 
100 năm, tâm của hai Ngài Trưởng-lão không được an-lạc. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão cao hạ đến tạm trú tại một 
ngôi chùa. Vê sau, Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng ghé 
vào tạm trú tại ngôi chùa ấy. Ngâu nhiên hai Ngài 
Trưởng-lão gặp lại nhau. 

Ngài Trưởng-lão cao hạ nhận biết Ngài Tì rưởng-lão 
nhỏ hạ, và Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ cũng nhận biết vị 
Trưởng-lão cao hạ, hai Ngài Trưởng-lão vô cùng cảm 
động và đêu trào nước mắt. 

Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
cao hạ xong, rồi bạch răng: 

- Kính bạch pháp-huynh, trong thời gian qua trước 
đây, pháp-đệ đã cung kính phục vụ pháp-huynh, nêu có 
phạm những lôi nào làm phật ý pháp-huynh thì pháp-đệ 
xin thành tâm sám hôi. Kính xin pháp-huynh có tâm từ, 
tâm bi tha thứ lôi cho pháp-đệ. 

Nghe Ngài Trưởng-lão nhỏ hạ kính bạch như vậy, 
Ngài Trưởng-lão cao hạ suy xét kỹ rồi trả lời răng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh chưa từng thấy lỗi nào 
mà pháp-đệ đã đổi xử với pháp-huynh cả. 
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- Kính bạch pháp-huynh, nếu thật như vậy thì tại sao 
pháp-huynh nói xâu pháp đệ với vị pháp-sư, và khuyên 
vị pháp-sư không nên gân gũi thân cận với pháp-đệ? 

Ngài Trưởng-lão cao hạ khẳng định rằng: 

- Này pháp đệ! Pháp-huynh không bao giờ nói như 
vậy với vị pháp-sựư áy. Và chính vị pháp-sự đã nói với 
pháp-huynh răng: 

“Pháp-đệ nói xấu pháp-huynh với vị pháp-sư ấy, và 
khuyên vị pháp-sư không nên thân cận với pháp-huynh. `” 

Nghe Ngài Trưởng-lão cao hạ nói như vậy, Ngài 
Trưởng-lão nhỏ hạ khẳng định chắc chắn rằng: 

- Kính bạch pháp-huynh, pháp-đệ không bao giờ dảm 
nói xâu pháp-huynh với vị pháp-sư, và cũng không bao 
giờ khuyên vị pháp-sư không nên gản gũi thân cận với 
pháp-huynh. 

Ngay lúc ấy, hai Ngài Trưởng-lão mới hiểu rõ rằng: 

“HỊị pháp-sựư có mưu đồ đen tối bịa chuyện nói lời 
chia rẽ, gây ra sự hiệu lâm giữa hai Ngài Trưởng-lão 
huynh đệ thân thiêt như ruột thị, làm cho hai Ngài 
Trưởng-lão giận hờn nhau bỏ đi môi vị một hướng, đề 
ngôi chùa lại cho vị pháp-sư. ” 

Bây giờ, đã hiểu biết rõ như vậy, nên hai Ngài 
Trưởng-lão sám hỗi lần nhau, tình huynh đệ trở lại 
thương yêu kính mễn nhau như xưa. 

Hai Ngài Trưởng-lão cùng dẫn nhau trở về ngôi chùa 
cũ, vị pháp-sư giả vờ tỏ vẻ vui mừng đón rước, nhưng do 
đã biết rõ thái độ giả dôi của vị pháp-sưự, nên hai Ngài 
Trưởng-lão nói răng: 

- Này vị pháp-sư! Ngài không còn xứng đảng ở tại 
ngôi chùa này nữa, Ngài hãy đi nơi khác. 
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Biết âm mưu của mình đã bị bại lộ, vị pháp-sư liên đi 
ra khỏi chùa ngay tức thì. 


Vị pháp-sư đã xuất gia suốt thời gian lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. Tuy vị pháp-sư thuyết pháp 
hay, nhưng đã phạm điều-giới nói lời chỉa rễ hai Ngài 
Trưởng-lão có giới-đúức. 

Sau khi vị pháp-sư chết, khẩu ác-nghiệp nói lời chia 
rẽ ấy trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có suy-xếéf-tâm hợp với xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục Vici, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt thời gian lâu dài, rôi 
từ cõi đại-địa-ngục đến các cõi tiểu địa-ngục, từ thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, cũng do ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ ấy cho quả tải-sinh kiếp sau làm ngạ-quỷ 
có hình thù kỳ quái đầu heo như vậy. 

Vị pháp-sư thuyết pháp hay, xuất gia lâu năm trong 
thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, nhưng vì phạm điều-giới nói 
lời chia rế hai Ngài Trưởng-lão có giới đức, đã tạo ác- 
nghiệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa- 
ngục rồi đến các cõi tiêu địa-ngục, từ thời-kỳ Đức-Phật 
Kassapa cho đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, vẫn chưa thoát khỏi cõi ác-giới. 


* Người Phạm Điều-Giới Nói Lời Thô Tục 


Tích Ngài Trưởng-Lão jJambuka 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Ve|luvana gân kinh-thành RãJagaha, Khi ây Đức-Phật đê 
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cập đến tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Jambuka") đã 
phạm điều-giới nói lời thô tục (chửi rủa, mắng nhiếc) 
bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, 
được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, một người thí-chủ 
giàu nhiều của cải có đức-tin nơi Tam-bảo, cho xây cất 
một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị tỳ-khưu làm trụ trì tại 
ngôi chùa ấy và xin hộ độ 4 thứ vật dụng: y phục, vật 
thực, chỗ ở và thuốc trị bệnh, ... 

Hằng ngày, vị ty-khưu trụ trì đến độ ngọ tại nhà thí- 
chủ. Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách- Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán đi khất thực đến đứng trước công nhà 
người thí-chủ ấy, Ngài Trưởng-lão có lục căn thanh-tịnh 
thát đáng tôn kính. 

Nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, người thí- 
chủ liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng- 
lão, người thí-chủ ra tận công, kính thỉnh Ngài Trưởng- 
lão vào trong nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngôi chỗ cao 
quý, rồi kính dâng vật thực đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng một cách cung kính. 

Nhìn thấy tắm y của Ngài Trưởng-lão đã cũ, người 
thí-chủ xin phép kính dâng đến Ngài Trưởng-lão tắm y 
mới. Thấy tóc Ngài Trưởng-lão hơi dài, người thí-chủ 
xin phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho Ngài 
Trưởng-lão. Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
đến nghỉ tại chùa, và xin phép mang một chiếc giường 
đến kính dâng lên Ngài Trưởng-]ão. 


Vị tỳ-khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí-chủ, theo 
đõi nhìn thây người thí-chủ hêt lòng thành kính đôi với 


Bộ Chú-giải Dhammapadatthakatha, Tích Jambukattheravatthu. 


3- Bát-Giới AjTvatthamakasTla 339 


Ngài Trưởng-lão khách-Tăng như vậy, nên phát sinh tâm 
ganh ty, nên nghĩ rằng: 

“Mới gặp vị khách-Tăng này, người thí-chủ hết lòng 
tôn kính và ân cần phục vụ đến như thế. Còn ta đến đây 
độ ngọ mỗi ngày, mà ta đâu có được người thí-chủ tôn 
kinh ân cần phục vụ như vậy đâu. ` 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung kính tiễn đưa Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì trở về chùa. 

Người thí-chủ kính dâng một tắm y mới đến Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo 
tóc cho Ngài, kính dâng đến Ngài một chiếc giường, rồi 
kính thỉnh Ngài sử dụng chiếc giường ấy, để cho thí-chủ 
có được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Người thí-chủ kính thỉnh vị tỳ-khưu trụ trì và Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng sáng ngày hôm sau đến nhà 
ông độ ngọ. Người thí-chủ cung kính đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão khách-Tăng và vị tỳ-khưu trụ trì, rồi xin 
phép trở về nhà. 

Theo dõi thấy người thí-chủ hết lòng tôn kính và ân 
cần phục vụ chu đáo Ngài Trưởng-lão khách-Tăng, vị 
tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty không sao chịu nổi 
được, nên vội vàng đến chỗ ở của Ngài Trưởng-lão, 
buông lời chửi mắng Ngài Trưởng-lão là bậc Thánh A- 
ra-hán 4 điều là: 

- Này ông khách- Tăng! 

M Ông nên ăn phần hơn là độ vật thực của nhà thí-chủ. 

* Ông nên ở truông hơn là mặc tấm y của nhà thí-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí-chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thi-chủ 

gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Nghe lời chửi mắng như vậy, Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng nguyện răng: 


+ 


“Xin cho vị t)È-khưu trụ trì này đừng có bị tai-hại. ` 

Ngài Trưởng-lão khách-Tăng nghỉ lại một đêm tại 
ngôi chùa ây, khi thức dậy, từ sáng sớm Ngài Trưởng- 
lão đã lặng lẽ đi ra khỏi chùa du hành đên nơi khác. 

Sáng ngày hôm sau ấy, sau khi làm mọi công việc 
trong chùa xong, đên giờ đi khât thực, vị ty-khưu trụ trì 
dùng ngón tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi 
khât thực, rôi một mình đi đên nhà người thí-chủ. 

Người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ trì xong, bèn 
bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài đến đây một mình, còn Ngài 
Trưởng-lão khách- lăng sao chưa tháy đên. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì bảo rằng: 

- Này ông thí-chủ! Xin ông đừng nhắc đến vị khách- 
Tăng ây nữa. Hôm qua, sau khi ông trở về, vị khách- 
Tăng áy vào phòng ngủ. Sáng nay sư thức dậy sớm làm 
mọi công việc quét đọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài 
chùa, lây nước uông, nước dùng... xong, đên giờ đi khât 
thực, sư đã đánh chuông bảo hiệu, mà vấn chưa tháy vị 
khách- Tăng áy thức dạy, cho nên một mình sự đên đáy. 

Người thí-chủ nghĩ rằng: 

“Ngài Trưởng-lão khách-Tăng là Bậc có Tăng tướng 
thanh-tịnh, đáng tôn kính như vậy, thì chặc chăn không 
phải là Bậc mê ngủ như vị tÈ-khưu trụ trì đã nói. 

Có lẽ vị tb-khưu trụ trì thấy ta hết lòng tôn kính, ân 
cân phục vụ chu đáo đặc biêt Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng, cho nên vị tỳÈ-khưu trụ trì phát sinh tâm ganh ty 
mà bịa chuyện nói xâu Ngài Trưởng-lão khách- lăng đáy.” 
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Người thí-chủ kính dâng vật thực cơm bơ đặc biệt đến 
vị ty-khưu trụ trì độ xong, đem bát rửa sạch sẽ, rôi đê vật 
thực cơm bơ đặc biệt ngon vào bát, mang đên kính dâng 
vị ty-khưu trụ trì và bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, kính xin Ngài hoan hỷ mang bát vật 
thực này về chùa dáng lại cho Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng. Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nhận lẫy bát vật thực, trên đường về 
chùa vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ răng: 

“Nếu vị ấy có được vật thực ngon như thể này, thì sẽ 
ở mãi ngôi chùa của ta, không dê gì chịu đi nơi khác. ” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu trụ trì đem cái bát đầy vật thực 
ấy đồ bỏ, rồi mang cái bát không trở về chùa. 


Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ trì đi vào chỗ ở không 
thấy Ngài Trưởng-lão khách- Tăng nữa. 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ trì phát sinh tâm hối hận, 
nóng nảy khổ tâm, cho nên, thực-hành pháp-hành thiền- 
định, hoặc pháp-hành thiền-tuệ không thể phát triển 
được, bởi vì vị tỳ-khưu trụ trì phạm điều-giới nói lời thô 
tục (chửi rủa, mắng nhiếc) đến Ngài Trưởng-lão khách- 
Tăng là bậc Thánh A-ra-hán. 

Vị tỳ-khưu trụ trì đã phạm điểu-giới nói lời thô tục, 
đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, nên phát sinh tâm 
hồi hận, nóng nảy, khô tâm, duy trì sinh-mạng đến hết 
tuổi thọ. 

Sau khi vị trụ trì ấy chết, ác-nghiệp nói lời thô tục ấy 
trong ác-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có suy-xét-tâm hợp với xả là quả của 
ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong cõi tiều-địa- -Igục suốt thời gian 
lâu dài, rôi từ cõi tiểu-địa-ngục này đến các cõi tiểu địa- 
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ngục kia, từ thời-kỳ Đức-Phật Kassapa cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp đy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Hậu-Kiếp Của Vị Tỳ-Khưu Trụ Trì 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, sau khi hậu-kiêp của vị tỳ-khưu trụ trì ây thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục, nhờ đại-(hiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiệp 
sau (patisandhikäla) có đại-guả-tâm hợp với frí-fuỆ gỌ1 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh 
kiêp chót đâu thai vào một gia đình khá giả ở trong kinh- 
thành RãJagaha. 

Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là jambuka, ác- 
nghiệp nói lời thô tục đôi với bậc Thánh 4-ra-hán trong 
tiên kiệp cho quả thờ-kÈỳ sau khỉ đã tải-sinh 
(pavaftikala) kiếp hiện-fại, nên khi bé Jambuka lớn dân 
nó có những tính cá biệt như: 

* Nó chỉ thích ăn phân của nó mà thôi, không chịu ăn 
món vật thực nào khác. Cha mẹ nó tưởng răng: 

“Trẻ con còn nhỏ dại không biết nên ăn bậy ”. 

* Nó chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu năm 
trên giưởng. 

* Nó chỉ thích ở truông mà thôi, không chịu mặc quản 
áo gì cả (mặc dù trời lạnh hay trời nóng). 

Khi trưởng thành, cậu .Jambuka thích ăn phân, không 
chịu ăn các món ăn khác, thích ở truông, Không chịu 
mặc quán áo; ván thích năm trên mặt đảt, không chịu 
năm trÊn giường. 

Cha mẹ của cậu bàn bạc với nhau rằng: 

“Jambuka đã lớn rồi, nhưng không biết hồ-thẹn, 
không biêt mặc cở, nó thích ở truồng, không chịu mặc 
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quân áo. Chúng ta nên cho Jambuka xuất gia theo phái 
tu-sĩ đạo lõa thể, thì sẽ thích hợp với nó hơn là sống tại 
gia với chúng fa. ” 

Cha mẹ dẫn cậu Jambuka đến phái tu-sĩ đạo lõa thể, 
xin cho cậu Jambuka được xuất gia theo phái này. 

Phái tu-sĩ đạo lõa thể đồng ý chấp thuận cho cậu 
Jambuka xuất gia trở thành tu-sĩ trong phái họ, với điều 
kiện bắt buộc Jarbuka phải nhỗ tóc cho sạch, không 
được cạo tóc. 

Chấp nhận điều kiện Ấy, cậu Jambuka tự nhổ sạch 
tóc, rồi được xuất gia trở thành tu-sĩ lõa thể. 

Cha mẹ của tu-sĩ Jambuka mời tất cả tu-sĩ lõa thê đến 
nhà để dùng cơm vào ngày hôm sau. 

Sáng ngày hôm sau, tất cả nhóm tu-sĩ đều đến nhà cha 
mẹ của Jambuka, nhưng tu-sĩ Jambuka xin phép ở lại tu 
viện một mình. 

Thấy tất cả nhóm tu-sĩ vừa đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đến hầm cầu dùng 2 bàn tay hốt phân ăn no đủ. 
Khi nhóm tu-sĩ trở về, có mang một phần ăn về cho 
Jambuka, nhưng Jambuka không thọ nhận, bèn thưa rằng: 

Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Và những ngày kế tiếp... Jambuka vẫn xin phép ở lại 
tu viện một mình ăn phân no đủ. Nhóm tu-sĩ mang một 
phần ăn về cho Jambuka, nhưng lần nào Jambuka cũng 
không nhận phần ăn ấy, mà thưa rằng: 

Con đã dùng vật thực no đủ rồi. 

Nhóm tu-sĩ phát sinh tâm hoài-nghi rằng: 

“Tại sao ftu-sĩ Jambuka không dùng vật thực mà 
chúng ta đem về? Vật thực mà Jambuka dùng mấy hôm 
vừa qua có từ đâu? 

Chúng ta nên cho người dò xét xem để biết sự thật.” 
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Cũng như mọi ngày, tất cả nhóm tu-sĩ lõa thể ra khỏi 
tu viện đi khât thực, nhưng đặc biệt hôm ây còn hai vị 
tu-sĩ lõa thê ở lại ân vào một chô kín đáo làm phận sự 
theo dõi tu-sĩ Jambuka có vật thực từ đâu. 

Thấy tất cả tu-sĩ loã thể đã đi ra khỏi tu viện, tu-sĩ 
Jambuka đi đên hâm câu dùng 2 tay hôt phân ăn no đủ 
rôi đi ra, không hê hay biệt có người đang theo dõi mình. 

Khi nhóm tu-sĩ đi khất thực trở về, hai vị tu-sĩ làm 
phận sự theo dõi tu-sĩ Jambuka trình bày sự thật, mà họ 
đã tận mắt nhìn thây cho mọi người cùng nghe. 

Nghe xong như vậy, nhóm tu-sĩ lõa thể bản bạc với 
nhau răng: 

“Nếu chúng ta để Jambuka ở lại nơi đây, không sớm 
thì muộn đệ-tử của Sa-môn Gotama hay biết, chắc chắn 
chúng ta sẽ mất uy tín, tiŠng xấu sẽ lan tỏa ra khắp mọi 
nơi. Vậy chúng ta nên đuối Jambuka ra khỏi tu viện. ” 

Tu-sĩ Jambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở 
một nơi gân tảng đá, chỗ đê cho mọi người đi đại tiện. 

Buổi tối, tu-sĩ lõa thể Jambuka lén đến nơi đó lấy 
phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân, một chân kia 
chống vào đầu gối, và một tay vịn vào tảng đá há miệng 
ngửa mặt nhìn trời. 

Một số đông người qua lại gặp tu-sĩ lõa thể Jambuka 
thực-hành hạnh lạ thường, nên đến gặp tu-sĩ lõa thể 
Jambuka bạch hỏi rằng: 

- Kinh bạch Ngài! Tại sao hằng ngày Ngài đứng há 
miệng như vậy? 

Tu-sĩ Jambuka đáp rằng: 

- Này quỷ vị! Ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ 
có gió là vật thực của ta mà thôi. Ngoài vật thực gió ra 
ta không dùng một thứ vật thực nào khác. 
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- Kính bạch Ngài, tại sao Ngài đứng một chân, còn 
một chân kia chống vào đâu gối như vậy? 

- Này quý vị! Ta là người thực-hành hạnh cao thượng, 
hạnh này có nhiều thân-lực. Nếu ta đứng cả 2 chân trên 
mặt đất, thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyển. Vì vậy, 
ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chống vào 
đâu gối, suốt ngày đêm không ngôi, không nằm. 

Một số đông người thiểu trí, mê tín tin theo lời của tu- 
sĩ Jambuka, họ tắn dương ca tụng, cho đó là hạnh phi 
thường chưa từng thấy bao giờ. 

Một số đông dân chúng xứ Anga và xứ Magadha đem 
nhiều phẩm vật đến cúng dường, nhưng tu-sĩ Jambuka 
không nhận một thứ nào cả. 

Tu-sĩ Jambuka ở truỗng, ăn phân, nằm trên mặt đất, 
nhỗ tóc trải qua suốt 55 năm ròng rã. 


Đức-Phật Ngự Đến Tế Độ Tu-Sĩ Jambuka 


Vào canh chót đêm ấy, sau khi xả đại-bi định, Đức- 
Phật suy xét với tâm đại-bi xem chúng-sinh nào có 
duyên lành nên tế độ. Đức-Phật thấy tu-sĩ Jambuka hiện 
rõ trong màng lưới trí-tuệ của Đức-Phật. Tu-sĩ Jarubuka 
có duyên lành trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với 
tứ-tuệ phân-tích, đồng thời có 84.000 chúng-sinh cũng 
được chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niếr-bàn cùng 
với tu-sĩ lõa thể Jambuka. 

Sáng hôm ấy, Đức-Phật ngự vào kinh-thành Rãjagaha 
cùng chư tỳ-khưu-Tăng để khất thực, khi trở về Đức- 
Phật gọi Ngài Trưởng-lão Änanda dạy rằng: 

- Này Ananda! Như-Lai sẽ ngự đi một mình đến tế độ 
tu-Sĩ .JambuRa. 

Chư-thiên biết Đức-Phật sẽ ngự đến chỗ ở dơ bấn của 
tu-sĩ Jambuka, cho nên, chư-thiên làm một trận mưa lớn 
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để rửa sạch nơi ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa tạo 
một phong cảnh sạch mát, xinh đẹp. 

Buổi chiều hôm ấy, Đức-Phật ngự đến gặp tu-sĩ 
Jambuka xin nghỉ trọ một đêm. Tu-sĩ Jambuka một mực 
khước từ, y nói răng: 

- Thưa Sa-môn, nơi đây không có chô cho Sa-môn 
nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa-môn hãy đi đến nơi khác. 

Đức-Phật bèn hỏi Jambuka rằng: 

- Này Jambuka! Ngươi có phải là tu-sĩ lỗa thể không? 

Tu-sĩ Jambuka khẳng định trả lời rằng: 

- Thưa Sa-môn, tôi là tu-sĩ đạo lõa thể. 

- Này Jambuka! Những thứ vật dụng của tu-sĩ đạo lõa 
thê của ngươi đê đâu mà Như-lai không thấy? 

Nghe Đức-Thế-Tôn hỏi như vậy, tu-sĩ Jambuka nồi 
giận, nói như xua đuôi răng: 

- Này Sa-môn! Nơi đây không có chỗ để Sa-môn nghỉ 
trọ đâu. 

- Này Jambukal Xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho 
Như-Lai một chồ ở. 

- Này Sa-môm! Sa-môn tự tìm lấy chỗ ở. 

Đức-Phật ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu-sĩ 
Jambuka, Đức-Phật trải tọa cụ ngôi nhập thiên. 

Canh đầu đêm, 7/-đgi-Thiên-vương từ 4 hướng cùng 
nhau đên hâu đảnh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào quang của 
Tu-đại-thiên-vương tỏa ra khắp một vùng trời. Tu-sĩ 
Jambuka nhìn thây cảnh lạ thường chưa từng thây, nên 
nghĩ răng: 

“Anh sảng hào quang gì vậy, 4 vị chư-thiên áy là vị 
nào mà đến hâu đảnh lê Sa-môn áy. VỊ Sa-môn áy phải 
là Bác cao thượng,” 
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Canh giữa đêm, Đức-vua trời Sakka cối Tam-thập- 
Tam-thiên ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, ánh sáng hào 
quang tỏa ra khắp vùng rộng lớn hơn canh đầu đêm. 

Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ răng: 

“Ánh sáng hào quang này lớn hơn lần trước, vị chư- 
thiên ấy là vị nào có oai lực hơn 4 vị chư-thiên trước đến 
hấu đảnh lễ Sa-môn ấy. Vị Sa-môn ấy phải là Bậc cao 
thượng. ` 

Vào canh chót đêm, một vị Đạ¡-Phạm-thiên có ánh 
sáng hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước làm 
sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn, đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật. Tu-sĩ Jambuka nhìn thấy cảnh lạ thường chưa từng 
thấy, nên nghĩ răng: 

“Vị chư-thiên ấy là vị nào mà có ánh hào quang lần 
này gấp bội hơn hai lần trước, đến hầu đảnh lễ Sa-môn 
ấy, chắc chắn vị Sa-môn ấy phải là Bậc cao thượng. ” 


Sáng hôm sau, tu-sĩ Jambuka đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn bèn bạch rằng: 

- Kính thưa Đại Sa-môn, canh đâu đêm hôm qua, 4 Vị 
chư-thiên nào từ 4 hướng đến hấu đảnh lễ Ngài, 4 vị 
chư-thiên ấy có ánh hào quang tỏa ra một vùng như 
vậy? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này Jambukal! 4 vị ấy là Tứ-đại-Thiên-vương từ 4 
hướng của cối trời Tư-đại-thiên-Vương. 

- Kính thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả Tư-đại-thiên-Vương. 

- Này Jambuka! Như-Lai là Bác cao thượng hơn Tứ- 
đại-Thiên-vương, cho nên, Tứ-đại-Thiên-Vương đến hấu 
hạ Như-Lai. 
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- Kính thưa Đại Sa-môn, canh giữa đêm hôm qua, Vị 
chư-thiên nào đên háu đảnh lê Ngài, vị chư-thiên áy có ảnh 
hào quang tỏa ra một vùng rộng lớn như vậy? Bạch Ngài. 

- Này Jambukal Vị ấy là Đức-vua trời Sakka trị vì cõi 
trời Tam-tháp-tam-thiên. 

- Kính thưa Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn Đức-vua trời SakRa. 


- Này Jambukal Nhưự-Lai là Bậc cao thượng hơn Đức- 
vua trời Sakka, cho nên, Đức-vua trời Sakka như người 
nuôi bệnh của Như-Lai, hay như một sa-di nhỏ hấu hạ 
Như-Lai. 


- Kính thưa Đại Sa-môn, canh chót đêm hôm qua, Vị 
chư-thiên nào đên hâu đảnh lê Ngài, vị chư-thiên ây có 
ảnh hào quang tỏa khặp một vùng rộng lớn như vậy? 
Bạch Ngài. 

- Này Jambuka! Vị ấy là vị Đại-Phạm-thiên. 

- Kính thua Đại Sa-môn, như vậy Ngài cao thượng 
hơn cả vị Đại-Phạm-thiên. 


- Này .Jambukal! Như-Lai là bậc cao thượng hơn cả vị 
Đại-Phạm-thiên. 


- Kính thưa Đại Sa-môn, Ngài là Bậc cao thượng. Tôi 
thực-hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chán, còn 
chân bên kia chống vào đâu gối, không ngôi, không 
nằm, ngửa mặt lên trời dùng giỏ làm vật thực trải qua 
55 năm rồi, mà không có một chư-thiên nào đến hẳầu hạ 
tôi cả. 

Khi ấy, Đức-Phật truyền dạy tu-sĩ Jambuka rằng: 


- Này Jambukal Ngươi lừa dối được những người mê 
tín, nhưng ngươi không thê lừa dôi được Như-Lai đâu! 
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- Này Jdambuka! Có phải trải qua suốt 5Š năm, hằng 
ngày ngươi phải ăn phán, nằm trên mặt đất, ở trần 
truông, tự nhỗ sạch tóc. Tỉ hế mà ngươi đã lừa dối những 
người mê tín rằng: 

“Ngươi ăn vật thực bằng gió, đứng một chân, không 
ngồi, không năm. ” 

Nay, ngươi còn muốn lừa dối cả Như-Lai nữa hay sao? 

Trong tiên-kiếp của ngươi đã tạo khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục măng nhiếc bậc Thánh A4-ra-hản, nên kiêp 
hiệntại này ngươi phải chịu quả khổ của khẩu ác- 
nghiệp ấy còn dự sói, cho nên, ngươi phải ăn phân, nằm 
trên mặt đất, ở trần truông, tự nhồ sạch tóc. 


Bây giờ ngươi còn chấp thủ do tà-kiến thấp hèn như 
vậy được nữa hay sao? 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, tu-sĩ Jambuka 
kính thỉnh Đức- Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đại Sa-môn, khẩu ác-nghiệp nói lời thô 
tục nào mà con đã tạo trong tiên-kiêp quá khứ của con? 
Bạch Ngài. 

Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka 
được tóm lược như sau: 


Tiền-kiếp của tu-sĩ Jambuka đã từng là vị tỳ-khưu trụ 
trì một ngôi chùa đã tạo khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục, 
măng nhiếc bậc Thánh-A-ra-hán trong thời kỳ Đức-Phật 
Kassapa rằng: 

là Ông nên ăn phần hơn là độ vật thực của nhà thí-chủ. 

* Ông nên ở truông hơn là mặc tấm y của nhà thí-chủ. 

* Ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường 

của nhà thí-chủ. 

* Ông nên tự nhồ tóc hơn là để cho người thí-chủ 

goi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. 
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Lắng nghe về khẩu ác-nghiệp nói lời thô tục măng 
nhiếc bậc Thánh A-ra-hán của mình như vậy, tu-Sĩ 
Jambuka phát sinh động tâm và vô cùng hồ-thẹn tội-lỗi 
của mình, liền ngồi chồm hồm xuống. 

Đức-Phật trao cho một tắm vải choàng tắm đến tu-sĩ 
Jambuka, tu-sĩ cung kính nhận tắm vải rồi mặc vào, đảnh 
lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Đức-Phật thuyết pháp tế độ Jambuka. Sau khi lắng 
nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, tu-sĩ Jambuka liền 
chứng ngộ chân-lý  Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niễi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, ở £hành bậc Thánh A- 
ra-hán, cùng với tứ-tuệ phân-tích, lục-thông. 

Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác-nghiệp nói 
lời thô tục măng nhiếc bậc Thánh A-ra-hán trong thời-kỳ 
Đức-Phật Kassapa cũng đã mãn quả của ác-nghiệp ấy, 
hết hiệu lực cho quả xấu nữa. 

Tu-sĩ Jambuka kính xin Đức-Phật cho phép xuất gia 
sa-di, tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ tu-sĩ Jambuka có đủ phước- 
thiện đã tích-luỹ từ vô số kiếp trong quá-khứ, nhất là 
kiếp tỳ-khưu trong thờikỳ Đức-Phật Kassapa suốt 
20.000 năm, có lời phát nguyện, đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả § thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh như thần 
thông, nên Đức-Phật đưa bản tay phải, chỉ bằng ngón 
trỏ, rồi truyền dạy rằng: 

“SEhi bhikkhu!l cara Đrahmacariydn”  samma 
dukkhassa antakiriyäya. "0° 

- Này Jambuka! Con hãy đến đây, con được trở thành 
t)-khuu theo ý nguyện. Con nên thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng dẫn đến tận cùng của sự khổ sinh. 


Bộ Dhammapadatthakathã, Tích Jambukattheravatthu. 
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Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt, tướng mạo của 
tu-sĩ Jambuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, Jambuka 
trở thành t)-khưu có đây đủ 8 thứ vật dụng của t)-khưu, 
và có tăng tướng trang nghiêm nhự một Ngài Trưởng- 
lão có 60 hạ. 

Như mọi ngảy, dân chúng xứ Anga và xứ Magadha 
đem những lễ vật đến cúng dường tu-sĩ Jambuka. 

Hôm ấy, mọi người đến gặp Đức-Phật tại nơi ấy, nên 
họ nghĩ rằng: 

“Không biết Sa-môn Gotama cao thượng hơn tu-sĩ 
Jambuka, hay tu-sĩ Jambuka vị thây của chúng ta cao 
thượng hơn Sa-môn Œotama?” 

Biết được sự hoài-nghi của người dân chúng xứ Aủga 
và xứ Magadha tại nơi ấy, Ngài Trưởng-lão Jambuka 
xin Đức-Phật cho phép Ngài Trưởng-lão nhập đệ tứ 
thiền, biến hóa phép thần- -thông bay lên hư không cao 
khoảng một cây thốt nốt, rồi kính bạch rằng: 


Lê 


“Sattha me Bhante Bhagava, Savakohamasmi. 

- Kính bạch Đức-Tì hế- Tôn, Ngài là vị Tôn-sự của con, 
và con là hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn. 

Khi bạch xong, Ngài Trưởng-lão Jambuka đáp xuống 
đánh lễ dưới 2 bàn chân của Đức-Phật. 

Một lần nữa, Ngài Trưởng-lão Jambuka bay lên cao 
khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt,..., 7 cây thốt 
nốt,... rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ 
dưới 2 bàn chân của Đức-Phật. 

Mọi người đã thấy và nghe rõ lời của Ngài Trưởng-lão 
Jambuka, cho nên không còn hoài-nghi nữa. Mọi người 
đồng tán dương ca tụng ân-Đức-Phật thật là phi thường. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết một bài kệ, vừa chấm dứt bài 
kệ, 84.000 chúng-sinh đều chứng ngộ chân-]ý ứ Thánh- 
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để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niếr-bàn tùy theo 
năng lực của pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 


* Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? 


Những nghệ sĩ chuyên nghiệp ca hát, nhảy múa, đánh 
đàn, v.v... những tài tử là diễn viên trên sân khấu, những 
nghệ sĩ biểu diễn xiếc, v.v... Những người này sống 
nuôi mạng sống bằng nghệ thuật Ấy. 

- Có phải là chẳnh-ngữ hay không? 

- Có phải là chẳnh-nghiệp hay không? 

- Có phải là chẳảnh-mạng hay không? 

- Hậu quả của họ như thế nào? 


* Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Người Nghệ Sĩ 

Để hiểu rõ những vấn đề này, nên tìm hiểu bài kinh 
Tãlaputasuta'” Đức-Phật truyền dạy ông Tãlapufa 
Na†agamari được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa 
Veluvana gần kinh-thành Rãjagaha. Khi ấy, một nghệ sĩ 
nhảy múa ca hát tên 74lapufa Nafagamani đến hầu đảnh 
lễ Đức- Phật, xong ngôi một nơi hợp lẽ bèn bạch hỏi 
Đức-Phật rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con đã từng nghe lời dạy 
của nghệ sĩ tài hoa, giỏi về tài nghệ nhảy múa ca hái, 
những người áy là bậc tháy, và bậc tháy của bác thây 
tiên bôi nói răng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, 
trình diện, làm cho người xem, người nghe say mê thích 


' Samyuttanikãya, phần Sãlãyatanavagga, kinh Tãlaputasutta. 
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thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyện không có thật trên sân kháu làm cho khán 
thính giả say mề thích thủ hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ áy chết, nghiệp áy sẽ cho quả tải-sinh làm bạn của 
chư-thiên Pahasa (Pahasanam devanam sahabyatam). ” 

- Kímh bạch Đức- Ti hế-Tôn, về điều này, Đúc- 1ì hế-Tôn 
truyền dạy như thê nào? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gamani! Con không nên hỏi Như-Lai về điểu ấy 

Lần thứ nhì..., lần thứ ba, ông Talapufa Nafagamaini 
cũng bạch hỏi như trước răng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, 
trình điên, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyện không có thật trên sản khâu làm cho khán 
thính giả say mê thích thủ hoan-hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh làm bạn của 
chư-thiên Pahasa (Pahasanamm devanan sahabyatarn). ” 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Gãmani! Như-Lai đã dạy bảo con rằng: 

“Con không nên hỏi Như-Lai về điểu áy. ” 

Nếu con muốn biết thì Như-Lai sẽ trả lời cho con biết 
rõ răng: 

- Này Gamanil Những người chưa diệt được tâm 
tham, bị phiên-não tham dục chê ngự, khi xem, khi nghe 
bã 4 nghệ sĩ có tài nghệ trình điên, nhảy múa, ca hát, 

. là những đổi tượng trên sân kháu, làm cho người 
xem, người nghe phát sinh tâm tham say mê trong những 
đổi tượng ấy. 

Những người chưa diệt được tâm sân, bị phiên-não 
sân hận chế ngự; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài 
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nghệ trình diễn,... là những đối tượng trên sân khấu, 
làm cho người xem, người nghe phát sinh tâm sản trong 
đổi tượng ấy. 

Những người chưa diệt được tâm sỉ, bị phiển-não sỉ 
mê chế ngự; khi xem, khi nghe người nghệ sĩ có tài trình 
diễn,... là những đối tượng trên sân khẩu, làm cho người 
xem, nghe phát sinh tâm sỉ lầm lạc trong đổi tượng ấy. 


Chính người nghệ sĩ tài nghệ ấy cũng say mê, dể duôi 
(thất niệm) trong mọi thiện-pháp. Cho nên, sau khi 
người nghệ sĩ ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục gọi là cõi địa ngục 
Pahäsa (pahãso nãma niray0). 

- Này Gãmani! Nếu người nào hiểu rằng: “những 
nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát, trình diễn, làm 
cho người xem, người nghe say mê thích thú hoan hỷ. 
Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật hoặc chuyện 
không có thật trên sân khẩu làm cho khán thính giả say 
mê thích thú hoan hỷ. Sau khi những nghệ sĩ ấy chết, 
nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh làm bạn của chư-thiên 
Pahasa (Pahasanam devanam sahabyatam)” thì đó là 
sự sai lầm của người ấy. 

- Này Gãmani! Như-Lai truyền dạy rằng: 

Đối với người hiểu sai lâm ấy, sau khi người ấy chết, 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 1 trong 2 cỗi ác- 
giới: sinh làm chúng sinh trong cối địa-ngục hoặc sinh 
làm loài súc-sinh. 

Khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, nhà nghệ sĩ 
có tài nhảy múa ca hát tên là 72lapu‡a Nafagaämari nước 
mắt trào ra, khóc tức tưởi. 

Ông Tãlapufa Na†agãmani cung kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không phải khóc do 
điều mà Đúc-Thế-Tôn đã dạy con, mà con đã khóc tức 
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tưởi, bởi vì những nghệ sĩ có tài nghệ nhảy múa, ca 
hát,... là bậc thầy, và bậc thây của bậc thây tiên bối đã 
lừa con từ lâu rằng: 

“Những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hái, 
trình diễn, làm cho người xem, người nghe say mê thích 
thú hoan hỷ. Khi nói chuyện hài hước, chuyện có thật 
hoặc chuyện không có thật trên sân khẩu làm cho khán 
thính giả say mê thích thụ hoan hỷ. Sau khi những nghệ 
sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái-sinh làm bạn của 
chư-thiên Pahasa (Pahasanam devanam sahabyatam) ”. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, lời giáo huấn của Ngài 
thát rõ ràng quả! 

- Kính bạch Đức Thể Tôn, lời giáo huấn của Ngài thật 
rõ ràng quá! 

Đức-Thế-Tôn thuyết pháp bằng nhiều phương pháp 
khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra 
vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người đang đi lạc 
đường, hoặc rọi đèn soi sảng vào nơi tăm tối, để cho 
người có đổi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. 

- Kính bạch Đức Tì hé Tôn, con đem hết lòng thành 
kính xin quy-y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, nơi Đức- 
Pháp và chư t)-khưu Tăng. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con kính xin Đức-Thế-Tôn 
cho phép con được xuất gia sa-di và t)-khưu trong giáo- 
pháp của Đức-Thế- Tôn. 

Sau đó ông Tãlapufa Na†agaämani được xuất gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật xong. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /)-khu 1alapufa 
một mình ở nơi thanh vắng tinh-tẫn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
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còn dư sót, trở thành bậc Thánh 4-ra-hán, rồi tịch diệt 
Niêt-bản, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Vấn: Các nghệ sĩ tài giỏi ưu tí đã phạm điều-giới nào, 
đã tạo ác-nghiệp nào mà sưu khi họ chết, ác-nghiệp ấy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục 
hoặc sinh làm loài súc-sinh như vậy ? 

Đáp: 8 điểu-giới trong bát-giới äjIvafthamakasila, các 
nghệ sĩ có tài nghệ ưu tú sống trong tài nghệ điêu luyện 
nhảy múa ca hát, trình diễn, làm cho HQƯỜI Xem, Hgười 
nghe say mê thích thủ. Khi nói chuyện hài hước chuyện 
có thật hoặc chuyện không có thát trên sân khẩu làm cho 
khán thính giả say mê thích thú, v.v... nếu phạm điêu- 
giới trong bát-giới äjvalthamakasrla thì phạm điều-giới 
nói lời vô ích. 

Thật vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú có tác-ý làm cho 
thính giả, khản giả nghe, xem say mê thích thủ với tải 
nghệ điêu luyện của mình, và thính giả, khản giả nghe, 
xem bị thu hút vào màn trình diễn của các nghệ sĩ tải 
nghệ ưu tu ấy, mua vui chốc lát, rồi họ không được sự 
lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu đài nào trong sự ' nghe, 
sự xem ấy, chỉ có tâm tham phát sinh trong vai diễn viên 
tài hoa hát hay, diễn nhập vai như thật, làm cho người 
xem, người nghe say mé, thích thu, hoặc tâm sân phát 
sinh trong vai diễn viên đóng vai ác nhập vai như thật, 
làm cho người xem, người nghe tưởng như thật, nên phát 
sinh tâm sân không vui trong vai diễn ấy. 

Cho nên, các nghệ sĩ tài nghệ tru tú làm cho khán giả, 
thính giả mê hồn trong vai diễn của mình, không đem lại 
sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc lâu dài nào cả. Vì vậy, 
các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú đã phạm điểu-giới nói lời vô 
ích, tạo ác-nghiệp nói lời vô ích. 
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4- Bát-Giới Uposathasila 


Phàm tất cả mọi người tại gia đều phải giữ gìn øgữ- 
giới là thường-giới (niccasia) và giữ gìn bát-giới 
đjïvafthamakasla cho được trong sạch và trọn vẹn, suôt 
ngày đêm, đê giữ gìn nhân phâm cao quý của mình. 

Ngoài ra, đối với những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đã quy-y Tam-bảo, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, cũng nên cô găng tinh- tấn giữ gìn 
bát-giới Uposathasila, hoặc cửn-giới IUposathasila, 
hoặc fháp-giới của người tại gia tùy theo khả năng của 
mỗi người, đê cho mọi thiện-pháp được phát triên tôt. 

Bát-Giới UposathasTla 

Bát-giới Uposathasila gồm có 8 điều-giới từ điểu- 
giới thứ nhát tránh xa sự sáí-sinh cho đền điêu-điêu-giới 
thứ 8 tránh xa chô năm ngồi quá cao và xinh đẹp. 

Bát-giới Uposathasrla này thuộc về kãlapariyantasila: 
bát-giới chám dứt theo thời gian hạn định do hành-giả 
phát nguyện thọ frì, đền khi qua thời gian ây là châm 
dút, không còn hiệu lực nữa, rôi trở lại n„gñ-giới, bảf-giới 
ãjTva†thamakasila là thường-giới cơ bản của mình. 

Bát-Giới Uposathasila Theo Thời Gian Hạn Định 

Trong Tam-tạng PaJi và Chú-giải PA], bái-giới 
Uposathasila theo thời gian hạn định có nhiêu loại: 

* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 4 ngày: 


Trong mỗi tháng có 4 ngày giới được (họ írì bái-giới 
Uposathasiia là ngày mông ổ, ngày rằm (13), ngày 23 và 
ngày 30 tháng đủ (nếu tháng thiếu thì nhằm ngày 29). 
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* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 6 ngày: 

Trong mỗi tháng có 6 ngày giới được /họ frì bát-giới 
Uposafhasila là những ngày mông ð, ngày 14, ngày rằm 
(15), ngày 23, ngày 29 và ngày 30 tháng đủ (nêu tháng 
thiêu thì nhăm ngày 28 và ngày 29). 

* Bát-giới UposathasTla mỗi tháng có 8 ngày: 

Trong mỗi tháng có § ngày giới được /họ írì bát-giới 
Uposafhasila là những ngày mông 5, mông ở, ngày 14, 
ngày răm (15), ngày 20, ngày 23, ngày 29 và ngày 30 
tháng đủ (nếu tháng thiêu thì nhăm ngày 28 và ngày 29). 


* Bát-giới Uposathasila mỗi tháng có 20 ngày hoặc 
19 ngày (kế thêm ngày đón rước trước l ngày và ngày 
tiễn đưa sau 1 ngày). 

Trong mỗi tháng có 8 ngày bát-giới UposathasTla căn 
bản, là những ngày Š, §, 14, 15, 20, 23, 29, 30. 

Để cho những ngày giới chính thức trọng thể, hành- 
giả thực-hành pháp-hành giới chuẩn bị đón rước trước 
một ngày giới và tiễn đưa sau một ngày giới. 

Cho nên, trong một tháng gồm có những ngày bát- 
giới Uposathasila như sau: (4) + 5 + (6), (7) + 8 + (9), 
(13) + 14 + 15 + (16), (19) + 20 + (21), (22) + 23 + 
(24), (28) + 29 + 30 + (1) tháng đủ (nếu tháng thiếu thì 
nhằm vào ngày (27) + 28 + 29 + (1). 

* Bát-giới Uposathasila suốt 3 tháng an cư nhập hạ: 

Mỗi năm, từ ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 16 tháng 
9, suốt 3 tháng (chư tỳ-khưu an cư nhập hạ), một số cận- 
sự-nam, cận-sự- nữ cũng xin nguyện thọ trì bát-giới 
uposatha-sTla rồi giữ gìn suốt 3 tháng an cư nhập hạ ấy. 

Khi chư tỳ-khưu-Tăng mãn 3 tháng hạ, đồng thời bát- 
giới Uposathasilla của những cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cũng mãn hạn. 
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* Bát-giới Uposathasila suốt đời: 


Đối với tu-nữ đã xuất gia sống trong chùa, những 
người làm công quả sống trong chùa, những người trú 
trong chùa, ... những người này thường xin phát nguyện 
thọ trì bát-giới Uposathasila suốt đời ở trong chùa. 


Bát-giới Dposathasila là thuộc về kãÏlapariyantasila: 
bát-giới chám dứt theo thời gian hạn định do hành-giả 
phái nguyện thọ trì. 


Theo lệ thường, “hành giả phát nguyện thọ trì bát- 
giới Uposathasila trong ngày giới, kế từ lúc bình minh 
bắt đầu ngày mới, rôi giữ gìn trong ngày giới suốt Ì 
ngày 1 đêm, cho đến lúc bình minh của ngày hôm sau. 


Tuy nhiên có những trường hợp đặc biệt như sau: 


* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ írì bát- 
giới Uposathasila từ lúc bình minh, khi đến sau giờ ngọ 
(12 giờ trưa), hành-giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới 
Uposathasila, rồi giữ gìn từ thời gian đó cho đến bình 
minh của ngày hôm sau. 


* Trường-hợp hành-giả không có cơ hội /họ írì bát- 
giới Uposathasila trong ngày, khi đến lúc ban đêm, 
hành- giả phát nguyện xin thọ trì bát-giới Uposathasila, 
rồi giữ gìn suốt đêm cho đến lúc bình minh của ngày 
hôm sau. 


* Trường hợp người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến chùa 
nghe pháp trong ngày giới, khi vị pháp-sư hướng dẫn /ho 
phép quy-y Tam-bảdo và thọ trì bát-giới Uposathasila 
chung mọi người, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ ấy phát 
nguyện xin thọ trì bát-giới Uposathasila suốt trong thời 
gian nghe pháp. Khi lắng nghe pháp xong, thì đồng thời 
bát-giới UposathasTla của hành-giả ấy cũng hết hạn. 
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Vì vậy, bái-giới Uposathasrla thuộc về kãlapariyanta- 
sila: bát-giới chấm dứt theo thời gian hạn định do hành- 
giả phát nguyện thọ trì. 

Hành-giả phát nguyện thọ trì báf-giới Uposafhasila có 
8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn 
sẽ có được quả báu vô cùng phong phú và lớn lao trong 
kiếp hiện- tại lẫn vô số kiếp vị-lai, đặc biệt còn tạo duyên 
lành làm nền tảng thực-hành pháp-hành thiền-định và 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ được phát triên. 

Đề hiểu rõ về bát-giới UposathasTla, nên tìm hiểu bài 
kinh Uposathasilasutia. 


Bài Kinh UposathasTlasutta 


Đức-Phật thuyết dạy bái-giới Uposafhasila có 3 loại 
trong bài kinh Uposathasilasuta'") được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa Pubbarama 
của bà Visãkhä Migãramatã”, gần kinh-thành Sãvatthi. 
Sáng hôm ây, nhăm ngày bát-giới Uposathasila, bà 
Visakha đên hâu đảnh lễ Đức-Phật xong ngôi một nơi 
hợp lẽ. Đức-Phật truyền hỏi răng: 

- Này Visäkhä! Hôm nay con đến đây từ sáng sớm vậy? 

Bà Visãkhã Migãramätã kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay là ngày bát-giới 
Uposathasila. Bạch Ngài. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn dạy rằng: 

- Này Visakhal! Bát-giới Uposathasila có 3 loại: 


' Añguttaranikayã, phần Tikanipatã, kinh uposathasTlasutta. 

“ Migãramätã: Mẹ của ông phú hộ Migãra. Thật ra, bà Visãkhã là người 
con dâu của ông phú hộ Migara, nhưng ông suy tôn người con dâu lên 
địa vị như người mẹ của ông, nên gọi là Migäramäita. 
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1- Gopäala Uposathastla là hành-giả giữ gìn bát-giới 
Uposathasila như người chăn bỏ. 

2- Nigaufha Uposathasila là hành-giả giữ gìn bát- 
giới Uposathasila như nhóm fu-Sĩ ngoại đạo Niganftha. 

3- Ariya Uposathasila là hành-giả giữ gìn bát-giới 
Uposathasila giống như bậc Thánh-nhân. 


1- Gopäla Uposathasrla 


Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasila như người 
chăn bò như thể nào? 

Buổi chiều người chăn bò dẫn đàn bò trở về nộp vào 
chuông cho người chủ bò xong (họ nhận tiễn công) trở 
về nhà rồi tưởng nhớ rằng: “Hôm nay, ta đã dẫn đàn bò 
ăn cỏ nơi bãi ấy, cho đàn bò uống nước nơi bến nước 
ấy, v.v.... Ngày mai, ta sẽ dẫn đàn bò đi ăn cỏ nơi bãi 
đó, sẽ cho đản bỏ IUIỐNg nước nơi bến nước ấy, Đ.V... ” 
như thể nào. 


Số hành-giảá giữ gìn bảt-giới Uposathasila cũng như 
thể ấy, họ tưởng nhớ răng: “Hôm nay, ta ăn những món 
ăn mêm này, nhai những món ăn cứng kia. Ngày mái, ta 
sẽ ăn những món ăn mêm này, sẽ nhai những món ăn 
cứng Kia, V.V... ” 

Số hành giả ấy giữ gìn bát-giới Uposathasila suốt 
ngày đêm trôi qua với tâm tham muốn ăn những món ăn. 

- Này Visakha! Hành-giả giữ gìn bảt-giới uposatha- 
sila như vậy, gọi là gopala Uposathasila là hành-giả giữ 
gìn bát-giới Uposathasila như người chăn bò (để mong 
nhận tiễn công). 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Ùposathasila như vậy 
không có quả báu nhiễu, không làm cho giới có nhiễu 
năng lực lan rộng khắp mọi nơi. 
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2- Nigantha Uposathasila 


Hành-giả giữ gìn bát-giới Uposathasila như nhóm tu- 
sĩ ngoại đạo Nigan{ha như thê nào? 

- Này Visakhal Nhóm tu-Sĩ ngoại đạo Nigan{fha dạy 
nhóm đệ-tử của họ răng: 

- Này quý vị hãy lại đây! Trong hướng Đông, những 
chúng-sinh nào ở ngoài phạm vi 100 do tuần, quỷ vị có 
thê hành hạ đánh đập, ... những chúng-sinh áy được. 

Trong hướng Tây, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuân, quý vị có thê hành hạ đánh đáp, ... 
những chúng-sinh áy được. 

Trong hướng Nam, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi T00 do tuân, quỷ vị có thê hành hạ đánh đập, ... 
những chúng-sinh áy được. 

Trong hướng Bắc, những chúng-sinh nào ở ngoài 
phạm vi 100 do tuân, quý vị có thê hành hạ đánh đáp, ... 
những chúng-sinh áy được. 

Như vậy, nhóm fu-Sĩ ngoại đạo ấy dạy nhóm đệ-tử của 
họ có lòng thương đên một số chúng-sinh này và không 
có lòng thương đên một số chúng-sinh kia. 

_ Trong ngày giới Uposathasila, nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
ây dạy nhóm đệ-tử của họ răng: 

- Này quỷ vị hãy lại đây! Quý vị hãy nên cởi bỏ tất cả 
quân áo rồi tuyên bố rằng: “Ta không còn liên quan đến 
ai cả, nơi nào cả, và ta cũng không bán tâm dính mắc 
những gì trong thân, hay ngoài thân cả. ” 

Cha 7Hợ của người ấy biết rõ rằng: “Người ấy là con 
của ta.” Và chính người ấy cũng biết rõ rằng: “Hai 
người ấy là cha mẹ của ta. ” 
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Vợ và con của người ấy biết rõ rằng: “Người ấy là 
chông, là cha của ta.” Và chính người ây cũng biêt rõ 
rằng: “Người ấy là vợ, là con của ta. ” 

Những người tôi tớ, người làm công của người áy biết 
rõ răng: “Người ấy là người chủ của chúng ta.” Và 
chính người ấy cũng biết rõ rằng: “Những người kia là 
người tôi tớ, là người làm công của 1a. ” 

Nhóm tu-sĩ ngoại đạo ấy dạy nhóm đệ-tử của họ nói 
lời chán thật, nhưng thật ra họ dạy nhóm đệ-tử nói dồi. 

Vì vậy, Như-Lai dạy rằng: “Lời dạy của nhóm tu-sĩ 
ngoại đạo áy là lời nói đôi. ” 

Khi đêm đã qua, đến rạng đông sảng tỏ, nhóm fu-sĩ 
ngoại đạo áy dùng vật thực mà người chủ không cho. 

Vì vậy, Như-Lai dạy rằng: “Sự dùng vật thực của 
nhóm tu-sĩ ngoại đạo ây là sự trộm-cap. ” 

- Này Visakhal Hành-giả giữ gìn bảt-giới uposatha- 
sila như vậy, gọi là Nigantha Uposathasila là hành-giả 
giữ gìn bát-giới Uposathasila nhự nhóm tu-sĩ ngoại đạo 
Nigantha. 

Hành-giả giữ gìn bát-giới Ùposathasila như vậy 
không có quả báu nhiễu, không làm cho giới có nhiễu 
năng lực lan rộng khặp mọi nơi. 

3- Ariya Uposathasila 

Hành-giả giữ gìn bảt-giới Uposathasila giống như 
bác Thánh-nhán như thê nào? 

Ariya Uposathasila có 6 loại: 


3.I- Brahma posathasia: Bát-giới Uposathasia 
niệm niệm 9 ân-Đức-Phát. 

3.2- Dhamma Uposathasila: Bát-giới Uposathasila 
niệm niệm 6 án-Đưứưc-Pháp. 
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3J- Samgha posathasila: Bát-giới Uposathasia 
niệm niệm 9 án-Đức- lăng. 
3.4- Sa Uposathasila: Bát-giới Uposathasila niệm 
niệm giới của mình. 
3.5- Devaftäa Uposathasila: Bát-giới Uposathasila niệm 
niệm 5 pháp chưu-thiên. 
3.6ó- Uposathasila: Bát-giới Uposathasila. 


3.I- Bralima Uposathasla: Bái-giới Uposathasila 
niệm niệm 9 ân-Đưức-Phát như thê nào? 


- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tỉnh-tân như thê nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm 9 án-Đúc-Phát răng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, V†jã- 
caranasampanno, Sugato, LokaviduH, nulfqro purisa- 
dammasarath,  Sattha devamanussanam, Buddho, 


Bhagava. ” 


1- Araham: Đức-Thế-Tôn có ân-đức A-ra-hán là Bậc 
có thân khẩu ý hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, xứng 
đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân-loại, chư- 
thiên, chư phạm-thiên. 

2- Sammäsambuddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác là Bậc tự mình chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để không thấy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, đặc biệt diệt 
được mọi tiên-khiên-tật (vasanđ), trở thành bác Thánh 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, độc nhất vô nhị. 

3- Wijjãcaranasampanno: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là 
Đức Minh-Hạnh- Tuc là Bác có đây đủ tam-minh, bát- 
mìỉnh và 15 đức-hạnh cao thượng. 

4- Sugato: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thiện- 
Ngôn là Bậc thuyết pháp sự-thật chân-lÿ đem lại lợi ích 
thát sự cho chúng-sinh. 

5- Lokavidi: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức Thông 
Suốt Tam-tồng-pháp là Bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài 
chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng các pháp-hành. 

ó- Anuffaro purisadammasärathi: Đức-Thế-Tôn có 
ân-đức là Đức Wô-thượng giáo hóa chung-sinh là Bác 
giáo huấn chúng-sinh cải tà quy chánh, cái ác làm thiện, 
từ hạng phàm nhân lên bậc Thánh-nhân. 

7- Satthä devamanussñnanu: Đức-Thế-Tôn có ân-đức 
là Đức Thiên-Nhân-Sư là Bác Thây của chư-thiên, chư 
phạm-thiên và nhân-loại, ... 

8- Buddho: Đức-Thế-Tôn có ân-đức là Đức-Phật là 
Bậc tự mình chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để không thầy 
chỉ dạy, chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễi-bàn, 
điệt tận được mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự 
sót, đặc biệt diệt được mọi tiền-khiên-tật (vasana), trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản đầu tiên trong toàn cỗi tam- 
giới chúng-sinh, gọi là Đức- Phật. 

Đúc- Phật thuyết pháp giáo huấn chúng-sinh có duyên 
lành cũng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức- 
Phát, cũng chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, tùy theo năng lực ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, 
tuệ-pháp-chủ của mỗi chúng-sinh. 
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9- Bhagavä: Đức- Thế-Tôn có ân-đức là Đức- Thế-Tôn 
là Bác có 6 án-đức đặc biệt được thành-tựu do 30 pháp- 
hạnh ba-la-mát đây đu trọn vẹn của Đức- Phát. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 án-Đức- 
Phật, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như trên đâu bị dơ bản, làm cho cái 
đâu sạch sẽ do nhờ sự tinh-tấn. 

Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đầu sạch sẽ do nhờ 
sự tỉnh-tấn như thế nào? 


Người ta dùng nước trái cây và nước sạch với sự tỉnh- 
tấn của người ấy gội sạch cái đâu. 


- Này Visakhal! Trên đâu bị dơ bẩn, làm cho cái đâu 
được sạch sẽ nhờ sự tỉinh-tán gội sạch cải đáu. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 9 ân-Đúc-Phát răng: 

“Hipi so Bhagava Araham, Sammasambuddho, VI7a- 
caranasampanno, Sugato, LokavidH, nullqro purisa- 
dammasarathi, sSattha devamanussanam, Buddho, 
Bhagava. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 9 án-Đứực- 
Phát, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào phát sinh 
làm cho tâm bị ô nhiêm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bát-giới Uposathasila niệm-niệm 9 ân-Đức-Phật như 
vậy, gọi là Brahma Uposathasila, như được sống gân 
gũi với Đức-Phật, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Phát, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 


3.2- Dhamưma Uposathastla: Bát-giới Uposathasia 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp như thê nào? 

- Này Visaäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch do nhờ sự tinh-tán. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch do nhờ sự tỉnh-tân như thê nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-Hử 
niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp!) rằng: 

“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandifthiko, Akahko, 

T- Svãkkhãto dhamưmno: Chánh-pháp gồm có T0 pháp 
mà Đức-Phật đã thuyết giảng hoàn hảo phân đâu, phán 
giữa, phần cuối, có ý nghĩa đây đủ, văn chương trong 
sáng, rõ ràng và thanh-tịnh. 

10 chánh-pháp đó là: 

- Pháp-học chánh-pháp. 

- 9 Siêun-tam-giới-pháp đó là 4 Thánh-đạo + Thánh- 
quả + 1 Niết-bàn. 

2- Sandifthiko dhammmo: Chánh-pháp gồm. 9 siêu- 
tam-giới-pháp mà chự Thánh-nhán đã chứng đặc Thánh 


' Samyuttanikãya, Sagãthavagga, kinh Dhajaggasutta. 
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đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn nào, rồi tự thấy, tự biết 
bằng tri-tuệ thiên-tuệ của mình. 

3- Akaliko dhanưno: Chánh-pháp đó là 4 Thánh-đạo 
cho quả tương xứng 4 Thánh-quả không có thời gian 
ngăn cách, nghĩa là sau khi chứng đắc Thánh-đạo nào 
liên cho Ti hảnh-quả ấy sau một sáf-na tâm diệt rồi sinh. 

4- Ehipassitko dhamưmo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giởi-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhammna) hoàn toàn trong sạch và thanh-tịnh, nên dâm 
mời đến để chứng kiến, để thực chứng, thực đắc. 

5- @paneyyiko dhanưmo: Chánh-pháp đó là 9 siêu- 
tam-giới-pháp là chánh-pháp nên hướng tám đến chứng 
đắc trước tiên, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 


6ó- Paccaffan vedifabbo viñHHhi dhammmo: Chánh- 
pháp đó là 9 siêu-tam-giớipháp mà chư bậc thiện-trí 
Thánh-nhân đã chứng đấc rồi, tự mình biệt rõ, tự mình 
nhập Thánh-quả hưởng sự an-lạc Niêt-bản tịch tịnh. 

Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện- tâm của bậc áy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm Ô nhiêm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhäl Ví như thân thể bị dơ bẩn, làm cho 
thân thê được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tán. 

Thân thể bị dơ bản, làm cho thân thể được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tán như thể nào 2 

Người ta dùng bột đá, bột và nước trong với sự tỉnh- 
tân của người ây tăm rửa thân hình sạch sẽ. 


- Này Visãkhä! Thân thể bị dơ bẩn, làm cho thân thể 
được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tân tăm rửa thân thế. 
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Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm 6 ân-Đức-Pháp răng: 

“Svakkhato Bhagavata dhammo, Sandifthiko, Akahko, 


.ễx.~— ” 


Khi bác Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 6 ân-Đức- 
Pháp, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên trong sạch 
phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha!l Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasila niệm 6 ân-Đức-Pháp như vậy, gọi 
là Dhamma Uposathasila, như được sống gân gũi với 
Đức-Pháp, đại-thiện-tâm tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Pháp, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch, phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 

3.J- Satmgha Uposathasta: Bát-giới Uposathasila 
niệm-niệm 9 ân-Đức- Tăng như thế nào? 

- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tắn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm 9 ân-Đức- Tăng rằng: 

“Suppafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
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U7uppafipanno Bhagavato savakasamgho, 
Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 
S-micippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 
Yadidam cattari purisayugani a{†hapurisapuggala esa 
Bhagavafo sãvakasarngho, 

Ahuneyyo, Pahuneyyo, Dakkhineyyo, Afjalikaraniyo, 
AnutIaramn puñnakkhettam lokassa `” 


1- Suppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê- Tôn là những Bác đã thực-hành nghiêm chỉnh 
đúng theo lời giáo huẳn của Đức-Phát. 

2- Ujuppafipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đúc-Thê-Tôn là những Bác đã thực-hành trung thực 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, không quanh co lám lạc. 

Ỷ- Ñãyappdfipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thê-Tôn là những Bậc đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành bát-chánh-đdạo chứng ngộ Niêt-bản, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

4- Samicippatipanno: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Thế-Tôn là những Bậc đã thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
đúng đắn xứng đáng để chúng-sinh tôn kính lễ bải cúng 
dường đên quý Ngài.. 

Yadidam cattari purisayugani a{†hapurisapuggala esa 
Bhagavafo saãvakasamgho: Chự Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đúc- Thê- lồn có 4 đôi thành bậc Thánh (tính theo 
tâm siêu-tam-giới): 

Chư Thánh Thanh-Văn có 4 đôi: 


* Nháp-lưu Thánh-đạo —> Nhập-lưu Thánh-quả, 
* Nhất-lai Thánh-đạo —> Nhắt-lai Thánh-quả. 

* Bắt-lai Thánh-đạo —> Bắt-lai Thánh-quả. 

* A-ra-hán Thánh-đạo —> A-ra-hán Thánh-quả. 
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Chư Thánh Thanh-Văn có 8 bậc Thánh: 


4 Thánh-đạo + 4 Thánh-quả 


* Nháp-lưu Thánh-đạo (Sotapattimagea). 

* Nhất-lai Thánh-đạo (Sakadägãmimagsa). 
* Bát-lai Thánh-đạo (Anägãmimagga). 

* A-ra-hán Thánh-đạo (ArahatIamagega). 

* Nháp-lưu Thánh-quả, (Sotapattiphala). 

* Nhất-lai Thánh-quả (Sakadägãmiphala). 
* Bắt-lai Thánh-quả (Anägaãmiphala). 

* A-ra-hán Thánh-quả (Arahattaphala). 


5- 4huneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quỷ báu mà thí-chủ từ phương xa đem đến cúng 
dường quý Ngài, để mong được quả báu lớn. 

6- Pahuneyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Đúức- 
Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những thứ 
vật dụng quý bảu mà thí-chủ dành cho những vị khách 
quý như quý Ngài. 

7- Dakkhineyyo: Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng thọ nhận những 
thứ vật dụng quý báu mà thí-chủ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp, đem dâng 
cúng đến quý Ngài, đề mong được phước-thiện lớn và 
quả báu nhiều cho mình và những người thân quyền. 

ổ- A1ñljalikaratyo- Chư Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Thế-Tôn là những Bậc xứng đáng cho chúng-sinh 
chắp tay cung kính, lễ bái cúng dường. 

9- Anutftaram puñfakkhettttn lokassa: Chư Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Thế-Tôn là phước điển cao 
thượng của chung-sinh không đáu sảnh được. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm 9 án-Đực- 
Tăng, thì đại-thiện-tâm của bậc đy trở nên trong sạch 
phái sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho 
tâm ô nhiệm, thì những phiên-não áy bị diệt. 

- Này Visakhal Ví như tấm vải bị dơ bản, làm cho tắm 
vải được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám vải bị dơ bản, làm cho tấm vải được sạch sẽ do 
nhờ sự tỉnh-tân như thể nào? 


Người ta dùng đất, tro và nước trong với sự tình- tấn 
của người ấy giặt giả tấm vải cho sạch sẽ. 


- Này Visakhal Tá ám vải bị dơ bần, làm cho tấm vải 
được sạch sẽ do nhờ sự tỉnh-tấn giặt giũ tấm vải. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, cũng do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

- Này ƑVisakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đức- Tăng rằng: 

“Suppafipanno Bhagavafo saãvakasamgho, 

U7uppatipanno Bhagavato savakasamgho, 

Ñãyappatipanno Bhagavato sãvakasamgho, 

S-micippafipanno Bhagavafo sãvakasamgho, 

Yadidam cattari purisayugani a{†hapurisapuggala esa 
Bhagavao  sãvakasamgho, Ahuneyyo, Pahuneyyo, 
Dakkhineyyo, A4ñJjalikaranyo, nuttaram puññiakkhettam 
lokassa. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm 9 ân-Đúc- Tăng, 
thì đại-thiện-tám của bác ấy trở nên trong sạch phái 
sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bác Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
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bát-giới Uposathasila niệm 9 án-Đức- Tăng như vậy, gọi 
là Samgha Uposathasila, như được sông gân gũi với 
Đức-Tăng, đại-thiện-tâm tâm của bậc ấy hướng đến 
Đức-Tăng, nên đại-thiện- tâm trở nên trong sạch phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như vậy. 


3.4- Sa Uposathasila: Bát-giới Uposathasila niệm- 
niệm giới trong sạch của mình như thê nào? 


- Này Visakha, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

Trong giáo-pháp này, bác Thánh thanh-văn đệ-tử 
niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn của mình, nghĩa 
là giới không bị đút (akhandasila)”, giới không bị 
thủng (lúng) (acchiddasia)”, giới không bị đốm 
(asabalasila)f), giới không bị đứt lan (akammasasila)) 
giới tự chủ (không bị nỗ lệ bởi phiên-não), được bác 
thiện-trí tán dương, giới làm nên tảng cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 


' Giới không bị đứt nghĩa là điều-giới đầu (thứ nhất) và điều-giới cuối (thứ 
§) được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

? Giới không bị thúng nghĩa là ngoại trừ điều-giới đầu và điều-giới cuối ra, 
còn lại 6 điều-giới giữa được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

3 Giới không bị đốm nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, điều-giới thứ 2, điều-giới 
thứ 4, điều-giới thứ 6 được giữ gìn trong sạch nguyên vẹn. 

* Giới không bị đứt lan nghĩa là trong 8 điều-giới ấy, có 2 hoặc 3 điều- 
giới liền nhau không bị phạm, ví như điều-giới thứ 2 với điều-giới thứ 3, 
hoặc điều-giới thứ 3 với điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới thứ 4 với điều- 
giới thứ 5, hoặc điều-giới thứ 5 với điều-giới thứ 6 với điều-giới thứ 7 
được giữ gìn nguyên vẹn. 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của bậc áy 
trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm ô nhiêm, thì những phiên- 
não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Vĩ như tấm kinh bị lu mở, làm cho tấm 
kính được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tám kính bị lu mờ, làm cho tấm kinh được rong suốt 
do nhờ sự tỉinh-tân như thê nào? 


Người ta dùng dâu lau kính, tro và nước sạch với sự 
tinh-tấn của người ấy lau chùi làm cho tấm kinh trở nên 
trong suối. 

- Này Visäkhä! Tấm kính bị lu mờ làm cho tấm kính 
được trong suốt do nhờ sự tỉnh-tân lau chùi tạm kính. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tán. 

Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tỉnh-tán như thê nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm-niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình nghĩa là giới không bị đứt, giới không bị 
thủng (lúng), giới không bị đôm. giới không bị đứt lan, 
giới tự chủ (không bị nô lệ bởi phiên-não), được bác 
thiện-trí tăn dương, giới làm nên tảng cho pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm giới trong 
sạch và trọn vẹn của mình, thì đại-thiện-tâm của bác áy 
trở nên trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những 
phiên-não nào làm cho tâm ô nhiêm, thì những phiên- 
não ấy bị diệt. 
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- Này Visakha!l Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasila niệm giới trong sạch và trọn vẹn 
của mình như vậy, gọi là Sila Uposathasila, như sống 
gân gũi với giới, đại-thiện-tâm của bậc ấy hướng đến 
giới của mình, nên đại-thiện-tâm trở nên trong sạch phát 
sinh hỷ lạc. Cho nên những phiên-não nào làm cho tâm 
ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn như vậy. 


3.5- Devafä Uposathasila: Bát-giới Uposathasila niệm- 
niệm 5 pháp chư-thiên như thê nào? 


- Này Visäkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được do nhờ sự tinh-tán. 


Tam bị ô nhiêm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tân như thê nào? 


- Này Visakha! Trong giảo-pháp này, bậc Thánh thanh- 
văn đệ-tử niệm 5 pháp của các hàng chư-thiên rằng: 

“Những hàng chu-thiên cõi trời Túứ-đại-thiên-Vương, 
chư-thiên cối trời Iam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cõi trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cối trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cối trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cõi trời phạm-thiên, mà 
tiễn-kiếp của quý vị ấy vốn có đây đủ 5 pháp là đức-tin 
(saddhä) giới (sila), học nhiều hiểu rộng (suta), bỗ-thí 
(caga), trí-tuệ (paññna). 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ấy như thế nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5Š 
pháp áy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
trí-tuệ cũng như thế ấy. ” 
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Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tử niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, trí-tuệ, hồ- 
thẹn tội-lỗi, ghê-sợ tội-lỗi của mình cũng như các pháp 
của các hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trong 
sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên những phiển-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhäã! Ví như vàng chưa tỉnh khiết, làm cho 
vàng được tỉnh khiết do nhờ sự tinh-tấn. 

Vàng chưa tỉnh khiết, làm cho vàng được tỉnh khiết do 
nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 


Người ta đem vàng bỏ vào cải vá, đem đốt trên lò với 
sự tỉnh-tấn của người ấy làm cho vàng trở nên tỉnh khiết. 


- Này Visãkhã! Vàng chưa tỉnh khiết làm cho vàng 
được tỉnh khiết do nhờ sự tỉnh-tấn làm cho vàng trở nên 
tỉnh khiết. 

Cũng như vậy, tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn. 

Tám bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho tâm trở nên 
trong sạch được, do nhờ sự tinh-tấn như thế nào? 

- Này Visakhal Trong giáo-pháp này, bác Thánh 
thanh-văn đệ-tử niệm tưởng đến 5 pháp của các hàng 
chư-thiên rằng: 

“Những hàng chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-Vương, 
chư-thiên cõi trời ITam-thập-tam-thiên, chư-thiên cối trời 
Dạ-ma-thiên, chư-thiên cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, chư- 
thiên cõi trời Hóa-lạc-thiên, chư-thiên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên, chư phạm-thiên cối trời phạm-thiên, mà 
tiễn-kiếp của quỷ vị ây vốn có đây đủ các pháp là đức- 
tin, giới, học nhiễu hiểu rộng, bồ-thí, trí-tuệ, hồ-thẹn tội- 
lỗi, ghê-sợ tội-lỗi. 
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Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh lên 
cõi trời ấy như thể nào, chính trong ta cũng có đây đủ 5 
pháp ấy là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rộng, bố-thí, 
trí-tuệ cũng như thể ấy. ” 

Khi bậc Thánh thanh-văn đệ-tứ niệm-niệm các pháp 
là đức-tin, giới, học nhiều hiểu rỘng, bố-thí, trí-tuệ, hồ- 
thẹn tội-lôi, ghê-sợ tội-lôi của mình cũng như các pháp của 
các hàng chư-thiên, thì đại-thiện-tâm của bậc ấy trở nên 
trong sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiển-não 
nào làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử giữ gìn 
bát-giới Uposathasila niệm-niệm các pháp ấy là đức-tin, 
giới, học nhiêu hiểu rộng, bố-thí, trí-tuệ, hồ-thẹn lội-lỗi, 
ghê-sợ tội- lỗi như vậy, gọi là: Devafa Uposathasila như 
được sống gắn gũi với chư-thiên, đại-thiện-tâm của bác 
ấy hướng đến chư-thiên, nên đại-thiện-tâm trở nên trong 
sạch phát sinh hỷ lạc. Cho nên, những phiên-não nào 
làm cho tâm ô nhiễm, thì những phiên-não ấy bị diệt. 

- Này Visãkhä! Tâm bị ô nhiễm do phiên-não, làm cho 
tâm trở nên trong sạch được, do nhờ sự tinh-tắn như vậy. 


3.6ó- Uposathastla: Bát-giới Uposathasila. 


- Này Visakhal Bậc Thánh thanh-văn đệ-tử có trí-tuệ 
sáng suốt suy xét rằng: 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, đã bỏ gậy góc, 
đã bỏ khí giới, có đại-duy-tác-tâm biết hồ-thẹn mọi tội- 
lỗi, có tâm bì thương xót cứu khổ tắt cả mọi chúng-sinh. 

Hóm nay, 1a cũng từ bỏ sự sát-sinh, trảnh xa sự sát- 
sinh, bỏ gậy gộc, bỏ khí giới, có đại-thiện-tâm biết hồ- 
thẹn mọi tội-lỗi, có tâm bỉ thương xót cứu khổ tắt cả mọi 
chúng-sinh suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 


378 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila giữ gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh được 
trong sạch. 

* Cjự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộimm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
thứ vật dụng mà người ta dâng lễ cúng dường mà thôi, 
không bao giờ trộm-cấp, là Bậc sống hoàn toàn trong 
sạch thanh cao. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự trộm-cấp, tránh xa sự 
trộm-cấp, chỉ thọ nhận thứ vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cấp, là người sống hoàn toàn trong sạch 
thanh cao suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự trộm-cấp, 
được trong sạch. 

* CJhự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, chỉ hành phạm hạnh cao thượng mà thôi, tuyệt 
đối tránh xa sự hành-dâm thấp hèn của người tại gia. 

Hóm nay, f4 cũng tránh xa sự hành-dâm, chỉ hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi, tránh xa sự hành-dâm 
thấp hèn của người tại gia suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 


Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điêu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila giữ gìn điêu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 


* Cự bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân 
thát mà thôi, lúc nào cũng nói lời chân thật, lời nói có 
chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối. 
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Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa Sự HÓi- 
dối, chỉ nói lời chân thật mà thôi, lúc nào cũng nói lời 
chân thật, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, 
không lừa dối suốt I ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hản về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự nói-dối được 
trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uống rượu và các chất-say là nhân sinh sự dễ duôi 
trong mọi thiện-pháp, đã tuyệt đối tránh xa sự uống 
rượu và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất-say 
là nhân sinh sự dể duôi trong mọi thiện-pháp, tránh xa 
sự IUIỐNg rượu và các chất-say là nhân sinh sự dể duôi 
trong mọi thiện-pháp suốt I ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điều-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự uống rượu 
và các chất-say là nhân sinh sự để duôi được trong sạch. 


* CJw bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời chỉ độ vật 
thực một bữa ngọ (trong ngày), không dùng vật thực 
ban đêm, tránh xa sự độ vật thực phi thời (quả ngọ, quá 
12 giờ trưa), 


Hôm nay, ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa (trong 
ngày) mà thôi, không dùng vật thực ban đêm, tránh xa 
sự dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quả l2 giờ trưa) 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
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Uposathasila, giữ gìn điều-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhắy múa ca hát, thối kèn, tuyệt đối tránh xa xem nháy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái. 

Hóm nay, ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hái, thổi kèn, 
tránh xa xem nhảy múa, ca hái, đeo tràng hoa, làm đẹp 
bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-ái 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điều-giới từ bỏ sự nhảy múa ca 
hát thổi kèn, tránh xa xem nhảy mua, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham-di, được trong sạch. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời từ bó chỗ 
nằm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đổi tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ nằm 
ngôi chỗ thấp, trên cái giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm 
được làm bằng cỏ khô. 

Hôm nay, ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngôi nơi quả cao 
quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quá cao quý 
và xinh đẹp, chỉ nằm ngôi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ, 
hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô suốt l ngày 
nay và l đêm naÿ. 

Ta được gọi là người thực-hành theo gương của chư 
bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ trì 
Uposathasila, giữ gìn điễu-giới từ bỏ chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao quý và xinh đẹp, chỉ năm ngôi chỗ thấp, trên cái 
giường nhỏ, hoặc trên chỗ năm được làm bằng cỏ khô, 
được trong sạch. 
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Quả Báu Của Bát-Giới Ariya Uposathasila 


- Này Visakhal Người cận-sựụ-nam, cận-sự-nữ thọ trì 
bát-giới Uposathasila như vậy, gọi là arya Uposathasila: 
giữ gìn bảt-giới Uposathasila như bậc Thánh-nhân. 

Người thọ trì bát-giới Uposathasila như bậc Thánh- 
nhân có quả bắu lớn trong cối dục-giới, có quả bảu lớn 
làm duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiễu, có 
nhiễu năng lực lón. 

Có quả bảu lớn trong cỗi dục-giới thế nào? Có quả 
báu lớn làm duyên Niễt-bàn thế nào? Có kiếp sống xán 
lạn nhiều thế nào? Có nhiễu năng lực lớn thế nào? 

- Này Visakhal Ví như người nào được suy tôn lên 
làm Vua trị vì l6 nước rộng lớn như nước nga, nước 
Magadha, nước Kasi, nước Kosala, nước V4jjl, nước 
Malla nước Cel, nước Vanga, nước Kuru, nước 
Pancala, nước Maccha, nước Surasena, nước Ássaka, 
nước AvanH, nước Œandhara, nước Kamboja có đây đủ 
7 bảu vật quý giá ấy cũng chưa bằng 1 phân l6 của 
người thọ trì bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới trong 
sạch và frọn vẹn, 

Điều ấy vì sao vậy? 

Bởi vì, sự nghiệp để vương cao quý trong cõi người so 
sánh với sự an-lạc trên cối trời chỉ là một phần nhỏ chút 
đỉnh mà thôi. 

- * Này Visakhä! Cứ 50 năm ở cõi người bằng l ngày 
1 đêm ở cối trời Tứ-đại-thiên-vương, 30 ngày đêm là Ì 
tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cõi trời Tiứ- 
đại-thiên-Vương có tuổi thọ khoảng 500 năm cối trời. 


(Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 500 x 12 x 30 x 
30 = 9.000.000 (chín triệu) năm ở cối người.) 
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- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tứ-đại-thiên- 
vương, làm bạn chư-thiên trong cỗi trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 100 năm ở cối người bằng I 
ngày l đêm ở cối trời Tam-thập-tam-thiên, 30 ngày 
đêm là 1 tháng, l2 tháng là Ï năm. Chư-thiên trên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ khoảng 1.000 năm 
cối trời. (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 1.000 
x 12x 30x 100 = 36.000.000 (ba mươi sảu triệu) năm 
ở cối người. ) 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tam-thập-tam-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ quý giá trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 200 năm ở cõi người bằng 1 
ngày Ï đêm ở cối trời Dạ-ma-thiên, 30 ngày đêm là Ì 
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tháng, l2 tháng là l năm. Chư-thiên trên cối trời Dạ- 
ma-thiên có tuổi thọ khoảng 2.000 năm cối trời. (Nếu so 
với số năm ở cõi người thì bằng 2.000 x 12 x 30 x 200 = 
144.000.000 (một trăm bốn mươi bốn triệu) năm ở cối người.) 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đàn bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Dạ-ma-thiên, làm bạn 
chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhä! Cứ 400 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, 30 ngày đêm 
là ] tháng, 12 tháng là l năm. Chu-thiên trên cõi trời 
Đâu-xuất-đà-thiên có tuổi thọ khoảng 4.000 năm cối 
trời. (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 4.000 x 12 
x 30 x 400 = 576.000.000 (năm trăm bảy mươi sảu triệu) 
năm ở cối người.) 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Đâu-xuất-đà-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi báu với 
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những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phần nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 800 năm ở cõi người bằng 1 
ngày 1 đêm ở cối trời Hóa-lạc-thiên, 30 ngày đêm là ] 
tháng, 12 tháng là l năm. Chư-thiên trên cõi trời Hóa- 
lạc-thiên có tuổi thọ khoảng 6.000 năm cối trời. (Nếu So 
với số năm ở cõi người thì bằng 8.000 x 12 x 30 x 800 = 
2.304.000.000 (hai tỷ ba trăm lẻ bốn triệu) năm ở cối 
người.) 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Hóa-lạc-thiên, làm bạn 
chư-thiên trong cõi trời ấy. 

- Này Visäkhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

- * Này Visãkhã! Cứ 1.600 năm ở cõi người bằng 1 
ngày l đêm ở cối trời Tha-hóa-tự-tgi-thiên, 30 ngày 
đêm là l tháng, l2 tháng là l năm. Chưu-thiên trên cõi 
trời tha-hóa-tự-tại-thiÊn có tuổi thọ khoảng 16.000 năm 
cối trời. (Nếu so với số năm ở cõi người thì bằng 16.000 
x 12 x 30 x I.600 = 9.216.000.000 (chín tỷ hai trăm 
mười sảu triệu năm) ở cõi người.) 

- Này Visãkhä! Trong đời này, số người đàn ông 
hoặc đản bà thọ trì, giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ 
điểu-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới 
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ấy có cơ hội cho quả tái-sinh làm thiên-nam hoặc thiên- 
nữ hưởng sự an-lạc trên cối trời Tha-hóa-tụ-tại-thiên, 
làm bạn chư-thiên trong cối trời ấy. 

- Này Visakhã! Như-Lai căn cứ vào điều ấy mà nói 
rằng: Đức-vua an hưởng sự an-lạc trên ngôi bảu với 
những thứ cao quý trong cõi người so sảnh với sự an-lạc 
trên cõi trời chỉ là một phân nhỏ chút đỉnh mà thôi. 

Đức-Phật thuyết câu kệ có ý nghĩa: 

Người thọ trì bát-giới, giữ gìn tám điểu-giới: 

Không sát-sinh, không trộm- -Cấp, không hành-dâm, 

Không nói-dối, không uống rượu và chất-say, 

Không dùng vật thực phi thời quá giờ ngọ, 

Không múa hái, thôi kèn, đàn, xem múa hát, 

Không đeo tràng hoa, thoa vật thơm, xức nước hoa, 

Không nằm ngôi nơi quả cao và xinh đẹp. 

Đức-Phật là Bậc Thông-suốt tam-tông-pháp!") 

Truyện dạy Uposathasila tám điêu-giỏi, 

Và quả báu cao quý lớn lao của bảt-giới. 

Mặt trăng, mặt trời cả hai đếu có oai lực, 

Phát ra ánh sảng có diện tích rộng bao nhiễu, 

Ảnh sáng này tiêu diệt bóng tôi trong hư không, 

Làm sáng tỏ lan rộng khắp mọi phương hướng. 

Khi ánh sáng chiếu sáng đến một nơi nào, 

Tại nơi ấy tràn đây những báu vật vô giả, 

Như các thứ ngọc mai, ngọc muHa, ... 

Đủ các loại vàng tỉnh khiết quỷ giả, 

Dù gôm tất cả các thứ báu vật vô giá ấy, 

Cũng chưa bằng một phần mười sáu so với 

Quả báu của bát-giới Uposathasila này. 


! Tam-tông-pháp là tổng các loài chúng-sinh, tổng các cõi chúng-sinh, tổng 
các pháp-hành. 
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Vĩ như ảnh sáng của các ngồi sao trên hư không, 
Không bằng một phần mười sáu ánh sảng của mặt trăng. 
Vì vậy người cận-sự-nam, cận-SW-Hữ, 

Nên thọ trì bát-giới Uposathasila này, 

Giữ gìn tám giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 
Tạo được nhiễu phước-thiện cao thượng đặc biỆt. 
Là người không bị chê trách mà được tản dương, 
Có được quả bảu cao quý đặc biệt, 

Trong kiếp hiện-tại được nhiễu sự an-lạc. 

Sau khi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, 

Cho quả tái-sinh lên cối trời như ÿ, 

Hưởng mọi sự an-lạc cao quý đặc biỆt. 


(Xong bài kinh Uposathasila) 


Chuẩn Bị Thọ Trì Bát-Giới UposathasTla 


Phàm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có lắm công 
nhiều việc, ít có thời gian thư thả, cho nên đến ngày bát- 
giới Uposathasila là ngày quan trọng. Người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ cần phải chuẩn bị trước khi thọ trì bát- 
giới Uposathasila, đang khi thọ trì và sau khi thọ trì bát- 
giới UposathasTla theo tuần tự như sau: 

* Biết rằng: ngày hôm sau là ngày bát-giới uposatha- 
sila, cho nên ngày hôm â ấy, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
cần phải sắp đặt mọi công việc cho xong. 


* Chuẩn bị đồ ăn uống thanh đạm cho ngày hôm sau. 

* Biết thu xếp công việc. Nếu biết công việc nào 
không cân thiệt thì người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không 
nên làm công việc ây trong ngày bát-giới Uposathaslla. 

* Vào ngày giới, thức dậy sớm lúc bình minh, cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ chuân bị thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì bát-giới Uposathasila. 
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* Nếu nhà ở gần chùa, thì người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ nên đến chùa xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasila theo nghi thức với Ngải Trưởng- 
lão hướng dẫn, rồi ở lại chùa suốt ngày đêm cho đến 
sáng ngày hôm sau. 


* Nếu không có cơ hội đến chùa thì người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ đến trước bàn thờ Tam-bảo, đem hoa, 
trầm lễ bái cúng dường Tam-bảo xong, làm đúng theo 
nghi thức tự mình xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới UposathasTla, từ đầu đến cuối, như có Ngài 
Trưởng-lão chứng minh. 


* Sau khi thọ trì bát-giới Ủposathasila xong, người 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ ở một mình chỗ thanh vắng để 
thực-hành pháp-hành thiền-định với đề mục niệm-niệm 9 
ân-Đức-Phát, hoặc niệm-niện 6 án-Đức-Pháp, hoặc 
niệm niệm 9 án-Đúc-Tăng, hoặc niệm-niệm bát-giới 
Uposathasila của mình, v.v... hoặc ngôi nghe chánh- 
pháp hoặc đàm đạo chánh-pháp, hoặc xem kinh đọc 
sách pháp (không đọc sách báo đời, không nói chuyện 
đời), hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ với đối-tượng 
thiền- tuệ f oai-nghi: oai-nghi đi, oai-nghi đứng, oai- 
nghỉ ngôi, oai-nghi nằm, suốt ngày đêm ấy cho đến rạng 
sáng ngày hôm sau. 

* Đến giờ dùng vật thực chỉ dùng món ăn giản dị, khi 
dùng nên suy xét rằng: “đừng vật thực để duy trì mạng 
sống, để thực-hành pháp-hành giới, thực-hành pháp- 
hành thiên-định, hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ .” 

Như vậy, vật thực dù ngon, dù dở vẫn dùng được tự 
nhiên. Quá giờ ngọ (12 giờ trưa) không được dùng một 
thứ vật-thực nào cả, cho đến lúc bình minh của sáng 
ngày hôm sau. 
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Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ cảm thấy bụng đói, 
khó chịu thì được phép dùng các thứ nước trái cây nhỏ 
ép bỏ xác lẫy nước để dùng, dùng mật ong, thuốc bỏ, 
thuốc trị bệnh, ... (không được phép dùng sữa, bởi vì 
sữa thuộc về vật thực). 

* Ban đêm người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên ngủ ít 
(ngủ khoảng từ 22 giờ đến 2 giờ khuya) dành nhiều thời 
giờ để /c-hành pháp-hành thiên-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Khi thức dậy sớm, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên 
quán triệt lại bát-giới Uposathasila của mình rằng: “cj 
bậc Thánh A-ra-hẳn tuyệt đối tránh xa sự sát-sinh, tránh 
Xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự hành-dâm, trảnh xa sự nói- 
dối, tránh xa sự IUIỐNg rượu và các chất-say, tránh xa sự 
ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân sinh 
tâm tham ái, tránh xa chỗ năm ngồi quá cao và xinh đẹp 
suốt trọn đời. 


Vẻ phân ta, noi gương theo chư bậc Thánh A-ra-hán, 
tq cũng thọ trì bát-giới Uposathasila tránh xa sự sát- 
sinh, tránh xa sự trộm-cấp, trảnh xa sự hành-dâm, tránh 
xa sự nói-dối, tránh xa sự IUIỐNg rượu và các chất-say, 
tránh xa sự ăn phi thời, tránh xa sự xem nhảy múa, ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần SOI, xức nưỚc 
hoa là nhân sinh tâm tham ái, tránh xa chỗ nằm ngồi 
quá cao và xinh đẹp suốt l ngày và l đêm. ” 

* Lúc bình minh của ngày hôm sau, hoàn mãn ngày 
bát-giới UposathasTla, người cận-sự-nam, cận-sự-nữ lễ 
bái Tam-bảo, hồi hướng phước-thiện giữ giới đến tất cả 
chúng-sinh, chư-thiên, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy tổ, 
cùng những bậc ân-nhân từ hiện-tại cho đến vô lượng 
kiếp trong quá-khứ. Cầu xin tất cả đều hoan hỷ phần 
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phước-thiện giữ gìn bát-giới Uposathasrla thanh cao này, 
đê mong thoát mọi cảnh khô và được an-lạc lâu dài. 


* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ không cần xả bát- 
giới Uposathasila. Thật ra, hành-giả đã phát nguyện thọ 
trì bát-giới Uposathasila l ngày I đêm, khi trải qua I 
ngày I đêm, ngay khi ấy bát-giới UposathasTla hoàn 
mãn, không còn hiệu lực nữa, trở lại ngũ-giới là thường 


.ựy. 


Nghỉ Thức Lễ Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 
Và Thọ Trì Bát-Giới UposathasTla 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo, có ý nguyện muôn thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì bát-giới Uposathasla. 

Nghi Thức Theo Tuần Tự. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh Lễ Đức-Phật. 

* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo. 

- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-bảo 

Uitamangena vande "ham, pãdqDa11su1n varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamafu tan mạmAd. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Bụi trần dưới bàn chán cao thượng Đúc- Phát. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 

Củi xin Phát-bảo xả tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-bảo 
Uitamangena vande ham, dhannañca duvidhaụ vara. 
Dhammmne yo khalhito doso, dhammo khamdfu tan maạma. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp-bảo, 
Cúi xin Pháp-bảo xá tội áy cho con. 
(đánh lê một lạy) 
- Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-bảo 
Uttamangena vande ham, sanghanca duvidhutIamam. 
Samghe yo khalito doso, sangho khamdu tan mạama. 
Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai bậc Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xả tội ấy cho con. 
(đánh lê một lạy) 


* Bài Kệ Cầu Nguyện 

Trmìnãa puñnakammena, sabbe bhaya vinassantu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccamli., 
Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn, 
Cầu mong giải thoát mọi cảnh khó tái-sinh. 


Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Bát-Giới Uposathasrila 


Aham) Bhame, tisaranena saha  da{thanga- 

Sarmanna, U hasil dh 1cämi!7) 

gatanụu_ Uposathasilam qmmam yäcãmi', 
anugsgaham katva, silam detha me), Bhante. 


P Nêu có nhiệu người thì thay chữ “ahzin ” băng chữ “may ”. 
: Nêu có nhiệu người thì thay chữ “ycZm¡” băng chữ “yãcãma ”. 
Nêu có nhiêu người thì thay chữ “me” băng chữ “no”. 
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Dutiyampi, aqham Bhante, tisaranena saha a{thanga- 
samannagaftanụ posathaslam dhammam yacami, 
anugsgaham katva, silan detha me, Bhan1e. 


Tatiyampi, aham Bhamte, tisaranena saha a{thanga- 
samannagaftanụu posathaslam dhammam yacami, 
anugsgaham katva, silan detha me, Bhan1e. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
_ Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
bát-giới Uposathasila có  điêu-giới cho con. Bạch Ngài. 
- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-Y 
Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
_ Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tê độ hướng dán thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasila có Š điểu-giới cho con, lân thứ nhỉ. 
Bạch Ngài. 
- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila có Š điểu-giới. 
Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 


giới Uposathasiia có 8 điểu-giới cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Bát-Giới UposathasTla 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì bát- 
giới Uposathasila có 8 điêu-giới như sau: 


Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 
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- Yamaham vadãm, tam vadehi2) (vadetha). 

(Sư hướng dẫn từng chữ từng câu như thế nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy.) 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài. 


Đảnh Lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đánh lễ Đức-Phật rằng: 
Namo Tassa Bhagavato Arahalo Sanmmasambuddhassa. 
(3 lán) 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hản, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. (3 lần) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đánh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 


- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- Sgmgham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 


*“ Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi bằng vadetha. 
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- Tatiyampi Buddham saranan gacchami. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranain gaccham!. - 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Saingham saranan gacchami.ˆ 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 


NTL. ÏiSaraagamanain paripunnam. 
(Pháp quy-y Tam-bảo trọn vẹn báy nhiêu!) 


CSN: 4ma! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 
Thọ Trì Bát-Giới Uposathasila 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì bát-giới Uposathasila có 8 điêu-g1ới như sau: 
1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sát-sinh. 
2- Adinnadana veramainisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿý tránh xa sự trộm-cấp. 


3- Abrahtmacariya veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dồi. 
5- Surãmerayamaj]appamada{thana veramanisikkha- 
padam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu 
bia và các chắt-say là nhân sinh sự dể duôi. 


6- Vikalabhojana veramatisikkhäpadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

Z- Nacca-gita-vadita-visukadassana-malagandha- 

vilepana-dharana-manndana-vibhisana{fthana verarnai- 
sikkhapadan samadiyami., 
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Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ái. 


6-  Uccasayana-mahasayana veramanisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa chỗ nằm ngôi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 


NIL: Tïsaranena saha daithangasamannagatam 
Uposathasilam dhammam sadhutam katva appamadena 
sampadehi. 


Phép quy-y Tam-bảo và bảt-giới Uposathasiia có ồ 
điểu-giới xong rồi, con nên có gắng giữ gìn cho được 
trong sạch hoàn toàn, bằng pháp không dể duôi, để làm 
nên tảng cho mọi thiện-pháp được phát triển. 


CSN: Âma! Bhante. 
Dạ, xin vắng. Kính bạch Ngài. 


NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampada. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 

Chúng-sinh tái-sinh cõi trời, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 

Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con nên giữ giới, cho được trong sạch! 

CsN: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và bắt-giới 
posathasila có 8 điêu-giới xong rôi, tiêp theo cận-sự- 
nam (hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định không 
có quy-y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, 
đê làm cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 
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Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hotfu me jayamangalam. 


Natthi me saranam añfam, Dhamno me sarandam varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranamn anñam, Saueho me saraIIq varan. 
sa ộ : 1 
Etena saccavdajjena, hofu me jayamangalam.' ) 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cầu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Cấu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 
Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 


trì bát-giới UposathasTla có 8 điều-giới đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 


Phần Giảng Giải 
Trong bát-giới UposathasTla có 8 điều-giới này, có 4 
điêu-giới là: “7zánh xa sự sát-sinh, tránh xa sự trộm- 


cap, tránh xa sự nói-dồi, tránh xa sự uông rượu và các 
chár-say...” đã được giải thích trong phân ngñũ-giới. 


Trong phần này sẽ giải thích 4 điều-giới còn lại là: 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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“Trảnh xa sự hành-dâm, tránh xa sự dùng vật thực 
phi thời (quá ngọ, quá l2 giờ trưa); trảnh xa sự nhảy 
múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phần. SON, XứỨC NƯỚC 
hoa là nhân sinh tham-ái; tránh xa chỗ nằm ngồi nơi 
quá cao và xinh đẹp. 


Điều-Giới Thứ 3 
Abrahmacariya veramanisikkhapadan samadiyami., 
Nghĩa từng chữ: 
* Abrahmacariya: A + brahmacariya 
- A =ñna: không. 
- Brahmacariya: hành phạm-hạnh. 
- Abrahmacariya: Không hành phạm-hạnh, nghĩa là 
hành-dâm. 
* Veramanisikkhapadam: VeramaI + sikkhapadam. 
- Verama: tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: điểu-giới, giới. 
* Samadiyami: con xin thọ trì. 
Nghĩa toàn câu: 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Hành-Dâm 
Hành-giả phạm điều-giới hành-dâm cần phải hợp đủ 2 
chi-pháp: 
1- Tâm muốn hành-dâm. 
2- Sự tiệp xúc giữa 2 bộ phán sinh dục của 2 bên. 
- Nếu hội đủ 2 chi-pháp này, thì gọi là phạm điểu-giới 
hành-dâm. 
- Nếu thiếu 1 trong 2 chỉ-pháp, thì không thể gọi là 
phạm điêu-giới hành-dâm. 
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Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
thọ trì bát-giới Uposathasila, giữ gìn 8 điều-giới trong 
sạch và trọn vẹn, tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, 
có quả báu cao quý đặc biệt, được sự an-lạc trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rồi, nếu 
hành-giả ấy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng của 
mình thì hành-giả ấy phạm điểu-giới hành-dâm, không 
tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, nứng không 
phải phạm điểu-giới tà-dâm, nên không tạo ác-nghiệp 
tà-dâm. 

* Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rồi, nếu 
hành-giả ẫy quan hệ tình dục với vợ hoặc chồng, hoặc 
con của người khác (không phải vợ hoặc chỗng của 
mình) thì hành-giả ấy không chỉ phạm điều-giới hành- 
đâm mà còn phạm điễu- "giới tà-dâm nữa, tạo ác-nghiệp 
tà-dâm, phải chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vỊ-la1. 


Điều-Giới Thứ 6 

Vikalabhojana veramaisikkhapadam samadiyami. 

* Nghĩa từng chữ: 

* ikalabhojana: Vikala + bhojana 

- Vikala: phi thời, nghĩa là thời gian quá ngọ (quá 12 
g1ờ trưa) cho đên trước lúc bình minh sáng ngày hôm sau. 

- Bhojana: vật thực gồm có cơm, các món đồ ăn, các 
loại bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ côc, sữa tươi, 
sữa chua, bơ đặc, v.v... đêu gọi chung là vật-thực. 
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Vikalabhojana: dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá 
12 giờ trưa) gôm có cơm, các món đô ăn, các loại bánh, 
các thứ trái cây, các thứ bột ngũ côc, sữa tươi, sữa chua, 
bơ đặc, v.v... 

* Weramainisikkhäpadan: verama + sikkhapadam. 

- Verama: tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadam: điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: con xin thọ trì. 

* Nghĩa tổng hợp: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa sự dùng 
vật thực lúc phi thời. 

Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Dùng Vật Thực Phi Thời 

Hành-giả phạm điều-giới dùng vật thực phi thời cần 
phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Lúc phi thời là thời gian từ quá ngọ (quá 12 giờ 
trưa) qua đêm cho đến trước lúc bình mình của buổi 
sáng ngày hôm sau. 

2- Các thứ vật thực như cơm, các món đồ ăn, các loại 
bánh, các thứ trái cây, các thứ bột ngũ cóc, sữa tươi, 
sửa chua, bơ đặc, v.V... 

3- Vật thực nuốt qua khỏi cổ. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này, thì gọi là phạm điểu-giới 
dùng vật thực phi thời. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi, thì không thể gọi là phạm 
điêu-giới dùng vật thực phi thời. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rôi, hành- 
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giả ấy chỉ được phép dùng vật thực từ lúc rạng đông cho 
đến giờ ngọ, đúng 12 giờ trưa mà thôi. 

Khi quá 12 giờ trưa, qua đêm cho đến trước lúc rạng 
đông của sáng ngày hôm sau, hành-giả không nên dùng 
các loại vật thực. 

Nếu hành-giả bị bệnh đói hành hạ thì có thể dùng 
nước trái cây xay nhuyễn, lọc kỹ, bỏ xác lấy nước uống, 
hoặc có thể dùng 5 thứ thuốc là nước bơ, nước bơ lỏng, 
dâu mè, mật ong và nước đường, hoặc các loại thuốc 
dùng để trị bệnh được. 

Nếu hành-giả sau khi thọ trì bát-giới UposathasTla có 
§ điều-giới, rồi giữ gìn trong sạch và trọn vẹn thì tạo 
được phước-thiện cao quý đặc biệt, hưởng sự an-lạc đặc 
biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong rồi, nếu 
hành-giả ấy dùng vật thực phi thời thì hành-giả ấy phạm 
điểu-giới dùng vật thực phi thời, không tạo được phước- 
thiện cao quý đặc biệt, nhưng không tạo ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả dùng vật thực của mình, không làm khô 
mình cũng không làm khổ người khác, nên chắc chắn 
không tạo ác-nghiệp nào cả... 


Điều-Giới Thứ 7 

Nacca-gta-vadita-visukadassana-malaeandha-vilebana- 
dhaãrana-mandana-vibhisanafthana veramalisikkha- 
padamnm samadiyami., 

* Nghĩa từng chữ: 

- Nacca: nhảy múa nghĩa là tự mình nhảy múa, hoặc 
sai bảo người khác nhảy múa đê cho mình xem, thì 
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phạm điều-giới, thậm chí sai khiến con công múa cũng 
phạm điêu-giới này. 

- Gia: ca hát nghĩa là tự mình ca hát, ngâm thơ,... 
hoặc sai bảo người khác ca hát, ngâm thơ, ... đê cho 
mình nghe, thì phạm điêu-giới này. 

- Vădita: thổi kèn, đánh đàn nghĩa là tự mình thôi kèn, 
đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác, hoặc sai khiên 
người khác thôi kèn, đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ 
khác đê cho mình nghe, thì phạm điêu-giới này. 

- isukqadassana: xem nhảy múa, nghe ca hát, thổi 
kèn, đánh đản đêu là đôi tượng của tham-ái nhân sinh 
khô, là pháp nghịch với pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, thì phạm điêu-giới này. 

- Malãadharana: đeo tràng hoa nghĩa là trang điềm 
cho mình băng các thứ hoa, thì phạm điêu-giới này. 

- Gandhamandana: làm đẹp bằng các thứ phấn son, 
thì phạm điêu-giới này. 

- Vilepanavibhusana: xức nước hoa trong người có 
mùi thơm, thì phạm điêu-giới này. 

- Thang: nhân sinh tâm tham-ái. 

* Veramanisikkhapadam: veramaI + sikkhapadam. 

- Verama: tác-ý tránh xa. 
- Sikkhapadam: điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: con xin thọ trì. 

Nghĩa toàn câu: 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy 
mua, ca hái, thôi kèn, đánh đản, xem nhảy múa, nghe ca 
hát, đeo tràng hoa, làm đẹp băng phản son, Xức nước 
hoa là nhân sinh tham-ái. 
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Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Nhảy Múa, Ca Hát, Thôi Kèn, 

Đánh Đàn... 

Hành-giả phạm điều-giới nhảy múa, ca hát, thôi kèn, 
đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, 
làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh tham- 
ái cần phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Nhảy múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn... 

2- Tâm thỏa thích. 

3- Đã thỏa thích hành động bằng thân và khẩu. 

- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này thì gọi là phạm điểu-giới 
nhảy múa, ca hái, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, 
nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức 
nước hoa là nhân sinh tham ái. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chỉ thì không thể gọi là phạm 
điểu-giới nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem 
nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng 
phần son, xức nước hoa là nhân sinh tham-ái. 

Hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo, sau khi đã thọ trì bát-giới 
UposathasTla xong rồi, nếu hành-giả ấy giữ gìn bát-giới 
Uposathasila có § điều-giới trong sạch và trọn vẹn thì 
tạo được phước-thiện cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc đặc biệt trong kiếp 
hiện- tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp vả quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong 
rồi, nếu hành-giả ấy tự mình nhảy múa ca hát, thôi kèn, 
đánh đàn....; hoặc sai khiến người khác nhảy múa, ca 
hát, thôi kèn, đánh đàn,... hoặc đi xem người khác nhảy 
múa, ca hát, thôi kèn, đánh đàn... làm nhân phát sinh tâm 
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tham-ái trong đối-tượng ấy, làm trở ngại cho việc thực- 
hành pháp-hành thiên-định không thê dân đên chứng đặc 
các bậc thiên. 

Hoặc trở ngại cho việc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
không thê dân đên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đê, 
không chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niêt-bàn 

Thật ra, hành-giả phạm điều-giới này chỉ là nhân làm 
trở ngại cho sac-giới thiện-nghiệp, vô-sac-giới thiện- 
nghiệp và siêu-tam-giới thiện-nghiệp không thê phát 
sinh mà thôi, nhưng không tạo ác-nghiệp nặng. 

Điều-Giới Thứ 8 

Uccasayana  mahasayana  veramanisikkhapadam 
Samadiyami. 

* Nghĩa từng chữ: 

- Uccäsayana: chỗ nằm ngôi quá cao nghĩa là chân 
giường, chân ghê cao quá Ï hắt tay với Ì gang tay (60 tâc). 

- Mahäsayanä: chỗ xinh đẹp nghĩa là chiếc giường, 
chiệc ghê được chạm trõ, chân giường, chân ghê được 
chạm trô... chỗ năm ngôi băng tâm nệm bông gòn, băng 
lớp cao su dày, dùng tâm vải có thêu hình đẹp trải giường 
trải phê, v.v... Như vậy gọi là chỗ năm ngôi xinh đẹp. 

* Veramanisikkhapadam: veramaI + sikkhapadam. 

- VYerama: tác-ý tránh xa. 

- Sikkhapadam: điêu-giới, giới. 

* Samadiyami: con xin thọ trì. 

* Nghĩa tổng hợp: 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý trảnh xa chỗ năm 
ngồi nơi quả cao và xinh đẹp. 
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Chi-Pháp Phạm Điều-Giới Nằm Ngồi Nơi Quá Cao 

Và Xinh Đẹp 

Hành-giả phạm điều-giới năm ngôi nơi quá cao và 
xinh đẹp cân phải hợp đủ 3 chi-pháp: 

1- Chỗ nằm, chỗ ngồi quá cao và xinh đẹp. 

2- Tám muốn năm, ngồi HƠi ấy. 

3- Đã năm, đã ngôi nơi ấy với tâm thỏa thích. 


- Nếu hội đủ 3 chi-pháp này, thì gọi là phạm điểu-giới 
nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

- Nếu thiếu 1 trong 3 chi, thì không thể gọi là phạm 
điểu-giới nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

Hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, sau khi 
đã thọ trì bát-giới UposathasTla xong rồi, nếu hành-giả 
ấy giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới trong 
sạch vả trọn vẹn thì tạo được phước-thiện cao quý đặc 
biệt, có quả báu cao quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc 
đặc biệt trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Trường hợp hành-giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, sau khi đã thọ trì bát-giới Uposathasila xong 
rồi, nếu hành-giả ấy nằm ngôi nơi quá cao và xinh đẹp, 
thì phạm điêu-giới nằm ngôi nơi quả cao và xinh đẹp, dễ 
phát sinh tâm tham-ái thoả thích trong chỗ nằm, chỗ 
ngôi, cho nên không tạo được phước-thiện cao quý đặc 
biệt, nhưng không tạo ác-nghiệp nặng. 


Giới Cắm Và Giới Hành 

Trong bát-giới Uposathasila có 2 phần giới: 

1- Phân giới-cấm (vărittasila) là giới không được phạm. 
2- Phần giới-hành (cäritasla) là giới nên thực-hành. 
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1-Phần giới-cắm (vãrittasïla) trong bát-giới uposatha- 
sila có 4 điêu-giới là: 

- tránh xa sự sảt-sinh. 

- lTrảnh xa sự trộm-cấp. 

- Tránh xa sự nóï-dồi. 

- lTrảnh xa sự uống rượu, bia và các chát-say. 

Bốn điêu-giới-cắm này có trong ngũ-giới là thường- 
giới của tât cả mọi người không ngoại trừ một ai cả, nêu 
người nào giữ gìn 4 điêu-giới này được trong sạch vả 
trọn vẹn thì người ây đã /ạo đại-thiện-nghiệp của 4 
điêu-giới ấy, có quả báu an-lạc trong kiêp hiện-tại và vô 
sô kiêp vỊ-laI. 

* Nếu người nảo phạm điều- -BIỚI- cắm nào thì người ấy 
đã tạo ác-nghiệp điều- giới-cắm ấy, rồi phải chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ây trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Thật vậy, ví dụ: nếu người nào phạm điểu-giới sải- 
sinh, thì người ây đã fqạo ác-nghiệp sáf-sinh giêt hại sinh 
mạng chúng sinh. 

Cũng như vậy, nếu người nào øhgn điều- -giới trộm- 
cấp, thì người ấy đã rạo ác-nghiệp trộm-cắp của cải tài 
sản của người khác. 

Nếu người nào phạm điêu-giới nói-đối, thì người ấy 
đã /ao ác-nghiệp nói-dõi. 

Nếu người nào phạm điêu-giới uống rượu, bia và các 
chất say, thì người ây đã tạo ác- nghiệp uống rượu, bia 
và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện-pháp. 

Trong kiếp hiện-tại người ấy phải chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ây. 

Sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau thì sinh trong 4 cõi ác-giới: địa- 
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ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, chịu quả khô của ác- 
nghiệp ây cho đên khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi cõi ác-gi1ới ây, v.v... 


2- Phần øiới-hành (cãrittasTla) trong bát-giới uposatha- 
sila có 4 điều-giới là: 

- Tránh xa sự hành-dâm. 

- Trảnh xa sự dùng vật thực phi thời. 

- lrảnh xa sự nhảy múa, ca hát, thối kèn, đánh đàn,... 

- Tránh xa chỗ năm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. 


Bốn điểu-giới-hành này, nếu hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ đã thọ trì bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới. 

* Nếu hành-giả nào thực-hành giữ gìn 4 điểu-giới- 
hành ấy được trong sạch và trọn vẹn thì hành-giả ấy đã 
tạo đại-thiện-nghiệp cao quý đặc biệt, có quả báu cao 
quý đặc biệt, hưởng được sự an-lạc trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

* Nếu hành-giả nào phạm điểu-giới-hành nào thì 
hành-giả ây không tạo đại-thiện-nghiệp cao quý đặc biệt 
của điều-giới- -hành â ấy, nhưng không ao ác-nghiệp nào, 
bởi vì hành-giả ấy tuy đã phạm điểu-giới-hành ấy nhưng 
không tự làm khô mình, cũng không làm khổ người khác. 


Thật vậy, ví dụ: nếu hành-giả nào bị khổ vì đói bụng, 
nên phạm điểu-giới-hành dùng vật thực phi thời (quá 12 
giờ) nghĩa là hành-giả ăn trái cây, ăn bánh ngọt, uống 
sữa, v.v... của mình (không phải của người khác) thì 
hành-giả ấy không cảm thấy khổ thân, khổ tâm nào cả, 
dù người khác nhìn thấy hành-giả ăn trái cây, ăn bánh 
ngọt, uống sữa, v.v... cũng không làm cho người khác 
khổ thân, khổ tâm nào cả. Cho nên, hành-giả ấy không 
tạo ác-nghiệp nào cả. 
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Tóm lại, hành-giả đã thọ trì bát-giới UposathasTla có 8 
điều-giới, nếu hành-giả nào giữ gìn 4 điều-giới-hành ấy 
được trong sạch vả trọn vẹn thì hành-giả ây đã tạo đại- 
thiện-nghiệp cao quý của 4 điều-giới hành ấy. 


* Nếu hành-giả nào phạm điểu-giới-hành nào thì 
hành-giả ấy không tạo đại-thiện-nghiệp cao quý của 
điểu-giới- -hảnh ấy, nhưng không tạo ác-nghiệp của điểu- 
giới-hành ấy. 


Thật vậy, trong các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ tại 
ø1a, có một số người là bậc Thánh Nháp-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai sống tại gia, các bậc Thánh-nhân ấy chắc chắn 
có ngñũ-giới là thường-giới hoàn toàn trong sạch và trọn 
vẹn, các bậc Thánh-nhân ấy vẫn có vợ hoặc có chồng và 
có con. Cho nên, hai bậc Thánh-nhân tại gia ấy hành- 
đâm là điều không thể tránh khỏi, nhưng chắc chắn hai 
bậc Thánh-nhân ấy không bao giờ phạm điêu-giới tà- 
đám với vợ hoặc chồng hoặc con của người khác. 


_* Ví như trường hợp bà Wïsákha, khi bà còn là một 
tiêu-thư của ông phú hộ Dhanañ7aya mới lên 7 tuôi, 
tiêu-thư Visakhã đã trở thành bác Thánh Nháp-lưu. 

Khi /iểu-thựư Wisäkhã trưởng thành kết hôn với công- 
tứ Punfavaddhana là con trai của ông phú hộ Migara. 
Bà Visakhã sinh được 20 người con (10 người con 


trai và 10 người con gái). Bà Visakhã trang điểm ấm áo 
choàng mahälaä kết bằng những viên ngọc quý giá. 


Như vậy, những bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai sông tại gia, nêu khi bậc Thánh-nhân thọ trì 
bát-giới Uposathasila trong những ngày giới hằng 
tháng, thì những vị ấy mới giữ gìn 4 điều-giới-hành 
được trong sạch và trọn vẹn. 
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Ngoài những ngày bát-giới Uposathasila ra, bác 
Thánh-nhân có ngũ-giới là thường-giới hoàn toản trong 
sạch và trọn vẹn. 

Riêng bậc Thánh Bár-lai đã diệt tận được tâm tham-ái 
trong cõi dục-giới, dù sống tại gia bậc Thánh Bárlai 
cũng không bao giờ ham thích hành-dâm. 


Cho nên bậc Thánh Bár-lai sông tại gia tuyệt nhiên 
không có vợ hoặc có chông. 


Trước khi trở thành bác Thánh Bár-lai, nêu đã có vợ 
hoặc có chồng thì sau khi trở thành bậc Thánh Bắr-lai, 
tuyệt nhiên không bao giờ sống chung với người vợ cũ 
hoặc người chồng cũ của mình như trước nữa. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, 
có 2 ông trưởng giả cùng tên Dgøa: Trưởng giả Ugøa 
người xứ Vesali và trưởng giả Ugga người làng 
Hatthigama trong vùng V4jj¡. Cả 2 trưởng giả này sau 
khi lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niêt-bàn, chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắtlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, và chứng đắc Bát-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Thánh-quả và Niễt-bàn, đã diệt tận được 
tâm tham-ái trong cõi dục-giới, trở thành bậc Thánh 
Bắt-lai tuyệt nhiên không bao giờ còn hành-dâm nữa. 

Ông trưởng giả Uggsa có 4 người vợ, sau khi trở thành 


bậc Thánh Bán-lai trở vê nhà, ông gọi 4 người vợ cũ đến 
rồi ban của cải cho mỗi bà và ông bảo rằng: 


“Từ nay về sau, quỷ bà được tự do, ai muốn có chẳng 
khác, thì được quyên chọn lựa theo ý của mình. ” 
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Những Tích Người Thọ Trì Bát-Giới UposathasTla 


* Quả Của Bát-Giới Uposathasila Chỉ Trong Một Đêm 


Tích Sãmavafafiit) có một đoạn vị chư-thiên ngự 
ở cội cây thuật lại tiền-kiếp của mình đã thọ trì bát-giới 
Uposathasila, thời gian ngăn một đêm, được tóm lược 
như sau: 

Một vị chư-thiên ngự ở cội cây da lớn, có nhóm đạo- 
sĩ ở dưới cây đa lớn ấy. Vị Đạo-sĩ trưởng nghĩ rằng: 

“Cây da lớn như thế này có chư-thiên ngự trên cây, 
và chư-thiên này chắc chắn có nhiễu oai lực. 

Quý hoá biết dường nao! Nếu vị chư-thiên ấy bồ-thí 
cho chúng tôi nước uông. ` Thì ngay tức thì, chư-thiên 
ấy dâng nước uống đến cho nhóm đạo-sĩ. 


Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xin chư-thiên bó-thí nước tắm.” Thì ngay tức thì, chư- 

thiên ây dâng nước tăm đây đủ đên cho nhóm đạo-sĩ. 
Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Xin chư-thiên bô-thí vật fhrc. ` Thì ngay tức thì, chư- 

thiên ây dâng vật thực đây đủ đên cho nhóm đạo-sĩ. 
Vị Đạo-sĩ trưởng mong muốn rằng: 

“Chư-thiên này có nhiễu phước báu, có nhiều ođi 
lực, ta mong muôn những thứ nào, chư-thiên ây đêu 
dâng cúng dường những thứ ấy. 

Quý hoá biết dường nào! Nếu ta được diện kiến vị 
chư-thiên ấy.” Thì ngay tức thì, vị chư-thiên ây xuât 
hiện trước sự hiện diện của nhóm đạo-sĩ. 


Nhóm đạo-sĩ bèn hỏi chư-thiên rằng: 


'Bộ Dhammapadatthakathã, Appamãdavagga, Tích Sãmavafivatthu. 
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- Này vị thiên nam! Ngươi có nhiêu phước-thiện, có 
nhiễu oai lực. Tiên-kiêếp của ngươi đã tạo phước-thiện 
nào mà nay ngươi có nhiêu oai lực như vậy? 


Vị thiên-nam có vẻ e thẹn, mắc cở vì phước-thiện ít ỏi 
nhỏ bé của mình, nên không muốn trình bày cho nhóm 
đạo-sĩ biết. Nhưng nhóm đạo-sĩ vẫn khẩn khoản, năn ni, 
vị thiên-nam không còn cách nảo có thể từ chối được, 
nên đành phải thuật lại phước-thiện mà mình đã tạo 
trong tiền-kiếp như sau: 


Người Nghèo Khổ Thọ Trì Bát-Giới Uposathasĩla 


Vị thiên-nam thuật lại tiền-kiếp rằng: 

- Kính thưa quý Ngài, kiếp trước tôi là người nghèo 
khổ đi làm thuê để nuôi mạng sống qua ngày. Một hôm, 
tôi đến nhà ông phú hộ Anathapindiha xin việc làm thuê 
kiỂm SÔNG. 

Khi đến ngày giới, ông phú hộ từ chùa Jetavana trở về 
hỏi người nhà rắng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày giới Uposathasila, 
có ai nói cho người làm công mới đên biết hay không? 

Người trong nhà thưa rằng: 

- Thưa ông, không có ai nói cho người làm công mới 
ấy biết. 


Ông phú hộ dạy bảo răng: 
- Này các con! Chiêu nay, chỉ nấu cơm cho một mình 


người làm công mới ấy mà thôi, còn lại tất cả mọi người 
ở trong nhà đều thọ trì bát-giới Uposathasila cả thảy. 


Tôi là người làm công mới ây, sáng hôm ây, dùng vật 
thực xong đi vào rừng làm việc đên chiêu mới trở vê nhà 
ông phú hộ. Khi tôi trở vê đên nhà, nhìn thầy trong nhà 
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văng vẻ, yên tịnh, không giống như mấy ngày hôm trước, 
mọi người xôn xao ăn uông món này món kia, chuyện 
trò ôn ào, hôm nay văng lặng yên tịnh, chỉ có một người 
lo việc nâu ăn mang đên cho tôi một phân cơm bảo tôi 
ăn. Tôi chưa vội ăn, bèn hỏi người đem cơm răng: 

- Này bà! Hôm nay, mọi người ăn xong rôi đi nghỉ 
hết, chỉ còn lại một mình tôi chưa ăn phải không? 

Người đem cơm trả lời cho tôi biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasila, 
nên mọi người trong gia đình từ ông phú hộ, phu-nhân, 
các con, các châu nhỏ, cho đến mọi người làm công 
trong nhà, tắt cả đếu thọ trì bát-giới Uposathasila có 8 
điêu-giới, rồi giữ gìn bát-giới Uposathasila. 

Mọi người đêu tìm nơi thanh vắng yên tịnh để giữ gìn 
bát-giới Uposathasila, và thực-hành pháp-hành thiên- 
định, hoặc pháp-hành thiên-tuệ cả thảy. 

Chúng tôi quên nói cho anh biết hôm nay là ngày bát- 
giới Uposathasila, nên chỉ có một mình anh đi làm, đây 
là phán cơm nấu cho anh, anh hãy ăn cơm một mình vậy. 

Nghe người đem cơm cho biết như vậy, tôi nghĩ rằng: 

Mọi người trong nhà ai cũng đêu thọ trì bát-giới 
Uposathasila, chăng lễ một mình ta không thọ trì bát- 
giới Uposathasila được hay sao? Ta cũng nên thọ trì 
bát-giới Uposathasila như mọi người trong nhà này vậy. 

Nghĩ như vậy, không chịu ăn phần cơm, tôi đi đến tìm 
ông phú hộ Anathapindika, trình bày ý nguyện của tôi 
xin thọ trì bát-giới Uposathasrla. 

Khi ông phú hộ nghe tôi nói như vậy, ông phú hộ 
hoan hỷ nói lên lời “Sadhu! Lành thay!” 
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Ông phú hộ Anathapindika giảng giải cho tôi hiểu ngày 
bát-giới Uposathasila bắt đâu từ rạng đông của ngày này 
đên rạng đông của ngày hôm sau gôm có Ì ngày 1 đêm. 

Ông phú hộ Anäthapindika dạy tôi rằng: 

Nếu con thọ trì bát-giới Uposathasila ngay chiêu tối 
nay thì con thọ trì bát-giới Uposathasila được I đêm là 
một nứa Uposathasila. 

Tôi vô cùng hoan hỷ xin thọ trì bát-giới Dposathasila 
từ nơi ông phú hộ Anathapindika xong, trở về chỗ ở, rôi 
giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điêu-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Bởi vì, tôi đi làm vất vả suốt ngày mà chiều về không 
ăn, cho nên tôi đên bụng đói. Ban đêm tôi bị lâm bệnh 
phong (g1ó), căn bệnh hành hạ đau khô khiên tôi không 
chịu nôi. 

Khi biết tôi bị lâm bệnh phong nặng, ô»g phú hộ đem 
thuôc đên cho tôi uông. 

Tôi thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông, những người khác đêu dùng thuốc rồi 
phải không? 

Ông phú hộ dạy rằng: 

- Này con! Những người khác không có bệnh, nên 
không dùng, chỉ có một mình con có bệnh nên được phép 
dùng thuốc mà thôi. 

Tôi thưa với ông phú hộ rằng: 

- lhưa ông, con xin giữ gìn bát-giới Uposathasila có 
6 điêu-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. Dù chỉ thọ 
trì bát-giới một nửa (một đêm), con cũng không thê để 
cho phạm điểu-giới nào hoặc đê bị đứt điểu-giới nào. 
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Ông phú hộ một mực khuyên tôi dùng thuốc để mau 
khỏi bệnh, nhưng tôi quyết tâm giữ gìn bát-giới uposatha- 
sila có 8 điều-giới cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Tuy thân thể của tôi có khổ, nhưng tâm của tôi vô 
cùng hoan hỷ cho đến khi yếu dần rồi chết. 

Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới 
Uposathasila một đêm của tôi cho quả tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vwỷ £hiên-nam ở tại cội cây da này, được 
hưởng quả báu an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát- 
giới UposathasTla một đêm như quý Ngài đã thấy. 


Bát-giới Uposathasila là giới có hạn định theo thời 
gian đài hoặc ngăn tuỳ theo hành-giả đã phát nguyện. 

Nếu hành-giả thực-hành giữ gìn bát-giới UposathasTla 
với thời gian dài thì tạo được nhiêu đại-thiện-nghiệp đặc 
biệt cao quý. 


* Quả Báu Thọ Trì Bát-Giới Uposathasrla Một Đêm 


Tích Œangämalajätaka” tiềnkiếp của Đức-Phật 


Gotama, phần đầu của tích, Đức-Phật thuyết lại chuyện 
tiền-kiếp của Đức-Phật, khi còn là Đức-Bồ-tát nghèo đi 
làm công ở nhà phú hộ, Đức-Bồ-tát ứhọ rrì bár-giới 
upaddhUposathasila và giữ gìn trong thời gian một đêm 
Uposathasila, được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại chùa Jetavana 
của phú hộ Anãthapindika gần thành Sãvatthi. 

Khi ấy, Đức-Phật thuyết dạy những người cận-sự- 
nam, cận-sự-nữ nên bố-thí, nên thọ trì bát-giới uposatha- 
sila có 8 điều-giới, rồi giữ gìn bát-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn. Đức-Phật thuyết lại rằng: 


' Khu. bộ Jãtakatthakathä, phần Atthakanipäta, Tích GañgamalaJataka. 
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- Tiên-kiếp của Như-lai còn là Đức-Bô-tát thọ trì bát- 
giới Uposathasila, rồi giữ gìn bảt-giới trong sạch và 
trọn vẹn chỉ có một đêm gọi là upaddhUposathasila mà 
hưởng được quả báu vô cùng lớn lao.” 

Những người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nghe Đức-Phật 
thuyêt như vậy, muôn biệt tiên-kiêp của Đức-Phật, nên 
thỉnh câu Đức-Phật thuyêt thuật lại tiên-kiệp của Đức- 
Phật còn là Đức-Bôồ-tát thuở ây 

Đức-Phật thuyết dạy rằng: 

“Một thuở nọ, Đưực-vua Brahmadaffa trị Vì xứ 
Baranasi. lrong xứ ấy, một phú hộ tên là Siripnavara có 
đực-tin trong sạch thường bô-th, giữ ngũ-giới. Đặc biệt 
vào 6 ngày giới Uposathasila trong môi tháng là ngày ồ 
- 14 - 15 - 23 - 29 và ngày 30 cuôi tháng. Ông phú hộ 
cùng vợ con, tôi tớ, những người làm công cho đến 
người chăn bò,... tát cả mọi người đếu phải thọ trì và 
giữ gìn bảt-giới Uposathasila có ồ điêu-giới. 

Thời ấy, tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama còn là Đức- 
Bó-tát sinh trong một gia đình nghèo khô. Hãng ngày, 
người cha phải đi làm công đề nuôi gia đình. 

Khi Đúc- Bồ. tắt trưởng thành cũng phải tự đi làm 
công để nuôi sống. 

Một hôm, Đúc-Bô-tát đến nhà ông phú hộ để xin việc 
làm, ông phú hộ nhận Đức-Bó-tát vào làm công. 

Thông thường, ông phú hộ nhận người vào làm công 
có kèm theo điều kiện là đến ngày giới mỗi tháng phải 
thọ trì bát-giới Uposathasila có ð điểu-giới, rồi giữ gìn 
bát-giới ấy. Nhưng trường hợp Đức- Bồ-tát thì ông quên 
không đê cập đến điễu kiện ấy. 


Máy ngày đầu, Đức-Bồ-tát thức dậy sớm, dùng cơm 
sáng xong đi ra đồng làm việc đến chiễu mới trở về. 
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Đức-Bồ-tát làm công việc rất siêng năng và cần mẫn, 
nên ông phú hộ rát hài lòng. 

Hôm ấy, nhằm vào ngày giới, Đức-Bô-tát là người 
mới vào làm công nên không biết gì vê chuyện thọ trì 
bát-giới Uposathasila trong các ngày giới, cho nên, sau 
khi ăn cơm sáng, Đức-Bồ-tát vẫn đi ra đồng sớm, làm 
việc nh mọi ngày. 

Sáng hôm ấy, ông phú hộ gọi mọi người đến dạy rằng: 

- Này các con! Hôm nay là ngày bátI-giới Uposathasila, 
những người làm công dùng sảng xong, không phải đi 
làm việc, chỉ thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
bát-giới, thực-hành pháp-hành thiên-định mà thôi. 

Tắt cả mọi người trong gia đình ông phú hộ, vợ, con, 
chắu, người tôi tớ, người làm công đêu thọ trì bát-giới 
Uposathasila có điều-giới, rồi sau khi dùng Cơm sảng 
xong, môi người đếu tự tìm cho mình nơi thanh vắng, để 
giữ gìn bát-giới Uposathasila và thực-hành pháp-hành 
thiên-định. 

Đức-Bồ-tát đi làm suốt cả ngày, đến chiếu trở về nhà 
ông phú hộ, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ, yên tịnh, khác 
với những ngày qua, mọi người xôn xao, ăn uống, nói 
cười, chuyện trò vui vẻ. Đức-Bồ-tát tìm người hỏi đê biết 
xem chuyện gì đã xảy ra. 

Đức-Bô-tát gặp một người, hỏi người ấy cho biết rằng: 

- Này anh! Hôm nay là ngày bát-giới Uposathasila, 
nên mọi người đêu đã thọ trì bát-giới Uposathasila 
xong, môi người đêu từn nơi thanh văng yên tịnh đê giữ 
gìn bát-giới và thực-hành pháp-hành thiên-định. 

Anh mới đến làm công, nên chưa biết nội quy ở đây. 


Đức-Bồ-tát nghe nói như vậy, nghĩ rằng: 
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Bát-giới Uposathasila là thế nào? Mọi người ở đây 
đêu có giới, chỉ có một mình ta không có giới hay sao? 

Ngay báy giờ, ta thọ trì bát-giới Uposathasila có 
được hay không? 

Nghĩ như vậy xong, Đức-Bồ-tát liễn tìm đến ông phú 
hộ, nhờ giảng giải những điêu thặc mặc của mình. 

Khi Đúc-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phú hộ, bát-giới Uposathasila là như thế 
nào, xin ông giảng giải cho tôi hiệu biết rõ. 

Nghe ông phú hộ giảng giải về bát- "giới Uposathasila, 
nên Đức-Bô-tát hiểu biết rõ, rôi Đức-Bồ-tát thưa rằng: 


- Thưa ông phú hộ, ngay bây giờ, tôi có thể thọ trì 
bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới được hay không? 

Ông phú hộ dạy bảo rằng: 

- Này con! Bát-giới Uposathasila gâm có 8 điêu-giỏi, 
hành-giả thọ trì bátI-giới l ngày l đêm cũng tốt, hoặc 
nửa ngày cũng tốt, hoặc một đêm kê từ bây giờ cho đến 
rạng đông của ngày mai cũng lôi. 

Đức-Bồ-tát thưa với ông phú hộ rằng: 

- Thưa ông phu hộ, ngay báy giờ, tôi xin thọ trì bát- 
giới Uposathasila có Š điểu-giới cho đên rạng đông 
ngày mai. 

Ông phú hộ vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Đức- 
Bó-tát răng: “Sadhul: Lành thay!” 

Đức-Bồ-tát xin thọ trì bát-giới Uposathasila có 8 
điêu-giới từ ông phú hộ xong, trở vê chỗ ở riêng của 
mình, giữ gìn bát-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, 
và thực-hành pháp-hành thiên-định. 


Bởi vì Đức-Bồ-tát làm việc vát vả suốt ngày, đến 
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chiêu không dùng vật thực, trong bụng đói, đến canh 
chót đêm phát sinh bệnh phong (gió) dau đớn như dao 
cắt ruột, võ cùng đau khổ. 

Ông phú hộ cho thuốc uống, Đức-Bô-tát nghĩ rằng: 

“Ta đã thọ bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới, ta 
quyết tâm giữ gìn bát-giới Uposathasila có 8 điểu-giới 
cho được trong sạch và trọn vẹn, thà ta chịu chết chứ 
không để phạm một điêu-giới nào. ” 

Đức-Bồ-tát chịu đựng sự đau đớn cho đến sáng ngày 
hôm sau, sức khoẻ yêu dân, mọi người biết không thể 
sống được, nên đem Đức-Bô-tát ra năm ở ngoài hiên nhà. 

Sáng hôm ấy, Đức-vua Bänãnasĩ ngự trên xe ngựa 
cùng các quan ải ngoài đường ngang qua nhà ông phú 
hộ, Đức- Bằ-tát năm nhìn thấy Đức-vua, phát sinh tâm 
tham muốn trở thành Đức-vua. 

Đại-thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới Uposathasila trong 
sạch và trọn vẹn trong thời gian 1 đêm ấy, sau khi Đức- 
Bồ. tát chết, đại-thiện- -_nghiệp giữ gìn bảt-giới uUuposatha- 
sila ấy cho quả tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng bà 
chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Baraasr. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu mang thai, đúng 10 thẳng 
sinh hạ được Thái-tử khôi ngô tuần tú. Thái-tử được đặt 
tên là Udayarajakumira. 

Thái-tử trưởng thành và theo học các bộ môn theo 
truyền thông Vua chúa đêu xuất sắc, văn võ song toàn... 
Đức-Bồ-tát nhớ rõ lại tiên-kiếp của mình, nên thường tự 
truyền dạy rằng: 

“Ngày nay ta được hưởng mọi sự an-lạc như thế này, 
là do quả bảu giữ gìn bát-giới Uposathasila trong sạch 
và trọn vẹn, trong thời gian ngăn, chỉ một đêm ở kiếp 
trước của ta. ” 
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Khi Đức-phụ-vương đến tuổi già băng hà, các quan 
làm lễ đăng quang suy tôn Thái-tử lên ngôi Vua để trị vì 
xứ Baranasr. Đức-vua Udaya trị vì xứ Baranasr dân 
giàu nước mạnh, thải bình thịnh vượng. Đức-vua hưởng 
mọi sự an-lạc, thần dân được an cư lạc nghiệp. 

Đó là quả báu thọ trì và giữ gìn bát-giới Uposathasila 
trong sạch và trọn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi 
(một đêm) của tiên-kiếp Đức-Bô-tát. 


* Quả Báu Giữ Gìn Bát-Giới Uposathasila Một Lần 


Bộ Ther-apadana Ngài Đạiđức Tỳ-khưu-m 
Ekuposathikãtherï '") kế lại chuyện tiền-kiếp của Ngài, 
được tóm lược như sau: 


Trong kinh-thành Bandhumati, vào ngày rằm Đức- 
vua Bandhumä thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
bát-giới Uposathasila. 

Ở thời kỳ ấy, tôi là người tớ gái tên là KumbhadäsT 
trong kinh-thành BandhumaHi ấy, tôi được biết Đức-vua 
Bandhumä cùng các quan trong triêu đêu thọ trì bát-giới 
Uposathasila trong ngày giới hằng tháng, rồi giữ gìn 
bát-giới, nên tôi nghĩ rằng: 

“Đức-vua nghỉ việc triểu chính mà thọ trì bát- "giới 
Uposathasila trong ngày giới hằng tháng. Chắc chắn 
bát-giới Uposathasila ây có quả bảu tốt lành, nên mọi 
người đêu hoan-hỷ thọ trì bát-giới Uposathasla. 

Tôi đã suy xét với trí-tuệ thấy rõ, biết rõ đúng đắn 
rằng: Con người nghèo khổ sống trong đời đây khô não, 
và chúng sinh trong 4 cõi ác-giới: địa-ngục, q-Su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh lại càng phải chịu quả khổ nhiều hơn, 


' Khuddakanikãya, bộ Therï apadãna, Tích Ngài Đại-đức Tỳ-khưu-ni 
Ekuposathikather1. 
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nên tôi phát sinh đại-thiện-tâm hoan hỷ thọ trì bát-giới 
Uposathasila có 8 điểu-giới, rồi giữ gìn cho được trong 
sạch và trọn vẹn, trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassï xuất 
hiện trên thể gian. 

Sau khi tôi chết, đại-thiện-nghiệp giữ gìn bảt-giới 
Uposathasila cho quả tái-sinh làm thiên-nữ xinh đẹp 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên trong lâu đài nguy 
nga tráng lệ cao Ï do tuân, được trang hoàng hết sức 
lộng lây, có 100.000 (một trăm ngàn) thiên-nữ hầu hạ. 

Tôi đã từng là chánh-cung Hoàng-hậu của Vua trời 
Sakka suốt 64 đời Vua trời liên tiếp. Khi tôi sinh làm 
người, tôi cũng đã từng là chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức Chuyển-luân Thánh-vương, trải qua 63 đời Vua 
trong cõi người. 

Tôi là người rất xinh đẹp, có màu da như màu vàng, 
tôi sinh ra ở kiếp nào cũng là người cao quý trong cõi 
ấy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới Uposathasila 
và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tồi. 

Tôi có đủ các loại xe, xe ngựa, voi,... được trang hoàng 
lộng lẫy. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đủ các thứ vải, vải lụa, lông thú,... toàn là những 
thứ vải tốt. Đó là quả báu một lân thọ trì bát-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có nhiễu thứ vàng, ngọc quJ bảu, có giá trị. Đó là 
quả bảu một lần thọ trì bát-giới Uposathasila và giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 

Tôi có đây đủ các thứ nước hoa thơm, đồ trang điểm 
quý bảu. Đó là quả báu một lần thọ trì bát-giới uposatha- 
sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 
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Tôi có đủ các kiểu lâu đài nguy nga và tráng lệ. Đó 
là quả báu một lán thọ trì bát-giới Uposathasila và giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn của tôi. 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể 
gian, tôi sinh làm người, mới lên 7 tuổi, tôi xin cha mẹ 
đi xuất gia, sau khi tôi xuất gia trở thành sa-di-ni được 
nửa tháng, tôi đã chứng ngộ chân-Ìl}) tứ Thánh-để, 
chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-dạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, đã diệt tận được tất cả mọi 
phiên-não, đã nhổ tán gốc rễ vô-minh và tham-ái, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới, không còn 
tái-sinh kiếp nào nữa. 

Kế từ khi tôi đã thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ 
gìn bát-giới trong sạch và trọn vẹn cho đến kiếp chót 
này, trải qua suốt 91 đại-kiếp trái đất. Trong vòng tử 
sinh luân-hồi suốt khoảng thời gian ấy, tôi không hê bị 
sa đọa vào trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-Su-ra, ngạ- 
quỷ, súc-sinh). Đó là quả báu một lân thọ trì bát-giới 
uposatha-sila và giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
của tôi. 

Tôi đã đến xuất gia nơi Đức-Phật Œotama cao 
thượng, thật là điều vô cùng diễm phúc cho tôi. 


Tôi đã trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng với lục- 
thông. Tôi đã hoàn thành phận sự của người nữ xuất- 
gia, tôi đã thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức- 
Phát Gotama. 


Những tích tương tự như vậy có rất nhiều trong 
Tam-tạng Pa]i và Chú-giải PA]I. 
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Nhận Xét Về Bát-Giới Uposathasla 


Đối với người tại gia cư-sĩ có 2 loại giới: ngñữ-giới, 
bát-giới qj1vaffhqamakasia là thường-giới (niccasil4) 
chung cho tất cả mọi người tại gia cư-sĩ, không phân biệt 
dân tộc nào, không ngoại trừ một ai cả, người thọ trì 
hoặc người không thọ trì 2 loại giới này. 


Nếu người nào giữ gìn 2 loại giới ấy được trong sạch 
và trọn vẹn suốt ngày và đêm cho đến trọn đời trọn kiếp 
thì người ấy đã tạo đại- thiện-nghiệp, rồi cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Nếu người nào phạm điều-giới nào trong 2 loại giới 
ấy thì người ấy đã tạo ác-nghiệp điều- gIỚI ấy, rồi phải 
chịu quả khổ trong kiếp hiện-tại và vố số kiếp vị-lai. 


* Còn báí-giới Uposatfhasila này là loại giới có quy 
định trong các ngày trong một tháng. Vào ngày bát-giới 
Dposathasila bắt đầu từ lúc rạng đông của ngày hôm ấy 
cho đến lúc rạng đông của ngày hôm sau. 


Như vậy, mỗi ngày bát-giới UposathasTla có khoảng 
thời gian trọn l ngày và một đêm. 


Đối với người tại gia muốn có được phước-thiện giữ- 
giới đặc biệt cao quý hơn ø0g7-giới và bải-giới 
-jIvaffhamakasila thì nên thọ trì báft-giới Uposathasila 
có 8 điều-giới, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn 
vẹn. Hành-giả thọ trì bá/-giới posathasia do tự 
nguyện, hoàn toàn không có bắt buộc. 

Các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong 
sạch nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, nên thọ 
trì bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới, trong các ngày 
bát-giới Uposathasila hằng tháng, để tạo đại-thiện- 
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nghiệp đặc biệt cao quý, đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, 
sự an-lạc lâu dài trong kiêp hiện-tại và vô sô kiệp vị-lai. 

Hành-giả thọ trì bát-giới Uposathasila, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn dù thời gian ngăn, dù 
thời gian dài vẫn có nhiêu quả báu đặc biệt hơn cả ngũ- 
giới và bát-giới äjTvatthamakasila là thường-giới, bởi vì 
trong bát-giới Uposathasila có 4 điều-giới không chỉ 
thuộc về giới của người tại gia cư-sĩ, mà còn thuộc về 
giới của bậc xuất-gia tu-sĩ sa-di, tỳ-khưu nữa. 4 điều- 
giới ây là: 

1- Điêu-giới tránh xa sự hành-dâm. 

2- Điểu-giới tránh xa sự dùng vật thức phi thời. 

3- Điểu-giới tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, 
đánh đàn, xem nhảy mua, nghe cá hát, đeo tràng hoa, làm 
đẹp băng phán son, xức nước hoa là nhân sinh tham ái. 

4- Điễu-giới tránh xa chỗ nằm ngôi nơi quá cao và 
xinh đẹp. 


Đó là 4 điêu-giới trong phân giới của vị sa-dI, vị tỳ- 
khưu, mà hành-giả là cận-sự-nam, cận-sự-nữ giữ gìn cho 
được trong sạch trọn Ì ngày và I đêm. 


Nếu hành- giả nào là cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ trì 
bát-giới UposathasTla, trong đó có 4 điều-giới-hành này 
trong sạch và trọn vẹn thì chắc chắn hành- giả ẫy tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ gìn bát-giới Uposathasila đặc biệt cao 
quý, và cho quả báu của đại-thiện-nghiệp ấy cũng đặc 
biệt cao quý. 
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5- Cửu-Giới Uposathasila 

Bát-giới Uposathasila có § điều-giới, mà hành-giả là 
cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp vả quả của nghiệp, xin thọ trì bát-giới 
Uposathasila có § điêu-giới ây, rôi giữ gìn cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Khi có bát-giới UposathasTla có § điều-giới trong sạch 
và trọn vẹn làm nên tảng, hành-g1ả thực-hành pháp-hành 
thiên-định với để-rmục miệm rải tâm từ đến tát cả chúng- 
sinh vô lượng trong 10 phương hướng, đó là thêm vào 
một pháp-hành nữa, cho nên, Ứ7osafhasila này gọi là 
cứu-giới Uposathasila. 

Cửu-giới Uposathasila này có 9 điều, như Đức-Phật 
thuyết dạy trong bài kinh Navaiguposathasufta), được 
dịch nghĩa như sau: 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này chư t)-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasila có 
9 điểu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, có 
quả báu lớn trong cõi dục-giới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiễu, có nhiễu 
năng lực rộng lớn. 

Hành-giả thọ trì Uposathasila có 9 điểu, rồi giữ gìn 
cho được trong sạch và trọn vẹn như thê nào đề có quả 
báu lớn trong cối dục-giới? Có quả báu lớn làm duyên 
Niêt-bàn như thê nào? Có kiệp sông xán lạn nhiêu như 
thê nào? Có nhiêu năng lực rộng lớn như thê nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong giáo-pháp này, bậc Thánh 
thanh-văn đệ-tử có trí-tuỆ sảng suốt suy xét răng: 


' Añguttaranikãya, phần Navakanipãta, kinh Navaäguposathasutta. 
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* Chu bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
sát-sinh, tuyệt đổi tránh xa sự sảt-sinh, đã bỏ gậy góc, 
đã bỏ khí giới, có tâm biết hô-thẹn mọi tội-lôi, có tâm bỉ 
cứu khô tát cả mọi chúng-sinh. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự sát-sinh, tránh xa 
sự sát-sinh, bỏ gậy góc, bỏ khí giới, có tâm biết hồ-thẹn 
mọi tội-lỗi, có tâm bị thương xót cứu khổ tất cả mọi 
chúng-sinh trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh 4-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự sảáf-sinh 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasrla điểu-giới thứ nhất. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
trộm-cắp, tuyệt đối tránh xa sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận 
vật dụng mà người ta cúng dường, không bao giờ trộm- 
cấp, là bậc sống hoàn toàn trong sạch thanh cao. 


Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự trộm-cắp, tránh xa 
sự trộm-cấp, chỉ thọ nhận vật dụng mà người ta cho, 
không trộm-cắp, sống hoàn toàn trong sạch thanh cao 
trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán vê điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới trảnh xa sự trộm-cắp 
được trong sạch. 


Đó là Uposathasla điểu-giới thứ nhì. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
hành-dâm, mà hành phạm-hạnh cao thượng, trảnh xa 
việc hành-dâm tháp hèn của người tại gia, tuyệt đổi 
trảnh xa sự hành-dâm. 
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Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự hành-dâm, mà 
hành phạm-hạnh cao thượng, tránh xa việc hành-dâm 
tháp hèn, tuyệt đôi tránh xa sự hành-dám trong suốt l 
ngày nay và I đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điểu-giới tránh xa sự hành-dâm 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasla điểu-giới thứ ba. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nói-dỗi, tuyệt đối tránh xa sự nói-dối, chỉ nói lời chân- 
thát, lúc nào cũng nói lời chân-thật, lời nói có chứng cứ 
rõ ràng, lời nói đáng tin, không lừa dối đời. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nói-dối, tránh xa sự 
nói-dối, chỉ nói lời chán-thật, lúc nào cũng nói lời chán- 
thát, lời nói có chứng cứ rõ ràng, lời nói đáng tin, không 
lừa dối đời trong suốt I ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điễu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự nói-dối 
được trong sạch. 

Đó là Uposathasila điểu-giới thứ tư. 


* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
uỐng rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ duôi 
(thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tuyệt đổi tránh xa sự 
uống rượu và các chất say là nhân sinh sự để duôi trong 
mọi thiện-pháp. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự uống rượu và các chất 
say là nhân sinh sự dễ duôi trong mọi thiện-pháp, tránh 
xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự để đuôi 
trong mọi thiện-pháp trong suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 
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Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điều-giới. tránh xa sự uống rượu 
và các chất- -say là nhán sinh sự để duôi được trong sạch. 

Đó là Uposathasila điểu-giới thứ năm. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời chỉ độ vật- thực 
một bữa (trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, 
tránh xa sự độ vật thực phi thời (quá ngọ, quả l2 giờ trưa). 

Hôm nay, chính ta cũng chỉ dùng vật thực một bữa 
(trong ngày), không dùng vật thực ban đêm, tránh xa sự 
dùng vật thực phi thời (quá ngọ, quá l2 giờ trưa) trong 
suốt ] ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời được trong sạch. 

Đó là Uposathasla điểu-giới thứ sảu. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hán suốt cuộc đời đã từ bỏ sự 
nhắy múa ca hát, thối kèn, tuyệt đối tránh xa xem nhảy 
múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phẩn son, 
xức nước hoa là nhân sinh tâm tham-át. 

Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ sự nhảy múa ca hát, 
thôi kèn, tránh xa xem nháy múa, ca hát, đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân 
sinh tâm tham-ái trong suốt l ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasila, giữ gìn điêu-giới tránh xa sự nhảy múa 
ca hát thổi kèn, tránh xa xem nhảy mua, ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là 
nhân sinh tâm tham-di được trong sạch. 


426 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Đó là Uposathasila điều-giới thứ bảy. 

* Chư bậc Thánh A-ra-hản suốt cuộc đời từ bó chỗ 
nằm ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, tuyệt đối tránh 
xa chỗ năm ngôi nơi quá cao quỷ và xinh đẹp, chỉ năm 


ngôi chỗ thấp, trên cải giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm 
được làm băng cỏ khô. 


Hôm nay, chính ta cũng từ bỏ chỗ nằm ngôi nơi quá 
cao quý và xinh đẹp, tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao 
quý và xinh đẹp, chỉ nằm ngồi chỗ thấp, trên cái giường 
nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm bằng cỏ khô trong 
suốt 1 ngày nay và 1 đêm nay. 

Ta cũng được gọi là người thực-hành theo gương của 
chư bậc Thánh A-ra-hán về điểu-giới này. Và ta đã thọ 
trì Uposathasia, giữ gìn điểu-giới trảnh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao quý và xinh đẹp, chỉ năm ngôi chỗ 
thấp, trên cải giường nhỏ, hoặc trên chỗ nằm được làm 
bằng cỏ khô được trong sạch. 

Đó là Uposathasrla điểu-giới thứ tám. 

* Hành-giá có đại-thiệntâm với tâm từ rải khắp 
hướng Đông đến tất cả mọi chúng-sinh trong muôn loài, 
trong khắp mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi 
chúng-sinh vô lượng, không oan trải lẫn nhau, giữ gìn 
thán tâm được an-lạc. 

Cũng như vậy, tâm từ rải khắp hướng Nam...; tâm từ 
rải khắp hướng Tây... tâm từ rải khắp hướng Bắc...; 
tâm từ rải khắp phía ghàệt ¿ ; tâm từ rải khắp phía trên 
đến tắt cả mọi chúng-sinh Đông muôn loài, trong khắp 
mọi nơi, với tâm từ vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh vô 
lượng, không oan trải lẫn nhau, giữ gìn thân tâm được 
an-lạc. 


Đó là Uposathasila có pháp-hành thứ chín. 
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- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả thọ trì Uposathasila có 
9 điểu, rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn, để 
có quả báu lớn trong cối dục-giới, có quả báu lớn làm 
duyên Niết-bàn, có kiếp sống xán lạn nhiễu, có nhiễu 
năng lực rộng lớn. 


(Xong bài kinh Navanguposathasuia) 


Nghi Thức Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì 
Cứu-Giới Uposathasila 


Mọi nghi thức phần đầu giống như nghi thức thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì bát-giới Uposathasila. Đến 
phần xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu giới 
UposathasTla có 9 chi-pháp thì thay đổi lời xin. 


Nghi Thức Theo Tuần Tự 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 


* Đảnh Lễ Đức-Phật. 

* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo. 

- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 

UItamangena vande ham, pãdqDa11su1n varuftamam. 
Buddhe yo khalito doso, buddho khamafu tan mạmAd. 


Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Bụi trần dưới bàn chán cao thượng Đúc- Phát. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảáo, 
Củi xin Phát-bảo xả tội ấy cho con. 
(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 


Uitamangena vande ham, dhannañca duvidhatụ vara. 
Dhamưmmne yo khalhto doso, dhammo khamaful tan mamd. 


Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 
Hai hạng Pháp-bảo: pháp-học và pháp-hành. 
Lỗi lầm nào con đã phạm. đến Pháp-bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xả tội đây cho con. 


(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ Sám Hối Đức-Tăng-Bảo 
Urtamangena vande ham, sanghanca duvidhuttamam. 
Samehe yo khalito doso, samgho khamdfu tam mamd. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 
Hai bậc Tăng-báo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 
Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 
Củi xin Tăng-bảo xá tội ây cho con. 


(đảnh lễ một lạy) 


* Bài Kệ Cầu Nguyện 


Trmìnãa puñnakammena, sabbe bhaya vinassantu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 


Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hồi này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đểu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Ti hảnh-đạo, Thánh-quả, Niễ-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 
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Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Cửu-Giới Uposathasila 


Aham!” Bhame, tisaranena saha navanga- 
samannägatan Uposathaslam dhammam yãcämi”) 
anugsgaham katva, silam detha me), BhamIe. 


Dutiyampi, aqham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannagaftanụ posathaslam dhammam yacami, 
anugsgaham katva, silan detha me, Bhan1e. 


Tatiyampi, aqham Bhante, tisaranena saha navanga- 
samannagaftanụ posathasilam dhammam yacami, 
anugsgaham katva, silan detha me, Bhan1e. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điêu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới Uposathasila có 9 điều cho con. Bạch Ngài. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điêu. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-giới Uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ 
nhì.Bạch Ngài. 


- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 điều. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm 
từ tế độ hướng dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì 
cửu-giới Uposathasila có 9 điều cho con, lần thứ ba. 
Bạch Ngài. 


` Nếu có nhiều người thì thay chữ “aham ” bằng chữ “mayam ”. 
„ Nêu có nhiều người thì thay chữ yäcämj ” băng chữ “yãcãma”. 
Ỷ Nếu có nhiều người thì thay chữ “me” bằng chữ “no”. 
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Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Cửu-Giới UposathasTla 


Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì cửu- 
giới Uposathasila có 9 điêu như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadami, tam vadehi°) (vadetha). 

(Sự hướng dân từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài. 


Đảnh Lễ Đức-Phật 


Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rằng: 

Namo Tassa Bhasgavato Arahato Santmmasambuddhassa. 

(3 lần) 

Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. (3 lần) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammamụ saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgham saranam gacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđml. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 


* Nếu có 2 người trở lên thì thay chữ vadehi bằng vadetha. 
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- Dutiyampi Samughaim saranarn gacchami. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddhaim saranan gacchami. - 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lán thứ ba. 
- Tatiyampi Dhammam saranam sacchãm. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lân thứ ba. 
- Tatiyampi Saingham saranan gacchami.- 
Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lân thứ ba. 
NTL: 11S4raagainanainl DArIDHIIđTN. 
(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn báy nhiêu!) 
CSN: 1ma! Bhante. 
(Dạ, xin váng! Kính bạch Ngài). 


Thọ Trì Cửu-Giới Uposathasrla 


Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 
trì cửu-giới Uposathasila có 9 điêu như sau: 


1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 
2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3- Abralhưmacariya veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dồi. 
5- Surãmerayamaj]appamada{thana veramaisikkha- 
padam samadiyami., 
Con xin thọ trì điễu-giới, có tác-ý tránh xa sự uông rượu 
và các chát-say là nhân sinh sự đề duôi. 
6- Vikalabhojana veramanisikkhapadamn samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 
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7- Nacca-gita-vadita-visukadassana-malagandha- 
vilepana-dhãrana-mandana-vibhusanafthana 
veramainisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo 
tràng hoa, làm đẹp bằng phần son, xức nước hoa là nhân 
sinh tham ái. 

6- Uccasayana-mahasayana veramatisikkhapadam 

Samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

9- Mfeftasahagatena ccfasa sabbapanabhitesu 
pharitva viharanamm samadiyami. 

Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả 
mọi chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

NTL Tỉs4ranena  saha navangasamannagafam 
Uposathasilam dhammam sadhutam katva appamadena 
Sampadehi. 

Pháp quy-y Tam-bảo và cứu-giới Uposathasila có 9 
điều xong rồi, con nên cô găng giữ gìn cho được trong 
sạch hoàn toàn, bằng pháp không dể duôi, để làm nên 
tảng cho mọi thiện-pháp phát sinh. 

CsN: Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài. 

NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yani, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niễt-bàn, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 

CsN: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 
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Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và cửu-giới 
Uposathasila có 9 điều xong rồi, tiếp theo cận-sự-nam 
(hoặc cận-sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khắng định không có 
quy-y nương nhờ nơi nảo khác, chỉ có quy-y nơi Đức- 
Phật-bảo, nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức- Tăng-bảo mà thôi, 
để làm cho tăng thêm đức-tin như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 


Natthi me saranarn anñam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranamn añfam, Dhammo Ie saraIann varam. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranan anñam, Saineho me saraIan varaụ. 
đà : ñ 1 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam.' ) 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Taăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì cửu-giới UposathasTla có 9 chi-pháp đối với người 
cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ. 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Phần Giảng Giải 

Trong cửu-giới Uposathasila có 9 điều, từ điều thứ 
nhât cho đên điêu thứ 8 là § điêu-giới, còn điêu thứ 9 là 
pháp-hành thiên định với đê-mục niệm rải tâm từ đên tât 
cả chúng-sinh muôn loải trong 10 hướng như sau: 

“Mettasahagaftena cetasa sabbapanabhiitesu pharifva 
viharanan samadiyami. ” 

Con xin thọ trì pháp-hành niệm rải tâm từ đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài với đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong chi-pháp thứ 9 này, một số sách như sau: 

“Yathabalam mettasahagatena cefasa sabbavantam 
lokan pharifva viharami.” 

Con xin thực-hành niệm rải tâm từ đến tất cả chúng- 
sinh trong đời theo năng lực đại-thiện-tâm hợp với tâm từ. 

Trong cửu-giới UposathasTla có 9 điều, điều thứ 9 
không phải là điều-giới như 8 điêu-giới ở phân trước (từ 
điêu-giới thứ nhât đên điêu-điêu-giới thứ 8). Điêu thứ 9 
là pháp-hành thiên-định niệm rải tám từ đên tầt cả mọi 
chúng-sinh muôn loài vô lượng trong I0 hướng. 

Như vậy, trong cửu-giới Uposathasïla có 9 điều này, 8 
điêu-giới đầu thuộc vê pháp-hành giới hỗ trợ cho điêu 
thứ 9 thuộc vê pháp-hành thiên-định với đê-mục niệm 
rải tâm từ đên tầt cả mọi chúng-sinh muôn loài vô lượng 
trong 10 hướng. 


Phước-Thiện Và Quả báu Đặc Biệt Của Cửu-Giới 

UposathasTla Có 9 Điều-Giới 

Nếu hành-giả nào thọ trì cửu-giới Uposathasila có 9 
điều rồi giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn thì 
hành-giả ấy không những được phước-thiện giữ-giới, 
mà còn có được phước-thiện hành-thiền nữa. Vì vậy, 
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cửu-giới UposathasTla có 9 điều-giới này cao quý hơn 
bát-giới Uposathasila có 8 điều-giới. 

Phước-thiện hành-thiền niệm rải tâm từ có được II 
quả báu trong kiếp hiện-tại và những kiếp vị-lai như sau: 

1- Ngủ được an-lạc. 

2- Thức dậy được an-lạc. 

3- Không thấy các ác mộng. 

4- Được mọi người thương yêu, gu) mến. 

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến. 

6- Được chư-thiên hộ tri. 

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí, ... không 

thể làm hại được. 

8- Tâm dễ dàng an tịnh. 

9- Gương mặt sáng súa. 

10- Lúc lâm chung tâm không mê muội, tâm tính tảo. 

11- Đề- -mục niệm rải tâm từ có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiên sắc-giới (trừ đệ-ngũ thiên sắc- giới), nều chưa 
trở thành bậc Thánh A-ra-hản thì sau Khi chết, bậc thiên 
sắc- giới cao sở đắc của mình cho quả tái-sinh lên cối 
trời săc-giới phạm-thiên tương xứng. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề-mục 
niệm rải tâm từ đến cho chính mình trước, rồi hành-giả 
niệm rải tâm từ đến tất cả mọi chúng-sinh vô lượng 
trong I0 hướng khép kín từ hướng Đóng, hướng Đóng- 
Nam, hướng Nam, hướng Táy-Nam, hướng Táy, hướng 
Tây-Bắc, hướng Bắc, hướng Đông-Bắc, hướng Đông, 
hướng Dưới, hướng Trên. '") 

Như vậy, chính mình được sự an-lạc do năng lực tâm 
từ ấy, chúng-sinh gần xa cũng được sự an-lạc tuỳ theo 
năng lực tâm từ của hành-giả. 


' Phương pháp thực-hành niệm rải tâm từ, nên xem quyền VII, tập 1 “Pháp- 
Hành Thiên-ĐịỊnh” trong bộ Nên-Tảng-Phật-Giáo, cùng soạn-giả. 


436 PHÁP-HÀNH GIỚI 


6- Thập-Giới Của Người Tại Gia (DasasTla) 


Thập-giới vốn là thường-giới của bậc xuất-gia sa-di. 
Bậc sa-di có (hập-giới là thường-giới và các loại giới 
khác, v.v... cần phải giữ gìn suốt ngày đêm cho được 
trong sạch và trọn vẹn trong phâm- -hạnh của vị sa-dI. 

Đối với người tại gia cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả 
của nghiệp, nhưng người ấy chưa có đủ duyên được xuất 
gia, họ suy xét rằng: 

“Ta chưa có đủ duyên từ bỏ nhà đi xuất gia như các 
bậc xuất-gia trở thành sa-di, tỳ-khưu, vì ta còn bị ràng 
buộc bởi gia đình, xã hội. 

Nay được nghỉ ngơi một thời gian ngắn, ta nên vào 
chùa xin thọ trì thập-giới như giới của vị sa-di frong 
suốt thời gian ngắn ở trong chùa, để có cơ hội tốt thực- 
hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ. Bởi vì, đời sống của người tại gia có nhiễu 
ràng buộc, khó thực-hành phạm-hạnh được trong sạch 
vả frọn vẹn hoàn toản. 

Sau khi suy xét chân chính như vậy, người cận-sự- 
nam cận-sự-nữ ẫy đến chùa, nếu có mang theo tiền, vàng 
bạc, của cải quý giá, người ấy phải gửi cho người hộ- 
Tăng trong chủa, nhờ cất giữ. Sau khi xả thập-giới, 
người ấy đến xin nhận lại số tiền, vàng bạc, những của 

cải quý giá đã gửi nơi người hộ-Tăng ây. 

Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đến đảnh lễ Ngài 
Trưởng-lão trong chùa, bạch cho Ngài Trưởng-lão biết 
rõ nguyện vọng của mình xin ở trong chùa, thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại g1a 
trong suốt thời gian ngắn ở trong chùa. Kính xin Ngài 
Trưởng-lão có tâm từ tế độ. 
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Nghi Thức Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì 
Thập-Giới Của Người Tại Gia 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin trong sạch 
đặc biệt nơi Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mới 
có khả năng thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại g1a. 


Nghi Thức Theo Tuần Tự 


Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ (hoặc hành-giả) đảnh lễ 
Ngài Trưởng-lão xong, tiêp theo thực-hành nghi lễ theo 
tuân tự như sau: 

* Đảnh Lễ Đức-Phật 

* Lễ Sám Hồi Tam-Bảo 

- Lễ Sám Hồi Đức-Phật-Bảo 

Uitamangena vande ham, pãdqDđ11su1 varuftamam. 

Buddhe yo khalito doso, buddho khamafu tan mạmAa. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Đụi trán dưới bàn chân cao thượng Đúc-Phát. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Phát-bảo, 

Củi xin Phát-bảo xả tội ấy cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
- Lễ Sám Hồi Đức-Pháp-Bảo 

Uitamangena vande ham, dhannafñca duvidhamụ varam. 

Dhamưmmne yo khalhito doso, dhammo khamafu tan maạmd. 

Con hết lòng thành kính cúi đầu đảnh lễ, 

Hai hạng Pháp-báo: pháp-học và pháp-hành. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Pháp- bảo, 

Cúi xin Pháp-bảo xá tội ây cho con. 

(đảnh lễ một lạy) 
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- Lễ Sám Hồi Đức-Tăng-Bảo 

Urtamangena vande ham, sanghanca duvidhuttamam. 
Samghe yo khalito doso, sangho khamdu tan mạma. 
Con hết lòng thành kinh cúi đầu đảnh lễ 

Hai bác Tăng-bảo: Thánh- Tăng và phàm- Tăng. 

Lôi lâm nào con đã phạm đên Tăng-bảo, 

Củi xin Tăng-bảo xả tội ấy cho con. 

(đánh lê một lạy) 


* Bài Kệ Cầu Nguyện 


Trmìnã puñnakammena, sabbe bhaya vinassantu. 
Nibbanam adhieantum hị, sabbadukkha pamuccami. 


Do nhờ năng lực thiện-tâm sám hối này, 

Cầu xin mọi tai-hại hãy đêu tiêu diệt. 

Mong chứng đắc Ti hảnh-đạo, Thánh-quả, Niếễ-bàn, 
Câu mong giải thoát mọi cảnh khổ tái-sinh. 


Xin Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thọ Trì Thập-Giới 

Của Người Tại Gia 

Ahamt) Bhame, tisaranena saha dasagahafthasilam 
dhammam yãcãmÍ?, anuggaham kanä, silam detha 
met”. Bhane. 

Dutiyampi aham Bhan1e, tisaranena saha dasa- 
gahafthasillan dhammam yacami, anugeaham kana, 
silam detha me. Bhamte. 

Tatiyampi qham Bhamnte, tisaranena saha dasa- 
gahafthasllan dhammam yacami, anugoaham kanđ, 
silam detha me, Bhante. 


P Nêu có nhiệu người thì thay chữ “zhzm ” băng chữ “mayaim ”. 
ặ Nêu có nhiệu người thì thay chữ “ycZmj” băng chữ “yãcãma ”. 
Nêu có nhiêu người thì thay chữ “me” băng chữ “no”. 
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- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ nhì. Bạch Ngài. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, con xin thọ phép quy-Y 
Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại gia. 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, kính xin Ngài có tâm từ 
tế độ hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
giới của người tại gia cho con, lần thứ ba. Bạch Ngài. 


Phép Quy-Y Tam-Bảo Và Thập-Giới Của Người Tại Gia 

Hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập- 
ØIới của người tại g1a như sau: 

Ngài Trưởng-lão truyền dạy rằng: 

- Yamaham vadãm, tam vadehi. 

(Sw hướng dẫn từng chữ từng câu như thể nào, con 
hãy nên lặp lại đúng từng chữ từng câu như thê áy). 

Người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ) thưa rằng: 

- Ama! Bhante. Dạ, xin vâng. Kính bạch Ngài. 

Đảnh Lễ Đức-Phật 

Ngài Trưởng-lão hướng dẫn đảnh lễ Đức-Thế- Tôn rằng: 


Namo T1assa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
(3 lán) 
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Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. (3 lần) 


Thọ Phép Quy-Y Tam-Bảo 


Sau khi đảnh lễ Đức-Phật xong, Ngài Trưởng-lão 
hướng dẫn thọ phép quy-y Tam-bảo như sau: 
- Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật. 
- Dhammamụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp. 
- S—mgeham saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng. 
- Dutiyampi Buddham saranan gacchđmi., 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ nhì. 
- Dutiyampi Samgham saranam gacchđm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ nhì. 
- Tatiyampi Buddham saranan gacchđmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Phật, lần thứ ba. 
- Tatiyampi Dhamma1mụ saranam gacchãmi. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Pháp, lần thứ ba. 
- Tafiyampi Samghamụ saranam gacchãm. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy-y Tăng, lần thứ ba. 
NTL: T7SaraIIqgamanan pariDunam. 

(Phép quy-y Tam-bảo trọn vẹn bấy nhiêu!) 

CSN: 4na! Bhante. (Dạ, xin vâng! Kính bạch Ngài). 


Thọ Trì Thập-Giới Của Người Tại Gia 
Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo xong, tiếp theo thọ 


trì thập-giới của người tại gia như sau: 


1- Panatipata veramanisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sát-sinh. 
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2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự trộm-cấp. 
3-Abrahmacariya veramatisikkhaäpadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 
4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nói-dôi. 
5- Surãmerayamaj]appamada{thana veramanisikkha- 
padamm samadiyami., 
Con xin thọ trì điễu-giới, có tác-ý tránh xa sự uông rượu 
và các chát-say là nhân sinh sự đê duôi. 
6- Vikalabhojana veramanisikkhapadamn samadiyami. 
Con xin thọ trì điêu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 


7- Nacca-gta-vadita-visukadassana veramaisikkha- 

padam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

8- Malagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhi- 

sana{thana veramaisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccasayana-mahasayana veramatnisikkhaäpadam 

Samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-J tránh xa chỗ nằm 
ngôi nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jataripa-rajata-paHggahana veramatisikkhäa- 

padan samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 
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NTL: 7isaranena saha dasagahaffhasilam dhammam 
sadhutamn kafva appamadena sampadehi. 

Pháp quy-y Tam-bảo và thập-giới của người tại gia 
xong rồi, con nên cố găng giữ gìn cho được trong sạch 
hoàn toàn, bằng pháp không dễ duôi, để làm nên tảng 
cho mọi thiện-pháp phát sinh. 


CSN: 1m4! Bhante. Dạ, xin vâng. Kinh bạch Ngài. 


NTL: Silena sugatim yanti, silena bhogasampadaä. 
Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhaye. 
Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới, 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới, 

Vậy, các con giữ giới, cho được trong sạch! 

CsN: Sadhu! Sadhu! (Lành thay! Lành thay!). 

Sau khi đã thọ phép quy-y Tam-bảo và thập-giới của 
người tại gia xong rôi, tiêp theo cận-sự-nam (hoặc cận- 
sự-nữ) nên đọc 3 bài kệ khăng định không có quy-y 
nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy-y nơi Đức-Phật-bảo, 
nơi Đức-Pháp-bảo, nơi Đức-Tăng-bảo mà thôi, đê làm 
cho tăng thêm đức-tin vững chắc như sau: 


Bài Kệ Khẳng Định Quy-Y Tam-Bảo 
Natthi me saranarn annam, Buddho me saranan varam. 
Etena saccavaJJena, hotfu me jayamangalam. 


Natthi me saranamn añfam, Dhammo Ie saraNan vara. 
Etena saccavaJJena, hofu me jayamangalam. 


Natthi me saranamn anñam, Saueho me saraIq varam. 
nh : h ] 
Etena saccavajjena, hofu me jayamangalam.' ) 


' Ba bài kệ này trích trong quyền Nhật Hành Cư Sĩ của Sư Tổ Hộ-Tông 
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Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Phát-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đảng cho con nương nhờ, 
Pháp-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 
Do nhờ năng lực của lời chán thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 


Chẳng có nơi nào đáng cho con nương nhờ, 

Tăng-bảo nơi nương nhờ cao thượng của con, 

Do nhờ năng lực của lời chân thật này, 

Câu mong cho con được hạnh phúc cao thượng. 

Hoàn thành xong lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ 
trì thập-giới của người tại gia đối với người cận-sự-nam 
hoặc cận-sự-nữ. 


Phần Giảng Giải 

Thập-giới gồm có 10 điều-giới, từ điều-giới thứ nhất 
đên điêu-giới thứ 6 và điêu-giới 9 đã được giải thích 
trong phân ngñ-giới và bảf-giới Uposathasila. 

Trong phần này sẽ giải thích 3 điểu-giới còn lại là 
điêu-giới thứ 7, điểu-điểu-giới thứ ö, và điểu-giới thứ 
10. 

- Điều-giới thứ 7: Nacca-gffa-vãdita-visữkadassana 
veramainisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thôi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

- Điều-giới thứ 8: Ä⁄lãgandha-vilepana-dhãrana- 
mangdana-vibhusana†thana veramatisikkhapadam 
Samadiyami. 
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Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là nhán sinh 
tham-ái. 

Hai điểu-giới này được tách ra từ điểu-giới thứ 7 
trong bát-giới Uposathasila thành 2 điêu-giới riêng biệt 
trong thập-giới. 

Trong thập-giới, *điều-giới thứ 7: “Wacca-gifa-vädita- 
visukadassana,... ` tự mình nhảy múa, ca hái, thôi kèn,... 
và sai bảo người khác nhảy múa, ca hái, thôi kèn, .... đÊ 
xem, đê nghe do âm fham-ái, đó là ác-pháp nghịch với 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
fuệ, mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-giới. 

* Điều-giới thứ 8: “Mãlãgandha-vilepana-dhãrana- 
mandana-vibhiusanafthana,... ` tự mình đeo tràng hoa, 
làm đẹp băng phán son, xức nước hoa là nhán sinh 
tham-ái, đó là ác-pháp mà hành-giả nên tránh xa. 

Vì vậy, điều-giới này trở thành một điều-giới riêng 
biệt trong thập-gI1ới. 

* Điều-giới thứ 10: “JZ/arũpa-rajata-paligeahanã 
veramatisikkhaäpadam samadiyami.) ” 

* Nghĩa từng chữ: 

- Jafarupa: Vàng ròng, gôm tất cả những đồ trang sức 
làm bằng vàng như đây chuyên vàng, nhẫn vàng, ... 

- Rajata: Bạc, gồm tất cả những đồ làm bằng bạc, tiền 
bạc băng đông, băng bạc, băng giây, băng ngân phiêu, .. 

- Patiggahana: Nhận lấy, đụng chạm đến vàng li 
tiền bạc, châu báu, ... bằng 5 cách: 
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1- Uggaha: tự mình thọ nhận, đụng chạm đến vàng, 
bạc, tiên bạc, ngân phiêu, .. 

2- Uggahapana: sai bảo người khác thọ nhận vàng, 
bạc, tiền bạc, ngân phiếu, ... cất giữ cho mình. 


3- Upanikkhitasädayana: thí-chủ đem vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... dâng cúng dường đến vị tỳ-khưu để mua 
săm y mặc, mua dép mang, mua vé xe, vé tàu,... VỊ fỳ- 
khưu ấy không thọ nhận bằng thân hoặc bằng khẩu mà 
thọ nhận bằng tâm hoan hỷ sỐ vàng, tiền bạc, ngân 
phiếu, ... ấy dành cho mình. 

4- Dubbicarana: người thí-chủ hiệu biết giới luật của 
ty-khưu, cho nên không trực tiếp dâng vàng, tiền bạc, 
ngân phiếu, ... đến vị tỳ-khưu ấy. 


Trước tiên, người thí-chủ đem số tài chánh ấy gửi cho 
người hộ-Tăng, nhờ người hộ-Tăng ấy mua những thứ 
vật dụng cần thiết dâng đến vị tỳ-khưu ấy. 

Vị sa-di cũng phải nên thực-hành theo điều-giới này. 

Sau đó, người thí-chủ tìm đến vị tỳ-khưu ấy bạch rằng: 

- Kinh bạch Ngài Trưởng-lão, con có gởi một số tài 
chánh cho người hộ- Tăng, nhờ người ấy mua sắm những 
thứ vật dụng mà Ngài cần dùng. 

Khi Ngài cần thứ vật dụng nào, kính thỉnh Ngài đến 
gặp người hộ-Tăng ấy, nhờ người ấy đi tìm kiếm thứ vật 
dụng ấy, để dâng đến Ngài (đúng theo giới-luật của tỳ- 
khưu và sa-di). 

5- Amasana: VỊ tỳ-khưu không được phép hoan hỷ 
đụng chạm đến vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu 
báu, ... của người khác. 

Đó là 5 cách mà hành-giả thọ trì điều-giới thứ 10 cần 
phải tránh xa để giữ gìn điều-giới ấy được trong sạch và 
trọn vẹn. 
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Hành-giả là người cận-sự-nam, cận-sự-nữ có đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, thọ phép quy-y Tam- 
bảo và thọ trì thập-giới của người tại g1a. 

Đề giữ gìn điều-giới thứ 10: “7ránh xa thọ nhận vàng 
bạc, châu báu, tiền bạc, ngán phiếu... ” trong suốt thời 
gian ngắn phát nguyện thọ trì thập-giới. 

Nếu người cận-sự- nam hoặc người cận-sự-nữ có 
mang theo vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, . 
thì trước tiên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ ây nên 
đem số vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... gửi 
người hộ-Tăng đáng tin cậy trong chùa, rồi mới xin làm 
lễ thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người 
tại g1a. 

Sau khi người người cận-sự-nam, cận-sự-nữ đã thọ 
phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người tại 
gia xong rôi, hành-giả ấy nên thực-hành giống như bậc 
xuất-gia sa-di, tỳ-khưu, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc, 
tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... từ một người nảo 
khác, kể cả người thân trong gia đình, để giữ gìn điều- 
giới thứ 10 cho được trong sạch và trọn vẹn trong suốt 
khoảng thời gian ngắn ở trong chùa. 

Tháp-giới của người tại gia với tháập-giới của bậc 
xuất-gia sa-di khác nhau như thế nào? 

* Đối với người tại gia, trước khi đi vào chùa để thọ 
trì thập-gl1ới của người tại gia, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ không phải từ bỏ gia đình, không phải xả bỏ tất cả 
của cải, vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu châu báu, của cải 
tài-sản, ... trong nhà, trong ngân hàng, ... 

Khi đi vào đến chùa, nếu người cận-sự-nam, cận-sự- 
nữ có mang theo vàng bạc, tiền bạc, châu báu, ... thì cần 
phải gửi người hộ- Tăng tin cậy trong chùa xong, mới xin 
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thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì thập-giới của người 
tại g1a. 

Sau khi hành-giả đã thọ trì thập-giới của người tại gia 
xong, từ đó hành-giả ấy không thọ nhận vàng bạc, tiền 
bạc, ngân phiếu, châu báu, ... từ người khác, dù người ấy 
° XIN thân trong gia đình (cha mẹ, anh, chị, em, con 

...), để giữ gìn thập-giới cho được trong sạch và trọn 
vẹn, thực-hành pháp-hành giới làm nên tảng cho pháp- 
hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ được phát triên. 


* Đối với bậc xuất-gia là sa-di, tỳ-khưu, trước khi đi 
vào chùa đê làm lễ xuât-gia trở thành sa-di, ty-khưu 
trong Phật-giáo, người cận-sự-nam từ bỏ tât cả của cải, 
vàng bạc, tiên bạc, châu báu, ... của mình. 

Khi đi vào chùa, người cận-sự-nam giới tử xin cạo 
tóc, làm lễ xuât-gia trở thành sa-di trong Phật-giáo. 

* VỊ sa-di có nhiều loại giới, trong đó có /hập-giới là 
thường-giới của bậc xuát-gia là sa-dli. 

Trong thập-giới có điểu-giới thứ 10 là điểu-giới tránh 
xa sự thọ nhận vàng, bạc, châu báu,... mà vỊ sa-dI phải 
giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn suôt cuộc đời 
phạm-hạnh sa-di của mình. 

* Vị tỳ-khưu có 227 điều-giới, trong đó có điều-giới 
không nhận vàng, bạc, tiên bạc, châu báu, ... 

Thập-giới của người tại gia với thập-giới của bậc 
xuât-gia là vị sa-di (tỳ-khưu) khác nhau như vậy. 

Khi hành-giả mãn thời hạn phát nguyện /họ írì thập- 
giới của người tại gia xong, hành-giả là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ xả thập-giới ra, rôi xin thọ trì ngũ-giới là 
thường-giới trở lại cuộc sông sinh hoạt bình thường của 
người tại g1a. 
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Nhận Xét Về Điều-Giới Thứ 10 Trong Thập Giới Của 

Người Tại Gia 

Thập-giới vôn là thường-giới của bậc xuât-gia là vị 
sa-di, trong thập-giới có điều-giới thứ 10: “Tránh xa H) 
nhận vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, v.v. 
mà vị sa-đi, vị f}-khưu không được phép đụng chạm đội 
vàng bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... trong suốt 
cuộc đời thực-hành phạm hạnh của mình. 

Còn đối với người tại gia là cận-sự-nam, cận-sự-nữ, 
vàng, bạc, tiền bạc, ngân phiếu, châu báu, ... là những 
nhu cầu cần thiết trong cuộc sông hằng ngày của người 
tại gia không thể thiếu được. 

Khi người cận-sự-nam hoặc người cận-sự-nữ nào có 
đức-tin đặc biệt trong sạch nơi Tam-bảo, có ý nguyện 
muốn thọ trì thập-giới của người tại gia trong khoảng 
thời gian ngắn theo ý nguyện của mình. 

Về hình thức bên ngoài, hành-giả ấy là cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ không phải là bậc xuất- gia, nhưng nội lâm 
bên trong, hành-giả ây thực-hành điều- giới thứ 10: 
tránh xa sự tHg. nhận vàng bạc, tiên bạc, ngân phiếu, 
châu báu, v.v...” giỗng như vị sa-di, vị f)-khưu, trong 
suốt khoảng thời gian phát nguyện thọ trì thập-giới của 
người tại g1a. 

Cho nên, quả báu của thập-giới của người tại gia ấy 
chắc chắn cao quý hơn bái-giới Uposathasila có 8 điều- 
giới và cửu-giới Uposathasila có 9 điêu. 

Giới Bị Chấm Dứt Và Giới Không Bị Chấm Dứt 

(Pariyantasila Và ApariyantasTla) 

Trong bộ Patisambhidamagza trình bày giới có 2 loại: 


1- Giới bị chấm đứt (pariyantasrla). 
2- Giới không bị chấm dứt (apariyantasrla). 


6- Thập-Giới Của Người Tại Gia 449 


1- Giới Bị Chấm Dứt (Pariyantasïla) 


- Giới bị chấm dứt vì tham muốn lợi lộc (của cải) 
(labhapariyantasila). 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ thuộc hạ (danh vọng) 
(yasapariyantasila). 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ thân quyền 
(ñatipariyantasila) 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ các bộ phận trong thán 
(angapariyanfasila). 

- Giới bị chấm dứt vì bảo vệ sinh-mạng 
(1vitapariyantas11a). 


* Thế nào gọi là giới bị chấm dút vì tham muốn lợi lộc 2 

Trong đời này, số người phạm giới vì tham muốn lợi 
lộc là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì tham 
muôn lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ thuộc hạ 
(danh vọng)? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thuộc hạ của mình (danh vọng của mình) là nhân, là 
duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ thân 
quyên? 

Trong đời này, số người phạm giới vì muốn bảo vệ 
thân quyên của mình là nhân là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
thân quyên của mình. 
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* Thê nào gọi là giới bị chám dứt vì bảo vệ các bộ 
phận trong thân? 

Trong đời này, sô người phạm giới vì muôn bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là 
nguôn øgôc. 

Đó gọi là giới bị châm dút (giới bị phạm) vì bảo vệ 
các bộ phận trong thân của mình. 

* Thể nào gọi là giới bị châm dứt vì bảo vệ sinh-mạng? 


Trong đời này, một số người phạm giới vì muốn bảo 
vệ sinh-mạng của mình là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới bị chấm dứt (giới bị phạm) vì bảo vệ 
sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, khi giới bị đứt, giới bị thủng, giới bị 
đốm, giới bị đứt lan, số người ây không còn tự chủ, làm 
tôi tớ của tham-ái, không được bậc thiện-trí tán dương ca 
tụng, bị tà-kiến và tham-ái khống chế, không thể làm nền 
tảng để phát sinh cận-định, an-định, làm cho thân tâm 
nóng nảy khổ tâm, không làm cho tâm thoải mái, không 
làm cho tâm hoan hỷ, không làm cho thân tâm an tịnh, 
không làm cho thân tâm an-lạc, không có thiền-định, 
không có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các sắc-pháp, danh-pháp, không phát sinh trí-tuệ thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp, không có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khố-đề 
của sắc-pháp, danh-pháp, không có trí-tuệ thiền-tuệ 
nhàm chán sắc-pháp, danh-pháp, không ly dục trong tử 
sinh luân-hỏi, không diệt được phiền-não, không làm 
văng lặng được phiền-não, không chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn 

Đó gọi là hậu quả của giới bị chấm dứt (giới bị phạm). 
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2- Giới Không Bị Chấm Dứt (apariyantasTla) 

- Giới không bị chấm dứt vì lợi lộc (của cải). 

- Giới không bị chấm dứt vì thuộc hạ (danh vọng). 

- Giới không bị chấm dứt vì thân quyến. 

- Giới không bị chấm dứt vì các bộ phán trong thán. 

- Giới không bị chảm đứt vì sinh-mạng. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì lợi lộc? 

Trong đời này, số người không ‹ để phạm giới vì lợi lộc 
(của cải) là nhân, là duyên, là nguồn gốc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì lợi lộc. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì thuộc hạ (danh vọng)? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thuộc 
hạ của mình (danh vọng của mình) là nhân, là duyên, là 
nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thuộc hạ của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chẩm dứn, (giới không 
bị phạm) vì thân 40) 00h, 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì thân 
quyên của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 


Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì thân quyên của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt, (giới không 
bị phạm) vì các bộ phận trong thán? 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì các bộ 
phận trong thân của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 


452 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì các bộ phận trong thân của mình. 

* Thế nào gọi là giới không bị chấm dứt (giới không 
bị phạm) vì SUII TRỢ Tế 

Trong đời này, số người không để phạm giới vì sinh- 
mạng của mình là nhân, là duyên, là nguôn gôc. 

Đó gọi là giới không bị chấm dứt (giới không bị 
phạm) vì sinh-mạng của mình. 

Vì vậy cho nên, giới không bị đứt, giới không bị thủng, 
giới không bị đốm, giới không bị đứt lan, số người tự 
chủ, không làm nô lệ của tham-ái, được bậc thiện-trí tán 
dương ca tụng, tà-kiến và tham-ái không thể khống chế 
được, có thể làm nền tảng để phát sinh tâm cận-định, 
tâm an-định, làm cho thân tâm mát mẻ, làm cho tâm 
thoải mái, phát sinh tâm hoan hỷ, làm cho thân tâm an 
tịnh, làm cho thân tâm được an-lạc, có định-tâm trong 
sáng, có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
các sắc- -pháp, danh-pháp, làm phát sinh trí-tuệ thiền-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc- pháp, danh-pháp, 
có trí-tuệ thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đế của sắc- pháp, 
danh-pháp, có trí-tuệ thiển-tuệ nhàm chán sắc-pháp, 
danh-pháp, tâm ly dục trong tử sinh luân-hỏi, diệt được 
phiền-não, làm vắng lặng được phiền-não, trí-tuệ thiền- 
tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả, Niết-bàn, làm vắng lặng mọi phiền-não. 

Đó gọi là quả báu của giới không bị chấm dứt (giới 
không bị phạm). 

(Tóm lược trong bộ Pafisambhidamagga) 

Giải thích 

1- Giới bị chấm dứt 

2- Giới không bị chấm dứt 
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1- Giới bị chấm dứt nghĩa là phạm giới, giới bị đứt, 
giới bị thủng, giới bị đốm, giới bị đứt lan do nguyên 
nhân vì /ø¡ /úc, hoặc vì nhóm /(huộc hạ, hoặc vì người 
thân quyền, hoặc vì bộ phận trong thân thể, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, do nguyên nhân nào mà người ấy bị 
phạm giới, bị đứt giới, không thê giữ gìn giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn như trước nữa. 

2- Giới không bị chấm dứt nghĩa là không phạm giới, 
giới không bị đi, giới không bị thủng, giới Không bị 
đốm, giới không bị đứt lan dù bất cử nguyên nhân nào 
như vì fợi lộc, hoặc vì nhóm thuộc hạ, hoặc vì người 
thân quyền, hoặc vì bộ phận trong thân thể, hoặc vì sinh- 
mạng của mình, mà vẫn giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Ví dụ: 1- Nguyên nhân vì lợi lộc 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, nếu khi thấy món lợi lộc nhỏ thì 
người ấy không phát sinh tâm tham, không quan tâm đến 
món lợi lộc nhỏ ấy, người ấy vẫn giữ giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Nhưng nếu khi thấy món lợi lộc lớn, mà không ai 
thấy, không ai biết, cũng không ai nghỉ ngờ, thì người ấy 
mới phát sinh tâm tham, quan tâm đến món lợi lộc lớn 
ấy, người ấy chiếm đoạt món lợi lộc lớn ấy làm của 
mình, người ấy đã phạm điều-giới trộm cắp. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị đứt) 
do nguyên nhân vì lợi lộc. 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn dù thấy món lợi lộc lớn mà không 
ai thấy, không ai biết, cũng không ai nghi ngờ, người ấy 
cũng không phát sinh tâm tham, không quan tâm đến 
món lợi lộc lớn ấy. 
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Người ấy vẫn giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, không đê bị phạm điêu-giới nào. 

Như vậy, giới của người ấy không bị chấm dứt (giới 
không bị ẩưí) do nguyên nhân lợi lộc, mà vẫn giữ gìn 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


2- Nguyên nhân vì nhóm thuộc hạ 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu thấy một người không thân, không phải 
là thuộc hạ của mình có hành vi phạm pháp thì người ấy 
vẫn giữ thái độ thản nhiên. 

Nhưng nếu thấy một người thân là thuộc hạ của mình 
có hành vi phạm pháp thì người ấy phát sinh tâm thiên vị 
vì thương, nên đứng ra là chứng gian phạm điêu-giới 
nói-đối, đề giúp cho người thân, thuộc hạ của mình tránh 
khỏi bị tù tội. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân thuộc hạ của mình. 

* Hành-giả nào đang giữ gìn giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân thuộc hạ của 
mình có hành vi phạm pháp, người ấy không bao che 
cho thuộc hạ của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà vẫn 
g1ữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Như vậy, giới của người ấy không bị chấm dứt (giới 
không bị phạm) do nguyên nhân người thân thuôc hạ, vẫn 
ø1ữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 


3- Nguyên nhân vì người thân quyến 


* Người nảo giữ gìn giới của mình được trong sạch và 
trọn vẹn, nếu thấy một người không quen có hành vi 
phạm pháp, thì người ấy vẫn giữ thái độ thản nhiên. 

Nhưng nếu thấy một người thân quyến của mình có 
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hành vi phạm pháp thì người ấy phát sinh tâm thiên vị vì 
thương, nên đứng ra làm chứng gian phạm điêu-giới nói- 
dối đề giúp cho người thân quyến của mình tránh khỏi bị 
tù tỘI. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì người thân quyến của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong 
sạch và trọn vẹn, dù thấy người thân quyến của mình 
có hành vi phạm pháp, người ây không bao che cho 
người thân quyên của mình để tránh khỏi bị tù tội, mà 
vân g1ữ gìn giới của mình được trong sạch vả trọn vẹn. 

Như vậy, giới của người ấy không bị chấm dứt ( giới 
không bị phạm) do nguyên nhân người thân quyên, vẫn 
g1ữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


4- Nguyên nhân vì bộ phận trong thân thể 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu người ây bị thương nhẹ, thì dùng thuốc 
có sẵn để chữa trị vết thương. Nhưng nếu khi người ấy 
bị thương nặng gãy cánh tay (hoặc bị gãy chân) mà vị 
thầy thuốc hướng dẫn cần phải giết một con gà quạ (đen) 
trộn chung với các vị thuốc đắp vào chỗ gãy xương ây 
mới có thê lành, khỏi bị thương tật. Người bệnh nhân ây 
chấp nhận làm theo lời hướng dẫn của vị thầy thuốc, nên 
sai bảo người khác giết chết con gà quạ, người ấy phạm 
điểu-giới sát-sinh để chữa trị chỗ xương bị gãy của mình 
cho lành lại. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ bộ phận trong thân thể. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, dù người ây bị thương nặng gãy cánh tay 
(hoặc bị gãy chân) và đã được vị thầy thuốc hướng dẫn 
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cần phải giết một con gà quạ (đen) trộn chung với các vị 
thuốc đắp vào chỗ gãy xương ấy MỚI CÓ thê lành, khỏi bị 
thương tật, nhưng người bệnh nhân ấy không chấp nhận 
làm theo lời hướng dẫn của thầy thuốc, không chịu cho 
người khác giết chết con gà quạ để làm thuốc. 

Người bệnh nhân ấy thà chịu hy sinh chặt cánh tay 
(hoặc chân), chứ không chịu phạm điều-giới sát-sinh, 
giết chết con gà quạ để làm thuốc. 

Như vậy, giới của người ấy không bị chấm dứt (giới 
không bị phạm) do nguyên nhân bộ phận trong thân thẻ, 
vẫn giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


5- Nguyên nhân vì sinh-mạng 


* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, nếu khi bị con vật gì cắn, thì người ây dùng 
thuốc để chữa trị. Nếu khi bị con trăn quân siết chặt vào 
thân mình làm cho đau đớn thì người ây dùng khí giới 
giết con trăn ấy phạm điêu-giới sảf-sinh để cứu sinh- 
mạng của mình. 

Như vậy, giới của người ấy bị chấm dứt (giới bị 
phạm) do nguyên nhân vì bảo vệ sinh-mạng của mình. 

* Hành-giả nào giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, dù bị con trăn quấn siết chặt vào thân mình 
làm cho đau đớn kinh khủng, người ấy có khả năng giết 
chết con trăn ấy, nhưng vì có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, hiểu biết rõ tai- 
hại của sự phạm điều-giới sát-sinh và hiểu rõ quả báu 
của giới tránh xa sự sát-sinh, nên người ẫy có sự nhận 
thức đúng đẫn rằng: 

Quyết tâm giữ gìn giới của mình cho được trong sạch 
và trọn vẹn, thà chịu hy sinh sinh-mạng, để bảo vệ giới 
của mình được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 
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Như vậy, giới của người ấy không bị chấm đứt (giới 
không bị phạm) do nguyên nhân sinh mạng, vẫn giữ gìn 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 


Phân Tích 4 Tính Chất Của Giới 

Trong bát-giới Ủposathasila, cửu giới Uposathasila, 
thập giới, v.v... đêu có 4 tính chât: 

1- Giới bị đứt và giới không bị đút. 

2- Giới bị thủng và giới không bị thủng. 

3- Giới bị đôm và giới không bị đôm. 

4- Giới bị đứt lan và giới không bị đút lan. 

1- Thế nào gọi là giới bị đứt (khanga) và giới không 
bị đứt (akhanga)? 


Trong bái-giới Uposathasila,... nêu hành-giả phạm 
điêu-giới đáu và điêu-giới cuối, 2 điêu-giới này bị đút 
rời ra thì gọi là bát giới bị đứt. 

Ví như tấm vải có phần đầu và phần cuối bị rách đứt 
TỜI Ta. 

* Vị dụ: Bár-giới Uposathasila gồm có 8 điều-giới. 

Wl£2- 4242<5 „6x 7-:BỊ 

Hành-giả đã thọ trì bát-giới UposathasTla rồi, nếu 
phạm điêu-giới thứ nhât và điêu-giới thứ 8, hai điêu-giới 
này bị đứt rời ra thì gọi là báf giới bị đứt. 

Và hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasila rồi, giữ 
gìn điêu-giới đâu và điêu-giới cuôi được trong sạch và 
trọn vẹn thì gọi là bá/ giới không bị đứt. 

2- Thế nào gọi là giới bị thủng (chidda) và giới không 
bị thủng (acchidda)? 

Trong bát-giới Dposathasila, ngoại trừ điều-giới đầu 
và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm một trong 
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những điều-giới còn lại ở khoảng giữa, thì gọi là báf giới 
bị thủng. 

* Vị dụ: Bái-giới Uposathasila gồm có § điều-giới. 

l+|DJ38:445..07 s8 

Hoặc: 1 - 2 - BỊ- 4- 5-6- 7-8 

Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasila. rồi, nếu phạm 
một trong những điều-giới thứ 2, hoặc điều-giới thứ 3, 


hoặc điều-giới thứ 4, hoặc điều-giới thứ 5, hoặc điều- 
giới thứ 6, hoặc điều-giới thứ 7 thì gọi là báf-giới bị thủng. 


Và hành-giả đã thọ trì bát-giới posathasila rỒi, giữ 
gìn những điều-giới ở khoảng giữa của điều-giới đầu và 
điều-giới cuối, không để phạm điều-giới nào thì gọi là 
bát giới không bị thủng. 


3- Thế nào gọi là giới bị đốm (sabala) và giới không 
bị đồm (asabala)? 


Trong bái-giới Uposathasila, ngoại trừ điều- gIỚI đầu 
và điều-giới cuối ra, nếu hành-giả phạm các điều-giới 
còn lại cách khoảng nhau thì gọi là bát giới bị đốm. 

Ví như con bò bị đốm từng chấm, từng chấm cách 
khoảng nhau. 


* Vị dụ: Bá-giới Uposathasila 


1-P|]-3-E|-5-||-7-8 


Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasila rồi, nếu 
phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 4 và điều-giới thứ 6 
cách khoảng nhau thì gọi là báf-giới bị đốm. 

Và hành-giả thọ trì bá/-giới Uposathasiia, rồi giữ gin 
những điều- ĐIỚI Ở phần giữa của điều-giới đầu và điều- 
giới cuối, không để bị phạm điều-giới cách khoảng nhau 
thì gọi là bát giới không bị đỗm. 
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4- Thế nào gọi là giới bị đứt lan (kammäsa) và giới 
không bị đứt lan (akammasa)? 

Trong Đár-giới Uposathasila, nếu hành giả phạm những 
điêu-giới liên theo với nhau, thì gọi là bá giới bị đứt lan. 

Ví như con bò có từng vệt vá. 


* Vị dụ: Bár-giới Uposathasila 


I--3-4-B-6-7]-8 

Hoặc: I - 2 - 3 - 4- 5|-6- 7-8 

Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7|- 8 

Hoặc: 1 - 2 - 3 - 4- 5 - 6-7-8 

Hành-giả đã thọ trì bát-giới Uposathasila rồi, nếu 
phạm điêu-giới thứ 2, điêu-giới thứ 3, điêu-giới thứ 4; 
hoặc phạm điêu-giới thứ 5, điêu-giới thứ 6, điêu-giới thứ 
7 liên theo với nhau, thì gọi là bđ giới bị đứt lan. 


Hoặc nếu phạm điều-giới thứ 2, điều-giới thứ 3, điều- 
giới thứ 4, điều-giới thứ 5 liền theo với nhau, thì gọi là 
bát giới bị đứt lan. 

Hoặc nếu phạm điều- giới thứ 4, điều-giới thứ 5, điều- 
giới thứ 6, điều-giới thứ 7 liền theo với nhau, thì gọi là 
bát-giới bị đứt lan, . 


* Và hành-giả thọ trì báf-giới Uposathasila, rồi giữ 
gìn những điều-giới ở phân giữa của điều- gIỚI đầu và 
điều-giới cuối, không để bị phạm điều-giới liền theo với 
nhau, thì gọi là giới không bị đứt lan. 


Giới Với Sinh-Mạng 


Bậc thiện-trí biết suy xét đúng đắn rằng: 
- Các bộ phận trong thán thê là quỷ hơn tiên của, nêu 
khi có bộ phận nào trong thân thê bị thương, thì người 
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ta dám hy sinh đem tiền của ra chữa trị cho đến khi khỏi 
hẳn, dù phải tốn kém bao nhiêu cũng không nên tiếc. 

- Sinh-mạng con người là quý hơn các bộ phận trong 
thân thể, nếu khi lâm bệnh nặng, thì nên nghe lời khuyên 
của bác sĩ, dám hy sinh bộ phận nào trong thân thể, để 
bảo vệ duy trì sinh-mạng được tôn tại. 

- Các điều-giới của mình là quỷ hơn cả sinh-mạng, 
nên bậc thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng, để giữ gìn các 
điểu-giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, bởi 
vì sinh-mạng chỉ có lợi ích ngắn ngủi trong một kiếp mà 
thôi, rất khó giữ gìn, đến khi chết phải từ bỏ sinh-mạng, 
còn giữ gìn các điều-giới được trong sạch và trọn vẹn, 
thì đem lại sự lợi ích, sự tiễn hoá, sự an-lạc không chỉ 
trong kiếp hiện-tại, mà còn vô số kiếp vị lai, làm nên 
tảng, làm nơi nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát triển 
từ dục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, vô-sắc-giới 
thiện-pháp, cho đến siêu-tam-giới thiện-pháp (4 Thánh- 
đạo-tâm) tùy theo khả năng của mình. Cho nên, bậc 
thiện-trí dám hy sinh sinh-mạng để giữ gìn giới. 


Tích Bậc Thiện-Trí Dám Hy Sinh Sinh-Mạng Để Giữ 
Gìn Giới Trong Sạch 


Tích Ngài Trưởng-Lão Hành Đạo Tại Khu Rừng” 


Thời quá khứ, một Ngài Trưởng-lão đang thực-hành 
pháp-hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền- 
tuệ trong khu rừng lớn tên Mahävattam (xứ Srilank3). 

Một bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng, nên chúng cột trói Ngài 
Trưởng-lão bằng ngọn sợi dây tươi trong rừng, rồi để 
Ngài Trưởng-lão nằm nơi ấy. 


' Bộ Visuddhimagga, phần Silaniddesa. 
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Ngài Trưởng-lão không dám vùng vẫy sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điều-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hành đến tất cả chư tỳ-khưu. 

Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh-mạng để bảo 
vệ giới, nên nhẫn nại chịu đựng, đồng thời thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đến ngày thứ 7, Ngài Trưởng-lão 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, Nhắtlai 
Thánh-đạo, Nhắt-lai Thánh-quả, Niễt-bàn cho đến Bất- 
lai Thánh-đạo, Bán-lai Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bất-lai. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có sắc-giới quả-tâm gọi là sắc- 
giới táL-sinh-tâm (pafisandhicitía) làm phận sự tái-sinh 
kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm- -thiên trên tầng trời 
sác-giới phạm-thiên tương xứng với sắc-giới quả-tâm 
của hành-giả, chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi tịch diệt Niết-bàn tại cõi trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Tích Ngài Trưởng-Lão Xứ Srilankã° 


Ngài Trưởng-lão xứ Srilanka đang thực-hành pháp- 
hành giới, pháp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ 
trong khu rừng. 

Một bọn cướp gặp Ngài Trưởng-lão, chúng nghĩ đó là 
điều xui xẻo đối với chúng, nên chúng cột trói Ngài 
Trưởng-lão bằng ngọn sợi dây tươi trong rừng, rôi đề 
Ngài Trưởng-lão nằm nơi ấy. 


Khi ấy, đám lửa rừng bốc cháy lan đến, Ngài Trưởng- 


' Bộ Visuddhimagga, phần STlaniddesa. 


462 PHÁP-HÀNH GIỚI 


lão không dám vùng vẫy chạy thoát vì sợ làm đứt sợi 
dây còn tươi, sẽ bị phạm điều-giới pãcittiya mà Đức- 
Phật đã chế định và ban hành đến tất cả chư tỳ-khưu. 
Ngài Trưởng-lão quyết định hy sinh sinh-mạng, để 
giữ gìn điều-giới cho được trong sạch, nên nhẫn nại chịu 
đựng, đồng thời thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, đồng thời khi ấy ngọn lửa rừng cháy 
lan đến thiêu Ngài Trưởng-lão tịch diệt Niết-bàn gọi là 
“2Twitasamasisr. chứng đắc A-ra-hản đông thời tịch diệt 
Niết-bàn.”giải thoát khỗ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Tích Ngài Đại- Trưởng-Lão Sãriputta Lâm Bệnh 


Một thuở nọ, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta và Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãmoggalläna cùng nhau ở trong một 
khu rừng. Một hôm Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta lâm 
bệnh phong đau đớn khô thân. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmogsalläna đến 
phục vụ Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãmoggallãna bèn hỏi rằng: 

- Kinh thưa pháp-huynh, ngày xưa pháp-huynh bị căn 
bệnh phong như thể này, pháp-huynh đã chữa trị khỏi 
bệnh bằng phương thuốc nào? 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nói rằng: 

- Này pháp đệ! Ngày xưa lúc còn tại gia, tôi bị căn 
bệnh phong như thế này, thì mẹ tôi làm món bơ trộn với 
mật ong, đường nấu với sữa tươi nguyên chất không lẫn 
với nước thành món sữa payäsa, tôi đã dùng món áy, 
nên trị khỏi được bệnh này. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta nói như vậy, 
Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamogøallana thưa răng: 

- Kính thưa pháp-huynh, do oai-äức của pháp-huynh 
hoặc pháp-đệ, ngày mai chúng ta sẽ có được món sửa 
pãyäsa thì tốt biết dường nào! 


Hai Ngài Đại-Trưởng-lão nói chuyện với nhau như 
vậy, chư-thiên cội cây nghe rõ câu chuyện của hai Ngài, 
nên nghĩ răng: 

“Ngày mai ta sẽ giúp làm cho phát sinh món sữa 
paãyasa đến hai Ngài. ` 

Chư-thiên hiện đến gia đình thường xuyên hộ độ hai 
Ngài Đại-Trưởng-lão, chư-thiên ây làm cho đứa con trai 
lớn trong nhà nóng nảy nói răng: 

“Kính xin cha mẹ hãy làm món sữa pãyasa dáng cúng 
đên Ngài Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana trong ngày 
mai thì bệnh con mới khỏi. ” 

Cha mẹ bảo rằng: 

- Này con yếu quý! Con hãy yên tâm, gia đình chúng 
ta thường ngày hộ độ hai Ngài Đại- Trưởng-lão từ lâu. 


Hôm â ấy, gia đình thường hộ độ hai Ngài Đại- Trưởng- 
lão nâu món sữa pãyãsa đề sẵn. 


Sáng ngày hôm sau, Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
moggalläna đi khất thực đến nhà thí-chủ ây, gia đình thí- 
chủ thỉnh Ngài Đại- Trưởng-lão ngôi chỗ cao quý, xin cái 
bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, rôi đặt món vật thực đặc 
biệt, món sữa pãyãsa vào bát, rồi dâng đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão. 


Nhìn thấy món vật thực sữa pAyasa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahamogøsallana nghĩ răng: “72 nên mang 
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món vật thực sữa pãyäsa về dâng cúng dường đến Ngài 
Đại- Trưởng-lão SariDUtta. ” 

Người thí-chủ kính thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão Mahä- 
moggalläna độ phần vật thực sữa pãyãsa này, còn một 
phần vật thực sữa pãyãsa sẽ dâng cúng dường đến Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sãriputta nữa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggalliana độ xong, 
người thí-chủ xin cái bát đặt món vật thực sữa pãyãsa, 
rôi kính dâng lên Ngài Đại-Trưởng-lão, nhờ Ngài Đại- 
Trưởng-lão mang phân vật thực sữa pãyãsa về kính dâng 
cúng dường đên Ngài Đại-Trưởng-lão SãrIputta. 

Ngài Đại- Irưởng-lão Mahamoggalläna mang món vật 
thực sữa pãyäsa vê bèn bạch răng: 

- Kính thưa pháp-huynh, xin pháp-huynh độ món vật 
thực sữa payäsa này. 

Nhìn thấy món vật thực sữa payäsa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputfa suy xét răng: 

Món vật thực sữa pãyäsa này được phát sinh bằng 
cách nào ? 

Ngài Đại-Trưởng-lão thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Món vật thực sửa payäsa này được phát sinh do 
chính ta nói ra, chư-thiên cội cây lăng nghe được, chư- 
thiên ây nhập vào người con trai lớn của nhà thí-chủ 
thường hộ độ ta. Người con trai lớn xin gia đình nâu 
món vật thực sữa pãyasa này. 

Vì vậy, ta không nên độ món vật thực sữa payãsa này. `” 

Suy xét xong, Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputta bèn nói 
với Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamogøgallana răng: 

- Này pháp-đệ! Pháp-huynh không thể độ món sữa 
pãyasa này, bởi vì món vật thực này được phát sinh do 
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pháp-huynh đã nói ra bằng lời, do đó, món vật thực này 
không hợp với pháp-huynh. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuffa đem bắt vật thực 
sữa pãyãsa đô xuống đất cho các loài súc-sinh, đồng 
thời ngay khi ấy, căn bệnh của Ngài Đại-Trưởng-lão 
khỏi hắn. 

Những tích chuyện chư bậc thiện-trí quý trọng các 
điều-giới mà Đức-Phật đã chế định và đã ban hành đến 
chư tỳ-khưu hơn cả quý trọng sinh-mạng của mình, cho 
nên, quý Ngài Trưởng-lão quyết tâm giữ gìn các điều- 
giới cho được trong sạch và trọn vẹn, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình. 


Tôn Trọng Giới Của Mình 


Trong bộ VWjsuddhimagga (Thanh-Tịnh-Đạo), Đức- 
Phật khuyên dạy câu kệ rằng: 

“KiR1va andam camariva valadhimm. 

Piyarnva puttan nayanatnava ekqkq1. 

Tatheva silam anurakkhamanaka. 

Supesalä hotha sadã sagäravã ”0). 

“Như con chỉm kiÀT giữ gìn, bảo VỆ cải trứng của nó, 
không màng đến sinh-mạng. 

Như con bò camdrT giữ gìn, bảo vệ cải đuôi của nó, 
không màng đến sinh-mạng. 

Như người mẹ hiển giữ gìn, bảo vệ một đứa con duy 
nhất yêu quý của mình. 

Như người có một con mắt, giữ gìn bảo vệ con mắt 
cỏn lại của mình 

Cũng như vậy, các con nên cẩn trọng giữ gìn, bảo vệ 
giới của mình cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. 


' Bộ Visudhimagga, phần STlaniddesa. 
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Các con là người biết kính yêu tha thiết giới của 
mình, luôn luôn có pháp tôn kính giới của mình. ” 

Để giữ gìn, bảo vệ những điều-giới của mình được 
trong sạch và trọn vẹn, hành-giả cần phải có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tôn 
trọng những điều-giới mà Đức-Phật đã chế định và ban 
hành đến chư ty-khưu, có trí-tuệ sáng suốt nhận thức rõ 
sự tai-hại lớn trong điều lỗi nhỏ, biết hỗ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, tin theo lời dạy của Đức-Phật về Š quả 
báu tốt lành đôi với người giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch và trọn vẹn, thì hưởng được quả tốt, quả 
an-lạc của đại-thiện-nghiệp giữ-giới trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai, và tin 5 điểu íai-hại đối với người 
phạm giới, người không có giới, thì phải chịu quả xâu, 
quả khô của ác-nghiệp phạm giới trong kiếp hiện-tại và 
vô số kiếp vị-lai. 

Hành-giả thực-hành giữ gìn các điều- giới của mình 
được trong sạch và trọn vẹn, làm nên tảng, làm nơi 
nương nhờ cho mọi thiện-pháp phát triển tốt. 


Nếu người nào phạm giới, người không có giới thì 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp phạm giới, đem lại điều 
tai hại, sự bất lợi, sự thoái hoá, sự khổ tâm, khổ thân 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Cho nên, nếu người nảo đã biết mình phạm điều-giới 
nảo thì người ấy nên biết làm phục hồi điều-giới ấy trở 
lại bằng nhiều cách: 

* Đối với người cận-sự-nam, cận-sự-nữ thì tự mình 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới trở lại. 
Sau khi đã thọ trì ngũ-g1ới xong, người cận-sự-nam, cận- 
sự-nữ ấy trở thành người có giới trở lại như trước. 
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* Đối với vị sa-di thì tự mình xin thọ trì sa-di giới 
không được, mà phải tìm đến Ngài Trưởng-lão xin hành 
phạt, rồi kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ trì sa- 
dị thập-giới trở lại. Sau khi thọ phép quy-y Tam-bảo và 
thọ trì sa-di thập-giới xong, trở thành vị sa-di có giới trở 
lại như trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm các điều-giới nhẹ thì 
vị tỳ-khưu ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác xin làm lễ 
sám hối đúng theo luật mà Đức-Phật đã chế định. Sau 
khi làm lễ sám hối xong, trở thành vị tỳ-khưu có giới trở 
lại như trước. 

* Đối với vị tỳ-khưu nào phạm 2 điều-giới nặng là 
điểu-giới samghädisesa và điểu-giới pãräjika. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới samsghädisesa 
thì vị tỳ-khưu ấy vẫn còn phẩm hạnh tỳ-khưu, nhưng là 
vị tỳ-khưu phạm giới không thê sám hối được, mà phải 
trình với chư tỳ-khưu- Tăng, xIn chịu hành phạt: 

- Nếu vị tỳ-khưu ấy không giấu phạm điều-giới 
samghãädisesa cách đêm, nghĩa là sau khi phạm điểu- 
giới samghädisesa nào liền đến trình với vị tỳ-khưu khác 
biết ngay thì vị tỳ-khưu ấy không cần phải xin thọ 
parivasa-kamưna, mà chỉ kính xin chư tỷ-khưu-Tăng 
hành-tăng-sự tại sima, xin thọ mãngffakamưna mà thôi, 
rồi vị tỳ-khưu ấy hành mmãnaffakamưna nghiêm chỉnh 
suốt 6 đêm. 

Sau khi hành mãnaffakamma đủ 6 đêm xong, vị tỳ- 
khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành-tăng-sự tại 
simã, có chư tỳ-khưu hội đầy đủ ít nhất 21 vị tỳ-khưu 
thật, vị tỳ-khưu ấy xin thọ abhãnakanmưna. 

Sau khi Ngài Trưởng-lão luật sư tụng I lần Øa#i 
(tuyên-ngôn) và 3 lần abhãnakammavãcã (thành-sự- 
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ngôn) xong, đồng thời vị tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm 
điểu-giới samghädisesa, trở thành vị tỳ-khưu có giới trở 
lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu ấy giấu phạm điều-giới samghä- 
disesa bao nhiêu đêm, thì vị tỳ-khưu ấy phải kính xin 
chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng sự tại simã, xin thọ 
parivasakamuna, rôi vị tỳ-khưu â ấy hành parivasakamma 
đầy đủ suốt thời gian giấu bấy nhiêu đêm ấy. 


Sau khi hành parivãsakamma suốt thời gian đủ số 
đêm ấy rồi, vị tỳ-khưu ấy đến kính xin chư tỳ-khưu- 
Tăng hành-tăng-sự tại sima, xin thọ mmữnaffakanma, 
rôi vị tỳ-khưu ây hành mãnaffakamna nghiêm chỉnh 
suốt 6 đêm. 


_ Sau khi hành mãnattakamma đủ 6 đêm, vị tỳ-khưu ây 
đên kính xin chư tỳ-khưu-Tăng hành-tăng-sự tại sima, 
xIn thọ abhãngkqrmma. 


Chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng sự, sau khi Ngài 
Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần ña# (tuyên-ngôn) và 3 lần 
abhänakamimavaca (thành-sự-ngôn) xong, đồng thời vị 
tỳ-khưu ấy thoát khỏi phạm điêu-giới samghädisesa, trở 
thành vị tỳ-khưu có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điêu-giới pãrãjika nào thì 
vị tỳ-khưu ấy mắt phẩm hạnh tỳ-khưu, chỉ còn có cách 
hoàn tục mà thôi, trở thành người cận-sự-nam. 

Nếu muốn xuất gia thì chỉ có xuất gia trở thành vị sa- 
di suốt đời mà thôi, không thê trở thành vị tỳ-khưu được 
nữa. Nếu trở thành người cận-sự-nam thì xin thọ phép 
quyy Tam-bảo và thọ trì ngũ-giới (bát-glới 
Uposathasila), rồi giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ gìn giới, ... 
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Ba Pháp-Hành Trong Phật-Giáo 


Trong Phật-giáo có 3 pháp-hành chính là: 

1- Pháp-hành giới. 

2- Pháp-hành thiên-định. 

3- Pháp-hành thiên-tuệ 

Ba pháp-hành này có 2 loại: 

1- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong tam-giới. 


2- Pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành 
thiên-tuệ trong siêu-tam-giởi. 


1- Ba Pháp-Hành Trong Tam-Giới 


Trong tam-giới có 3 phảáp-hành là pháp-hành giới, 
pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, hành-giả 
cần phải thực-hành theo tuần tự trước sau pháp-hành 
giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ, bởi 
vì pháp-hành trước làm nền tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành sau theo tuần tự. 


- Pháp-hành giới thuộc về phần đầu mà hành-giả 
cần phải thực-hành trong giai đoạn đầu trước tiên, 
hành-giả có fác-ý trong đại-thiện-tâm g1ũ gìn giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn nghĩa là tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp và tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp, để 
thành-tựu 3 thân thiện-nghiệp và 4 khẩu thiện-nghiệp. 

Hành-giả biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
thực-hành pháp-hành giới đấu tiên, giữ gìn thân và 
khẩu trong sạch, thanh-tịnh để làm nền tảng, làm nơi 


nương nhờ cho pháp-hành thiên-định và pháp-hành 
thiên-tuệ được phát triển tốt. 
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- Pháp-hành thiền-định là pháp-hành mà hành-giả 
là hạng người tam-nhân (tihetukapuggala) nương nhờ 
nơi pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu trong sạch, 
thanh-tịnh làm nên tảng, làm nơi nương nhờ, đề thực- 
hành pháp-hành thiền-định có đề-mục thiền-định 
dẫn đến chứng đắc 5 bác thiên sắc-giới, và tiếp theo 
chứng đắc 4 bác thiên vô-sắc-giới.!! 


5 Bậc Thiền Sắc-Giới Thiện-Tâm 


- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm (viakka), quan-sát (vicard), hý (pH), lạc 
(sukha), nhất-tâm (ekaggaiä) do chế ngự được 5 pháp- 
chướng-ngại (nwarand) là tham-dục, sân-hận, buôn- 
chán buôn-ngủ, phóng" tâm hồi-hận, hoài-nghi. 


- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chỉ-thiền là 
quan-sát (vicard), hỷ (pH), lạc (sukha), nhâttâm 
(ekaggaia) do chế ngự được chỉi-thiền hướng-tâm 
(viakka). 

- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chi-thiền là hỷ 
(pHi), lạc (sukha), nhái-tâm (ekaggai4) do chê ngự được 
chi-thiên guan-sát (vicara). 

- Đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là lạc 
(sukha), nhát-tâm (ekaggaía) do chê ngự được chĩ-thiên 
hỷ (pri). 

- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là xả 
(upekkha), nhát-tâm (ekaggaia) do thay thê chỉ-thiên lạc 
(sukha) băng chi-thiên xả (upekkha). 

Sau khi đã chứng đắc được 5 bậc thiên sắc-giới thiện- 
tâm xong, hành-giả muôn tiêp tục thực-hành pháp-hành 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VII, Tập 1 Pháp- 
Hành Thiên-Định, cùng soạn giả. 
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thiền-định để chứng đắc 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, mà mỗi bác thiên vô-săc-giới thiện-tâm có mỗi đê- 
mục thiên-định riêng biệt dân đên chứng đắc môi bậc 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm như sau: 

4 Bậc Thiền Vô-Sắc-Giới Thiện-Tâm 

- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekagga14). 

- Đệ nhị thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là xả (upekkha), 
nhát-tâm (ekagga14). 

- Đệ tam thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu- 
xứ-thiên thiện-tâm, có 2 chi-thiên là xả (upekkha), nhát- 
tâm (ckagga14). 

- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng 


phi-phi-tưởng-xứ- thiển thiện-tâm, có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhä), nhất-tâm (ekaggalä).. 


- Pháp-hành thiền-tuệ là pháp-hành mà hành-giả là 
hạng người tam-nhân (tthetukapuggala) nương nhờ nơi 
pháp-hành giới giữ gìn thân và khẩu trong sạch, thanh- 
tịnh, nương nhờ bác thiển của pháp-hành thiên-định làm 
nền tảng, làm nơi nương nhờ đề thực-hành pháp-hành 
thiền- -fuệ dẫn đến phát sinh 76 loại frí-tuệ thiên-tuế) từ 
trí-tuệ thiền-tuệ tam-giới (lokiyavipassanäñana) cho 
đến trí-tuệ thiền-tuệ siêu-tam-giới (lokuftaravipassana) 
trải qua 16 loại trí-tuệ thiên-tuệ theo tuân tự. 


1- Trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripapariccheda-ñäna 
là trí-tuệ tháy rõ, biêt rõ, phân tích rõ chỉ có sác-pháp, 


'Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển VII, Tập 2 Pháp- 
Hành Thiên- Tuệ , cùng soạn giả. 
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danh-pháp mà thôi, không phải là ta, không phải là người, 
không phải là đàn ông, không phải là đàn bà, không 
phải là chúng-sinh nào cả, mà chỉ có thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp là pháp-vô-ngã (anatfä) mà thôi. 


2- Trí-tuệ thứ nhì gọi là nãmaripapaccayaparigga- 
hañäna là trí-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-duyên phát sinh 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 

3- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 3 gọi là sammasanañäna 
là trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của môi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân-duyên-diệt nên 
thấy rõ biẾt rõ trạng- thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp. 


4- Trí-tuệ thiền-tuệ 4 udayabbayanupassanafana 
là trí-tuệ thiển- tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện tại do nhân-duyên- 
sinh, do nhân-duyên-diệt, nên thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng- 
thái vô-ngã của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại 
trong tam-giới, v.v... cho đến 


12- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna là trí- 
tuệ thiên-tuệ thuận dòng theo 6 loại trí-tuỆ thiên-tuệ 
phân trước và thuận dòng theo 37 pháp bodhi- 
pakkhiyadhamma phân sau thuộc về trí-tuệ thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassana) có đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ với đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, tiếp theo 


13- Trí-tuệ thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhunana: trí- 
tuệ thiên-tuệ có đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ, nhưng có 
đối-tượng Niết-bàn thuộc về siêun-tam-giới, làm phận sự 
chuyển dòng từ bậc thiện-trí phàm-nhân lên bậc Thánh 
Nháp-lưu, v.v... trải qua 13 loại trí-tuệ thiên-tuệ này vẫn 
còn là trí-tuệ thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassan8). 
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2- Ba Pháp-Hành Trong Siêu- Tam-Giới 


* Trí-tuệ thiên-tuệ siêu-tam-giới (lokuffaravipassanäa 
có 2 loại trí-tuệ thiên-tuệ là: 


14- Trí-tuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới thứ l4 gọi là 
magsgalidta: Thánh-đạo-tuệ trong 4 Thánh-đạo-tâm có 
đồi-tượng Niêt-bàn. 


15- Trí-tuệ thiển-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 gọi là 
phalanana: Thánh-quả-tuệ trong 4 Thánh-quả-tâm có 
đồi-tượng Niêt-bàn. 


Khi ấy, 3 pháp-hành: pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ thuộc về 3 phần: phần 
giới, phần định, phẩn tuệ được thành-tựu đồng thời 
cùng một lúc không trước không sau trong pháp-hành 
bát-chánh-đạo trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả- 
tâm chỉ có Niết-bàn làm đối-tượng mà thôi. 

Thật vậy, trong pháp-hành bát-chánh-đạo có 8 chánh 
là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, cháảnh-định 
đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm và 4 
Thánh-quả-tâm. 


- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-t-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở. 

- Chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm-sở. 
- Chánh-mạng đó là chánh-mạng tám-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đô là tinh-tấn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhắt-tâm tâm-sở. 


Trong bát-chánh-đạo gồm có 3 phân: 
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* Chánh-kiến, chánh-tư-duy thuộc về phân tuệ trong 
6 siêu-tamn-giới-tâm. 

* Chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng thuộc về 
phân giới trong Š siêu-tam-giới-tâm. 

* Chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định thuộc về 
phân định trong Š siêu-tam-giới-tâm. 


Phân giới đó là chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng là 3 tâm-sở động sinh với 8 siêu-tam-giởi-tâm 
cùng có chung đối-tượng Niết-bàn, bởi vì 3 tâm-sở này 
thuộc về miyafa-ekatocetasika: 3 loại tâm-sở này chắc 
chắn đông sinh với 8 siêu-tam-giỏi-tâm có chung đối- 
tượng Niễt-bàn. 


Ngoài ổ siêu-fam-giới-tâm ra, 3 tâm-sở là chẳnh-ngữ 
tâm-sở, chẳnh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở thuộc 
về aniyafayogicetasika; bắt-định tâm-sở còn thuộc loại 
nãnäkadäcicetasika mỗi bất-định tâm-sở này riêng rễ 
đông sinh với 8 đại-thiện-tâm, bởi vì, mỗi chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở này 
đông sinh với đại-thiệntâm có môi đối-tượng khác 
nhau, nên 3 tâm-sở này không thể đồng sinh với đại- 
thiện-tâm được. 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 


Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật có đức-fin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảdo, 
Đứúc- Tăng-bdo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 


Nếu hàng thanh-văn đệ-tử nào hiểu biết về nghiệp và 
quả của nghiệp”) thì làm nhân-duyên hỗ trợ cho hàng 
thanh-văn đệ-tử ây biệt hô-thẹn tội-lôi, biệt ghê-sợ tội-lôi, 
biết giữ gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. 

Đức-Phật dạy và nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako Tnhỉ kamnadayado kammayomi kamma- 
bandhu kammappdfisarano, yam kammam karissami 
kalyãnam vã pãpakamm vã, tassa dãyäãdo bhavissãmi. "2 

Ta có nghiệp là của riêng, ta là người thừa hưởng 
quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra ta, nghiệp là bà 
con thân quyên của ta, nghiệp là nơi nương nhờ của 1a. 
Ta tạo nghiệp nào: “thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp”, ta sẽ 
là người thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

Nên tìm hiểu nghiệp và quả của nghiệp, bởi vì tất cả 
mọi chúng-sinh dù lớn dù nhỏ cũng đêu tuỳ thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mình. 


Đức-Phật dạy về nghiệp (kamma) rằng: 


Cetana ham bbhikkhave Kammam vadami, cefayiva 
kammam karoti kãyena vãcãya manasä.” 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV: “Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp” cùng soạn giả. 

“ Añguttaranikãya trong kinh Abhinhasutta. 

3 Anguttaranikãya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Sau khi đã có tác-ÿý rôi, mới tạo 
nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy rằng: Tác-ý gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cetana) đó là tác-ý tâm-sở (cetfanacefasikq) là 
1 trong 52 tâm-sở, đông sinh với 89 hoặc I21 tâm. 

* Vậy, tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh với 
các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với các tâm nào 
không gọi là nghiệp ? 

* Tác-Ý Gọi Là Nghiệp 

Nếu /ác-ý tâm-sở (cetanäcefasika) đồng sinh với 12 
bát-thiện-tâm (I2 ác-tâm), và đông sinh với 2I hoặc 37 
thiện-tâm thì tác-ý tâm-sở ây gọi là nghiệp. 

* Tác-Ý Không Gọi Là Nghiệp 

Nếu khi /ác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 36 hoặc 52” 
quả-tâm và 20 duy-tác-tâm !') thì tác-ý tâm-sở ấy không 
gọi là nghiệp. 


Nghiệp (Kamma) có 2 loại: 

1- Bất-thiện-nghiệp (akusalakamma). 

2- Thiện-nghiệp (kusalakamma). 

* Nếu /ác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) thì /ác-ý fâm-sở ấy gọi là bát-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp). 

* Nếu íác-ý tâm-sở nào đồng sinh với 2l hoặc 37 
thiện-tâm thì /ác-ý £âm-sở áy gọi là thiện-nghiệp. 


' 36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm + 8 thiện-quả vô- 
nhân-tâm + § đại-quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả-tâm + 
4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm. 

? 20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhân-tâm + § đại-duy-tác-tâm + 5 
sắc-giới duy-tác-tâm + 4 vô-sắc-giới duy-tác-tâm. 
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Tính Chất Của Nghiệp (Kamma) 


Mỗi người đều có quyền hoàn toàn chứ động tự lựa 
chọn tạo ác-nghiệp nào hoặc thiện-nghiệp nào tuỳ theo 
khả năng của mình. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nào, hoặc thiện 
nghiệp nào tồi thì ác-nghiệp ấy, hoặc thiện-nghiệp ấy 
chỉ thuộc về của riêng người ấy mà thôi, không có chung 
với một ai cả, không liên quan đến người nào khác. 

Thật ra, mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng còn là hạng phàm-nhán và 3 bậc Thánh-nhân là 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh 
Bắt-lai (trừ bác Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi ác-nghiệp 
nào, mọi đại-thiện-nghiệp nào từ vô thuỷ trải qua vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, /á cả mọi ác- 
nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy dù nặng, dù nhẹ 
cũng đều được lưu-trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
rồi diệt liên tục, từ kiếp này sang kiếp kia, trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài của mỗi chúng-sinh, của 
mỗi người, không hề bị mất mát một mảy may nào cả, 
dù cho /hân bị thay đổi mỗi kiếp do nghiệp và quả của 
nghiệp của mỗi chúng sinh, còn đâm vân sinh rôi diệt 
liên tục, có phận sự lưu-trữ tất cả mọi ác-nghiệp, mọi 
đại-thiện-nghiệp của mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi 
người nói riêng. 


Đức-Phật dạy rằng: 


Lê 


“Kammassako nhỉ kammadayado, ... 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng ta, ta là 
người thừa hưởng quả khô của ác-nghiệp, quả an-lạc 
của thiện-nghiệp của ta. 
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* Tính Chất Quả Của Nghiệp (kammaphala) 


Dĩ nhiên, chính mình là người chịu quả khổ của ác- 
nghiệp, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta một cách 
hoàn toàn bị động, mà không thê lựa chọn theo ý của 
mình được. 

Trong cuộc sống, nếu ác-nghiệp nào của ta có cơ hội 
cho quả thì ta phải chịu guả xáu, quả khô của ác-nghiệp 
ấy như người thừa hưởng quả khô của ác-nghiệp (kam- 
madayada), cho đền khi mãn quả của ác-nghiệp ây, ta 
mới thoát ra khỏi được. 

Nếu đ4¡-thiện-nghiệp nào của ta có cơ hội cho quả thì 
ta được hưởng quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ấy, như người thừa hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp (kammadayada), cho đền khi mãn quả của đạt- 
thiện-nghiệp ây, ta mới không còn hưởng quả ây nữa. 

Tuy nhiên, quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp của ta, và 
quả tôi, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ía không 
chỉ trực-tiếp riêng cho ta, mà quả xâu, quả khô của ác- 
nghiệp â ây và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
còn gián- tiếp ảnh hưởng đến những người thân quyên 
gần gũi thân cận với ta, và những chúng-sinh khác gần 
gũi, thân cận với ta nữa. 

1- Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp 

Bắt-thiện-nghiệp gọi là ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
đông sinh với 72 bđf-thiện-tâm gọi là I2 ác-tâm. 

Bắt-thiện-tâm (Ác-tâm) có 12 tâm đó là 8 tham-tâm + 
2 sân-tâm + 2 si-tâm. 

* Tham-tâm có 8 tâm là 


1- Tham-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tà-kiên, không cân tác-động. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 
4- Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không hợp 
với tà-kiễn, cân tác-động. 
5- Tham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp với 
tà-kiến, không cần tác-động. 
6ó- Tham-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, hợp với tà- 
kiến, cần tác-động. 
7- Tham-tâm thứ bảy đông sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, không cần tac-động. 
§- Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, không hợp 
với tà-kiến, cần tác-động. 
Sân-tâm có 2 tâm là 
1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, không cần tác-động. 
2- Sân-tâm thứ nhì đông sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cân tác-động. 
Si-tâm có 2 tâm là 
1-Si-tâm thứ nhất đông sinh với thọ xả, hợp với hoài-nghi. 
2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 
Nếu người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, có ứác-ý tâm-sở đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) tạo 10 ác-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ như sau: 
10 ác-nghiệp theo thân, khẩu, ý: 
1- Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sát-sinh. 
- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 
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2- Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 
- Ác-nghiệp nói-dối. 
- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 
- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 
- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 
3- Ý ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp tham lam của người khác, 
- Ac-nghiệp thù hận người khác. 
- Ac-nghiệp tà-kiên tháy sai cháp lám. 
* Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm (ác-tâm) cho quả trong 2 thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavaftikala) kiêệp hiện-tại. 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Người nào đã tạo ác- nghiệp. nào trong 10 loại ác-nghiệp, 
sau khi người ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy trong 11 bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) (trừ si-tâm hợp với phóng- tâm? ) có 
cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) có I quả-tâm đó là suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicitfa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 4 
Cối ác-giới: địa-ngục, q-SM-rq, ngq-quỷ, súc-sinh. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả ấy là quả của 
ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiễu năng lực làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau thì hoá-sinh /àm loài ngạ-quỷ hoặc 
loài a-su-ra, 2 loài chúng-sinh này thường có tham-tâm 
thèm khái. 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có ít năng lực không có khả năng cho trong 
thòi-kỳ tái-sinh kiệp sau, có thê cho quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla) kiêp hiện-tại. 
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- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng lực làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm chúng-sinh trong cối địa- 
ngục, chúng-sinh này thường bị thiêu đối, bị hành hạ, 
nên phát sinh sân-tâm. 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả ác- 
nghiệp trong si-tâm có nhiễu năng lực làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau thì sinh làm loài suc-sinh, loài súc-sinh có 
tính si-mê. 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Trong /hời-kb sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp 
hiện-tại, ác-nghiệp trong l2 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) 
đều có cơ hội cho quả có 7 bẩr-thiện-guả vô-nhân-tâm 
là quả của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm. 

Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm là: 

1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, thấy đồi-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nghe đối-tượng thanh dở. 

3- T-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, ngửi đối-tượng hương mùi hôi. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, nếm đối-tượng vị dở. 

5- Thân-thức-tâm đông sinh với thọ khổ là quả của 
ác-nghiệp, xúc giác đối-tượng xúc loại xấu. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, tiếp nhận 5 đối-trợng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
loại xấu. 

7- Suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp, suy xét 5 đối-trợng sắc, thanh, hương, vị, xúc 
loại xấu. 
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Đó là 7 bẩt-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm của ác- 
nghiệp trong ác-tâm tiêp xúc biệt các đôi-tượng xâu. 

2- Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 

Thiện-nghiệp có 4 loại: 

T- Dục-giới thiện-nghiệp trong Š dục-giới thiện-tâm. 

2- Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc- giới thiện-tâm. 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện- 

tâm. 
4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


1- Dục-giới thiện-nghiệp trong 8 dục-giới thiện-tâm. 


Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp trong 
8 dục-giới thiện-tâm gọi là 8 đại-thiện-tâm. 


Đại-Thiện-Nghiệp Và Quả Của Đại- Thiện-Nghiệp 


Nếu người nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
biết tự trọng, có /ác-ý tâm-sở động sinh với 8 đại-thiện- 
tâm tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý và tạo 10 phước-thiện puñfiakriyãvatthu. 


* Đại-thiện-tâm có 8 tâm là: 


1- Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hý, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hý, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-thiện-tâm thứ tư động sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 
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6- Đại-thiện-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-thiện-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-thiện-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 


* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
đại-thiện-nghiệp theo 3 môn: thân-môn, khẩu-môn, ý- 
môn như sau: 

1- Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

2- Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 

3- Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng biết đúng 

theo chánh-pháp. 

Đó là 10 đại-thiện-nghiệp theo 3 môn: thân, khẩu, ý.” 


* Tác-ý tâm-sở đông sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
phước-thiện puñiñakriyävatthu.”) 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên IV: Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

? Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo quyên Và: Phước-Thiện, 
cùng soạn giả 
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1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành thiên. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung kính. 

5- Veyyavaccakusala: Phước-thiện hỗ trợ. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi hướng. 

7-Pattänumodanäkusala: Phước-thiện hoan hỷ phần 
phước-thiện. 

6- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe chánh- 


pháp. 
9- Dhammadesanakusala: Phưóc-thiện thuyết chánh- 
Pháp. 


10- Dithijuhammakusala: Phước-thiện chánh-kiễn 
tháy đúng, biêt đúng theo nghiệp của mình. 


Đó là 10 phước-thiện puññakrIyävatthu. 


* Đại-thiện- nghiệp trong 6 đại-thiện tâm cho quả 
trong 2 thời-kỳ: 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatfIikala) kiệp hiện-tại. 


- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) 


Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp, sau khi người ấy 
chết, nếu đại-/hiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong /(hởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 9 quả-tâm đó là 
8 đại-quả-tâm và I suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, gọi là dục-giới tái-sinh-tâm 
(pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 
cối thiện-dục-giới là cõi người và 6 cối trời dục-giới. 

ở đại-qguả-tâm này có mỗi quả tâm tương xứng với 8 
đại-thiện-tâm về đồng sinh với thọ, về hợp với trí-tuệ, 
về £ác-động như sau: 
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Đại-quả-tâm có 8 tâm là: 


1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, không cân tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp với 
trí-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, với trí- 
tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả không 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

§- Đại-quả-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, không 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

- 4 đại-quảd-tâm hợp với trí-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuỆ. 

* Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau: 

- Nếu 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ làm phận sự 
trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) sinh làm 
người thì thuộc về hạng người tam-nhân ”(tihetuka- 
puggala) từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người tam-nhân vốn 
có trí-tuệ, nêu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 nhân: vô-tham, vô-sân, 
vô-s1 (trí-tuệ) từ khi đâu thai làm người. 
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thiên sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vô-sắc-giới thiện- 
tâm, chứng đắc các phép thân-thông thể gian. 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh- 
để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành 4 bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ làm phận 
sự trong fhởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh 
làn người thì thuộc về hạng người nhị-nhân” 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị-nhân vốn 
dĩ không có trí-tuệ, nếu øgưởi nhị-nhân ấy thực-hành 
pháp-hành thiền-định thì không có khả năng chứng đắc 
bậc thiền nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nảo cả. 


- Nếu 1 suy-xéf-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikäla) sinh làm người thì thuộc 
về hạng người vô- -nhân) (ahetukapuggala) đui mù, 
câm điếc từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô-nhân đuI 
mù, câm điếc, tật nguyên,... hiểu biết bình thường 
không học hành được. 

Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyễn trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại thì 


' Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: vô-tham 
và vô-sân, không có vô-si, từ khi đầu thai làm người. 

“ Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào trong 3 
thiện-nhân, từ khi đầu thai làm người. 
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không thể gọi là người vô-nhân được, bởi vì người ấy có 
sự hiệu biệt đặc biệt gân như người bình thường. 


* Người thiện nào đã tạo đại-thiện-nghiệp, sau khi 
người thiện ấy chết, nếu đgi-thiện-nghiệp có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (palsandhikäla) có 
đại-quả-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ có hạng tam-nhân có nhiễu oai lực, có 
hào quang sáng ngời, có hạng nhị-nhân có oai lực ít, có 
hào quang không rộng, trên 6 cối trời dục-giới, thậm chí 
cũng có hạng vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ vô-nhân có 
Ít oai lực, có hào quang kém trong cỗi trên mặt đất 
(bhummafthadevata). 


- Thòi-Kỳ Sau Khi Đã Tái-Sinh (Pavattikãla) 
Kiêp Hiện- Tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiếp hiện-tại 
là loài người hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ Ấy, đại- 
thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm cho quả gỗm có l6 
quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và Š thiện-quả vô-nhân-tâm 
là quả của đại-thiện-nghiệp tiếp xúc với những đối- 
tượng tốt đáng hài lòng. 

Thiện-Quả Vô-Nhân- Tâm có 8 tâm là: 

1- Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

2- Nhĩ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, nghe đồi-tượng thanh hay đáng hài lòng. 

3- Tỷ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm đáng hài lòng. 

4- Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, nếm đồi-tượng vị ngon đáng hài lòng. 
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5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc là quả của 
đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng xúc tốt đáng hài lòng. 

6ó- Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện- nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc tốt đáng hài lòng. 

7- Suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, VỊ, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

$- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của đại- 
thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, Vị, 
xúc tốt đáng hài lòng. 

Đó là ở (hiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm của đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm tiếp xúc biết các đối- 
tượng tốt đáng hài lòng, đối với loài người hoặc vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ trong 6 cõi trời dục-giới. 


2- Sắc-Giới Thiện-Nghiệp Và Quả Của 
Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
VỚI 5 SãC-giới thiện-tâm. 

Hành-giả là hạng người fam-nhân có giới trong sạch 
và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới. thực-hành pháp-hành 
thiên-định, có khả năng dân đên chứng đắc 5 bác thiển 
sác-giới thiện-tâm như sau: 

Bậc Thiền Sắc-Giới Thiện-Tâm có 5 bậc 

- Đệ nhất thiên sắc-giới thiện-tâm có 5 chi-thiền là 
hướng-tâm (viakka), quan-sát (vicard), hý (pH), lạc 
(sukha), nhát-tâm (ekaggafa) do chề ngự được Š pháp- 
chướng-ngại (nwarand) là tham-dục, sâản-hận, buôn- 
chán buôn-ngủ, phóng-tâm hối-hận, hoài-nghi. 
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- Đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm có 4 chi-thiền là 
quan-sát (vicard), hỷ (pH), lạc (sukha), nhâttâm 
(ekaggaia) do chế ngự được chỉi-thiền hướng-tâm 
(viữakka). 

- Đệ tam thiên sắc-giới thiện-tâm có 3 chỉ-thiền là hỷ 
(pĩf, lạc (sukha), nhát-tâm (ekaggarđ) do chê ngự được 
chi-thiên guan-sát (vicaãra). 

- Đệ tứ thiển sắc-giới thiện-tâm có 2 chỉ-thiền là lạc 
(sukha), nhát-tâm (ekaggaía) do chê ngự được chĩ-thiên 
hỷ (pri). 

- Đệ ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkha), nhát-tâm (ekaggaiđ) do thay thê chi-thiên lạc 
(sukha) băng chi-thiên xả (upekkha). 


Sắc-giới thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm chắc 
chắn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatikala) kiếp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 

Hành-giả nào đã chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện- 
tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong 5Š sắc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có 5 sắc- 
giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
của) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên l5 tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ 
tầng trời sắc-giới Vô-tưởng-thiên) tương xứng với mổi 
sắc-giới quả-tâm của hành-giả. Chư phạm-thiên hưởng 
an-lạc trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên ây cho đến hết 
tuổi thọ, mới chuyển kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong 
cối-giới khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 
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Thật ra, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc các 
bậc thiên sắc- giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ây chết thì 
chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm bậc cao nào có quyên ưu tiên cho quả rong 
thời-k} tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy gọi là săc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiên sắc-giới quả-tâm bậc cao 
ấy mà thôi. 

Các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại đều 
trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả được nữa. 


* Trường-hợp đặc biệt hành-giả nào đã chứng đắc đệ 
ngũ thiên sắc-giới thiện-tâm mà nhàm chán tâm biết các 
đối-tượng đó là nhàm chán 4 danh-uẩn (thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn), mà chỉ muốn có fhân 
đó là sắc-uẩn mà thôi. 

Sau khi hành-giả ấy chết, đệ ngũ thiên sắc-giới thiện- 
nghiệp trong đệ ngũ thiển sắc-giới thiện-tâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có nhóm 
sắc-pháp jIitanavakakaläpa làm phận sự tái-sinh kiếp 
kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trong #ø thế ngôi 
hoặc ứ thế nằm hoặc tư thế đứng trên tầng trời sắc-giới 
Vô-tưởng-thiên. Vị phạm-thiên ấy chỉ có £hân mà thôi, 
không có Zâm, có tuôi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sau khi vị phạm-thiên ấy hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái 
đất tại tầng trời Vô-/ưởng-thiên, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
trong kiếp quá-khứ kê từ kiếp thứ 3 về trước cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối thiện dục-giới (cõi người và 6 cối 
trời dục-giới). 
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- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Vị phạm-thiên nào trong /hởi-k} fái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có sắc-giới quả-tâm nào gọi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tải-sinh kiếp 
kế-tiếp 1 sát-na-tâm hóa-sinh làm vị phạm-thiên rồi diệt, 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, liền tiếp theo sau 
trong /hời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala) kiếp hiện- 
tại, chính sắc-giới quả-tâm ấy trở thành hộ-kiễp-tâm 
(bhavangaciíía) làm phận sự hộ trì kiếp (bhavangakicca) 
vị phạm-thiên ây cho đến khi hết tuổi thọ, và cuối cùng 
cũng chính sắc-giới. quả-tâm ấy trở thành f£ứ-fâm cuii- 
cita: phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp vị phạm- 
thiên ây tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái- 
sinh kiếp sau trong cõi giới khác tùy theo thiện-nghiệp 
và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


3- Vô-Sắc-Giới Thiện-Nghiệp Và Quả Của 
Vô-Sắc-Giới Thiện-Nghiệp 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, muốn tiếp tục chứng đặc 4 bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, môi bậc thiền vô-sắc- giới thiện-tâm có 
mỗi đề-mục thiền-định riêng biệt, dẫn đến chứng đắc bậc 
thiền vô-sắc-giới thiện-tâm ấy. 

Bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm có 4 bậc: 

- Đệ nhất thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là không-vô- 
biên-xứ thiển thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhä), 
nhất-tâm (ekaggatl). 

- Đệ nhị thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là thức-vô- 
biên-xứ thiển thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhä), 
nhất-tâm (ekaggatl). 
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- Đệ tam thiển vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là vô-sỏ-hữu- 
xứ thiên thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả (upekkhã), nhất- 
tâm (ckaggda14). 

- Đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng 
phi-phi-tưởng-xứ thiên thiện-tâm có 2 chi-thiền là xả 
(upekkhä), nhất-tâm (ekaggara). 


Vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện- 
tâm chắc chăn cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafIikala) kiêệp hiện-tại. 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 


Hành-giả nào đã chứng đắc 4 bậc thiền vô-sắc- giỚI 
thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp trong 4 vô-sãc-giới thiện-tâm cho quả 
tương xứng frong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifía) làm phận sự tái-sinh kiếp kế- 
tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên. Chư phạm-thiên hưởng an-lạc trên tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ, mới 
chuyên kiếp (chết), tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác 
tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị 
phạm-thiên ấy. 

Thật ra, nếu hành-giả nào có khả năng chứng đắc 4 
bậc thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, sau khi hành-giả ấy chết 
thì chỉ có vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm gọi là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ 
thiển thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả frong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có phỉi-tưởng phi-phi- 
tưởng-xứ thiền quả-tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm 
(patisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa- 
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sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời Phi-tưởng phi-phi- 
tưởng-xứ thiên. Chư vị phạm-thiên chỉ có fâm mà thôi, 
không có £hân, có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất, lâu 
dài nhất trong tam-giới. 

Ba bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp còn lại 
đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không 
có cơ hội cho quả được nữa. 


- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 


Vị phạm-thiên nào trong /bởïi-k} fái-sinh kiếp sau 
(patisandhikäla) có vô-sắc-giới quả-tâm nào gọi là vô- 
sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tải- 
sinh kiếp kế-tiếp ] sát-na-tâm hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên rồi diệt, tại tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, 
liền tiếp theo sau trong /hởi-k} sau khi đã tải-sinh 
(pavatti-kala) kiếp hiện-tại, chính vô-sắc-giới quả-tâm 
ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavangaciira) làm phận sự 
hộ trì kiếp (Phavangakicca) vị phạm-thiên ẫy cho đến 
khi hết tuổi thọ, và cuôi cùng cũng chính vô-sắc-giới 
quả-tâm ấy trở thành Ø#-đâm cuticita: phận sự chuyển 
kiếp (chếr) kết thúc kiếp vị phạm-thiên ây tại tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên ấy, rồi sẽ tái-sinh kiếp sau trong 
cối-giới khác tùy theo thiện-nghiệp và quả của thiện- 
nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 


Như vậy, tóm lại dù người nào tạo ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội nặng nhất, sau khi người ấy chết, chắc chăn 
ác-nghiệp vô-gián trọng-tội ấy cô quyền ưu tiên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục AvTcl, chịu 
quả khổ suốt nhiều đại-kiếp trái đất cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp Ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục, rồi SẼ 
tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của người ấy. 
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Và hành-giả nào có khả năng chứng đắc 5 bậc thiển 
sắc-giới thiện- tâm và bác thiển vô-sắc-giới thiện-tâm, 
sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm gọi 
là phi-tưởng phi-phi-tưởng-xứ thiển thiện-tâm có quyền 
ưu tiên cho quả #ong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có phỉi-tưởng phỉi-phi-trởng-xứ thiền quả- 
tâm gọi là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicita) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời Phi-fưởng phi-phi-tưởng-xứ thiên. Chư vị 
phạm-thiên có tuổi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất lâu dài 
nhất trong tam-giới, hưởng an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ, rồi phải rời khỏi tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên 
ấy, sẽ tái-sinh kiếp sau trong cõi-giới khác tùy theo thiện- 
nghiệp và quả của thiện-nghiệp của vị phạm-thiên ấy. 

Cho nên, trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới chỉ là nơi 
tạm trú trong khoảng thời gian mau hoặc lâu đối với tất 
cả chúng-sinh trong 3 giới 4 loài mà thôi, chắc chăn 
không có cối-giới nào gọi là nơi thường trú cho một 
chúng-sinh nào cả. 


4- Siêu-Tam-Giới Thiện-Nghiệp Và Quả Của 
Siêu-Tam-Giới Thiện-Nghiệp 


Siêu-tam-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở động 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm. Được phát sinh như sau 

I-Hành-giả phàm-nhân thuộc về hạng øãgười fam- 
nhân có giới trong sạch và trọn vẹn, nương nhờ nơi giới, 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có khả năng dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễi-bàn, diệt tận 
được 2 loại phiền-não là fà-kiến (difthi), hoài-nghi 
(vicikiccha), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhấtlai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niế¡-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đé, chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bất-lai Thánh- 
quả và Niết- bàn, diệt tận được 1 loại phiền- não là sân 
(dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

4- Hành-giả là bậc Thánh Bắất-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, cưng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niếi-bàn, diệt tận được 7 loại phiền-não 
còn lại là /ham (lobha), sỉ (moha,) ngã-mạn (mãmg), 
buôn-chảán (thma), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoffappa), diệt tận được mọi tham-ái, không còn dự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 

4 Thánh-đạo-tâầm và 4 Thánh-quả-tâm 

l- Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, Nhập-lưu Thánh-quả-tâm 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tâm, Nhất-lai Thánh-quả-tâm 

3- Bắn-lai Thánh-đạo-tâm, Bán-lai Thánh-quả-tâm 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, A-ra-hán Thánh-quả-tâm 

Thật ra, 4 siêu-fam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm liền cho quả là 4 Thánh-quả-tâm tương xứng 
không có thời gian chờ đợi (akalikadhamma), trong cùng 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (maggavithicitta). 

4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm 
không cho quả tái-sinh kiếp sau mà đặc biệt làm giảm 
kiếp tái-sinh kiếp sau theo khả năng của mỗi bậc Thánh- 
nhân như sau: 
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- Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái-sinh 
kiếp sau trong 4 cối ác-giới nữa, mà chỉ còn tái-sinh 
kiếp sau trong cối thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa 
mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bác Thánh Nháp-lưu chắc chắn 
sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niễt-bàn, 
giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-dục-giới 1 kiếp nữa mà thôi. Ngay trong kiếp 
ấy, bậc Thánh Nhắt-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

- Bậc Thánh Bắt-lai không còn tái-sinh kiếp sau trở 
lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hoá-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà 
thôi, chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
tịch diệt Niết-bàn, tại cõi trời sắc-giới phạm-thiên ấy, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay trong kiếp hiện-tại chắc 
chăn sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

Nghiệp và quả của nghiệp rất là công bình, không hề 
thiên vị một al cả. 

Tính-Chất Đặc Biệt Quả Của Nghiệp (Kamma phala) 


- Nếu bát-thiện-nghiệp (ác- -nghiệp) nào có cơ hội cho 
quả thì quá của ác-nghiệp là quả khổ, quả xấu mà chủ- 
nhân của ác-nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không có 
quyên lựa chọn, không thể phủ nhận được mà phải chịu 
quả của ác-nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của 
ác-nghiệp của mình (kammadayadaa) mà thôi. 

- Nếu đg¡-thiện-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì guả 
của đại-thiện-nghiệp là quả an-lạc, quả tốt mà chủ- 
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nhân của đại-thiện-nghiệp ấy hoàn toàn bị động, không 
có quyên lựa chọn, hưởng quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy như người thừa hưởng quả của đại-thiện- 
nghiệp của mình (kammadayada) mà thôi. 

Tuy nhiên, guả khổ, quả xấu của ác-nghiệp nào hoặc 
quả an-lạc, quả tốt của đại-thiện-nghiệp nảo không chỉ 
trực-tiếp riêng cho chú-nhân của nghiệp Ấy, mà còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân gân gũi, thân 
cận với chủ-nháân của nghiệp áy nữa. 


* Quả Khổ Của Ác-Nghiệp Ảnh Hưởng Đến 
Những Người Thân Cận 

Ngài Trưởng-lão LosakRaftissa trong tích Losaka- 
jãtakat ? được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp của Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu trụ-trì tại ngôi 
chùa làng. VỊ ty-khưu còn là phàm-nhân có giới, thường 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị tỳ-khưu 
về làm trụ trì, xin hộ độ các thứ vật dụng cần thiết đến 
chư tỳ-khưu trong chùa. Hằng ngày, vị tỳ-khưu trụ trì đi 
khất thực độ tại nhà thí-chủ. 

Một hôm, một Ngài Trưởng-lão khách Tăng là bậc 
Thánh A-ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài Trưởng-lão khách Tăng, thí-chủ 
liền phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão, 
nên người thí-chủ ra tận nơi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao quý, rồi 
kính dâng cúng dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão. 


' Bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakãmavagsa, tích Losakajãtaka. 
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Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí-chủ kính 
thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng nghe chánh-pháp, 
người thí-chủ phát sinh đức-tin vô cùng hoan hỷ, kính 
thỉnh Ngài Trưởng-lão đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ trì theo dõi thấy người thí-chủ lần đầu 
tiên gặp vị khách Tăng này, cung-kính đón tiếp niềm nở, 
khiến cho vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ răng: 

“Ta là vị trụ trì ở tại ngôi chùa nhiễu năm, mà ông 
thí-chủ không đối xử với ta một cách niềm nở như vị 
khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ trì dẫn Ngài khách Tăng về 
chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu trụ trì chỉ 
phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn phòng 
xong, rồi Ngài Trưởng-lão ngôi nhập quả-định (phala- 
samapsffi) làm cho thần tâm được an-lạc. 

Vào buôi chiều, người thí-chủ đi với những người nhà 
đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến chùa, người thí-chủ 
vào đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì, cúng dường đến vị tỳ- 
khưu trụ-trì một phần, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Taăng nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn phòng 
nghỉ của Ngài khách Tăng. 


Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão khách 
Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ thuốc trị bệnh 
như bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Trưởng-lão thuyết-pháp. Ông thí-chủ và những người 
nhà ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây Đại-Bồ- 
đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh làm cho ngôi 
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chùa sáng toả mọi nơi, rồi ông thí-chủ vào đánh lễ Ngài 
trụ-trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, con kính thỉnh Ngài và Ngài 
khách Tăng ngày mai đến thọ thực tại tư gia của con. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, xin 
phép trở vê nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thỉnh Ngài trụ-trì đi đến thọ 
thực tại nhà. Hôm ây ông thí-chủ thỉnh Ngài khách Tăng 
ngày hôm sau cùng đên thọ thực tại nhà ông. 


Vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: “Ông thí-chủ này mới 
gặp Ngài khách Tăng hôm nay, mà đối xử cung kính đặc 
biệt với Ngài khách Tăng hơn cả với ta đã ở tại ngồi 
chùa này từ lâu. Nếu Ngài khách Tăng ở lại ngôi chùa 
này thì ông thí-chủ đâu còn cung kính ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị tỳ-khưu 
trụ-trì không hài lòng để cho Ngài khách Tăng ở lại ngôi 
chùa này, nhưng chưa biết làm cách nào để cho Ngài 
khách Tăng đi ra khỏi chùa mà không làm mất lòng ông 
thí-chủ. 

* Ngài khách Tăng biết tằng: “VỊ tỳ-khưu trụ trì có 
thái độ không muốn ta ở lại ngôi chùa này. 

Sáng ngày mái, ta sẽ rời khỏi ngôi chùa này, trở về 
chỗ ở của ta. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất thực, vị tỳ- 
khưu trụ-trì đánh chuông băng cách búng ngón tay, gõ 
cửa băng móng tay, rồi âm thầm mang bát đi đến tư gia 
của ông thí-chủ. 

* Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi, nên Ngài 
Trưởng-lão mặc y, mang bát bay lên hư không đến nơi 
khác, đi khất thực. 
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Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay nhận 
cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên toạ cụ đã trải 
sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ-khưu trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng sao chưa 
đến? Bạch Ngài. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách Tăng như 
thế nào không biết, còn sư đã đánh chuông, gõ cửa, mà 
ông ấy vẫn chưa thức dậy. 

Hóm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông ngon 
miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sảng nay vị khách 
Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 

Vậy mà ông còn kính trọng vị khách Tăng như vậy 
được hay sao? 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài khách Tăng như 
vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn hoàn toàn không tin đó là 
sự-thật, mà có đức-tin trong sạch nơi Ngài khách Tăng 
là Bác đáng tôn kính. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với món ăn 
đặc biệt gọi là pãyãsa (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, 
đường thốt nốt rất công phu) xong, người thí-chủ đem 
cái bát rửa sạch, rồi bỏ món ăn pãy#sa vào đầy bát, đem 
đến bạch với Ngài trụ-trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài khách Tăng ấy đi đường 
xa vất vả, nên còn mệt. Kính xin Ngài đem phần vật thực 
này về chùa, dâng đến Ngài khách Tăng. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát vật thực 
ấy đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái bát, không hề 
nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ 
rằng: “Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món pãyãsa ngon 
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miệng này, dù ta nắm cô lôi ra khỏi chùa, không dễ gì 
mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn pãyãsa đến người khác thì 
chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiễu người biết, hoặc nếu ta đồ 
món ăn pãyäsa XHỐng nước thì dầu bơ nổi trên mặt 
nước, hoặc nếu ta đồ bỏ trên mặt đất, các bây chìm bay 
lại ăn thì sẽ bị lộ ra nhiễu người biẾt. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pñyñsa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị tỳ-khưu 
trụ-trì đi thắng đến gần đám cháy, ngồi xuống đào đất, 
đồ bỏ món ăn pãyãsa xuống lỗ, lấp đất, cào đồng than 
hồng phủ lên, chất thêm củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như 
trút bỏ được gánh nặng, chắc chắn không có aI hay biết 
được việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ-trì nhẹ nhõm 
bước đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì không thấy Ngài 
khách Tăng, nên nghĩ răng: “ Ngài khách Tăng ây có lẽ 
là bậc Thánh A-ra-hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện 
của ta, nên Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi ! ta đã tạo ác-nghiệp nặng nề tôi tệ quá!” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ-trì vô cùng hồi hận, nên 
lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ-khưu trụ-trì ấy chết, sau 
khi chết, ác-nghiệp ấ ầy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục, chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của ác- 
nghiệp còn dư sót, nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp đều chịu cảnh đói 
khổ, đến gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào thuộc về 
loại chúng-sinh nào không chỉ một mình chịu cảnh đói 
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khát, mà còn làm cho những chúng-sinh gần gũi khác 
cũng bị ảnh hưởng quả của ác-nghiệp làm cho đói khổ, 
nên kiếp nào cũng bị xua đuôi ra khỏi nhóm. 

Mỗi hậu kiếp của vị trụ-trì, đều bị đói khổ cho đến khi 
gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Kiếp Chót Của Vị Tỳ-Khưu Trụ-Trì 


* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ-trì kiếp chót, đại-thiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-tuỆ cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhikäla) có đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ gọ! là tái-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai thuộc hạng người /am- 
nhân!"(tihetukapuggala) vào gia đình nghèo trong xóm 
nhà gồm có 1000 gia đình dân chài trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những người trong 
một ngàn gia đình dân chài đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hồ, mọi nơi, đều không bắt được con cá nhỏ nào 
cả, những ngày tiếp theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm nhà gồm có 
1.000 gia đình dân chải bị cháy nhà liên tiếp 7 lần, bị 
phạt vạ 7 lần. 

Xóm nhà gồm có 1.000 gia đình phải chịu bao nhiêu 
nỗi đói khổ, thiếu thốn, không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình trong 
xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quý bà con! Trong xóm nhà gôm có 1.000 gia 
đình chúng ta từ trước đến nay, chưa từng gặp cảnh đói 
khổ như thể này, chưa có xảy ra những tai nạn liên tiếp 
nhà thể này! 


' Hạng người tam-nhân có tái-sinh-tâm có đủ 3 nhân là vô-tham, vô-sân, 
vô-si (trí-tuệ) kiêệp chót chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 
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Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có “kãlakanni: 
người xúi quầy. ” 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng biệt, mỗi 
nhóm có 500 gia đình. 


* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ mang thai 
thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang (hai thì vẫn 
làm ăn vât vả đói khô, cho nên, chia ra làm 2 nhóm. Mỗi 
nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai thì vẫn 
làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra làm 2 nhóm. Mỗi 
nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ còn 2 gia 
đình. nên họ biết gia đình có bà mẹ mang thai là gia đình 

“kãlakannT: người xúi quầy, ” nên bị xua đuôi đi ra khỏi 
nhóm nhà dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai, hằng ngày, phải 
chịu cảnh đói khổ, nhưng /hai nhỉ trong bụng mẹ là kiếp 
chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cho 
nên, dù đói khô thê nào cũng không thê ảnh hưởng đên 
sinh mạng của thai nhi được. 

* Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé trai, mẹ 
cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ cực, cho đến khi 
đứa con khôn lớn đi lại được. 


Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh-thành, đi 
xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái bát đất nung, dạy 
bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con suốt mấy 
năm qua, thân mẹ gây yêu không thể lo nuôi dưỡng con 
được nữa. Con nên cẩm bát đi xin ăn nhà đẳng kia. 
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Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ lẫn trốn 
đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình ổi xin ăn bữa 
có bữa không, chưa có bữa nào được no bụng cả, sông 
lay lắt qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm ngủ nơi 
này nơi khác, không tắm giặt, thân thể dơ dáy đáng ghê 
tởm, miễn sao kiếm sống lay lắt qua ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Säriputta Tế Độ Đứa Bé Trai 

* Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh nhà, lượm 
từng hạt cơm mà người ta rửa nôi đô bỏ, như loài quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi khất thực 
trong kinh-thàảnh SãävatthI, nhìn thây đứa bé trai đáng 
thương, Ngài Đại-Trưởng-lão phát sinh tâm bị muôn 
cứu khô, nên gọi răng: 

- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan ngoãn 
đên đảnh lễ Ngài Đại- Trưởng-lão, rôi chắp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đưa bé đáng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ cha của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha phải chịu 
cảnh đổi khô ” nên mẹ của con bỏ trồn đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha thiết 
muốn xuất gia, nhưng đứa bé mô côi như con, ai mà cho 
phép con xuát gia được. 


- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con xuất gia. 
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Đứa bé vô cùng hoan hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! Sadhu! 
Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài Đại- Trưởng-lão có 
tâm bi tê độ cho phép con xuất gia. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa lây vật thực cho đứa 
bé, dẫn đứa bé trở về đến chùa, cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, 
mặc y, rồi làm lễ xuất gia trở thành sữmapera: sa-di đặt 
tên là Losakafissd. 

Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng ngày, vị 
sa-di Losakatissa đi khất thực, thí-chủ để vào bát một 
vài vá cơm, nhìn thấy giống như đã đầy bát rồi, nên 
không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-đdi Losakafissa độ vật thực 
không đủ no, chỉ đủ sống qua ngày thực-hành phạm 
hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakafissa có đủ 20 tuổi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Säripufta cho phép làm lẾ hành tăng-sự 
(samghakamma) wpasampadZ nâng lên trở thành 
bhikkhU: t)-khưu trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày f)-khưu Losakatissa độ vật thực 
không đủ no, nhưng vẫn tinh-tấn không ngừng thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh 4-ra-hán cao- 
thượng trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 


T)-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, hằng 
ngày, Ngài Trưởng-lão Losakatissa vẫn có vật thực độ 
không đủ no, làm cho thân thể của Ngài Trưởng-lão mỗi 
ngày thêm gầy yếu dần, đến ngày Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa sắp tịch điệt Niết-bàn. 
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Ngài Đại- Trưởng-lão Săriputta biết tõ Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ vật 
thực no đu, trước khi tịch điệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputta dẫn Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa theo sau đi vào khất thực trong 
kinh-thành SãvatthT có dân chúng đông đảo, mà không 
có một ai cúng dường để bát một vá cơm nào cho Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputa cả. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufta biết rõ nguyên nhân, 
nên dẫn 7rưởng-lão Losakafissa trở về chùa, rồi dạy bảo 
Trưởng-lão Losakatissa ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ- 
khưu-Tăng, Ngài Đại- Trưởng-lão sẽ cho người đem vật 
thực đến cúng dường. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa trở lại đi khất thực 
trong kinh-thành SãävatthI, các cận-sự-nam, cận-sự-nữ vô 
cùng hoan hỷ đón tiếp Ngài Đại-Trưởng-lão, kính dâng 
cúng dường những thứ vật thực đầy đủ. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo một người 
đem một phân vật thực đến chùa, gặp Ngài Trưởng-lão 
Losakarissa tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng 
cúng dường những thứ vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão 
LosakRafissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ấy, trên đường đi 
quên hắn, không còn nhớ đến ai cả, cho nên Ngài Trưởng 
lão Losakatissa ngồi đợi mà không nhận được vật thực ấy. 

Ngài Đại- Trưởng-lão Saripuffa độ vật thực xong, trở 
về chùa. 7rưởng-lão Losakatissa đến đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripu1a. 


Ngài Đại- Trưởng-lão Sãriputfa truyền hỏi: 
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- Này Losakatissa! Con đã nhận được những vật thực 
rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão. Con không nhận 
được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 


Nghe 7rưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, Ngài 
Đại- Trưởng-lão Saripufa phát sinh động tâm, biệt thời 
gian vân còn, nên Ngài Đại- Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakafissa! Con nên trở lại ngồi chỗ cũ, đợi sư 
phụ trở về nhé con 


Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa trở lại 
ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa đi thắng vào cung 
điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức-vua ngự ra 
nhận bát của Ngài Đại-Trưởng-lão, suy xét không phải 
là thời gian để những món vật thực, nên Đức-vua để bát 
4 thứ đô ngọt là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt 
nốt đầy bát, rồi đem đến kính dâng bát lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Saripu1ia. 

Sau khi nhận cái bát đầy 4 /# đồ ngọt xong, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Săriputa đi trở về chùa, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta vẫn ôm cái bát, gọi Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa!l Con hãy lấy 4 thứ đồ ngọt mà 
dùng cho no đủ hôm nay. 


T)-khưu Losakatissa không đám lây 4 thứ đô ngọt từ 
trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão đang ôm trên tay để 
dùng, nên Ngài Đại-Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con cứ tự nhiên lấy 4 thứ đô ngọt 
từ trong bát mà dùng. Nếu Sư phụ để cái bát rời khỏi tay 
thì chẳng còn thứ gì cho con dùng hôm nay cả. 
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Vâng theo lời dạy bảo, Ngài Trưởng-lão Losakafissa 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa, rồi xin lây 4 thứ 
đồ ngọt từ trong bát dùng no đủ ngày hôm ấy. 


* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới, đồng thời /ất cả mọi ác-nghiệp và mọi thiện- 
nghiệp đã lưu trữ ở trong ứâm từ vô thuỷ trải qua vô số 
kiếp trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bác 
Thánh A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đếu trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội 
cho quả được nữa. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu làm lễ 
hoả táng thi thể của Ngài Trưởng-lão Losakatissa, tồi 
xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của 
Ngài Trưởng-lão Losakatissa 


Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã 
tích-luỹ đầy đủ đi-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, nên kiếp hiện-tại đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa đã tạo 
ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh A-ra-hán, nên 
ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả khổ trong mỗi kiếp bị 
đói khổ, cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn. 

Nghiệp và quả của nghiệp là công bằng, không hề 
thiên vị một al cả. 
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* Quả An-lạc Của Đại-Thiện-Nghiệp Ảnh Hưởng 
Đên Những Người Thân Cận 


*Tích Ngài Trưởng-lão Smali" được tóm lược như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuffara xuất hiện trên 
thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão S7vali là một 
người cận-sự-nam trong một gia đình giàu có trong kinh- 
thành Hamsavat. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali đến 
chùa nghe ĐÐức-Phật Padumuftara thuyết pháp. Khi ấy, 
Đúc-Phật tuyên dương một vị 7hánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử tên Sudassana có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức- Phát. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smali thấy Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền phát sinh 
đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện vọng muốn trở 
thành bác Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ có tải lộc Đác 
nhất trong hàng /hanh-văn đệ tử của Đựức-Phát vị-lai, 
như Ngài Trưởng-lão Sudassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ ĐÐức-Phật 
Padumuftara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư gia 
cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để làm phước-thiện 
đại thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường bộ y 
đến Đức-Phật Padumudtara cùng 500 chư Đại-đức tỳ- 
khưu- Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam cấy đến 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Phước-thiện bô-thí mà con 
đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu mong gì khác hơn 


' Ang, Atthakatha, Etadaggapadavannana, STvalittheravatthu. 
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là có nguyỆn vọng muốn trở thành bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đúc-Phát trong thời vị-lai, như Ngài Đại- 
đức Sudassana của Đức-Thế- Tôn bây giờ. 


Đúc-Phát Padumutfara dùng trí-tuệ vị-lai kiến mình 
thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của người cận-sự-nam này 
sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức-Phật thọ ký xác 
định thời gian răng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, trong 
thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trải đất. Đến 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotamat) 
xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, người cận-sự-nam này sẽ 
sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
như Sudassana là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai báy giờ. ” 

Lăng nghe lời thọ ký xác định của Đức-Phật 
Padumuffara, người cận-sự-nam vô cùng hoan hỷ tạo 
mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật 
cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện-nghiệp ẫy 
chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm vị thiên- 
nam cao quý trong cõi trời dục-giới, hoặc khi thì sinh 
làm người cao quý trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm 
người có đại-thiện-tâm trong sạch hoan hý tinh-tấn bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh bồ-thí ba- 
la-mát. 


! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải qua 100 
ngản đại-kiệp trái đât, có 15 Đức-Phật tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassr xuất hiện trên thế 
gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali, sinh trong 
ngôi làng không xa kinh-thành Bandhumati. Khi ấy, dân 
chúng kinh-thành BandhumatT sửa soạn chuẩn bị làm 
phước-thiện đại-thí cúng dường vật thực lên Đức-Phát 
V7ipassr cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. Trong các món ăn 
ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng-lão 
Smali) đi đến kinh-thành, có đem theo món bơ đặc và tổ 
mật ong. 


Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ cứng 
và tô mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2 món 
ấy với giá cao là j kahãpana. Người dân làng suy nghĩ 
tăng: “Hai món này của ta đâu có đáng giá đến l 
kahäpana, sao người ấy dám mua với giá cao như vậy. 
Ta nên dò xét để biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bán với giá 7 
kahäpana, thì người ấy tăng lên 2 kahãpana, 5Š 
kahäpana, ... 10 kahäpana, ... 100 kahãpana, cuối cùng 
lên đến giá 1000 kahäpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên hỏi 
người ấy rằng: 

- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tổ mật ong 
này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao bạn trả giá cao 
như vậy, bạn cân 2 món này để sử dụng vào công việc 
gì? Bạn có thể nói cho tôi biết được hay không? 


Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng tôi đồng 
nhau cùng làm phước-thiện bó-thí củng dường lên Đức- 
Phát Vipassr cùng với chư Đại-đức t)-khưu- lăng. Trong 
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các món ăn còn thiếu món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, 
với giá nào, chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Việc làm phước-thiện bố- 
thí cụng dường lên Đức-Phật WipassI cùng với chư Đại- 
đức tÈ-khwưu- Tăng, dành cho dán chúng trong kinh-thành 
Bandhumaf, còn người khác làm phước-thiện bố-thí 
cúng dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này thưa bạn thân mễn! Việc làm phước-thiện bố- 
thí cụng dường lên Đức-Phật WipassI cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng, không chỉ dành cho dân chúng trong 
kinh-thành Bandhumaf, mà còn những người khác cũng 
làm phước-thiện bô-thí cúng dường được vậy. 

Người dân làng thưa khăng định rằng: 

- Này thưa bạn thân mến! Bạn nên thông báo cho mọi 
người biết rằng: Hôm nay, việc làm phước-thiện bồ-thí 
cúng dường các món vật thực có đây đủ cả 2 món bơ 
đặc và mật ong lên Đức-Phật VipassI cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu- Tăng. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi đem 2 món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Wipassi,. 

Người dân làng (iển-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smali) cảm thấy vô cùng hoan hỷ có được cơ hội làm 
phước-thiện bố-thí cúng dường lên Đức-Phật Vipassi, 
nên đi tìm thêm những gia vị vắt lấy nước trộn vào mật 
ong và bơ đặc làm thành món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá 
sen, đi đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật thực đến 
Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân làng đến hầu Đức- 
Phật bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Đây là món ăn đạm bạc 
của con kính dâng đến chư Đại-đức tÈ-khuưu-Tăng có 
Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kính xin Đức-Thế-Tôn có đại-bi tế 
độ nhận món ăn này của con. 

Đức-Phật Vipassĩr có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ-đại-thiên-vương 
kính dâng, rồi Đức-Phật phát nguyện để cho món ăn đạm 
bạc ấy chia đủ đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩr cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng (iên-kiếp của 
Ngài Trưởng-lão Sali) đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một 
nơi hợp lẽ kính bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Hôm nay, dân chúng trong 
kinh-thành Bandhumaf đem các món vật thực đến CÚNg 
dường lên Đức-Thế-Tôn, và con cũng cúng dường món 
ăn đặc biệt ấy lên Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả 
đại-thiện-nghiệp bố-thí cúng dường này, xin cho con 
kiếp nào con cũng có tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật Vipassr 
truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện câu của con sẽ được 
thành tựu như ý. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassr thuyết-pháp tế độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumatf, rồi ngự trở về ngôi 
chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bổ các pháp- 
hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh làm người trong cõi người hoặc sinh 
làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
cố găng tinh-tấn bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ. 
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Hoàng-Tử Sïvali Kiếp Chót 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện trên thế 
gian, hậu kiếp của người cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức- 
Phật Padumutfara, đã bồi bỗ đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, nên sau khi chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp chót vào lòng Hoàng-hậu Suppaväsä đất nước 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (ihai-nhỉ Sali) 
năm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppaväsäã, do ăng lực 
đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sivali nằm trong bụng, 
Hoàng-hậu Suppaväsä từ sáng đến chiều, nhận những 
phẩm vật quý giá từ mọi nơi đem đến làm quả quý báu 
kính dâng lên Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng tộc muốn biết Hoàng-hậu có nhiều 
phước như thế nào, nên mời Hoàng-hậu đến kho lương 
thực, mời Bà chạm tay vào cửa kho, thì kho đầy lương 
thực, Bà chạm tay vào cửa kho nào, thì kho ấy đầy của 
cải. Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: 

“Hoàng-hậu là người có nhiều phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đầy dâng đến Hoàng- 
hậu, mời Bà chạm tay vào cái nồi, dù có bao nhiêu người 
xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn không vơi chút nào cả. 

Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhỉ Sivali nằm 
trong bụng của Mẫu-hậu. 


Hoàng-Tử Sivali Năm Trong Bụng Mẫu-Hậu 


Hoàng-tử Smali nằm trong bụng Hoàng-hậu 
Suppaväsa suốt 7 năm, trong 7 ngày sắp sinh ra đời, 
Hoàng-hậu Suppaväsa chịu nỗi đau đớn đến cùng cực vì 
cái ?hai nhỉ trong bụng không sinh ra được cho đến ngày 
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thứ 7”, tưởng chừng không thể sống nổi, nên Hoàng- 
hậu Suppavasa tầu với Đức-vua phu quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm 
phước-thiện bồ-thí, trước khi chết. 

Kính xin Hoàng-thượng ngự đến hầu đánh lê Đực- 
Thê-lôn, rồi bạch về chuyện thán thiệp đang chịu đau 
đớn đên cùng cực vì cải thai trong bụng không sinh ra 
được răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn! Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn 
ngự đên cung điện cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, 
đê cho Hoàng-hậu Suppavasa làm phước-thiện bô-thí. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thế nào, kính xin Hoàng 
thượng ghi nhớ thê ấy, khi hôi cung truyền lại cho thân 
thiếp biết. 

_Nghe lời tâu của Hoàng-hậu Suppavasa, Đức-vua ngự 
đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi bạch y theo lời của 
Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“SSukhin hotu Suppavasa Koliyadhia, sukhinT aroga 
đarogan pufftam vJjäyqfu. ” 

Mong cho Suppavasa Cóng-chúa dòng Koliya được 
thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra đứa con cũng 
được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-Ti hế- Tôn truyền dạy như vậy, Đức- 
vua kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép hồi cung. 


Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng Mẫu-hậu 
một cách dê dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 


: Dh. Atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, Hoàng-tử STvali 
nằm trong bụng Mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày 


516 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan hỷ thấy 
hoàng-tử sinh ra đời an toàn, cùng nhau đên chờ châu 
Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người hân 
hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành là hoàng-fứ 
sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quả!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, truyền 
lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho Hoàng-hậu nghe. 

Hoàng-hậu Suppaväsä tâu với Đức-vua phu-quân rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp muốn làm 
phước thiện bô-thí cúng dường đên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức t)-khưu- lăng suốt 7 ngày. 

Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng lòng 
của mọi người trong hoàng-tộc, nên làm lễ đặt tên 
hoàng-tứ là S1vali nghĩa là mắt mẻ. 

Đức-vua kính thỉnh Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư ty-khưu-Tăng, đê làm phước-thiện bô-thí 
cúng dường vật thực suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta hỏi 
hoàng-tử S1vali răng: 

- Này hoàng-tử SIvalil Con đã chịu đựng nỗi khô ở 
trong lòng Mẫu-hậu lâu như vậy, nay con muốn xuất gia 
để giải thoát khô hay không? 


Hoàng-tử Sĩvali bạch rằng: 
- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Con muốn xuất 
gia, nếu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. 
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Thấy hoàng-tử bạch chuyện với Ngài Đại-Trưởng- 
lão, Hoàng-hậu Suppavasa muôn biệt, nên đên bạch hỏi 
Ngài Đại- Irưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng-nhỉ của 
con bạch điểu gì với Ngài Đại- Trưởng-lão vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng- tử của Bà bạch về nỗi khổ 
nằm trong lòng mẫu-hậu suối thời gian lâu dài như vậy, 
nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, nếu con được mẫu- 
hậu và phụ-vương cho phép. ” 

Nghe Ngài Đại- Trưởng-lão nói thuật lại như vậy, nên 
Hoàng-hậu Suppavasa vô cùng hoan hỷ đồng ý cho 
phép hoàng-#ử Srvali đi xuất gia, Bà bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm từ tê độ cho phép hoàng-tử của 
con được xuát gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-Tử Sïvali Xuất Gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa dẫn hoàng-tử Sivali 
trở về chùa. Khi làm lễ cgo tóc, Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy hoàng-tử Sivali thực-hành niệm đề-mục 
“tacapaficakakqanumnafthana: đề-mục thiên-định nhóm 
tacapaficaka đó là kesa, loma, nakkhã, danfñ, taco, ... 
taco, danfä, nakkhã, loma, kesaq,... (tóc, lông, móng, 
răng, da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận theo chiều nghịch. 


Hoàng-tử Sivali thực-hành niệm để-mục thiên-định 
nhóm /zcapañcaka ấy, trong khi đang làm lễ cạo tóc: 

* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, hoàng-#ử 
Siali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bác Thánh Nháp-lưu. 
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* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, hoàng-£ử 
Siali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhất- 
lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhất-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, hoàng-ñử 
Siali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Báắt-lai 
Thánh-đạo, Bắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi xuống, 
hoàng-tử SIvali chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cùng một lúc với lễ 
cạo tóc không trước Không squ. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, kế từ khi tái-sinh đầu thai 
kiếp chót vào lòng mmẩu-hậu Suppaväsä suốt 7 năm và 
chịu khổ suốt 7 ngày mới sinh ra đời được 7 ngày, vì 
vậy, hoàng-tử STvali trở thành bậc Thánh A-ra-hán lúc 
7 năm và 14 ngày.) 

Kế từ ngày Ngài Đại-đức STvali trở thành Sa-di, hằng 
ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ dâng cúng dường 
4 thứ vật dụng đến cho Ngài Đại-đức Sivali cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng cảng ngày càng đây đủ, sung túc 
mà trước đây chưa từng có. 

* Khi Ngài Đại-đức ST1valï tròn 20 tuổi, được làm lễ 
nâng lên bậc Ø-khwu, những thứ vật dụng lại càng được 
phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng nhiều hơn nữa. 

Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo phải đi tế 
độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác trên con đường 


' Bộ Dhammapadatthakathã và bộ Apadanatthakatha, STvalitthera apadãna, 
hoàng-tử Sĩvali nằm trong bụng mẫu-hậu suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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dài, đi qua vùng hẻo lánh, không có dân cư; nếu có Ngài 
Trưởng-lão STvali cùng đi trong đoàn, đến giờ khất thực, 
do năng-lực của đại-thiệnnghiệp bố-thí của Ngài 
Trưởng-lão SIvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y phục, 
vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến chư Đại-đức 
ty-khưu- Tăng. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi vùng ấy, 
thì xóm làng, thành thị kia biến mắt. 


Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài Trưởng- 
lão STvali có nhiêu tài lộc đặc biệt không chỉ được phát 
sinh đên cho Ngài 7Trưởng-lão Sivali, mà còn đền tât cả 
chư tỳ-khưu, dù nhiêu bao nhiêu vị cũng vẫn đây đủ, 
sung túc. 

Thật là điều phi thường, không những các hàng cận- 
sự-nam, cận-sự-nữ là thí-chủ, mà còn có chư-thiên, 
Long-vương cũng đem lê vật, các thứ vật dụng dâng 
cúng dường đên cho Ngài Trưởng-lão Sivali cùng tât cả 
chư tỳ-khưu bao nhiêu vị cũng vân đây đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn luận về lợi lộc đặc 
biệt của Ngài Trưởng-lão Sïvali, thì Đức- Thế-Tôn ngự 
đến, Ngài truyền dạy rằng: 

“Các con đang bàn luận về chuyện gì vậy?” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang bàn về 
quả phước-thiện đặc biệt của Ngài Trưởng-lão S1Ivali. 
Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư tỳ-khưu- 
Tăng, Đức-Phật tuyên dương Ngài Trưởng-lão STvali 
trước các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 
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“Etadageam bhikkhave, mama sãvakanam labhinam 
yadidam SIvali!” 

- Này chư tÈ-khưu! Sivali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Như-Lai. 

Ngài Trưởng-lão SIvali là bậc Thánh Đại-thanh-văn 
có tài lộc bậc nhất trong các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. Đó là sự thành-tựu như ý nguyện mà 
tiền kiếp của Ngài Trưởng-lão Smali đã từng phát 
nguyện, đã được Đức-Phật Padumuffara quá-khứ thọ ký 
đúng như vậy. 


Quả Ác-Nghiệp Của Hoàng-Tử Sivali 


Dựa theo Khadiyavaniyarevatattheravatthu) có đoạn 
đê cập đên ác-nghiệp mà tiến-kiếp của hoàng-tử Sivali 
đã tạo trong kiêp quá-khứ được tóm lược như sau: 

Trong thờikỳ Đức-Phật Vipassi xuất hiện trên thế 
gian. Khi ấy, tiền-kiếp của hoàng-tử Sivali là người dân 
làng cùng với dân chúng trong kinh-thành Bandhumati, 
đã làm phước-thiện bô-thí cúng dường món ăn bơ đặc 
với mát ong đặc biệt áy đên chư Đại-đức t}-khưu- Tăng 
có Đức-Phát Wipassi chủ trì. 

Khi ấy, ĐÐức-Phật Vipassĩ nhận món ăn đặc biệt ấy, 
rôi phát nguyện, đem chia món ăn ây đủ cho 68.000 chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 

Người dân làng sau khi chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ây cho quả tái-sinh kiêp sau làm vị thiên-nam trên các 
cõi trời dục-giới. 

Một thuở nọ, sau khi vị (hiên-nam chết tại cõi trời 
dục-giới ây, đgï-fhiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiêp sau 


' Dha..atthakat, Arahantavagga, Khadiyavaniyarevatattheravatthu. 
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đầu thai vào lòng Hoàng-hậu của Đức-vua trị vì tại 
kinh-thành Baranas1. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuần tú. Khi 
hoàng-tử trưởng thành có tải thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, triều đình 
làm hoả táng xong, các quan trong triều làm lễ suy tôn 
hoàng-tử lên nối ngôi vua. 


Đức-Vua Đem Quân Vây Hãm 4 Cửa Kinh- Thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn đánh chiếm 
kinh-thành nước khác, được Mẫu-hậu đồng ý, nên Đức- 
vua dẫn đầu kéo các đoàn quân lính đến bao vây hãm 4 
cửa lớn kinh-thành ấy. Đức-vua truyền cho sứ giả gửi 
tối-hậu-thư đến Đức-vua trong kinh-thành rằng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho trâm hoặc đánh nhau. ` 


, 


Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 
“Trâm không trao ngôi vua, cũng không đánh nhau. ” 

Những người dân trong kinh-thành đi ra vào lây củi, 
nước, các thứ cân thiệt băng các cửa nhỏ, làm được mọi 
công việc hăng ngày. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên ngoài bao 
vây hăm 4 cửa lớn kinh-thành suôt 7 năm, 7 tháng. 

_ Một hôm, hoàng-thái-hậu của Đức-vua truyền hỏi 
răng: 

- Này các khanh! Hoàng-tử của ta đang làm gì vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thái-hậu, Đức-vua đã truyền lệnh 
các đoàn quân lính bao vậy hãm 4 cửa lớn kinh-thành 
suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Táu Lệnh bà. 

_ Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu quở trách 
răng: “Hoàng-tứ của ta còn khở quá!” 
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Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với Hoàng-tử 
của ta rằng: 

“Hãy đóng chặt các cửa nhỏ, cấm không cho dân 
chúng ra vào trong kinh-thành nữa. ” 

Tuân theo lệnh của Mẫu-hậu, Đức-vua truyền lệnh 
các đoàn quân đóng chặt các cửa nhỏ, cắm không cho 
dân chúng ra vào trong kinh-thành nữa. 

* Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên ngoài 
kinh-thành được, cảm thấy bực dọc, thiếu thốn mọi thứ, 
nên đến ngày thứ 7, dân chúng giết chết Đức-vua rong 
kinh-thành, rồi dâng ngôi vua cho ĐÐứec-vua bên ngoài. 

*. Đực-vua (tiển- kiếp của hoàng-tử Sia/j) sau khi 
băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
đại-địa-ngục Avici, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy, bị 
thiêu đốt suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy. 

* Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, đ¡-£hiện-nghiệp 
(mà tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali đã tạo) cho quả tái- 
sinh đầu thai kiếp chót trong lòng H#oàng-hậu Suppaväsäã 
(tiên-kiếp là mẫu-hậu của Đức-vua), thai-nhỉ (hoàng-tử 
Sai) nằm trong bụng Mẫu-hậu suốt 7 năm, 7 tháng và 
chịu thêm quả khổ của ác-nghiệp suốt 7 ngày, bị đau đớn 
đến cùng cực cả Mẫu-hậu lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi 
năm ngang không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, Đức-Phật Gotama truyền dạy rằng: 

“SSukhinr hotu Suppavasa Koliyadhia, sukhinT aroga 
đarogan pufftam vjäyqfu. ” 

Đức-Phật sau khi truyền dạy xong, tại cung điện, 
hoàng-tử STvali sinh ra khỏi lòng Mẫu-hậu một cách dễ 
đàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 
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* Thai-nhi (hoàng-tử Sivalij) nằm trong bụng Mẫu- 
hậu suôt 7 năm, 7 tháng, đó là quả của ác-nghiệp bao 
vây hãm 4 cửa kinh-thành của đât nước khác. 


* Thai-nhi (hoàng-tử Sĩvali) nằm ngang trong vòng 7 
ngày không sinh ra được, đó là quả của ác-nghiệp tuân 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ của kinh- 
thành, không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, 
nên mâu-hậu và thai-nhỉ (hoàng-tử Sivalj) cùng nhau 
chịu quả thông khổ của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 


Nghiệp Và Quả Của Nghiệp Của Ngài Trưởng-Lão SIvali 


* Vô số tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Sivali đã tích- 
luỹ đầy đủ đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
hơn 100 ngàn đại-kiếp trái đất và /ời phát nguyện được 
Đức-Phát Padumuffara quá-khứ thọ ký, nên đại-thiện- 
nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật ấy cho quả kiếp hiện-tại 
hoàng-f Sivali trở thành bậc Thánh 4-ra-hán là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng theo 
lời thọ ký của Đức-Phát Padumuttara. 


* Tiên-kiếp của hoàng-tử Sivali là Đức-vua được 
mẫu-hậu đồng tình, nên dẫn các đoàn quân đến vây hãm 
4 cửa lớn kinh-thành khác suốt 7 năm, 7 tháng, tồi nghe 
theo lệnh của mẫu-hậu đóng chặt các cửa nhỏ, câm 
không cho dân chúng ra vào trong kinh-thành, suốt 7 
ngày. Đức-vua chiếm được kinh-thành. 


* Hậu kiếp của Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
tử SIvali. 

* Hậu-kiếp của Mẫu-hậu, nay kiếp hiện-tại là Hoàng- 
hậu Suppavasa. 
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- Đại-thiện-nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
trọn vẹn của Hoàng-tứ S1vali, nên kiêp này trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp của Hoàng-tử Srvalï vây hãm kinh thành 
nước khác suôt 7 năm 7 tháng và thêm 7 ngày, nên phải 
năm trong bụng Mâu-hậu suôt 7 năm 7 tháng thêm 7 
ngày mới sinh ra đời. 

Như vậy, nghiệp và quả của nghiệp theo định luật 
nhân quả, nhân nào thì có quả ây. 

Như câu kệ dạy về nghiệp và quả của nghiệp 

“Yadisam vapate bijam, tadisam harate phalam. 

Kalyanakarr kaiyãndt, Papakari ca pãpakam. ” 

Người nào gieo hạt giống, thế nào, 
Người ấy gặp quả như thế ấy. 

Người hành thiện thì được quả thiện, 
Người hành ác thì chịu quả ác. 


Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không ? 

Ba-giới gồm có 31 cõi-giới là dục-giới, sắc-giới, vồ- 
Sãc-giới. 

Bắn loài chúng sinh là /hai-sinh, noãn-sinh, thấp- 
sinh, hóa-sinh. 


Sự thật, tất cả mọi chúng sinh trong Đa giới gồm có 3Ï 
cõi-giới, trong bốn loài chúng sinh dù lớn dù nhỏ đều 
hoàn toàn chỉ tùy thuộc vào øghiệp và quả của nghiệp 
của mỗi chúng sinh ấy mà thôi, hoàn toàn không tùy 
thuộc vào một ai cả, cho nên chắc chắn không có định 
mệnh hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh được an bài. 


' Bộ Samyuttanikãya, Sagãthavaggapäli, Samuddakasutta. 
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Giả thử, nếu mỗi chúng sinh có định mệnh hoặc có 
số mệnh thật sự, thì ai có khả năng an bài định mệnh 
hoặc số mệnh của mỗi chúng sinh lớn, mỗi chúng sinh 
nhỏ trong ba giới gồm có 3l cõi-giới, trong bốn loài 
chúng sinh ấy được??? 


Pháp-Hành Giới Làm Nền Tảng Các Thiện-Pháp 


Hành-giả thực-hành pháp-hành giới có tác-ý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ 
được phát triên theo tuân tự từ nhân với quả liên hoàn từ 
tam-giới thiện-pháp cho đên siêu-tam-giới thiện-pháp. 

Như Đức-Phật thuyết giảng giải trong bài kinh 
Cetanäkaraniyasutta) được tóm lược ý nghĩa như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Hànhgiá có giới trọng sạch 
(silavato), có giới đây đủ trọn vẹn, thì không cân có tác- 
ý mong rằng: 

“Cầu xin tâm mát mẻ (tâm không nóng nảy) phát sinh 
đến với tôi. ” 

- Này chư t)-khưu! Tâm mát mẻ (avippafisara) (tâm 
không nóng nảy) phát sinh đên với hành-giả có giới trong 
sạch, có giới đây đủ trọn vẹn. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư t)-khưu! Hành-giả có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy), thì không cân có tác-Ýý mong răng: 

“Cầu xin tâm hài lòng hoan hỷ phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳÈ-khưu! Tám hài lòng hoan hỷ (pamojj4q) 
phát sinh đến với hành-giả có tâm mát mẻ (tâm không 
nóng nảy). Đó là lẽ đương nhiên. 


' Añguttaranikãya, phần Ekadasakanipãta, kinh CetanäkaranTyasutta. 
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- Này chư t)-khưu! Hành-giả có tâm hài lòng hoan 
hỷ, thì không cân có tắc-ý mong răng: 

“Cầu cho pháp hỷ phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp hỷ (pii) phát sinh đến với 
hành-giả có tâm hài lòng hoan hỷ. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư t-khưu! Hành-giả có đại-thiện-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ, thì không cần có tác-ý mong rằng: 


1” 


“Cầu xin pháp an-tịnh phát sinh đến với tôi. 
- Này chư t)-khưu! Pháp an-tịnh (passaddhi) phát 
sinh đên hành-giả có đại-thiện-tâm động sinh với thọ hỷ. 
Đó là lẽ đương nhiên. 
- Này chư t)-khưu! Hành-giá có pháp an-tinh, thì 
không cần có tác-ý mong rằng: 


b3 


“Câu xin pháp an-lạc phát sinh đến với tôi. 
- Này chư tỳ-khưu! Pháp an-lạc (sukha) phát sinh đến 
hành-giả có pháp an-tịnh. Đó là lẽ đương nhiên. 
- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp amlạc, thì 
không cần có tác-ý mong rằng: 


1” 


“Câu xin pháp thiên-định phát sinh đến với tôi. 

- Này chư tÈ-khưu! Pháp thiên-định (samadhi) phát 
sinh đên hành-giả có pháp an-lạc. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp thiên-định, thì 
không cần có tác-ý mong rằng: 

“Cầu xin pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của 
sac-pháp, danh-pháp phát sinh đến với tôi. ” 

- Này chư t-khưu! Pháp thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 
tháttánh của săc-pháp, danh-pháp (yathabhutanana- 
dassana) phái sinh đên hành-giả có pháp thiên-định. Đó 
là lẽ đương nhiên. 
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- Này chư t)-khưu! Hành-giả có pháp thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ thát-tảnh của săc-pháp, danh-pháp, thì không 
cân có tắc-ý mong răng: 

“Cẩu xin trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của 
sac-pháp, danh-pháp phát sinh đên với tôi. ” 


- Này chư t)-khưu! Trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của săc-pháp, danh-pháp (mbbida) phát sinh đên 
hành-giả có frí-tuệ thiên-tuỆệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của săc-pháp, danh-pháp. Đó là lẽ đương nhiên. 

- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có trí-tuệ thiêển-tuệ 
nhàm chản thậttánh của săc pháp, danh-pháp, thì 
không cân có tác-ÿ mong răng: 

“Cầu xin pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) phát 
sinh đên với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp Ùy-dục (Vviraga) (A-ra-hán 
Thánh-đạo) phát sinh đến hành-giả có trí-tuệ thiên-tuệ 


nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp. Đó là lẽ 
đương nhiên. 


- Này chư tỳ-khưu! Hành-giả có pháp ly-dục (A-ra- 
hán Thánh-đạo), thì không cần có tác-J mong rằng: 

“Cấu xin pháp giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh- 
quả) phái sinh đến với tôi. ” 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp giải-thoát tri-kiến (Vimuiti- 
ñanadassana) (A4-ra-hán Thánh quả) phát sinh đến 
hành-giả có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo). Đó là lẽ 
đương nhiên. 

- Này chư t)-khưu! Pháp ly-dục (viraga: 4-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp giải-thoát tri-kiên (vữnuftañana- 
dassana: A-ra-hán Thánh-quả) là quả, là quả báu. 
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- Trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-túnh của sắc-pháp, 
danh-pháp (mnibbid4) có pháp ly-dục (vưaga: A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả, là quả báu. 

- Trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-túnh của sắc- 
pháp, danh-pháp (yathabhutananadassana) có tri-tuệ 
thiên-tuệ nhàm chán thật-tạnh của săc-pháp, danh-pháp 
(nibbida) là quả, là quả báu. 

- Pháp thiên-định (samadlhi) có trí-tuệ thiền-tuệ thấy 
rõ, biêt rõ thật-tảnh của săc-pháp, danh-pháp (yatha- 
bhutananadassana) là quả, là quả báu. 

- Pháp an-lạc (sukha) có pháp thiên-định (samadhi) 
là quả, là quả báu. 

- Pháp an-tịnh (passaddhi) có pháp an-lạc (sukha) là 
quả, là quả báu. 

- Pháp hỷ (pH) có pháp an-tịnh (passaddhi) là quả, là 
quả báu. 

- Tâm hài lòng hoan-hý (pamojj4) có pháp hỷ là quả, 
là quả báu. 

- Tam mát mẻ (tâm không nóng nảy) (avippafisara) có 
tâm hài lòng hoan-hÿ (pamojjq) là quả, là quả báu. 

- Giới thiện pháp (kusalasila) có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) (avippafisara) là quả, là quả báu. 


Như vậy, - Này chư t)È-khưu! Các pháp là nhân có các 
pháp là quả, là quả báu theo nhân với quả liên hoàn với 
nhau trôi chảy từ tam-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp tột đỉnh là 4-ra-hán Thánh-đạo, -ra- 
hán Thánh-quả đến Niết-bàn giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 


(Xong ÿ nghĩa bài kinh Cetanakara—Iyasuftq) 
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Pháp-hành giới mà hành-giả có tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ 
cho pháp-hành thiên-định và pháp-hành thiển tuệ được 
phát triển theo tuần tự từ fam-giới thiện-pháp cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp. 


* Trong bài kinh Kimatthiyasutta'°Đức-Phật giải đáp 
những câu hỏi của Ngài Trưởng-lão Ananda về quả của 
giới, quả báu của giới theo tuân tự từ /am-giới thiện- 
pháp cho đến siêu-tam-giới-pháp được tóm lược như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana của ông phú hộ Anathapindika gán kinh-thành 
Savafthi. 

Khi ấy Ngài Trưởng-lão nanda đến hẳu đảnh lễ 
Đức- Thê- Tôn xong rồi ngôi một nơi hợp lẽ, bèn bạch hỏi 
Đứúc- Thê- Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, giới thuộc về thiện pháp có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy Ngài Trưởng-lão Ânanda rằng: 

- Này Ananda! Giới thuộc về thiện-pháp (kusalasila) 
có tâm mút mẻ (avippafisara) (tâm không nóng nảy) là 
quả, có tâm mát mẻ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm mát mẻ có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Tâm mát mẻ có tâm hài lòng hoan hỷ 
(pamojjq) là quả, có tâm hải lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, tâm hài lòng hoan hỷ có 
pháp nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 


' Ang. Ekãdasakanipäta, Kinh Kimatthiyasutta. 
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- Này Ananda! Tâm hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ 
(piti) là quả, có pháp hỷ là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp hỷ có pháp nào là 
quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp hỷ có pháp an-tịnh (passaddhi) 
là quả, có pháp an-tịnh là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-tịnh có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp an-tịnh có pháp an-lạc (sukha) 
là quả, có pháp an-lạc là quả báu. 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, pháp an-lạc có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Anandal Pháp an-lạc có pháp thiền-định 
(samadlhi) là quả, có pháp thiên-định là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiển-định có pháp 
nào là quả, có pháp nào là quả bảu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda, pháp thiên-định có pháp thiỀn-tuệ 
qathabhiutananadassana) thây rõ, biết rõ thật-tánh của 


sắc-pháp, danh-pháp là quả, có pháp thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả báu. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp có pháp nào 
là quả, có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp có trí-tuệ thiỀn-tuệ nhàm 
chán (nibbidä) thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả, có tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp là quả báu. 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán 
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thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp có pháp nào là quả, 
có pháp nào là quả báu? Bạch Ngài. 


- Này Ananda! Tri-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật-tánh 
của săc-pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (virãga) (4-ra- 
hán Thánh-đạo) là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) là quả báu. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, pháp ly-dục (A-ra-hán 
Thánh-đạo) có pháp nào là quả, có pháp nào là quả 
báu? Bạch Ngài. 

- Này Ananda! Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-ẩạo) có 
pháp giải-thoát tri-kiên (vinmutiñanadassang) (A-ra-han 
Thánh-quả) là quả, có pháp giải-thoát tri-kiên (A-ra-hán 
Thánh-quả) là quả báu. 

- Này nanda! Giới thuộc về thiện-pháp có tâm mát 
mẻ (tâm không nóng nảy) là quả, có tâm mát mẻ (tâm 
không nóng nảy) là quả báu. 

- Tâm mát mẻ có tâm hải lòng hoan hỷ là quả, có 
tâm hài lòng hoan hỷ là quả báu. 

- Tám hài lòng hoan hỷ có pháp hỷ là quả, có pháp- 
hỷ là quả báu. 

- Pháp hỷ có pháp an-tịnh là quả, có pháp an-tịnh là 
quả báu. 

- Pháp an-tịnh có pháp an-lạc là quả, có pháp an-lạc 
là quả báu. 

- Pháp an-lạc có pháp thiên-định là quả, có pháp- 
thiên-định là quả báu; 

- Pháp thiền-định có pháp thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
thát-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả, có pháp- 


thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của săc-pháp, danh- 
pháp là quả báu. 
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- Pháp-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có trí-tuệ thiên-tuệ nhàm chán thật- 
tánh của sắc-pháp, danh-pháp là quả, có trí-tuệ thiên- 
tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp là 
quả báu. 

- Trí-tuệ thiền-tuệ nhàm chán thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) 
là quả, có pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) là quả báu. 

- Pháp ly-dục (A-ra-hán Thánh-đạo) có pháp giải- 
thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả, có pháp 
giải-thoát tri-kiến (A-ra-hán Thánh-quả) là quả báu. 

- Này Ẩnanda! Giới thuộc về thiện-pháp có quả theo 
tuân tự từ tam-giởi thiện pháp cho đến siêu-tam-giới 
thiện-pháp chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả cao thượng, như váy. 


(Xong bài kinh Kimatthiyasufa) 
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Phần II 
Giới Của Bậc Xuất-Gia 


Thời-kỳ Đức-Phật còn hiện hữu trên thế gian, các bậc 
xuất-gia trong Phật-giáo gồm có vị sa-di, tỳ-khưu, vị sa- 
di-ni, vị Sikkhamãnã, vị tỳ-khưu-ni, đều là những bậc 
xuất-gia, hằng ngày nuôi mạng băng cách đi khất thực, 
duy trì sinh-mạng để hành phạm hạnh cao thượng, đồng 
thời cho chúng-sinh có cơ hội tốt đề tạo phước-thiện bố- 
thí, cúng dường đến những bậc có giới đức, để gieo 
duyên lành, giống tốt trong chư tỳ-khưu-Tăng là phước 
điền cao thượng của chúng-sinh. 

“AnuHaram punñakhettan lokassa ” 

Chư Thánh- lăng, chư phàm- Tăng, bậc thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Thế-Tôn là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh không đâu sánh được. 

Hiện nay, bậc xuất-gia còn có bậc sa-di và bậc f}- 
khưu và fu-nữ trong các nước theo truyền thống Phật- 
giá Nguyên-thuỷ Theravada như nước Myanmar 
(Miến-Điện), nước Thái-Lan, nước Campuchia, nước 
Lào, nước Srilanka, phái Phật-giáo Nguyên-thuỷ Theravada 
tại Việt-Nam, v.v... 


Bậc Sa-Di (Sãmanera) 


Bậc sa-di là thuộc về dòng dõi đệ-tử của chư Đại- 
Trưởng-lão, Trưởng-lão kế thừa theo truyền thống dòng 
dõi của chư tỳ-khưu-Tăng để giữ gìn và duy trì giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 

Trong giới luật của Đức-Phật quy định người nam 
dưới 20 tuôi kế từ khi đầu thai trong bụng mẹ được phép 
xuất gia trở thành vị sa-di. 
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Giới Và Pháp-Hành Của Vị Sa-Di 


Lễ xuất gia trở thành sa-di,”) Ngài Đại-Trưởng-lão 
thây tế độ (upajjhãya) truyền thọ pháp quy-y Tam-bảo: 
quy y Phật-bảo, quy y Pháp-bảo, quy y Tăng-bảo bằng 
tiếng Pã|i từng chữ, từng câu đúng theo /hãna, karaua, 
paydfana, và 10 byañjanabuddhi của văn phạm Pä]I, và 
giới-tử cũng đọc lặp theo bằng tiếng Pä|i từng chữ, từng 
câu đúng theo ƒhãna, karana, payatfana, và 10 byañjana- 
buddhi của văn phạm Päli đến câu cuối lần thứ 3 rằng: 

“Tatiyampi Buddhan sarannamn gacchđmi. ” 

Giới-tử đọc lặp theo “7afiyampi Buddham saranam 
gacchãmi. "châm đứt. 

Nếu Ngài Đại-Trưởng-lão thầy tế độ (upajjhäya) và 
giới-tử cả hai đều phát âm từng chữ, từng câu đúng theo 
thana, karana, paydtana, và 10 byañjanabuddhi của văn 
phạm PälI, gọi là ubhafo suddhi: cả hai bên đều đúng thì 
cuộc lễ xuất-gia trở thành sa-di được thành-tựu, giới-## 
trở thành vị sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, 
đồng thời 70 điểu-giới của sa-di, 10 pháp hoại phẩm- 
hạnh của sa-di, 10 pháp hành phạt của sa-di, 75 điều- 
giới hành của sa-di, l4 pháp-hành của sa-đi cùng thành 
tựu một lúc không trước không sau với vị tân sa-di ấy. 

Cho nên, giới của vị sa-di không phải thọ trì giới như 
người tại g1a. 


1- 10 Điều-Giới Của Vị Sa-Di 

Vị sa-đi có 10 điêu-giới là thường-giới của vị sa-di, 
cân phải giữ gìn 70 điêu-giới cho được trong sạch trọn 
vẹn suôt ngày đêm trong cuộc đời của vị sa-di như sau: 


' Tìm hiểu rõ trong quyền “Gương Bậc Xuất Gia” cùng soạn giả . 
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* 10 điều-giới của vị sa-di: 

1- Panatipata veramanisikkhapadamm samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự sáf-sinh. 

2- Adinnadana veramatisikkhapadam samadiyami., 
Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự trộm-cấp. 


3- Abrahtmacariya veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự hành-dâm. 

4- Musavada veramatisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự nói-dối. 

5- SurãmerayamaJ]appamada{thana veramaisikkha- 
padan samadiyami., 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự uống rượu, 
bia và các chắt-say là nhân sinh sự dễ duôi. 

6- Vikalabhojana veramanisikkhapadam samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa sự dùng vật 
thực phi thời. 

7- Nacca-gifa-vadita-visukadassana veramanisikkha- 
padanm samadiyami., 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ÿ tránh xa sự nhảy múa, 
ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát là 
pháp nghịch với pháp-hành giới-định-tuệ. 

6- _ Malagandha-vilepana-dharana-mandana-vibhu- 
sana{thana veramaIisikkhapadam samadiyami.) 

Con xin thọ trì điều-giới, có tác-ý tránh xa sự đeo tràng 
hoa, làm đẹp bằng phấn son, xức nước hoa là nhân sinh 
tham-ái. 

9- Uccasayana-mahasayana veramanisikkhapadam 
Samadiyami. 

Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ý tránh xa chỗ nằm ngồi 
nơi quá cao và xinh đẹp. 

10- Jäfaripa-raJata-paliggahana veramanisikkha- 
padamm samadiyami., 
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Con xin thọ trì điểu-giới, có tác-ÿ tránh xa sự thọ nhận 
vàng bạc, châu báu. 

2- 10 Pháp Hoại Phẩm-Hạnh Của Sa-Di 

Vị sa-đi có 10 pháp hoại phẩm-hạnh của vị sa-di. 

1- Sa-di có tác-ý sát-hại chụung-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Sa-di có tác-ÿ trộm-cắp của cải của người khác. 

3- Sa-di có tác-ý hành-dâm với người hoặc súc vật. 

4- Sa-di có tác-ý nói-dối, nói không đúng sự thật 

5- Sa-di có tác-J uống rượu, bia và các chất say. 

6- Sa-di có tác-ÿ nói xâu, chê trách Đức-Phậi. 

7- Sa-di có tác-ý nói xấu, chê trách Đức-Pháp. 

§- Sa-di có tác-ÿ nói xấu, chê trách chư t)-khưu- Tăng. 

9- Sa-di có tác-ý tà-kiễn thấy sai, hiểu lầm. 

10- Sa-di có tác-ý hãm hại phẩm-hạnh t)-khưu-ni. 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp nào thì vị 
sa-di ấy bị hoại phẩm-hạnh của vị sa-di, nghĩa là vị sa-di 
ấy không còn là vị sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama nữa. Ví dụ: 

Nếu vị sa-di nào có tác-ý phạm điều-pháp sát-sinh dù 
nhỏ dù lớn cũng đã phạm điều-pháp sát-sinh thì vị sa-di 
ấy bị hoại phẩm-hạnh sa-di, vị sa-di không còn là vị sa- 
di nữa. Tuy bên ngoài thân còn mặc bộ y, nhưng bên 
trong tâm không còn phâm-hạnh sa-di nữa. 

Vì vậy, phẩm-hạnh của vị sa-di rất mong manh, nên 
vị sa-di cần phải biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
nhờ có đức-tin ấy, nên có tác-ý trong đại-thiện-tâm giữ 
gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn. 

Nếu vị sa-di biết phâm-hạnh của mình đã bị mất, bởi 
vì đã phạm I trong 10 pháp hoại phẩm-hạnh của sa-di, 
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thì vị sa-di ấy nên đến hầu Ngài Trưởng-lão thầy tế độ, 
hoặc vị tỳ-khưu khác hiểu biết rành rẽ thông thạo về văn 
phạm Päli, biết cách phát âm từng chữ, từng câu đúng 
theo ƒhana, karana, payatana, và 10 byañJanabuddhi của 
văn phạm Pä]I, kính xin thọ phép quy-y Tam-bảo trở lại. 

Sau khi, cả hai bên đều phát âm từng chữ, từng câu 
đúng theo /hãna, karana, payafana, và 10 byafjana- 
buddhi, vị sa-di ấy đã phục hồi lại phẩm-hạnh của vị sa- 
di như trước. 


3- 10 Pháp Hành Phạt Của Sa-Di 
VỊ sa-đi có 10 pháp hành phạt của vị sa-dI: 


1- Sa-di độ (dùng) vật thực phi thời (quá 12 giờ trưa). 

2- Sa-di xem nhảy mua, nghe ca hái, thổi kèn, đánh 
đản làm chướng ngại cho việc hành phạm-hạnh cao quỷ. 

3- Sa-di trang điểm thoa vật thơm, đôi phấn son, đeo 
tràng hoa (làm cho phát sinh tham-ái). 

4- Sa-di nằm, ngôi chỗ quá cao và xinh đẹp. 

5- Sa-đdi thọ nhận vàng bạc (tiễn bạc). 

6- Sa-di cô găng làm mất lợi lộc đến các tỳ khưu. 

7- Sa-di cô găng làm mất lợi ích đến các tỳ-khưu. 

§- Sa-di cố gắng làm mất chỗ ở của các tỳ-khưu. 

9- Sa-di măng nhiễc, hăm dọa các t)-khưu. 

10- Sa-di nói lời chia rễ các f)-khưu. 


Nếu vị sa-di nào phạm Ï trong 10 pháp hành phạt này 
thì vị sa-di â ấy phải chịu hành phạt. Sự hành phạt chỉ là 
sự răn đạy để vị sa-di trở thành tốt. Cho nên, mỗi khi vị 
sa-di phạm phải pháp hành phạt nào, Ngài Trưởng-lão 
nên có tâm từ tuy theo vị sa-di nhỏ hoặc lớn, mà hành 
phạt. Cách hành phạt như múc nước, quyét dọn sạch sẽ 
xung quanh chùa, v.v... 
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Sau khi hành phạt xong, vị sa-di kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo trở lại, rôi giữ gìn giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn. 


4 - 75 Điều-Giới Hành Của Sa-Di 


Vị sa-di có 75 điều-giới hành của sa-di, cần phải thực- 
hành nghiêm chỉnh. 75 điều-giới hành này chia ra làm 7 
phần như sau: 

1- 10 điểu-giới phần Parimandala. 

2- 10 điểu-giới phần Ujjagghika. 

3- 10 điêu-giới phân Khambhakata. 

4- 10 điều-giới phần Sakkacca. 

5- 10 điều-giới phần Kabaja. 

6- 10 điều-giới phân Surusuru. 

7- 15 điểu-giới phân Päduka. 


I- 10 Điều-Giới Phần Parimandala: Vòng Quanh Trước 
Sau Đêu Đặn 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “ Ta nên mặc y nội vòng 
quanh trước sau đêu đặn. ” (phân trên che kín lỗ rún, 
phần dưới phú đâu gối 8 lỏng tay). 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø nên mặc y vai trái 
vòng quanh trước sau đều đặn.” (phân trên trùm kin cổ 
hoặc chừa vai phải, phân dưới phú đâu gối 4 lóng tay). 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø nên tràm y kín thân 
mình, khi đi vào trong xóm làng.” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên trùm y kín thân 
mình, khi ngôi trong nhà.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø nên cẩn trọng tay 
chân đàng hoàng, khi đi vào trong xóm làng. ` 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a nên cẩn trọng tay 
chân đàng hoàng, khi ngồi trong nhà.” 
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7- Sa-di nên thực-hành rằng: “T4 đi vào trong xóm 
làng, mắt nên nhìn xuống.” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngôi trong nhà, mắt 
nên nhìn xuống.” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên dỡ y, khi 
đi vào trong xóm làng. ` 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên dỡ y, 
khi ngồi trong nhà.” 


2- 10 Điều-Giới Phần Ujjagghika: Cười Lớn 


I- Sa-di nên thực-hành răng: “Ta không nên cười lớn 
tiếng, khi đi vào trong xóm làng.” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên cười lớn 
tiếng, khi ngôi trong nhà.” 

3- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø nên nói nhỏ nhẹ, khi 
đi vào trong xóm làng. ` 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên nói nhỏ nhẹ, khi 
ngôi trong nhà.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø đi vào trong xóm 
làng, thân không nên lắc lư.” (đi nghiêm chỉnh). 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi trong nhà, thân 
không nên lắc lư.” (ngồi nghiêm chỉnh). 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “T4 đi vào trong xóm 
làng, tay không nên chuyển động, đánh đàng xa.” (ải 
nghiêm chỉnh). 

8- Sa-di nên thực-hành răng: “T2 ngôi trong nhà, tay 
không nên chuyền động.” (ngôi nghiêm chỉnh). 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø đi vào trong xóm 
làng, đầu không nên lắc lư.” (đi nghiêm chỉnh). 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi trong nhà, 
đâu không nên lắc lư.” (ngôi nghiêm chỉnh). 
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3- 10 Điều-Giới Phần Khambhaka: Tay Chống Nạnh 


I- Sa-di nên hành rằng: “7ø đi vào trong xóm làng, 
tay không nên chồng nạnh”. 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta ngôi trong nhà, tay 
không nên chồng nạnh.” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “T4 đi vào trong xóm 
làng, không nên trùm đấu.” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi trong nhà, 
không nên trùm đầu.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø đi vào trong xóm 
làng, không nên đi nhón gói. ` 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z ngôi trong nhà, tay 
không nên choàng khoanh vòng 2 đấu gối.” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực một cách cung kính.” 

8- Sa-di nên thực-hành răng: “7a chí nhìn trong bái, 
khi thọ nhận vật thục. ` 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực canh vừa với cơm. ` 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ nhận vật 
thực chỉ vừa miệng bái. ` 


4- 10 Điều-Giới Phần Sakkacca: Cung Kính Đàng Hoàng 


1- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực một 
cách đàng hoàng.” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta chỉ nhìn trong bát 
khi thọ thực. 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a nên thọ thực từ trên 
xuống dưới.” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta nên thọ thực canh 
vừa với cơm. ` 
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5- Sa-di nên thực-hành rằng: Ta không nên thọ thực 
từ đỉnh giữa bát.” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên che đậy 
canh, đô ăn bằng cơm, vì tham muốn nhiễu.” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “Không bị bệnh, ta 
không nên xin cơm, canh để dành cho ta dùng.” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên nhìn bát 
người khác với ý chê trách.” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên dùng 
miếng cơm quá lớn.” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø nên vắt miếng cơm 
tròn. ` 


5- 10 Điều-Giới Phần Kabala: Miếng Cơm 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “Khi miếng cơm chưa 
đến miệng, ta không nên há miệng.” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “Khi đang dùng vật 
thực, ta không nên bỏ trọn các ngón tay vào miệng”. 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên nói 
chuyện lúc vật thực còn trong miệng. 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên ném vật 
thực vào trong miệng. ` 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên cắn vất 
cơm từng miếng.” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “71a dùng vật thực, 
không nên độn cơm bên má như con khi.” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a dùng vật thực, 
không nên búng rảy ngôn tay. ` 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “71a dùng vật thực, 
không nên để rơi rải rác.” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “71a dùng vật thực, 
không nên lè lưỡi ra khỏi miệng. ” 
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10- Sa-di nên thực-hành rằng: “T4 dùng vật thực 
không nên có tiêng chặp miệng.” 


6- 10 Điều Nhóm Surusuru: Tiếng Rột Rột 


I- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø dùng vật thực, 
không nên có tiếng rột rột”. 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a đừng vật thực, 
không nên liễm ngón tay.” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “71a dùng vật thực, 
không nên vét, nạo bình bái. `” 

4- Sa-di nên thực-hành rằng: “71a dùng vật thực, 
không nên liễm môi.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thọ nhận 
ly nước, bằng tay dính vật thực.” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên đổ nước 
rửa bát có hạt cơm, khi ở trong xóm làng.” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cẩm dù trong tay.” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh cảm sáy trong tay.” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh câm dao trong tay.” 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “1a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh câm khí giới trong tay.” 


7- 15 Điều-Giới Phần Päduka: Mang Guốc 


I- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang guốc.” 

2- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh mang giày đa.” 

3- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngồi trên xe.” 
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4- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngôi hay nằm trên giường.” 

5- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh ngôi khoanh tay choàng 2 
đâu gối.” 

6- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đầu quần (bịt) khăn.” 

7- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a không nên thuyết 
pháp cho người không bệnh đâu trùm khăn.” 

8- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø ngồi dưới nên đất, không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngồi trên nệm.” 

9- Sa-di nên thực-hành rằng: “7z ngôi chỗ thấp, Không 
nên thuyết pháp cho người không bệnh ngôi chỗ cao." 

10- Sa-di nên thực-hành rằng: “7ø đứng, không nên 
thuyết pháp cho người không bệnh ngôi.” 

11- Sa-di nên thực-hành rằng: “7a đang đi đẳng sau, 
không nên thuyết pháp cho người đi đằng trước.” 

12- Sa-di nên thực-hành răng: “7ø đang đi bên lễ đường, 
không nên thuyết pháp đến người đi giữa đường.” 

13- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không có bệnh, 
không nên đứng tiểu tiện, đại tiện.” 

14- Sa-di nên thực-hành rằng: “Ta không có bệnh, 
không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhồ nước miễng 
trên có cây xanh.” 

15- Sa-di nên thực-hành rằng:“74 không có bệnh, 
không nên tiểu tiện, đại tiện hoặc khạc nhồ nước miễng 
trong nưóc. ` 


Đó là 75 điều-giới hành không chỉ có vị sa-di thực- 
hành mà còn vị tỳ-khưu cũng phải nên thực hành, bởi vì 
75 điều-giới này có trong 227 điều-giới của tỳ-khưu trong 
bhikkhupatimokkhasIla. 
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5- 14 Pháp-Hành Của Sa-Di Và Tỳ-Khưu 


Trong Tạng Luật, bộ C#j/avagga trình bày I4 pháp- 
hành của sa-di và tỳ-khưu nên thực-hành như sau: 


“Cuddasa khandhakavatIani nãma khandhake vaffIHI, 
katham 2 


Agantukavattam, ãvasikavaftam, gamikavattam, 
qnumodanavattamn,  bhafftaggavatam,  pindacarika- 
vafam, arañnakavaHam, senasanavattam, jhania- 
gharavaftan, VaCCaKUfivafIa1m, upajjhãyavaftarm, 
siddhiviharikavafIam, ãcariyavafta1m, antevasika- 
vaftancä ` fi. 


Trminã cuddasa khandhakavatfItmi, etãmi ca sabbesam 
sabbada ca yatharahamn caritabbani. ` 


Đức-Phật truyền dạy trong Tạng-Luật, bộ Cữjayagøa, 
phân Va/fakhandhaka có l4 pháp-hành mà sa-di và tỳ- 
khưu nên thực-hành như sau: 


14 pháp-hành (vatta) như thế nào? 


1- Pháp-hành của sa-dl, tỳ khưu khách. 

2- Pháp-hành của sa-dl, t)-khưu chủ chùa. 

3- Pháp-hành của sa-di, t-khưu sắp ẩi xa. 

4- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu thuyết pháp làm cho 
thí-chủ hoan hỷ. 

5- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu ở trai đường. 

6- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu đi khất thực. 

7- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sống ở trong rừng. 

§- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu nơi chỗ ở. 

9- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu trong nhà tắm hơi nóng. 

10- Pháp-hành của sa-di, tÈ-khưu nơi phòng vỆ sinh. 

11- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu đối với Thây tế độ. 

12- Pháp-hành của Thầy tế độ đối với đệ-tử. 
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13- Pháp-hành của sa-di, t)-khưu đối với vị Thầy dạy. 

14- Pháp-hành của Tháy dạy đôi với đệ-tử. 

Đó là 14 pháp-hành mà Đức Phật đã truyền dạy tất cả 
sa-di, tỳ-khưu nên nghiêm chỉnh thực-hành tùy theo mỗi 
trường hợp. 


Phần Giải Thích 
I- Agantukavatta: Pháp-hành của sa-di, tỳ-khưu 
khách đên chùa. 


Khi vị sa-di, vị tỳ-khưu khách đến một ngôi chùa, nên 
thực-hành phận sự như sau: 

* Khi vào đến cổng chùa, nếu mang dép thì cởi dép, 
xếp dù, trên đầu trùm y phải đỡ xuống, xả y, mặc chừa 
vai phải nghiêm chỉnh, xung quanh trước sau đều đặn 
xong, mới bước vào địa phận chùa. 

* Khi vào chùa, rửa chân, lau chùi sạch sẽ, trước tiên 
vị sa-di, tỳ-khưu khách nên đên gặp vị tỳ-khưu chủ chùa, 
nêu vị tỳ-khưu chú chùa có tuôi hạ cao hơn mình thì vị 
ty-khưu khách phải đảnh lê vị tỳ-khưu chủ chùa, vân an 
sức khỏe vị tỳ-khưu chủ chùa. 

Nếu biết vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn 
mình thì vị tỳ-khưu khách không nên đảnh lê, mà chỉ cân 
vân an sức khỏe vị tỳ-khưu chủ chùa mà thôi. 

* Hỏi nhà tắm, nhà vệ sinh (chỗ đại tiện, tiểu tiện) chỗ 
ở nghỉ ngơi, đê bát ở chỗ thâp có vật mêm lót dưới bát, 
đô đạc cân dùng, dây phơi y, ... 

* Hỏi nơi xóm làng để đi khất thực, ... 


2- Ayaäsikavafa: Pháp-hành của sa-di, t)-khưu chủ chùa. 


Khi có tỳ-khưu, sa-di khách đến chùa, vị tỳ-khưu, sa- 
di chủ chùa có phận sự nên hành như sau: 
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Khi nhìn thấy vị tỳ-khưu khách đến chùa, vị tỳ-khưu 
chủ chùa đón rước tử tê, nhận y bát đô dùng, ... dâng 
nước rửa mặt, rửa chân, khăn lau mặt, lau chân, dâng 
dâu thoa chân, ... xong, thỉnh vào ngôi phòng khách. 

Nếu vị tỳ-khưu chủ chùa có tuổi hạ thấp hơn vị tỳ- 
khưu khách thì vị ty-khưu chủ chùa nên đảnh lễ vị tỳ- 
khưu khách, vân an vị ty-khưu khách. 

Nếu biết vị tỳ-khưu khách có tuôi hạ thấp hơn thì vị 
ty-khưu chủ chùa không nên đảnh lê, mà chỉ cân vân an 
sức khỏe vị ty-khưu khách mà thôi. 

Dâng nước uống, hoặc gọi học trò dâng nước uống, 
thuôc trị bệnh cho vị ty-khưu khách. 

Sắp. đặt phòng nghỉ ngơi, dâng thuốc trị bệnh, đồ 
dùng cần thiết đến vị tỳ-khưu khách một cách cung kính. 
Thỉnh vị tỳ-khưu đến chỉ nhà tắm, phòng vệ sinh. 

Nếu vị sa-di, tỳ-khưu khách ở lâu ngày thì vị tỳ-khưu 
chủ chùa chỉ dân xóm làng đi khât thực, trình bày nội 
quy trong chùa, phong tục tập quán điạ phương, ... 


3- Gãmikavafa: Pháp-hành của sa-di, t)-khưu sắp đi xa 


Khi vị sa-di, vị tỳ-khưu có ý định sắp đi xa, có phận 
sự phải thực-hành như sau: 

Những đồ đạc của chư Tăng mà mình dùng như 
chiếu, mùng, mèn, gối và các đồ dùng, ... phải giặt, rửa 
sạch phơi khô cất giữ cần thận. 

Phải đóng cửa số, cửa ra vào cần thận chỗ ở riêng của 
mình, rồi g1ao lại cho một vị ty-khưu, hoặc vị sa-di khác. 

Đến bạch cho vị tỳ-khưu trụ trì cùng các tỳ-khưu biết 
rõ sẽ đi đến nơi nào. 

Nếu có phận sự trong chùa thì phải bàn giao cho vị tỳ- 
khưu khác thay thế công việc của mình, ... 
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4- Anumodanavatta: Pháp-hành của sa-di t}-khưu 
thuyết pháp làm cho thí-chủ hoan hỷ. 


Những thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, ... trong chùa 
hoặc ngoài chùa (nhà thí-chủ), đến chư tỳ-khưu-Tăng 
chư sa-di xong, vị tỳ-khưu hoặc vị sa-di nên thuyết pháp, 
hoặc nói đạo, để làm cho thí-chủ phát sinh đại-thiện-tâm 
hoan hý đến phước-thiện mà họ đã làm. 

Thật ra, việc thuyết pháp là phận sự của Ngài Đại- 
Trưởng-lão cao hạ nhất, nếu Ngài Đại-Trưởng-lão 
không thuyết pháp thì Ngài chỉ định cho vị tỳ-khưu nào 
hoặc vị sa-di nào thuyết pháp. Khi ấy vị tỳ-khưu ấy hoặc 
vị sa-di ấy được phép thuyết pháp. 

VỊ tỳ-khưu hoặc vị sa-di nếu chưa được Ngài Đại- 
Trưởng-lão cho phép thì không được tự tiện thuyết pháp. 

Nếu thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi vị tỳ-khưu nào, 
hoặc vị sa-di nào thì người thí-chủ đến bạch xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão cho phép vị tỳ-khưu ấy, hoặc vị sa-di ấy 
thuyết-pháp. 


53- Bhattaggavatta: Pháp-hành của sa-di, f)-khưu nơi 
trai đường. 


Trong trai đường (nhà ăn), chư vị sa-di, chư vị tỳ- 
khưu thực-hành phận sự như sau: 

Chư vị sa-di, chư vị tỳ-khưu mặc y chỉnh tề đúng theo 
sekhiyasikkhäpada dạy về điều giới mặc y. 

Khi vào trai đường, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nhất 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ tuần tự theo sau cho 
đến chư vị sa-di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối cùng, đi 
một cách nghiêm chỉnh. 

Thọ thực nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhäpada 
dạy về điều giới thọ thực. 
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Khi thọ thực xong, Ngài Đại-Trưởng-lão cao hạ nhất 
đi trước, tiếp theo vị tỳ-khưu nhỏ hạ theo tuần tự theo 
sau cho đến chư vị sa-di tuần tự theo tuổi lớn nhỏ cuối 
cùng, đi một cách nghiêm chỉnh trở về chỗ ở của mình. 


6- Pindacarikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị tỳ“ 
khưu đi khát thực. 


Khi đi khất thực, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành như sau: 

Trước khi đi khất thực, vị tỳ-khưu cần phải đọn đẹp 
đô đạc trong côc gọn gàng, mặc y nội và y vai trái 
nghiêm chỉnh đúng theo sekhiyasikkhäpada dạy vê điêu 
giới đi khât thực. 

Khi đang đi khất thực, vị tỳ-khưu, vị sa-di không nên 
đi nhanh quá hoặc chậm quá. Khi đứng trước cửa mỗi 
nhà, vị ty-khưu, vị sa-di không nên đứng chờ lâu, nêu 
không có thí-chủ thỉnh mời. 

Khi thí-chủ để vật thực vào bát, vị tỳ-khưu, vị sa-di cần 
phải cân trọng, mặt nhìn xuông bát, cung kính thọ nhận 
vật thực, không nên nhìn mặt thí-chủ, khi nhận xong, từ 
từ đậy nắp bát, rôi quay người bước đi sang nhà khác. 

Khi trở về chùa trước, phải sắp đặt chỗ ngồi sẵn, 
chuân bị nước rửa chân, khăn lau chân, nước uông đây 
đủ,... đê vị ty-khưu, vị sa-di về sau có dùng. 


7- Arafiiikavatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị t)-khưu 
Sống Ở Irong rừng. 

Trong rừng là nơi có người xâu thường chạy vào trôn 
tránh, ân náu. Cho nên, vị sa-dI, vị ty-khưu ở trong chùa, 
trong côc trong rừng, có phận sự thực-hành như sau: 

Phải lo nước dùng, nước uống để sẵn, khi có người 
xâu đang khát chạy đên, thì có nước uông, nước dùng đê 
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cho họ uống, họ sẽ không gây tai hại, nguy hiểm đến 
tính mạng của vị tỳ-khưu, vị sa-dH. 

Phải chuẩn bị sẵn dụng cụ đá đánh lửa, hoặc hộp quẹt, 
khi cần lửa để nẫu nước sôi, hoặc đốt sưởi thân mình khi 
bệnh hoạn ốm đau, phải có cây gậy để đi đường, phải biết 
xem sao đề nhận biết phương hướng, mà không lạc đường 
và có thê hướng dẫn người khác đi không lạc đường, ... 


S- Senasanavdftq: Pháp-hành của vị sa-di, vị t)-khưu 
nơi chỗ ở 

Chỗ ở trong chùa, vị sa-dH, vị tỳ-khưu có phận sự thực- 
hành như sau: 

Hằng ngày vị sa-di, vị tỳ-khưu cần phải quét đọn, lau 
chùi bên trong chỗ ở của mình, các đô dùng giường, 
chiêu, gôi, y, ... luôn luôn giữ gìn sạch sẽ gọn gảng, và 
bên ngoài quét dọn cho sạch sẽ. 

Quét dọn lau chùi sạch sẽ chánh-điện, giảng-đường, 
trai-đường (nhà ăn), nhà bêp, nhà tăm, nhà vệ sinh (chỗ 
đại-tiện, tiêu-tiện). 

Vị sa-di, vị tỳ-khưu cần phải có phận sự quét dọn lau 
chùi sạch sẽ chỗ ở của Ngài Đại- Trưởng-lão, nước dùng, 
nước uông luôn luôn có đây đủ. 

Nếu vị sa-di ở chung với vị tỳ-khưu thì nên xin phép 
vị t-khưu trước khi quét dọn lau chùi, hoặc muôn học 
thuộc lòng bài kinh, v.v... 


9- Jantãgharavaftat: Pháp-hành của vị sa-di, vị f)- 
khưu trong nhà tăm hơi nóng. 

Khi thời tiết có không khí lạnh, nếu vị sa-di, vị tỳ-khưu bị 
cảm lạnh cân phải vào nhà kín đôt củi sưởi âm đê trị bệnh 
cảm lạnh, vị sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành như sau: 
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VỊ sa-di, vị tỳ-khưu vảo nhà tắm hơi nóng trước, thấy tro 
nhiều, nên hốt tro đỗ ra ngoài, quét dọn lau chùi sạch sẽ 
xong, mới đốt lửa. 

Nhiều vị sa-di, vị tỳ-khưu có thể vào nhà tắm hơi nóng 
cùng một lần, nhưng không nên ngồi gần chen lấn vị tỳ-khưu 
cao hạ và cũng không nên bắt nạt vị sa-di, vị tỳ-khưu nhỏ hạ. 

Khi tắm hơi nóng xong, cần phải dập tắt lửa, hốt tro đồ 
ra ngoài, quét dọn sạch sẽ, đóng cửa SỐ, cửa ra vào,... 


10- Vaccakufivatta: Pháp-hành của vị sa-di, vị f}- 
khưu nơi nhà VỆ sinh 


Nhà vệ sinh là chỗ đại-tiện, tiểu-tiện, vị sa-di, vị tỳ- 
khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Trước khi vào nhà vệ sinh, phải lên tiếng, hay gõ cửa 
xem có người trong phòng vệ sinh hay không. 

VỊ sa-di nào, hoặc vị ty-khưu nào đến trước, thì vào 
trước, không theo tuần tự cao hạ, thấp hạ. 

Trước khi vào phòng vệ sinh, vị sa-di, vị tỳ-khưu phải 
cởi y vai trái vắt lên dây bên ngoài, khi vào phòng vệ 
sinh, phải cài cửa lại cẩn thận, khi đại tiện, tiểu tiện 
không nên rặn lên tiếng. Sau khi đại tiện, tiểu tiện xong, 
trước khi ra, phải dội nhà vệ sinh sạch sẽ, 

Phòng vệ sinh, luôn luôn có nước đầy đủ và sạch sẽ. 


II- Upajjhayavafta: Pháp-hành của vị sa-di, vị f- 
khưu đối với Thây tế độ. 

Sau khi thọ sa-di, và trước khi làm lễ thọ tỳ-khưu, 
giới tử đều đọc xin Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

“Upajhayo me Bhamnte hohi. ” 

Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, kính xin Ngài làm 
Thây tế độ của con. 

Đối với vị sa-di, vị tỳ-khưu trong Phật-giáo, Ngài 
Đại- Trưởng-lão Tì hây tế độ ở địa vị một người cha, Và vị 
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sa-di, vị f}-khưu đệ-tử ở địa vị người con. Cho nên, vị 
sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành như sau: 

Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, vị sa-dI, vị tỳ-khưu 
đến hầu Thây tế độ, đem nước rửa mặt, khăn lau, trải 
chỗ ngồi, dâng cháo đến Thây tế độ. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, ... phục vụ hộ độ những gì cần thiết. 

Xếp đặt gọn gàng chỗ nằm, quét dọn sạch sẽ căn 
phòng, có y dơ đem đi giặt. 

Đến giờ Thầy tế độ đi khất thực, đem y bát dâng cho 
Thầy, nêu Thầy tế độ muốn đệ-tử theo sau, đệ-tử mặc V 
nghiêm chỉnh, mang bát đi theo sau. 

Khi khất thực trở về, đệ-tử nên trở về trước, chuẩn bị 
nước rửa chân, khăn lau chân, sắp đặt chỗ ngồi sẵn. 

Khi Thầy tế độ về đến chùa, đệ-tử ra đón nhận bát, 
đem nước rửa chân, lau chân, đem y sạch dâng cho Thầy 
thay, lây y dơ đem đi giặt. 

Khi Thầy tế độ thọ thực xong, dâng nước uống, tăm 
xỉa răng, đem bát rửa sạch, phơi nắng một lát, đem cất 
bát ở chỗ thấp, có vật mềm lót đưới bát. 

Khi Thầy tế độ muốn tắm nước lạnh, đệ-tử lo nước 
lạnh cho thầy tắm, hoặc muốn tắm nước ấm, đệ-tử nấu 
nước âm cho thầy tắm. 

Khi Thầy tế độ muốn đi vào nhà tắm hơi nóng, đệ-tử 
vào trước đốt lửa, đem ghế đặt sẵn, thỉnh Thầy tế độ vào 
ngồi, khi Thầy tế độ ra khỏi nhà tắm hơi, lấy khăn lau 
mình Thầy tế độ sạch sẽ, dâng y sạch Thầy thay, lấy y 
dơ đem đi giặt. 

Khi Thây tế độ bị bệnh, đệ-tử có phận sự hộ độ, nuôi 
Thây tế độ cho đến khi khỏi hăn bệnh. Đệ-tử luôn luôn 
cung kính Thầy tế độ, như người con cung kính đối với 
người cha của mình. 
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Khi Thầy tế độ phát sinh tâm dễ duôi (thất niệm), đệ- 
tử tìm cách thỉnh Ngài Đại-Trưởng-lão đến thuyết pháp, 
để cho Thây tế độ phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tiếp 
tục thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

Khi Thầy tế độ phạm giới nặng, đệ-tử có găng thỉnh 
chư tỳ-khưu-Tăng hành tăng sự cho Thấy tế độ làm lễ 
thọ parivasakamma, thọ mãnaftakamma, và cuối cùng 
thọ abbhãnakamma, để cho Thầy tế độ có giới trong 
sạch đầy đủ trọn vẹn như trước. 


12- Siddhivihãarikavatfa: Pháp-hành của Thầy tế độ 
đối với đệ tử. 

Trong Phật-giáo, vị Thầy tế độ xem đệ-tử của mình 
như người con kế thừa truyền thống, giữ gìn duy trì 
giáo-pháp của Đức-Phật. Do đó, vị Thầy tế độ có phận 
sự thực-hành tế độ đệ-tử như sau: 

Tận tâm lo dạy dỗ pháp-học Phật-giáo: Tipitakapdli, 
Althakathapadli Trkapäal,.... và pháp-hành Phật-giáo: 
pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên- 
tuệ cho đệ-tử của mình. 

Có tâm từ cung cấp 4 thứ vật dụng: Y phục, vật thực, 
chỗ ở, thuốc trị bệnh cho đệ-tử của mình. 

Khi đệ-tử bị bệnh, vị Thầy tế độ có tâm từ lo săn sóc 
nuôi dưỡng chữa bệnh cho đệ-tử. 

Buổi sáng, đem nước rửa mặt, cháo, thuốc trị bệnh 
cho đệ-tử. Khi đệ-tử muốn tắm nước ấm, thầy tế độ nấu 
nước ấm đem cho đệ-tử tắm, đem y sạch thay. Thầy tế 
độ đem y dơ đi giặt, ... nuôi dưỡng săn sóc đệ-tử cho 
đến khi khỏi hắn bệnh, hoặc nhờ người khác lo săn sóc 
đệ-tử cho đến khi khỏi bệnh. 

Thầy tế độ có tâm từ, tâm bi đối với đệ-tử, như người 
cha đối với đứa con một của mình. 
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Khi đệ-tử phát sinh tâm dễ duôi trong thiện-pháp, 
muốn hoàn tục, Thầy tế độ có gắng thuyết pháp khuyên 
dạy đệ-tử phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tiếp tục 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Khi đệ-tử phạm giới nặng, Thây tế độ thỉnh chư tỳ- 
khưu-Tăng hành tăng sự cho đệ-tử làm lễ /họ 
pariväsakamma, thọ mãnaffakamma, và cuỗi cùng thọ 
abbhänakamma, đề cho đệ-tử có giới trong sạch đầy đủ 
trọn vẹn như trước. 


13- Acariyavaffa: Pháp-hành của vị sa-di, vị t}-khưu 
đối với Thầy dạy. 


Vị sa-di và vị tỳ-khưu (dưới 5 hạ) khi đến nơi học 
viện khác, nên xin nương nhờ nơi Ngài Đại-Trưởng-lão 
tại học viện ẫy rằng: 

“Acariyo me Bhante hohi, ãyasmafo nissãya vacchaãmi ”. 
(3 lần) 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, con kính xin Ngài 
làm Thây của con, con xin nương nhờ nơi Ngài Đại- 
Trưởng-lão. (3 lần) 

Acariya có 4 hạng: 

- Pabbajjãcariya: Vị Thây truyễn phép thọ quy-y 
Tam-bảo để trở thành vị sa-di. 

-Upasampadäcariya. Vị Thây tụng ÑaHicatutha- 
kammavacä, khi hành Tăng-sự để trở thành vị tỳ-khưu. 

- Dhammäcariya: Vị Thầy dạy pháp-học Phật-giáo, 
pháp-hành Phật-giáo. 

- Nissayäcariya: Vị Thây cho đệ-tử nương nhờ. 

VỊ sa-di, vị tỳ-khưu có phận sự thực-hành đối với mỗi 
vị Thầy này cũng như vị Thây tế độ. 
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14- Anteväsikavatta: Pháp-hành của vị Thầy dạy đối 
với đệ-tử. 

Khi vị Thầy chấp nhận lời thỉnh cầu của đệ-tử xong, vị 
Thầy phải có phận sự thực-hành đối với đệ-tử của mình. 

Anteväsika có 4 hạng: 

- Pabbajjantevasika: Đệ-tử thọ phép quy-y Tam-bảo 
để trở thành vị sa-di. 

- Upasampadantevasika: Đệ-tử trong lễ thọ tỳ-khưu. 

- Dhammantevasika: Đệ-tử theo học pháp-học Phát- 
giáo, pháp-hành Phát-giáo. 

- Nissayanteväsika: Đệ-tử đến nương nhờ nơi vị Thầy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão là vị Thầy đối với đệ-tử, cũng 
như vị Thầy tế độ đối với đệ-tử của mình. 

Đó là 14 pháp-hành mà Đức-Phật đã truyền dạy đến 
tất cả vị sa-di, vị tỳ-khưu. Mỗi vị sa-di, mỗi vị tỳ-khưu 
nên luôn luôn nghiêm chỉnh thực hành tùy theo từng 
trường hợp, từng thời. 

Nếu vị sa-di, vị tỳ-khưu nào không thực hành nghiêm 
chỉnh và đầy đủ thì vị sa-di ấy phải bị phạm pháp hành 
phạt, còn vị tỳ-khưu ấy phạm giới nhẹ, giới không trong 
sạch và trọn vẹn. 

Trên đây chỉ tóm lược 14 pháp-hành của vị sa-di, vị 
tỳ-khưu. Vị sa-di, vị tỳ-khưu nào muốn học hỏi nghiên 
cứu đầy đủ thì học trong 7gng-Luật, bộ Cñlavagga Päjli, 
phần Varfakkhandhaka. 

Trong phần Vattakkhandhaka, đoạn chót có những bài 
kệ như sau: 

“attarn0 aqparipuiremto, na silam paripuradti. 

Asuddhasilo duppanno, cittekaggam na vindafi.... ` 


Ý nghĩa 


, 
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T)-khưu, sa-di trong giáo-pháp của Đúc-Phát, thực- 
hành các pháp-hành không đây đủ, thì giữ gìn giới 
không đây đủ, 

Người có giới không đây đủ, tâm không thanh-tịnh, 

là người không có trí. 

Người có phóng-tâm, không có định-tâm, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn. 

Người không có Thánh-đạo, Thánh-quả thì không giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi. 

T)-khưu hoặc sa-di trong giáo-pháp của Đức-Phát, 
Thực-hành đây đủ các pháp-hành thì có giới-hạnh 
đây đu trọn vẹn. 

Hành-giả có giới-hạnh đây đủ trọn vẹn, có tâm trí 
Thanh-tịnh là bậc thiện-trí có định-tâm vững vàng. 
Hành-giả có định-tâm vững vàng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niễr-bàn. 

Hành-giả chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả thì giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Vì vậy, chư t)-khưu, sa-di là thanh-văn đệ-tứ của Đức- 
Phật, có trí-tuệ sáng suốt nên thực-hành nghiêm chỉnh 
đây đủ các pháp-hành đúng theo lời giáo huấn của 
Đúc-Phát cao thượng. 

Do thực hành đúng theo lời giáo huấn của Đức-Phật 
sẽ chứng đắc Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Bốn Thứ Vật Dụng (Catupaccaya) 


Đời sống của vị tỳ-khưu, vị sa-di hoàn toàn tuỳ thuộc 
vào 4 thứ vật dụng: y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh của thí-chủ. Thí-chủ phần nhiều là những người 
cận-sự-nam (upäsaka) hoặc cận-sự-nữ (upäsik3) có đức- 
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tin trong sạch nơi 72n-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, làm phước-thiện bố-thí cúng dường 
đến chư tỳ-khưu-Tăng là phước điền cao thượng của 
chúng-sinh (anufaram puññakheHam lokassa), đề gieo 
duyên lành, tạo phước-thiện cao quý, là đại-thiện-nghiệp 
cao quý cho quả tốt, quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 


Trong bộ Thanh- Tịnh-Đạo phân loại có 4 cách sử 
dụng (paribhoga) đôi với vị tỳ-khưu, vị sa-di: 


Paribhoga có 4 cách là 


1- Theyya paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người trộm cấp. 

2- Ina paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
HgưỜi mang nợ. 

3- Dayaja paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kế. 

4- Sami paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ. 

1- Theyya paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng nhự 
hạng người trộm cắp như thế nào? 


Những thí-chủ làm phước-thiện bố-thí, cúng dường 4 
thứ vật dụng đến chư tỳ-khưu-Tăng là bậc có giới đức 
trong sạch. 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di nào phạm giới, không có giới 
(dussïla) sử dụng 4 thứ vật dụng ây thì vị /}-k/u ấy, vị 
sa-đï ấy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người trộm cắp. 


2- lụa paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người mang nợ như thê nào? 
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_VỊ t-khưu, vị sa-di nào là người có giới, nhưng nếu 
mỗi khi sử dụng /# vật dụng nào (y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh) không suy xét mỗi thứ vật dụng ấy 
đúng theo lời dạy của Đức-Phật thì vị /)-khưu, vị sa-di 
ấy sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng người mang nợ. 


3- Dayajja paribhoga: Sứ dụng 4 thứ vật dụng như 
hạng người thừa kê như thê nào? 


Ba bác Thánh-nhân: bậc Thánh Nháp-lưu, bạc Thánh 
Nhất-lai, bậc Thánh Bất- lai là những người con thật sự 
của Đức-Phật, nên có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà thí-chủ có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, đem đến 
cúng dường. 

Cho nên, ba bậc Thánh-nhân này sứ dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người thừa kế. 

Ngoài ba bậc Thánh-nhân ra, những vị tỳ-khưu, vị sa- 
đi nào có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, đang /hc-hành 
2 phận sự: học pháp-học Phát-giáo và thực-hành pháp- 
hành Phát-giáo: thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành 
thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

Mỗi khi sử dụng thứ vật dụng nào, vị ty-khưu, vị sa-di 
ấy có trí-tuệ suy xét thứ vật dụng â ấy, nên được kế như 
hạng người thừa kế có quyền thừa hưởng 4 thứ vật dụng 
mà Đức-Phật cho phép. 


4- Saãmi paribhoga: Sử dụng 4 thứ vật dụng như hạng 
người chủ như thê nào? 


Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn là tôi tớ của tham-ái, là chủ 
nhân thật sự, nên bậc Thánh A-ra-hán sứ dụng 4 thứ vật 
dụng như hạng người chủ nhân thát sự. 
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Suy Xét 4 Thứ Vật Dụng 


Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nảo, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ây. 

Nếu suy xét mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Pä|i thì cần 
phải hiểu rõ nghĩa từng chữ, từng câu Pã|i, hoặc suy xét 
ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt cũng được. 

Điều quan trọng của sự suy xét 4 thứ vật dụng là để 
hiểu rõ sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng ấy, không đề cho 
phiền-não phát sinh do nương nhờ mỗi thứ vật dụng ấy. 


Suy Xét 4 Thứ Vật Dụng Là Tứ Đại Đáng Nhòm 
(Dhãtupatfikilapaccavekkhana) 


Mỗi khi thọ nhận thứ vật dụng nảo, vị tỳ-khưu, vị sa- 
di nên có trí tuệ sáng suốt suy xét thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại (dhaíu) có thật-tánh-pháp mà thôi. Và ngay cả 
người thọ nhận 4 thứ vật dụng cũng chỉ là ngũ-uẩn sắc- 
pháp, danh-pháp thuộc về thật-tánh-pháp đêu là pháp- 
vô-ngã (anaffä) mà thôi, không phải là ta, không phải là 
người, không phải là chúng-sinh, mà chỉ là thật-tánh- 
pháp mà thôi. 

Thật ra, 4 thứ vật dụng không phải là vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này rồi, 
liền trở thành vật vô cùng đáng nhờm. 

Tỳ-khưu, sa-di có trí tuệ sáng suốt suy xét khi thọ 
nhận mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Päli như sau: 


1- CTvara Paccavekkhana 


Yathapaccayamw pavaftamanamn dhatumattamevetam 
yaddam ciaram tadupabhufjako ca puggalo 
dhaãtumafftako nỉssaffO HỰTVvO suÑN0. 

Sabbani pana imani civarani qjigucchaniyani imam 
pùtHkãyam patfva, afiviya jigucchaniyđni jãyaHH. 
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2- Pindapäta Paccavekkhana 


Yathapaccayamụw pavaftamanamn dhatwmattamevefam 
yadidamụm pindapato tadupabhufjako ca puggalo 
dhaãtumaftako nissaffo HTVvO suÑño. 

Sabbo panayd\ pindapalo đqjigucchamyo imam 
pùtHkãyam patfva, afiviya jigucchanIyo jäydfi. 


3- Senäsana Paccavekkhana 


Yathäapaccayamụw pavaftamanamn dhatumattamevetam 
yadidamụ senasanam tadupabhunako ca puggalo 
dhaãtumaftako nissaffo HTVO suÑN0. 

Sabbanil pana mãn senasananik qjigucchaniyani 
Imam putikayan paNa, afiviya jigucchaniyani jãyqnti. 


4- Bhesajja Paccavekkhana 


Yathapaccayamw pavaftamanamn dhatumattamevetam 
yadidam gilanapaccayabhesaJjaparikkharo tadupabhun- 
jako ca puggalo dhatumafIaÀo nỉisSaflO nỰ1vo suNño. 

Sabbo_ panayam gilãnapaccayabhesajjaparikkharo 
qjieducchamyo imạam puikayamn pafwa, qHivừa 
7igucchanTyo jãydti. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục 

Khi t-khưu, sa-di thọ nhận y phục, nên có trí-tuệ 
sảng suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Y phục này chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ-đại của 
chính nó mà thôi, và người thọ nhận y phục này cũng chỉ 
là ngũ-uân (thát-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cứu, là pháp-vô-ngã (anat1I4) 
mà thôi. ” 
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Và những y phục này không phải vật đáng nhờm, 
nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (rược) này rồi, 
liễn trở nên vật vô cùng đáng nhòm. 


2- Suy xét về vật thực 

Khi t)-khưu, sa-di thọ nhận vật thực, nên có trí-tuệ 
sáng suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Món vật thực này chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại 
của chính nó mà thôi, và người thọ nhận món vật-thực 
này cũng chỉ là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là 
chúng-sinh, không có bản mạng vĩnh cứu, là pháp-Vvô- 
ngã (anafta) mà thôi. ” 

Và những món vậtthực này không phải vật đáng 
nhờm, nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (rược) này 
rồi, liễn trở nên vật vô cùng đáng nhờm. 


3- Suy xét về chỗ ở 

Khi t-khưu, sa-di thọ nhận chỗ ở, nên có trí-tuỆ sảng 
suốt suy xét thấy rõ rằng: 

“Chỗ ở này chỉ là tứ đại, diễn biến theo tứ đại của 
chính nó mà thôi, và người thọ nhận chỗ ở này cũng chỉ 
là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng-sinh, 
không có bản mạng vĩnh cứu, là pháp-vô-ngã (anatI4) 
mà thôi. ” 

Và chỗ ở này không phải vật đáng nhờm, nhưng khi 
tiếp xúc với sắc thân ô trọc (rược) này rôi, liên trở nên 
vật võ cùng đảng nhờ. 


4- Suy xét về thuốc trị bệnh 

Khi t)-khưu, sa-di thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ 
sinh-mạng, nên có trí-tuỆ sáng suốt suy xét tháy rõ răng: 

“Thủ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mạng này chỉ là tứ 
đại, điện biên theo tứ đại của chính nó mà thối, và người 
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thọ nhận thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mạng này cũng 
chỉ là ngũ-uẩn (thật-tánh-pháp) không phải là chúng- 
sinh, không có bản mạng vĩnh cứu, là phảáp-vô-ngã 
(anafIa) mà thối. ” 

Và thứ thuốc trị bệnh bảo vệ sinh-mang này không 
phải vật đáng nhờm, nhưng khi tiếp xúc với sắc thân ô 
trọc này rồi, liền trở nên vật vô cùng đáng nhờm. 


* Suy xét 4 thứ vật dụng khi đang dùng 


Mỗi khi tỳ-khưu, sa-di khi đang dùng mỗi thứ vật 
dụng, nên có trí tuệ sáng suôt suy xét vê sự lợi ích của 
mỗi thứ vật dụng ây băng tiêng Pä]i như sau: 


1- CTvara Paccavekkhana 


Patisankha yoniso civaraln pafisevami, yãvadeva 
siassa paHghataya, tnhassa pdalighalaya damsa- 
makasa-VvaãfafaDa-sarIsapa-samphassanam pa[ighafaya, 
yavadeva hiriko pinaDpaficchadanattham. 


2- Pindapäta Paccavekkhana 


Patisankha yoniso pindapdlalnổ palsevami, neva 
davaya na madaya na mangdanaya na vibhisanaya 
yavaddeva  massa kãyassa  thiiyữ yapanaya 
vihinsiuparatiya brahmacariyanuggahaya, it puranañca 
vedanam pallhhankhãmi, navanca vedanam na 
uppadessami, yatra ca me bhavissafti anavqjjadla ca 
phasuviharo ca. 


3- Senäsana Paccavekkhana 

Pafisankha yoniso senäsanam pa[isevami, yãvadeva 
siassa paHghataya, tnhassa pdalighatlaya  damsa- 
makasa-Vvaãfafapa-sarIsapa-samphassanam pa[ighalaya, 
yavadeva ufuparissayavinodanapafisallanamattham. 
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4- Bhesajja Paccavekkhana 


Patisankha  yoniso  gilanappaccayabhesajjaparik- 
kharaw pa{isevami yavadevad IuĐpanHandm Veyyä- 
badhikanamw vedananam palighataya qabyapajjha- 
paramataya. 


Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 
1- Suy xét về y phục khi đang dùng 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới mặc y phục này 
chỉ đê ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngửa sự tiêp xúc ruồi, muôi, gió, năng, răn ri, ... 

Và cũng chỉ để che kin phân đáng hồ thẹn trong thân 
thê mà thôi. ” 

2- Suy xét về vật thực khi đang dùng 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới dùng vật thực 
này, không phải để vui chơi như trẻ con, cũng không 
phải để tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, cũng 
không phải để làm đẹp thân thể như đàn bà, cũng không 
phải để bồi dưỡng thân thể cho xinh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thát, tôi dùng vật thực này để nuôi dưỡng duy trì 
sắc thân, để làm giảm bót sự khổ thân, chỉ để thực-hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực này, tôi có thể làm giảm 
được sự khổ cũ đang đổi và sẽ làm cho sự khô mới 
không phát sinh. 
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Sự dùng vật thực như vậy không có lỗi, để điều hòa 
được tứ đại, các oai-nghi, sự sông an-lạc sẽ phát sinh 
lên đổi với tôi. ” 

3- Suy xét về chỗ ở khi đang dùng 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng trí-tuệ rồi mới sử dụng chỗ ở 
này chỉ đề ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, ngăn 
ngửa sự tiêp xúc ruôi, muối, gió, năng, răn rủ, ... 

Và cũng chỉ để tránh sự tai hại do thời tiết, được an- 
lạc nơi thanh văng, đê hành phạm hạnh cao thượng. ” 

4- Suy xét về thuốc trị bệnh khi đang dùng 

T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Tôi đã suy xét bằng tri-tuệ rồi mới dùng thuốc trị 
bệnh đê bảo vệ sinh-mạng này, đề điêu trị bệnh đã và 
đang phái sinh, đề không còn khô do bệnh áy nữa. `” 

* Suy xét 4 thứ vật dụng đã dùng trong ngày 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di đã dùng 4 thứ vật dụng trong 
ngày mà chưa suy xét kỹ thì nên suy xét lại. 

Nếu vị tỳ-khưu, vị sa-di nào không suy xét lại cho đến 
lúc rạng đông (aruna), trước khi mặt trời mọc thì vị tỳ- 
khưu, vị sa-di ây đã dùng 4 thứ vật dụng đây như người 
HIAHg HỢ. 

Bởi vậy cho nên, hằng đêm trước lúc rạng đông, vị tỳ- 
khưu, vị sa-di nên có trí-tuệ suy xét lại mỗi thứ vật dụng 
đã dùng trong ngày một lân nữa băng tiêng Pä|i như sau: 

1- CTvara Paccavekkhana 


Aịa maya apaccavekkhifva yam civaram paribhuttam 
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tam yavadeva sitassa pafighataya, unhassa pafighataya, 
darnsa-makasa-vatãfapa-sarisapa-samphassanan 
paHghatäya, yavadeva hiriko pinappaficchadanaftham. 


2- Pindapäta Paccavekkhana 


địa maya apaccavekkhifva yo pindapato paribhut0o, 
so neva đdavãya na madäaya na mandanaya na 
vibhisanaya yavadeva imassa kaãyassa thitiyä yapanaya 
vihinsiparatiya brahmacariyanuggahaya, it puranañca 
vedanamụ palihankhaml, navanca vedanam na 
uppadessami, yatra ca me bhavissafi anavqjjadla ca 
phasuviharo ca. 


3- Senäsana Paccavekkhana 


Aịa maya apaccavekkhitva yam civardn paribhuftam 
tam yavadeva sitassa pafighataya, unhassa pafighataya, 
darnsa-makasa-vatãfapa-sarisapa-samphassanan 
paHghatäaya, yaãvadeva ufuparissayavinodanapafisal- 
lãnãmaftham. 


4- Bhesajja Paccavekkhana 

AỤa mayã dapaccavekkhina yo gilanappaccayd- 
bhesaJjaparikkharo paribhutto, So yavadeva 
upbannanam veyyabadhikanamụ vedananan pafighataya, 
abyäpdqj]ha-parama1aya. 

Ý nghĩa của mỗi thứ vật dụng bằng tiếng Việt: 

1- Suy xét về y phục đã dùng trong ngày 

T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 


“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã mặc y phục nào, y 
phục ấy chỉ để ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự nóng, 
ngăn ngừa sự tiếp xúc ruôi, muối, gió, nắng, rắn rít, . 
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Và cũng chỉ để che kín phân đáng hồ-thẹn trong thân 
thê mà thôi. ” 
2- Suy xét về vật thực đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật rằng: 

“Hóm nay, tôi không suy xét mà đã dùng vật thực nảo, 
vật thực ấy không phải để vui chơi như trẻ con, cũng 
không phải để tăng cường sức mạnh như người lực sĩ, 
cũng không phải để làm đẹp thân thể như đàn bà, cũng 
không phải để bôi dưỡng thân thể cho xinh đẹp như kỹ nữ. 

Sự thật, tôi dùng vật thực ấy để nuôi dưỡng duy trì 
sắc thân, để làm giảm sự khổ thân, chỉ để thực hành 
phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Do nhờ sự dùng vật thực ấy, tôi có thể làm giảm được 
sự đói khổ cũ và sẽ làm cho sự khổ mới không phát sinh. 

Sự dùng vật thực ấy như vậy không có lỗi, để điều hòa 
được tứ đại, các oai-nghi, sự sống an-lạc sẽ phát sinh 
lên đối với tôi. ” 

3- Suy xét về chỗ ở đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuỆ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 

“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã sử dụng chô ở 
nào, chỗ ở ấy chỉ đề ngăn ngừa sự lạnh, ngăn ngừa sự 
nóng, ngăn ngừa sự tiÊpD xúc ruồi, muôi, gió, năng, răn 
rít, ... mà thôi. 

Và cũng chỉ đê tránh sự tai hại do thời tiêt, được an- 
lạc nơi thanh văng, đê hành phạm hạnh cao thượng. ” 


4- Suy xét về thuốc trị bệnh đã dùng trong ngày 


T)-khưu, sa-di nên có trí-tuệ sảng suốt suy xét đúng 
theo sự thật răng: 
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“Hôm nay, tôi không suy xét mà đã dùng thuốc trị 
bệnh nào đề bảo vệ sinh-mạng, thuốc trị bệnh ấy để điều 
trị khô bệnh đã và đang phát sinh, để không khổ do bệnh 
ấy nữa. ” 

Dù cho vị tỳ-khưu, vị sa-di có giới-hạnh trong sạch 
trọn vẹn, khi sử dụng mỗi thứ vật dụng nào mà không có 
trí-tuệ sáng suốt SUY xét mỗi thứ vật dụng â ây vân gỌI VỊ 
tỳ-khưu ấy, vị sa-di ấy dùng thứ vật dụng ấy như người 
mang nợ. 

Cho nên, nêu vị tỳ-khưu, vị sa-di nào sử dụng thứ vật 
dụng nào mà không suy xét thứ vật dụng ây thì vị tỳ- 
khưu, vị sa-di ấy nên có trí-tuệ sáng suốt suy xét lại 4 
thứ vật dụng một lần nữa, trước khi trời rạng đông 
(aruna), để không phải là vị tỳ-khưu, vị sa-di dùng thứ 
vật dụng như người mang nợ. 


Bậc Tỳ-Khưu (Bhikkhu) 

Ý nghĩa danh từ Bhikkhu: Tỳ-khưu 
Bhikkhu có rất nhiều ý nghĩa: 

Nghĩa Bhikkhu Theo Văn Phạm Pä]i 


Bhikkhatl silena 1¡ Phikkhu: Bậc có thói quen thường 
đi khát thực đê nuôi mạng gọi là bhikkhU: t)È-khưu. 

Samsare bhayam ikkhaf' tỉ bhikkhu: Bậc thấy rõ sự tai 
họa trong vòng tử sinh luán-hồi gọi là bhikkhu: tỳ-khưu. 

Nghĩa Bhikkhu Theo Tạng Kinh 

Trong Chú-giải kinh Đại-71-Niệm-Xứ dạy: 

*Ÿo ca imam palipattn pa{ipajjati, so bhikkhu nama 
hofi Tỉ pafipatIiya bhikkhubhavadassanato pi “bhikkhu. Nếu 


tê Chú-giải bộ Mahävagøa, kinh Mahãsatipatthanasuttavanna. 
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Hành-giả nào thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứ này, 
hành-giả ấy được gọi là tỳ-khưu. T)-khưu chính là hành- 
giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xử. 

“Pafipannako hỉ devo vã hofu manusso và bhikkhú„ Tỉ 
sankhyam gacchatiyeva. ”#) 

Hành-giả thựục-hành pháp-hành tú-niệm-xứ, dù là 
chưw-thiên hoặc nhân loại cũng đêu được xem là t)-khưu 
cả thảy. 

Như vậy, /Ø-khu theo ý nghĩa Tạng Kinh chính là 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ niệm-xứ, hay thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 


Nghĩa Bhikkhu Theo Tạng Luật 


Theo Tạng Luật, bhikkhu: tỳ-khưu được thành tựu do 
chư tỳ-khưu-Tăng ít nhất có đủ 5 vị tỳ-khưu thật hội họp 
tại nơi sĩmã làm lễ upasampadä, Ngài Trưởng-lão luật sư 
tụng ñafficatuthakammaväcäpäli tụng 1 lần ñafi (tuyên- 
ngôn) và tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự- 
ngôn), nầng đỡ vị giới tử sa-di lên trở thành 5bh/kkhu: f}- 
khưu đúng theo luật của Đức-Phật đã ban hành đến chư 
ty-khưu. 

Trong Chú-giải bộ Cũlavagga giảng giải về 5 chi- 
pháp đề thành-tựu bhikkhu: tỳ-khưu. 

1-Vatthusampaffi: Người cận-sự-nam có đủ 20 tuôi 
trở lên, không phạm ác-nghiệp trọng-tội, không thuộc về 
13 hạng người bị cắm xuất gia trở thành tỳ-khưu. 

2- Ñartisampari: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 1 lần 
fñaffi (tuyên ngôn) từng chữ, từng câu hoàn toàn đúng 
thana, karana, payatana và T10 byañjanabuddhï theo văn 
phạm Pa]I. 

3- Anusasanasampaffi: Ngài Trưởng-lão luật sư tụng 
3 lần kammaväcä (thành sự ngôn) từng chữ, từng câu 
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hoàn toàn đúng /hána, karana, paydfana và 10 
byañjana-buddhi theo văn phạm Pä]I. 

4- Sữnäsampatii: Chỗ ranh giới của sĩmã hoàn toàn 
đúng theo Luật của Đức-Phật đã chê định. 

3- Purisasampari: Chư tỳy-khưu-Tăng hội họp tại 
simã cân phải có đủ sô lượng. Ngoài Trung xứ An-Độ 
ra, các vùng biên địa hoặc đât nước khác (như nước 
Việt-Nam) chư tỳ-khưu-Tăng cân phải có ít nhât 5 vị tỳ- 
khưu thật trở lên. 


Khi chư ty-khưu-Tăng hành tăng sự, tụng ñz/i- 
catutthakammaväcapäli: tụng 1 lần ñatti (tuyên-ngôn) và 
tiếp theo tụng 3 lần kammaväcä (thành-sự-ngôn) vừa 
chấm dứt, đồng thời giới tử sa-di trở thành ð#ikkhu: f}- 
khưu trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama.? 


Giới Của Tỳ-Khưu 

Giới của tỳ-khưu có 4 loại giới là: 

1- Bhikkhupatinokkhasamuvarasila: Giới bốn của t)- 
khưu gôm có 227 điểu-giới mà vị t)-khưu cán phải giữ 
gìn cán trọng trong sạch trọn vẹn suốt đời tÈ-khưu băng 
đức-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đực-Phát-báo, Đựức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, và tin nghiệp và quả của 
nghiệp của mình. 

2- Indriyasamwarasila: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
giữ gìn cán trọng 6 môn (mái, tai, mũi, lưỡi, thân và ý) 
không cho mọi ác-tâm phái sinh băng cháảnh-niệm. 

3- A4jmaparisuddhisila: Giới mà vị tỳ-khưu cân phải 
nuôi mạng chân chánh thanh-tịnh băng pháp tinh-tán. 


' Tìm hiểu lễ xuất-gia trở thành tỳ-khưu trong quyền Gương Bậc Xuất- 
Gia, cùng soạn-g1ả. 
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4- Paccayasanmissitasilq: Giới mà Vị 1)-Khưu Hương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh). VỊ t}-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 
ấy bằng tri-tuệ sảng suốt suy xét thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh, và sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng á ấy. 

Phần Giảng giải 

Trong bjikkhupatimokkha gồm có 227 điêu-giới phân 
chia làm 7 loại giới: 

1- Giới păräjika: Giới bại hoại tỳ-khưu có 4 điểu-giới. 

2- Giới Samghädisesa: Giới hành phạt vẫn còn phẩm- 

hạnh tb-khưu, có 13 điễu-giới. 

3- Giới Aniyata: Giới bất định có 2 điều-giới. 

4- Giới Nissaggiya pãcittiya: Giới xả rồi sám hồi có 

30 điểu-giới. 

5- Giới Suddha pãciHiya: Giới sám hồi được có 92 

điểu-giới. 

6- Giới Pãtidesaniya: Giới sảm hồi riêng rẽ có 4 

điêu-giới. 

7- Giới Sekhiya: Giới hành có 75 điểu-giới. 

§- Điều Adhikaranasamatha: Điêu giảng hoà. 

Phạm Giới (Apatti) 

Tỳ-khưu phạm giới có 7 loại: 

l1- Parajika apadtH: Phạm giới parqjika bại hoại 
không còn phẩm-hạnh t)-khưu nữa. 

2- Samghadisesa aãpatH: Phạm giới samghadisesa 
hành phạt vẫn còn phẩm-hạnh tỳ-khưu, nhưng không 
sảm hồi được. 

3- Thullaccaya apattl: Phạm giới nặng kém thua 2 
loại giới trên mà có thể sám hồi được. 

4- Pãcittiya ãpatti: Phạm giới pãcittiya sám hối được. 
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5- Pafñidesaniya aãpadfti: Phạm giới pãHdesamiyq sám 
hồi riêng rễ. 

6- Dukka‡a apaHHi: Phạm giới dukka‡a làm bậy, sảm 
hồi được. 

7- Dubbhasita apaHi: Phạm giới dubbhasita nói bậy, 
sám hồi được. 

Bảy loại phạm giới chia ra làm 2 loại: 

- Phạm điều-giới nặng có 2 loại 4 điều-giới pãräjika 
äpatti và 13 điều-giới samghädisesa ãpafi. 

- Phạm điều-giới nhẹ có 5 loại là thullaccaya ãpafi, 
păcitiya apaffI, palidesamya aãpdfH, dukkafa apattL 
dubbhasita apdtfi. 


I- Tỳ-khưu phạm điêu-giới nặng thì không thê làm lễ 
sám hồi được. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm l1 trong 4 điểu-giới 
părãjika ãpati thì vị tỳ-khưu ấy mắt hắn phẩm-hạnh tỳ- 
khưu trong kiếp hiện-tại này. 

* Nếu vị tỳ-khưu nào phạm I trong /3 điểu-giới 
samghadisesa apaffi thì vị tỳ-khưu ây vẫn còn là tỳ- 
khưu, nhưng là vị ty-khưu phạm giới, cân phải chịu hành 
phạt theo luật của Đức-Phật ban hành theo tuần tự, hành 
parivasakamma, hành mãnatfaqkamma, hành abhanad- 
kamma như sau: 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điểu-giới samghäãdisesa 
ãparii nào mà liền trình báo với vị tỳ-khưu khác, không 
giâu phạm điều- giới của mình, không cách đêm thì vị tỳ- 
khưu ây không cân phải hành phạt parivasakamma, mà 
chỉ cần xin chư tỳ-khưu-tăng hành tăng sự cho hành phạt 
mãnatfakamma suốt 6 đêm xong, rồi thỉnh chư tỳ-khưu- 
Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở lên hội tại sĩma, để 
hành tăng sự abhänakamma. Ngài Trưởng-lão luật-sư 
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tụng abhãna ñaftikaminaväcñ xong, vị tỳ-khưu ấy mới 
có giới trở lại như trước. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới samghädisesa 
ãpaffi nào, rồi giẫu phạm điều-giới của mình lâu bao 
nhiêu đêm thì vị tỳ-khưu ấy cần phải xin chư tỳ-khưu- 
tăng hành tăng sự cho hành phạt parivasakamma trong 
thời gian âu bấy nhiêu đêm. Sau khi chịu hành phạt 
parivasakamma đúng theo luật của Đức-Phật ban hành 
xong, vị tỳ-khưu ấy tiếp tục xin chư tỳ-khưu tăng hành 
tăng sự cho hành phạt mãnaffakamma suốt 6 đêm xong, 
rồi thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng ít nhất 21 vị tỳ-khưu thật trở 
lên hội tại sĩmã, để hành tăng sự abhanakamma. Ngài 
Trưởng-lão luật-sư tụng abhãng ñaffikammavaca xong, 
vị tỳ-khưu ấy mới có giới trở lại như trước. 


2- Tỳ-khưu phạm điêu-giới nhẹ thì có thê làm lễ sám 
hồi được. 

- Nếu vị tỳ-khưu nào phạm điều-giới nhẹ trong 5 /oại 
là /hullaccaya pdf, pãcHtiya apaf<IU, pafidesaniya 
aãpaffI, dukka‡a apatH—I, dubbhasita apafii thì vị tỳ-khưu 
ấy nên tìm đến vị tỳ-khưu khác không phạm cùng giới 
với mình, xin làm lễ sám hối ãpzứi với vị tỳ-khưu khác, 
sau khi làm lễ sám hồi xong, vị tỳ-khưu ấy có giới trở lại 
như trước. 

Giới của fÿ-khưu trong Bhikkhupatimokkha có 227 
điều-giới, nhưng trong Tạng Luật, VI của ty-khưu gồm 
có cả thảy 91.805.036.000 điều-giới”? mà tỳ-khưu cần 
phải giữ gìn cho được trong sạch và trọn vẹn. 


* Indriyasaavarasta: Giới mà vị t}-khưu cân phải 
giữ gìn cán trọng Õ mÔn: 


' Bộ Víiuddhimagga, phấn Silaniddesa, PathamasTlapañcaka 
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* 6 môn: nhãn-môn, nhĩmôn, fỆ-môn, thiệt-môn, 
thân-môn, ý-môn là nơi tiêp xúc với 6 đồi-tượng. 

* 6 đối-tượng: đối-tượng sắc, đối-tượng thanh, đối- 
tượng hương, đồi-tượng vị, đôi-tượng xúc, đồi-tượng pháp. 
6 đồi-tượng tiếp xúc với 6 môn phát sinh 6 loại tâm. 

* 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tâm, t-thức- 
tâm, thiệt-thức-tâm, thân-thức-tâm, ý-thức-tâm trong 6 
lồ-trình-tâm. 

* 6 lộ-trình-tâm: nhãn-môn lộ-trình-tâm, nhĩ-môn lộ- 
trình-tâm, tý-môn lộ-trình-tám, thiệt-môn lộ-trình-tâm, 
thân-môn lộ-trình-tâm, ý-môn lộ-trình-tâm. 

VỊ ty-khưu là hành-giả giữ gìn giới, có chánh-niệm và 
trí-tuệ-tỉnh-giác: 

- Khi đối-ượng sắc tiếp xúc với nhãn-môn (nhãn- 
tịnh-sác) phát sinh nhãn-thức-tâm thây đôi-tượng sắc 
trong nhãn-môn lộ-ftrình-fâm, tỳ-khưu hành-giả có 
chánh-niệm và tri-tuệ-tnh-giác thầy rõ, biệt rõ nhấn- 
thức-tâm thuộc về danh-pháp, và đổi-tượng sắc với 
nhãn-tịnh-sắc thuộc về săc-pháp thuộc vê pháp-vô-ngã 
(anafa) không phải là ta thây đôi-tượng đàn ông, đàn 
bà, v.v... nên diệt được /à-kzén thầy sai châp lâm, diệt 
phiên-não tham, sân, sĩ không cho phát sinh. 

Tương tự như vậy, 

- Khi đối-tượng thanh (âm-thanh) tiếp xúc với nhĩ- 
môn (nhĩ-tịnh-sác) phát sinh nhĩ-thức-tâm nghe đổi- 
tượng đm-thanh trong nhĩ-môn lộ-frình-tâm, tỳ-khưu 
hành-giả có chánh-niệm và tri-tuệ-tính-giác thây rõ, biệt 
TÕ nhi-thức-tâm thuộc vê danh-pháp, và đôi-tượng âm- 
thanh với nhĩ-tịnh-sắc thuộc về sắc-pháp thuộc về pháp- 
vô-ngã (anaiã) không phải là ta nghe đối-tượng tiếng 
người đàn ông, tiếng người đàn bà, v.v... nên diệt được 
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tà-kiến thây sai chấp lầm, diệt phiền-não tham, sân, sỉ 
không cho phát sinh, v.v... '? 

Như vậy, vị tỳ-khưu hành-giả giữ gìn giới cần phải 
ø1ữ gìn cân trọng 6 môn như vậy. 

* 4jmwaparisuddhisila: Giới mà vị t)-khưu cần phải 
nuôi mạng chân-chánh thanh-tịnh bằng pháp tỉnh-tấn. 


Vị tỳ-khưu từ bỏ cách sống tả-mạng do tâm tham 
muốn thấp hẻn, vị tỳ-khưu giữ gìn giới nuôi mạng chân- 
chánh thanh-tịnh do nhờ pháp rinh-iấn tìm 4 thứ vật 
dụng theo nhu cầu cần thiết nuôi mạng chân-chánh trong 
sạch thanh-tịnh, 4 thứ vật dụng đó là: 

* Y phục: Vị tỳ-khưu đi tìm lượm vải dơ giặt sạch rồi 
may y để mặc. Nếu có thí-chủ dâng y thì được phép thọ 
nhận y đề mặc. 

* Vật thực: Hằng ngày, vị tỳ-khưu đi khất thực từng 
nhà để nuôi mạng. Nếu có thí-chủ dâng cúng dường vật 
thực thì được phép thọ nhận vật thực để dùng buổi ngọ 
(không quá 12 giờ trưa). 

* Chỗ ở: Vị tỳ-khưu ở cội cây, trong động để thực- 
hành pháp-hành thiền-định, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ hầu mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 3 giới 
4 loài. Nếu có thí-chủ dâng chỗ ở (cốc) thì được phép 
thọ nhận đề ở, che nắng, che mưa, ... 

* Thuốc trị bệnh: Khi vị ty-khưu bị lâm bệnh, nên 
dùng nước tiểu ngâm với 2 loại trái cây rừng gọi là 
qgadaämalaka và aqgadaharifaka mà Đức-Phật cho phép 
để làm thuốc trị bệnh. Nếu có thí-chủ dâng cúng đường 
thuốc trị bệnh, thì được phép thọ nhận thuốc ấy để dùng 
trị bệnh. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VII, tập 2, Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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* Paccayasannissifasila: Giới mà vị tf}-khưu nương 
nhờ 4 thứ vật dụng (y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị 
bệnh), vị tÈ-khưu khi thọ nhận, khi sử dụng mỗi thứ vật 
ấy bằng tri-tuệ sảng suốt suy xét thấy rõ, biết rõ thật- 
tánh và sự lợi ích của mỗi thứ vật dụng á ấy. 


4 thứ vật dụng: y phục, vát thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh 
là những nhu cầu cần thiết cho đời sống của tỳ-khưu. 
Cho nên, mỗi khi vị tỳ-khưu dùng thứ vật dụng nảo, nên 
có trí-tuỆệ sáng suốt suy xét rõ thật-tánh và sự lợi ích của 
thứ vật dụng Ấy, để mọi phiền-não không nương nhờ nơi 
thứ vật dụng ấy mà phát sinh. 


- Khi thọ nhận thứ vật dụng nào, vị tỳ-khưu có trí-tuệ 
sáng suốt suy xét rõ thật-tánh của thứ vật dụng ấy chỉ là 
tứ-đại mà thôi và tính chất đáng nhờm của thứ vật dụng 
ấy khi tiếp xúc với sắc thân ô trọc (trược) này. 


- Khi đang dùng thứ vật dụng nào, vị ty-khưu có trí- 
tuệ sáng suôt suy xét biệt rõ sự lợi ích của thứ vật dụng 
ây, đê ngăn ngừa, không cho phiên-não nương nhờ nơi 
thứ vật dụng ây mà phát sinh. 

Tóm lại, 4 giới của tỳ-khưu trong sạch thanh-tịnh. 


1- Bhikkhupatimokkhasamuvarasila: Giới bốn của t)- 
khưu có 227 điểu-giới được giữ gìn cần trọng trong sạch 
frFỌH VẹH bằng đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bdo, tin nghiệp và 
quả của nghiệp. 

2- Indriyasamwarasila: Giới mà vị tỳ-khưu cần phải 
giữ gìn cẩn trọng 6 môn (mắi, tại, mũi, lưỡi, thân và ÿ) 
không cho mọi ác-tâm phát sinh bằng chánh-niệm. 

3- 4jmaparisuddhisila: Giới mà vị tỳ-khưu cân phải 
nuôi mạng thanh-tịnh bằng pháp tình-tấn. 
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4- Paccayasanmissitasilq: Giới mà Vị 1)-Khưu HƯƠng 
nhờ 4 thứ vát dụng được trong sạch thanh-tịnh băng trí- 
tuệ suy xét môi thứ vật dụng. 


Quyển Pháp-hành giới này giảng giải về giới của 
người tại gia đầy đủ, còn giới của bậc xuất-gia sa-di, tỳ- 
khưu chỉ trình bày tóm tắt mà thôi, bởi vì giới của tỳ- 
khưu quá nhiều. 


(Xong phân giới của bậc xuất-gia) 


Bó-Thí Cầu Nguyện 


Thí-chủ sau khi làm phước-thiện bố-thí xong tồi, 
thường có lời cầu nguyện rằng: 

“Do nhờ phước-thiện bố-thí này, xin cho tôi được 
giàu sang phú quỷ, được chức trọng quyên cao, được 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục- 
giới, v.V... cho được thành-tựu như ý nguyện. ” 


Lời cầu nguyện của thí-chủ được thành-tựu như ý 
nguyện thật sự, thì /hí-chủ phải là người có giới trong 
sạch và trọn vẹn. Còn nếu thí-chủ là người phạm giới, 
không có giới thì lời cầu nguyện khó có thê thành-tựu 
được như ý, bởi vì thí-chủ là người phạm giới, không có 
giới, nên phước-thiện bố-thí không có cơ hội cho quả 
được như ý nguyện. 


Thật vậy, trong bài kinh Dãnñpapattisutta'”) Đức-Phật 
thuyết dạy với ý nghĩa rằng: 


- Này chư tỳ-khưu! Sự sinh của phước-thiện bô-thí có 
6 pháp. Š pháp ây như thê nào? 


' Añguttaranikãya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 
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1- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bố-thí như cơm, nước, vải, xe cộ, hoa quả, 
vát thơm, vật thoa, chỗ nằm, chỗ ở, đèn thắp Sáng,... đến 
sa-môn, bà-Ìla-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bồ-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bô-thí ấy. 

Thí-chủ nhìn thấy hoàng tộc cao thượng, dòng bả-la- 
môn cao quỹ, những phú hộ đây đủ 5 đối-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đáng hài lòng trong đời, nên thí- 
chủ cầu mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! sau khi tôi chết, cấu xin 
phước-thiện bồ-thí này cho quả tải-sinh kiếp sau trong 
hoàng lộc cao thượng, hoặc trong dòng bà-la-môn cao 
quý, hoặc trong gia đình phú hộ đây đủ 5 đồi-tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc đảng hải lòng trong đời. ” 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiển... 

Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau đầu thai trong hoàng tộc, hoặc 
trong dòng bà-la-môn, hoặc trong gia đình phú hộ. 


Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được thành- 
tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới ”. 

- Này chư t)-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và frọn vẹn, sự cẩu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 

2- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bố-thí như cơm, nước,... đèn thắp sáng,... 
đến sa-môn, bà-la-môn. 
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Thí-chủ làm phước-thiện bồ-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bô-thí ấy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

Cư vị thiên nam, vị thiên-nữ trên cõi trời Tứ-đại- 
thiên-Vương có tuổi thọ sống lâu (500 năm cõi trời, nếu 
so số năm ở cõi người thì bằng 9 triệu năm, bởi vì I 
ngày 1 đêm ở cõi trời Tứ-đại-thiên-vương bằng 50 năm 
ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời, an-lạc vỉ tế, nên thí- 
chủ cầu mong rằng: 

“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, cầu xin 
phước-thiện bồ-thí này cho quả tái-sinh kiếp sau trên cối 
trời Tứ-đại-thiên-vương ấy. ” 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bậc cao các bậc thiển... 

Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ trên cối trời Tứ-đại-thiên-vương ấy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được thành- 
tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. 

- Này chư tÈ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cấu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


3 đến 7- Này chư tỳ-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này, làm phước-thiện bô-thí như cơm, nước, vải, ... đèn 
thấp sáng, ... đên sa-môn, bà-la-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bồ-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bô-thí áy. 


Thí-chủ nghe nói rằng: 
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- Chư vị thiên nam, vị thiên-nữ trên cối trời Tam- 
thập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu (1.000 năm cõi trời, 
nếu so số năm ở cõi người thì bằng 36 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 
năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vỉ tế hơn nữa, nên thi-chủ câu mong răng: 


- Cw vị thiên-nam, vị thiên-Hnữ trên cối trời Dạ-ma- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (2.000 năm cối trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 144 triệu năm, bởi vì l ngày 1 
đêm ở cối trời Dạ-ma-thiên bằng 200 năm ở cối người), 
có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi tế hơn nữa, nên 
thí-chủ cầu mong rằng: 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cối trời Đâáu- 
xuất-đà-thiên có tuổi thọ sống lâu (4.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cõi người thì bằng 576 triệu năm, bởi vì 
1 ngày 1 đêm ở cỗi trời Đâu-xuẩt-đà-thiên bằng 400 
năm ở cối người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc 
vỉ tế hơn nữa, nên thi-chủ câu mong răng: 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cối trời Hóa-lạc- 
thiên có tuổi thọ sống lâu (6.000 năm cối trời, nếu so số 
năm ở cõi người thì bằng 2.304 triệu năm, bởi vì l ngày 
1 đêm ở cõi trời Hóa-lạc-thiên bằng 800 năm Ở cõi 
người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, an-lạc vi tỄ hơn 
nữa, nên thí-chủ cầu mong rằng: 


- Chư vị thiên-nam, vị thiên-Hữ trên cõi trời Tha-hóa- 
tự-tại-thiên có tuổi thọ sống lâu (16.000 năm cối trời, 
nếu so số năm ở cõi người thì bằng 9.216 triệu năm, bởi 
vì l ngày l đêm ở cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên bằng 
1.600 năm ở cõi người), có sắc đẹp tuyệt vời hơn nữa, 
an-lạc vỉ tế hơn nữa, nên thí-chủ câu mong rằng: 
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“Quý báu biết dường nào! Sau khi tôi chết, cầu xin 
phước-thiện bô-thí này cho quả tải-sinh kiếp sau trên cối 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên áy. ” 

Thí-chủ hướng tâm câu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng bậc thấp, không hướng 
lên bác cao các bậc thiên... 

Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bô-thí ấy cho 
quả tải-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cối trời cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên áy. 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được thành- 
tựu như ÿý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
CÓ giới. 

- Này chư tÈ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, câu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
đại-thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


8- Này chư tỳ-khưu! Có số thi-chủ trong đời này, làm 
phước-thiện bô-thí như cơm, nước, ... đèn thặp sáng, ... 
đến sa-môn, bà-Ìa-môn. 

Thí-chủ làm phước-thiện bồ-thí, rôi cầu mong quả 
của phước-thiện bô-thí áy. 

Thí-chủ nghe nói rằng: 

Chư phạm-thiên trên cõi trời sắc-giới phạm-thiên có 
tuổi thọ sông lâu hơn chư-thiên cối dục-giới, có sắc thân 
hào quang sảng ngời, an-lạc vô cùng vi-tẽ, nên thí-chủ 
Câu Iong răng: 

“Quý báu biết dường nào! Trước khi tôi chết, câu xin 
phước-thiện bô-thí này làm duyên phát sinh sác-giới 
thiện-tâm có sắc- giới thiện-nghiệp cho quả. tái- sinh kiếp 
kế-tiếp trên cối trời sắc-giới phạm-thiên ấy. ° 
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Thí-chủ hướng tâm cẩu mong, luôn luôn niệm tưởng 
như vậy. Tâm của thí-chủ hướng đến bậc thấp trong bậc 
thiển sắc-giới, không hướng lên bậc cao Thánh-đạo, 
Thánh-quả, và Niễr-bàn. 

Thí-chủ sau khi chết, sắc-giới thiện tâm không có 
tham-di trong cõi dục-giới, sắc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tải-sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm phạm-thiên trên 
cõi sắc-giới phạm-thiên ấy, (tuỳ theo sắc-giới quả-tâm). 

Như-lai dạy rằng: “Kiếp sau của thí-chủ được thành- 
tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
frọn vẹn, có sắc-giới thiện-tâm không có tham-ái trong 
cối dục-giới, thí-chủ không phải là người phạm giới, 
không có giới, 

- Này chư tÈ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
và trọn vẹn, cấu mong được thành-tựu như ý, nhờ có 
sắc-giới thiện-tâm trong sạch thanh-tịnh. 


- Này chư t)-khưu! Sự sinh của phước-thiện bố-thí có 
Š pháp như vậy. 


Nhận Xét Bài Kinh Dãnũpapattisutta 


Trong bài kính Dangñpapaffisufífa này, thí-chủ làm 
phước-thiện bố-thí xong, tâm của thí-chủ cầu mong 
hưởng quả của phước-thiện bố-thí trong cõi dục-giới, 
thậm chí trong cõi trời sắc-giới, đó là sự cầu mong bậc 
thấp trong vòng luân quần tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 
loài, cho nên Đức-Phật dạy rằng: 

“Tâm của thí-chủ câu mong hưởng quả bậc thấp 
trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, cho đến cối trời sắc-giới phạm-thiên, không 
tiễn triển lên bậc cao là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn. 
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Thí-chủ sau khi chết, tâm cẩu mong cối nào thì thiện- 
nghiệp ấy cho quả tải-sinh kiếp sau trong cõi ấy (Tassa 
tan cẵñtam hìmne Vviữnuffam, fan  abhavitam. 
Tatrupapaftiya samnvattaH). 

“Như-lai dạy rằng: Kiếp-sau của thí-chủ được thành- 
tựu như ý, thì thí-chủ phải là người có giới trong sạch và 
trọn vẹn, thí-chủ không phải là người phạm giới, không 
có giới (Tanca kho silavato vadami, no đussilassa). 

- Này chư tÈ-khưu! Người thí-chủ có giới trong sạch 
Và frọn vẹn, cẩu mong được thành-tựu như ý, nhờ thiện- 
tâm trong sạch thanh-tịnh (]Jjhati bhikkhave, silavafo 
cetopanidhi visuddhattä.'”)). 


Như vậy, người thí-chủ nào có giới trong sạch và trọn 
vẹn, làm phước-thiện bố-thí thuộc về đại-thiện-nghiệp 
bô-thí. Sau khi người thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp 
bố-thí có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cối người hoặc 6 cõi trời dục-giới theo 
ý nguyện của thí-chủ, 

Nếu thí-chủ nào đã phạm giới, không có giới, dù có 
làm phước-thiện bỗ-thí. thuộc về đại-thiện-nghiệp bố- 
thí, thì sau khi thí-chủ ấy chết, đại-thiện-nghiệp bồ-thí 
cũng không có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 
cõi thiện-dục-giới, mà ác-nghiệp phạm giới có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). Còn dục-giới đại-thiện-nghiệp 
bô-thí chờ cơ hội khác cho quả. 


* Trong Phật-giáo này, các hàng thanh-văn đệ-tử sau 


khi đã làm phước-thiện bố-thí dù lớn dù nhỏ, cũng nên 
nguyện câu bác cao cứu cánh Niết-bàn đó là A-ra-hán 


' Añguttaranikãya, AtthakanipätaPäli, Dãnũpapattisutta. 


582 PHÁP-HÀNH GIỚI 


Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 
phiên-não trâm-luân, trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
Sẽ giải thoát khô tử sinh luáân-hồi trong 3 giới 4 loài. 

Trong Chú-giải Chi-bộ-kinh dạy đọc lời cầu nguyện 
như sau: 


“ldam me danam asavakkhayavaham hotu bu 


Phước-thiện bồ-thí này của con xin làm nhân-duyên 
dẫn dắt con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, -ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu làm các phước-thiện khác giữ-giới, hành-thiền, 
v.v... thì đọc lời nguyện cầu như sau: 


, 


“ldam me punfñan asavakkhayavahamụ hoíu. ` 

Phước-thiện này của con xin làm nhân-duyên dẫn dắt 
con đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não 
trâm-luân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đó là lời cầu nguyện bậc cao cứu cánh Niễt-bàn của 
mỗi hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, nên phước- 
thiện bồ-thí ấy trở thành pháp-hạnh ba-la-mật, làm nền 
tảng hỗ-trợ cho các pháp-hạnh ba-la-mật còn lại được 
thuận lợi thành-tựu đầy đủ. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, mỗi 
hàng thanh-văn đệ-tử có pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật hồ- 
trợ được thành-tựu quả báu ở cối người (manussa- 
sampafri) dù giàu sang phú quý như thế nào cũng không 
đắm say trong cõi người, hoặc được thành-tựu quả bđu ở 
cối trời (devasampøfí¡) dù hưởng mọi sự an-lạc trên cõi 


' Ang. Ekakanipatatthakatha, Panthita acchavaggavannanä. 
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trời như thế nào cũng không đắm say trong cõi trời ấy, 
bởi vì mục đích cứu cánh của mỗi hàng thanh-văn đệ-tử 
là nguyện cầu sớm được thành-tựu đầy đủ các pháp-hạnh 
ba-la-mật, để hỗ-trợ hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-di, mọi phiên-não trâm-luân, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, đạt đến mục đích cứu cánh thành- 
tựu quả báu Niết-bàn (NibbänasampaHi) giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 


(Xong Pháp-Hành Giới) 


ĐOẠN-KẾT 


Tầm Quan Trọng Của Giới 


Tích Ngài Trưởng-lão Silava trong bộ Theragäthã?), 


được tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng-lão Silava vốn là hoàng-tử của Đức-vua 
Bimbisãra trong kinh-thành RãJagaha. 

Hoàng-tử Ajãtasattu giết Đức Phụ-vương Bimbisãra 
rồi lên ngôi làm Vua. Đức-vua Ajãtasattu bày mưu kế 
giết hoàng-#ử Silava, nhưng không thể nào giết chết 
được, bởi vì hoàng-fử Silava vốn có đầy đủ các pháp- 
hạnh ba-la-mật, kiếp này là kiếp chót, chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. Cho nên, không một ai có 
khả năng giết chết hoàng-tử Silava được. 

Đức-Phật thấy rõ, biết rõ hoàng-tử Silava như vậy, 
nên truyền dạy Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana 
dùng phép thân thông đến giải cứu hoàng-# Silava, đem 
hoàng-tử trở về hầu Đức-Phật. 


Hoàng-tử Silava đến hầu đảnh lễ Đức-Phật xong, ngồi 
một nơi hợp lẽ, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. Sau khi 
lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, hoàng-## Silava 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, kính xin Đức-Phật 
cho phép xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của 
Đức-Phật. 

Sau khi trở thành tỳ-khưu không lâu, /-khưu Silava 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 


° Bộ Theragätha, bài kệ của Ngài Trưởng-lão STlavatheragäthã. 
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Niếi-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh A4-ra-hán. 

Ngài Trưởng-lão Silava đã trú tại một vùng trong xứ 
Kosala. Đức-vua AJätasattu hay tin truyên lệnh một 
nhóm lính đên tìm giêt Ngài Trưởng-lão Silava. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp tế độ nhóm lính, 
sau khi lăng nghe NMgảd¡ Trưởng-lão thuyêt-pháp, tât cả 
nhóm lính phát sinh đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tât cả đêu 
kính xin Ngài Trưởng-lão Silava cho phép xuât gia trở 
thành tỳ-khưu trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy các đệ-tử 
phải biệt tôn trọng giữ gìn giới của mình cho được trong 
sạch và trọn vẹn, được tóm lược như sau: 

- Này các con! Trong Phát-giảo này, các con nên học 
pháp-học Phát-giáo và thực-hành pháp-hành Phát-giáo, 
thực-hành pháp-hành giới, pháp-hành thiên-định, pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn thán 
và kháu tránh xa 3 thân ác-nghiệp, 4 kháu ác-nghiệp, 
giữ gìn giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn 
đem lại mọi sự thành tựu: thành tựu quả báu an-lạc 
trong cối người, trong cối trời và đặc biệt thành tựu 
chứng đặc Niêt-bản, giải thoát khô tử sinh luán-hồi 
trong 3 giới 4 loài. 

Hành-giả nào muốn được 3 điều an-lạc: 

- Được bác thiện-trí tán dương ca tụng khắp MỌI nơi. 

- Tạm thường được an-lạc. 

- Được tải-sinh lên cõi thiện-giới. 
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Hành-giả ấy cân phải thực-hành pháp-hành giới, giữ 
gìn giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, là người 
có giới trong sạch thanh-tịnh, là người biết cẩn trọng 
trong 6 môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, 
thân môn, ý môn không để cho phiên-não nương nhờ nơi 
6 môn mà phái sinh, giữ gìn 6 môn thanh-tịnh. 

Người có giới trong sạch trọn vẹn có nhiễu bạn lành, 
bạn tốt là bậc thiện-trí. 

Người phạm giới, tạo mọi ác-nghiện, làm cho các bạn 
lành, bạn tốt xa lánh. 

Người không có giới bị bậc thiện-trí chê trách, tiếng 
xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Người có giới được bậc thiện-trí tăn dương ca tụng, 
tiếng tốt lành được lan truyền khắp mọi nơi. 

Giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ cho mọi thiện-pháp được phát triển. 

Giới trong sạch trọn vẹn dẫn đầu mọi thiện-pháp. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Hành-giả giữ gìn giới trong sạch trọn vẹn, nên tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp, 4 khẩu ác-nghiệp, được thành tựu 3 
thân thiện-nghiệp, 4 khẩu thiện-nghiệp, làm cho thân, 
khẩu, ý thanh-tịnh, phát sinh đại-thiệntâm hoan hỷ 
trong giới trong sạch của mình. 

Giới trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh là bến xuôi đến 
đại dương, đó là Niết-bàn của chư Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, chư Phật Độc- Giác, chư Thánh thanh-văn-giác. 

Vì vậy, các con nên giữ gìn giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn. 

Giới trong sạch trọn vẹn có sức mạnh chiễn thắng 
được sự cám dỗ của Ma-vương và Ma-quân. 
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Giới trong sạch trọn vẹn là loại vũ khí vô song cực kỳ 
lợi hại diệt được phiên-não loại thổ. 

Giới trong sạch trọn vẹn là đồ trang sức vô giá, là 
vật thơm làm tăng vẻ đẹp của thân và khẩu đáng kính, 
đáng yêu. 

Trong mọi lúc, giới trong sạch trọn vẹn như là chiếc 
áo giáp an toàn bảo vệ không để rơi trong 4 cõi ác-giới. 

Giới như chiếc cầu vượt qua khỏi 4 cõi ác-giới, vượt 
qua khỏi 4 vùng nước xoáy. 

Giới có nhiều tính chất đặc biệt như: 

Giới là thứ vật thơm kỳ diệu lan tỏa theo chiễu gió, và 
ngược chiếu gió, lan tỏa khắp 10 hướng. 

Giới là thứ vật thoa cao quỷ nhất, hành-giả có giới 
trong sạch trọn vẹn, thì danh thơm tiếng tốt lan tỏa khắp 
10 hướng. 

Giới là hành trang, vật dụng thiết yếu của khách lữ 
hành trong các cối thiện dục-giới (cõi người, cối trời). 

Giới là phương tiện làm nhân-duyên hỗ trợ dắt dẫn 
đến mục đích cứu cảnh cuối cùng là Niễt-bàn. 

Kẻ thiểu-trí (si-mê) không biết tôn trọng giới của 
mình, nên phạm điểu- giới, không có giới, luôn luôn bị 
bác thiện-trí chê trách trong kiếp hiện-tại, sau khi chế, 
ác-nghiệp phạm giới cho quả tái-sinh trong 4 cối ác- 
giới, chịu quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 

Người thiện-trí có đực-tin trong sạch nơi Tam-Báo: 
Đúc-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo, có trí-tuỆ 
sáng suốt biết tôn trọng giới của mình, giữ gìn giới trong 
sạch và trọn vẹn, thường được chư bác thiện-trí tán 
dương ca tụng trong kiếp hiện-tại. 

Hành-giả có giới trong sạch trọn vẹn sau khi chết, đại- 
thiện-nghiệp giữ giới có co-hội cho quả tải-sinh kiếp sau 
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trong 7 cõi thiện dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối thiện dục-giới áy. 
Bởi vậy cho nên, các con nên giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn để làm nên tảng cho Xi nã 
hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ được phát triển . 


Ngài Trưởng-lão Silava thuyết pháp dạy về giới, đề 
cao giới cao quý đên các đệ-tử của Ngài như vậy. 


Cho nên, thường sau khi các cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
thọ phép quy y Tam-bảo và thọ trì giới xong, Ngài 
Trưởng Lão đọc câu chúc lành răng: 

“§ilena sugatim yanii, silena bhogasampada. 

Silena nibbutim yanti, tasma silam visodhayel 

“Chúng-sinh tái-sinh cối trời, nhờ giữ giới. 

Chúng-sinh đây đủ của cải, nhờ giữ giới. 
Chúng-sinh giải thoát Niêt-bản, nhờ giữ giới. 
Vậy, các con nên giữ giới cho được trong sạch!” 


Pháp-hành giới mà hành-giả thực-hành giữ gìn giới 
của mình được trong sạch trọn vẹn thanh-tịnh làm nền 
tảng, làm nơi nương nhờ cho pháp-hành thiền-định, 
pháp-hành thiền-tuệ được phát triển, mọi thiện-pháp 
được tăng trưởng từ ở dục-giới thiện-pháp, 5 sắc-giới 
thiện-pháp, 4 vô-săc-giới thiện-pháp cho đến siêu-tam- 
giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả là 4 
Thánh-quả-tâm. 


Thật ra, * người thiện biết hô-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn nhân phẩm cao quý con 
người của mình, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, nên việc giữ gìn giới của mình cho 
được trong sạch và trọn vẹn, đó không phải là việc khó 
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khăn, sự thật đó là việc rất đễ dàng mà tất cả mọi người 
đều có khả năng giữ gìn giới của mình được trong sạch 
và trọn vẹn, bởi vì người thiện chỉ cân có tác-ý tránh xa 
sự phạm mỗi điểu-giới mà thôi, trong khả năng tất bình 
thường của mỗi người. 

Người thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn 
vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp giữ-giới, thì được 5 quả-báu 
an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


* Người ác không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, tự làm mất đi nhân 
phẩm cao quý con người của mình, không có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, 
Đức-Tăng- -bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, 
phạm môi điều-giới nào hợp đủ chi-pháp của điều-giới 
ây, sự thật đó là việc rất khó khăn, mà không phải là ai 
cũng có khả năng làm được, bởi vì người ác cân phải cố 
găng bằng thân hoặc bằng khẩu hợp đủ chi-pháp, mới 
phạm điều-giới ấy được. 

Người ác phạm điều-giới nào, đã tạo ác-nghiệp điều- 
giới ấy, thì chịu 5 quả-khổ, quả xấu trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

Đức-Phật dạy quả khổ, quả xấu của người phạm điều- 
giới và quả-báu an-lạc của người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn như sau: 


* Quả Khố Của Người Phạm Giới (Dussila ädĩnava) 


Một thuở nọ, Đức-Phật đang ngự tại ngôi làng 
Pataligama, dân làng Pãtali đến hầu đảnh lễ Đức-Phật 
xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi â ấy, Đức-Phật truyền dạy 
dân làng Pãtali rằng: 


' Dĩ. Mahävagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn Dussïla ãdĩnava. 
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- Này các người tại gial Có 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới. 5 quả xấu, quả 
khổ ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người phạm 
giới, người không có giới làm tiêu hao của cải tài sản 
lớn lao, do nhân dễ duôi (thất niệm). 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giới, người 
không có giới. 

2- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có tiễng xấu bị lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả xâu thứ nhì của người phạm giới, người 
không có giới. 

3- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có bắt-thiện-tâm e ngại, sợ sệt khi đi vào 
nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa- 
môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giới, người 
không có giới. 

4- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm mê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả khổ thứ tư của người phạm giới, người 
không có giới. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người phạm giới, 
người không có giới chết, ác-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qu), 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 


Đó là quả xấu, quả khổ thứ năm của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả xấu, quả khổ của 
người phạm giới, người không có giới như vậy. 


§S PHÁP-HÀNH GIỚI 


* Quả-báu Của Người Có Giới (Silavanta ãnisamsa) “° 

- Này các người tại gia! Có 5 quả-bảu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 5 quả- 
báu ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có nhiều 
của củi lớn lao, do nhờ nhân không dễ duôi (có trí-nhớ 
biết mình). 

Đó là quả báu thứ nhất của người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn, có danh thơm tiếng tốt 
được lan truyền khắp mọi nơi. 

Đó là quả báu thứ nhì của người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gi! giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm dũng 
cảm, không rụt rè e thẹn khi đi vào nơi hội đoàn hoàng 
gia, hội đoàn gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bả-la- 
môn... 

Đó là quả báu thứ ba của người có giới, người giữ 
gừn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người giữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện-tâm tỉnh táo 
lúc lâm chung. 

Đó là quả báu thứ tư của người có giới, người giữ gìn 
giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, đại- 


' Dĩ. Mahãvagga, kinh Mahãparinibbãnasutta, đoạn STlavanta ãnisamsa. 
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thiện-ngliệp giữ giới cho quả tái-sinh cối thiện dục- 
giới (cõi người, cối trời dục-giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối ấy. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả báu của người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn như vậy. 


* Trong Chú-giải bài kinh Sakkapañhasuffa, có đoạn 
đề cập đến những người có giới trong sạch và trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt có thể 
lựa chọn cõi-giới tái-sinh kiếp sau 1 trong 6 cõi trời dục- 
giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasila nãma chasu devalokesu yatthicchanti, 
tattha nibbattIamii. ”U” 

Những người có giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt muốn tái-sinh 
kiếp sau trên cõi trời nào trong 6 cõi trời dục-giới, thì 
sau khi người ấy chết, dục-giới đại-thiện-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh trong cõi trời dục-giới ấy như ÿỷ muốn, và 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cối trời ấy cho đến hết 
tuổi thọ. 


Bộ Chú-giải DI. Mahavaggatthakathã, kinh Sakkapañhasuttavannana. 
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Patthanä 


Trmìna puñnakammena, sukh1 bhavãma sabbada. 
Ciram tiihatu saddhammo, loke saHã sumangdla. 


Vietnam-ra{thika sabbe ca, janã pqDDOHfU sãSane. 
Vuddhim virulhivepullam, patthayami nirantara1. 


Lời cầu nguyện 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 
Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cầu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh-phúác. 
Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tifthafu saddhammo Wietnamrafthasmim. 

Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên thế gian, 
Cấu nguyện chánh-pháp được trường tôn trên Tô-quốc 
Việt-Nam thân yêu. 
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* Đúc-Phật dạy: 


“Ihaii bhikkhiave silavafo 

cefopdittlln visuikdliafiđ` 

“Này diut T)-khuưu, 

HguyỆn vọng đa người có giới đirợc 

thành tựu, bởi vì tâm frong sạch thanh fịnÏ:” 


* Nơài Trưởng-lão Silavatthera 
dạy dỗ các đệ tử rằng: 
“Người có giới ñược chư fluận-trí tán dung ca ñụng, 
Danh trơn iểng tt đa người có giới 
được lan truyền khắp HHỢI Hơi 
Giới là nguôn gốc đ¡a mọi fluiện-phuáp - 
Giới là nến tăng để mọi fiện-pháp được phát triển 
Giới là nơi ¡phát sinh mọi fluện-pÏuán 
Giới dẫn đầu mọi ¡thiện-pháp 
[i vậy, các con nên giữ gìn goøis của nữHÌi 
Cho được trong sạch và trọn vẹn” 
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